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Lời NÓI ĐẦU 


Lược truyện cảc tác gia Việt-nam là một cuốn sách 
ghi rổ tên tuôi, sự nghiệp, văn chương các nhà trứ thuật 
của Việt-nam, từ thế kỷ XI đến thế kỷ thử XX. Gọi là 
lác gia , nghĩa là tất cả các vị nào đã có làm sách, vè bất 
cử một môn loại nào, từ thi văn, sử truyện, cho đến bút 
ký, phiên dịch, v.v... 

Nước Việt-nam ta, kê từ thời tự chủ, tách khỏi hẳn 
thống trị phong kiến Trung-quốc, kê từ triều Đinh, Lê, 
Lý, Trần đến nay, theo các sử sách, đã có biết bao nhiêu 
tác gia: từ sử gia, văn gia, thi gia, cho đển'kỹ thuật, 
V dưọrc gia; nên đã cò rất nhiều sang tác phầm. Nhưng, 
hoàn cảnh địa lý, điều kiện lịch sử của nước ta dã làm 
mất nhiều những sách vở ấy. Trong khoảng mẩy chục 
thế kỷ, không thế kỷ nào không cỏ chiến tranh chống 
xâm lăng, hoặc vè phía Nam, hoặc về phía Bắc. Binh 
hỏa đã tàn phá; lại không mấy năm không bị lụt lội, 
giỏ bão. Lại khí hậu ẫm thấp nữa, cũng làm tiêu tan 
mất một,sô*lớn các sách vở xưa, các tài liệu cũ(l). Cho 
nên, đển nay, số sách còn lại khòng đưọc bao nhiêu. 
Trong số“còn lại ấy, loại sách liệt truyện, tuy cũng có, 


(1) Xem bài tựa thiên Nghệ văn chí trong Đại Việt thông sử của 
Lê Quỷ Đôn và băn dịeh.tropg: Les chapilres bibliographiques 
de Lê Quý-Đôn et dẹ Phan Huự Chù (Bul. de la Soc.été des 
Etndes Inrlochinoises, N.s. t. XIII, No 1, trang 37 — 42). 
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Iihưng không mội bộ nào gọi là đầy đủ, biên chẻp đưcrc 
lược truyện các nhân vật lịch sử một cách cỏ hệ thống, 
đáp ứng được nhu cầu của các nhà nghiên cửu các môn 
lịch sử, văn học, nghệ thuật, nông nghiệp, công nghiệp, 
v.v... và các nhà giảng dạy ỏ' các tFưòng về những 
mòn ấy. 

Vì vậy, một tập sách Lược truyện các tác gia Việt-nam 
thấy cần thiết. Sách này, như tên của nó đã nỏi rõ, 
chỉ giới hạn trong lĩnh vực hrợc ghi tieu truyện từng 
nhà 4ã có ,sáng tác, nhỗt là các tác phằm về đủ mọì 
ngành học thuật: sử học, văn học, triết học, kỹ thuật, 
y dược, nghệ thuật v.v... Trước hết chúng tôi ghi tên 
các tác gia người Việt-nam đã sáng tác các sách viết 
bằng chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc ngữ, sau đến cẫ các 
sách viết bằng chữ Pháp, chữ Anh v.v... 

Mục đích nghiên cứu và biên soạn sách này chỉ giới 
hạn trong việc ghi chép lược truyện các tác gia và những 
tác pham của từng tác gia — có cả các tác phẫm chưa rõ 
xuất xứ — ; viết thật gọn, thật đủ, đễ giúp cho việc nghiên 
cửu được nhanh và tương đối vững chắc. Trong quả 
trình sưu tầm và nghiên cửu ấy, chúng tôi đã gặp nhiều 
khỏ khăn. Đối với các tảc gia xưa, có vị thì biết rõ họ, 
tên, quán chỉ, nhưng lại không biết được quá trình học 
tập, quá trình sáng tác; cỏ vị biết rõ sự nghiệp văn 
chương, hoàn cảnh sáng tác, thì lại thiếu niên canh, 
quản chỉ. Đ6Ị vởi các tác phầm còn lại, phần thì tàn 
khuyết, lẫn lộn, biên chép lèm nhèm; phần thì có tên 
không cỏ sách, có sách khổng có niên đại. Cho nên, 
chúng tôi giới hạn sách này trong một phạm vi nhỏ hẹp, 
chỉ nói những điều thật cần, thật rõ rệt. Ngoài I'a, chỉ 
nhận xèt tồng quát một vài nét bằng một vài chữ về tác 
gia và tảc phầm, theo trào lửu tư tưởng, thực trạng xã 
hội, v.v... qua các thời đại, mà khổng trình 'bày tỉ mỉ. 
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lấn vào lĩnh vực văn học sử hay lĩnh vực khoa học 
khác, phầm bình từng tác gia, phê phán từng tác phầm. 

Theo hiện trạng thực tế cốc thư tịch Việt-nam, chủng 
tôi chia sách Lược truyện các tác gia Việt-nam làm 
hai tập: 

Tập I, lược truyện những tác gia các sách viết bẳng 
chữ Hán và chữ Nôm, nghĩa là trong hệ thống chữ khòi 
vuông, bắt đầu từ đời Lỷ, Trần, đến khi chữ Hán, chữ 
Nôm không còn có tác dụng lởn ở Việt-nam nữa, không 
được phô biến lắm nữa; nói gọn lại, là đến Iiărp 1945, 
đến ngày Cách mạng tháng Tám thành công, sau khi 
Đảng Cộng sản Đông-dưong thành lập đã được 15 năm, 
27 năm sau khi bỏ các trường thi hương ở toàn quốc 
Việt-nam. 

Tập II, lược truyện những tác gia các sách viết bằng 
chữ quốc ngữ và chữ Pháp, chữ Anh v.v..., nghĩa là 
trong hệ thống chữ la-tinh. 

Về mỗi tập, các tác gia đều được xếp theo niên đại, 
lấy từng thế kỷ làm,giới hạn, và có chua rõ các thời đại 
cũ, như Lý, Trần, Lê, Tây-sơn, v.v..., cho mãi đến cận 
đại, cho tiện việc khảo cứu. 

Về mỗi tác gia của chung cả hai tập, chúng tôi dèu cố 
gắng sưu tầm, ghi đủ những phàn cốt yếu : tên chỉnh, tên 
tự, tên hiệu, biệi hiệu, bút hiệu, tước phong,quan chức(t), 
què quán, năm sinh, năm mất, thành phần gia đình, 
quan hệ xã hội, sự nghiệp chính trị, văn chương, v.v... 

(1) Về tước phong và quan chức, mòi coi ta tưỏmg là thừa, 
nhưng đối với sách Hán, Nôm ta xưa, rất là quanTrọng; vi 
người xửa có tục tránh gọi tên thật mà dùng tên hiệu, tên-làng, 
đôi khi dùng tên lưởc, tên quan chức đê gọi thay tên thật và 
tên sách. Thi dụ: H'ô thượng thư gia lễ là của Hồ Sĩ Dương; 
Đông-khê thi tập là của Nguyễn 'Văn Lý, v.v... Đây thực không 
phải quá qHú trọng đến lịch sủ khoa hoạn của từng tác gia. 
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chú trọng nhất là tên những tảc phầm đă sảng tảc. 
Những sách viết bằng chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc 
ngữ ghi đủng theo trong bản thư mục hiện có của các 
Thư viện Khoa học trung ương và Thư viện Quốc gia 
trung ương; cỏ ghi ký hiệu riêng của từng thư viện ấy. 

Về mỗi tảc phầm, chủng tôi không phân tích sơ lược 
nội dung, sợ sẽ lấn vào địa hạt văn học sử, lạc mẫt 
hướng chính của lược truyện các tác gia ; chủng tôi chỉ 
ghi tên tác phấm và nói qua vài nẻt vè nội dung thuộc 
loại nậo. Thi dụ : 

Nguyễn Văn Siêu (1795— 1872):tự Tốn-ban, hiệu 
Phương - đinh và Thọ-xương cư sĩ ; sinh năm 1795 
(niên hiệu cảnh-thịnh thứ 3, triều Tây-sơn); gốc 
tỉch ở làng Kim-lữ (tục gọi làng Lủ), huyện Thanh- 
trì. Sau di cư ra ở phường Dũng-thọ, huyện Thọ- 
xương, tỉnh Hà-nội (nay là phố Ngõ Gạch, còn gọi 
là phố Án sát Siêu, thuộc khu Hoàn-kiếm, thành 
phố Hà-nội). Năm 1838 (tức là khoa Minh - mạng 
mậu tuất, năm thứ 19), đậu phó bảng, năm ấy, ông 
43 tuỗi. Sau làm quan đến án sảt sử. Năm 1849 (Tự- 
đức thử 2) được cử làm phó sứ sang triều Thanh ; 
sau bị giáng xuống hàn lâm thị độc. Ồng cảo quan 
về ở phường Dững-thọ, xây một lớp nhà vuông đề 
giảng sách; học trò theo học rất đông, nhiều người 
thành đạt. Do đỏ cỏ hiệu là Phương-đình. 

Nguyễn Văn Siêu là ngưòi học rộng, nôi tiếng. 
Thời đỏ, nhiều học giả nhà Thanh đã phải thản 
phục; có câu: « Văn như Siêu, Quát vô Tiền Hán; 
thi đảo Tùng, Tuy thất Thịnh Đường » (Văn chương 
như văn ông Siêu, ông Quát, thỉ không còn cố văn hay 
nhà Tiền Hán ; thơ hay, đến như thơ của ông Tùng, 
ông Tuy, đã làm lu mờ cái hay của thơ dời Thịnh 
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Đường). Siẻu tức là Nguyễn Văn Siêu. Về diễn này 
xem truyện Cao Bả Quát, trong sách Bản triều bạn 
< nghịch liệt truyện của Kiều Oánh Mậu, viết năm 
Thành-thái tân sửu, 1901 [A. 997]. Người ta còn 
■thường gọi: «Thần Siêu, Thánh Quát», ý nói Siêu, 
'Quát là hai tay cỏ tài thơ văn thòi đó. 

Tác phầm: 

1 — Phương-đình địa dư chí, A. 72 (địa, sử); 

2— Phương-đình thi tập, A. 187 (văn); 

•3— Phương-đình văn tập, A. 188; A. 190 (văn, sử); 

4 — Phương-đình tùy bút lục, A. 189; A. 2671 (văn, sử); 

5 -Phương-đình vạn lý tập, V. H. V. 23 (văn; tập thơ 

làm trong dịp đi sứ Trung-quốc) ; 

6 — Chư kinh khảo ước (văn, sử, triết); 

7 — Chư sử khảo thích (cổ sử); 

8 — Tử thư bị yiảng (văn, sử, triết) v.v... 

Ngoài ra, ông còn phê bình tập thơ của Chu Doãn 
Chí, tên dề: Tạ hiên thi iập phê bình, A. 1110. Về 
Nguyễn Văn Siêu, xem thèm Nam phong, số 23 
trang 328. 

Ngoài ra còn những tác phấm khuyết danh, không có 
têntàc giả, hay chưa tim rađưọc tác giả ; chúng tôi cũng 
cỏ ghi vào một danh sách phụ ở sau Tập II, đế khi nào 
tìm thấy tên tác giả sẽ nghiên cửu thêm. 

Sau mỗi tập, vì hệ thống văn tự khác nhaụ, nên chúng 
Lôi soạn riêng bản Sách dẫn lên người và tên sách của 
từng tập, đê giúp cho sự tra cứu đưọc dễ dàng và nhanh 
chóng. 

Về Tập I, chúng tôi dùng một sổ sách Sử chí, Đăng 
khoa lạo,'Thi vẩn’tuy en tập, v.v... làm tài liệu cơ sở. 
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Những tài liệu ấy, chúng tôi sẽ phân tích và trinh bày 
từng tài liệu trong Lời giới thiệu. 

Trong phần chinh của sách, chúng tôi đã sưu tằm, lựa 
lọc được hơn 700 tác gia. Khi lựa chọn, chúng tổi nặng 
vẽ chất hơn về lượng. Chúng tôi lựa chọn từ các vị còn 
đễ lại được một bài thơ, một bài văn, cho đến các vị 
có mấy chục bộ sách về đủ các môn loại, không kê ít 
nhièu. Có những vị có một bài thơ, một bài văn như 
Lỹ Thường Kiệt, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Hữu Cầu, Phạm 
Đình Trọng, v.v... Có những vị cỏ nhiều pho sách về 
nhiều loại, như Nguyễn Trung Ngạn, Trằn Nguyên Đán, 
Lê Quý Đôn, Nguyễn Thu, v.v... 

Piiẻng về các thời kỳ Lý, Trần, vì là thời kỳ phôi thai 
của nền văn học nước ta, vì nhiều tác phẳm thời kỳ này 
bị mất mát đã làu, đến nay chưa tìm thấy, cho nên 
chủng tôi ghi chép tất cả tên những vị cóthơ văn, nhỗt là 
các nhà sư, dù chỉ cỏ một bài thơ khó hiễu hay không 
điêu luyện, nhưng đến nay vẫn còn được truyền tụng. 
Chúng tôi lựa chọn tự một người dân thường, mộr vị 
sư, một ẫn sĩ, một nữ sĩ, cho đến cảc vua, quan, không 
theo đẳng đệ giai cấp xã hội. Ngoài tiêu chuẫn thơ văn 
hay, chúng tòi còn lựa lọc lẩy những vị có đức nghiệp 
gương mẫu, tài năng siêu việt, khí tiết bèn bỉ, giàu lòng 
yêu nước, thương dân. Đó là phương châm và tiêu chuẫn 
chính cho việc lựa chọn, thí dụ : Trần Quốc Tuấn, 
Nguyễn Trãi, Hoàng Diệu, v.v... 

Mặt khác, chủng tôi cũng có thu nhặt lấy một số ngườ i 
tiêu biều cho giới, chỉ cỏ thơ văn hay mà đức hạnh kẻm, 
hoặc cỏ tác phẫm mà tư tưởng lại phản động, về những 
hạng này, chúng tôi nghiêm khắc phê phán, đê làm nỗi 
rõ thêm các vị có đức, có tài; và đễ người đời sau biết 
mà phẫm bình cho đúng sư thật, thí dụ : Lê Trắc, Hoàng 
Cao Khải, Tôn Thọ Tường, Phạín Quỳnh, v.v: 
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Về cách sắp xếp, chúng tôi theo trình tự lịch sử, nghĩa 
là theo thử tự từng năm, trong từng thế kỷ. Chúng tôi 
cố sưu tầm lẫy năm sinh và năm mất của từng vị; sau 
mỗi tên viết rõ từ năm sinh đến năm mất* như thê lệ 
thường, thí dụ : Nguyễn Văn Siêu ( 1795 — 1872 ). Khi sắp 
xếp trưỏc sau, thì lấy năm mất của từng vị làm chính. 
Nếu không sưu tằm được đầy đủ, vị nào mà chúng tôi 
chỉ biết được một năm sinh, hay một năm mất, thì theo 
năm biết được ấy; vị nào mà chỉ biết có năm thi đậu 
tiến sĩ hay cử nhân, thì theo năm thi đậu ấy ; vị nào mà 
ngoài các lệ trên, chỉ biết được sinh vào thế kỷ nào, thì 
xếp sau từng thế kỷ ấy. Trong phong trào cách mạng; 
vào thế kỷ gần đày (cần vương, văn thân, Đông-kinh 
nghĩa thực, Duy tàn, Đông du, kháng chiến, V.Ỷ...), có 
nhiều vị có thư văn cần được thu lượm, nhưng còn tản 
mát nhiều nơi, chưa sưu tầm dược đầy đủ và chính xác* 
chúng tôi sẽ xin bỗ sung sau. 

Việt-nam ta là một nước gòm nhiều dàn tộc. Về phương 
diện văn hóa, cố nhiên dân tộc Kinh phát triên mạnh 
hơn về các mặt văn học, nghệ thuật, kỹ thuật, v.v... 
Nhưng, trong quá trình lịch sử, các dân tộc khác như 
Thái, Nùng, Mường, Mản, v.v... cũng đóng góp một phần 
không phải là ít. Thi dụ : Nguyễn Hựu Cung hay Bế Hựu 
Cung là ngưòi dân tộc Tày ở Cao-bẳng, còn đê lại một 
tập sách về lịch sử Cao-bằng rất cỏ giá trị, nhan đề Cao- 
bằng thực lục, A. 1129. Con ông là Bế Hựu Nhân, trong 
khi lưu lạc ở Trung-quốc, đã viết ra nhiều thi ca, tập 
thành bộ sách Lạc-son thi tập, sách này dã được khắc 
ván gỗ, in tại Trung-quổc. Cư Đò Hậu (Hoàng Đức Hậu), 
một nhân sĩ yêu nước, sổng trong thế kỷ gần đây, đẵ 
làm nhiều thơ ca nôm, thỏa mạ bọn phong kiến Nguyễn 
và thực dần Pháp. TiếcTẳng, điều kiện và hoàn cảnh 
chưa chd phép sứu tập được nhiều các tác gia các dân 



lộc ấy ; hiện nay mới ghi trong lập Lược truyện này được 
một số ít như đẵ kễ trên. Sau này. chúng tôi sể xin cố 
gắng bố sung vào tập Tục biên. 

về Tập 11, chúng tôi đã sử dụng các sách kinh tịch chí, 
các bản mục lục các sách viết bằng chữ la-tỉnh, nhất là 
các sách lưu tàng ở Thư viện Quốc gia trung ương và 
Thư viện Khoa học trung ương, đại khải như các loại 
sau đây, là cảc tài liệu chính : 

1 — Catalogue des ouvrages publiẻs jusqu'à ce jour 
của Trương Vĩnh Ký (Thư viện Khoa học, ký hiệu Q.8° 
176). 

2 — BiblioCheca Indosinica của Henri Corđier. 

3 — Bibliographie de VIndochine của Bourgeois và 
Boudet. 

4 — Inventaire da Fonds Européende ƯEcole franqaise 
dExtrême-Orient. 

5 — Lisle des imprimés déposés ẩu Service du dépôt 
légal của Directỉon des Archives el Bibliothèques của 
chính phủ Đòng-dương xưa. Chế độ lưu trữ của thực 
dân Pháp ở Đông-dương chỉ mới được thi hành từ 
31-1-1922. Trong đó, cỏ chia ra nhiều loại sách, theo 
từng thứ tiếng, tiếng Việt, tiếng Lào, tiếng Pháp, v.v... 
và xếp theo các loại: báo chí (pẻriodiques) và không 
phải báo chí (non pẻriodiques), tức là sách, đễ riêng 
từng xử trong lĩnhVực gọi là Đông-dương xưa. Vì vậy, 
ngoài cảc sách kinh tịch chí nói trên (1-4), về thời gian 
từ năm 1921 trở về sau, cần tham khảo danh sách này, 
đỏ là danl) sách các sách báo lưu trữ tại Thư viện Quốc 
gia trung ương. 

6 — Bibliog4-aphy of the peoples and cụltures of 
mainland Southeast Asia của Embree (F. .ĩohn) và 
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Dotson (L.O.)(New Haven, Yale University, Southeast 
Asia Studies, 1950, 821 pages). Sổ ký hiệu sách của Thư 
viện Khoa học : 8°8502. Bầy là một bản kinh tịch chí của 
các nước Tây phương; đứng trên phương diện khoa 
học, chúng tôi cũng dùng dê tham khảo thêm, mà biết 
thêm những sảch nói về các tác gia và tác phầm 
Yiệt-nam. 

7 — Việt-nam văn hạc sử yếu của Dương Quảng Hàm. 

8 — Sơ thảo lịch, sử văn học Việt-nam của Yăn Tân, Hồng 
Phong, Nguyên Đổng Thỉ, Vũ Ngọc Phan. 

9 — Mục lục sách Việt-nam bằng chữ quốc ngữ của' 
Thư viện Khoa học trung ương, của nhiều tác giả. 

10 — Nhà văn hiện đại của Vũ Ngọc Phan. 

11 — Thi nhàn Việt-nam của Hoài-Thanh, V. V...Ọ) 

Còn về một sổ lớn những tác gia cận đại, nghĩa là 
từ khi nước ta bị Pháp thực dân xâm chiếm đến 1945, 
chúng tôi tìm trong các báo chí, các sách viết về tác gia, 
tảc phằm, như đẩ nói trên, là chinh. Ngoài ra, chúng 
tôi xem ngay chính những tác phầm của từng lác gia 
đó. Điều nào nghi ngờ, chúng tôi hên lạc thẳng với các 
tác gia ấy, và nhờ các cơ quan đoàn thề hữu quan chỉ 
bảo và giúp đỡ (như Viện Văn học, Hội nhà văn, v.v...), 
đê điều tra thém cho được chính xác. Các vị nào đẵ có. 
nói ờ Tập I thì cũng chỉ dẫn rõ số ở Tập II. 

Trong khi khởi thảo tập Lược Iruuện các tác gi a 
Việt-nam này, chúng tôi dã gặp (ự>ột số khó khăn, về 
các tác gia cố đại, tiểu sử ghi có khi rẩt sơ sài, niên 
biêu lại không chính xác, mỗi sách ghi theo chủ quan 
của người làm sách, nên phải đối chieu trên cơ sớ tài 

(1) Những sách dùng làm tài liệu CO’ sờ vá tài liệu tham khảo 
của Tập’II, sẽ đưcrc phàn tích và trình bày kỹ trong Tập II. 
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liệu cố phê phán, rút ra một kết luân đế ghi cho đúng. 
Về cảc tác gia cận đại, tiều sử hoặc có hoặc không, rất 
khó tra cứu; có khi biết tên mà không biết phát tích từ 
đâu, cỏ khi có tác phốm mà tên khổng rõ, hoặc còn ngờ; 
chúng tôi đã gắng sức đi tim hỏi trong cảc nhà văn, các 
nhà bảo, được đẽn đâu ghi đến đấy, nhưng thực ra thì 
cũng chưa lấy gì làm thoa mẵn, đày đủ. 

Ngoài ra, còn vè các tên người, tên sách, cũng như 
tên đất, và cảc đoạn văn trích ở nguyên văn ra, do đièu 
kiện vật chất không cho phép, không thê in dược chữ 
Hán hay chữ Nôm kèm theo; đó là một điỗu đáng tiếc. 

Vè cách thức viết nhữDg tèn riêng, chúng tôi theo thể 
lệ viết chung đã quy định, thống nhất như sau: 

1 — Tên người, về tên chính, thì cả ba chữ, hay hai 
chữ, dều viết chữ hoa, khống đánh dấu gạch nối. Thí 
dụ : Lê Quỷ Đôn, Nguyễn Du. Vì khi kằ một tên chính, 
theo đặc tính dân tộc Việt-nam, người ta có thê gọi cả 
ba chữ một lúc, như Lê Quý Đôn, Nguyễn Du ; hay chỉ 
gọi hai chữ: Quỷ Đôn ; hay chỉ gọi một chữ Đôn : cụ 
Đôn, Bảng Đôn. 

2 — Về tên tự, tên hiệu thì, chỉ viết chữ hoa ở một 
chừ đầu, và cỏ gạch nối liền với chữ dưới. Thí dụ: 
Doãn-hậu, Quế-đường là tự, hiệu của Lê Qu5 r Đòn; 
Tố-như, Hòng-sơn-liệp-hộ là tự, hiệu của Nguyễn Du; 
ta không thê gọi cụ Hậu hay cụ Như đưọc, phải gọi cả 
tên. Miếu hiệu, thụy hiệu các vua, các quan cũng thuộc 
loại tự, hiệu này: Trần Nhăn-tông, Lê Thánh-tông, Chu 
Văn-irinh, v.v... 

3 — Về phức tinh (họ đỏi), nghĩa là tên họ có hai 
chữ, thì viẽt hai chữ nối liền hằng một gạch nối. Thí 
du: Ảu-dươngTu, Đông-phươitg Sóc, Sgugen-pỊiúcTân, 
Tôn-thất Thuyết. 
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4 — Vè tên dất, cỏ gạch nổi liền, và viết chử hoa 
một chữ dầu, thi dụ: Thăng-long, Tức-mặc, Hòng-lĩnh, 
Nhị-hà, Đọĩ-sơn. 

5 —$ỉiôn hiệu cũng viết nối liền mà chỉ viết chữ hoa 
một chữ đầu. 'Thí dụ:Cảnh-hưng (1740-1787); Thiên- 
chương-hảo-iự (1133 — 1138). về nồm viết bằng chữ can 
chi thì viết thường: giáp tí, quỷ hợi. 

Tập Lược truyện các tác gia Việt-nam này, như đã 
trinh bày trên, cỏ mục đích giúp đỡ các nhà nghiên cửu 
nỏi chung, đê tìm một số tác gia, hoặc sử gia, hoặc văn 
gia, chính trị gia, kinh tế gia, đến cả các quân sự gia, 
nghệ thuật gia, v.v... đã có những tảc phầm gópj)hẫn 
vào việc xây dựng văn hóa Việt-nam, từ thế kỷ thứ XI 
đến XX, nghĩa là từ đời Lý đến năm 1945. 

Riêng về Tập I cuốn Lược truyện các tác giaViệt-nam, 
ngoài phần chính nói về các tác gia và các tác phầm 
qua cảc thời đại, về lược truyện của các tác gia từ thế 
kỷ XI đến 1945 (Hán, Nôm), còn có một chương giới 
thiệu về cuốn sách này và phân tích một số tài liệu 
chính làm cơ sở cho việc biên soạn, còn cỏ một phần 
phụ lục gồm hai bản sách dẫn, một bản về tên người, 
một bản về tên sách, dèu xẽp theo thứ tự A B c. 

Riêng về Tập II, ngoài các phần chính và phụ như 
trên, còn có thêm một bản Sách dẫn phân loại, theo các 
mục về tên các sách đã ghi trong cả hai tập. 

Toàn tập Lược truyện các tác gia Việt-nam là một 
còng trình tập thê. Nhóm bièn soạn gòm có năm người: 
Trần Vặn Giáp, Tạ Phong Châu, Nguyễn văn Phú, 
Nguyễn Tường Phưựng và Đỗ Thiện; Trần Văn Giáp 
chủ biên* 



lập I, dành rièng về các tảc gia sách chữ khối vuòng, 
nghĩa là chữ Hán và chữ Nỏm, do Trằn Vtìn Giáp • và 
Nguyễn Tường Phượng khởi thcảo; Nguyễn Văn Phú, 
Tạ Phong Chàu góp ý kiến và bổ sung trong việc biên 
soạn. Đỗ Thiện gỏp phần trong việc làm sách dẫn và 
cung cấp tài liệu. 

Tập II, dành riêng về các tác gia sách chữ la-tinh, 
nghĩa là chữ Quốc ngữ, chữ Anh, chữ Pháp, v.v..., do 
Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Tưởng Phượng, Tạ Phong 
Châu, Đỗ Thiện khởi thảo; Trần Văn Giáp gỏp ý kiến 
Tồ bò sung trong việc biên soạn. 

* . 

* * 

Chúng tôi thành thực cám ơn các đòng chí ở các cơ 
quan, đoàn thê, các thư viện, đã giúp đỡ ch&ng tôi trong 
công tác sưu tầm và nghiên cứu các tài liệu, nhất là các 
dòng chi nghiên cứu ở Viện sử học, dồng chi Văn Tân, 
đã góp ý kiến và khuyến khích chúng tôi rất nhiều về 
tập sách này. Chúng tôi không thê quên được sự giúp 
đỡ tận tình của các vị công tảc tại Thư viện Khoa học 
trung ương: các ông Đặng Xuân Khanh, Nguyễn Ngọc 
Thụ và Thải Văn Liễn, xin thành thực cám ơn. 

Dù sao, chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng: tập sách 
này không thê không còn có nhiều thiếu sót; mục dích 
thì lớn mà phần thực hiện chưa dược bao nhiêu. Vì vậy, 
nó chỉ là một tập sơ thảo về tiêu truyện các tác gia 
Việt-nam, và càn được tiếp tục nghiên cứu, bố sung đầy 
đủ hơn nữa. 

Chủng tôi mạnh dạn dựa ra đế kịp thời phục vụ các 
nhà nghiên cửu về đủ các ngành sử học, văn học cũng 
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như về kinh tế, chinh trị, nghệ thuật, giáo dục, v.v... 
Mong các vị lưu tâm giúp đỡ thêm tài liệu, thêm ý kiến, 
đê chúng tôi cỏ thề tiếp tục bồi đắp thêm, xây dựng 
thêm, thành một bộ sách đầy đủ hơn, góp một phần nhỏ 
vào bộ từ điên lớn các danh nhân Việt-nam sau nảy. 
Mong các vị rộng lượng, coi nó là một tập sách dùng 
tạm cho việc khảo cửu, cũng như ngạn ngữ thường nói: 
« Không cỏ cả, lấy rau mả làm trọng )). 


Ngày 15 tháng Í2 năm 1961 
NHÓM BIÊN TẬP 
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CHƯƠNG I 


A. VÀI NÉT GIỚI THIỆU SẢCH 

* LƯỢC TRUYỆN CÁC TÁC GIA VIỆT-NAM». 

B. BANG PHẢN TÍCH MỘT sồ TÀI LIỆU CHÍNH 
LÀU Cơ sở CHO VIỆC BIÊN SOẠN CÁC TẤC 
GIA VIỆT-NAM. 



A. VÀI NÉT GIỚI THIỆU SÁCH 
“ LƯỢC TRUYỆN CÁC TÁC GIA 
VIỆT-NAM' 


Muốn sản xuất tất, cần phải cỏ tư liệu sản xuất đày 
đủ. Muốn khai thác tư liệu dễ dàng, nhanh chỏng, cần 
phải có công cụ tốt. Công cụ tốt thi năng suắt sẽ được 
nâng cao, mà đỡ tốn sức lao động;,kết quà sẽ đưọc 
nhanh, nhiều, tốt và dễ dàng. 

Việc nghiên cứu về khoa học xã hội cũng không ngoài 
quy luật ấy. Công cự chủ yếu dùng đễ khai thác tư liệu 
các môn sử học, văn học, kinh tế, chính trị học v.v..., 
nhất là về cố đại, là những sách Kinh lịch chí, Địa dư 
chí và Nhán vật chỉ. Trong ba loại sách ăv, cổ nbiên 
Kinh tịch chí là rất cần thiết, nhưng Địa dư chỉ và Nhân 
vật chi cũng không kém phần quan trọng. 

Trống hoàn cảnh nghiên cửu các môn sử học, văn 
học v.v... của ta hiện nay, chúng ta, khi muốn tìm một 
tên đất, một tèn người, vẫn còn phải mò mẫm, lục soát 
năm bảy bộ sách, giở từng tờ; đọc từng dòng, mới tìm 
thấy một sự việc lịch sử, một tác phẫm thơ văn, một tác 
gia nào dỏ cần thiết cho“việc nghiên cứu; đôi khi lại 
uồng công, không tìm thấy gì. 
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về các sách cô, bẳng chữ Hản, chữ Nôm, thì cốc thiên 
Nghệ văn chi của Lè Quỷ Đôn (1), Văn tịch chi của 
Phan Huy Chủ (2), cơ hô là những công cụ độc nhất cho 
việc tìm tòi, nghiên cứu.. Hai thiên này, tuy đã được 
nghiên cửu sơ bộ và xựất bản năm 1938; nhưng do hoàn 
cảnh xã hội lủc đó, đã phải viết bẳng Pháp văn, nên 
không được phô biến (3). Cả hai thiên này, cũng chỉ 
ghi được tên những sách viết từ thế kỷ thử XI trở về 
sau, nghĩa là từ triều Lỹ đến cuối thời Lê — Trịnh (thễ 
kỷ thứ XVIII) (4). Việc chia loại các sách, tuy dã theo 
một phương pháp khoa học, nhưng tồng số mới được 
non 400 bộ sách, phần nhiều lại trùng điệp nhau. Trong 
Nghệ văn chi của Lê Quỷ Đôn, ghi cỏ 113 tên sách; 


(1) Xem : Lê Quý Đôn — Đại Việt thống sù, sách chép tay củ* 
Thư viện Khoa học, ký hiệu A. 1387, và phần tài liệu số 8, sau 
này. 

(2) Xem: Phan Huy Chú — Lịch trừ n hiến chươn g loạt chí, c. 
42 — 45. phàn tài liệu số 11, vồ bản dịch của Nhà xuất bản sfr 
học, 1959 - 1962. 

(3) Xem: Les chapitres bibliographtqaes de Lé Qaỳ Đôn et dt 
Phan Huy Chú, của Trần Van Giáp — Sài-gòn, 1938 (Bul. de li 
Sociétẻ des Etudes Indochinoises, N. s. t, XIII, No 1). 

(4) Vè khoáng thôri gian lịch sử sau triều Mạc, thường gọi lả 
« Lê trung hưng », cũng có một phần nào (lúng. Nhưng, nhà 
Mạc cướp ngôi nhà Lê, từ năm 1527 (tức là năm Minh-đửc thứ 
nhất) đến tháng 9-1667 là năm Thuận-đửc thứ hai, Mạc Kính 
Vũ ỉr Cao-bằng chạy sang Trung-quốc, thì nhả Mạc mới thật hết. 
Lê trung hưng bắt đầu từ Lè Ninh tức LÊ Trang-tông, nãm 
Nguỵên-hòa thứ nhất là năm 1533. Trong khoảng giữa thế kỷ 
thứ XVI và XVII, hai họ Mạc và Lê vẫn còn tồn tại cài răng 
lược trên đất Việt-nam. Vi vậy, chúng tôi gọi là thời « Lê — 
Trịnh » cho phàn biệt rõ hơn. Vi họ Trịnh (Trịnh Kiềm) xuăt 
hiện cùng nhà Lê trên lịch sử mộ.t cách rõ rệt từ năm 1545, chỉ 
sau Lê Trang-tông có 12 năm, mà đến inãi Trịnh Phỳng (Yến- 
đô vương, năm Quang-trung thứ nhất. 1788) mới thật hét. 
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trong Vđn tịch chi của Phan Huy Chú, ghi nhiều hơn, là 
207 tên sảch; trừ đi chĩ còn non một trăm tên sốch là 
các sách mới, không thẫy trong Nghệ văn chỉ, một sõ 
lớn lại đẵ bị thất lạc. 

Vì vậy, năm 1957, sau khỉ tiếp thu Thư viện Bác cô 
cũ, chủng ta đã gấp rút biên soạn, sắp xếp các sảch Hản, 
Nôm, Việt còn lại, làm thành bảy quyên Mục lục, do 
Thư viện Khóa học trung ương xuất' bản, in bẳng giấy 
nến (ronéo), ngày tháng 8-1958. Đó là một công trinh 
tặp thẽ. Người Pháp xưa kia muốn làm'và phải làm 
công việc ấy, mà trong khoảng thời gian hơn 50 năm, 
vẫn không làm nồi. Công việc ấy đã do sáng kiến riêng 
củ» Thơ viện ấy, với những phương pháp và phương 
châm mời: không càu toàn, kịp thời phục vụ các nhà 
học giả trong nước và ngoài nước; mỗi bộ sách chỉ biên 
tên sách, tên tác giâ, năm xuất bản, số ghi cùa Thư viện 
và xếp theo vần quõc ngữ cho dễ tìm. Bảy quyễn Mục 
lục ấy, tuy chỉ mới là một công cụ còn thô sơ, mới là 
bước đằu của môn kinh tịch chí, nhưng chủng ta đã 
chiếm kỷ lực nhanh chỏng, hoàn thành được trong thời 
gian tám tháng, và nó cũng có thẽ tạm gọi lồ đủ, đê 
phục vu kịp thời các công tac càn thiết. 

Về cảc sách ghi cảc tên dất, thì lại còn hiếm nữa. 
Trong hoàn cảnh lịch sử Việt-nam, cũng như lịch sử 
Trung-quổc, mỗi cuộc phế hưng, mỗi lần thay đồi chế 
dộ chinh trị, cảc tên đất phần nhiều đều bị'thay đối, 
nhiều tên cữ nay không còn biết ở đâu. Sách Địa danh 
chí cốt đễ so sánh tên đất cô đại với tên đăt hiện thời 
cho sát thực tể thi lại càng thấy cân thiết. Vỉ vậy, một 
quyên từ diễn về tên đất là rất càn cho việc khảo cửu 
lịch sử, địa lý, kinh tế, v.v... và nhất là cho việc giảng 
dạy ở các trường học. 

-Năm Kiến-phủc,' đầu năm 1884, các cụ Phan Đỉnh 
Phùng và Thái Khắc Tuy đã cỏ sảng kiến soạn ra sich 
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Việt sử địa dư toát biên (ký hiệu A.971). Trong bộ sách 
này, tác giả trích biên đủ các tên đất đã tra khảo, ghi 
trong Việt sử thống giám cương mục. Đằu sách cỏ một 
bản mục lục, ghi đủ cảc tên đất đã có nói trong bộ sử 
trên. Mỗi tên đều ghi rõ tìm thấy trong quyên nào. Làm 
như thế là theo phương pháp cồ của sách Trung-quốc ; 
khi tim một tên đất nào, phải xem toàn bộ mục lục, nên 
vẫn chưa tiện, chưa nhanh; có khi lại còn bỏ sót không 
tìm thấy. Năm 1957, Ban Nghiên cửu Văn sử Địa, tức là 
tiền thân Viện sử học, trong khi biên dịch sách Việt sử 
thông giám cương mục dẵ cỏ sảng kiến làm các bản Sách 
dẫn đè giúp cho việc tìm các tên đất, cũng như tìm các 
sự việc lịch sử khác, một cách dễ dàng, nhanh chóng. 

Đổi với hai thứ công cụ khảo cứu về sách, về tên đất 
ấy, sách của ta hiện nay tuy còn thô sơ, nhưng trong 
khi chờ đợi biên soạn lại thật kỹ, thật hiện đại, một bộ 
Kinh tịch chí Việt-nam, một bộ Từ điền tên đất Việt-nam, 
thi những sách ta hiện cỏ, cũng cỏ thế đáp ứng tạm thời 
được nhu cầu trưửc mắt. 

Duy, còn một quyễn truyện các tác gia Việt-nam, 
nghĩa là các nhà viết sách từ loại sử học, văn học, kinh 
tế, chinh trị, cho đến cảc tạp loại, các hồi ký, bút ký, 
biên dịch v.v..., nhất là vè các tác gia cồ dại, thì chưa 
thấy có quyền sảch nào thích ứng cho nhu cầu. 

Nói đến những sảch của ta, về các tên' người và tiễu 
truyện nỏi chung, tức ìằ liệt truyện và nhân vật chí của 
Việt-nam, tuy chúng ta đã cỏ một số sách cồ, nhưng 
thực ra cũng không lấy gì làm nhiều. Những sách có nói 
đến các nhân vật quan trọng đời Lỷ, Trần, chẳng qua 
chỉ cỏ mấy bộ : An-nam chỉ lược, Việt sử lược, Việt kiệu 
thư, v.v... Trong các sách đỏ, đều nỏi về nhân vật chung, 
giữa những truyện về cảe mực sử gia, văn gia, có xen 
lẫn các mục võ tưởng, hậu phi, thiền dật, v.v... Cảc sách 
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sử kỳ toàn thuê, Cương mục,,có ghi rõ các vua, các quan, 
một số ông hoàng, bà chúa, các học giả thi đậu tiến sĩ; 
nhưng cách biên chép theo lổi kỷ niên, về các sự việc, 
các công trình trứ tác, dôi khi cỏ tường tận; nhưng còn 
linh tinh tản mát, khi tra cứu không tiện chút nào. Hiện 
nay, ta có một số văn bia, đến hơn hai vạn cái, là những 
tài liệu rất quý, tương đối chinh xác nhất, so với các 
sách, các sử. Nhưng, sổ hơn hai vạn bài ỵăn bia ấy vẫn 
chưa được chỉnh lý, biên mục, nènmuổn dùng cũng khó. 
Những văn bia ấy có ghi nhiều sự việc lịch sử, kinh tế, 
chính trị, văn học, sinh hoạt xã hội v.v... và nhiều tên 
người; nhưng đến nay vẫn chưa ai khai thảc dược. Văn 
bia b Văn mỉếu Hà-nội và ở Văn miếu Huế, gòm có 
khoáng gần 200 tấm, ghi đủ các học giả đậu tiến sĩ. Thật 
ra, nào ai đã mỗi khi tới tận nơi mà tìm tên, tựn sự tích 
một vị tiển sĩ, tlỉám hoa có nhiều tốc phằm. 

Khoảng đầu thế kỷ thứ XIX, Lê Cao Lãng, khi làm tri 
phủ Hoài-dức, đẵ cỏ công biên tập các văn bia ấy thành 
một bộ sách: Lê triều lịch khoa tiến sĩ đề danh bi kỷ. 
Sách này đẩ giúp ich khá nhiều cho các nhà học già. 
Nhưng sách này chỉ ghi được niên canh, quê quán sơ 
lược của các tiến sĩ triều Lê, còn thiếu hẳn truyện các 
tiến sĩ triều Nguyễn và từ Lê trở về trước. Sách văn 
bia của liọ Lê thiếu hẳn các vị triều Nguyễn, thì trái lại, 
sách Đại Nam liệt truyện, cả tiền biên lẫn chinh biên, 
lại thiếu hẳn người triều Lê và vè trước Lê. Sách có 
thê giúp ích cho việc sưu tầm cảc tên người, cỏ hai bộ 
dăng khoa lục sau dây là tiện và chắc chắn cho sự khảo 
cứu: một là Đại Việt lịch triều đăng khoa lục của Nguyễn 
Hoản (1713— 1791); hai là Thiên Nam lịch triều liệt 
huyện đăng khoa bị khảo của Phan Huy Ôn. Bộ thử nhất 
đă có in, là một tập. niên *biếù các khoa thi đại khoa, 
sau tên mỗi vị tiến sĩ, có ghi qua tièu truyện và tấc 
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phằin của vị ấy, nhưng còn sơ sàirKẽ tiẾp vào bộ này, 
lại có thẻm các bộ Quố&trvỀu hương khoa lục và Khoa 
bảng lục Ị của Cao Xuân Dục, ghi đủ các văn gia, sử gia 
triều Nguyễn, cũng theo thử í'ự niên đại, và có ghi tiêu 
truyện sơ lược từng vị, Bộ thứ hai của Phan Huy Ôn, 
trái lại, còn là sách chép tay, x-ếp theo đơn vị từng huyện, 
mỗi huyện ghi rõ tên các người đậu đại khoa, từ đời Lý, 
Trằn đến mãi cuối Lô, ghi cả về quê quán, vê sự nghiệp 
và tác phầm của từng người. Sách họ Phan ghi được 
tường tận hơn các hộ khoa lực khác, nhất là có ghi kỹ 
sự việc đi sứ Trung-quốc của từng người. Thêm vào bệ 
thống toại đăng khoa lục đỏ, lại có các bộ đăng khoa lực 
từng huyện riêng, như cảc bộ tìông-yén huyện đăng khoa 
lục {Đồ ng-yên nay là Khoái-châu, thuộc Hưng-yêố, sách 
gòm 30 tộr, ký hiệu A.1824) và bộ Từ-liêm huyện đăng 
khoa chí (Từ-liêm nay là Hoài-đức, Hà-dòng, ký hiệu 
A.507).; sách Từ-liêm... của Bùi Xuân Nghi, tự Dục-tăng, 
hiệu Ước-trai, người làng Vân-canh, đậu cử nhàn năm 
Tự-đức thứ 20 (1867). Cũng thuộc hệ thống khoa cử, ta 
còn cỏ các sách văn tuyên, nhữ Lê triầu hương tuyền, 
Hội thi văn tuyền, Hương thí văn tuyền, Hội đình văn 
tuyen (ký hiệu A. 2306) v.v... Trong các sách đỏ, cũng 
ghi tên các người thi đậu, tức là các văn nhân, thi nhân 
cỏ thễ có những tác phằm có giá trị. 

Về các nhân VẠt lịch sử nói chung, trong đố cổ tên các 
tác gia, nhất là các sử gia và thi, văn gia, ta có thê tìm 
thấy trong câc tập vịnh sử, như sách Thoát hiên vịnh sử 
tập của Đặng Minh Khiêm (kỷ hiệu A.440); các thiên 
liệt truyện trong Đại Việt thông sử, trong Kiên văn tiêu 
lục của Lê Quý Đôn, Nhân vật chi của Phan Huy 
Chú, v.v... Khoảng năm 1924. cồ học viện ở Huế cỏ biên 
tập một bộ sách tên gọi là Nhân vật tính thị khảo, do 
Lê' Trọng Phiên, Trịnh Luyện phụ trách, dưới sự chỉ 
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đạo của Nguyễn Bả Trác; nhưng sách xếp theo cốc họ„ 
gòm câ vua, quan, v.v.,., lược trong các sử sách cũ ra, 
phương pháp ghi chép sơ sài, khổng có trọng tâm và 
mổù làm được ba quyên, ước đưực 170 tờ (08— 90 — 
145), mới chẻp được các tên họ Đinh (C.l) và họ Lê 
(C.2— 3). Thứ đến các sách thuộc loại địa lỹ, mỗi bộ 
cũng cỏ mục Nhân vật hay Liệt truyện, như các sảch Phủ 
biên tạp lục của Lê Quỷ Đồn, Nghệ-an ký của Bùi Dương 
Lịch, Đại Nam nhất thống chí cùa triều Tự-đức, v.v .. 
Thứ nữa đến cảc thi văn tập, thi văn tuyễn, như Việt 
âm thi tập của Phan Phu Tiện và Chu Xa, Toàn Việt thi 
lục của Lê Quý Đôn, Hoàng Việt ilii tuỹền, Văn tuyền 
của Bùi Huy Bích, Việt thi tục biên của Nguyễn Thu, v.v... 
Các sách này đều là những sách có giá trị đổi vởi tốc 
gia Việt-nam; trên các bài thơ, bài văn trích lục, cỏ ghi 
rõ tiêu truyện các tác gia, văn gia Việt-nam. Những tiêu 
truyện ẩy tuy ngắn, nhưng gọn và đủ, gồm từ các vua, 
quan, đến các phụ nữ, các nhà sư, các đạo sĩ, từ đời 
Lý đến đời Nguyễn, đôi khi lại ghi rõ các tác phẫm của 
từng vị. Ngoài ra, tên và tiẽu truyện các.vị học giòi, thơ 
hay còn thấy ghi trong các gia phả các họ lờn, như Gia 
phả họ Vũ Mộ-trạch, Gia phả họ Nguyễn Tiên-điần, v.v... 
Và trong các dã sử, như Công dư tiệp kỷ của Vũ Phương 
Đề đời Lè,.Tang thương ngẫu lục của Phạm Đình Hố 
và Nguyễn Ản, cuối đời Lê dầu đời Nguyễn v.v... 

Muốn việc nghiên cửu về các môn học được tiện lợi, 
nhanh chống và gọn gàng, chúng ta cần cố một tập sách 
tỗng hợp tất cả các tiễu truyện tảc gia Việt-nam ghi 
trong các loại sách nói trên, và trích lược các tác phầm 
cho rõ ràng và dễ hiều. Một tập Lược truyện các tác gia 
Việt-nam, từ thế kỷ thử XI đến XX, nghĩa là từ Lý, Trần 
đẽn cận đại, ỉầ rẫt- cần thiễt và cần được phô biển 
kịp Ihĩri. 
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Loại sách này, tuy hiện nay ta chưa cố, nhưng không 
phải trước kia chưa ai nghĩ tởi. Việc biên soạn và 
chuần bị biên soạn sách này đã đưcrc nhiều học giả 
trong nước lưu tâm từ mồy chục năm nay, nhưng khổng 
thoát khỏi khuyên sáo cũ, chưa thấy đặt rổ vấn đề. 
Năm 1942, Thọ-xuàn Lê Văn Phúc ỏ’ Nam-bộ đã làm 
bản Sách dẫn sách Đại Nam liệt-truyện , in trong tạp chi 
Tri tán. Cũng trong khoảng thòi gian ấy, ứng-liòe 
Nguyễn Văn Tố cũng soạn một tập tiêu truyện Các ông 
nghè trĩêu Lê, in trong Tri tăn (1942). Nhưng tập Sách 
dẫn của Lè Văn Phúc quả gọn và quá đơn giản, sinh 
ra phiền toái cho người sử dụng ; mỗi khi trạ xong một 
tác gia nào, lại phải đi tìm sách mà coi, sách lại viết 
bằng chữ Hán vàlại là của hiếm, khỏ tìm. Trong hoàn cảnh 
đó, việc sử dụng Sách dãn ấy thật chưa tiện ; mặt khác 
nó lại chỉ giới hạn trong phạm vi người triều Nguyễn, 
nèn còn thiếu sót nhiều. Tập sách Các ông nghè triều Lè 
của Nguyễn Văn Tố, tác giả đã dịch ở bộ Đăng khoa lục 
sưu giảng, nên có nhiều thần thoại, nhiều chuyện hoang 
đường, khiến người đọc dễ chán, người khảo cứu thấy 
thừa, liơn nữa nó cũng chỉ giới hạn trong các tiến sĩ 
triều Lê, nên phần thiếu sót không phải là ít, tác dụng 
của nỏ cũng bị hạn chế nhiều. 

Thật vậy, soạn một tập Lược truyện các tác gia Việt- 
nam — chưa nói đến bộ Việt-nam nhân danh đại từ. điền 
— quả là một công trình khá phức tạp và cũng không 
kém phần lâu dài. Do nhu cầu phục vụ công tác chung cho 
việc nghiên cứu, chúng tôi đã cùng nhau họp thành một 
nhỏm, cố gắng thực hiện ý .muốn chung, phục vụ kịp 
thời các nhà nghiên cửu. Chủng tôi không quản khả năng 
có hạn, tài liệu phức tạp, hết sức mạnh dạn, cùng nhau 
bàn bạc, thảo ra một bản đề*cươngcùng nha.il biên soạn 
một tập Lược truyện các tác gia Việt-nam, giới'hạn trong 
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thời gian từ thế kỷ thứ XI đến XX, nghĩa lồ từ Lý, Trần 
đến cận đại, năm 1945, và giới hạn trong một phạm vi 
nhổ hẹp, thật gọn, thật đủ, phục vụ được nhanh và vững. 

Vì những lỷ do trình bày trên đây, chúng tôi thiết 
tường muốn nghiên cửu vê lược truyện từng tác gia, 
nghĩa là lấy tác phẫm làm trọng tâm, tức là phần chính 
của sách này, trước hết phải đặt cơ sở cho vững chắc. 
Cơ 3ỏ' ẩy tức là các tài liệu chinh nói về các nhân vật 
lịch sử Việt-nam. Rồi từ đố, lựa lọc lấy truyện các tảc 
gia, sắp xếp thành một hệ thống, theo trình tự lịch sử. 
Khi bắttay vào công việc biên soạn Tập I, chủng tôi đã vấp. 
phẳi nhiều khó khăn trong phần cồ đạị, phần các sách 
Hán, sách Nôm. Một sổ lớn những tài liệu ỗy là sách 
chép tay, trong đó có nhiều sai làm, và cũng xen lẫn 
nhièu tài liệu không thật chính xác, nghĩa là tài liệu giả 
mạo. Vì vậy, mỗi tài liệu đẹm dùng cần phải phâri tích 
thật, tỉ mĩ, cần phải tra khảo và so sánh thật kỹ. Sau đày 
là bảng phân tích các tài liệu chỉnh, dùng làm căn cứ đê 
viết Lược truyện các tác gia Việt-nam (tập I). Các tài liệu 
cơ sở ấy, chia làm ba loại: 1 . Sử chỉ, 2. tìăng khoa lục, 
3. Thi văn tuyền tập, xếp theo trình tự lịch sử, có ghi 
số thứ tự, từ 1 đến 30. Phần này không những đã giúp 
chủng tôi về việc sưu tập biên soạn sách này, nó sẽ giúp 
ích cho việc nghiên cứu sử học, văn học và các ngành 
khoa học khác, về nhiều khía cạnh, nhất là việc chuần 
Bị cho công tác biên soạn một bộ Từ điền nhân danh 
Việt-nam sau này. 



B. BẢNG PHÂN TÍCH MỘT SỐ TÀI LIỆU 
CHÍNH LÀM Cơ SỞ CHO VIỆC 
BIÊN SOẠN CÁC TÁC GIA VIỆT-NÂM 

ịTẻn sách có dành dấu * là sách in. còn ngoài ra là sách chép lag) 

I. Sử chỉ: 

/ — Việt sử lược *, 

2— An-nam chí lược *, 

3 — Nam-ông mộng lục *, 

4 — Thù vực chu tư lục, 

5 — Việt kiệu thư, 

6 - Ản-nam chí nguyên *, 

7—Kiên văn tiều lục, 

8 — Đại Việt thông sử, 

9 — Phủ biên tạp lục, 

10 — Nghệ-nn kỷ *, 

lí —Lịch triều hiến chương loại chi, 

12 — Nhân vật chi. 

II. Đăng khoa lục : 

13 — Lê triều lịch khoa tiến sĩ đầ danh bi kỷ, 
íh — Đại Việt lịch triều đăng khoa lục * 

15 — Liệt huyện đăng khoa bị khảo, 



16 — Khoa bảng tiêu kỳ, 

17 — Đại Việt lịch đại tiỉn sĩ khoa thực lục, 

18 — Lịch đại đạí khoa lục, 

19 — Băng khoa lạc sưu giảng, 

20 — Quốc triều hương khoa lục *, 

21 — Quốc triều khoa bảng lục *. 

III. Thỉ, vản tuyền tập: 

22 — Việt âm thi tập *, 

23 — Quần hiên phú tập *, 

24 — Tinh tuyền chư gia luật thi *, 

25 — Toàn Việt thi lục, 

26 — Hoàng Việt thi tuyền *, 

27 — Hoàng Việt văn tuyìn *. 

28 — Minh đô thi, 

29 — Việt thi tục biên, 

30 — Hoàng Việt phong nhã thong biên. 

* ■ 

* * 


I. SỬ CHÍ 

1 - VIỆT SỬ Lược 

Trong sách không ghi rổ họ tên. Sách có 3 quyễn., 
Sảch này đã được in trong hai bộ tùng thư: 1. Thủ 
sơn các tùng thư (sử bộ), sách Thư viện Khoa học số p. 98; 
2. Phiên thuộc dư địa tùng thư (đệ nhất tập...) p. 264. 



Nhưng hiện nay đèu thiếu, mất. Bản dùng đê phân tích 
sau đây là bản Thả sơn các tùng thư của Thư viện Quế- 
iâm (Trung-quốc) và bản chép lại .cũ của Thư viện Khoa 
học Trung ương. 

Nội dung: Sách chép sự việc lịch sử Việt-nam, theo 
lối biên niên. 

Quyền thượng — Bắt đầu bằng một thiên dề là: Quốc 
sơ diên cách (gốc tích và thay đối từ khỏi thủy nước 
Việt-nam). Thiên này chép từ mười lăm bộ lạc về thời 
Hùng vương cho đến Thục An-dương vương, rất sơ lược. 
Thứ đến Triệu kỷ (Triệu Đà và các con cháu kế nghiệp). 
Tliứ nữa đến họ tên các quan thái thú, thứ sử, do triều 
đình Trung-quổc bỗ sang dô hộ Việt-nam, từ ểò'i Tây 
Hán, niên hiệu Nguyên-phong thứ nhất (llOtr. c. ng.) 
đến đời Thạch Tấn, niên hiệu Thiên-phúc thứ 3 (938), 
trong khoẵng 1.048 năm. Sau dỏ. mới có Ngô Quyền nồi 
dậy. Các quan dô hộ, vừa người Bắc, vừa người Việt, 
kê ra cỏ tới hơn trăm người, nhưng chỉ thấy các sách 
ghi tên cỏ 83 người, sách Việt sử lược này cũng chỉ ghi 
số đố. Thứ đến Ngố kỷ, tức là sự kiện lịch sử của Ngô 
Quyền và các con. Thứ đến Thập nhị sứ quán tức là ẩự 
việc các tưởng nhà Ngô nối lên tranh quyền nhau sau 
khi Xương Văn tạ thế. Cuối thiên là triều-Đinh, triều Lê. 

Quyền trung, quýền hạ, chép_ việc triẹu Lý Công uần, 
nhưng đề là Nguyễn kỷ (chép về triều Nguyễn) (1). Sau 
cùng có phụ chép một bản niên kỷ các vua triều Trần, 
chép đến cuổi Trần. Dòng chữ cuõi cùng là Kim vương 
Xương-phù nguyên niên đinh tị (vua hiện nay niên hiệu 
Xương-phù thứ nhất, năm đinh tị) (tức là đời Trần Đế 


(1) Điềm này sẽ đưọc.cắt qghĩạ rõ trong bài đề yếu_cỏa sách 
Tứ khổ toàn thư tong mục, xuất bản đới Kiền-long, tìià chúng tôi 
dịch sau đày. 
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Hiện, ngang với năm Hồng-vũ thử 10, triều Minh (1377). 
Những diêm này rất quan trọng cho việc tim tên tác giả 
và nhân định chính xác giá trị quyễn sách về phương 
diện thời gian. 

* 

Sách Việt sử lược này, do Tiền Hi Tộ đời Thanh, theo 
nguyên bản Tứ khố loàn thư, hiệu đính và xuất bản, 
trong bộ Thủ sơn các tùng thư, sử bộ. Vì vậy, trên dẫu 
sách có bài Tứ khố toàn thư đầ gèu của văn thần nhà 
Thanh. Đó là những điẽm bảo đẳm sách in cẫn thân, 
hiệu đính kỹ, ít sai lầm. 

Theo các tài liệu đó, sách này nguyên tên là Đại Việt 
sử lược. Đại Việt đây là tác giả lấy tên nước ta có‘từ 
đời Lý Thánh-tông mà đặt cho tên sách. Khi bị thu tàng 
vào Tứ khố toàn thư, các đinh thần nhà Thanh, trên 
lập trường phong kiến, bỏ bớt chữ «đại» iì ; đi. Sách 
chép theo lối biên niên của sách Tư trị thông giám do Âu- 
dương Tu đời Tổng soạn. Các sự việc từ đời Đường trở 
về trước, thì dại khái chép theo lòi sử Trung-quốc; từ 
đời Đinh trở về sau, là lời tác giả hay tác giả theo ỉò’i 
các sử gia Việt-nam. Vì vậy, về thời gian các sự việc 
cũng như lời văn, cố nhiều chỗ khác với sử Trung-quốc 
chép vè Việt-nam. Điều đó rất dễ hiễu : về thòi gian, thí 
dụ, chép về ngày vua lẻn ngôi, ngày vua chết, so với 
lời chép trong sư Trungrquốc, thấy sai một năm ; nghía 
là, sử thàn Trung-quốc chẻp theo lúc nhận đưọ - c giấy 
tờ cáo phó của triều đình Việt-nam, do giao thông khòng 
tiện nên chậm tới một năm. Còn về lời văn, thì từ đời 
Đinh trở về sau, Việt-nam là nước độc lập, nén dùng 
các danh từ khác trước. 

Tác giậ sách này,- theo bài đề yếu của Tứ khố toàn 
thư, các sử thần nhà Thanh, dẫn lời của Lê Trắc trong 


3 L.T. 
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An-nam chí lược, cho rằng: «về thời Trần Thái-vương 
(tức Tràn Thái-tông) cỏ hai bộ sử của Việt-nam, một 
là Việt chỉ của Tràn Phố (cỏ chỗ viết là Tràn Tấn, vì 
chữ « phô » vói chữ « tấn » #, hơi giống nhau), một 
là Việt chỉ của Lê Hưu (tức là Lê Văn Hưu), hoặc giả 
sách Việt sử lược này là sách của một trong hai người 
ẫy chăng ? » 

Đã àành rằng, theo lối khảo cứu xưa, cố thê ức đoản 
như thế được. Nhưng nhận định như thế không chính 
xác chút nào cả. Ta hẵy đọc qua sách Việt sử lược, ta 
thấy, sách ấy tuy chỉ chép các việc đến hết đời Lỹ, 
nhưng cỏ phụ thêm bẫn kỷ niên các vua triều Trần, 
chép năm cuối cùng là năm 1377. Thế mà, Lê Trắc tlù 
viết sách Chi lược vào thời Nguyên-thống (1333); Trần 
Phô, Lè Hưu, sinh vào khoảng đòi Trần Thải-tông (1225- 
1258). Trong thời gian cách nhau hơn một trăm năm, 
Trần Phố, Lê Hưu, cho đến cả Lê Trắc, làm .thế nào mà 
mục kích được tác giả ấy. Vậy ta nên chỉ kết luận sơ bộ 
là, tác giả sách Đọi Việt sử lược là một vị sinh vào thời 
cuối đời Trần, viết sách ẩy vào khoảng sau năm 1377. 

Tóm lại, Việt sử lược là một trong bốn bộ sách thuộc 
loại sử Việt-nam viết thời Trần : 

1. Đại Việt sử kỷ, của Lê Văn Hưu ; 

2. An-nam chí lược, của Lê Trắc; 

3. Việt sử lược, vô danh; 

4. Nam-ôny mộng lục, của Lè Trừng. (Bộ này khòng 
hẳn là sách sử, nhưng cũng thuộc về loại sử). 

Trong bốn bộ ấy, Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu 
không còn toàn bích, và chưa hề thấy nói xuất bản. Gòn 
ba bộ sau, tuy đều đã xuất bản ở Trung-quốc, nhưng 
chỉ có sách Việt sử lược là đưng,trên lập trường ngươi 
Việt-nam viết sử Việt-nam. Lê Trắc cũng như Lê Trừng, 
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một người làm thần tử triều Nguyên, một người là 
thượng thư triều Minh, sự việc nói trong sách tuy rất 
nỏ ích cho sử liệu đời Lỷ, đời Tràn, nhưng lập trường 
Tà quan điềm chống lại dân tộc và tố quốc. 

Sau đây là bài. đề yếu trong Khăm định Từ khố toàn 
thư tềng mục (quyền 66, tờ 30 — 32): 

« Việt sử lược, 3 quyển (bản của Tuần phũ Sơn-đông 
thu thập và tiến lên). 

« Trong sách không đề tên họ người soạn sảch. Sách 
chép việc nước An-nam. Quyễn thượng, mục gọi là 
Quốc sơ diên cách (thay đỗi lúc mới lập quốc), là truyện 
Triệu Đà và các vua sau Triệu Đà. Gọi 1 ầ Lịch đại thú 
nhiệm, là họ tên các quan thú mục Giao-châu từ đời 
Tây Hán (thế kỷ thứ II tr..c. ng.) đến đời Thạch Tỗn (đầu 
thể kỷ thử X s. c. ng.). Gọi là Ngô kỷ, là sự tích Ngô 
Quyền và con là Xương Ngập, Xương Văn, về cuối thời 
Ngũ đại. Gọi là Thập nhị sứ quân, là sự tích bọn Đỗ 
Cảnh Thạc, sau khi Xương yăn mất, tranh giành nhau. 
Gọi là Đinh kỷ, thì chép truyện Đinh Bộ-lĩnh và các vua 
sau Đinh Bộ-lĩnh. Gọi là Lê kỷ, thì chép truyện Lè Hoàn 
và các vua sau Lê Hoàn. Quyên trung, ỈỊuyên hạ đều là 
Nguyễn kỷ, thì chép sự việc từ sau khi Lý Công uần lên 
làm vua và các vua nổi theo. Đoạn này ghi chép tường 
tận, chỉ có một điều, họ Lý chép là họ Nguyễn, không 
đúng với lời chép trong các sách sử. Theo An-nam chí 
lược của Lê Trắc, họ Trần sau khi lên làm vua thay họ 
Lỹ, bao nhiôu họ hàng nhà Lý cùng là trong dân gian, 
ai là họ Lỷ đều phải đỗi làm họ Nguyễn đễ dứt hết lòng 
nhỡ mong họ Lý của nhân dân; thì sách này phải là 
sách của người dời Trần làm ra. Sách của Lê TrẩĩTcòn 
chép: Trần Phổ thường lẬm .Việt chí. Lè Hưu thưòng 
sửa Việt cjií, cả hai ứèu là người Trần Thái-vương. Thái- 
vương tức là tên thụy Trần Nhật cảnh, thì sách này 
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hoặc tức là sách đo tay hai vị Phồ, Hưu làm ra cững 
chưa biết chừng. Đất Ằn-nam, từ đời Hán đến đời 
Đường, đều là châu quận [Trung-quốc], đến cuối đời 
Ngữ quý bị bọn thò hào chiếm cứ. Mãi hòi đàu đời 
Tống mới tự lập thành một nước. Sách này, phần chép 
từ Đường trở về trước, đại dề toàn theo lời sử [Trung- 
quổc.]. Từ Đinh Bộ-ỉĩnh trở về sau, thì mới là lời chẻp 
của người trong nước. Những lời chép ấy, cùng với lời 
chép trong sử [Trung-quốc], cỏ nhiều chỗ khác nhau. 
Đó là vi sử thần [Trung-quốc] chỉ theo lời cáo phó của 
Việt-nam, cho Jiên như những việc vua chết, thường 
thường chênh lệch một năm. Đến như tên gọi quan 
tước, hoặc chỉ thông dụng trong nước, mà không đem 
ra nói cùng triều đình Trung-quốc., cho nên có lầm lẫn. 
Những lầm lẫn ấy cũng có thê đem tham khảo với chính 
sử được. Vả lại, sách sử này nói là Trần Nhật-tông, tự 
làm vua nước mình; tôn Công uần làm Thái-tỗ Thần- 
vũ hoàng đế, tên nước là Đại Việt; sách này nguyên đề 
là Đại Việt sử lược, là vì lấy tên nước gọi tên sách. Còn 
trong sách chép từ Công Ưằn đến Hạo, Khảm tám vua 
sau, đều tiến gọi là vua, không một mình một đời Tràn 
Nhật-tông, thì lại càng là việc trong sử không nói rồ. Lại 
còn, sách Ngọc hải chẻp : Ớ Giao-chĩ có các niên hiệu 
Thièn-huống-bảo-tượng, Thần - vữ, Chương-thánh-gia- 
khảnh, thì đều phù hợp với sảch này. cỏ một điều đặc 
biệt, sách này chép các vua Lè, Nguyễn đời nào cũng có 
đối niên hiệu mà nhà làm sử [Trung-quốc]chưa chép đầy 
đủ, thì tẩt là, lúc đó, họ giấu kín; cho nên Truug-quốc 
không thê biết hết được đỏ thôi. Cuốisẩcb, lại chép một 
thiên về niên kỷ từ Trần Nhạt cảnh trở về saụ, chỉ chẻp 
những thụy hiệu tiếm lạm và cải nguyên mà không chép 
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đủ sự việc. Điều mà trong sách này gọi là thái thượng, 
đem so với sử, đủng là Trần Thúc Minh; còn điều họ gọi 
là kim thượng (vua hiện nay) đúng là Trằn Vĩ mà sử 
•chép là Nhật Cảnh đến Vĩ mười hai đời, sảch này chỉ 
chép có mười đời, thì chưa hiều tại sao. Lại xét, sách 
Liêm-cháu phả chí cố chép: «Nărh Khang - hi thứ 13 
[1674], ở miền bờ biến cỏ bắt được cái chuông đè chữ 
« Hoàng Việt Xương-phù cửu niên ất sửu » (vua Việt' 
năm Xương-phù thử 9 là năm ất sửu [ 1385 ]) í. Có 
người ngờ là niên hiệu lạm dụng sau Lỷ Kiễn-đức đcri 
Tổng. Nay, sách này chép là í Kim thượng Xương-phù 
nguyên niên đinh tị» (vua hiện nay năm Xương-phù năm 
đàu là năm đinh tị [1377]), năm này đúng vào năm 
Hòng-vũ thứ 12 (1), thi năm thứ 9 đủng vào năm ất 
sửu. Vậy thì, đó là niên hiệu lạm dụng của Tràn Vĩ, 
không còn nghi ngờ gì. Điều này cũng dủ giúp cho việc 
khẵo cửn vậy. 

« An-nam từ Tống trở về sau, đời nào cũng đưa lễ 
cổng, thế mà dám nhân lúc giao thời lộn xộn giữa hai 
trièu [Trung-quốc], lạm dụng niên hiệu ờ trong nước, 
•dùng niên hiệu chép vào sử sách đẽ tự khoe khoang, 
thực là trái ngược, không đảng thu lượm. Nhưng, nước 
Ngô, nước Việt tiếm lạm xưng vương, sách Xuân thu bỏ 
hẳn, còn người làm truyện cũng không'bỏ sự thực, cho 
nên dặc biệt chủng tôi theo lệ ngụy sử mà chép tên sách 
này, để tỏ rõ tội phạm của chúng và đễ bỗ sung cho 
những thiếu sót ở truyện ngoại quốc, trong hai bộ sử 
Tống, Nguyên ». 


(1) Sách in lầm là Hòng-vũ thứ 12, phải là thứ 18 mời đúng. 
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2. AN-NAM CHÍ Lược 

Tác giả: LÊ TRẮC 

20 quyên (nguyên thiếu quyền 20, nạy chỉ còn 19“ 
quyến), sách in, giấy Trung-quốc (khô giẩy 22 X 14),. 
'cộng 132 tờ, tờ 2 trang, trang 10 dàng, dòng 24 chữ, 
đóng thành một tập. 

Ngưừi làm : Lê Trắc (1), người Việt-nam, quánơ Đòng- 
sơn, Thanh-hóa; sách viết ờ Trung-quổc, viết xong năm 
Nguyên-tlỉống đời Nguyên (1333). Về tiêu truyện tác giả, 
xem bài tự sự ở quyến 19 (tờ 2 — 4). 

Xuất bản: Tờ đàu sách, cỏ đề An-nam chí lược, trang 
sau ghi rõ giáp thản trọng xuân, Thượng-hẳi Lạc-thiện 
đường san. Lạc-thiện đương, một nhả xuất bản của 
người Nhật-bản ỏ' ThưỌ'ng-hải, chuyên xuất bản sách cố 
và quý của Trung-quõc, in năm Quang-tự thử 10 (1X84). 
Sau tờ đề đàu ấy,’có một bài chí của nhà xuất bản, đề 
năm Minh-trị thứ 17 (1881) và một bài chí khác của 
Phục-ông, nói về việc trần tàng sách này. Kỷ hiệu : A.16. 

Nội dung: Trên quyền 1, là quyẽn thủ, có 10 bài tựa 
về sách ấy, đều do các danh nhân dời Nguyên làm, và 
đề niên hiệu đòi Nguyên (Đại-đức (1297 —1308), Chi- 
nguyên (1335—1341) v.v...) và tựa của tác giả, đè năm 
Nguỵên-thống thứ nhất (1333) (2). 


(1) Chữ ỈỆi ta thướng đọc là Tắc, nhưng theo các tự điền 
Trung-quốc, chữ ấy âm Tlẳc, vậy nên đọc là Trắc cho đúng. 

(2) Trong sách đề là « Nguỵên-thống so- nguyên ất mão xuân 
thanh minh tiết». Nhưng năm Nguỵền-thống năm đầu là năm 
quỷ dậu, tính kỹ ra, ất mão đày, đúng là tháng hai năm quý 
dậu, là tháng ất mão. Vậy có. lẽ phải hiều là : tiết thanh minh 
mùa xuân, tháng ất mão, năm.., 
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Quyền 1 — tìịa lý đồ (tih<o mục lục có biên địa lỹ đồ 
nhưng đã mẫt, trong sách không cỏ). Thứ đến Tống tự, 
nói tỏm tắt cả lịch sử Víệt-nam, từ thượng‘cô đến trước 
đời Trần ; kế đến các mục : quận ấp, sơn, thủy, cô tích, 
tên các chầu quận về dời Đường, phong lục, các nước 
phu thuộc Việt-nam, như Chiêm-thành, Chári-lạp, Liêu- 
tử và kinh nghiệm đo bỏng mặt trời. 

Quyền 2 — Đại Nguyên chiếu chế, các giấy tò' triều 
Nguyên gửi cho Việt-nam, v.v... tức là cảc cồng văn. 

Quyền 3 — Đại Nguyên phụng sứ, các sứ thần triều 
Nguyên sai sang Việt-nam. Trong mục này cỏ bài tựa tập 
Sứ giao lục của Tiêu Phương Nhair là một tập sách nói 
về Việt-nam rất hiếm cỏ. 

Quyền 4— Chinh thảo vận xướng và Tiên triều chinh 
phạt, nỏi về việc vận tải lương thực, trong các cuộc hành 
quân xâm lược Việt-nam; kế đỏ đến các cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt-nam về các thòi trước, 

Quyền 5 — Đại Nguyên chư thần vãng phục thư ván, 
cảc thư từ giữa các quan nhà Nguyên về van đề Việt- 
nam. 

Quyền 6 — Biêu chương, có cả các biễu chương từ các 
đời trước đến thời đó. 

Quyền 7—9 — Lược truyện các thứ sử, thái thú, từ 
đòi Hán đến mãi cuối đời Đường (thế kỷ X). 

Quyền 10 — Lịch triều cơ than (các thần tử cơ mi (1) 
dưới các triều); Triệu thị ihẽ gia (lịch sử họ Triệu); Ngũ 
đại thời tiêm thiet (các người xưng vương về thơi Ngũ 
đại, thế kỷ thứ X). 


0) Thẫn tử cơ mi. nghĩa là người bày tôi mà triều đinh chỉ 
trông coi gọi là có tiếng là* thầ-n phục, không trực tiếp cai 
quản đưực. 
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Quyền 11 — Đinh ỉhị Ihẽ gi f. Lè thị thế gin, (lịch sử 
họ Đinh, họ Lê). 

Quyìn 12 — Lý thị thế gia. 

Quyên 13 — Trần thị thẽ gia. 

Quyền lị — Học hiệu; Quan chẽ ; Chương phục ; Hình 
chính ; Binh ' chẽ; Lịch đại khiên sứ (các sử ta sai sang 
Trung-quổc về các đời). 

Qu\fên 15 — Nhân vật. Mục này chia làm nhiều loại: 
L Người có nhận tước mệnh của Trung-quốc, như Lữ 
Gia, Lý Cầm, Trưong Trọng, Đỗ Hoằng Văn, Đỗ Anh 
Sách; 2. Người làm quan ở Trung-quốc, như Đỗ Viên, 
Đỗ Tuệ Độ, Đỗ Tuệ Hối, Lê Hồi, Khương Thằn Châu, 
Khương Công Phụ, Khương Công Phục; 3. Danh nhân, 
như Liẻu Hữu Phương là một thi nhân Giao-châu đời 
Đưòng, bạn với Liễu Tử*hậu, An-trung vương, Uy-minh 
vương (đều tu học đẳc đạo) ; Lê Hiêu ; Trằn Lãm; Trằn 
Toại, hiệu Sầm-lâu có Sầm-lâu văn tập; Trằn Tán 
thường làm sách Việt chí; Lê Tần; Lê Hưu, tu Việt chi 
(làm sách Việt chí); 4. Tiết phụ; 5. Phương ngoại, các 
nhà sư, như Mai Viên-chiếu thiền sư, Không-lộ, Giác-hẵi, 
Thảo-đường, Từ Đạo Hạnh, Giới-châu, Hoàn-nguyên; 
6. Bạn nghịch (Lê Trắc đã dùng danh từ này theo ìập 
trường phong kiến Trung-quốc), như Trưng Trắc, Triệu 
Au, Lý Bôn, Dưong Thanh, Nùng Trí Cao. Vật sản, trên 
mục lục, cỏ ghi Lâm-ấp phụ, nhưng trong sách không có, 
chỉ đến Vật sản là hết quyễn 15. 

Quyền 16 — Tạp kỷ, các chuyện vặt và các bài thơ của 
các vị có tiếng, nói về Việt-nam xưà, dưới đề mục Lịch 
triều danh hịần tạp đ'ê. 

Quyền 17 — Cảc thơ văn cửa sử thần Nguyên sang 
Việt-nam, từ niên hiệu Chí-nguyên (1264—1294) về sau. 
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Quyền 18 — Thơ của danh nhân An-nam. (Trong này 
có thơ của các vua, quan triều Trần, như Trần Bại-vương 
(có lẽ là Thái-tông), Trần Thánh-vương (đời thử 3), Trần 
Nhân-vưong, Trần Anh-vương, Trần Thải-hư tử, Chiêu- 
minh vương, Lạc-đạo tiên sinh. Mười lắm bài của Lê 
Trắc (trong ấy có 5 bài đề Quế-lâm dịch), v.v... 

Quyền 19 — Đ'ô chí ca, sau đó có bài «Tựsự» của Lê 
Trắc, nói về thân thế mình. Sau bài «Tự sự» có lời ghi 
của Tiền Đại Hân, hiệu Trúc-đinh cư sĩ(l), đọc xong 
sách này, ngày tháng 7 năm canh tuất (8-1790). Sau đò, 
có bài chí, ký tên là Phục-ông (2) và kế theo hai bài ký 
nữa GŨng của Phục-ông. Sau cùng đển bài kỷ của chủ 
nhân nhà xuất bản, và danh sách một số sạch Trung- 
quổc, của nhà ẩy xuất bản ở Thượng-hải. 

Quyền 20 — Thiếu. 


Trên bài Tềng lự, là bài bắt đầu vào sách An-nam chí 
lược, ta thấy có 10 bài tựa về sách ấy của các danh nhân 
đời Nguyên, và bài tựa của tác giả đề năm Thổng-nguyên' 
năm đầu (1333). Theo bài tựa này, tác giả đã lấy các tài 
liệu trong các sách sử Việt-nam, chắc là Đại Việt sử ký 


(1) Tiền Đại Hân (1728 — 1804), tự Hiều-trưng, hiệu Trúc-đinh. 
người đất Gia-định, tỉnh Giang-tô, đặu cử nhàn năm Kiền-long 
thứ 16 (1751 ), một nhà nghiên cứu lịch sử học cỏ tiếng đời 
Thanh, các tác phầm của ông rất nhiều vã rất có giá trị, như 
Nhị thập nhị sử khảo dị, 100 quyến; Tử sử nhuận sóc bỉều, 4 
quyến, Ỹ.v... (Văn học, trăng 1564). 

(2) Phục-ông là tên hiệu Hoàng Phi Liệt (1763 — 1825), tự 
Nghiên-phố, người Giang-tô, đậu cử nhân năm K.ền-long thứ 53 
(1788); bọc giỏi, thích tàng trữ sách cồ, nhất là sách bản in đời 
Tống; tác phầm của ông phần 'nhiều nói về các sách cỗ, rất có 
tiếng (Vân học, trang 1622). 



của Lê Văn Hưu và Việt sử lược (?) của Tràn Tắn (vỏ. 
danh thị Ihì phải hơn), hai bộ sách này đã thấy ghi ỏr 
mục danh nhân (quyên 15 tờ 6 b), nhưng đều ghi là 
Việt chí. Về sách Việt chí của Tràn Tấn thì chưa biết đích 
xác thế nào, nhưng ta biết chắc chắn là Đại Việt sử ký 
của Lê Văn Hưu, đẵ viết xong từ năm 1272 đời Tràn 
Thánh-tông (xem : Nghệ văn chí trong Đại Việt thông sử 
của Lề Quỷ Đôn). Ngoài ra, tác già còn dùng các tậi liệu : 
Giao-chĩ đò kinh, cùng là những chinh lệnh đang thi 
hành đòi Trần, là những điều mà chính tác giả tai nghe 
mắt thấy. Xem các mục đẵ lược thuật trên đây, sách 
này có ích và càn tliiết cho sử học về đời Trần \|ề các 
phương diện sau đây : 

1. Về lịch sử địa lý, xem quyên 1, có thế biết đượ.c 
các tên địa lý cỗ, sinh hoạt của nhân dàn/ đời Trần và 
trước đời Trần. Những nét sinh hoạt ấy cho ta biết 
nhiều hiện tượng về bối cành xã hội Việt-nam các thế 
kỷ ấy. 

2. Các quyên 2, 3, 5, 6, giúp ta nhiều tài liệu vè lịch 
sử ngoại giao, giữa Việt-nam và các triều đại phong kiến 
Trung-quốc, về đời Tràn và trước kia. 

3. Về kinh tế, thì các mục (quyẽn 4): Chinh thảo vận 
xướng, Tiền triều chinh phạt, giúp cho ta biết rõ các kế 
hoạch xâm lược Việt-nam của triều Nguyên. Ta thấy rõ 
ràng lý do thất bại của phong kiến triều Nguyên ở trên 
đất Việt-nam. Thêm vào đó, nếu ta nghiên cứu kỹ các 
mục vật sản ở quyên 15, thì ta sẽ thấy địa vị quan trọng 
của đát nước ta, trên con đường từ Tày sang Bông. Việc 
mậu dịch giữa cảc nước Tây phương, Nam-dương với 
Trung-quốc, về thòi đó, đã rẫt phồn thịnh. Nước ta đã 
là một trạm sở trên con đường mậu dịch ấý,* việc trao 
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đôi kinh tế, văn hóa, v.v... giữa các dân tộc rất là quan> 
trọng. 

Sau hết, ở cuối cùng sách, có nhiêu bài kỷ của nhà xuất 
bản và các nhà học giả Trung-quổc về thế kỷ XIX, nhất 
là bài ký của Tiền Đại Hân tức là Tiền Trúc-đinh, ngưòi 
đâ hiệu đính bản sao sách này, nói về lịch sử của nó. 
Sảch An-nam chí lược, tuy đã đưạc £hu vào (rong Tứ 
khổ, kho sách của Thanh Cao-tông, niên hiệu Kiền-long 
(1736 —1795), được các nhà sử học dẫn dụng, nhưng vẫn, 
chưa được phố biến, cỏ lẽ trưóc kia nỏ đã c.ó bản in cũ, 
nhưng đằ bị mất hết, bản sao thì cũng rất biếm. Vi vây, 
nhà Lạc-thiện-đường ờ Thượng-hải, một nhà tư bản 
Nhật-bản, đã đem xuất bân đê kiếm lời. Có một điều 
tốt là nhà xuất bản dùng bân sao đã đưực chính tay nhà 
học giả Tiền Đại Hân hiệu đính. Hiện nay, bản sách 
này, ỏ’ Việt-nam cũng hiếm, chúng tôi chỉ được biết cá 
một bản in ở Thư viện Khoa học và một vài bản sao lại: 
lèm nhèm. 

Sau dây là bài đề yếu trong Khâm định Tứ khốioán 
thư tềnỊi mục (sử bộ, ký tái loại, quyến 66, tờ 27 — 28): 

« An-nam chí lược 19, quyền (bản lưu tàng của nhà Mã 
Dự ở Lưỡng-Hoài). 

«Lê Trắc dời Nguyên soạn. Trắc tự Cảnh-cao, hiệu 
Đông-sơn (1), người nưởc An-nam, là dòng, dõi Nguyễn 
Phu, làm thứ sử Giao-châu đời Đông Tấn (đầu thế kỷ 
thứ IV). Mấy đời vẫn ở Ái-châu, thuở nhỏ bị đem cho 
làm con Lê EỊồng; vì thế mới theo họ Lê. Năm lên 9 tuồi, 
thi dậu đồng khoa. Khi lớn ở trong nước, làm quan đến 


0) Đúng' ra, tìông-sơn là tên đắt, nơi sinh quán của Lê Trắc. 



thị ìang, thiên làm chức mạc khách cho Tá tĩnh hải 
quản tiết độ sứ là Trần Kiện. Trong khoảng năm Chi- 
nguyên, Thế-tổ sang đảnh nước An-nain, Kiện đem bọn 
Trắc ra hàng, bị người trong nước đón đảnh. Kiện bị 
mất ở trong quân, Trắc chạy về triềự đình, dược làm 
Phụng nghị đại phu, ở đất Hán-dương. Trắc nghĩ Kiện 
chưa được thỏa chí mà tên bị mai một, nên soạn sách 
này, đề gửi ý mình vào đó. Sách này đã được Nguyên 
Minh Thiện, Hứa Hữu Nhâm, Âu-dừơng Nguyên đề tựa, 
chép những sự thực về An-nam. Những sự thực ấy, so 
với liệt truyện trong sử cỏ nhiều*chỗ-khảc hẳn, như việc 
Lý Công uẫn cướp ngôi của nhà Lê, chứ không phải 
của nhà Đinh ; Trương-hoài hầu là quốc thúc (chú vua), 
Trương-hiến hầu là con anh Nhật Hẵng đêu không phải 
là rề. Người gặp nạn Hưng-đạo vương là Minh-thành 
hầu, chứ không phải là Nghĩa-quốc hầu, đều cỏ thễ 
chứng thực cái sai của người làm sử [Trung-quổc]. vả 
lại, sử Trung-quổc nói trong tờ chiếu năm Chi-nguyên 
thứ 23, cỏ câu kễ tội An-nam giết hại Di Ái mà khống 
chép rõ việc ăy. Bàn chí này chép năm Chí-nguyên thử 
19, 'trao cho Sài-thung chức nguyên soái, đem một 
nghía quân đưa Di Ái vế nước, đi dến địa giới Vĩnh-bình, 
An-nam không nhận. Di Ải sợ, ban đêm trốn về trước, 
thế tử (?) bỏ Di Ải làm dân thường. Những việc ấy lại 
càng đủ chứng minh thêm sự bỏ sỏt của sử [Trung-quòc]. 
Còn đến như nói về sông, núi, nhân vật, thì sách này 
cũng đều gọi là tường tận/thực có thế giúp cho việc so 
sánh tham khảo, vì rằng văn học ở An-nam không khác 
gì Trung-quõc, việc mở khoa thi, lựa nhân lài cũng gần 
giống Trung-quốc, cho nên những diều trình bày trong 
sách này, đều thật sảng lỏ, .đủ cả đầu đuôi, gẫy gọn 
không kém gì sử Cao-ly ». 
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3 - NÀM-ÔNG MỘNG LỤC 

Tác giả: LÊ TRỪNG 

1 quyền (3 + 2Ọ -f- 3 —) 26 tờ, tờ 2 trang (khố 13 X 20),, 
giấy tuyên chỉ Trung-quốc, trang 9 dòng, dòng 19 chữ, 
trong bộ tùng thư Hàm phân lâừ bí kíp, tập thứ 9; in 
ảnh theo kiễu viết tay cũ từ đời Minh. Ký hiệu : p. 521, 
21 ; 493; 495. 

Nội dung: 

Sách không chia số quyễn, trong mục lục sách, dề 31 
thiên mục, nhưng kiếm trong sách như sau đây, chỉ có 
28 thiên mục mà thôi, thiếu 3 mục, sau mục 23, lá: 
Mệnh thông thi triệu, Thi chỉ công danh, Tiều thi lệ cú. 
Mỗi mục nói một chuyện, toàn là các truyện xảy rà ở 
Việt-nam, về đời Lỷ, Trần. 

Mục lục: 

1 — Nghệ vương, thủy mạt (đàu đuôi chuyện Trần Nghệ- 
tông), tơ 1 — 4; 

2 — Trúc lâm thị tịch (việc chết của vua Trằn Nhân- 
tông, hiệu Trúc-lâm), tờ 4; 

3 — rỗ linh định mệnh (linh hồn của 'ông là Trằn 
Nhân-tông, quyết định ngôi vua cho cháu là Trần Minh- 
tông), tờ.4;. 

4 — Đức lất hữu vị (việc vua Minh-tông lên làm vua), 
tờ 5; 

5 — Phụ đức trinh minh (việc VỌ’ vua Duệ-tông đi tu), 
tờ 5; 

6 — Viựt tang khí tuyệt (nghe tin cha là Trấn Thái- 
tông mẩt, cũng chết theo), tờ 6 ; 
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7 — Văn trinh ngạch trực (chuyện Chu Văn An tính 
thẳng), tờ 6 ; 

8 - y thiện dụng tâm (chuyện thày lang khéo dùng thi 
giờ chữa bệnh), tờ 7; 

9 — Dũng lực thần dị (chuyện Lê Phụng Hiếu phá 
•giặc), tờ 8; 

10 — Phu thê tử tiết (chuyện hai vợ chồng Ngô Miễn 
cùng tử tiết, dưới áp lực quân Minh, dời Vĩnh-lạc), tờ 9 ; 

11 — Tăng đạo thằn thông (việc thi tài chống yêu quái 
giữa Gìác-hải vả Thòng-huyền), tờ 9 ; 

12 — Tấu chương minh nghiệm (tờ tâu lên thiên đình 
cỏ ứng nghiệm), tờ 10; 

13 — Áp-lãng chân nhân (chuyện đạo sĩ họ La đem 
pháp thuật dẹp sóng biền cho vua Lý, con cháu là La Tu), 
tờ 10; 

14 — Minh-không thần dị (chuyện nhà sư Nguyễn 
Minli-không, ờ Giao-tliủy, chữa bệnh vua Lý, tức là đức 
thánh chùa Khổng-lộ,nay là chùa Keo), tờ 11; 

15 — Nhập mộng liệu bệnh (chuyện nhà sư Quán-viên 
chữa mắt cho Trằn Anh-tông trong giấc mộng), tờ 12; 

16 — Ni sư đửc hạnh (chuyện ba sư tu đắc đạo), tờ 13; 

17 — Cảm khích đồ hành (chuyện Trần Đạo Tái đi 
bộ), tờ 13; 

18 — Điệp tự thi cách (nói về bài tho' lổi. điệp tự của 
Trần Thánh-tông), tờ 14; 

19 — Thi ỷ thanh tân (phầm bình thơ hay của Trần 
Nhản-tông trong tập Đại hương hải ấn), tờ 14 — 15; 

20 — Trung trực thiện chung (chuyện hai anh em Phạin 
Ngộ, Phạm Mại trung trực mà giữ được trọn vẹn. Phạm 
Mại có sách Kính-khê thi tập), tờ 15 — 16 ; 
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21 — Thi phúng trung gián (chuyện Tràn Nguyên Đán 
lạm thơ'can vua, không được, bỏ đi. Đán giỏi về tinh 
lịch, cỏ sách Bách thỉ thông kỷ thư), tờ 16 — 17; 

22 — Thi dụng tiên nhàn cảnh cú (làm thơ lại dùng câu 
cũ của thi nhân mà khen thi nhân ẩy, chuyện Nguyễn 
Trung Ngạn làm thơ phúng [Trần Toại, hiệu] Sììm-Ỉâỉi , 
có Sầm-lâu tập), tờ 17 ; 

23 — Thi ngôn tự phụ (thơ tự khoe khoang của Nguyễn 
Trung Ngạn), tờ 17 — Í8; 

24 — Thi tửu kinh nhân (chuyện Hò Tông Thốc uống 
rượu khỏe, làm thơ nhiều), tờ 18 ; 

25 — Thi triệu dư khương (chuyện Nguyễn Thảnh 
Huấn là ông ngoại b5 Lê Trừng (tức là ông ngoại Hò 
Quý Ly), giỏi thơ, gọi là tS thơ phương Nam, có bài Điên 
viên mạn hứng thi . Sự nghiệp Thánh Huấn cỏ ảnh hưởng 
đến gia thế Lê Trừng), tờ 18 — 19 ; 

26 — Thi sứng tưómg chức (thơ của hai anh em Trần 
Nghệ-tống tiễn sứ Nguyên), tờ 19; 

27 — Thi thán trí quân (nói Trần Nguyên Đáu làm thơ 
tự thản đễ can vua), tờ 19; 

28 — Quỷ khách tương hoan (nói việc tướng Mạc Ký 
người Đông-triều làm thơ xưởng họa khi bạn tống sứ 
Nguyên là Hoàng Thường), tờ 19. 

Trên 28 mục kê trên đây, cỏ các bài tựa của Hồ Huỳnh, 
một quan thưọng thư đồng triều với Lê Trừng, viết năm 
Chính “thống thử 5 (1440); thử đến bài tựa của tác giả, 
đề năm Chính-thống thứ 3 (1438), đề rõ « Giao-nam Lê 
Trừng, Mạnh-nguỵèn tự». Cuối sảch có bài hậu tựa của 
Tổng Chương, người Việt-nam, làm quan triều Minh, 
viết năm Chính-thống thứ 7 (Í442), cũng đề rõ « Giao- 
nam Tống Chương thư*. Sau cùng, là bải bạt của Tôn 
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Dục Tu, viết năm canh thân (1920) nói về việc xuất bản 
sách này. 

Theo trong sách Nam-ông mộng lục, và các bài tựa* Lè 
Trừng tự là Mạnh-nguyên,ịbiệt hiệu Nam-ông, là người 
Việt-nam, làm quan triều Minh, làm đến Công bộ tả thị 
lang. Nhưng, thực ra, Lê Trừng tức là Hò Nguyên Trừng, 
con lớn Ho Quý Ly. 

Khi cha con Hò Quý Ly bị quân Minh bắt về Kim-lăng, 
cả nhà bị ghép vào tội phản nghịch, đều đem xử cực 
hình; duy cỏ Trừng và Nhuế, vì có tài năng cỏ thề giúp 
việc được, nên dược ân xá. Sau, do Trừng chế được súng 
thằn công cỏ kết quả, nên lại được làm quan ở bộ Công, 
thăng mãi đến tả thị lang, như sách dã nói. Nhưng theo 
Minh thực lạc và sách khác, thì Trừng được thăng mãi 
đến chức Cổng bộ thượng thư. Mặc dầu đã thoát nạn chết, 
lại được làm quan cao, bống lộc hậu, Trừng vẫn không 
quên tỗ qu6c, tên quyến sách này đủ chứng tỏ lòng 
quyến luyến quê hương của ông: Nam-ỏng mộng lui, 
nghĩa là : « Tập sách tưởng nhớ [quê hương] của Nam- 
ông». 

Trong sách này, Nam - ông thuật lại một số sự việc có 
tính chất'lịch sử các thời Lý, Trần là thời gần gũi ông. 
Kiễm lại 28 mục còn lại, và tường kê trên đày, trong đó 
cũng có một số thần thoại hoang đường, cỏ vẻ mê tín 
(sổ 3, 11,12,13,14,15,16, v.v..,). Một số (số 1,2, 9) có tính 
chất đặc biệt lịch sử, nhất là lịch sử Trần Nghệ-tỏng. 
Còn một số (số 4 — 8, 10, 17) nỏi về sinh hoạt xẵ hội, 
hoặc vẽ đức tính cá nhân, hoặc về trạng thái xã hộir 
Một số (số 18, 19, 22, 23, 24) nỏi về thơ và thi nhân đời 
Trần ; một số khác (số 20, 21, 25, 26, 27) cũng nói về thơ, 
nhưng có liên quan mật thiết đến lịch sử đời Trần; 
những sự việc này cũng ldiông kém quan trọng cho sửhọc. 
Ta thấy ghi rõ một tập thơ đề là Đại hương hải ăn tập 
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là của Trần Nhân-tông. Có một việc quan trọng và đặc 
biệt nhất, chưa thấy nói trong sử nào, là việc: Trần 
Nguyên Đản, ông ngoại Nguyễn Trẵi, là người tinh thông 
phép làm lịch, cỏ soạn bộ sảch Bách thè thông kỷ thư, 
tính vẩ chép niên kỷ ttVnăm giáp thin đời Nghiêu (2357 
tr. c. ng.) đến mãi đời Nguyên (1367). Sách tuy không còn, 
nhưng tên sách đủ chửng minh môn học thiên văn, khí 
tượng của ta đẵ đạt tới mức cao từ thế kỷ thử XIV. Tóm 
lại, Nam-ông thuật lại, theo lời bài tựa, chỉ mởi dược 
một phần trăm các sự việc của vua.hiền, tướng giỏi triều 
Trần, lề lối sinh hoạt của các vị taọ nhân mặc khách; 
các thần thoại về cốc nhà tu hành, các đức tính của các 
bà tiết liệt. Văn hay chuyện thực, nên các học giả Trung- 
quốc, sau khi thưởng thức, đề tựa, đề bạt, sao chép đê 
lưu truyền, về triều Minh, sách Nam-ông mộng lục đẩ 
đưọc hai nhà học giả đem xuất bản, đều in theo nguyên 
bản bị rách nát, mất đàu, mất đuôi nên khiếm khuyết 
nhiều : Đào Đĩnh in trong bộ tòng thư Tục thuyèt phu.., 
chỉ cỏ từ mực số 1 đến mục số 8, rối nhảy đến 12 là hết. 
Trong bộ tùng thư Kỷ lục vựng biên, Thẫm Tiết-phu 
cũhg in cỏ 9 mục, như Tục thuyết phu, hình nhưìiọ 
Thẫm đã chép đủng trong tùng thư của họ Đào. Bản in 
của nhà xuất bản Hàm-phân-lâu gần đây (1920), in ảnh 
một bản sao cũ khác, cỏ đủ các bài tựa của cảc tác gia 
đòng thời Nam - ông, chỉ thiếu cỏ ba mục đã ghi trên. 

Sách Nam-ông mộng lục chép theo lối cũ, tuy dầy tư 
tưởng phong kiến đời Trần, và dửng về phe thất bại Hò 
Quỷ Ly và triều Minh, cũng cỏ một vài thiên lệch, nhưng 
đối với thời đỏ là tiến bộ. Dùng làm tài liệu lịch sử, ta 
có thế klxầo sát được nhiều về nét sinh hoạt xã hội của 
thời đại đỏ ở nước ta. 


4 L. T. 
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4 -THÙ Vực CHƯ Tư LỤC 

Tác giả : NGHIÊM TÒNG GIẢN 

2 quyền (nhất và nhì), (81-4-84 =) 165 tờ, sách chép 
tay khô giấy bản thường 28 X 15 ; tờ 2 trang, Ưang 7 
dòng, đòng 17 hay 20 chữ, không có tựa bạt, chú dẫn, 
tò' đầu sách, cỏ ghi Nguyễn Nhuận chẻp, nhưng từ tò' 
70 đến 84 quyễn 2, lại một lối chữ khác, chắc là phần 
mới thêm sau. Đầu sách đề tên người làm là Nghiêm 
Tòng Giận, người Gia-hòa, quan Hình Ihoa cấp sự 
trung, làm- chức hành nhân (phiên dịch viên), ty hành 
nhân đời Minh. Ký hiệu: AC.2. 

Nội dung: 

Sách này chép lại một bản chép tay khác. Bản chép 
trước cỏ thê chép theo một bản chép Trung-quốc, mà 
chép vào thời Tự-đức hay sau thời đó, các chữ «thì» 
chữ « nhiệrựa ff: đèu không viết hẳn chữ.mà theo một 
lối riêng, tả tòng..., hữu tòng..., V.V.. .(quyền 1, tờ 2b). 

Toàn bộ hai quyền nội về lược sử Việt-nam, từ đời 
thượng cỗ, đời còn gọi là Nam-man, qua Tần, Hán, v.v... 
đếh đời Minh Gia-tĩnh (1522 —1566), hồi nhà Mạc cướp 
ngôi nhà Lê ; ròi triều Minh toan mượn cớ đem quân 
xâm lược đất Việt-nam. 

Quyền 1 — Tờ 1 — 81: từ thượng cồ đến hết đời Minh 
Vữ-tông (1506 —1521). 

Quyền 2 — Tờ 1 — 69: từ Gia-tĩnh năm đằu (1522) đến 
Gia-tĩnh thứ 30 (1551), ngang với Lê Trung-tông, năm 
Thuận-bình thử 3 của Việt-nam. Tò' 70: phàn thêm, có 
chép bài tựa sảch An-nam lai uy tập lược, nói là của 
« Tiền cấp sự trung Nghiêm Tòng Giản », có lẽ không 
đúng, cần xét lại. Tờ 70—-84: có ghi « Cựu chí sưng » 
(sách chí cũ nói), đoạn này không biết trích ở'dâu, nói 
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đại lược đầy đủ về phong tục, văn hóa, tô'chức chính 
trị, núi sổng, thồ sản, nhân-vật, bò- cõi, v.v..., chép đến 
đời Mạc Đăng Dung, hình như sách chép về thời ấy, 
ngắn nhưng gọn và đủ. Sau đó, có trich một đoạn trong 
Cớ thụ bao đàm, nói chuyện Hò Quý Ly và chuyện Hồ 
Nguyên Trừng, con Hồ Quỷ Ly, chế ra súng thần công. 
Nhưng tìm đọc sách Cô thụ bao đàm, in trong. Thuyết 
phu tục, của Lỷ Mặc, người đất Iíiến-an (sổ sách Thư 
viện Khoa hoc: 495,4) thấy thiếu đoạn sau, không có 
chuyện Hồ Quỷ Ly, v.v... như trong sách này. Thứ đến 
một đoạn 2 'ống sử, chép việc Tống cảo sang sử Vịệt- 
nam, về thời Lê Hoàn. Tóm lại, đọc sách này, ta thấy 
rõ được những nghi lễ bang giao giữa Trung-quốc và 
Việt - nam ta qua các thời đại. Ta lại biết được đầu 
đuôi việc nhà Mạc xin hàng triều Minh, nỗi gian khổ 
khó khăn của việc khôi phục nghiệp trung hưng nhà Lê; 
cùng là chế độ quan lại và quân đội của nước ta 
xưa kia. 

Sách Thù vực chu tư lục, của Nghiêm Tòng Giản, toàn 
bộ khòng phải chỉ có hai quyên và chỉ nói riêng vè 
Việt-nam. Một bản thảo cũ khác, mới được xuất bản 
năm 1930, gồm nhiều quyền. Bản mởi in này, không cỏ 
tại Thư viện Khoa học trung ương, Hà-nội; nhưng có 
ò các thư viện Trung-quốc, dại lược như sau : 

Thù vực chu tư lục, 24 quyên. 

Người làm : Nghiêm Tòng GiẳD đời Minh (thế kỷ 
thử XVI). 

Xuất bản: £ố cung Bác vật viện Đồ thư quản (Bắc- 
kinh), năm 1930. 

Nội dung : Sách ghi chép riêng về các nước phiên 
thuộc triiẫu Minh, chia theo'bốn phương, lối cổ: Đông 
Di, Nam Man, Tây Nhung, Bắc Địch. Mỗi nước trong 
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từng địa phương có lưọc chép về : lịch sử, địa lỷ, nhưng 
kỹ về phong tục tập quản, sinh hoạt xã hội. 

Ngoài sách ra, có bài đề từ của tác giả đề năm Vạn- 
lịch giáp tuất (1573); bài tựa cùa Nghiêm Thanh đề 
năm Vạn-lịch quỷ mùi (1583), ta thấy rõ sách viết vào 
khoảng thế kỷ thứ XVI, giữa hồi Tjung-quốc giao dịch 
buôn bản với các nước ngoài đang mạnh. 

Nghiêm Tòng Giản, xưa kia cỏ làm chức hành nhân, 
tức là phiên dịch viên cho ty Hành nhân, chắc biết 
nhiều thử tiếng, và chuyên khảo về các ngoại quốc, 
cho nên sách này có một giá trị riêng của nó. Sách gôm 
cỏ các mục : 

Các nước Đông pi: 

— Quyến 1 : Triều-tiên; 

— Quyền 2 — 3 : Nhật-bản ; 

— Quyên 4: Lưu-cầu. 

Cức nước Nam Man : 

— Quy&h 5 — 6 : An-nam ; 

— Quyên 7 : Chiêm-thành; 

— Quyễn 8: Chàn-lạp, Tiêm-la,. Mãn-thích-gia, Trảo- 
oa, Tam-phật-tề, Bột-nê-lỏa-bí-cò-lí; 

— Quyên 9: Tô-môn-đáp-thich (lạt), Tích-lan, Tô-lộc, 
Ma-thích, Hốt-lỗ-mô-tư, Phật-lan-ki, Vân-nam Bách di. 

Các nước Táy phương : 

— Quyên 10: Thố-phồn ; 

— Quyến 11: Phật-lẵm, Bảng-cát-thích, Mặc-đức-na, 
Thiên-phương-quõv'; 

— Quyên 12 : Cáp-mật; 

— Quyễn 13 : Thỗ-lỗ-phòn ; 

— Quyên 14 : Xích-cân, Mông - cố, An-định-a-đoan 
Khúc tiên, Hẵn-đông-hỏa-châu; 
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— Quyên 15: Tản-mẵ-nhi-hãn, Diệc-lực-bẵ - lực-vu- 
điền; Cáp-liệt. 

Các nước Bắc Địch: 

— Quyễn 16 — 22: Thát-đát; 

— Quyên 23 : Ngột-lương-hợp ; 

— Quyến 24: Nữ-trực. 

Riêng về An-nam, quyến 5 cũng như quyên 6, mỗi 
quỵẽn 27 tờ, các sự việc được chép đến niên-hiệu Gia- 
tĩnh triều Minh, năm thử ,30 (1551), chép theo lối tự 
thuật, nói khá kỹ về các việc triều Mạc. Phần cuối (trang 
23), trong bài tự luận, cỏ trích dẫn sách cũ gọi là cựu 
chíy ngờ là trích sao ở sách Tứ di quảng ký, hay là một 
sách khác. Trở lại quyền một (tờ 15 bản sao AC.2), ta 
thấy có nói đến một bộ Sứ Giao tập của Ngô Bá Tông 
đòi Minh Hòng-vii (136813Ố9) va tờ 38, có nói đến 
bản địa dồ Giao-cliỉ, do Trương Phụ dâng lên vua Vĩnh- 
lạc. « Bọn Phụ thu hồi quân đội vè kinh, dâng địa đồ 
Giao-chỉ, từ Đông sang Tây 1.700 dặm, từ Nam sang Bắc 
2.800 dặm ». 


5 —VIỆT KIỆU THU* 

Tác giả: LÝ VĂN PHƯỢNG 

20 quyên, cộng 492 tờ, đóng thành 7 sách, khố giấy 
lụa Trung-quốc cồ, trong mỗi tờ lại lồng một tờ đễ bảo 
vệ giấy cũ. Sách nguyên chép tay đã xưa, giấy cũ quá, 
nhiều chỗ mục, bởi 

Ngoài bìa cỏ dấu son, đề chữ « Kiền-long tam thập 
bát niên,- thập nhất nguỷệt, 'Chiết-giang tuần phủ Tam 
Bảo tổng đáo Phạm Mậu Trụ gia tàng, Việt kiệu thư. 
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nhất bộ, kế thư bát bản » (Năm Kiền-long thử 38, tliáng 
11 (12 - 1773), tuần phủ Chiết-giang là Tam Bảo đưa 
tới sách Việt kiệu thư, một bộ, gòm 8 bản, của nhà 
Phạm Mậụ Trụ giữ dược). Ký hiệu: 1731. 

Nội dung : 

1. Bài tựa của tác gia Lý Văn Phượng, viết năm Gia- 
tĩnh canh lí (1540). 

2. Mục lục: 

Quyễn 1: Tềng tự, Diên cách, Sơn xuyên, Biên cảnh, 
Phục dịch, Vật sản, cò tích, Phong tục; 

Quyên 2: Thư, chiếu, chế, sắc (từ đời Hán đến đời 
Minh Gia-tĩnh); 

Quyến 3: Biên niên (từ Đường, Ngu đến Tùy); 

Quyên 4 : Biên niên (tử Đường đển Tống); 

Quyên 5 : Biên niên (từ Tống đến Nguyên); 

Quyễn 6: Biên niên (từ Quốc triều (Minh) Hồng-vũ 
(1368 — 1398) đến Gia-tĩnh canh tí (1540) ) ; 

Quyến 7 : Lập quốc thủy mại (sơ lưọc lịch sử); 

Quyễn 8: Chê đọ ; 

Quyên 9 đến 14: Thư, S('r, di văn; 

Quyên 15: Thứ bữu; 

Quyên 16 : Biêu tiên ; 

Quyến 17 : Tạp văn ; 

Quyến 18 : Thi; 

Quyên 19: Quốc triều thi (Minh); 

Quyến 20: An-nam thi (thơ của các vua, quan Việt- 
nam tiễn tặng sứ thần Trung-quốc, có phụ 15 bài của 
Lê Trắc, V.V...). 

Một địa đò vẽ lối Trung-qụốc (ở ngay đàu sách, cỏ 
đông tây tứ chí, cỏ các tên huyện, tên sông^ tên cửa 
biến). 
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Cử đàu từng quyên, cỏ biên: (( Nghí-so-n Lỷ Văn 
Phượng biên thứ ». 

Việt kiệu thư là một bộ sách cố lịch sử, địa lý Việt- 
nam! do một tác- gia Trung-quốc viết vào thời Minh. 
Theo bài tựa sách này, tác giả nói qua về tình hình An- 
nam trong khoảng tư năm Chính-đức (1506) đến Gia- 
tĩnh canh tí (1540), chính tác giả có dự trong cuộc nhà 
Minh định đem quân mượn tiếng đánh Mạc, đễ xâm 
lược nưởc ta, sau việc ấy không thành. Trong khi chò' 
đợi cấp trên bày mưu đặt kế thì tác giả làm sách này. 
Vậy sach này cỏ thề làm vào hồi trước năm 1540 và 
sau năm 1506. 

Một đoạn trong bài tựa, viết năm Gia-tĩnh canh li 
(1540) : ■’ 

« Phượng nhân chỉnh hạ,mẵi thủ nhi thuyên thứ chi, 
đắc nhị thập quyên, thủy chi dĩ dư địa, phong tục, vật 
sản giả, nguyên dân sinh dã. Kế chi dĩ thư, chiếu, chế, 
sắc giả, trọng vương ngôn dã. Kế chi dĩ biên niên, lập 
quốc thủy mạt, chẽ độ giả, kỷ kỳ thực dẵ. Kế chi dĩ 
thư, sớ, di văn giẫ, tận kỳ tường dã. Kế chi dĩ bĩêu, tiên 
giả, kiến phục dịch ư Trung-quổc dã. Kế*chi dĩ văn phú, 
thi từ cập kỳ quốc thần thiếp, phàm hữu nhất thiện 
diệc đắc bị chi giả, kiến nhất phương chi phong tục 
hiếu thượng mỹ ác dã. Họyp nhi danh chi '.Việt kiệu thư...y> 
(...Tôi tên là Phưọng, nhân khi rảnh việc quan, đem 
những tài liệu ấy ra, biên soạn thành được 20 quyến: 
Bắt đầu bằng tìịa lý, Phong tục, Vật sản là nghiên cứu 
trước về đời sống của nhân dân; tiếp theo đến cảc bài 
Thư, Chiẽu, Chẽ, Sắc cỏ liên quan đến Àn-nam, là tôn 
trọng mệnh lệnh của nhà vua; tiếp theo đến Biên niên 
ghi đàu đuôi lập quốc tlíế nào, và chế độ [chính trị] ra 
sao, là ghi sự thực ỏ' nước ẩy; tiếp theo đến Thư, Sớ, 
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Di văn, là chép cho thật rõ [sự liên quan giữâ nước 
Trung-hoa và An-nam]; tiếp theo đến các bài Biều, Thư 
từ, là đê thấy rổ nước ấy đẵ phục dịch cho Trung-quốc 
như thế nào ; tiếp theo đến Tho■ phú cho đến cả các việc 
của các bầy tôi nước ấy, hễ cỏ một điều gì là phải, đều 
ghi chép cả, là đê thấy rõ thêm phong tục ưa thích, tốt 
xấu của họ thế nào. Gộp cả lại, gọi tên là Việt kiệu thư:..) 

Thứ đến bài Tống tự gồm 5 tờ, nói qua về lịch sử 
Việt-nam từ cô Giao-châu đến đời Mạc. Trong bài tỗng 
tự này cỏ nhiều đoạn giống bài Tống tự sách An-nam 
chí của Lê Trắc và bài Tỗng tự của sách An-nam chí 
nguyên của Gao Hùng Trưng. Nhưng sách của Cao Hùng 
.Trưng viết sau sách này, cỏ lễ họ Cao đã sử dụng những 
tài liệu trong sách này. 

Mực Diên cách có mấy diêm nên chú ỷ; trong mục 
ấy cỏ ghi: «... Tống Ninh-Ĩồng thì, Trực-các Trương 
Hợp soạn An-nam chí, nội sở tái quận huyện, An-nam 
lộ,.. » (Tên các quận huyện chép trong sách An-nam 
chí do quan Trực-các Trương Hợp soạn vào thời Tống 
Ninh-tông (1195— 1224) [có nói về] An-nam lộ...). Vậy 
những tên ấy cỏ thề là những tên về thời Lý Cao-tông 
của ta, cần nghiên cứu. Sau đỏ, có cảc tên đẩt về thời 
Vĩnh-lạc, thời Minh tạm chiếm ta (1414 — 1428). 

Mục Biên niên có ích cho việc nghiên cứu các sự việc 
dưởi thời Trung-quổc đô hộ ta và các việc cụ thê cỏ 
liên quan giữa ta với Trung-quốc trong thời đó. 

Về chế độ, cỏ chế độ nhà Đinh trở về sau, ta nên chú 
ý. Còn các mục khác, cỏ nhiều tài liệu có thề bô ích 
cho cô sử Việt-nam, nhất là về sử Lý, Trần, đàu Lê. 
Trong mục Thư sớ, cò ghi câ bài Thiên Nam hành ký 
(quyên 9, tờ 37), cò nhiều tài liệu về việc quân Minh 
đánh Hồ Quỷ Ly và Lê Lợi, VvY... Tóm lại, tài liệu này 
dối với sử học cỗ Việt-nam rất quý. Một sổ lởn các sử 
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ta chưa thấy nói đến tên sách này. Sách này quỷ ở chỗ 
trong sách có ghi nhiều sự việc, văn bản không thấy có 
ở cảc sử thường đọc của ta. Sách này quỷ, nỏ là bản 
chép tay bẳng giấy lụa Trung-quốc, có lễ chép từ đòi 
Iíiền-long (1773), hiện nay giấy mục rách nát thiếu mổt 
nhiều chữ, nhiều chữ viết đồng âm và sai lầm. Đỏ là 
điều thông thường. Tuy vậy, bản ta cò đây không phải 
là bản độc nhỗt, ơ Trung-quốc cũng còn cỏ nhiều bản 
chép khác; vì nhiều sách, nhiều bài khảo cứụ của 
Trung-quốc có dẫn tên sách ấy. Dù sao, Việt kiệu thư 
đối với sử học ia là một tài liệu quý giá lắm. 

Đỏ là đối với bộ Việt kiệu thư mà ta hiện có ở Thư 
viện Khoa liọc, còn đối với Việt kiệu thư, ngay từ khi 
ở Trung-quốc sưu tập các sách cồ, về thời Kiền-long 
(thế kỷ XVIII), Trung-quốc cũng đẵ lưu ý nghiên cứu. 

Tên sách Việt kiệu thư cỏ thấy ghi trong sách Tam 
thứ cộng tiến thư mục [440] của Tam [Bảo] làm tuần phủ 
'Chiết-giang thời Kiền-long. Sách Thư mạc ấy kễ rõ là 
cả ba lần tiến sách, gồm kê 4.600 loại; trừ sách đê riêng 
■đê sao chẻp ra, thực chỉ còn 2.609 loại. Số 2.609 loại này 
là của chín nhà, trong đó có thư mục tiến trình của 
Phạm Mậu Trụ, có 602 loại. Tên Việt kiệu thư có thấy 
ghi ở trong sõ 602 loại của Phạm Mậũ Trữ (tờ 115, tr. b). 

Sách Khâm định Tứ khỗ toàn thư tong mục đề yếu 
đời Kiên-long có phân tích và phê phán về'Việt kiệu 
thư, như sau: 

<? Việt kiệu thư, 20 quyên (của Phạm Mậu Trụ ở Chiết- 
giang, Thiên-nhất các tàng bản). 

« Sách của Lý Văn Phượng đời Minh soạn. Văn Phượng 
tự là Đìnli-nghi, người Nghi-sơn, đậu tiến sĩ khoa nhâm 
thin (1532) năm Gia-tĩnh thứ 11 đời Minh Thế-tông 
[ngang với năm Đại-chính thứ 3, đời Mạc Đăng Doanh], 
làm quan đến chức án sát ty Thiêm sự tỉnh. Vân-nam. 
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«Sách này đều ghi sự tích An-nam. Trong tập Bộc 
thư đinh của Chu Di-tôn (đời Thanh) có bài hạt về 
Việt kiệu thư. Bài bạt ấy cỏ khen sách này chép có thứ 
tự, cỏ trọng diêm: vè sông núi, quận ấp, phong tục, 
vật sản của nước ấy (An-nam) cho đến cả các loại thư, 
chiếu, chế, sắc, di văn, biễu, tấu, không mục nào không 
chép đủ. Gòn về sự tích kiến trí, hưng phế, cũng đều 
ghi chép rõ ràng. Nhưng đại thế đều lấy sách An-nam 
chí lược của Lê Trắc làm bản căn cứ, chỉ thêm vào 
những sự việc từ đời Hòng-vũ (1368 — 1399) đến đời 
Gia-tĩnh (1522 — 1599) ». (Xem : Khâm định Tứ khố toàn 
thư tầng mục đề yếu, q. 66, tờ 39 a) (sử bộ, loại tái ký, 
phần tồn mục). 

Không những thế, sách Tứ khố... còn ghi cả một bô 
sách giầ, lấy đúng một-bản chép Việt kiệu thư không 
dầy đủ mà đặt cho nó một tên khác. Chúng tôi cũng* xin 
trích dịch sau đây đề ta cảnh giác thêm trong khi dủng 
tài liệu cồ sử. 

« Cổ trung tiều sử, 18 quyên (bản tìm đưọc và tiến lên 
của tỗng đốc Lưỡng-giang). 

« Sách không biên họ tên người soạn. Xét kỹ những 
điều chép trong sách, tức là sách Việt kiệu thư của Lỹ 
Văn Phượng. Sách của Văn Phượng vổn 20 quyến, đầu 
đuôi đầy'đù. Bản này là bản sao chẹp sách thiếu, mẫt 
hẳn 2 quyên đầu, bắt đầu từ tờ thứ ba, quyên thử ba, 
mà bỏ trắng nửa trang trước. Từ đấy trở xuổng, quyên 
nào cũng bỏ trống chỗ đề tên sách, không biết sách của 
ai, họ đem điền liều cái tên Cô trung tiêu sử, lại làm 
giả một bài tựa, điền vào chỗ bỏ trổng ở nửa trang 
trước. Lại khắc một cái ấn giả «Tiêu Hoành » đỏng lên 
đầu sách. Tên với sách thông hợp với nhau, sảch với 
bài tựa lại không hợp. Bài tựa lại càng quê kệch, thật 
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là bày một trò cười. Đỏ là việc làm của bọn buôn bán 
sách ỏ' các cửa hàng, người thu tàng sách kh.ông biết rõ 
mà cứ mua đó thôi». (Xem : Khâm,định Tứ khố toàn thư 
tầng mục đ'ê yếu, q. 66, tờ 39 b) sử bộ, loại tải ký, phần 
tồn mục). 


6 — AN-NAM CHÍ NGUYÊN 

Tác giả : CAO HÙNG TRƯNG 

3 quyên, sách in hoạt bản (chữ xếp), khổ sách 24 X 18, 
đỏng thành một cuốn, phần chữ Hán là nguyên sách 
‘Jò 7 trang, phần chữ Pháp (khảo cửu) 56 trang, cộng 
313 trang, do Học viện Viễn Đông của Pháp đính san tại 
Hà-nội năm 1931 (phân Pháp văn đề là năm 1932). Đầu 
sách có: 1. Tống mục lục; 2. Bài tựa không ghi tên và 
niên hiệu (nhưng cò thễ hiêu là của tác giả). Sau đó, 
mỗi quyến có mục lục riêng. Sau cùng có bài khảo cứu 
của nhà xuất bản, gồm 56 trang bằng Pháp văn. 

Nội dung : 

Quyên 1, có 9 mục: 1. Tỗng yếu (trang 3 — 77), nói 
khái quát về lịch sử An-nam từ thượng cố (đời Đường 
Nghiêu) đến triều Minh (đời Thành-tẽ, 1403—1424), 
2. Phân dã ; 3. Cương vực; 4. Lý chí; 5. Bát đáo; 
6. Thành-trì; 7. Sơn xuyên; 8. Phường, quách, hương, 
trấn; 9. Thỗ sản. 

Quyễn 2, có 23 mục (trang 79 — 170): 1. Cổng phủ 
(thuế mả); 2. Phong tục; 3. Hình thế; 4. Hộ khẫu; 
5. Hộc hiệu ; 6. Quân vệ ; 7. Chiến phạt huân tích (công 
lao dảnh dẹp); 8. Thủ ngự huân tích (công lao phòng 
giữ); 9.-Giải xả (nhà cửa); 10. Đàn tràng (nơi cúng tế); 
11. Phố xá ; 12. Tự quán từ miếu ; 13. Kiều lương; 14. cô 
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tích; 15. Thành quách; 16. Cung thất ; 17. Độ tân (bến 
đò); 18. Quan ải (cửa ải) ; 19. Nham động ; 20. Vịên trì; 
21. Pha uyến (đê đường); 22. cảnh vật; 23. Hoạn tích 
(các quan cỏ công). 

Quyễn 3, có 4 mục (trang 171 — 257) : 1. Nhân vật 
(người giỏi); 2. Tiên thích (các sư, nhà tu đạo); 3. Tạp 
chỉ (lặt vặt) ; 4. Thơ văn. 

Về phần Pháp văn ngoài bìa đề như sau; 

«Collection de textea et documents sur 1’Inđochine 
I, Ngan-nan tche yuan, texte chinois ẻdité et publiẻ sous 
la direction de Léonard Aurousseau avec une étude sur 
le Ngan-nan tche ỳuan et son auteur par E. Gaspardone, 
Hà-nội, Imp. d’Extrême - Orient, 1932 ĩ. (Tùng thư các 
tài liệu về Đông-dương I, An-nam chí nguyên hằng chữ 
Hán, xuất bàn và phát hành dưới sự lãnh đạo của 
L.Aurousseau, có một bài khảo \ềAn-nam chí nguyên vù 
tác giả sách ấy của E. Gaspardone, Hà-nội, nhà in Viễn 
Đông, năm 1932.) Trong sách, trên hết là mục lục. chung 
bằng chữ Pháp rồi đến bài tựa của G. Coeđès. Bài khảo 
có các chi tiết: Lịch sử sách, Các bẳn sao chép, Tác giả 
và niên đạị, Nguyên ủy và giá trị, Khảo dị, Phụ chú. 


Sách An-nam chí nguyên tuy đã xuất bản gọi là toàn 
bộ, nhưng do sự tam sao thất bản, cửa nguyên bản sao, 
nên còn cỏ thiếu sòt, nay chỉ đưa ra một vài thí du: 
Theo Kiến văn tiều lục, mục Thiên chương (q. 4 tờ 
12 — 13), Lê Quỷ Đôn có nói trong mục Thi văn sách 
An-nam chí, cỏ một sổ bài thơ, nhưng như trên đã trình 
bày, thì bộ sách đã in này còn thiếu phần thơ. Lê Quỷ 
Đôn nói: «... mà trong sách An-nam chí của người 
Minh cũng đã có chép... bài thơ của Phạm Sư Mạnh đè ở 
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phía tay phải nủi Thạch-môn, là một bài cỗ thế, nay 
củn thấy khắc trên đá... í 

Một số các mục trong sách, C.Ó thấy nói « cẫn y phàm 
lệ » (xin theo phàm lệ), hay <r Kim y phàm lệ í (nay theo 
phàm lệ), hay «Tất y phàm lệ », v.v..., nhưng trong sách 
không Cỏ « phàm lệ», v.v... Vậy ta dùng tài liệu sách 
này, nên đế ý nghiôn cửu kỹ. 

Riêng về mục các tiếu truyện, có chép : Nhân vật, từ 
Lý ỏng Trọng đời Tần đến Lương Nhữ Hốt thời Minh 
(Vĩnh-lạc thứ 9, 1411), có 34 người. Tiên thích, từ An 
Kỳ Sinh đời Hán đến Từ Quan, Huệ-thông thái sư 
(không rổ đời nào) có 23 người, cộng (34+ 23 =)57 
người. Trong số dó, phần nhiều là cốc nhà chính trị, 
quán sự, tu hành, chỉ có ba nhà có tên tác phầm truyền 
lại: 1. tràn Toại cỏ Sầm-lâu văn tập; 2. Trần ích Tắc 
có Củng cực lạc ngâm tập ; 3. Trần Tú Tuấn có Thủy 
sơn ngâm thảo. 


7 — KIẾN VĂN TIỀU LỤC 

Tác giả : LÊ QUÝ' ĐÔN (1726 — 1784) 

Nguyên sách đề là 9 thiên, gòm 12 quyên,. Bản hiện 
có là sách chép tay của Thư viện Khoa học trung ương, 
có 322 tờ, mỗi tờ 2 trang, mỗi trang có 9 dòng, mỗi dòng 
20 chữ. Ký hiệu A. 32. 

Nội dung: 

Mục lục 9 thiên ấy như sau : 

1 — Châm cảnh (lời khuyên răn): q. 1, 25 tờ. 

2 — Thễ lệ (lệ luật) thượng: q.2, 110 tờ. 

Thê lệ hạ: q. 3 thiếu. 
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3 — Thiên chương (sách vỏ', văn chương) : q. 4, 37 tò'. 

4 — Tài phầm (ngữời tài giỏi): q. 5, 20 tờ. 

5 — Phong vực (bờ cõi) thượng: q. 6, 69 tờ. 

Phong vực trung : q. 7, thiếu. 

Phong vực hạ: q. 8, thiếu. 

6 — Thiền dật (Phật giáo) : q. 9, 34 tò'. 

. 7 — Linh tích (dấu thiêng): q. 10, 12 tờ. 

8 — Phương thuật (phép lạ): q. 11, thiếu. 

9 — Tùng đàm (chuyện vặt): q. 12, 15 tờ. 

1 — Trong mục Châm cảnh, tác giả trích lục một sổ 
cách ngôn của cảc bậc hiền triết, học giả Việt-nam và 
Trung-quốc. Sau mỗi đoạn văn, mỗi lời nỏi, tác già cỏ 
phê phán theo ý mình. Trong 47 đoạn trích lục, như các 
sách Minh nho thang mộc, Tiên hiền huấn phạm, La hề 
dã lục, v.v..., tác giả cỏ trích lục một tờ chiễu của Lê 
Thánh-tông răn bảo quân thần (Bản triều Thánh-tông 
huấn sức quần thân chiếu ) và so aảnh liên hệ vửi hài 
văn của vua Khang-hi răn bảo các sĩ tủ' (sinh viên) ( Đại 
Thanh Thánh-tồ Nhân hoàng đẽ hữu huấn sức sĩ tư văn). 

2 — Thiên Thề lệ có hai phần, thượng và hạ, phần hạ 
thất lạc. Thiên này chuyên nói về các thề lệ chỉnh trị 
của các triều đại Việt-nam, so sánh với các thễ lệ Trung- 
quốc. Tác giả chia lịch sử tổ chức quốc gia Việt-nam 
làm nhiều giai đoạn khác nhau. Chế độ triều Lý, chế độ 
triều Trần, chế độ triều Lê sau thời Hồng-đửc, saú thời 
trung hưng, và từ thời cảnh-hưng về sau, khác nhau thế 
nào, về cảc mục: Lễ nhạc, Dư phục, Khoa cử, Chức 
quan, Hộ khấu, Nông điền, Tài phú, Sưởng trử, Binh 
nhung, Lương sướng, Pháp luật, Từ tụng. Nhưng hiện 
trong sách, tờ 82 — 110‘, chi còn thẩy các mục Lễ nhạc, 
Dư phục, Khoa mục, Chức quan và Lương sướng. 
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3 — Mục Thiên chương có 37 tờ, chuyên nói về các 
trào lưu thơ văn Hán học ờ Việt-nam. Tác giả phê phán 
xu hướng văn học, tư tưởng các tác gia đòi Lỹ đòi Trần, 
nhấn mạnh sự tồn tại của ảnh hưỏng đời Đường; mãi 
đến cuối Trần mới thấy cỏ ảnh hưởng các Tống Nho. 
Vì vậy, tác giả cỏ trích dẫn tên 15 bài văn kim thạch, 
nghĩa là một số cảc bái văn khẳc trêri chuông, khánh, 
bia, kệ, từ thời Lý Trần. Tác giả có mách kễ năm bộ 
sách của tác gia Trung-quốc đời Nguyên, Minh, có thê 
giúp ích cho tài liệu sử Việt-nam : 1 — Thiên Nam hành 
ký, của Từ Minh Thiện đời Nguyên ; 2 — Nam-ông mộng 
lục, của Lê Trừng (người Việt-nam đòi Minh); 3 — Bình 
định Nam giao lạc, của Khâu Tuấn đời Minh; 4 — Sứ 
Giao-chău tập, của ngưòi đời Nguyên; 5— Thừ vực chu 
tư lục, của Nghiêm Tòng Giản đờí Minh. 

Ngoài ra cỏ phê phán về các sách của ta như: Lĩnh 
nam trích quái ; Việt điện II linh tập, và sách An-nam 
chi, của Cao Hùng Trưng dời Minh; Thanh giang tập 
của Phó Nhược Kim đời Nguyên. Các thơ của Phạm Sư 
Mạnh đời Trần, của Cao Biền, của Đào Bật, của Cố Nhữ 
Tu, nói về Việt-nam đời Đường, Tống, Minh. Các thi 
tập của ta : Việt ám thi tập, của Phan Phu Tiên; Tinh 
tuyền thi tập, của Dương Đức Nhan; Trích diễm tập, 
của Hoàng Đức Lương. Và các sách khác của Việt-nam: 
Thiền uýền tập anh ; Kiên biều thăt tập, (sách này của 
Trung-quốc); Truyền kỳ mạn lục, của Nguyễn Dữ; 
Đoạn sách lục, của Phảp-loa ; Tiet-trai lập, của Lê Thiếu 
Dĩnh ; Ngọc tiên lập, của Huyền-quang; Tiên-sơn tập, của 
Nguyễn Vĩnh (Thiên) Tích; Vong hài tập của Phùng Thạc; 
Ván hieu tập, của Doãn Hành; Tống khê tập, của Vừơng 
Sư Bá; Phục-trai (hiên) tập, của Trần Khản; Tó cầm 
tậj), của Vũ-Quỳnh ; Cưu đấi tập, của Nguyễn Hức. Các 
tlìi văn tạp'của các sử thần ta sang Trung-quốc: Sứ Hoa 
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thả trạch lập, của Phùng Khắc Khoan ; Chúc trai thi, của 
Đặng Đình Tưỏng; Hoa trình thi tập, của Nguyễn Quý 
Đức và Nguyễn tìình Sảch r Sứ Hoa tập, của Lê Anh 
Tuấn và Nguyễn Còng Cơ; Tinh sà tập, của Nguyễn 
Công Hẵng; Sứ irình tập, của Phạm Khiêm ích; Hoàng 
hoa nhã vịnh, của Ngô Đình Thạc; Hiệu tần tập, của Lê 
Hữu Cảo ; Sứ Hoa tùng vịnh, của Nguyễn Kiều và Nguyễn 
Tông Khuê ; Huấn đòng thi tập, của Phùng Khắc Khoan; 
Tàng chuyễt tập, của Nguyễn Doãn Thường (người ờ 
An-toàn, thuộc La-Sơn, tự hiệu là Mai-hò; Quốc triều 
híều chương tập, của Trần Yăn Mô. Một số các bài thơ 
của sứ thần Triều-tiên làm ở Trung-quốc và Hà-tiên 
thập vịnh, của Mạc Thiên Tích, v.v... 

4 — Mực Tài pham ghi lược truyện các vị danh nhân 
đặc biệt cỏ oảc vị sau đây, ít chép ở sử sách: 

Lý Ông Trọng, Khương Công Phụ, Lê Dung, Nguyễn 
Cần, Nguyễn Văn Anh, Hà Quảng, Vương Kinh, Trần 
Nho, Dương Liễn, Lê Trắc, Trần ích Tắc, Cam Nhuận 
Tô,,Trần Vu, Nguyễn An. Các vị học giỏi, nết tốt không 
phải là ít. Đời Trần: Chu An, Đặng Tảo, Trương Đỗ, 
Bùi Mộng Hoa, Trần Đình Thám. Đời Tiền Lê: Nguyên 
Thiên Tích, Bùi Cầm Hố, Lý Tử Cấu, Nguyễn Thì Trung, 
Nguyễn Trực, Nguyễn Dữ, Nguyễn Hẵng (nhân việc Vũ 
Quỳnh soạn sách Lĩnh nam trích quái, soạn riêng một 
bộ đặt tên là Thiền Nam vân lục, 3 quyên), Lê Trích, Lè 
Khôi, Nguyễn Trãi, Trịnh Khả, Bổ Đông (người Chiêm- 
thành), Đào Công Soạn, Hà Lật, Hà Phủ, Nguyễn Đình 
Mỹ, Lý Tử Tấn, Trình Thuấn Du, Thân Nhân Trung, Đỗ 
Nhuận, Nguyễn Trực, Lương Thế Vinh, Lê Niệm, Vũ 
Tụ, Ngô Tuấn Kiệt, Bùi Hàm Châu, Nguyễn Bảo (có 
Châu-khê tập), Tràn Củng Uyên, Thái Thuận, Đỗ ChÍDh 
Mô, Trịnh Duy Liêu, Bùi Bả Kỳ, Nguyễn Kim, VQ Duệ, 
Ngô Hoán, Lê Tuấn Mậu, Đàm Thận Huy,-Hà Nhiệm 
Đại, Phùng Khắc Khoan, Lê Bá Ký, Nguyễn Văn Giai, 
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Nguyễn Danh Thế, Nguyễn Thực, Nguyễn Nghi, Phạm 
Công Trử, Đặng Thế Khoa. (Trong thiên này có phụ 
Sứ Giao ngâm và Nam Giao hảo âm của Chu Sán, người 
Trung-quổc sang sứ triều đình ta). 

5 — Mục Phong vực, cỏ ba thiên, thiếu hẳn thiên trung 
và hạ, chỉ còn thiên thượng, nói. về ba trấn Sơn-tảy, 
Hưng-hỏa, Tuyên-quang đời Lê. Trong từng trấn, nối về 
lịch sử một số phủ, huyện, tông, xã, sông, nủi, đường 
sá khả kỹ, nhưng không có thứ tự, hình như chỉ là 
những bủt ký, gặp đâu chép dấy. 

6 — Mục Thiền dật chuyên nỗi về các nhà lú học các 
tôn giảo, phần nhiều là Phật giáo. Thiên này bắt đầu nỏi 
chung về Phật giáo theo trong các sảch : Thái bình quảng 
ký, Pháp uyền châu lâm, Lăng nghiêm kinh, Kim cương 
kinh, Lăng già kinh, Pháp tạng toái kim lục của Côn 
Quýnh đời Tống, Kim cương kinh của Vương An Thạch 
chú glẵi; kế đỏ đển các vị sư sau đây, có liên quan đến 
chính trị các triều đại, từ triều Đường trở xuống: Vô- 
ngại thượng nhản b chùa Sơn-tĩnh thuộc Cửu-chân, 
Phụng-định pháp sư, Duy-giám pháp sư, Ngô Chân Lựu, 
Trương Ma Ni, Đặng Huyền Quang, Đỗ-thuận pháp sư, 
Vạn-hạnh, Bẫo-lính, Tàm-minh, Đạo-hạnh, Minh-khống, 
Hương-hải thièn sư, Như-đửc thiền sư, Như-nguyệt. 
(Trong thiên này cữ nòi đến tượng Phật Phốp-vân). 

7 — Trong thiên Linh tích, tác giả nỏi Vè truyền thuyết 
mê tín các thần thiêng. 

8 — Mục Phương thuật, thiểu. 

9 — Mực Tùng đàm ghi nhiều diêm lặt vặt, tác giẳ 
kế rõ những Ịàm lẫn trong các truyền thuyết và thần 
thoại Việt-nam và một sổ thần thoại hay. 

Sách Kiến văn tiều lục dô LêQiịý Đôn soạn xong năm 
cảnh-hưng dinh dậu (1777), trong khi đang phư trảch 


5 L. T. 
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dạy học à Quổc tử giám và biên soạn quốc sử. Xem một 
đoạn bài tựa trích dịch sau đây, ta sẽ thấy rõ sách này 
chỉ là một tập độc thư bút ký, nhưng tập bũl ký có giá 
trị. Tác giả ghi nhiều sự việc hoặc đọc ìrong các sách,, 
hoặc nlắt thấy, tai nghe trong thòi gian từ khi tác giả 
mới ra làm quan, đi công cán các noi, cho đến trước 
năm 1777. Sau đem các điều ghi được ấy, soạn lại thành 
sách, xếp đặt có hệ thổngnhư các mục nỏi trên dây. 
Sách này là một nguồn, tài liệu cỏ giả trị cho sử học 
Việt-nam,'cũng như bộ Vân đài loại ngữ của ông. Có lẽ 
cả hai bộ ấy đều là .những tài liệu mà tác giả sưu tầm, 
thu thập, chuẫạ bị cho việc viết hộ Đại Việt thông sử. 

Một đoạn trích trong bài tựa của tác già viết năm 1777 : 

« Tòi:.. thuở trẻ thích chửa sách, khi lớn ra làm quan. 
Trong thời gian lâu dài ấy, ở gia đình được cha tôi dạy 
dỗ, học tập sách của nhà, sẵn cỏ trên giá ; ra ngoài được 
học lập các bậc quan học giỏi, bạn bè hay. Lại được sai 
đi làm việc công, đi đây đi đỏ khắp nơi: phía Bắc đã 
đi đến miền Trung-nguyỏn (giữa Trung-quốc); phía Tây 
sang công tác ở Ai-lao; phía Nam vào kinh lý hai trấn 
Thuận-hóa, Quảng-nam. Đi đến đâu, tỏi lưu ý sưu tầm 
hỏi han sách vở. Có khi, tai nghe, mắt thấy gì, tồi liền 
ghi ngay và phê phán qua loa, cãt vào trong'túi riêng. 
Nhửng tài liệu ghi ấy được tập hợp làu ngày, đã thành 
lừng quyên. Nay đem ra, soạn lại thành 9 thiên, 12 
quyên...» 

Tảe giải 

Lê Quỷ Đôn, tôn tự là Doãn-hậu, hiệu là Quế-đường, 
người làng Dièn-hà (nay thuộc Thải-bình), sinh năm 
1726, mất năm 1781, đàu giải nguyên khoa thi hương 
năm cảnh-hưng (1742), (lức này tên ông ,là Lê Danh 
Phương, sau vì lỷ do chinh trị, tránh tên Ngbyễn Danh 
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Phương, tên người cầm đàu một cuộc khời nghĩa dời 
Lê, mà đồi tèn). Năm cảnh-liưng nhâm thân (1752) đậu 
Nhất giáp tiến sĩ, ngang với cấp bậc xưa gọi là bảng 
nhãn, nên ngưòi ta thường gọi là cụ Bảng Đôn. 

Làm quan tói chức thưọ-ng thư, dược phong Dĩnh- 
thành công. Trong thời gian làm quan, cố làm chức tổ 
tửu, phụ trách dạy học trường Quõc tử giảm, và làm 
Quốc sử tong tài, phụ trách biên soạn Việt sử. Sáng tác 
của ông rất nhiều, cỏ sách bằng chữ Nỏm, cỏ sách bằng 
chữ Hán, cỏ sách vừa chư Nôm vừa chữ Hán. (Xem 
thêm Lược ỉruụện... số 330). 


8 - ĐẠI VIỆT THÔNG sử (sảch thiểu) 
Tác giả: LÊ QUÝ ĐỔN (1726 — 1784) 


Thư viện Khoa học trung ương hiện cỏ ba bân chép 
tay, mỗi bản cỏ đặc diễm cụa rtó, xin trình bày sau đày, 
theo thứ tự số kỷ hiệu của Thư viện: 

e) Kỷ hiệu A. 18 — Đại Việt thông sử, sách chép lại 
sách ở Sử quán Huế, từ trước năm 1904, nguyên bản cỏ 
ba tập, khô giấy 29 X 15, đóng thành một cuốn (tập 
thượng 69 tờ, trung và hạ đảnh sổ liền nhau 116 tờ) 
cộng 185 tờ, tờ 2 trang, trang 8 dòng, dòng 22 chữ, có 
ghi tèn người chép sách r Hồ Hoành (trên tờ 73), Phạm 
Mộng Trân (trên tờ 69). 

—Tập I, tờ thứnhẩt đảnh s6 5, ngay dòng đàu cỏ đồng 
chữ « Cảnh-hưng thập niên kỷ tị thu trọng Diên-hà, Quế- 
đựòng, Lè Quý Đốn, Doãn-hậu tự 9 (Năm Cảnh-hưng 
thứ 10, năm- kỷ tị tháng trọng thu (tháng 8), người Diên- 
hà, hiệu Quế-đường, Lê Quý Đôn, tự Doãn-hậu, viết 
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bài tựa). Dòng thứ hai: « Tác sử chỉ yểu » (Lời bàn chính 
xâc về việc viết sử). Bài này trích dẫn các lời của sử gia 
Trung-quốc như Tuân Duyệt (1), Lưu Tri Cơ (2) đời Hán ; 
Lỷ Gao (3) đời Đường; Trương Bật (4), Ẳu-dươngTu (5), 


(1) Tuân Duyệt, tự Trọng-dự, ngưòiđất Dĩnh-xuỵên, sinh cuối 
thời Đông Hàn. Ngay thuờ bẻ đã thích học Xuân thu, ngnĩa là 
sử; khi lớn, gặp cuối thời Hán, chính thề suy đồi, ông có viết 
sách Thán giám, 5 thiên, ăầ tỏ ỷ mình; và theo thế tả truyện, 
làm sách Hán kỷ, 30 thiên, lời lẽ gọn gàng, trình bày sự việc rõ 
ràng. /lừ hải, 1136;. 

(2) Lưu Tri Cơ, tự Tử-huyền, người Bành-thành, sinh thời 
Đường, đậu tiến sĩ đưỏ-i triều Vũ hậu; làm quan trong triều, 
kiêm tu quốc sử, mất vào hồi đầu Khai - nguyên. Lưu Tri Cơ là 
người chuyên học Xuân thu, giỏi về sử. Ông thường nói sử gia 
có ba điều sở trưò ng: tài, học, thức. Tảc pham lcra của ông là 
sách Thông sử, là một tác phầm quan trọng cho sử học. {Từ hải. 

(3 ) Lý Cao, tự Tập-chi, người Triệu-quận, dậu tiến sĩ đời 
Đường, học lối văn chương Hàn Dũ, tinh ngựòi thẳng, bàn bạc 
cứng cáp, nên không làm quan to. Tốc phẫm: Luận ngữ bút giai , 
Ngũ mộc kinh, Lỷ Văn Công tập, v.v... (Từ hải, 671). 

ụ) Trương Bột, tựTÙ-trừng, ngưòũ đất Hoài-nam, sinh vảo 
khoảng trước sau 940, đòi Tằn Cao - tồ, niên hiệù Thiên-phúc 
947), làm quan triều Nam-đơờng, Hậu chủ (Lý Dục) vời làm Ngự 
sử, sau doi là Nội sử xá nhàn ; saụ hàng Tống vào làm sử quan. 
Bột giỏi thơ, có một quyên trong Toàn Đường thi. (Văn học. 
trang 520). Cũng về đầu thế kỷ thứ X, còn cỏ một Trương Bật 
nữa, nhưng Bật này chỉ giỏi, về thơ, từ, không hề làm sử (trang 
513). 

(5) Ẵu-dương Tu, tự Vĩnh-thúc, tự hiệu là Túy-òng, khi tuS' 
già, tự hiệu là Lục-nhất cư sĩ, dậu tiến sĩ khoảng năm Khánh- 
lịch đòi Tống, làm quan to, khi chết được tên thụy là Yăn- 
trung. Âu-dương Tu học rộng, thơ văn kiêm cả sỗ - trường cùa 
Hàn Dũ và của Lý, Đỗ, là một tông phái văn học đời Tống. Tác 
phầm: Tân Ngũ dại sử (sách hợp biên với Tống Ký), Tân Đường 
thư; agười sau lại biên soạn thơ văn của ông lạm.thành Văn- 
trung lập. (2’ừ hải, 731). 
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Tăng Củng (1), Giang Tảo (2), Lục Du (3) đời T5ng; Yễt 
Hễ Tư (4) đòi Nguyên. 

Thứ đến Thông sử phanvlệ (Phàm lệ Thông sử). Mục 
này cố 8 điều, trong đỏ cỏ mấy điều sau đày là quan 
trọng và bao quát: Một diều nói: <r Nay viết sử, căn cứ 
viết từThải-tồ Cao hoàng đế trờ xuống đến Cung-hoàng, 
gọi là bản kỷ, ròi đến các chi, các truyện ». về bản kỷ 
thl tác giả nói, theo thề lệ các triều Đường, Tống. Một 
điều nữa nói: « Điều khó trong việc viết sử, không gi 
khỏ hơn viết các chi... chỉ có Tống sử là phân biệt từng 
diều, từng mục, sự việc ro ràng,.. Nay theo đúng lối viết 
chi của Tống sử », v.v... 


(1) Tăng củng, tự Tử-cố, người đất Nam - phong, đậu tiến sĩ 
đòi Gia-hựn, làm quan đến Trung thư xá nhâu, giỏi vè kinh 
học, văn chương hùng hồn. Tác pham : Nguyên phong loại cảo. 
(Từ hải, 653). 

(2) Giang Đức Tảo (5Q9 — 565), trong Văn học từ điin không có 
Giang Tảo ; chỉ fió Giang Đức Tảo, tự Đức-tảo, người (lất Khảo- 
thành, học giỏi văn hay, làm Ngự sử trung thừa (lời Lương, sau 
làm' Bí thư gịám triều Trần, V..V... Tác phầm:Tăn bút, 15 quyến ; 
Bắc chinh đạo ĩỳ kỳ, 3 quyền. (Văn học, trang 274)- 

(3) Lục Du, tự Vụ-quan, biệt hiệu Phóng-ông, người đất Sơn- 
âm, thời Tống Hiếu-tông íTưcrc tiến sĩ xuất thân. Ỏng (lược cử 
làm Tham nghị, khi Phạm Thành Đại đem quàn vào đ;"ít Thục, 
ồng yêu thích phong thS đất Thục, nên đế tập thơ của ông là 
Kiĩm nam thi tập, đời sau gọi là Kiếm nam phái. Tác phầm: 
Nhập Thục ký, Nam Đường thư, Lão học am bút kỳ, Phóng-ông 
lừ. (Từ hải, 1428). 

(4) Yẽt Hễ Tư (1274 — 1344), tự Mnn-thạc, ngưòũ Phú-châu, 
đất Long-hư:ig,,sịnh (tời Nguyên Thế-tS ; năm Thiên-lịch (1328) 
mở Khuê chương các, ông là người (tưọ'c chức Kinh l^ng ílẫu 
tiên. Khoảng năm 1333, đưọ - c thăng chức Hàn làm thị giảng học 
sĩ, đứng đầ I b ên soạn ba bộ sử Liêu, K^m.Tổng; mất trong khi 
làm quan, thụy là Văn-an; có Văn-an tập, 14 quy&n, văn ông 
nghiênạ chỉnh gỉản đáng, thơ lại càng hay. (Văn học gia lừ dCẽn, 
tờ 901 — 902). 
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Tờ 10 —43: Đại Việt thông sử, quyễn chi nhẩt, đế lỉỷ 
nhất, Thái-lố llnrợng. (Từ Lè Thải-lồ sinh tại Lôi-dươùg 
ngày mồng 6 tlỉảng 8, năm Traiì Xương-phù thử 9, là 
năm ất sửu (10-9-1385),rồi ngày Lô l.ợi khỏi nghĩa Lam- 
sơn, ngày mồng 8 tháng giêng năm Vĩnh-Iạc mậu tuất, là 
ngày canh thân (13-2-1418) (1) đến ngày Thái-tỗ đuồi hết 
quàn Minh về nước (ngày 12 thảng 12 năm Tuyên-đửe 
dinh mùi) (29-12-1427).) 

Tờ' 44 — 46: Đại Việt thông sữ quyên chi nhị, đế kỷ 
nhị, Thái-tồ hạ. (Từ Thuận-thiên hăm thử nhẫt (1428) 
đến ngày Thắi-tô mất, 22 thảng 8 nhuận (4-10-1433), đến, 
ngày 21 tháng 9 đưa về Vĩnh - lăng ờ Thanh - hỏa (3-11- 
1423).) 


(t) Các bản Đại Việt thông sử đèu chép là «mậu tuất xuân 
chính nguyệt sơ nhị nhật canh thân » (năm mậu tuất, mùa xuàn. 
tháng giêng, ngày mòng hai là ngày cành thân). Sách Đụi Việì 
sử kỳ, Bản kỷ thực lục (quyền 10, tờ 2), cũng chép: « 1111)11 tuất 
(Mmh Vĩnh-lạc thập lục niên) xuân chính nguyệt canh thân «... 
không c'j chữ sơ... nhật. ViỊy ngày canli thàn là ngày chinh 
xác. Núu vậy, thì ngày canh thân nãy không phải là ngày mồng 
2. Tính thật đúng ra, ngáy canh thán ấy phải là ngày mỏng 8 
thảng giêng năm mậu tuất (13-2-1418), vi mồng 1 tháng g.êng 
năm ấy (1418), là ngày quỳ sửa, chắc chắn lã chữ « bát» chép 
lầm là chữ « nhị », nên xin đinh chính, vả lại, sách Đạt. Việt 
Sự ký chép « ... canh thân đế khỏi binh ư Lam-sơn ... toại suất 
hào kiệt kiến nghĩa kỷ ... thị nguyệt sơ cửu nhật, Minh nội thần 
Mă Kỳ dẳng dại cư binh bức đế ư Lam-som...» (ngày canh thân, 
vua khởi nghĩa ở Lam-sơn ... bòn hội họp hầo kiệt dựng cờ 
khởi nghĩa ... ngày mông chín thảng ẩy nội thần nhà Minh là 
Mã Kỳ cả dem binh bức vua ỏ' Lam-sơn ...). Vậy ngày canh thân 
này lại rõ ràng là ngày mồng 8."Ta thấy rõ, ngày hôm trước 
là ngày niồig 8, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa thì ngày hộm sau, 
quan quân nhà Minh đã kẻo đến đàn áp. 
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_ Tập II và III, tờ 1 đổn 116 : Đại Việt thông sử, quyẽn 
chí... Liệt truyện, Nghịch thần truyện. (Từ Mạc Đăng 
Dung đến năm Vũ ran thứ nhất, ngày 11 thảng 12, Mạc 
Mậu Hợp bị bắt (13-1-1593).) 

b) Ký hiệu A. 1389 — Đại Việt thông sử, sách chép không 
rõ goc tư đàu (kho* giíỉy lênh hội 30 X 20), 4 tập cộng 
304 & tò- (78 -f 76 + 80 + 70), tờ 2 trang, trang 9 dòng, 
dòng 20 chữ, đóng gộp làm một cuốn. 

— Tập I, tờ 1 — 4, toàn văn bài tựa của tác giả, đề 
niên hiệu « cảnh,-hưng lliập nicn kỷ tỵ, thu trọng, Diên- 
hà, Quế-đường, Lê Quỷ Đòn, Doãn.-hậu tự ỉ. 

Thứ đến Tác sử chỉ yêu, Phàm /ệỊnhư A.1S); 

Tờ 9 — 38: đầu trang: Đại Mệt thông sử đẽ kỷ nhất, 
Thái-lồ thượng (như A. 18). 

Tờ 39 — 61: Thái-tô hạ (như A.1S). 

Tờ 63 — 78 : Nghệ văn chí. Mục náy có bài tựa riêng 
nói thê lệ biên chép : « Nay theo nhũng điều chép trong 
sử cữ và các bản riêng còn lại ò các nhà riêng, sao lấy 
tên sách, từ dầu đời trung hưng trỏ - lên triều Lý, chia 
làm bốn loại: 1. Hiến chương; 2. Tliơ văn; 3. Truyện 
kỷ ; 4. Phương kỹ. Nay hãy kè rõ tên và sổ sách, từng 
quyền và nối qua về ý tác giả, khiến người xem dễ hièu. 
Trong sổ kê ra đó, cộ nhiều sách chỉ còn lên mà sách 
thì thiếu, cũng đều chua rõ... » (Kim cứ cựu sử sở tliư, 
cập chư gia sử truyền tư bản, sao thủ thư mục, tự trung 
hưng sơ, tố vu Lý triều, phần vi tứ loại : nhất viết Hiến 
chương, nhị viết Thi văn, tam viết Truyện ký, tứ viết 
Phương kỹ*, cỏ liệt quyần trật danh số, kiêm tự tảc giả 
chi ý, sử Ịẵm. giả dị hiễu. Kỳ gian đa hữu danh tồn nhi 
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trực khuyểt giả, dìệc cụ thứ chi). Có ghi 112 tén bộ 
sách (1). 

— Tập II, tờ 1—17: dòng đầu trang 1 đề: Tiền triều 
thống sử, quyễn chi nhị thập cửu. Bắt đầu bằng truyện 
Hậu phi, có tựa riêng, trong tựa cỏ liên hệ chế độ triều 
Lê, với chế độ Lý, Trần, ghi 26 truyện Hậu phi, từ bà và 
mẹ Lê Thối-tỗ và từ vợ Lê Thải-tỗ đến vợ Cung-hoàng. 

Tờ 18 — 27 : dòng đàu trang 1: Tĩẽn triều thông sử, 
quyền chi tam thập. Liệt truyện nhị. Đế hệ truyện, dòng 
dõi nhà vua, cỏ lựa riêng, chép 7 đời, 10 truyện. 

Tờ 28 — 50: Tiần trĩêu thông sử, quyên chi tam thập 
nhẫt. Bắt đầu truyện'-Lê Thạch, gồm 7 truyện. 

Tờ 51 —; 69 : Tiền triều thông sử, quyên chi tam thập 
nhị. Bắt đầu truyện Trần Nguyên Hãn,gồm 5 truyện. 

1 ờ 70 — 76: Tiền triều thông sử, quyên tam thập tam. 
Bắt đàu truyện Phạm Vẫn, gồm 5 truyện. 

— Tập III, tờ 1 — 21 :Tĩên triều thông sử, quyện clìi tam 
thập. Liệt truyện. Nghịch thần truyện, có*ghi các truyện: 
Tràn Phong, Lương Nhữ Hốt, Đỗ Duy Trung, Nghi-dàn, 
Trịnh Duy sản, Trịnh Duy Đái, Tràn Tuân, Tràn Cảo, 
Nguyễn Kính, Nguyễn Khắc Hài, Vu Hộ. 

Tờ 22— 80: Đại Việt thông sử, quyên chi tam thập 
nhất.-iXghịcb thần truyện. Mạc Đăng Dung (từ 1505 ròi 
mới đễn 1527, Minh-đửe nguyên niên) dến Mạc Phủc 
Nguyên (1561). 

— Tập IV, tờ 1 —70: Đại Việt thông sả, quyên chỉ (?). 
Nghịch thần truyện, Mạc Mậu Hợp (1561) (Chính-trị tứ 


(1) Về thiên Nghệ văn chí này, chúng tôi đã nghiên cứu riêng 
thành một ch :yèn đề. viết bằng chữ Pháp, dề tèn là Les cha- 
pitrcs biblìographiques de Lè°Quỳ.Đôn el de Phan Huy Chú, xuất 
bản trong Bal. de Ịa Sociẻlé des Etudes lndochinoises, năm 1938, 
tại Sài-gòn. 
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niên) dển Mạc Kinh Hoàn, năm Phúc-thái thử 2 (1644). 
Trong đoạn sau cồ ghi một 8Ố thư từ của chúa Trịnh, 
trạo đôi với các biên thẫn triều Minh, nói về việc hợp 
sức đảnh bắt quân Mạc. 

c) Kỳ hiệu A. 27 59 — Đại Việt tliông str, sách chép 
tay (khò giấy 30 X 17), hai tập, số tờ mới ghi sau này: 
tập I cỏ 1‘32 tờ; tập II có sổ tờ ghi cũ, 102 tờ, cộng 234 
tờ, tờ 2 trang, trang 8 dòng, dòng 20 chữ, chữ viết nửa 
chân, nửa thảo, viết tốt và cần thận, dễ đọc. Sách này 
nguyên là sách của Thư viện Long-cương, nhẶ họ Cao 
ờ Nghệ-an, năm 1933 Thư viện Bác cồ mượn về chép 
ra một bản khác, và đem bản chép lại ấy đồi lẩy nguyên 
bản.tửc là bàn này (Xem : Les chapitres bibỉiographiques 
de Lê Quỳ Đòn et de Phan Huy Chú của Tràn Văn Giáp 
trang 18). 

— Tập ĩ, tờ 1 — 8: toàn văn cùa bài tựa Tác sữ chì yĩu, 
Phàm lệ (như số A. 1389 nối trên). 

__ Tờ 9 : trên đầu dề Đại Việt thông sử, quyên chi nhẫt, 
dỗ kỷ đệ nhất. 

Tờ 36: ngay đàu tờ đỄ Đại Việt thông sử, quyên chi 
nhi, ẩ& kỷ đệ nhị. 

Tờ 56 — 63: Đại Việt thống sử, Nghệ văn chí, cỏ tựa 
jriêng của Nghệ văn chí và tên 91 bộ sảch, kế liền đển 
dòng chữ Tiên triều thông sử, liệt truyện đệ nhẫt. 

Tơ 64—79: Hậu phi truyện, cỏ tựa riêng, thử đến 
truyện bà và mẹ Lê Lợi và từ vợ Lê Lợi dến vợ Cung- 
hoàng. 

Tờ 80 — 88: Tiền triều thông sử, Liệt truyện nhị, đế 
hệ truyện, cố tựa riêng, gồm 7 âợi, 10 truyện. 
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Tờ 89— 109: Tiần trìĩu thông sử, quy£n... Liệt truyện 
tam, Chư thần liệt truyện, có tựa riêng, bốn truyện cảc 
quan và các truyện phụ. 

Tờ 110 —126: Tiền triền thong sử quyên... Liệt truyện 
đệ tứ, Chư thần liệt truyện, cỏ năm truyện cảc quan và 
các tiruy^n phụ. 

Tờ 127 —132: Tiền triều thông sử, quyền... Liệt truyện 
đệ .ngũ, Chư thàn liệt truyện, cố năm truyện cảc quan 
▼ầ truyện phụ. 

— Tập II, tờ 1: Đại Việt thống sử, Nghịch thàn truyện 
(Mạc Đăng Dung), chép bổi cảnh các sự việc lịch sử, từ 
năm 1505 đến Trịnh Tạc đảnh Mạc Kinh Vũ ở Cao-bSng 
(năm Phúc-thái thứ hai, 1644). Không phải clĩĩ từ năm 
1527 là năm Minh-đức nguyên niên, Mạc Đăng Dung 
lên làm vua mà từ gốc tích họ Mạc. 

Tên sáchs 

Về tên sách bộ Thông sử của Lê Quỹ Đòn, hầu hết 
các bộ sử sau nỏ, nhất là bộ Việt sử thống giám cương 
mục của Sừ quán triều Nguyễn, gọi tên nó là Đại Việt 
thổng sử. Điỗu này là không đúng. Trong Kinh tịch chi 
của Phan Huy Chứ có thẩy ghi một bộ Lê Iriầu thông 
sử của Lê Quý Đòn và cỏ thuật như sau; 

« Sách Lê triền thông sử, 30 qu 3 ’ên, do cụ bảng nhỡn 
Lê Quý Đôn soạn... Bộ sách của cụ rấl đày đủ rõ ràng, 
có thề là một bộ sử hoàn toàn của một triều đại» (Lé 
triều thông sử, tam thập quyến, Dỉên-hà bảng nhõn Lê 
Quý Đôn soạn... Lẻ công sở thư cai hợp tường bị, tức vi 
nhất đại toàn sử) (q. 42, tờ 88). 

Nay phổi hợp lời chủ dẫn ấy của Phạn Huỳ. Chú vởi 
lời Phàm lệ, lời trong bài tựa của Lê Quý Đôn, ta sẽ thấy 
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tên đúng bộ sử của Lô Quỷ Đỗn là Lê triều thông sử và 
tbấy rõ thèm Lô Quý Bòn khổng có ý định soạn một bộ 
thòng sử cho lất cả các triều đại nước ta, mà chỉ là một 
bộ thông sử của triều Lê. 

Phàm lệ nối : « Nay viết sử, căn cử viết từ đời Thải- 
tố Gao hoàng đế trở xuổng, đến Cung-hoàng, gọi là bản 
kỷ, ròi đến cảc chi, các truyện ». 

Bài tựa, cỏ đoạn nói: 

«Nước Việt ta, tử khi lập quốc, đặt ra'quan làm sử, 
kể liếp nhau dùng lối chép việc theo lừng năm, như sử 
nhà Lý của [Lê] Văn IIưu, sử nhà Trần của [Phan] Phu 
Tièn, rõ ràng đúng đắn, cố nhiều điều đảng lọc lấy; hiềm 
vì điền chương từng đời, phần nhiều mất mát không còn, 
người đọc sử lấy làm tiếc... Tièn triều (Lê) lấy lại được 
thiên hạ... [Các chế độ) của các đời Thái-tô, Thải-tông, 
Thảnh-tông, Hiến-tông đều bị thiếu, mất.Mãi năm Hồng- 
đửc (1470 — 1498), quan tế tửu Ngô Sĩ Liên mới biên chép 
các sự việc từ năm Thuận-thiên (1428 — 1434) [Thái-tò] 
đến nặm Diên-ninh (1454 —1459) [Nhân-tôngJ,soạn làm 
bản kỷ ba triều, chép việc cũng khá tường tận, cũng cỏ 
đầu đuôi... Trong năm Hồng-thuận (1509 —1516) [Tương- 
dực đế], quan tồng tài sử quản Vũ Qu\mh bièn soạn 
nối theo, chép từ Quang-thuận (1460 —1470) đến Đoan- 
khánh (1505 — 1509) [Uy-mục đếj làm hàn kỷ bốn triều... 
Từ Hõng-tliuận về sau, đến mãi hồi đàu trung hưng, 
tlù việc tục biên của các quan vào khoảng năm Dương- 
đửc (1672 — 1674) không được đầy đủ... Tôi khổng tự 
biết phận, muốn bẵt chước thễ lệ kỷ truyện (bẳn kỷ và 
liệt truyện), sự việc chép theo-từng loại, chiariêng từng 
điều cho có hệ thống, pbụ thôm ý riêng, bàn bạc phè 
phản. Vè ‘cốc chí thì bắt chước thê lệ Tùy (hư, Tăn thư 
của Ngụy Trưng, chép thêm chính sự nhà Lý, nhà Trín 
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ở trên thê lệ các trièu đại trước dây (Lê), họp lại thành 
bộ Thòng sử đễ làm đại điên của inột đời...».(... Ngã 
Việt lập quốc, thiết tu sử chi quan, tương thừa dụng 
bièn niên kỷ sự. Như Lê Văn Hưu chi Lý sử, Phan Phu 
Tièn chi Trần thư, giản khiết nhã chinh, phả hữu khả 
thải. Đệ, nhất đại điền chương đa nhân một bãt líiễn, 
lãm giả tích chi. Tiên triều chi hữu thiôn hạ dã... Thải- 
tô... Thái-tòng... Thuần hoàng... Hiến miếu... cái khuyểl 
như đa. Hòng-đức niên gian, tế tửu Ngô Sĩ Liên biôn 
thuật tự Thuận-lhiên chi Diên-nính, vi tam triều bản kỷ, 
tự sự phả tường, tỗ hữu đoan tự... Iiòng-thuàn trung, 
tông tài quan Vũ Quỳnh kế biên thứ, tự Quang-thuận 
chí Đoan-khánh, vi tử triều bản kỷ... Hòng-thuặn dĩ hạ* 
ngẩt vu trung hưng, sơ tắc Dương-đức gian chư thần sờ 
tục biên, thái chích bất quảng... Thiết bất tự sùy, dục 
phỏng kỷ truyện thê lệ, sự loại tương tòng, khu biệt 
điều quản, kiêm phụ kỷ ỷ, luận tán tự thuật. Kỵ chư chí, 
phỏng Ngụy Trưng Tùy ihư , Tấn thư lệ, kiêm tái Lý. 
Trần chính sự, ư tiền triều cách lệ chi thượng; lặc 
thành Thông sử, dĩ vi nhất đại đại diên..). 

Xem đó, ta thấy rõ tác giẵ cỏ ỷ định viết một bộ sử 
tên là Lê triầu thông sử, gồm có bản'kỷ, cảc chí, các 
truyện như lối chép sử của Tùy thư và Tấn thư. Vè bản 
kỷ chỉ chép bắt đầu từ Lê Lợi, về liệt truyện thi chỉ có 
các truyện về người trièu Lê, còn về các chí thì gồm có 
nhiều chí, tiếc vi ta không biết có những chí gì. i rên mỗi 
chi,cỏ một bài tựa,liên hệ nòi đến chế độ các đời Lỷ.Trần, 
như các bài tựa riêng của Nghệ văn chi. Đẽ hệ truyện, Hậu 
phi truyệnv.v... mà ta còn biết. Còn như trong các bản sao 
tàn khuyết nói trên đày, ta thấy suõt bản A. *1_8, đều chĩ 
thấy chép là Oại Việt thông sử. Bản A. 1389, tập I, cũng 
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chép Đại Việt thông sử ; tập II, suốt tập đỀu chép là Tiền 
triều thông sử; tập III cụng chép Tiền triều thông sử, 
mãi tờ 22 trở xuống mởi lại trở lại Đại Việt thông sử- 
Bản A. 2759, đầu tập I, chép Đại Việt thông sử; từ tờ 64 
đến cuối cùng thấy chép Tiền triều thông sử; sang tập II, 
phần đầu cũng lại Đại Việt thống sử. Trong ba bản sao 
nỏi trên đây có trên 10 chỗ chép là Đại Việt thông sử, 
cũng trên 10 chỗ ghi là Tiền triều thông sử. Đỏ đều là 
những tên do người sau chữa lại. Nhất là danh từ « Tiền 
triều í lại chứng tỏ tên Lê triều thông sử đã bị chữa ra 
Đại Việt thông sử hay Tiền triều thông sử. Đỏ là một sự 
thực, khống còn phải là phỏng đoán nữa. Vi, danh từ 
í Tiền triều» của người triều Nguyễn nỏi ra, lẽ đương 
nhiên là triều đại trưởc Nguyễn, là triều Lê, tên sách 
theo chữ Hản, phải là Lê triều thống sử. 

Do những trình bày trên đầy, ta thấy bộ Lé triầu thông 
sử của Lê Quý Đôn là một bộ sử cỏ giá trị: sưu tầm cần 
thận, biên soạn có phương pháp. Không những thế, bộ 
Lê triều thông sử này đã được chuần bị bằng hai bộ loại 
thư cùa tác giả: Kiến văn tiêu lục và Vân đái loại ngữ. 
C6 nhiên, soạn sách ấy. tác giả viết theo lập trường và 
quan điễm phong kiến, nhưng nỏ vẫn cỏ giả trị riêng 
của nỏ: những tài liệu về xã hội đế lại, thật là vỏ cùng 
quý giả. Cho nên, mặc dầu tàn khuyết, nhưng phàn còn 
lại vẫn cố bô ich cho sử học. Thí dụ cảc mực bẫn kỷ 
về Lê Lợi, Hệt truyện vè Mạc Đăng Dung, v.v... Nghệ 
văn chi, đều là tài liệu về các sự việc lịch sử triều Lê. 
Tóm lại, nỏ thật là một «bộ sử tièn phong i cho bộ 
Lịch triều hiến chương loại chi. Phan Huy Chủ, theo như 
ồng nói, j!ã được có toàn bộ cỏa nỏ trên tay, nhiều tởi 
30'quyên. 



9—PHỦ BIÊN TẠP LỤC 

Tác giả : LÊ QUÝ ĐỒN (1726 — 1784) 

6 q[uyền, sách chép tay, giẩy lệnh hội, giấy đố (khố 
giấy 30x 22), cộng 334 tờ (75 4- 33 4- 94 4- 45 4' 52 4- 35), 
tờ 2 trang, trang 9 dòng, dòng 20 chữ, đóng thành 2 
cuốn; Ký hiệu A. 184. 

Nội dung ĩ 

Đàu sảch, cỏ một bài tựa của tảc giâ, viểt ngày rẵm 
thảng 8, năm Cảnh-hưng 37 (27-9-1776), ở Phú-xuản, 
trong khi làm tham thị, tham tản quân cơ hai đạo 
Thuận-hỏa và Quẫng-nam và lảm hiệp trấn phủ Hữu- 
thẳng ở xử Thuận-hóa. Cuốicùng quỵễn VI, cỏ bài bạt 
của Ng6 Thời Sĩ (tự Thế-lộc, hiệu Ngọ-phong, người 
Thanh-oai) viết ngày mòng 1 thảng 10 năm Cảnh-hưng 
38 (31-10-1777)... Trong bài bạt này cỏ đoạn nỏi tóm 
tẳt về nội đung sảch: « Sách này chép vc hai xử [Thuận- 
hỏa và Quảng-nam], ghi rổ: sông, núi, thành ấp, ngạch 
lính, lệ thuế má, nhân tài, vật sản cùng là họ Nguyễn 
đời nọ nổi đời kia, đầu đuôi thay đôi về việc đảnh dẹp, 
đỏng quân, rõ ràng dễ biết nliư nhìn ngón day trên bàn 
tay» (Thưnội sơ tái, nhị xử sơn xuyên, thành ấp, binh 
ngạch, thuế lệ, nhân tài, vật sản dữ Nguyễn thị truyền 
tập chinh thú dièn cách chl bản mạt, lạn nhiên như 
chỉ chư chưởng)... 

Mục thử: 

Quyền 1 — a) Sự tích mở mang và khôi phục hai 
xử Thuận-hỏa và Quàng-nam; b) Tên và số các phủ, 
huyện, íỗng, xẩ, thôn, phường, trang, trại hai xử đó. 

Quyền 2 — Hình thế sông, ‘nủi, các thành -luy, trị sờ, 
đường sả, bến, trạm hai xử... 
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Quyền 3 — a) Số ngạch công điền, tư đièn, dièn trang, 
bãi nồi và tồng sổ thóc gạo trưng thu theo lệ cũ ở hai 
sử. b) Các quan và viên chức các ty ở các trấn, doanh 
hai xử... và thề lệ thi cử cữ (chữ « cũ » đây nghĩa ỉầ 
trước cảnh-hưng, thời cảc chúa Nguyễn), c) Số ngạch 
nhân đinh, tuyên lính, tồng sổ các hạng linh bị giản, 
bắt và đóng ở các đồn, và lập trường võ theo the lệ cũ. 

Quýền Ậ — Thuế lộ các tuần ty ở ngọn nguòn, hồ, 
đàm, chợ, đò, thuế vàng, bạc, dõng, sắt và thế lệ chuyên 
chở. 

Quyền 5 — Nhân tài và thơ văn. 

Quyìn 6 — Sàn vật và phong tục. 

Các bản hỉện cỏ ỉ 

Những trinh bày trôn đây là căn cứ vào bản kỷ hiệu 
A. 184. Bản này tuy gọi là đầy đủ, cỏ từ quyồn 1 đến 
quyên 6; nhưng Phủ hiên tọp lục vốn là sách chép tay, 
sao đi viết lại nhiều lần, nên nhiều .chữ viết lầm, cỏ khi 
bỏ sỏt. Vậy xin trình bày thêm các bản khác mà Thư 
viện Khoa bọc hiện có : 

a) Ký hiệu A. 1177 (khò giẫy 29 X 15) đóng thành ba 
tập. Tập I cỏ 71 tờ, tờ 2 trang, trang 9 dòng, dòng 20 
chữ, gòq^ quyên 1 (25 tờ), quyỗn 2 (từ 26 —,J6), quỵễn 
3(từ 46 — 71). Tập này sao chép cần thận, không xóa, 
chữa, đày đù giống như số A.184. Tập II cỏ 47 tờ; tập 
này chi có quyền 1, xóa chữa lèm nhèm. Tập III cỏ 76 
tờ, gồm cả quyên 3, có xỏa chữa. Xem ra những chỗ 
xỏa chữa là của người triều Nguyễn, chữa lại cả văn cho 
đúng lập trường của họ. Thi dụ: nguyên văn chép lả 
«Nguyễn thị» thì chữa lại là « Liệt thánh®. Vậy chữa 
đỏ không có giá trị gỉ với nguyên vămtài liệu. 

b) Ký hiệu V.H.V.1181 (khồ giấy 27 X 16), cỏ một tập 
111 tờ, tờ 2.trang, trang 8 dòng, dòng 19 chữ, cố từ đầu 
quyên 1, tựa, mục thử, v.v... 
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c) Kỷ hiệu V.H.V.1263 (khô giấy 27 X 16),có ba tập: tập I, 
có quyễn 1 (khô giấy 16 X 27), tờ 2 trang, trang 8 dòng, 
dòng 25 chữ, không cỏ s6 tờ, thiếu phần các tên làng 
xóm, v.v...; quyên 2 cỏ đủ như các bản khác, chữ viết 
nửa chân, nửa tháu, xẩu và khỏ đọc. Tập II, có quyên 
2 (khô giấy bàn 27 X 16) 28 tờ, tờ 2 trang, trang 9 dòng, 
dòng 31 chữ, trong cỏ sửa chữa nhiều chữ đứng trên 
lập trường triều Nguyễn. 

Đem so sảnh bốn tập của hai số (V.H.V.1181 và V.H. 
V.1263) trên đây, ta sẽ thấy, toàn tập sổ V.H.V.1181, 
khuôn khồ sách cung như chữ viết, giống hệt tập III của 
số Y.H.V. 1263. Cỏ lẽ hai tập này, nguyên là một bộ, qua 
raột thời gian bi tán lạc, sau mởi thu thập lại được 
mỗi tập một lúc, nên tách làm hai kỷ hiệu. Nếu đúng 
như vậy, thì cả hai tập này là bản do Ban Văn học hội 
Khai trí mượn người chẻp lại sõ A. 184, vì trong đó cố 
đỏng dấu của Ban Vặn học. 

Tóm lại, sách Phủ biển tạp lục là một bộ địa phương 
chí về hai tỉnh Thuận-hỏa và Quảng-nam, cuối thế kỷ 
XVIII, tảc giả đã cỏ công tác ít làu trong vòng ấy, nên 
sách viết minh bạch gọn gàng : cỏ phương pháp, cỏ điều 
tra. Đối với tài liệu lịch sử nói chung, nhất là tài liệu cu 
thễ về kinlá tế, sách này cỏ một giá trị quý giả. Chỉ hiềm, 
nó là sách chép tay, nên cỏ nhiều lầm lẫn về chữ viết. 
Khi sử dụng càn so sảnh cảc bản chép hiện cỏ, nghiên 
cửu kỹ thỉ mới tránh được sai lăm. 


10 - NGHỆ-ÂN KÝ 

Tác giả: BÙI DƯƠNG LỊCH 

2 quyên, đóng gộp làm một cuốn, cộng 237 tở (95 + 
142), tờ 9 dòng, dòng 20 chữ. Sách in ván khắc gỗ. Sách 
hiện cỏ thiếu hẳn trang đàu, không có tựa bạt, chú dẫn 
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gì cả, khống rõ in và khắc vào năm nào. Đầu trang 1 
không biên tên Bùi Dương Lịch mà chỉ ghi Tồn-trai Bùi 
tiên sinh trử. Ký hiệu : Ai’607, A. 2989. 

Nủi dung: 

Sách Nghệ-an kỷ, gồm 2 quyển, có hai phần: Địa lỷ và 
Nhán vật, nhưng tác giả tách Làm ba: Thiên chí, Địa chí 
và Nhàn chí (1). 

Quyền I, dành riêng cho địa lý, nhưng tác già theo 
l6i xưa, tách ra lồm hai mục: 

1 — Thiên chí, nói về giói phận thiên văn của đất 
Ngbọ-an. Mục này có hai tiếu mục: a) .Thiên dã (giới 
phận theo thiên văn, vị trí các sao trên bầu trời Nghệ-an); 
b) Thiên khí, tức là khí hậu. 

2 — Bịa fhi, tức là địa lỹ hình thế, có bốn tiêu mục í 
a) Cương vực, lịch sử địa lý và diên cách; b) Điều lỷ, 
ghi các mạch đất, nói về các vùng cao, vùng thấp; c) Núi; 
d) Thủy, sòng, ngòi, hồ, đầm, khơi. 

Quyến II, dành riêng cho truyện các nhân vật người., 
Nghệ-an, sách đề là Nhân chí. Trước khi đi vào từng 
truyện của từng người, mở đàu bẳng tiều mục Khí chất, 
nỏi về tâm tính và thễ chất con người ở địa phương; 
thứ đến ngữ âm, văn chương, bản tính, khí phách con 
người Nghệ-an nói chung. Vì kinh tế kẻm nên xưa kia 
chỉ dành riêng Nghệ-an Ịàm kho ngươi, chũyên dùng lấy 
nhân lực, còn thuế má theo một thê lệ riêng. Thứ đến 
sinh lỷ, theo nghĩa xưa là đời sống, nói về kinh tế địa 
phương. Thử đến tiêu truyện, bắt dầu có mục cỗ đế, nói 
về các vị đế vương quật khởi ở địa phương, như Mai' 
Thức Loan. Sau đó, đến các văn nhân có tên trong sử sách 
gồm 150 vị, các võ tướng có tên trong sử sách gồm 31 vị. 

(1) Theo quan niệm tam tài (thiên, địa, nhân) của nho học 
(Từ ngagéti, tí tập 13). 


6 L.T. 
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Trong 181 vị ấy, có nhiều vị cỏ tác phầm còn truyền 
lại, như: Hô Tông Thốc, Dương Chấp Trung, Hò Sĩ 
Dương, Hò Phi Tích, Nguyễn Nghiễm, Nguyễn Huy 
Oảnh, Hồ Sĩ Đống, Phan Huy íõh, Phạm Nguyễn JDu, 
Phan Huy ôn, Bùi Dương Lịch, v.v... Điềụ đáng chủ ỷ 
là trong các vị ấy cỏ cả tiều truyện Bùi Dương Lịch là 
tảc giả chỉnh sảch này. 

Tác giả í 

Ngay từ đầu của sách Nghệ-an kỳ, chỉ thẵy ghi «Bùi 
Tôn-trai tiên sinh trứ». Tôn-trai là tên tự cõa Bùi Dương 
Lịch. Nhưng trong thiên Văn tịch chí củạ Phan Huy Chú, 
chỉ thẫy ghi sách Bùi gia huấn hài (q. 45, tỡ 161) của 
Bùi Dương Lịch, có chép cả bài tựa sách ẩy, mà không 
thấy nỏi gì đến sách Nghệ-an kỷ. và lại, trong mục văn 
nhân sách Nghệ-an kỷ này lại có chép tiều truyện Bùi 
Dương Lịch. Vì vậy, nên có người nghi sách Nglìệ-an kỷ 
không phải của Bùi Dương Lịch. Điều đó không đúng. 
Nếu đọc kỹ truyện này, ta sẽ thấy rõ, đỏ là tự truyện 
>Bùi. Dương Lịch, chính tay tác giả viết đè ghi chép lại 
các sự kiện lịch sử thời đó, từ khi tác giả đậu hương 
cổng, năm cảnh-hưng thử 35 (1774) đến năm Chiêu-thống 
thứ nhất (1787), Tây-sơn cho đem quân ra Bắc lần thử 
hai, đảnh bắt Nguyễn Chỉnh; Chiêu-thống chạy trốn. 
Khi đó, Bùi Dương Lịch đưa mẹ về Nghệ-an, rồi qua 
năm sau, do việc Nguyễn Huy Tự đem tờ chiêu tập của 
Tây-sơn, kẻu gọi nhàn sĩ, bèn vào Phú-xuân. Sau nhờ 
Trần Văn Kỷ che chở, trốn về nhà không làm gì. 

Trong khi chép các truyện, đối với các vị khác, 180 
văn nhàn, võ nhân, Bùi Dương Lịch đều ghi chép là 
«còng» tức là ông (công thiếu thời: ông khi trẻ tuối), 
nhưng trong truyện mình, lức là truyện Bùi Dương Lịch, 
ổng đều xưng tên « Lịch » (Lịch nãi dĩ mẫu quy Nghệ- 
an: Lịch bèn đưa mẹ VỄ Nghệ-an). Do đỏi ta thấy rõ 
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truyện Bùi Dương Lịch trong Nghệ-an ký là một tự 
truyện. Còn việc không thấy Nghệ-an kỷ ghi trong Phan 
Huy Chú, là vì, cỏ lễ khi Phan Huy Chú dâng Lịch triều 
hiến chương loại chi vào triều đình Huế, sách Nghệ-an kỳ 
chưa làm xong và chưa xuất bản. 

Vậy, sảch Nghệ-an kỳ xuất bản từ bao giờ và ai xuất 
bản? Điều thấy rõ hơn hết, là sách này chỉ mới được 
xuất bản vào khoầng tự đời Tự-đức (1848 — 1883) trờ về 
sau. Một số chữ kiêng cấm về thời Tự-đức đều được tõn 
trọng: chữ nhiệm lĩ, viết bỏ nét ngang trên (lí); chữ 
hoa '0, viết thêm ba nháy trên đầu (Ệị), v.v... Cũng do 
đỏ mà ta lại thấy sách Nghệ-an kỷ không phải chính tác 
giả cho khắc ván đem in, mà do người sau, hoặc học 
trò hay con cháu tác giả xuất bản. Cho nên theo tục xưa, 
không viết rõ tên Bùi Dương Lịch mà chỉ viết Bùi Tồn- 
ứai là tên hiệu, còn thêm danh từ tiên sinh đẽ tỏ lòng 
tôn kinh. 

Bùi Dương Lịch, tựTồn-thành và Tồn-trai, hiệu Thạch- 
phủ, người làng An-toàn, hùyện La-Sơn, tỉnh Nghệ-an 
(sau là phủ Đức-thọ, tỉnh Hà-tĩnh), năm 30 tuồi đậu 
hương cõng, niên hiệu Cảnh-hưng thử 35 (1774); năm 
cảnh-hưng thứ 47 (1786) được gọi bỗ làm nho học huấn 
dạo ờ phủ Lý-nhân, nhưng ồng từ chối không di. Năm 
Ghỉêu-thõng năm dầu (1787), đậu tiến sĩ khoa cuối cùng 
triều Lê. Theo Phan Huy Chú (q. 45), khi ông còn dạy 
học tư ở Thăng-long (làng Thịnh-liệt, tức lảng Sét) 
khoảng năm 1787, ông có viết và đem in sách Bùi gia 
huấn hài. Trong sách này, tác giả trích lục cách ngôn 
Không giáo đễ dạy học trò, rồi viết thành sách, gồm hai 
quyên, 421 tờ (289 -j- 1 -f-131).'Thẹo bài tựa của ông đề 
sách Thập anh đường thì tập của Ngô Nhân Tĩnh, tự 
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Nhữ-sơn (1), đề năm Gia-long- thử 10(1811), đề là đốc 
học Nghệ-an. Theo sách Đăng khoa bị khảo, ông thọ 
hơn 70 tuồi. Vậy, ,ông đậu tiến sĩ năm 1787, mới 30 tuồi, 
và thọ hon 70 tuồi thì ông mẫt vào khoảng giữa đời 
Minh-mạng (1827). Sách Nghệ-an ký có thề được viết vào 
hồi Gia-long (cuỗi thế kỷ thứ XIX) ; đến đời Tự-đửc, 
học trò ông mới đem xuất bảu như lỷ do đã nói trên. 


Sách Nghệ-an kỳ là môt bộ sách lịch sử địa lý, nhưng 
phần quan trọng của nó là lịch sử cuối Lê sang triều 
Tây-sơn. Trong hầu hết các truyện~các nhân vật, tác giả 
thường hay tả bối cảnh xã hội về thời xảy ra sự việc 
lịch sử, cỏ liên quan đến từng cá nhân, nhất là một số 
sự việc xảy ra khoảng mấy năm cuõi triều Lê và triều 
Táy-sơn. Thi dụ : trong truyện Lê Văn Trương, ông chép 
rõ việc vua Chiêu-thống chạy sang triều Thanh, bị chúng 
lừa dối, đến khi đưa quan tài về chôn ờ lăng Thạch- 
bàn (Thanh-hóa). Xem câu kết luận của ông trong truyện 
này, ta thấy rõ ý muốn của ông thièn về lịch sử thời 
ông dược sống. «... Khủng tục sử giả vô khảo, nhân 
tường thuật chi» (sợ người chép sử sau này không khảo 
vào đàu được, nên nhàn đây %in thuật rõ). Thí dụ thứ 
hai: khi chép về núi Đại-hải (q. 1, tơ"^7) trong mục Địa 
chí, tác giả ghi rõ gốc tích Tày-sơn ở làng Thái-lậo, vì 
có mồ mả tỗ tiên triều Tây-sơn ờ đấy, và lời Nguyễn 
Nhạc tự nói, ông tồ bốn đời minh di vào ở trại Tây-son, 


(1) Ngô Nhân Tĩnh, tự Nhữ-sơn, theo Liệt tiuyện chinh biên, 
sơ tập (A. 35, q. 11, tờ 12—13), làm phó sứ sang triều Thanh 
nãm Gia-long thứ nhắt (1802) và mất năm thứ 13 (1814), có tập 
thơ nói trên đày (A. 779). 



huyện Phù-ly, phủ Quỵ-nhơn. Nhân đó, tác giả ghi thêm 
một số sự’ việc về chế dộ hành chính, pháp chế của 
triều Tây-sơn, v.v... Vì vậy, sách này thiên trọng về nhân 
chi: trong 237 tờ của toàn bộ, .phần nhân chí chiếm tới 
142 tờ. 

Ngoài ra, về các việc dĩ vãng khác, tác giả theo lối viết 
sách xưa, viện dẫn nhiều sử sách cũ, đôi khi chép theo 
nguyên văn. Sách hay viện dẫn, nhiều nhất là các sách 
Khoa lục, tức Đăng khoa lục, và sử ký. Sử ký đây phần 
ỉớn trích trong Sử ký tục biên, một bộ sách chưa được 
in, nên sách của ông lại có giá trị đặc biệt của nỏ. 

Về sách địa lý tĩnh Nghệ-an, ngoài sách Hoan-châu 
phong thề của Hồ Sĩ Dương ghi trong Phan Huy Chú 
(q. 45, số 180) và các sách Nhất thống chí làm vào thế kỷ 
gìn đây, hiện nay ta có các sách: Hoan-châu phong thố 
chí (A. 2621) và Hoan-cháu phong* thề hoại (A. 592, 
A. 2238), đèu ghi của Trần Danh Lâm. Đem so sánh hai 
bộ này, ta thấy đại đòng tiếu dị, sa sần nhau. Nhưng 
phần sau bộ Phong thề hoại cỏ phụ thêm một tập Nghệ-an 
phong thề kỷ. Sách này do Nguyễn Vinh (tự Hi-nhân^ 
viết khi làm đốc học Nghệ-an, vào khoảng năm Gia-long 
tân mùi (1811),' theo ý muốn của Ngô Nhân Tĩnh lúc đó 
làm hiệp trấn' Nghệ-an. Sách này có một bài .tựa của 
Nguyễn Hành (tự Nam-thủc) và một bài bạt, viết năm 
Gia-long tân mùi (1811) không kỷ tên. Sách Nghệ-an 
phong thề kỷ chép đủ 12 huyện của tỉnh Nghệ-an và trong 
từng huyện cỏ đủ các mục: diên cách, tức lịch sử địa 
lỷ, phong tục, nhần vật, danh thậng, sơn xuyên, cô tích, 
đền chùa* v.v..., nhưng phằủ nhiều lấy tài liệu trong 
sách Nghệ-an ký cùa Bùi Dương Lịch. 
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li - LỊCH TRIỀU HIẼN CHươNG LOẠI CHÍ 

Tác giả: PHAN HUY CHỦ (1782- 1840) 


49 quyên, sách chép tay (chữ Hán), giấy tây (giấy học 
sinh khô 31 X 21), viết dòng ngang theo lối mới, từ trái 
sang phải, từ phía trải lên phía phải, tờ 2 trang, trang 
16 dòng, dòng 13 chữ, đóng thành 4 tập lởn. Bản sách 
này có lẽ là một bản chép lại một bản chẻp tay nào, của 
Sử quán Huế, vào khoảng năm 1904. Bản này chữ viết 
tuy cũng làm lẫn nhiều, nhưng tương đối ' khá, cố thề 
dùng thường dược. Kỷ hiệu: A. 50. 

Nội dung I 

Sách Lịch triều hiên chương loại chi, một hộ sử Việt- 
nam, chép theo lối chi của cảc cỗ sử Trung-qu6c trong 
Nhị thập ngũ sử (Hán, Đường thư, nhất là Tổng sư, 
v.v...) 0) và châm chước phương án sách Đại Việt thông 
sử cua Lê Quý Đôn, có lễ tác giả họ Phan đã đữợc đọc 
toàn bộ sử của họ*Lê, mà nay chỉ còn là sách tàn khuyết, 
cho nên cỏ nhiều thiên giống nhau, như Văn tịch chi 
và Nghệ văn chí. Sách gồm cỏ mười loại, tức mười 
chí, phân phối trong 49 quyên như sau: 1. Dư địa chl 
(quyên 1 — 5); 2. Nhân vật chi (quyễn 6 — 12) ; 3. Quan 
chức chí (quyến 13 —19) ; 4. Lễ nghi chí (quyên 20 — 25); 
5. Khoa mục chí (quyên 26 — 28); 6. Quốc dụng chl 
(quyên 29 — 32); 7. Hình luật chí (quyến 33 — 38); 8. Binh 
chế chi (quyên 39 — 41); 9. Văn tịch chi (quyên 42 — 45) ; 
10. Bang giao chi (quyên 46 — 49). 

Trong mười chi này, một số đã được nghiên cửu vả 
dịch ra Pháp văn. Năm 1908, thiên Hình luật chỉ, do 

(1) Có người không hiều thế nào là sử vi sử Việt-nam cS đại, 
theo liVi người Pháp, gọi là « Encyclopẻdie annamite » (B. E. F. 
E. o. t. XXXIV tirage à part p. 31) mà cũng quả tán, tụng sách 
này. dịch ra lá một bộ Bách khoa thi sai quá. 
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R. Déloustal dịch in trong B. E. F. E.O., t. VIII, tên chữ 
Phảp là La ịustice dans Vancien Annam. Năm 1924, thiên 
Qúỗc dụng chí cũng do người Phảp ấy dịch ra Pháp văn* 
in trong Revue Indochinoise, n. s. t. XIII, 1924, sept.— 
oct. trang 193 — 228; nov. — déc., trang 381 — 514, dưới 
tên chữ Pháp là Ressources f inancières et économiques 
de ƯEtat dans Vancien Annam. Năm 1931, thiên Văn tịch 
chi đã được Trần Văn Giáp nghiên cứu và biên dịch 
cùng với thiên Nghệ văn chỉ của Lê Quỹ Đôn ra Pháp 
văn, đề tên là Les chapiires bibliographiqu.es de Lê Quỹ 
Đôn et de Phan Huy Chú. Nhưng, mãi đến năm 1938, mới 
được xuất bản trong Bui. de ỉa Sociélé des.Eludes ỉndo- 
chinoises , n. s. t. XIII, n° 1, b Saigon (1). Năm 1935, E. 
Gaspardone đã sử dụng tài liệu trong thiên Văn tịch chí 
phối hợp vởi tài liệu thiên Nghệ văn cht của Lê Qu^ Đốrr,. 
viết thành bài Bibliographie annamite, in trong B.E.F. 
E. o., t. XXXIV. Khoảng năm 1940, thiên Nhân vật chi 
đã được Nguyễn Đỗ Mục dịch ra Việt văn, do nhà Tân'- 
dân xuất bản. Kế đỏ, thiên Binh chế chí đã được Nguyễn 
Tường Phượng nghiên cửu và lược dịch ra Việt văn và 
cũng dã xuất bản; thiên Bang giao chi dẵ được Bể Lẵng 
Ngoạn lược dịch ra Việt văn và đã xuất bản. Trong mấy 
bản dịch lẻ tẻ nói trên đây, cỏ nhièu thiên đã được 
nghiên cứu tốt, theo phưong pháp khoa học. Gàn đây, 
năm 1959, Viện sử học đã biên dịch toàn bộ Lịch trieù 
hiển chương loại chi và đã xuẩt bản. 

Tóm lại, Lịch triều hỉen chương loại chi là một bộ sử 
Việt-nam chép theo lối chí, cả sảch cỏ 10 chí, tưc là 10 
loại, tất cả sự việc lịch sử từ xưa cho đến hết đời Lé, 
đều được chẻp theo từng loại, trong phạm vi mưòi loại 


(1) Xem :* Bullelin ấy, trang 7 và 9 vã tì. E. F. E. 0.. t. XXXII. 
p. 192, n. 1. 
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kê trên. Tác giả' sách này tuỵ chép sách theo lối chí của 
các sự Trung-quốc, nhưng không rập theo đúng hẳn một 
bộ sử một triều đại nào. Nò có sáng tạo tinh của nó, 
theo đúng hoàn cảnh và điều kiện riêng của sử Việt- 
nam. Đó là đặc diễm của bộ Lịch triền hien chương Loại 
chí của Phan Huy Chủ. 

Tên tác giả: 

Phan Huy Chú, nguyên tên lắ Phan Huy Hạo, sau 
trảnh tên húy trièu Minh-mạng, đồi là Phan Huy Chú, 
tự Lâm-khanh, hiệu Mai-phong, tước hiệu Mai-phong 
hầu, sinh năm nhầm dần, niên hiệu cảnh-hưng thứ 43 
(1782), gốc tích nguyên ở Nghệ-an, sau di cư ra Sơn-tây, 
ờ làng Sài-sơn (làng Thày) (Xem Phan gia the tự lục, A. 
2691). Phan Huy Chu là con Phan Huy ích, (1750 - 1822), 
cháu Phan Huy Ồn, đều đậu tiến sĩ (1) khoảng năm 
1807 — 1819. Ông đậu tú tài, đến năm Minh-mạng thứ 2 
(1821), được bỗ Hàn lâm bièn tu. Cùng năm ấy (1821), ông 
dâng triều đình bộ Lịch triều hièn chương loại chí (xem 
Thực lục chinh biên, nhị k)% quyễn 8, tờ 18). Hai lần ông 
được cử làm phó sứ sang triều Thanh: một làn vào 
năm 1824, cùng sử bộ Hoàng Kim Hoán. Lần thử hai, 
vào năm 1832, nhưng lần này khi về bị cách chức. Tháng 
11 năm Minh-mạng thứ 14 (12 — 1833), ông được cử đi 
hiệu lực sang Giang-lưu-bạ Ợakarta) về việc buôn bán 
đường biền giữa nước ta và Nam-dưong. Khi ở Nam- 


(1) Phan Hay ích đậu tiến sĩ năm cảnh-hưng 36 (17-75) triều 
Lê, làm thượng thư, sang triều Tây-sơn, cũng làm đến thưọ'ng 
thứ, sang sứ Trung-quốc nhiều lằn, cùng Ngô Thòi Nhiệm phụ 
trách ngoại giao với triều Thanh, rất đắc lực và giữ đưọ-c thề 
thống dân tộc Việt-nam. 

Phan Huy ồn, cũng đậu tiến sĩ cuối Lê, năm cảnh-hưng thứ 
10 (1779), tốc già sảch Liệt huyện đăng khoa bị khảo .(Xem thém 
phần Lược truyện, sổ 351). 
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dương về, ông được phục chức tư vụ bộ Công. Sau lấy 
cở đau yểu, xin về nghỉ, ở nhà dạy học và mất năm 
Minh-mạng thứ 29 (1840). 

Tác phằm: 

1 — Lịch triều hiến chương loại chí. 

2 — Hoàng Việt địa du- chí (bộ này cỏ lẽ là thiên Dư 
địa chí trong bộ Lịch triều hiến chương loại chí). 

3 — Hoa thiều ngâm lục (A. 2041). 

4 — Hoa trình tục ngâm (A. 2042). 

5 — Dương trình ký kièn (bộ này có lễ là bộ Hải trinh 
chí lược hay Hải trình chí, ghi hành trình cuộc đi giao 
dịch b Nam-dương, sách này có thếy ghi trong mục lực 
thư viện ở Huế). 

Thư viện Viện sử học có thu lượm^đưọ c một bản sách 
Hải trình chí chẻp tay của thư viện Long-cương (rốn sách 
có đề rổ hai chữ Long-cương), ký hiệu H. V. 197, tên đề 
Bản quốc hải trình hợp thái. Sách này có hai phần: 

a) Thông quốc diên hải chử, gồm 28 tờ khồ 24 X 15, 
tờ kẻ 9 dòng, không đề tên tác giả, chỉ ghi tòng số chiều 
dài yen biện theo lối cồ, tồng số các cửa biến, kế theo 
thứ tự từng doanh, trốn, từ kinh sư (Huế) trở vào Nam, 
ròi lại từ Huế trở ra Bắc, có ghi cả mức sâu nông, khi 
nước triều lên xuống ở từng nơi. Thứ đến bài Hải mồn 
ca, bẳng văn nôm lục bát. Thứ nữa đến Hải môn sự tích 
(sự tích các cửa biễn tức là lịch sử của các cửa biến ấy). 

b) Hải trình chỉ lược, gòin 17 tờ, tác giả là Phan Huy 
Chú, trên đầu cỏ bài dẫn cũa tác giả, viết năm Minh- 
mạng thứ 14 (1833). Sách này làm giữa hồi tác giả 
được cử đi hiệu lực sang Nam-dương năm 1832. Khi 
đi đường,, tác giả lược ghi 'tên các xử, các đảo mà 
thuyền sử giả đi qua, xuất phát từ đảo Đại-chiêm, tỉnh 
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Quảng-nam, vượt biên đến Giang-lưu-ba. Thuyền đi đến 
dâu, tác giả chép rõ những điều tai nghe, mẵt thẩy về 
kinh tế, chỉnh trị, phong tục, v.v... Tảc giả chú trọng vè 
kỹ thuật tiến bộ, về tô chức chính trị, quân sự của bọn 
thực dân Anh ờ Tàn-gia-ba (Singapor), của người Hòa- 
lan ở Giang-lưu-ba. Do đó, ta thấy rõ hơn tư tưỏmg tiền 
tiến, tấm lòng yêu nưởc của tác giả. Khi miêu tả cải tàu 
thủy đốt. than chạy máy của người Tây phương, tốc giả 
không quên liên hệ với chiếc thuyền < liên hoa biện > 
(cánh hoa sen) của ta, mà sử giả Trung-quốc ỉầ Chu Sản 
đẵ nỏi đến trong Sứ Giao lục. 


12 - NHẰN Vật chí 

1 tập. Sàch chép tay, không sõ quyên, 142 tờ, giẫy 
lệnh hội (khồ 32 X 22), dỏng thành một tập, không đề 
tác giầ, không cò tựa, bạt, mục lục. Kỷ hiệu A.573. 

Nội dung: 

Sách không cố tựa, bạt, mục lục, khống thề biết tác 
giả là ai. Sách chép truyện một sỗ danh nhân Việt-nam, 
ghi tên sau đây, chép khá kỹ, nghiên cứu khá sâu rộng. 
Mỗi vị cỏ chép gốc tich, quê quán, sự nghiệp, văn 
chương. Phằm bình về văn cá ghi một sổ thơ văn cố 
tiếng của từng vị. Ngoài ra, còn trích đăng một số văn 
hay cỏ liên quan đến vị ỗy, và đôi khi có lời phê binh 
của tác giả vô danh của sách này. 

Tên một số danh nhân cố truyện trong sáeh : 

Tên người Sỗ tờ 

Lý Ông Trọng, . . . .1 — 2 

Khương Công Phụ, . 2 — 4 
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Nguyễn Nộn, 

4 

Mạc Đĩnh Chi, 

4 — 9 

Chu An, 

9 — 32 

Trần Đăng Nguyên, 

32 — 33 

Lê Tuấn Mậu, 

. 33-34 

Ngô Hoán, . 

. 34-35 

Nguyễn Thải .Bạt, 

35 — 36 

Hoàng Tả Minh, . 

. 36 

Trương Phu Thuyẽt, . 

. 36 

Trần Khắc Chung, 

. 36-37 

Hàn Thuyên, 

. . 37 

Đặng Công Chất, 

. . 37 

Trần. Văn Trứ, 

. 37 — 38 

Nguyễn XI, 

38 — 42 

Nguyễn Cảnh Huy, 

42 — 48. 

Phùng Khắc Khoan, 

48 — 59 

Phạm Đình Trọng, 

59 - 91 

Lê Phú Thứ, 

91 — 108 

Lê Quỷ Đôn, 

109 — 129 


Phụ lạc: Bào triện Hoàng giáp Trần tiên sinh [Trần 
Danh Án], Huấn tở thiên ; Hoài bão thám hoa [Nguyễn 
Đăng Cảo] hành trạng. Truyện Nguyễn Bá Lân. Nguyễn 
Quý Đức, Hoàng Danh Cần. 

Tỏm lại, sốch này tốt, sách tuy không đề tôn tốc giả, 
nhưng xem kỹ, ta nhận thấy sách Nhân vật chi này biên 
soạn về dời Thiệu-trị, Tự-đức (khoảng cuõi thế kỷ XIX). 
Sảch chép ghi ^ần thận, nhứng người sao chép học 
kém, nên nhiều chữ viểt sai lằua. 
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II. ĐÃNG KHOA LỤC 


13 - LÊ TRIÊU LỊCH KHOA TIẼN sĩ 
ĐỀ DANH BI KÝ 

Tác giả: NGỎ CAO LÃNG (1) 

4 quyến, chép tay, giẫy bản dó (khố giấy 28 X 16), 
cộng 290 tờ (60 + 78 + 88 + 64), tờ 2 trang, trang 8 
dòng, dòng 22 chữ, đóng thành 2 tập. Trong sách không 
có tựa, bạt, mục lục; đàu sảch đề : «Nguyên tri phủ 
Hoài-đức, người cố-đẳng, Nỗ-giang Cao Viên-trai biên 
tập í. Ký hiệu : A.109. 

Tên sách và nội dung : 

Cả bốn quyền đèu đè tên sách như trên đây, duy 
dòng đàu tờ 1, quyên nhất, đề «Ngi Việt Hoàng Lè 
triều lịch khoa tiến sĩ đề danh bi văn í, rồi đến người 
biên tập nhơ trên. Đòng đằu tờ 2, quyên 2 đề +Thanh- 
hỏa tỉnh cương giới phân hợp danh hiệu diên cảch tịnh 
sơn xuyên cành thắng tập kỷ ỉ. Thứ đến: c Nguyên 
Hoài-đức tri phủ Cồ-đẳng, Nỗ-giang Cao Viên-trai biên 
tập. Thân tử, tú tài, Cao Trí tục đính». 

Đối với tên sách ghi trên trang đây, chỉ có một tờ 
ngờ là chép lẫn. Dù sao, sự chép lẫn ấy cho ta biết 
thêm có bộ sảch nói về Thanh-hỏa của tác giả mà ta 
chưa thấy. 

Sách Lê triều lịch khoa tiến sĩ đề danh bi kỳ là một 
bộ sảch biên chép gần toàn bộ các văn bia ở Văn miíu 
Hà-nội, ghi lại tên các vị tiến sĩ triều Lê. Trong mỗi 

(t) Ngô Cao Lẵng là theo đúng tên đề trêA sảch,‘Qòn tên họ 
thật đúng, xem phàn khào thích VẾ tên người sau đây. 
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bài văn bia này, trước hết là tài liệu nói về chế độ giáo 
dục của đời ấy ; thử đến là tài liệu về lịch sử lập bia tiến 
sĩ ờ Văn miếu, và danh sách các vị đậu tiến sĩ 

Quyền í —Từ khoa Đại-bảo nhâm tuất là năm Đại-báo 
thử 3, đời Lê Thái-tông (1442), đến khoa Minh-đức kỷ 
sửu là 'năm Minh-đức thứ 3 triều Mạc (1529), gồm 14 
khoa thi, số ngườrthi đậu là 561 vị. 

. Quyền 2 — Từ khoa Thuận-bình giáp dằn đòi Lê (trung 
hưng), vua Trung-tông năm Thuận-bình thứ 6 (1554), 
đến khoa Đửc-long tân mùi, đòi Lê Thần-tòng, năm 
Đức-long thứ 3 (1631), gòm 19 khoa thi, số ngươi thi 
đậu là 133 vị. 

Quyền 3 — Từ khoa Dơơng-hòa đinhsửu, năm Dương- 
hòa thứ 3 (1637), đến khoa Chính-hòa quỷ mùi, năm 
Chinh-hòa thử 24 (1703), gòm -23 khoa thi, số người thi 
đậu là 323 vị. 

Quyền 4—Từ khoa Vĩnh-thịnh bính tuất, năm Vĩnh- 
‘thịnh thứ 2 (1706), đến khoa cảnh-hưng kỷ hợi, năm 
cảnh-hưng thử 40 (1779), gồm 26 khoa, số người thi đậu 
là 306 vị. 


Bảng tùng hợp tiến sĩ triều Lè theo bia Văn miêu 


SỐ 

quyền 

Từ khoa nào đến 
khoa nào 



Số người 
thi đậu 

I 

Đại-bâo nhàm tuất đến 
Minh-đức kỷ sửu 

1442— 1529 

14 

561 

II 

Thuận - bình giáp dần 
đến Đức-long tàn mùi 

1554 -1631 

19 

133 

III 

Dương-hòa đinh sửu 
đến Chính-hòa quý 
mùi 

1637—1703 

23 

323 

IV 

Vĩnh-thịnh bính tuất 
đến cẵnh-hưng kỹ hợi. 

1706—1779 

26 

306 


Cộng... 


82 

1.323 










Tác gỉâ i 

Về tên soạn giả sách này, trong sảch đề là Cao Viên- 
trai, biên tập. Thực ra, Cao Viên-trai chỉ ỉà tên hiệu của 
tác giả; tôn thực là Lê Cao Lẵng. Theo sự nghiên cứu 
thì thấy họ Lê cỏ nhiều tác phẳm khả quan trọng, và các 
tên đề trên sách khá phức tạp. Trong sách Việt sử thông 
giám cương mục(q. 17, tờ 23) có dẫn một tên tác giả sảch 
Bắc-kỳ tạp biên, là Ngô Cao Lẵng, cũng sách Cương mục 
(q. 34, tờ 9) lại dẫn sách Lịch triều tạp kỷ, của Cao Lẵng. 
Bản mục lục sách của nội các triều Nguyễn tên là Tụ 
khuê thư viện tbng mục, có ghi các bộ sách: Viên-trai 
thi tập, Viên-trai văn tập, v.v,.. là tác pbầm của Lê Cao 
Lãng. Sách Quốc triều xử trí Vạn-tượng sự nghi lạc (A. 
949), ghi tên tác giả là Cao Lãng, tự Lệnh-phủ, hiệu 
Viên-trai, người Nỗ-giang, làm tri phủ. Trong Quốc triều 
hương khoa lục (q. 1, tờ 19), ktìoa Gia-long đinh mão 
(1807), có ghi tên Ngò Cao Lẵng người Nguyệt-viên, 
huyện Hoẳng - hỏa, tỉnh Thanh-hỏa phụ thí ở Sơn- 
tây, làm quan dến tri phủ. Các tàỉ liệu trên đây, nhất 
là sách Hương khoa lục cho phẻp ta khẳng định các 
tên Cao Viên - trai, Lê Cao Lắng, Ngô Cao Lãng chỉ là 
một người. Vì rằng, tất cả các tên ấy, ở các sảch khác 
nhau, đều ghi là người Nguyệt-viên, huyện Hoẫng-hóa, 
tình Thanh-hóa, và làm quan tri phủ. Còn một thắc mắc, 
tại sao khi thi ghi là họ Lê, khi thì họ Ngô, lại khi thì họ 
Cao ? Vấn đề cũng dễ hiêu: Lê Cao Lẵng quê ử Thanh-hỏa, 
phụ thí ở Sơn-tây,do việc khai bảo khi xưa khỏ khăn, nên 
muổn tiện việc được kịp thời đi thi, đành nhận phự vào 
một họ nào, ờ nơi mình ở, thường là nơi mình dạy học, 
tức là Sơn-tây. Đỏ là lý do*về tên của Ngô Cao Lẵng. Còn 
tôn Lê Cao Lãng, cỏ người bảo Cao Lãng sinh vào lúc 
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giao thòi, -giữa Lê và Nguyễn, nên đôi khi còn nhớ đến 
minh sinh từ triều Lê, và viết thêm chữ Lê lên trên. 
Nhưng theo 8ự điều tra tận địa phương, theo sách Nguyệt- 
viên Lê tộc thế phả, của đồng chi Lê Xuân Hùng hỉện 
'học. tại trường Đại học Y khoa Hà-nội, là con cháu Lê 
Cao Lẵng, thì chinh cụ là họ Lê. Hồi Gia-long dạy học 
ỉt Sơn-tây, khai tên là họ Ngô, đê tiện phụ thi trường 
Sơn-tày. Chữ họ Cao chỉ là chữ đệm giữa tên. Vậy tác 
giả sàch này lè Lê Cao Lẵng, tự Lệnh-phủ, hiệụ Viên- 
traí, người làng Nguyệt-viên, huyện Hoằng-hỏa, tỉnh 
Thanh-hỏa cỏ các tác phẫm sau này: 1 — Lịch triều tạp 
kỷ ; 2 — Quốc triều xở tri Vạn-tưạng -9ự nghi lục ; 3 — 
Viên-trai thi tập; 4— Vỉên-trai văn tập ; 5 — 2 'hanh-hóa 
dư đò'Sự tích kỳ ; 6 — Thanh-hóa tình cương 'giới phân 
hợp danh hiệu diên cách, tịnh sơn xuyên cảnh thắng tập 
kỷ. 7 — Lê triều... bi kỷ, v.v... 


Sách Lê triều lịch khoa tiến sĩ~dề danh bi ký tuy chỉ 
là một tập sách biên chép các bải văn bia ờ Vãn miếu 
Hà-nội, trong khi chép có sai lầm, như : « ... Dĩnh-thành 
hầu Lê Quý Bôn » (q. 4, tờ 58) lại chép lầm là « Dĩnh- 
tràn hầu, v.v.,.» ; nhưng nó đã giúp ta cỏ được trên tay 
danh sách các cụ nghè triều Lê của 82 khoa thi, gần 
khoảng 1.323 cụ, từ năm 1442 dến 1779. Mặc dầu nó còn 
thiếu khoa cuối cùng triều Lê và cảc khoa thi do triều 
Mạc tố chức, nố là một tập khoa lục chép từ bia đá dựng 
từ thời đỏ còn lại. 

Ngoài ra, Thư viện Khoa học còn có một bộ sách khác 
cũng chép .văn bia tiến sĩ ở Văn miếu Hà-nội, nhưng 
không có t’ác dụng gì lắm. Sách ấy đại lược như sau: 
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ĐĂNG KHOA BỊ KỶ, 1 bẳn, chép tay, giấy bản dó 
(khố giấy 30 X 18); có đảnh số trang 57 tờ, tờ 2 trang, 
trang 8 dòng, dòng 22 chữ. Trong sách không có tựa, 
bạt, không đề người biên soạn, có một tờ mục lục. Kỷ 
hiệu A. 2105. 

Nội dung : 

Dòng chù' hàng đầu tờ mục lục có đề : « Đăng khoa bi 
ký mục lục, quyễn chi nhất », (cai nhị thập tứ khoa). Văn 
bia thi đậu, mụcly,c quyền thử nhẫt (gòm24 khoa). Dòng 
đàu trang thứ nhất cũng đề : « Đăng khoa bi ký, quyên 
chi nhất». Nhưng, nếu nhtn kỹ, ta thấy rõ chữ — đây 
vốn là chữ bị"cau đi nét trên. 

Mục lục ghi rõ các khoa íừ nhâm dần khoa tiến sĩ đề 
danh kỷ. Khoa nhâm dần này tức là khoa thi năm Hoằng- 
định thứ 3 (1602), đến khóa quỹ mùi tức là khoa Cảnh- 
hưng năm thử 24 (1763). Sách này sao chép cẫn thận, 
chữ viết lối thảo cổ kỉnh mà tốt, có vẻ là lổi thảo trièu 
Lè, chỉ chép những bài văn đề danh của từng khoa, 
không cỏ danh sách các người thi đậu tiến sĩ. 

Theo những hiện tượng dỏ, ta thấy rổ sảch này là một 
bộ sách tàn khuyết, chỉ có quyền nhị, người bán sách 
cữ đã cấu một nét đi đế lừa người mua. Sách chỉ chép 
bắt đầu từ năm 1602 và dừng ở khoa Cảnh-hưng thử 24 
(1763), không phù hợp với thực tại các bia Văn miếu 
có từ Đại-bảo nhâm tũăt (1442) đến mãi cảnh-hưng kỷ 
hợi (1779). Điều này chứng minh rõ cỏ sự giả mạo. Cbỉ 
còn chữ sao chép tốt, và nỏ dừng ở năm 1763, ta có thê 
đoán định nỏ là một bản chép từ đời Lê, sau năm 1763 
cho nên thiếu các khoa sau đó. 

Tóm lại, sách này ngoài già trị giũ’ lại lối chữ, lối chẻp 
sách của ta từ thế kỷ XVIII, nỏ vừa thiếu về nội dung 
(chỉ có bài văn), vừa thiếu về hình thức (chỉ có quyền 
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nhị lại xóa bỏ một cách lừa dối), khỏng có tác dụng gì 
cho sự nghiên cửu cả. 

Đem sách này so với sách Lê triền lịch khoa tiễn sĩ 
dề danli bi ký của Ngô Cao Lãng thì sách của họ Ngô 
tuy biên soạn sai, sao chép không cẳn thận lắm, nhưng 
đày đủ hom, có thê giúp ích nhiều hơn. 


14 - ĐẠI VIỆT LỊCH TRIỀU ĐĂNG KHOA LỤC 

Tác giả r NGUYỄN HOẦN (1713 - 1791) 

3 quyên, trong đó ờ quyến nhất có ghi quyên thủ, 
cộng 220 tờ (68 -f- 63 -f- 69), khố giấy 27 X 16, tờ 8 
dòng, dòng 20 chữ, đòng thành 1 quyền. Sách viết, cỏ 
vẻ phỏng ở một ban in cũ. Kỷ hiệu A. 379; các bản in 
kỵ hiệu A. 1587. 

Nội dung : 

Trưởe tiên có bài tựa Tục đăng khoa lục, viết năm 
cảnh-hưng kỷ họã thư 40 (1779), không thấy ghi riêng 
tên tác giả. Liền sau niên hiệu ấy, chỉ thấy biên chung: 

... Nguyễn Hoãn hiệu chính. Vữ Miên (Liên-khê)... 

Uông Sĩ .Lãng cùng biên tập; và tên năm người coi 
khắc ván... Đầu trang dầu là tờ 4 có ghi: « Đĩnh khiết 
Đại Việt lịch triều đăng khoa lực, quyễn chi nhất», rồi 
đến « Quốc tử giám tàng bản » (Mới khắc sách Đại Việt... 
Bản in chửa tại Quốc tử giám). Về mỗi khoa thi, có 
ghi niên hiệu, số người trúng cử; về mỗi người, có ghi 
họ, tên, quê quán, gia thế, chức nghiệp và các tác phẫm. 
Chỉ hiềm không thật đủ, vì chưa sưu tầm nghiên cứu 
được kỹ. 

Riêng về.Quyễ /1 ihủ (14 tờ đầu quyến nhất), dành cho các 
khoa thi đời Lý, Trần. Tờ 1 : bắt đầu từ Lý Nhân-tông, 


7 L. T. 
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khoa ất mão, năm Thải-ninh thứ 4 (1075), đến khoa ất 
tị, năm Trinh-phù thứ 10 (1185), đòi Lý Cao-tông (1185). 

Tờ 5: Khoa nhâm thin, nam Kiếri-trung thứ 8 dời 
Trần Thái-tông (1232), đến khoa quý dậu, năm Quang- 
thái thứ 6 (1393) đời Trằn Thuận-đế, gồm 10 khoa. 

Tờ 10: Phụ : Hồ Qụỷ Ly khoá canh thin, năm Tliánh- 
nguyên năm đầu (1400), đến Hồ Hán Thương khoa ẩt 
dậu, năm Khai-đại thứ 3 (1405), gồm 2 khoa. 

Biệt lục: Lỷ 1 khoa , Trần 4 khoa. 

Bô di (không đề khoa), ghi rõ tên. 10 vị về đời Lý vồ 
đời Trần, như Lý Dụng Quang, Chu An, Phan Phu 
Tiện, v.v... 

Quyền /, tờ 15 — 68: Từ khoa bính ngọ đời Lê Thái- 
lô (1426) dến khoa nhâm tuất, niên hiệu cảnh-thống thử 
5 (1502), gồm 23 khoa. 

Quyền 11, tờ 1 — 63:, Từ khoa ất sửu, năm Đoan- 
khánh thứ nhất, đời Lê Uy-mực dế (1505), đến khoã 
nhâm thin, niên hiệu Quang-liưng thứ 15 (1592), gồm 37 
khoa. Trong 37 khoa này, trừ 10 khoa trước khoa kỷ 
sửu, niên hiệu Minh-đức thử 3 (1529) của Mạc Băng 
Dung mở thi, cỏ 22 khoa của triều Mạc, chỉ xen kẽ có 7 
khoa của triều Lê. 

Quyên III, tờ 1 — 69: Từ khoa ất mùi, năm Quang- 
hưng thứ 18 (1595), đến khoa đinh mùi, năm Cliiêu- 
thổng năm đàu (1787), gồm 67 khoa. 

Tờ 70 — 71: Đăng khoa lục hợp biên dẫn (bài dẫn 
sách Đăng khoa lục hợp biên) của Lê Nguyên Trung (1), 
hiệu Chĩ-trai, viết năm Thiệu-trị thứ 3 (1843). 


(1) Lê Nguyên Trung, đậu cử nhân khoa quý dậu, năm Gia- 
long thứ 12 (1813) (Quốc triều hương khoa lục, q. 2, tờ 3b). 


98 



Tờ 72 —81: Từ khoa nhàm tý năm Minh-mạng thứ 3 
(1822) đến khoa giảp thin, năm Thiệu-trị thứ 4 (1844), 
gồm 10 khoa. 

Từ 82: Tục‘khắc Đăng khoa hợp biên tựa (bài tựa về 
khắc thèm sách Đăng khoa hợp biên ) cũa Lè Đình Diên 
(1), hiệu Cúc-hiên, viết năm nhâm tuất, Tự-đức thứ 15 
(1862), có tên các ngưcri giám khắc: Nguyễn Môn, Vũ 
Văn Hòa. 

Tờ 83 — 93: Từ khoa đinh mùi, năm Tliiệu-trị thứ 7 
(1847) đến khoa nhâm tuất, năm Tự-đức thư 15 (1862), 
gồm 8 khoa. 

Theo các bài lựa, các danh từ ghi trên đây, bộ Đăng 
khoa lục, này đã được khắc ván in từ đời cảnh-hưng 
và tực khắc đời Thiệu-trị, Tự-đửc, nhưng bản này ta 
hiện có ở Thư viện Khoa học là bản viết tay, và có vẻ 
phóng ở một bản in cữ. Sách này đã tập hợp đày đủ 
danh sách các vị tiến sĩ nước ta, từ đời Lý, Trần đến 
hết triều Lê. Còn từ triều Nguyễn thì chưa đủ. NẾU ta 
chỉ lấy đến hết triều Lê và phụ thêm danh sách các tiến 
sĩ triều Nguyễn, trong sách Quốc triều khoa bảng lục, 
cúa Cao Xuân Dực, thì ta sẽ có một danh sách tòng kết 
đầy dủ các khoa tiến sĩ, các người thi đậu tiến sĩ từ đàu 
đến cuối, khỏa hẳn quyến sổ khoa cử ở nước ta. (Xem 
thèm: Bảng phụ sau, về sách Khoa lục của họ Cao). 

Mặc dầu bản này là bản viết tay, phóng ở bản in cữ 
không khác gì bản in, tuy có nhiều chỗ sai lầm, nó vẫn 
có bồ ích, cho ta biết rõ các khoa thi tiến sĩ, họ tên 
quê quán, sự nghiệp sách vở, v.v... của từng người, từ 
Lỷ, Trần đến mãi đầu đời Nguyễn. 


(1) Lê Đình Diên, hiệu Cúe-hiên, đậu tiến sĩ khoa kỷ dậu, nẵrn 
Tự-đức thứ 2 (1849) (Quốc triều đăng khoa lạc. q. 2, tờ 3). 
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Các tác giả : 

Ngugễn Hoãn (1713 — 1791), ngưòi làng Lan-khé (nay 
là Phưong-khê, huyện Nông-còng (Thanh-hóa), thi hương 
đậu thủ khoa; năm 31 tuỗi, đậu Hội nguyên tiến sĩ 
khoa quý hợi năm cảnh-hưng thử 4 (1743), vậy òng 
sinh năm 1713 (1743 — 31 +1). Năm đinh họi, Cảnh- 
hưng thử 28 (1767), làm Lại bộ thượng thư, kiêm chức 
Thị kinh diên, tri Quốc tử giám, trí Đông-các, tri Hàn 
lâm viện, v.v... và được phong Hoãn quận công. Năm 
đinh dẬu Gảnh-hưng thứ 38 (1777) thăng Thái phó, 
Quốc lão, tham dự chính trị triều đình, dược về hiru, 
rồi lại được vời ra làm Tham tụng, Phụ quốc cồng 
thần. Theo sách Đăng khoa bị khảo (Thanh-hoa, Nông- 
c5ng, tờ 49), ông là quan to trong triều, không có sáng 
kiến gì, chỉ y a theo ý muốn của vua chúa, đễ củng cố 
quyền vị của minh; người thòi đó gọi là Trường lạc 
lẵo (ông già hưởng lạc lâu dài). Khi Chiêu-thống bị 
quần Tây-sơn đuối, chạy sang Trung-quốc, ông tuy là 
thân thần, không chịu theo vua cùng chạy. Thọ đến 80 
tuồi. Vậy ông mất năm 1791 (1713 + 80 - 2 = 1791). 
Theo Việt sử thông giám cương mục (q.44, tờ 26),. tháng 
5, "năm ẩt mùi, Cảnh-hưng thứ 36 (5-1775), triều đình 
hạ lệnh cho Nguyễn Hoãn trông coi việc biên soạn Quốc 
sử. Về việc này, Cương mục cỏ nỏi rõ : « Quốc sử, từ 
Hi-tông, năm Vĩnh-tri trở vè sau chưa được biên chép 
thành sách. Đến nay, triều đình hạ lệnh cho Ngô Thời 
Sĩ, Phạm Nguyễn Du, Ninh Tốn và Nguyễn Số cùng biên 
soạn, mà bồ dụng các quan bồi tụng Nguyễn Hoãn, Lê 
Quý Đôn và Phó đô ngự sử Vũ Miên, quản lĩnh công 
việcp. Tóm lại, Nguyễn Hoãn học giỏi, thi đậu cao, 
nhưng sự- nghiệp tàm thường. Mặc dầu thế, ông có 
tham dự trông coi việc bién soạn Quốc sử về đoạn từ 


100 



năm Vĩnh-trị trở về sau, tức là Quốc sử tục biên, và 
hiệu chinb sách Bại Việt lịch triều đăng khoa lục. 

Vũ Miên (sách Cương mục viết là chữ «miên» là 
chỏng» (1718 — 1782), người làng Xuân-lan, huyện 
Lang-tài (Bắc-ninb); năm 31 tuỗi, đậu Hội nguyên tiến 
sĩ khoa mậu thin, năm cảnh-hưng thứ 9 (1748), làm 
quan đến Hành tham tựng, được phong Liên-khè hằu, 
có trải qua cảc chức, tri Quốc tử giảm và Quốc sủ' tồng 
tài, mất năm cảnh-bưng thứ 43 (1782) được baii tên 
thụy là Ồn-cẫn và truy tặng Gông bộ .thượng thư. Vũ 
Miên giỏi về thơ phú : các hài thớ phú khi thi tiến sĩ của 
ông, đều được xếp thử nhất; trong Việt thi tục biên cỏ 
nhiều bài thơ của ông. Tóm lại, khi làní Quốc sử tồng 
tài, ông trông coi việc biên soạn Quốc sử tục biên ; 
ngoài ra, ông còn biên tập sách Đại Việt lịch triều đăng 
khoa lục, v.v... với Uông Sĩ Lẵng. 

Uông Sĩ Lãng cỏ nơi viết là Uông Sĩ Điên, người làng 
Vũ-nghị, huyện Thanh-lan (nay là Vũ-công, huyện 
Thanh-quan, Thái-bình). Năm 30 tuồi, ông đậu tiến sĩ 
khoa bính tuất, năm cảnh-liưng thứ 27 (1766), và mất 
năm 1802. 


15— LIỆT HUYỆN ĐĂNG KHOA BỊ KHẢO 

Tác giả : PHAN HUY ỎN (1755 - 1786) 

5 tập. Ký hiệu A.485. 

Nội dung : 

Theo Phan Huy Chú (Lịch triều hiến chương loại chí, 
Văn tịch ehi, loại truyện kỹ), gồm 6 quyên, tác giả là 
Phan Huy Ồn, chép lược truyện các vị đậu tiến sĩ, xếp 
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theo tửng huyện, từng phủ, tửng xứ và theo thử tự 
khoạ thi trước sau. Dưởi mỗi tỉnh, kê rõ tồng số người 
thi đậu, đậu trúng gì, bao nhiêu vị, đời nào bao nhiêu 
vị. Đến mỗi huyẹn cũng lại kẽ rõ về trong huyện ẩy cũng 
như ờ cảc lĩnh, về mỗi vị thi đậu, ghi qua tiêu truyện: 
họ, tên, quê quán, tuồi, năm thi đậu, lý lịch làm quan, 
gia thế, sự nghiệp văn chương và mất năm nào, v.v... 
Trong sách này, tác giả cỏ khảo cứu, truyện chép tuy 
sơ lược,' nhưng tưong đối đầy đủ hơn các sách Đăng 
khoa lục khác. S£ch này chưa được in, chỉ có bản chép 
tay, mà bản chép tay thì tam sao thẫt bản, mỗi bản một 
khác và cũng hiếm. Thư viện Khoa học trung ương cố 
nhiều bản chép khác nhau, trước khi đoán định giá trị 
tửng bản, xin lược biên như sau, theo thứ tự ký hiệu 
của nỏ. 

Tên các tác giả: 

Sảch này của hai tác giả : Phan Huy ồn và Phan Huy 
Sảng. 

1 — Phan Huy Ôn, theo gia phả nhà họ Phan ( Phan 
gia thé tự lục, phần phụ, A. 2691), gốc tích quê ử Thu- 
hoạch, huyện Thiên-lộc (nay là Can-lộc, Hà-tĩnh), trước 
kia tên là Phan Huy Dông, tự Trọng-dương, ; hiệu Nliằ- 
hiên, sau khi đậu tiến sĩ, đỗi làm Phan Huy Ỏn, tự Hộa- 
phủ, hiệu Chỉ-am. ông sinh năm cảnh-hưng ất hợi 
(1755), đậu tiến sĩ khoa kỷ hợi, năm cảnh-hưng thứ 40 
(1779) và mất năm bính ngọ (1786); trải làm các chức: 
Đốc đồng Sơn-tây và Thải-nguyên, Thị chế viện hàn 
lâm, được phong tước Mỹ-xuyên hầu. Tác giả cảc sách: 
Liệt huyện đăng khoa bị khảo và Khoa bảng tiều kỳ. Cố 
người bảo ông còn làm sảch Nghệ~an tạp ký (A. 93), 
nhưng toàn bộ sảch này chưa thấy. Xét kỹ bẫn hiện cố, 
chỉ thấy cỏ một thiên Nghệ-an nhân vật chí j đề tên là 
Nghệ-an tạp kỷ, thi thiên này lại chính là phần Đăng 
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khoa lục cùa sảch Liệt huyện đăng khoa bị khảo. Vậy bàn 
này có lẽ là bản giả: tên Nghệ-an tạp kỷ hay Nghệ-an 
nhân vật chí, tuy cỏ hơi phù hợp với nội dung của nó, 
nhưng cỏ lẽ là tên sách mới đặt sau cho ,bẫn chép ẫv. 
(Về Nghệ-an tạp chi, xin xem thêm sau đây). 

2 — Phan Huy Sẵng, cũng theo gia phả nhà họ Phan 
nổi trên, là em Phan Huy Ồn, sinh năm giáp thân (1764), 
đậu Hương tiến năm kỷ hợi (1779), mất năm tân mùi 
(1811), tự là Thanh-phũ, hiệu Ll-trai, tuân đính bảạ 
sách Lịch huyện lịch triều đăng khoa bị khảo của anh 
mình. Về sách này, Phan Huy sảng tuy khổng đỏng vai 
chính, nhưng cung đã góp một phần lớn. 

Cúc bản khác nhau: 

1 — A. 48S. Hiện nay cỏ năm tập: 

Tập 1. Gòm có 108 tờ (khô giẫy 24 X 14), tờ 8 dòng, 
dòng 20 — 25 chữ. Ở trên đầu sách đề tên : Thiên Nam 
lịch triều liệt huyện đăng khoa bị khảo. 

Tác giả : Tiền tiến sĩ Thiên-lộc Chỉ-am, Phan Hòa-phủ 
biên tập (người biên tập là Phan Hòa-phủ, đậu tiến sĩ 
triều trước (Lê), hiệu là Chỉ-am, người huyện Thiên-lộc 
(nay Gan-lộc) [tức Phan Huy Ôn]). Thứ đen: Hậu học, 
Lễ-trai Phan Huy Sẵng (Thanh-phủ) tuân đính (người 
sắp xếp lại là Phan Huy sảng, hiệu Lễ-trai). 

Tập l chép về các xứ sau đây: 

1 — Hải-dương: tông kê 572 vị, trong đỏ có trạng 
nguyên 11, bảng nhỡn 10, thám hoa 20, hoàng giáp 150, 
dõng tiến sĩ 373, thái học sỉnh 2, thí trúng 4, đăng đệ 
2. Gác triều : Lý 2, Trần 13, Lê (tiền) 276; Lê trung hưng 
131, Nhuận Mạc 150. 

^ rhái-aguyên: tông kè 11 vị, trong đỏ có hoàng 
giáp 3, đòng tiễn sĩ 7, minh kinh 1. 
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3 — Tuyèn-quang: lỗng kẻ 2 vị, trong đó cỏ hoàng 
giáp 1, đòng tiến sĩ 1; đèu trước Lê trung hưng. 

4 — Hưng-hỏa: tổng kê 1 vị đồng tiến sĩ triều Mạc. 

5 — Thuận-hóa: tống kè 5 vị, trong đó cố hoàng giáp 
1, đồng tiến sĩ 3, chế khoa 1. Các triều : Lê (tiền) 1, Lê 
trung hưng 2, Mạc 2. 

6 — An-quảng: tỗng kê 1 đồng tiến sĩ vè Lê (tiền). 

7 — Phựng-thiên (chỉ ghi những vị sinh ở Phụng-thiên, 
còn các vị tạm trú đều\ếp về nguyên quán): tỗng kê 36 
vị, trong đỏ cỏ trạng nguyên 1, bảng nhỡn 1, hoàng giáp 
6, đồng tiến sĩ 28. Các triều: Lê (tiền) 14, Lê trung hưng 
13, Mạc 9. 

Tập II, gồm có 108 tờ (khuôn khô như giấy tập I). 

Trên đàu sách đề tên: Thiên Nam lịch trieu đăng 
khoa bị khảo, thu tập thượng. 

Tác giả: Tiền tiến sĩ Thiên-lộc, Ghỉ-am, Phan Huy Ôn, 
Hòa-phủ biên tập. 

Hậu học, v.v... như tập I. 

Sơn-íây: tồng kê 281 vị, trong đó có trạng nguyên 1, 
bảng nhỡn 6, thám hoa 4, hoàng giáp 65, đồng tiếu sĩ 
200, thải học sinh 2, minh kinh 1, chế khoa 2. Kế câc triều : 
Trấn 2, Nhuận Hồ 1, Lê (tiền) 128,’ Lê trung hưng 91, 
Mạc 55.. 

Tập III. Gồm hai tiễu tập: tiều tập "a có 52 tờ (khố 
giấy 24 X 17), tờ 2 trang, trang 8 dòng, dòng 19 chữ. 

Trên đầu sách đề têni Thiên Nam lịch trĩèu đặng 
khoa bị khảo, thu tập trung. 

Tác giả: như tập 11. 

Hậu học, v.v... 

Nghệ-an : tông kê 145 vị, trong dỏ cỏ trạng ..nguyên 2, 
bẵng nhỡn 2, thảm hoa 3, hoàng giáp 32, đồng tiến sĩ 94, 
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chế khoa 11, đãng đệ 1. Các triều: Trần 3, Lỏ (tiền) 51, 
Lê trung hưng 87, Mạc 4. 

Sau Nghệ-an đến tiêu tập b, Thànli-hoa bắt đầu bằng : 
Thiên Nam..: thu thập hạ, 57 tờ. Cộng cả hai tiêu tập 
thi tập III gồm 109 tờ (52 + 57). 

Thanh-hoa: tống kê 187 vị, trong đó có trạng nguyên 
2, bảng nhỡn 7, thảm hoa 5, hoàng giáp 33, đòng tiến sĩ 
113, chè' khoa 11, thái học sinh 2, thi trúng 3, hội thi hợp 
cách 11. Ííê các triều : Trần 8, Nhuận Hò 4, Lê (tiền) 4, 
Lê trung hưng 113, Mạc 7. 

Tập IV. Gồm 102 tờ (khố giấy 24 X 17), tờ 2 trang, 
trang 8 dòng, dòng 19 chữ. 

Đầu sách đề tên: Thiên Nam lịch triều đăng khoa bị 
khảo. 

Tác giả : như tập I. 

Sơn-nam: tòng kê 483 vị (Sơn-nam thượng 349, Sơn- 
nam hạ 134), trong đó cỏ trạng nguyên 13, bảng nhỡn 
10, thảm hoa 13, hoàng giáp 95, đòng tiến sĩ 333, chế 
khoa 4, thái học sinh 6, minh kinh 3, hoành từ 3, thí 
trúng 2, hội thí trúng cách 1. Cảc triều: Lỷ 1, Trần 11, 
Nhuận Hồ 3, Lê (tiền) 226, Lê trung hưng 157, Mạc 85. 

Tập V. Gồm 131 tờ (khồ giấy 24 X 14) tờ 2 trang, 
trang 8 dòng, dòng 21 chữ. 

Đầu sách đề Thiên Nam... bị khảo. 

Tác giả: như tập III. 

Kinh-bẳc: tổng kê 593 vị, trong đó cỏ trạng nguyên 
15, bảng nhõn 8, thám hoa 23, hoàng giáp 129, đồng tiến 
sĩ 409, thái học sinh 4, minh kinh 2, hổành lừ 1, thí 
trủng 1, chế khoa 1. Cảc triều; Lỷ : minh kinh 1, Trần: 
thám hoa.thái học 4, Nhuận Hồ: thái học sinh 2, Lê 
(tiền) 243/ Lê trung hưng 173, Mạc 170. 
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2 — A. 1335 . Có một tập, gòm 123 lờ, ghi bốn quyền: 
3, 4, 5, 6, về bốn xứ: Nghệ-an 19 tờ, Thanh-hoa 22 tờ. 
Son-nam 55 tờ, Sơn-tây 27 tờ, sách khỗ giăy bản cữ 
(29 X 17), chữ viết lối cô, rách nát, đã bối lại, đóng gộp 
làm một cuốn. Đầu sách đề: Thiên Nam lịch triều liệt 
huyện đăng khoa bị khảo, q-uýền chi tam. 

Quyền 3: Tên tảc giả như các sách trên, chỉ cỏ chữ 
Chỉ-trai viết là Ghính-trai. 

Nghệ-an: tồng kê 145 vị, trong đỏ có trạng nguyên 2, 
bạng nhỡn 2, thám hoa 3, hoàng giáp 32, đồng tiến sĩ 94, 
chế khoa 11, đăng đệ 1. Các triều : Trần 3, Lê (tiền) 51, 
Lê trung hưng 87 Mạc 4. 

Quyên Ạ; Tên sach và tác giả như trên, dưới dòng 
người biên tập cỏ chua: Phan Hòa-phủ, tên viết chữ (1) 
là Huy Ôn, người làng Thu-hoạch, huyện Thiên-lộc, đậu 
tiến sĩ khoa kỷ hợi (Cẳnh-hưng, 1779). 

Thanh-hoa: tông kê 177 vị, trong đó cò trạng nguyên 
2, bảng nhỡn 7, thám hoa 5, hoàng giáp 33, đồng tiến sĩ 
113, chế khoa 11, thái học sinh 2, thí trúng 3, nội thí 
hợp cách 1. Các triều: Trần 8, Nhuận Hồ 1, Lê (tiền) 
48, Lê trung hưng 113, Mạc 7. 

Quyền 5: Tên sách và tác giả như các tập khác. 

Son-nam: tỗng kê 483 (Son-nam thượng lộ 349, Sơn- 
nam hạ lộ 134), trong đỏ có trạng nguyên 13, bảng nhỡn 
10, thảm hoa 13, hoàng giáp 95, đòng tiến sĩ 333, chế 
khoa 4, thải học sinh 6, minh kinh 3, hoành từ 3, thí 
trúng 2, hội thi trúng cách 1. Các triều: Lý 1, Trần 11, 
Nhuận Hò .3, Lê (tiền) 226, Lê trung hưng 157, Mạc 85. 


(l)Chữ«tự» đày là theọ nghĩa Hán Việt « tên viết chữ lài, 
tức là tên chính, trái lại vời ‘tên tục, tên gọi thuérng. Nó không 
có nghĩa nhu nghĩa các chữ « tự », x< hiệu »), v.v..’.. trong văn 
Trung-quốc cồ cũng như kim. 
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Quyền 6 Tèn sách và tác già như các tập khác. 

Sơn-tây: tỗng kê 282, trong đỏ có trạng nguyên l r 
bảng nhỡn 6, thám hoa 4, hoàng giáp 65, đòng tiến sĩ, 
200, thái học sinh 2, minh kinh 2, chế khoa 2. Gác triều : 
Trằn 1, Nhuận Hồ 1, Le (tiền) 128, Lê trung hưng 97,. 
Mạc 55. 

Sách chép sau đời Minh-mạng, trong sách nhiều đoạn 
chẻp việc về thời Gia-long, như truyện Lê Huy Trâm, 
nối « Gia-long sơ ứng triệu J> (hòi đầu Gia-long, lại ra 
làm quan), v.v... (tờ 18). Tờ 12 có ghi lân tục, mới chép 
thêm tên các cụ Nguyễn Ý v.v... Lề Tông Quang đậu 
tiến sĩ về năm Minh-mạng thứ 3 (1822). 

3 — V. H. V. 1299 — Liệt huyện đăng khoa lục (Thanh, 
Nghệ). Sách không đánh số trang, đếm được 45 tờ (Thanh 
25 + Nghệ 20), tơ 2 trang, trang 6 dòng, dòng 26 chữ 
(khồ giấy 25 X 14). Đầu sách cũng đề như các số A. 1335, 
A. 485 trên đây: Thiên Nam lịch triều liệt huyện đàng 
khoa bị khảo, quyến chi... Tác giả cũng thế, thứ đến 
Thanh-hoa xứ, rồi chua giống như sách Nghệ Tĩnh tạp 
ký giả mạo (A. 93, xem sau đây), sách rách dầu, rách 
đuôi, chỉ 3 trang đầu, chữ viết còn khả, sau đó viết xấu 
lẳm. Tông SỐ Thanh-hoa cỏ 176 vị, v.v..., số thi đậu về 
các triều cũng sa Sần bản khác. Sách sao chép lại, sai 
lầm nhiều, so với các bân khác không có giá trị lậm. 

4 — V. H. V. 1289.— Sơn-tây đăng khoa lục. Sách ghi 
sổ 71 tờ, chỉ cỏ từ tờ 13 trở đi; khỗ giấy 27 X 17, tờ 2 
trang, trang 8 dòng, dòng 19 chữ; chữ viết khá và cần 
thân. Đầu sách đề Thiên Nam lịch triều liệt huyện đăng 
khoa bị khảo. Thứ đến tên tác giả thì cũng giống nhu* 
cảc bản khác nói trên, thứ nữa đến Sơn-tây: tồng kê 
282 vị, trong đó có trạng nguyên 1, bảng nhỡn 6, thám 
hoa 4, hoàng giáp 65, đồng tiến sĩ 200, thái học sinh 2, 
minh kinh 2, chế khoa 2. Các triều : Trần 1, Nhuận Hồ 1, 
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Lê (tiền) 128, Mạc 55, Lê trung hưng 97 (chỗ này thứ tự 
trưởc sau hơi khác các bản nói trên), nhưng trong sảch 
thì cũng lại đề Mạc sau cùng. Sách không có giạ trị đặc 
biệt. 

* 

* * 

xẻt bốn bản sách Liệt huyện đũng khoa lục trinh bày 
trèn đây, ta thấy bản A. 485 là bản đầy đủ hon cả : 

Tập I, có chép về các xứ Hải-dương, Thái-nguyên, 
Tuyên-quang, Hưhg-hóa, Thuận-hóa, An-quảng, Phụng- 
thiên. 

Tập II, về Sơn-tây. 

Tập III, về Ngliệ-an (gồm Hà-tĩnh), Thanh-hoa (gồm 
Ninh-bình). 

Tập IV, về Sơn-nam (gồm' Thượng và Hạ). 

Tập V, về Kinh-bắc, ta thấy tác giả theo thử tự lối cỗ, 
chép từ trung ương là Phụng-thiên, đến các xứ ở bốn 
phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. về sao chép, bản sách 
này tương đối không thiếu sót, làm lẫn lắm, như các bản 
khác. 

Về nội dung, cỏ một điều mà nhiều người thắc mắc: 
tác giắ Phan Huy Ồn đậu tiến sĩ khoa kỷ hợi năm Cẳnh- 
hưng thử 40 (1779) và mất năm 1786, mới có 32 tuồi. 
Năm mất là giữa năm cuối đời Cảnh-hưng. Nhưng trong 
sách, về truyện Phan Huy ích (tập 3, tờ 9 — 10) và truyện 
Ngô Thời Nhiệm (tập 4, tờ 43 — 44) ta thấy chép các sự 
việc của hai vị ấy sang sứ triều Thanh, năm quỹ sửu 
1793, Cảnh thịnh thứ 2, v.v..., dưới triều Tây - sơn mà 
đứng trên lập trường gọi Tây-sơn là một triều đại. Lại 
còn nói cả về việc Phan Huy Thực là em Phan Huy ích 
được cử sang sử nhà Thanh dưới triều Nguyện, khoảng 
năm Gia-long (1802 — 1820) về trí sĩ năm Thiệu-tạ 
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nguyên niên (1841). Ngoài ra còn nhiều việc tương tụr 
như thế. Thí dụ : trong truyện Hoàng Xuân Thự (tập V. 
tờ 121) có chép cả tên con thứ hai của ông là Hoàng 
Phạm Thạnh, đậu hoàng giáp năm 'Tinh-mạng thứ hai 
(1821), sau đòi tên là Hoàng Tế Mỹ, v.v... Còn các bân 
khác cũng về các truyện ấy, chỉ chép đến trước đời Tây 
sơn. Vì vậy, cỏ người cho sách này (A. 485) là sách giả 
mạo, dùng tên sách và tên tác giả đễ lừa độc giả. Nhận 
định như thế chưa thực chính xác. Ta phải nhận rẵng, 
sách ấy không phải chỉ có một Phan Huy Ổn làm, còn 
có em ông là Phan Huy sảng tuần đính. Vậy, có lẽ những 
điều thêm vào đó sau hòi tác giả đã mất, năm 1786, lồ 
của Phan Huy sảng, theo sách gia phẫ như trên đã nói, 
Sảng mất năm Gia-lohg thứ 10 (là năm tân mùi, 1811). 
Ngoài ra cũng còn cỏ một số sự việc sau năm 1811, cổ lể 
cũng chỉ là của con chảu các tảc giả nói trên thêm vào, 
nhơ chuyện Phan Huy Thực về trí sĩ vào năm Thiệu-trị 
thứ nhất (1841), v.v... 

Tóm lại, sách Liệt huyện đăng khoa bị khảo là sách có 
giá trị. Mặc dầu tác giả trích dùng nhiều tài liệu trong 
Công dư tiệp kỷ, ta vẫn có thễ sử dụng làm tài liệu tham 
khảo chắc chắn vừa về văn học, vừa về sử học, nhẩt là 
về ngoại giao sử của Việt-nam. Vì rẳng, tác giả thường 
chủ trọng đến các cuộc đi sứ ra ngoài của cảc cụ nghè ; 
nên tất cả các sự việc của các cụ có lièn quan đến sang 
sử nhà Thành, hay đi nước khác, đều đưực ghi rõ trong 
tiều truyện từng vị. 

Bản có giá trị, có thè tin dược, vẫn là bân A. 485 nói 
trên. Gòn các bản khác, tuy không đủ, không có giá trị 
đặc biệt gì,-nhưng đổi với một bộ sách chỉ còn cố bản 
sao chép tày thì nỏ vẫn có ỉch cho sự khảo cứu, và so 
sảnh đề tìm ra những chỗ saị lầm của người chép sách. 


109 



16 - KHOA BẢNG TIÊU KÝ 

Tác giả: PHAN HUỸ ỔN (1755 — 1786) 

Sách chép tay, trong sách ghi 8 quyên, đỏng thành một 
tặp, đảnli*số từ 1 đến 68 tờ, khốgiay 32 X 22, tờ 2 trang, 
trang 9 dòng, dòng 19 chữ. 

Nội dung: 

Đầu sách (tờ 1 — 2) hình như là mục lục, nhưng tàn 
khuyết, ngay dòng thứ 2 sau lên sách, đã thấy ghiThống- 
nguyên bỉnh tuẩt(1523), cai nhị thập lục khoa, thì không 
cỏ nghĩa gì. 

Quyến 1 (tờ 3 — 7), Đăng khoa lục khảo, chỉ khảo từ 
Thiên-khánh bính ngọ (Trằn cảo) đến cảnh-trị canh 
tuất (1670) trỏ’xuống, còn về các triều Lý, Trần thì hãy 
tạm đề lại. Có truyện 14 vị đậu dại khoa. 

Quyễn 2 (tò 1 8 — 23), Quốc triều trạng ngugên khảo 
thượng, theo mục lục, mục này khảo về 20 vị đậu trạng 
nguyên triễu Lê. 

Quyền 3 (tờ 24), Quốc triều trạng nguyên khảo hạ, 
mục lục ghi tên 6 vị, nhưng chỉ cỏ mục lục. 

Quyễn 4 (tờ 25 — 29), Phụ lục Trần triều trạng nguyên 
khảo, nghiên cửu về 9 vị trạng nguyên đòi Trần. 

Quyền 5 (tờ 30 — 40), Phụ lục Ngụy Mạc trạng nguyên 
khảo, nghiên cứu vè 11 vị trạng nguyên triều Mạc. 

Quyển 6,(10 41 — 51), Hãn mặc truyền hương khảo, 
thượng, nghiên cứu về các nhà có người đậu đại khoa 
luôn ba đời, theo mục lục có 13 nhà. 

Quyên 7 (tờ 52 — 62), Hãn mặc truyần hương khảo, 
hạ, cũng như trên, theo mục lục có 10 nhà đậu tiến sĩ 
ỉu ôn, nhưng từ sau Lệ trung hưng. 

Quyễn 8 (63 — 68), Côn ngọc điệp đáng khảp (anh em 
cùng đậu đại khoa), theo mục lục và trong sách chua rõ. 


aio 



có 8 nhà có ba anh em đều đậu tiến sĩ iuòn, nhưng 
thực ra chỉ thấy có 7 nhà. 

Theo phân tích trên đây, trong sách này, tác giả ghi 
những vị thi đậu tiến sĩ đặc biệt ở nước ta, các vị đậu 
trạng nguyên, các vị thuộc gia đình đậu tiến sĩ luôn mấy 
đời, anh em cùng đậu tiến sĩ trong một khoa, hay luôn 
mấy khoa. Còn cỏ chỗ thẩy ghi « xem mạcThúcđiệt đồng 
khoa khảo » (tờ 56), nhưng trong sách không thấy có. về 
mỗi vị, tác giả ghi rõ gốc tích ở đâu, tản cư đến. đâu, 
sự nghiệp chính trị, văn chương thế nào; đại khái vd 
tiễu truyện, tuy sơ lược nhưng khá rõ. 

Về sách Khoa bảng tiêu kỳ này, trong Văn tịch chí (q. 
45, tò’ 161 b.), Phan Huy Chú ghi gọn như sau: «Sách 
Khoa bảng tiêu kỳ, 4 quyền, do tiến sĩ Phan Huy Ôn soạn, 
nêu rõ cảc sự việc kỳ lạ xảy ra trong các khoa thỉ: hoặc 
khảo về các vị dậu tam nguyên trẻ tuôi, hoặc khảo về 
các gia đình có nhiều vị đậu tién sĩ, v.v..., ghi chép tường 
tận í>. Nay đem so vớĩ nội dung phân tích trên, ta thấy 
bản chép của ta có gồm 8 quyên, mà còn cố mục còn 
thiếu như Thúc diệt đòng khoa khảo, về sô quyên, thì 
4 quyên haý 8 quyến kiêu cồ, có thề cũng như nhau, vl 
theo lối cô, mỗi quyên có thê có thượng và hạ; nhưng 
còn cỏ mục còn thiếu thì không rõ, mục ấy sẽ vào quyên 
nào; vả lại chinh mục lục cũng khồng đủ. 


17 - BẠI VIỆT LỊCH ĐẠI TIẾN sĩ 
KHOA THựC LỤC 

Tốn này đề ở tờ 2, trang b. 1 quyến, 103 tò' (khố giấy 
bản cũ 29 x>20), tờ 2 trang, trang 9 dòng, dòng 32 chữ. 
Không rõ tên tác giả. Ký hiệu A. 2040. 
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Nội dung : 

Trên trang 1, dòng đầu đề niên hiệu « Lê triẾu Dựơng- 
đửc nhị niên, tuế tại giáp dần trọng thu » (8-1674); 
dòng, thứ hai: « Đăng khoa lục tục tự ». Trong bài tự 
này có chỗ nói là í Tục vi đăng khoa thực lục », không 
cỏ tên người. Cũng theo bài tựa ấy, tác giả thuộc một 
nhà thế gia dẩ sưu tầm tra cứu kỹ cảc tài liệu làm sách 
này, dặt tên là Đăng khoa thực lục. Một đoạn trong 
bài tựa : 

« Tôi may được nối nghiệp nhà, nhân rảnh việc công, 
muốn theo đòi các cụ xưa, tôi bèn soạn những điều chép 
trong quốc sử [làm ra sảch này]; xét lại các tên thi đậu, 
lạc trên bia Quốc tử giảm, và sữu lầm thực lục [giấy 
tờ cũ] của các triều, ở các công sở, cùng là các sách 
biên chép của các nhà, khảo cửu về từng vị, so sánh tra 
xét lại quê quán, họ hàng, lên tuồi, ông cha, con cháu, 
anh em, chủ cháu đẵ kể tiếp nhau thi đậu, có vị chức 
tước cao vinh, cỏ vị sự tích đảng ghi...í 

(Dự thiễm thừa thế lộc chi gia, thích nhân công sự 
chi hạ; dục kế phương tich ư tiền trình, nãi tham chi 
quổc sử tư soạn, chất chi giám bi đệ danh, cập sưu tằm 
chư triều, nha thực lục, dữ chư gia di biên, nhi khảo 
đính tra tỉ, quán chỉ, niên canh, tính danh, tố phụ, tỏ- 
tôn, huynh đệ, thủc diệt, tương kễ đăng khoa, hoặc 
chức tước vinh ưu, hoặc sự tích khả ký...) 

Thử đẽn (tờ 2), một truyện Phạm Tử Hư, kế chuyện 
hoang đường mê tỉn về khoa cử. 

Bẵt đầu tờ 3, mởi chinh thức là sách Đăng khoa lục, 
chép từ triều Lỷ Nhân-tòng, khoa ất mão, năm Thái-ninh 
thử 4 (1075) cỏ trích lời chép trong sử, như chiếu, v.v... 
Năm ấy có một Lè Văn Thịnh thi đậu, làm quan, v.v... 
và ghi rõ cả chuyện Mục-thân có liên quan dến Lê Văn 
Thịnh, nay còn đền thờ Mục-thậu ở Tây-liò. 
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Bản này so sánh với bản A. 1387, thấy có nhiều chỗ 
lộn xộn, thi dụ: khoa Đại-chính năm thứ 9 (1538) (bản 
này, A. 2040, tờ 76, 77, v.v... vởi bản A. 1387, q.2, tờ 29, 
v.v...). Kiêm kỹ ra, ta sẽ thấy sách này thiếu từ khoa 
Mạc Sùng-khang tân mùi (1571) đấn mãi khoa Vĩnh-trị 
canh thân (1680); về khoa này chỉ cỏ một tờ cuối, rồi 
kế đến khoa Chính-hòa quý hợi (1683) v,v..., so niên 
hiêu thấy lung tung: năm trên xuống tờ dưới, năm sau 
lên tờ trên. Thế-mà sổ tờ trong sách đánh sổ liền, kê từ 
1 đến các tò' 94, 95, 96, v.v... 

Vậy, tỏm lại, bản chẩt sách này là sách tốt. Những 
khuyết điêm kề trên, chỉ là do thời gian và kẻ vụ lợi vô 
lương tâm tạo ra. Thực ra, sách này vừa cỗ, vừa quỷ, 
không những chữ viết kỹ, lối cỗ, mà từ năm Chính-hòa 
quỹ hợi (tờ 95) trở về sau, khoa nào cung cỏ chua đầu 
đề thi (thơ phủ) khoa ấy. Nhưng tiếc rằng sảch bị tàn 
khuyết nhiều, người đem sách bản đánh số liều cho có 
thứ tự rồi người mua bị lừa, không kiễm kỹ, cứ đem 
đỏng thành tập. Dù sao tập này vẫn cỏ giá trị của nỏ. 


18 - LỊQH ĐẠI ĐẠI KHOA LỤC 

Tên này cỏ lẽ do Thư viện (?) đặt sau cho nỏ, trong 
sách không thấy cỏ. 1 tập, 150 tờ (khố giấy bân cồ 
27 X 19), tờ 2 trang, trang 8 dòng, dòng 19 chữ. Kỷ hiệu 
A. 2119. Không rổ tên tác giả. 

Nội dung : 

Sách không đầu đuôi, không tự bạt gì cả, chẻp cạc vị 
đậu đại khoa từ triều Lý đến khoa Chính-hòa giáp tuất, 
năm thử 15 (1694). Ba tờ cuối sách chép niên kỷ các vua 


8 L, T, 
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Việt-nam, từ triều Đinh đến Cung-hoàng (Lê). Dưới tên 
mỗi vua chua rổ ĩy ngôi mẩy năm, cỏ mấy niên hiệu, 
năm cuối cùng là năm gì. Mỗi đời vua, có chua bẵt đầu 
từ năm nào đến năm 'nào, gồm mấy năm, nhưng 
phần nhiều không chính xác. 

Mặc dầu thế, phần lớn trong sách chữ viết bằng lôi 
Tống tự, cỏ kẻ dòng, có thê là một bản viết đề chiiần 
bị đem khấc ván in, thì nó cũng có giá trị vè phượng 
diện ấy. 


19 -ĐĂNG KHOA LỤC SITƯ GIẢNG 


Sách chép tay, bằng giấy bản, khồ giấy 26 X 14, trong 
sách không chia số quyên, gòm 78 tờ (1 + 77), tờ 2 trang, 
trang 10 dòng, dòng 30 chữ, chữ cũ viết thảo khá tốt và 
cẫn thận. Ký hiệu A. 3188. Không rõ tác giả. 

Nội dung : 

Ngoai 77 tờ sách, có 1 tờ mục lục, ghi đủ tên 123 cụ 
đậu tiến sĩ, từ triều Tràn đến cuối Lê, cách chép lộn 
xộn: có theo thế thứ, nhưng không tuyệt đối chính xác. 
Sau mục lục, cỏ bài tựa, không dề tên tác giả, cũng 
không đề niên hiệu, Trong bài tựa, đại ý nói, ghi chép 
các vị dậu tiến sĩ mà văn chương, sự nghiệp có tiếng, 
nghe sao chép vậy, nghe đến đâu cliẻp đến đấy; cho 
nên có những mầu chuyện về một cụ mà chép hai ba 
chỗ. Chuyện về Lê Quý Đòn dã thấy ở trang 37, lại thấy 
thêm một mầu khác ỏ' trang 63," v.v... Theo bài tựa, sách 
chép dùng nhiều lài liệu trong Công dư tiệp ký, phần 
nhiều theo lòi truyền thuyết, thiên về âm đưc, mồ mả; 
nhưng ngoài sự mê tín ấy ra, cũng có nhiều chuyện vè 
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thơ văn, về đời sống riêng của các cụ nghè xưa ; ta cỏ 
thê c&n nhắc cẳn thần dùng làm tài liệu sử được. Như 
chép về Ngô Thời Nhiệm, ngoài thơ văn dặc sắc, có ghi 
rS cảc tácphằm An-nam nhất thống chí (?)(xem số 369) v.v. 
nói ông còn soạn sử kỷ triều Lê và triều Tây-sơn, v.v... 

Sách Đăng khoa lục sưu giảng của ai, chưa dám khẳng 
định, nhưng chắc là của một tảc gia cuối triều Lô, đến 
đầu triều Nguyễn, vào khoảng Gia-long, Minh-mạng, có 
ngưò'i khác chép tiếp thêm, vì-sảch chẻp nhiều chuyện 
các cụ cuổi Lê, như Phạm Quỷ Thích (tờ 62), Trần Danh 
Án (tờ 74), Trần Bả Lãm (như trên), Phạm Nguyễn Du 
(tờ 61), Bui Huy Bích, (tờ 44), v.v... 

Thư viện Khoa học trung ương ở Hà-nội còn cỏ ba 
bản sao khác, tên sách cũng là Đăng khoa lụp sưu giảng, 
nhưng hai bản sổ A. 1234 và A. 1904 đã bị thất lạc, chỉ 
còn bản A. 224 sau đây, cỏ nhiều đoạn hơi khác. Những 
đoạn chép khác ẩy hoặc chép thêm mẫu chuyện khác, 
cũng về một vị; hoặc chép thêm sự việc đễ chứng minh 
lời chép trong chuyện. Nay lược biên như sau : 

Đăng khoa lục sưu giảng, 1 tập, sách chép lay, giẩy lệnh 
hội (khồ giấy 32 X 23) gồm 152 tò’, đóng thành một tập, 
tờ 2 trang, trang 9 dòng, dòng 20 chữ. Kỷ hiệu A.224, 
Không rổ tác giả. 

Nội dung: 

Trước hết có bài tựa, tương tự bài tựa trong số sách 
A.3188nói trên, nhưng sau cùng, cuối bài tựa ấy có chua: 

« Lê Hiễn-tông thế, thưọ'ng thư Trần Tiến trứ, công Hải- 
dương nhân » (Quan thượng thư, đời Lê Hiên-tông, là 
Trần Tiến; ông là người Hải-dương). Xem như thế thì 
không thê biết rõ Trần Tiến là tác giả bài tựa hay tác 
giả sách Đăng khoa lục sưu giảng. Nhưng, nếu Trần 
Tiền là đủng thì cỏ lẽ là tác giả cả bài tựa và cả sách, 
VI đọc bài tựa ấy, ta thấy là của tác giả sách. 
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Thứ đến mục lục, cũng như trong sách, có truyện về 
122 vị đậu đại khoa. Từ tờ 148 trở đi, cỏ phụ lục bài Hành 
trình ca của Nguyễn Tú, ngưòã làng Phương-đê, huyện 
Chân-ninh, được bố vào làm tuần phủ Phiên-an (sau đỗi 
làm Gia-định), bằng văn nôm và ba bài thơ nôm, mốt 
bài của con cụ Bạch Đông ồn (triều Nguyễn), 2 bài của 
Hồ Xuân Hương; một bài văn tế Phạm Đình Trọng của 
vua cảnh-hưng, trích trong Hoàng Việt địa dư, v.v...; 
một bài hát đào nương của cụ Dương Khuê ; sau cùng 
có niên hiệu Tự-đức thứ 14, năm tân dậu (1861) dựng 
đền Lê Tiết-nghĩa ở Hà-nội. Các truyện trong sách còn 
có nhiều đoạn mới chua thêm, đề niên hiệu Tự-đức mà 
không thấy trong bản số A. 3188 như truyện Phạm Quý 
Thích có chua thêm năm Tự-đức thứ 6, là năm quỷ sửu 
(1854), các học sinh làm nhà thờ ông ở Hà-nội (tò' 110) ; 
sau truyện Trần Danh Án, cũng cỏ nỏi thêm năm Tự- 
đức tân dậu (1861) làm đền Tiếl-nghĩa ở Hà-nội, ông 
cỏ dự trong số 33 vị được thờ, v.v... Sau truyện Nguyễn 
Tự Cường, có chua rổ, cỏ ba ông Nguyễn Tự Cường đậu 
tiến sĩ, một ộng người làng Tam-sơn, huyện Đông-ngàn, 
đậu tiến sĩ năm Hồng-thuận thứ 6.(1514); một ông 
người làng Lan-mạc, huyện Yèn-ỉạc, đậu tiến sĩ năm 
Sùng-khánh thử 7 (1572) triều Mạc ; một ông người làng 
Xuân-lôi, tức là ông trong sách Đăng khoa lụcsưn giảng, 
v.v... Những lời chua ấy không có trong bản A.318. 

Trong sảch Quần thư tham khảo (quyến hạ thử 2, 
trang-5 mặt sau), tác giả Phạm Đình Hỗ, chép về Mạc 
Đĩnh Chi, có ghi tên một bộ sách khác của Trần Tiến : 
như sau: « ... Về sự nghiệp, văn chương của Mạc Đĩnh 
Chi, ta sẽ thấy trong sử triều Trần và sách Cát xuyên 
tiệp bút của cụ Trần Tiến, người Điền-lrì, huyện Chí- 
linh, nay không nói nữa sợ thừa... » Xem thể', ta có thê 
đoán định, sách Cát xuyên tiệp bút cũng như Công dư 
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tiệp ký, cùng một nội dung tư tưởng, cùng một lề lối 
biên chép. Vậy Đăng khoa lục sưu giảng chắc là của 
Trần Tiến. 

Vậy sách này, A. 224, có thễ là một bản chép lại một 
bản sách sưu giảng nào, chép vào khoảng dò'i Tự-đức, 
khi chép cỏ chua thêm các lời dẫn, và phụ thêm phần 
Phụ lục. Bản này tuy khi chép, chữ viết xấu, sai làm 
nhiều, nhưng cũng vẫn bỗ ích cho sự hiệu thù. 

Tóm lại, ta cỏ thê đoán định rằng, tác giả sách Đũng 
khoa lục sưu giảng, kê cả bản A. 318, có thê là Tràn 
Tiến, người Hải-dương làm về cuối thời cảnh-hựng, thế 
kỷ thứ XVIII. Vì rằng, Trằn Tiến đậu tiến sĩ năm cảnh- 
hưng thứ'9 (1748), năm 40 tuối (Đăng khoa lục, q. 3, tờ 
50), người huyện Chí-linh, Hải-dương (Bị khảo, Chí-linh 
A. 485, tờ 85) làm đến Hàn lâm viện thị giảng, thự Phỏ 
đò ngự sử, lúc mất được tặng Công bộ hữu thị láng, 
phong tước bá. Đến đòi Tự-đức, một vị nào, trong khi 
đọc cỏ đem chua thêm, tức là bản A. 224f Còn bản hiện 
cỏ về số A. 224 là bản sao lại một bản nào chép sau đời 
Tự-đức, cho nên có bầi hật của Dưo’ng Khuê triều 
Nguyễn. 


20 —QUỐC TRIỀU HƯƠNG KHOA LỤC 

Tác giả: CAO XUÂN DỤC (1842 — 1923) 

4 quyên và quyên thỏ, phụ Tục biên quyễn 5 và 6, 
cộng 523 tờ (33 + 80 + 88 + 115 + 93 4- 56 + 58), khỗ 
giấy 26 X 16, đỏng thành 3, quyên. Ký hiệu A. 36. 

Nội dung : 

Trên tr-ẩng đề tồn sách Quốc triều hương khoa lục, 
ở phía phải cỏ ghi « Thành-tliặi quý tị» (1893) ; phía tả: 
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« Long-cươrig tàng bấn » (ván in đế tại ịthư việnj Long- 
cưorng). 

Quyền thủ: Bài tựa của Hoàng Cao Khải (hiệu Thái- 
xuyên) đề nằm Thành-thải thử 4 (1892). Tiễu dẫn của 
iảc giả, viết năm Thành-thái thứ 5 (1893), liền sau bài 
tựa, cỏ tên người hiệu dính: con trai, Cao Xuân Tiếu 
(hiệu Bạng-sa), con rê, Đặng Văn Thụy (hiệu Mẵ-pbong). 
Thứ đến bàb Tống luân*về khoa cử ở Việt-nam, Bài 
này nói qua về lịch sử khoa eử ở Việt-nam, và thễ 
lệ nối chung, về việc thay dỗi của các khoa thi hương 
triều Nguyễn. Thử đến bài Lư<ỵc biên về phép thi các 
khoa hương, hội của các triều đại, trước triều Nguyễn 
ở Việt-nam. 

Quyần I: Phàm lệ (chín điều). Thử đến Mục lục, có kề 
rõ trong từng quyễn gồm có những khoa nào ; mỗi khoa 
có mấy trường thi, thí dự các trường: Thừa-thiên, Bình- 
định, Nghệ-an? Thanh-hỏa, Hà-nội, Nam-định, v.v... 

Từ quyên 1 đèn quyền IV, từ khôa đầu tiên là khoa 
Gia-long dinh mẵo (1807), đến Thành-thái tân mão (1891), 
gồm 38 khoa, 3.972 người thi đậu. 

Quytn V trở đi là Tục biên, từ khoa Thành-thái giáp 
ngọ, năm thự 6 (1894), đến Khải-định mậu ngọ, năm thứ 
3 (1918), thêm 9 khoa, có 1.254 ngưòi thi đậu. Tống 
cộng từ khoa đầu thi hương triều Nguyễn, đến khoa 
kết cục, gồm 47 khoa (38 + 9), và số người thi đậu là 
5.226 người (3.972 + 1.254). về tỗ chức thi hương triều 
Nguyền, trong toàn quốc, mỗi khoa có 6 trường hay 7 
trường, có khoa 5 trường hay 4 trường, tùy theo hoàn 
cảnh xẵ hội. Về mỗi khoa, tác giả chua rổ thề lệ thi cử, 
tên các chánh, phố chu khảo, số học sinh lấy đậu, v.v... 
Về mỗi người chua rõ: họ, tên, tuối, quê quản, gia thế, 
chức nghiệp và các tác pj*ầm, v.v... Sách này tuy chỉ là 
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danh sách chung các hương cổng, cử nhân triều Nguyễn, 
từ đầu đến kết cục (1807 — 1919); nhưng nó cụng giúp 
ta nhiều khi cần tìm một tác gia khoảng thời gian ấy. 


Bảng các khoa thi hương triều Nguyễn : 


Số quyến 
và số tò- 

CÁC ĐỜI VUA 

'OC 

-<o ? 
35 - o 

u 

SỐ 

kboa 

s ố 

ngưò-i 

0. I, 15 - 40 

Gia-long (1802—1819) 

H 


255 

Q 1, 40 T- 80 

Minh-mạng (1820—1840) 

6 

8 

719 

Q II, 28 — 88 

Thiều-trị (1841 — 1847) 

5 

5 

610 

Q.III, 1—115 





Q.IV, 49 

Tự-đức (1848 - 1883) 

6 

17 

1.863 

Q. IV, 50-62 

Kiến-phúc (1884 —1885) 

5 

1 

139 

Q IV, 63-80 

Đồng-khánh (1886 — 

3 

3 

236 

Q. IV, 81-91 

1888), 




Q. VI, 1 — 16 

Thành-thái (1889—1907) 

5 

6 

959 

Q. Vĩ, 17'-52 

Duy-tân (1907 — 1916) 

5 


376 

Q. VI, 53 — 58 

Khãi-íỉịnh 

4 


69 


Cộng... 


Ị 47 : 

5.226 


21 - QUỐC TRIỀU KHOA BẢNG LỤC 

Tác giả : CAO XUÂN DỤC (1842 - 1923) 

4 quyễn và quyên thủ, cộng 98 tờ (14 -Ị- 22 + 23 + 16 -f 
23), khỗ giấy 26 X 15, đóng thành 1 quyến. Ký hiệu A. 37 

Nội dung : 

Trên trang đề tên sách : Quố.c triều khoa bảng lục, về 
phía phải -dó ghi « Thành-thải giáp ngọ » (1894) ; phía tả : 
«Long-cương tàng bản » (ván in đễ tại [thư viện] Long- 
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cương). Thứ đến bài tựa thử nhất của tác giả, viết năm 
Thành-thái quỷ tị, năm thứ 5 (1893). Bài tựa thứ hai 
của Nguyễn Trung Quản (tự Nhất-chi, hiệu Văn-phong, 
người Nghệ-an), viết năm Thành-thải thử 5 (1893) khi 
làm toản tu Quốc sử quản ỏ’ Huể. Bài tựa thử ba của 
.Vũ Phạm Hàm (tự Mộng-hải),viết năm Thành-thải thử 6 
(1894) khi làm đốc học Hà-nội, kiêm Đòng-văn quán. 
Thứ đến Phàm lệ (cỏ 13 điều). Tổng số.các khoa thi 
(đến Thành-thái thư 4, 1892). 

Đầu quyễn nhất (tờ 1), ngoài tồn tác giả : Gao Xuân 
Dục tự Tử-phát, hiệu Long-cương, biên tập ; cỏ ghi tên 
ngưòi hiệu đính : con trai tác giả là Cao Xuân Tiếu tự 
Bạng sa, con rê tác giả là Đặng Văn Thụy hiệu Mã- 
phong, Nguyễn Duy Nhiếp hiệu Lan-bình. 

Mỗi khoa thi cỏ ghi rõ thế lệ vào thi, chấm thi, tèn các 
quan chấm thi, số và tên .ngưòi thi đậu. về mỗi người 
thi đậu, có ghi tèn, tuồi, quê quán, gia thế, chức nghiệp 
và tác phẫm nếu cỏ. 


Tòng số các khoa thi tiễn sĩ triều Nguyền : 


Số quyẽn 

và tò' 

Năm có khoẩthi 

SỔ 

klioa 

SỐ 

thi đạu 

Q. I. 1 - 11 

Minhrinạng nhàm ngọ đến 




Minh-mạng mậu tuất (1822—1840) 

6 

75 

Q. I, 12 — 22 

Thiêu-trị tân sựu đến Thiệu-trị 




đinh mùi (1“841 — 1847) 

, 5 

80 
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Sô quyến 

và tử 

Nãm có khoa ịhi 

Sẩ 

kkoa 

Số 

thi đậu 

Q. 11, 1 — 23 

Tự-ĩtức mậu .thân đến Tự-đức 
canh thin (1848 — 1868) 

9 

141 

Q.IU, 1-10 

Tự-(lức kỷ tị đến Tự-(lức canh 
thin (1869 — 1880) 

6 

65 

Q. HI, 10-11 

Kiếu-phúc giáp thân (1884) 

1 

7 

Q.III, 11 — 16 

Thành-thải kỷ sửu (lến Tbành- 
tliái nhàm thin (1889—1892) 

2 

38 

Q. IV, 1-11 

Thành-tliái ất mùi MĨ ế n Thành- 
thái đinh mùi (1895—1907) 

5 

83 

Q. IV, 11 — 18 

Duy-tàn canh tuất đến Duy-tân 
quỷ sửu (1910 —1913) 

2 

33 

Q. IV, 19 — 23 

Khấi-định hình thin đến Khải- 
clịnh kỷ mùi (1916—1919) 

2 

36 


Cộng : . . 

38 

558 


Bộ Khoa bảng lục này của Caa Xuân Dục làm sau các 
bản của Lê Nguyên Trung (Chĩ-trai) và của Lê Đình 
Diên, kễ từ Minh-mạng nhâm ngọ đến Thành-thải nhâm 
thin ; ghi đưọc đủ tên các tiến sĩ triều Nguyễn, từ 1822 
đến 1892. Sau đỏ lại'tục thêm quyễn IV, từ 1895 đến 1919 
là khoa thi khóa số chế độ khoa cử ở Việt-nam. Bộ sách 
này lại cỏ đặc diễm của nó, hơn các bộ cũ, là có ghi 
đủ tên các ngưòi đậu chánh bảng cũng như phó bảng. 
Nó đã phản ánh được toàn bộ các khoa thi, các người 
thi đậu tiến sĩ triều Nguyễn. Đem tỗng sổ này, phụ thêm 
vào tống số của bộ Đại Việt lịch triều đăng khoa lục 
(4.379), ta cỏ thê làm một bảng tỗng họp tất cả các khoa 
thi tiến sĩ; người đậu tiến sĩ òủa Việt-nam, từ khởi thủy 
(1075) đến ngày kết cục (1919). 
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Bằng t<Sng họ*p cáe khoa thí tiến sĩ và s6 người 
đậu tiến sĩ từ Lý, Trần, Lê, lyiạe đến Nguyễn theo: 


a) tìại Việt lịch triều đăng khoa lục : 


Số quyền 

Triều 

Đòi vua 

Số 

Số 

và tò' 

đại 

khoa 

tên 

' 

Q. 1,4 

Lý 

Nhàn-tông 
(1072-1127) 

2 

2 


Lý 

Cao-tông 

(1176-1210) 

1 

20 

Q. 1,5-10 

Trần 

Thái-tông 

(1225—1257) 

4 

48 


Trần 

Thánh-tông 

(1258-1278) 

2 

71 


Trần 

Anh-tông 

(1293-1313) 

1 

44 


Trần 

l)uê-tòng 

(1373-1376) 

1 

50 


Trần 

Phế-đế 

(1377-1387) 

1 

30 


Trần 

Thuận đế 
(1388—1397) 

1 

30 

Q. I, 10 

Hồ 

Hồ Quý Ly 




và Hồ Hán Thương 





(1400-1406) 

2 

200 

Biêt lục 

Lý 


1 

5 

Biềt lục 

Trán 


4 

9 

Bồ di 

Lý, Trần 



10 

Q. I. 15 

Lê 

Tbái-tS 

(1418-1433) 

4 

25 

Q. I, 17 

Lê 

Thái-tông 
■ (1434—1442) 

2 

35 








Ị 

Số quyền 

Triều 

Đòi vua 

SỐ 

sồ 

và tò’ 

(lại 

khoa 

tên 

Q. I, 20 

Lê 

Nhàn-tông 

(1443-1459) 

3 

56 

Q. I. 20 

I.ê 

Thánh-tông 

(1460—1497) 

12 

132 

Q. I, 60 

Lê 

Hiến-tông 

(1497-1498) 

2 

116 

Q. II. 1 

Lê 

Uy-mục đế 
(1505—1508) 

2 

109 

Q. II, 9 

Lê 

Tương-dực 

(1509-1515) 

2 

90 

Q. II, 15 

Lc 

Chiêu-tông 

(1516—1526) 

2 

28 

Q. II, 17 

Lê 

i 

Cung-hoàng 

(1522—1527) 

2 

56 

Q. II, 21-63 

1 Mạc 

Từ Minh-đức kỷ sửu 
năm thứ 3 (1529) đến 
Hồng-ninh nhâm thin 
năm thử 2 (1592) 

22 

485 

Q. 11, 40 

Lè 

Trung-tông 

(1549-1556) 

1 

13 

Q. II. 43 

Lê 

Anh-tông (1557—1572) 

1 

10 

Q. II, 51—63 

Lê 

Thế-tông (1573-1599) 

5 

22. 

Q. III, 1-2 

Lê 

Thế-tông 

2 

11 

Q. III. 2 

Lê 

ị 

Kính-tông 

(1600—1618) 

7 

47 

Q. 111,7 

Lê 

1 

1 

Thần-tông 

(1619—1642) 

6 

70 
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Sổ quyên 

T riều 

Đò-i vua 

Su. 

Số 

và tò- 

đại 

khoa 

tên 

Q. III. 14 

Lê 

Chàn-tông 

(1643-1648; 

2 

26 

Q. III, 16 

Lê 

Thần-tông phục vị 
(1649—1662) 

6 

61 

Q. III, 22 

Lc 

Huyền-tông 

(1663—1671; 

3 

47 

Q. III, 26 

Lê 

Gia-tông 

(1672-1675) 

1 

5 

Q. III. 27 

Lê 

Hi-tông 

(1676—1704) 

11 

134 

Q. III, 39 

Lê 

Dụ-tông 

(1705-1728) 

9 

135 

Q. III, 51 

Lê 

Vĩnh-khảnh 

(1729—1731) 

1 

12 

Q. III. 53 

Lê 

Thuần-tông 

(1732-1734) 

1 

18 

Q. III, 54 

Lè 

Ý-tông' 

(1735-1739) 

2 

23 

Q. III, 57 

Lê 

Hicn tòng 
(1740—1786) 

16 

132 

Q. III, 68 

Lê 

Chiêu-tỏng 

(1787—1789) 

2 

16 

Từ năm 1072 đến nam 1789 

Cộng. . . 

149 

2.433 
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b ) Quốc triều khoa bảng lục: 


số quyền và tò- 


Q.I, 1—11 
Q.I, 12-22 
Q.II, 1-23 
Q.III, 1-10 
Q. 111,10-11 
Q. III,11-16 


Triều (lại 


Đòi vua 


Số 

khoa 


Số tên 


Nguỵòn 

Nguyễn 


Minh-mạng 

(1820—1840) 

Thiệu~trị 

(1841—1847) 


6 


75 


5 80 


Nguyễn 

Nguyễn 

Nguyễn 


Tự-đức 
(1848-1883) 
Kiến phúc 
(1884) 
Thành thái 
(1889—1807) 


15 -206 

1 7 

7 121 


Q. IV, 1—11 

Q. IV, 11—18 Nguyễn 

Q. IV, 19—23 Nguyễn 

Từ năm 1820 đến năm 1925 
Cộng với triều Lê trử về trước 



Duy tàn, 

(1807—1916) 2 

Khải định 
(1916-1925) 2 


33 

36 


Cộng 


Tồng cộng 


38 

149 

187 
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2.433 

2.991 


III. THI, VĂN TUYỀN TẬP 

22 — VIỆT ÂM THI TẬP 

Tác giả: PHAN PHU TIÊN (thế kỷ XV) 

Sách in, bản khắc gỗ, khỗ 24 > 16, đỏng thành một 
quyễn 135 trang (số mới ghi), mỗi trang 10 dòng, dòng 
22 chữ, bản cũ chữ cỗgiăỵdó. Đầu quyến l.ởchỗ thường 
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dề tèn tác giả, có đề rõ hai dòng: «Quốc sử viện Đòng 
tu sử Phan Phu Tiên biên tập 9 (quan Đồng tu sỏ*ở Viện 
Quốc sử là Phan Phu Tiên biên tập) và «Hàn lâm viện 
học sĩ nhập thị kinh diên Nguyễn Tử Tấn phê đic'm» 
(quan Hàn lâm viện học sĩ sung chức kinh diên, Nguyễn 
Tử Tấn phê điềm). Ký hiệu A. 1925. 

Đàu sách đề: « Hoàng triều Bảo-thải thập niên tuế tại 
kỷ dậu trọng xuân cốc đán trùng san» (khắc lại ngày... 
thẳng trọng xuân, năm kỷ dậu là năm thứ 10, niên hiệu 
Bảo-thái. [1729]). Trang thứ 2 có 4 chữ viết to chính 
giữa : « Việt âm thi tập » ; trang 3, giữa đề 6 chữ: « Tàn 
san Việt âm thi tập » ; phía trên 6 chữ ấy, có đề: « Sắc 
tứ san hành» (nhà vua cho phép khắc in) và « Chuỵết 
am phê diêm)) (lòi phê của Chuyết-am) và lời dẫn của 
Chuyết-am (1). Trang 4, lại đề niên hiệu trùng khắc như 
trên. Sách có hai bài tựa và một bài biều dâng sách 
lên vua. 

1 — Bài tựa thử nhất, viết khi khắc ván in sách lần 
thứ nhẩt: «Tân san Việt âm thi tập tự » của Phan Phu 
Tiên (tự Tín-thần) dề năm Thuận-thiên quý sửu (1433); 
•lúc đỏ tác giả làm quan Đòng tu sử ở Viện Quốc sử... 

Bài tựa này, cỏ nhiều khoảng trong 4 dòng bỏ trắng; 
vì nguyên bản giấy bị 1 ’ảch nát nên chữ mất. 

2 — Bài tựa thứ hai, viết khi tuyên lại lần thử nhất 
(Tân tuyễn Việt âm thi tập tự) của Nguyễn Tấn, lự Tử- 
tấn, đề năm Diên-ninh thứ 6 (1459). 

Thứ đến Mực lục (sẽ ghi sau). 

Thứ nữa đến bài biễu dâng bản thảo sách lên vua, 
của Chu Xa. Bài biêu này không đề niên hiệu, nhưng có 


(1) Chuyẽt-am: tên hiệu Nguyễn Tử Tấn, xerp phẫn Các tặc 
giả sau đây. 



thê là năm 1459. Bài biêu này cỏ nói rổ lịch sử tập tliơ. 
(Sau dày sễ trích dịch một đoạn bài biêu này và một 
đoạn bài tựa thử hai cỏ liên quan đến lịch sử tập thơ). 

Sau bài biêu (trang 24), có in rõ lời sao lục chỉ thị 
nhà vua, phê chuẫn việc xin in bản sách này. « Việc này 
phù hợp với chỉ thị ngày 14 tháng 10, năm bính dần 
(1446) ». Bản sao lục này lời văn cũng như lối trình bày, 
đặc biệt Việt-nam, cỏ các vị sau này kỷ tên: Nguyễn Vị 
Xuyên, Trình Thuấn Du, Lê Niệm, Lê Tông Lãm. 

Nội dung (mục lục): 

Quyền I: các vua triều Trần và Hồ Quý Ly, gòm 8 nhà 
thơ, 73 bài; 

Quyền 77: các nhà thơ triều Trần, gòm 11 nhà thơ, 
99 bài; 

Quyền III: các nhà thơ triều Tràn, nhà Hồ và phần 
Bố di, gồm 35 nhà thơ, 116 bài; 

Ọuytn IV: các nhà thơ Quốc triều (Lê), gồm 6 nhà thơ, 
81 bài; 

Quyền V: các nhà thơ Quổc triều (Lê), gồm 14 nhà thơ, 
85 bài; 

Quyền VI: Lê, gồm 24 nhà thơ, 120 bậi; 

Quyền Phụ lục: gồm 21 nhả thơ, 50 bài. 

Tất cả 6 quyến theo như bài tựa, cồ hơn 700 bài thơ. 
Nay theo mục lục kiẽm lại thì chính xác cả toàn bộ chỉ 
có 119 nhà thơ và 624 bài. Trong sổ đỏ có đủ cảc vua, 
cảc quan, cảc danh nho và các cao tă'ng, từ đời Trằn 
đến đời Lê. Riêng bản sách mà Thư viện Khoa bọc côn 
có hiện naỹ, A. 1925, chỉ còn 3 quyên đầu, gòm 288 bài 
thơ cua 54 nhà. 


127 



Bảng tòng cộng các thi gia ưà số bài tho■ trong 
Việt ám thi tập (theo mục lục) 


Số quyền 

Triều (lại 

Sô nhà tho- 

Số bài tho- 

Q. I 

Trần (vua), 
Hò Quý Ly 

8 

73 

Q. II 

Trằn 

11 

99 

Q. III 

Trần, HÒ 

35 

116 

Q. IV 

Lê 

6 

81 

Q. V 

Lê 


85 

Q. VI 

Lè 

21 

120 


Phụ lục 

21 

50 


Cộng 

119 

624 


Một đoạn trích trong bài tựa 2: 

«... Ngay như các vua Thánh-tông, Nhân-tông, Minh- 
tông, Nghệ-tông triều Trần (trong sảch vì kiêng tên húy 
đối là triều Trình), và Chu Tiều-ẫn tiên sinh (Chu An) 
các ông họ Phạm ở Hiệp (hay Giáp) - thạch (Phạm Sư 
Mạnh), họ Lê ở Lưong-giang (Lê Quát), Nguyễn Giới- 
hiên (Nguyễn Trung Ngạn) và anh em ông Phạm Kính- 
khê (Phạm Tông Mại và Phạm Ngộ), đều có tập thơ riêng, 
truyền tụng phố biến, sau vì binh hỏa, số thơ còn lại 
chỉ còn dược một hai phần nghìn, ông Phan Phu Tiên, 
người làng Đống-ngạc, khi làm việc ở Viện Quốc sử, có 
ý muốn thu thập các tho' của vua quan đời gần đây đề 
lại cho ngựời sau biết, sưu tầm khắp nơi những thơ còn 
sỏt lại, và chép cả những bài ghi còng trạng khắc vào 
vách đá của các vua Tiiái-tố, Thái-tông, cùng là của các 
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vi học giỗi cỏ tiếng, gồm mấy trăm bài, đặt tên là Việt 
âm ; sắp đem khắc in, thì ông bị bồ ra làm quan ngoài, 
nên việc ấy không làm xong được. Quan thị ngự sử 
trước dây là ông Chu Xa, người ở Yên-phong, tiếp tục 
chí hướng họ Phan, lại sưu tầm thêm thơ cỗa các bậc 
có làm quan hay không làm quan, từ xưa lởi nay, và 
của các vị ngưòi Nam làm quan Trung-quốc, côa các 
người Trung-quốc sang sử Việt-nam, mà họ Phan còn 
chưa sưu tập; họp lại thành tập, gồm hơn 700 bài, đưa 
cho ta xem và sửa lại...» (...Nhược Trình (Trần) triều 
Thánh, Nhân, Minh, Nghệ chư miếu, cập Tiều-ẫn Chu 
tiên sinh, Hiệp-thạch Phạm công, Lương-giang Lè công, 
Giởi-hièn Nguyễn công, Kính-khê Phạm công huynh đệ, 
chư công, hàm hữu thi tập truyền chi vu thế. Hậu nhân 
binh tiễn, tòn giả thiên bách cận nhất nhị yên. Đông- 
ngạc Phan quân Phu Tiên, tại Quốc sử thời, dục tập cận 
đại quân thần thi thiên, dĩ tbị hậu học; nãi bàng sưu di 
dật, kiêm thái hoàng triều Thải-tỗ, Thái-tông ma nhai ; 
dữ phù danh công túc nho sở tác, phàm thiên bảch dư 
thủ, mệnh viết Việt ám ; tương dĩ san hành, hội Phan 
quân xuất vi phủ sứ, bất quả. Tiền thị ngự sử An-phong 
Chu quàn Xa thị, tự thành kỳ chí, hựu bác thái cồ kim 
chi tại triều, tạidẵ, cập Nam nhân sĩ Bắc, Bắc nhân Nam 
sứ; Phan quân chi sở vị tập giả, vựng nhi biên chi, tông 
thất bách dư. Thỉnh dư hiệu chính...) 

Một đoạn trích trong bài biều : 

,«...Tôi trộm thấy sách Việt âm thi tập, do quan làm 
sử trước kia là Phan Phu Tiên biên soạn, còn chưa được 
đày đủ. Tôi lại thu thập thêm, xin quan ở kinh diên là 
Nguyễn Tử Tấn phẻ điềm, chia làm 6 quyễn. Còn như 
.những bài thơ của các vị làm quan ở Trung-quốc, của 
người Truụg-quổc [qua Việt-nam] thì phụ chép sau cùng, 
viết thành một quyên riêng.,,» (.,, Than thiết kiến tiền sư 
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quan Phan Phu Tiên sỏ- biên Việt âm thi tập, phả hữu vị 
bị. Thần liựu tực thái, thỉnh kinh diên quan Nguyễn Tử- 
Tấn phê diêm, li vi lục quyễn. Nhược sĩ Bắc, tinh Bắc 
nhân thi phụ lực quyễn hậu, thiên tả nhất bản...). 

Tên sách: 

Việt ám thi tập, nghĩa đen thứ nhất: «Tập thơ tiếng 
nổi của người Việt [viết bằng chữ Hán]», thửhai: «Tập 
thơ bằng tiếng Việt [viết bẵng chữ Nỏm]», ta cỏ thê gọi 
tắt gọn là tập thơ nôm. 

Hiện nay, Thư viện Khoa học trung ương có hai bộ 
sách khốc nhau: bộ thử nhất nhan đề Việt âm thỉ tập 
(theo nghĩa thứ nhất) là một bản sách in ván gỗ, tức là 
tập thơ nghiên cửu trên đây, số sách A. 1925, và một bản 
sao lại số A. 3038. Bộ thử hai là một tập thơ bằng tiếng 
Việt, viết bằng chữ Nôm, kỷ hiệu A. B. 7, là một bản 
chẻp tay, chừng 60 tờ, khố giấy 0,17 X 0,28, mỗi trang 
7 dòng, nguyên bần không đảnh số trang, không ghi tên 
tảc giả (1). Trong tập thơ bằng chữ nôm này, các đầu đề 
bài thơ, phần nhiều dùng danh từ, dành riêng cho cảc 
vua chúa, và mỗi đề thơ thường cỏ ghi niên hiệu bằng 
can chi; .thi du các năm : đinh dậu (1717), mậu tuất (1718), 
canh tí (1720), nhâm thin (1712), quỷ tị (1713), giáp ngọ 
(1714), đinh hợi (1707), bính thân (1716), kỷ hợi (1719). 
Và đôi khi cỏ ghi lên các quan triều Lô về thế kỷ XVIII; 
thỉ dụ : Đặng Đình Tường và Nguyễn Quý Đửc'(2). Vậy 


(1) Xem : Les chap. bibli. de Lê Qụỷ Đôn el de Phan Huy Chú, 

trang 65. 1 2 

(2) Đặng Đình rường (1650 — 1736), hiệu Chúc.-ông, ngưòù lẩng 
Lưỡng-xố, huyện Chương-đức (nay là Chúc-sơn, Hà-đông), đậu 
tiến sĩ khoa cảnh-trị thử 8 (1670), năm 21 tuoi. Nấm đinh sửu 
niên hiệu Chinh-hòa (1697) đưọ-c cử sang sứ Trung - quốc và 
rtược chúa TrịnhỊCăn (1682— 1709) pliong'tước ứng quận công. 
Năm mậu tuất niên hiệu Yĩnh-thịnh (1718), ông được về hựu, 
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ta cỏ thê xảc nhận tập thơ nồm này là của chúa Trịnh 
Cương, vì ông làm chúa vào khoảng năm 1709 —1729. 
Theo bài khải dâng tập thơ, khi biên tập xong dâng lên 
chúa Trịnh, của Cao Huy Trạc mà Bùi Huy Bích đã trích 
lục trong Hoàng Việt văn tuyền (q. 6, tờ 21), thi ta thấy 
điếu xác định trên dầy là đủng, vả lại, một số bài thơ 
mà chúa Trịnh Cương gửi cho Đặng Đình Tưóng, đều 
thấy ghi nguyên văn trong gia phả nhà họ Đặng tên là 
Đặng gia phả kỷ (A. 638, q. 6, tờ 14—15; 24—25). 

Sau đây là lời chua và một đoạn văn bài khải, nói về 
việc tiến tập thơ đê chứng minh thêm bân chầt của tập 
thơ nôm này: «... Lủc đó, Cao Huy Trạc vâng mạng Dụ- 
tố Thuận vương (tức Trịnh Giang là con Trịnh Cương) 
thu chép các thơ của Hi-tổ Nhân vương (Trịnh Cương) 
làm thành sách.. Sách làm xong, Cao Huy Trạc viết tờ 
khải này tiến trinh... Tôi là Cao Huy Trạc, đã vâng chì 
thị biên soạn các thơ của tiên thánh vương, xin xếp theo 


và mất năm 87 tuSi. (Đại Việt lịch triều, đăng khoa lục, q. 3, tờ 
25 và Lịch triều hiển chương loại chi, q. 7, tò- 197). Các tác phầm 
của ông : 1. Thuật cS quy huấn Inc, (lỏng thành 2 quyền. Sách này 
làm vào hồi niên hiệuBâo-thái (1720 — 1728), dưọ'c dàng lên chứa 
Trịnh, (l! dùng làm sách dạy thế tử họ Trịnh, gồm có 8 mục, 
chia làm 8 quyền, nội dung nói về triết học, luân lý, v.v... 
(Phan Huy Chú, q. 42, tò- 80). 2. Trúcông phụng sử tập, 1 quyến, 
là một tập tho- thu chép những bài ông làm, vào hồi ôrrg sang 
sứ Trung-quổc, khoảng năm 1697. cả hai bộ đều còn là sách viết 
tay, v.v... (xem sách dẫn trên). 

Nguyễn Quỳ Đừc (1677—1721), quê ở lông Thiên-mỗ (nay là 
Tày-mỗ, Hà-đông), đậu tiến sĩ năm Vĩnh-trị thứ nhất (1677), 
năm 29 tuSi. Năm canh ngọ, niên hiệu Chính-hòa (1690), đưọ-c 
cử sang sử Trung-quốc. Năm Vĩnh-thịnh đinh dậu (1717), đưọ-c 
về hựu và mất nam 73 tuồi (Xem Lịclì triầu... khoa lục, q. 3, tờ 
27 và Phan Huy Chú, q. 7, tờ 199). ông có tham gia việc làm 
Quốc ỉử tục bỉên đời Hê trung hưng (Xem ; Lược truyện... 

sổ 281), 
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từng loại, chữ Nôm và chữ Hán, chia làm hai quyên ». 
(... Thời phụng Dự-tỗ Thuận vương mệnh biên tập Hi-tô 
Nhân vương thi tập, thư thành, cụ khải tiến trình... Thần 
Cao Huy Trạc đẳng... phụng chỉ phụng biên toản tiên 
thảnh vưong ngự chế thi tập, cẫn tòng nam, bắc nhị âm, 
li vi nhị quyễn...). Xem đẩy, ta thấy rõ chúa Trịnh Cương 
cỏ hai quyến thơ, do Cao Huy Trạc biên soạn ; một quyễn 
là Việt âm thi tập bằng chữ Nôm, hiện nay mới bị mất, 
chỉ thấy còn ghi trong mục lục sảcli của Thư viện Khoa 
học (t); còn một tập nữa, là thơ chữ Hán chưa tìm thấy, 
ta nên đề ỷ sưu tầm. 

Các tác giả: 

Sau đây chỉ nghiên cứu qua các vị có liên quan đến 
việc biên tập sách Việt âm thi tập: 

1 — Phan Phu Tiên, tự Tín-thần, hiệuMặc-hiên, người 
làng Đông-ngạc, huyện Từ-liêm, trấn Sơn-tây (làng Vẽ, 
nay thuộc phạm vi thủ đô Hà-nội mở rộng), đậu thải 
học sinh năm Quang-thải thứ 7 (1396), đời Trần Thuận- 
tổng. Năm Thuận-thiên thứ 2 (1429), triều Lê Thái-tồ, 
ông lại thi đậu khoa minh kinh. Sau đỏ, ông làm đông 
tu sử ở Viện Quốc sử (theo bài tựa sách Việt âm...). 
Trong thời gian đó, ông biên soạn sách Việt ám thi tập. 
Được ít lâu, ông được bò ra làm an phủ sửThiên-trường 
(sau là Xuân-trường, thuộc Nam-định). Theo Cương mục 
q. 18, tờ 28 và các sách Khoa lục, ông có làm chức Quốc 
tử Bác sĩ (tức là dạy học ở trường Quốc tử giảm), sau 
lại làm việc ở Viện Quốc sử ( Toàn thư). Năm Diên-ninh 
thứ 2 (1455), vua Lê Nhân-tôug sai ông soạn sách Đại 
Việt sử ký, chép từ đời Trần Tliái-tông đến năm mà 


(1) Xem Les chap. bibli■ de Lê Quỷ Đôn et de Phan Huy Chú, 
trang 65 — 66, 
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tìgười Minh kẻo quân về nưởc ( Toàn thư, q. 11, tò' 90) 
nghĩa là chẻp việc nổi theo sách Đại Việt sử ký của Lê 
Văn Hưu (Toàn Việt thi lục q. 10, tờ 1). 

Một điều nên chú ỷ, về tiùều Lê, có hai ông Phu Tiên: 
một là Phan Phu Tiên, một là Nguyễn Phu Tiên. Ông 
Phan Phu Tiên là tác giả các sách nói trên ; ỏng Nguyễn 
Phu Tiên, hiệu là Tân-lđều tiên sinh, ngưòi làng Vĩnh- 
động, phủ Khoái-châu (nay thuộc Hưng-yên) làm Hàn 
lâm viện thừa chỉ và Hình viện sứ, tác giả một số bài thơ 
trong Toàn Việt thi lục (q. 9, trang 10). 

2 — Nguyễn Tử Tấn, nguyên là họ Lỷ, sau vì tránh 
chữ hủy đời Trần (Sử ký, q. 5, tờ 10, năm Kiến-trung 
thử 7 (1232), đối làm họ Nguyễn) còn tên ông, nguyên 
là Tấn, tự là Tử-tấn, sau lấy tên tự làm tên, hiệu là 
Chuyết-am, người làng Triều-đông, huyện Thượng-phúc 
(Thường-tín, Hà-đông). Ông người cùng huyện mà cũng 
đỗ tiến sĩ cùng khoa với Nguyễn Trẫi, khoa canh thin 
triều Hò (1400), năm 23 tuổi. Sau liên lạc với Lê Lợi, 
được khen là học giỏi, giao cho việc văn thư, dược cử 
sang sử Chiêm-thành. Ồng làm quan các triều Thái-tồ, 
Thái-tông, Nhân-tông và làm chức hàn lâm ở Kinh-diên. 
Theo sách Toàn thư (q. 11, tờ 78), năm Thái-hòa thử 7 
(1449), ông về hưu. Tác phẫm của ỏng là Chuyết-am văn 
tập, cỏ ghi trong Nghệ văn chí của Lè Quý Đôn (số 44) 
và Văn tịch chí của Phan Huy Chú (sổ 84). Thơ của ông, 
ta còn thấy ghi 30 bài trong Việt âm..., 72 bài trong Toàn 
Việt thi lục và 8 bài trong Thi tuýen (cố nhiên có bài 
trùng điệp nhau, vì chưa nghiên cứu được từng bài). 
Ngoài ra, ông còn chủ giải sách ức-trai Dư địa chi của 
Nguyễn Trãi và làm sách Lê triều cống pháp thông luận 
(A. 53) (?) 

Khi nỏi đến tên Chuyết-trai hay Chuyết-am, ta nên 
phàn biệt với một. tên Chuyết-trai khác, là hiệu của 
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Nguyễn Đình Giản, người làng Vĩnh-trị, huyện Hoằng- 
hỏa, đậu tiến sĩ năm cảnh-hưng thử 30 (17G9), làm thượng 
thư bộ Binh đời Chiẽu-thổng (1788), được phong Bút- 
phong hầu (Thi tuyền, q. 6, tơ 13). 

3 — Chu Xa, tự là Iíhỉ-phủ, người Yên-phong, phủ Bắc- 
giang (nay thuộc Bắc-ninh), thi đậu khoa quỹ sửu năm 
Thuận-thiên thử 6 (1433). Năm Thải-hòa thứ 10 (1452) 
dược cử làm phó sứ sang Trung-quốc (Toàn thư, q. 11, 
tờ 89). Ngoài việc soạn thêm và đem in sách Việt âm thi 
tập, ông còn cỏ một số bài thơ còn ghi chép trong Toàn 
Việt thi lục của Lê Quý Đôn (q. 9) và trong Thi tuyền 
củã Bùi Huy Bích, (q. 3, tờ 17). 

Tóm lại, sách Việt âm thi tập, do Phan Phu Tiên biên 
tập, làm xong từ năm 1433, triều Lê Thái-tỗ, nhưng 
chưa thấy nói đến việc in. Khoảng năm 1459, Chu Xa 
nối chi họ Phan, theo như chỉ thị vua Thải-tông năm 
1446, biên tập thêm một số bài thơ nữa, nhờ Nguyễn 
Tẩn phê diêm, dâng lên vua và đưọc phép đem in. 
Nhưng bản in thế kỷ thứ XV có lẽ không còn, bản hiện 
cỏ là bản in lại năm 1779, gòm 6 quyên và phụ lục. Bản 
in lại năm Bảo-thái (1779), hiện nay cũng chỉ còn ba 
quyên dầu, tử quyến 1 đếa 3 và phụ di của quyến 3. 

Nếu còn dủ tất cả 6 quyễn, theo như bài tựa, sách 
Việt ám thi tập cỏ hơn 700 bài thơ. Nạy theo mục lực mà 
kiếm lại, thì chính xảc toàn bộ chỉ cỏ 624 bài của 119 
nhà thơ. Riêng bản sách mà Thư viện Khoa học còn giữ 
được hiện nay, lại chỉ còn 3 quyên, gồm 288 bài thơ của 
54 nhà khác nhau. 

Về tác giả, theo các tài liệu trình bày trên đây, trên 
sách tuy chỉ ghi Phan Phu Tiên biên tập, nhưng thực ra 
Chu Xa cũng cỏ góp phần quan trọng trong việc soạn 
lại sách này, và nhất là việc đem in ra. 
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Trên đây là tóm tẳt lịch sử và nội dung sách Việt âm 
thi táp. Còn về lịch sử các tập thơ Việt-nam nói chung, 
cho đến cuối Lè, trong Kiến văn tiều lục, mục Thiên" 
chương (q. 4, tờ 12 — 13), Lê Quý Đôn lưọc thuật như 
sau: 

«...Quốc sơ Phan Phu Tiên biên thứ Trần triều đế 
vương, khanh, đại phu, sứ khách thiên thập, cập bản 
triều Cao đế, Văn đế ngự chế dữ chư nho thần ngâm 
vịnh, vi Việt âm thi tập. Dương Đức Nhan hựu toản Phu 
Tiên tập trung sở vồ giả, vi Tinh tuyền thi tập. Hoàng 
Đức Lương hựu toản nhị tập trung sơ khiếm giả vi Trích 
diễm thi tập. Họp tam thi tập độc chỉ, Nam quốc thi 
chương, khả đắc nhi toàn hĩ. Nhiên thượng hữu lậu dật, 
như Phạm Sư Mạnh đề Thạch-môn sơn hữu, cô thê nhất 
thủ, kim tòn thạch khắc. Minh nhân tác An-nam chí lực 
chỉ... Trần triều đế vương, công khanh chi chương dĩ 
kiển ư Việt ám thi tập. Lỷ triều thi vô hữu khảo. Nhần 
lãm Thiền uyen tập anh thư, kiến tam sồ thiên, kim lục 
chi... Quảng-tây thông chí, tái An-nam tiến phụng sử đề 
-Quế-lâm dịch, hạ chú : Lê Trắc... Việt âm thi tập diệc tải 
thị thi, đãn vân Bắc hành đề Quế-lâm dịch, vô danh thị 
tác. » (Hồi đầu quốc triều (triều Lê), Phan Phu Tiên biên 
chép được một sổ thơ của các vua quan, sử thần triều 
Trần và các bài đề vịnh của đức Cao đế (Thái-tô) và 
Văn đế (Thái-tông) của các nho thần bản triều, biên 
soạn thành sách Việt âm thi tập. Sau đó, Dương Đức 
Nhan biên soạn thêm những bài thơ không cố trong tập 
thơ của Phan Phu Tiên soạn, làm thành sách Tinh tuyền 
thi tập. Kế đó, Hoàng Đức Lương lại soạn những bài còn 
thiếu ở trong hai tập ấy, làm thành sảch Trích diễm thi 
tập. Gộp cả ba tập ấy lại mà đọc, thì có thè thấy được 
toàn bộ thơ của Việt-nam. Nhưng, dù sao cũng còn có 
thiếu sòt, như bài thơ của Phạm Sư Mạnh đề ở phía tay 
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phằi nủi Thạch-mổn, là một bài cô thê, nay còn thẩy 
khắc trên đá, mà trong sách An-Iicim chí của người Minh 
•cũng đẵ cỏ chép (1), Thơ của các vua quan đòi Trần thì 
đã thấy ở trong Việt âm thi tập, còn các thơ của dời Lý, 
thì không khảo được vào đâu cả. Nhân xem sách Thiên 
uyên tập anh (2) tôi dẵ tìm thấy mấy bài, nay xin cliẻp 
ra. Trong sách Quảng-táy thông chỉ cố chép bài thơ : Sử 
thần An-nam, đề ở trạm Quế-lâm, dưởi có chua là của 
Lê Trắc. Sách Việt âm thi tập cũng cỏ chép bài thơ ấy, 
nhưng chua là tảc giả vô danh...) 

Sách Việt âm thi tập còn lại hiện nay, chỉ cỏ thơ đòi 
Trần, đời Hò. Trừ các vua, sau mỗi thi gia, soạn giả cỏ 
chua qua tiếu truyện và sau dề mục mỗi bài, cũng cỏ 
chúa qua diễn tích. Đò là một vốn cỗ quỷ giá, không 
những vè thơ văn, nó cững là một tài liệu hiếm quý về 
cả sử học. Thí dụ: nỏ cho ta biết đích xác kỹ thuật in 
sách khắc ván gỗ của ta, đã thấy xuất hiện từ đầu thế kỷ 
thử XY, mà cỏ lẽ còn trưỏc đỏ từ lầu. Ngoài ra còn 
nhiều sự việc khác cố liên quan dến sử học Việt-nam và 
Trung-quổc. Những lòi chú dẫn phần lớn là những tài 
liệu quý cho sử học. 


(t) Sách An-ncim chí aói đây, tức'là sách của Cao Hùng Trưng, 
cuối đòi Minh và đầu đòù Thanh mà Viện Viễn Đông Bác cẵ 
theo nguyên văn bản chép tay, đem in lại năm 1932, tại Hà-nội, 
gọi lầm tèn là An-nam chí nguyên, vì (lọc mấy chữ An-nam chí 
nguyên tự không thông, nên cắt câu ỏ' chữ «nguỵên», mà tách 
rời chữ «tự» ra. Đúng nghĩa ra An-nam chí, nguyên lự, nghĩa là 
bài tựa cũ của sách Ần-nam chí. 

(2) Thiên uyen tập anh, tức là Thiền uyen tập anh ngữ lục của 
tác giả vô danh rtòũ Trần, xem : Trần Văn Giáp — Le Bouddhisme 
en Amiam des oiigines au Xlll è siècỉe, trong Tạp chí Viễn Đông 
Bác cỗ (B. E. F. E. 0), t. XXXII, trang 193, v.v... 
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23 - QUẦN HIỀN PHỦ TẬP 

Tác giả: HOÀNG TỤY PHU và NGUYỄN TRÙ 


6 quyến, sách chép tay, giấy lệnh hội, khồ giấy 33 X 23, 
cộng 214 tò' (28 -f~ 40 -f- 35 -f- 38 -Ị- 25 -f-48). Ký hiệu A. 575. 

Nội dung s 

Đầu sách cỏ ba bài tựa và dẫn : 

1 — Bài tựa viết khi mới khắc lại sách, viết năm Bảo- 
Ihái thứ 10, kỷ dậu (1729), của Cảo quận công; 2 — Bài 
tiêu dẫn viết khi khắc lại sách của Nguyễn Trù (hiệu 
Loại-phủ, tướ.c Xương-phái hầu, viết năm Bảo-thái thứ 
9 (1728); 3 — Bài tựa cũ, của Nguyễn Thiên Túng, viết 
năm Diên-ninh thử 4, đinh sửu (1457). Trong sách, từng 
bài phú, sau đề mục, cỏ ghi tên tác giả, cỏ lời phê, chua 
điên tích, v.v... Mục lục cỏ ghi rõ lên từng bài phú và 
lên người làm, nay lược kê sau đây : 


Số quyễn 
và số tờ 

Triều đại 

Số bài phú 

Số ngưòi 

Q. I. 

1 - 28 

Trìnli (tírc Tran, 
tranh tên thuy) 

Hổ 

Hậu Trần 

9 

1 đề, 2 bài 

2 

7 và 2 vô (binh 
2 

2 

Q. II. 

1 — 40 

Lê 

21 

1 

Q. III, 

1 — 35 

Lê 

21 

' 

Q. IV, 

1 - 38 

Lê 

22 

ngưòi trên 

Q- V, 

1- 25 

Lê 

10 

6 

Q. VI, 

1 - 39 

Lê 

17 

8 

Phụ lục, 40 — 48 


4 

2 



Cộng. 

1 


31 
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Tác giẳ các bàl phủ ỉ 

Trân : Nguyễn Nhữ Bật, Trình Công Cận, sử Hi Nhan, 
Nguyễn Pháp,'Phạm Kính-khê (tức Phạm Tông Mại), Mạc 
Đĩnh Chi, Trương Hán Siêu. 

Hổ: Nguyễn Phi Khanh, Đoàn Xuân Lôi. 

Hậu Trần: Nguyễn Thông, Đào Sư Tích. 

Lẻ: Lý Tử Tấn, Nguyễn Mộng Tuân, Trình Thuấn 
Du (hiệu Mật-Iiêu tiên sinh), Nguyễn Phu Tiên (hiệu Tân- 
kiều tiên sinh), Nguyễn Trãi, Lý Tử Cấu (hiệu Hạ-trai 
tiên sinh), Nguyễn Thiên Túng, Nguyễn Nghiễm (hiệu 
Bình-lià liên sinh), Nguyễn Trực, Lương Như Hộc, 
Nguyễn Duy Tắc, Nguyễn Bả Ký, Hoàng Tụy Phu, Đặng 
Tuyên, Đồng Hạnh, Trần Văn Huy, Lê Thịnh, Đinh Ước. 

Tên sách và tên tác giả: 

Theo bài tựa cũ, của Nguyễn Thiên Túng, viết năm 
1457 : « Tập phủ này gòm hơn một trăm bài, do Hoàng 
Tụy Phu soạn tập, Trình Văn Huy phê điềm, Nguyễn 
Duy Tắc khảo chính, Nguyễn Khắc Khoan đem khắc 
in đễ lưu truyền mãi mãi... » (... Hàn lâm thị chế Hoàng 
Tụy Phu biên nhi tập chi, cận nhất bách dư thiên ; trung 
dài tỉnh Hoàng môn thị lang Trình Văn Huy vị chi 
phê diễm; vương phủ văn học Nguyễn Duy Tắc hưu gia 
khảo chính... Thư phường... Nguyễn Khắc Khoan... 
tương tấm tử dĩ thọ kỳ truyền...). Vậy việc đem in sách 
này lần thứ nhất không phải do tác giả Hoàng Tụy Phu. 

Theo bài Tiều dẫn, khi khắc lại sách in của Nguyễn 
Trù, năm 1728 thì: «Bản khắc cu của thư phường... tan 
nát không còn... Năm đinh dậu (1717) đẵ nhận được 
một bản sao của nbà Nguyễn Quý Đức... đem vè hiệu 
dính và chú giải... Sau năm bính ngọ (1726), nhân đưọc 
đi công tác ở Hải-đông (Hải-dương), m.ới tiện thê làm 
xong việc in sách này » (Quần hiên phú lộp cựu hữu thư 
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phường khắc bản... Tán dật bất tôn... đinh dậu sơ, đẳc 
Nguyễn Quý Đức công, gia tàng sao bản... tương hồi hiệu 
giải trùng khắc... Bính ngọ hậu, hữu Hải-đông thừa sứ 
chi mạnh, nhân thủy đắc thừa tiện nhi thoan sự yên). 

Về tên sách, phan Huy Chủ cững như Lê Quý Đôn đều 
gọi là Quần hiên phủ tập, và cho là của Hoàng Tụy Phu. 
Con sách Việt sử thông giám cương mục (q.38, tờ 14) 
lại gọi tẳl là Quần hiền phú của Nguyễn Trù. Thưc ra, 
cũng chỉ là một bộ sách, mỗi nơi gọi tên một khác. Theo 
lời ehua trong Hoàng Việt văn tuyền (q.l, tờ 1) của Bùi 
Bích, chua dưới bài 'Ngọc tĩnh liên của Mạc Đĩnh Chi, 
trích trong Quần hiền phú tập : « Sách Quần hiền phú 
tập, do thư phường khắc in năm Diên-ninh thứ 4 (1457), 
có bài tựa của quan tư nghiệp Quổc tử giằm Nguyễn 
Thiên Túng. Năm Bảo-thải thử 9 (1728), Xương-phải 
hầu Nguyễn Trù tự Loại-phủ, đem hiệu đỉnh, chú giải 
và khắc lại.» (Quần hiền phủ tập, Diên-ninh tử niên, 
thư phưòng tằm tử, Quốc tử giám tư nghiệp Nguyễn 
Thiên Túng tự, Bảo-thái cửu niên, Xương-phải hâu 
Nguyễn Trù Loại-phủ hiệu giải trùng san). 

Về tên người biên soạn, làm tự, dẫn sách Quần hiền 
phú tập, trong sách có ghi nhiều tên, nhưng quan trọng 
nhất là mấy tên sau này: 

1 — Nguyễn Thiên Túng: tác giả bài tựa cũ, bản đầu 
tiên, từ năm Diên-ninh thử 4 (1457); lự Đức-giang, đậu 
tiến sĩ, làm quan tư nghiệp Quốc tử giảm vào thòi Lê 
Nhần-tông (thế kỷ XV). 

2 — Cảo quận cóng : một tước hiệu chưa biểt rổ tên 
chinh là gì. 

3 — Hoàng Tụy Phu: về tên họ Hoàng, trong bận 
chép này, viết là Hoàng Tụy Phu là viết sai, chính ra 
phải là Hcàng Sần Phu mới có thế là đúng. Vi chữ « Tụy » 
4- với chữ « Sần » £ hơi giống nhau, mà « sần » thì cỏ 
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nghĩa hơn. Trong bản chép sách này, từ đầu đến cuổi 
đều viết là C( Tuy », nên tôn trọng sách, cũ, và ghi đúng 
thế, nhưng nên chữa lại. Lỷ do : không những sách này, 
các sách khảc, từ Lê Quý Đôn, Phan Huy Chứ đến Bùi 
Huy Bích đều viết là « Tụy », nên trước kia tôi đã đặt 
nghi vẩn: «Tuy-phu có thê là tự hay hiệu của một vị 
nào » (Xem : Les chap. bibl. tr. 70). Nhưng nay tìm ra, theo 
Đại Việt lịch triều đăng khoa lục (q. 1, tò’ 18), ta thấy 
rõ ràng là « sần », có tên Hoàng Sần Phụ đậu tiến sĩ. 

Hoàng Sần Phu, tảc giả thứ nhất, sách này, người làng 
Tiên-kiều, huyện Vĩnh-ninh (nay là Sơn-thôn, phủ 
Quảng-hóa, tỉnh Thanli-hóa), đậu nhị giảp tiến sĩ (tức 
hoàng giáp), năm 29 tuỗi, khoa Đại-bẫo nhâm tuất là 
năm thử 3 (1442), làm đến chức Hoàng môn thị lang, 
kiêm chức Quốc sử tu soạn. 

4— Nguyễn Trù : người làng Đông-tác,huyệnThọ-xương 
(nay là ngoại thành Hà-nội), tự Loại-phủ, tước Xương- 
phái hầu, đậu nhị giáp tiến sĩ khoa chính hòa đinh sửu 
(1697). Tác giả các sách: Quần hiền phú tập chú, Sách 
học đề cương chủ. 

Theo bài tựa trên đây, của Nguyễn Thiên Túng, ông 
còn khắc in sách Truyền kỳ diễn nghĩa, đòng thòi với 
sách Sách học đề cương chú (Khử niên khắc truyền kỳ 
diễn nghĩa cập Sách học đ'ê cương tập chú). Do đỏ, ta 
biết thêm Sách học đề cương chú cũng đẵ được khắc 
in năm 172 •> cùng với bản Truyền kỳ, tảc giả là Nguyễn 
Dữ rồi sau Nguyễn Thế Nghi diễn âm chú .giải vào,hồi 
triều Mạc (thế kj r XVI) (Xem: Les chap. bibl. tr. 89). 

Qua những tài liệu trên đây, ta nhận thấy sách Quân 
hiền phủ tập gôm 6 quyễn, cỏ hai tác giả: 1. Một là 
Hoàng Sần Phu soạn tập lần thứ nhất, trước năm Diên- 
ninh thử 4 (1457) và đem in sau năm .ấy, do các nhà 
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khắc ván gỗ (thư phường) xuất bẳn. Sách ẩy vả ván in, 
lâu ngày đã bị tan nát. 2. Ba thế k\ r sau, Nguyễn Trù 
nhận dược bản sao của nhà Nguyễn Quý Đức còn giữ 
được, đem hiệu đính và chú giải thêm, rồi đem in lại 
vào khoảng năm 1728. Sách ta còn hiện nay ở Thư viện 
Khoa học trung ương là một bản viết tay, sao chép lại 
bản in lại năm 1728, cố nhiên có nhiều chữ viết sai lầm, 
còn cỏ nhiềù càu thiếu sót, cỏ lẽ thiếu sót này có từ 
nguyên bản. Duy trong quyễn I, tờ 16, bài Ngọc tỉnh 
liên, có nhận thấy mấy chữ sau này: ((Bùi Tòn-am điềm 
tích dĩ hạ» (Từ đây trở xuống là dấu chấm của Bùi 
Tồn-am [tức Bùi Bích]). Vậy bằn chép này cỏ thê chép 
lại một bản nào của nhà họ Bùi, bản in cũ hay bản sao 
lại đã được Tồn-am tiên sinh sử dụng và chấm. Vì thế, 
trong khi chờ đợi sưu tầm được nguyên bản in từ thế kỷ 
XV, hay bản in lại năm 1728, thì bản sao này vẫn còn là 
rất quý cho việc khảo cửu về văn học Việt-nam. 


24— TINH TUYÊN CHƯ GIA LUẬT THI 

Tác giả: DƯƠNG ĐỨC NHAN 

2 quyên, cộng 163 tờ (66 4- 97), sách chép tay, khố 
giấy lệnh hội (30 X 20), tờ 2 trang, trang 9 dòng, dòng 
20 chừ, không có tựa, bạt, chú dẫn ; tò' thử nhất đầu sách 
cỏ đề: « Hòng-châu Lương Như Hộc Tưòng-phủ phê 
diễm. Môn nhàn Dương Đức Nhan biên tập» (Người 
Hòng-châu (nay là Gia-lộc, thuộc Hải-dương) là Lương 
Như Hộc phê bình và chấm câu; học trò ông là Dương 
Dức Nhan .biên tập). Kỹ hiệu A.574, 
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Nội dung: 


Bàng các thì gia và số bài thơ tuyên: 


SỐ 

quyền 

Số tò' 

Triều 

đại 

Tên thi gia 

SỔ 

bài tbcr 

Q.I 


Trần 

Trần Nguyên Đán 

44 



J> 

Nguyễn Trung Ngạn 

42 



)> 

Phạm Sư Mạnh 

24 


31 - 34 

)) 

Phạm Nhân Khanh 

13 


35 - 50 

» 

Nguyễn Phi Khanh 

15 


50-64 

» 

Phạm Nhữ Dực 

63 


64 - 66 

)) 

Lê Cảnh Tuân 

9 

Q.1I 

1 - 13 

Lê 

Lê Trãi 

54 


13-20 

)) 

Lỷ Tử Tấn 

35 


21 - 33 

» 

Nguyễn Mộng Tuân 

54 


33 - 35 

» 

Vũ Mộng Nguyên 

9 




Cộng :. 

362 


Từ tờ 35 quyễn II trỏr xuổng, đến tờ 97 là tập thơ phụ 
lục, đề là Phụ Dụ-trai tiên sinh thi tập, chưa tìm được 
Dụ-trai là ai, nhưng ta thấy rõ đỏ là một tàp thơ đời Tự- 
đức (1843 — 1883) triều Nguyễn. 

Ngoài ra Thư viện Khoa học còn cỏ một bản in khắc 
gỗ (khô giấy 26xl6),gòm hai quyền (quyến IV và quyễn 
V), cộng 71 tờ, = (30 (từ 2 đến 31) + 41), trong sách đề 
là Tinh tuyền chư gia luật thi, ngoài gáy đe 1 hT inh tuyền 
chư gia thi tập. Bản này tuy mất dầu, mất đuôi, chỉ cỏ 
quyễn IV và quyễn V, nhưng thật quý lắm vi tính chất 
xưa của nỏ. Kỷ hiệu A.2657. 

Quyễn IV (tờ 2— 18) Lê triều, Lê Trãi, . . . 52 bài 

Qụyễn IV (tờ 18—31) Nguyễn Tử Tấn, , , . 40 bài 













Quyến V (tờ 1 — 32) Nguyễn Mộng Tuân. . . 99 bài 

Quyên V (tờ 32—41) Vu Mộng Nguyên. . . 28 bài 

Cộng :.219 bài 

So sánh hai sách ta hiện còn trên đây, ta thấy số A.574 
cò hai quyến đề là quyên I và quyền II. Quyên gọi là 
quyến I ấy cỏ hơn 200 bài thơ của 7 thi gia đòi Trần. 
Phần này bị thiếu trong tập in. Quyễn gọi là quyến II, 
gồm cỏ 4 thi gia đời Lê, đúng với các thi gia chép ở 
quyên IV và quyến V của bản in (A.2657). Có một diều, 
bản chẻp tay chỉ cỏ 152 bài thơ. Còn bản in, cộng cả 
quyền IV và quyễn V, tuy đẵ rách nát, còn cỏ 219 bài, 
có nhiều bài thơ không cỏ trong bản chép tay trên đây, 
hơn nhau hẳn 67 bài thơ (219— 152). 

Tên sách và tên tác giả s 

Về tập thi tuyền của Dương Đửc Nhan, trong Nghệ 
văn chí (số 50), Lê Quý Đòn chép là Cỗ kim thi gictinh 
tụyhì, do Dương Đức Nhan biên tập, Lữơng Như Hộc 
phê diêm. Phan Huy Chú ghi là Thi gia tinh tuyên (sổ 
90). Trong bài tiêu dẫn sách Hoàng Việt thi.tnyìn, Bùi 
Huy Bích viết gọn là Tinh tuyền tập. Bàn sách in (A.267) 
mà ta còn có, thì trên sách đề là Tinh tuyền chư gia 
luật thi cũng như bản chép tay số A.574 trên đây. Còn 
ngoài gáy sảch, lại dề là Tinh tuyền chư gia thi tập. Những 
tên ẩy tuy cỏ khác nhau, Jighĩa cũng lương tự, không 
xa nhau lắm. Đỏ có thê là một bộ sảcli, vì lam sao thẩt 
bản, nỏi đi nói lại, mỗi lần sai lạc một chút, không lấy 
gì làm quan trọng. 

Về người biên tập sách ấy, thì các sách đều ghi là 
Dương Đức Nhan và Lương Như Hộc. Đương Đức Nhan, 
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người làng Hà-dương, huyện Vĩnh-lại (Ninh-giang, Hải- 
dương), đậu tiến sĩ năm Quang-thuận thử 3(1463) ( Đăng 
khoa lục, q. 1, tờ 13), làm quan đến chức Hình bộ hữu 
thị lang, được phong tưởc Dương-xuyên hàu. Lương 
Như Hộc, tự Tường-phủ, người làng Hồng-liễu, huyện 
Trường-tân, sau là làng Thanh - liễu, huyện Gia-lộc, 
tỉnh Hải-dương, đậu nhất giáp tiến sĩ (thám hoa), năm 
Đại-bảo thứ 3 (1442) (Lịch triều đăng khoa lục, q. 2, tờ 
18). Ông được cử sang sứTrung-quỐc hai lần : năm Thải- 
hòa thứ nhất (1443) và năm Thiên-hưng thứ nhất (1449) 
(Toàn thư, q. 11, tờ 59 và 98), thọ 80 tuồi. Tác phẫm của 
ông, ngoài tập thơ này, còn có sách Cỗ kim chẽ từ tập, 
4 quyễn, mà Lê Quý Đôn (sổ 64) và Phan Huy Chú (số 
50) đều cỏ ghi lại. Theo Toàn thư (q. 12, tờ 14), năm 
Quang-thuận thử 4 (1463), trong lời phê bình ông của 
Lê Thảnli-tông, cỏ lẽ ông còn là tác giả một tập tho' nôm 
tên là Hòng châu quốc ngữ thi tập, nay chưa tìm thấy. 
Theo sảch Hải-dưong phong vật chí, ông là người thứ 
nhất đem nghề khắc ván in sách từ Trung-quốc về Việt- 
nam, dạy cho nhân dân các làng Hồng-liễu vàLiễu-tràng 
ở Hải-dương. Do đỏ, các sảch sử, sách ngũ kinh tứ 
chuyện được đem khắc in lại ở Việt-nam, và được pho 
biến rộng rãi. Đế kỷ niệm việc đỏ, các làng kế trên có 
thờ ông làm tố sư nghề khắc ván in sách. 

Về nội dung tập thi tuyên này, Lê Quý Đôn ghi là 15 
quyên, cỏ lễ khi chép viết sai. Phan Huy Chủ ghi cỏ 5 
quyên, gồm 473 bài thơ, của 13 thi gia đời Trần, từ Trần 
Nguyên Đán đến Nguyễn Trung Ngạn, v.v... Do đó, ta 
thấy tập thơ bản chép tay mà ta hiện cỏ, chỉ còn hai 
quyên, gồm 11 thi gia (7 đời Tràn, 4 đời Lê) mà còn 
nhiều hơn hẳn bản in rách nốt roẩt phần đầu, chắc chắn 
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so với toàn bộ còn thiếu khá nhiều. Có một điều, bản 
sách chép tay (A.574) tập thơ của ta, lại còn phự thêm 
tập tho' của Dự-trai tiên sinh đời Tự-đửc, và thỉnh thoảng 
cỏ chữ viết sai lầm, khiến ta thắc mắc nghi ngờ. Nhưng 
dù sao, ta đã có một bản in (A.2657), tuy rách nát đầu 
đuôi, chỉ còn một phần, có các bài thơ đúng với bản 
chép tay; lẩy đỏ làm chuẳn đích, ta có thế nói chính xác 
rằng: bản sách in tập thơ Tinh tuyên chư gia luật thi 
(A.574) là bản sách quý, là một bản in từ đời Lê còn lại, 
ta nên bảo tồn và đê ý sưu tầm thêm lẩy toàn bộ. Bản 
sách chép tay cũng vẫn cỏ giá trị của 11 Ó, chắc chắn nỏ 
không phải là bản sao giả mạo. 


25 — TOÀN VIỆT THI LỤC 

Tác giả: LÊ QUÝ ĐổN (1726 - 1784) 

Sách chép tay, chữ thảo lối Lê, khỗ sách. 13,5 X 22, 
mỗi trang 9 dòng, mỗi dòng khoảng chừng 24 chữ. Sách 
hiện có ghi 15 quyễn, đống làm 5 tập. 

Trước hết có bài Lệ ngôn, nỏi về nội dung và thế lệ 
làm sách (lược dịch sau đây). Thứ đến mục lục. Sau mục 
lục có ghi dòng chữ: ((Hàn lâm viện thừa chỉ Dĩnh- 
thành bá, thần Lê Quỷ Đôn phụng biên » (quan Hàn lâm 
thừa chỉ, tước bả Dĩnh-thành, tôi là Lê Quý tìỏn vâng 
chĩ biên soạn). Chữ viết dòng chữ nảy khác lối viết với 
lối chữ viết trong sách. Ký hiệu A.1262. 

Nội dung: 

Lược dịch một đoạn bài Lệ ngôn : 

«... Thơ của nước ta, nào thơ của các vua, của các 
quan, của các vị sư, của các nho sĩ, không phải là ít và 
không hay. Kê từ tricu Tiền Lê, quạ các triều Lý, Trằn, 
hoặc còn từng bàij hoặc thấy kề từng tập; nhưng tán 


10 L.T. 
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lạc mất nhiều. Thơ của bản triều [Lê] rất phong phú. 
Tôi [Lê Quý Đồn] vâng lệnh chỉ biên tập lại thành sách, 
theo thứ tự thời đại, chia ra trước sau, tập thành từng 
quyến. Trước hết, lá thơ của vua quan triều Lý, Trần. 
Từ quyên thử 5, thử 6 thì chép thơ của các vua triều Lê. 
Còn thơ của các quan triều Lê thì chép vào từ quyến thứ 
7 trở xuống. 

« Phần loại các bài thơ ấy thì theo lối Toàn Đường 
thi (1) xếp làm hai loại: cồ thế và cận thê. 

« Tên các nhà thơ thỉ ghi chép sơ lược lý lịch bình 
sinh từng người, viết thành tiễu truyện, theo lối Toàn 
Đường thi lục (2) v.v... không biết rõ thì đễ khuyết lại. 

«Lựa lọc thơ thì thu tập bất cử của ai, người thường 
mà có thơ hay thì chọn lấy, người cỏ tiếng mà thơ không 
hay lắm cũng lọc lấy một hai bài, theo như lối sách 

(1) Toàn Đường thi, tên sách gồm 900 quyên, biên tập theo 
sắc lệnh triền đình, năm Khang-hi thứ 46 (1707). Sách này biên 
tập đựa trên bản chép của sách Đường ăm thống tiêm của Hồ 
Chấn Hanh, toàn bộ gồm hom 48.Ọ00 bài, thơ của hơn 2.200 nhà 
thơ (Từ hải, 145). 

(2) Toàn Đường thi lục, tuy cũng làm vào hồi Khang-lii, nhưng 
thề tài khác hẳn vói Toàn Đường thi nói trên. Toàn Đường thi 
lục, gồm 100 quyền, tác giả là Từ Nguyên Chính, vàng chỉ thị 
cùa nhà vua hiệu san hồi đầu thế kỷ XVIII. Đầu sách có các bài: 
1. Bài tựa của vua Khang-hi viết năm thứ 45 (1706); 2. Bảng niên 
bieu các nhà thơ; 3. Tong mục. Theo Tồng mục, về thế tài, chia 
ra eo thi và cặn thê. v'ê lối xếp đặt thì lấy tên người làm (lon 
vị, từ các vua, các hoàng hậu, cung phi, các quan, v.v... Quỵen 
98 dành riêng cho thơ của các nhà tu hành, các sư, các đạo sĩ 
(tiếng Trung-quốe gọi là phưo-ng ngoại) : quyên 99 dành riêng 
cho thơ của các nữ thi gia (cung khuê); quyến 100 dành riêng 
cho các thơ thăn tiên (tức là các thơ phụ bút), quyến này không 
chia ra cỗ thi, cận thề. Sau tên mỗi thi gia, có chép tiẽu truyện : 
họ tên, quê quán, lý lịch; phê phán SO' Iưọ'c về thơ văn nói 
chung của tác gia ấy, 'V.V... Đôi khi, sau các đề mục cũng cỏ 
chú dẫn. Thí dụ: Thảnh toàn yến thi chua thánh toàn ở đâu, v.v... 



Tống văn giảm của Lẵ Đổng-lai (1). về nội dung thi bài 
nào có ý nghĩa thễ tài đúng thì lượm lấy, khống câu nệ 
ở từng câu, từng chữ. Các thơ của các vị sư, tuy ít mà 
hay thì cũng biên vào tập. Cảc thơ của phụ nữ mà dược 
truyền tụng đều có thu lượm. 

« Sau cùng phụ chép cả các thơ của sứ thần Trung- 
quốc và của người nưởc ngoài, như những thơ của sứ 
thần Triều-tiên trao dối với sử thần ta ở Trung-quốc J>. 

Sau đây là biễu mục lục nội dung sách Toàn Việt thi 
lục theo bản cồ nhất hiện cỏ : 


Số qụyền 

Triều đại 

Số nhà thơ 

Số bài tho- 

Q. I 

Lý 

2 

4 

q' II 

Trần, Hồ (vua) 

8 

73 


Lý (tliu-ơnT lan) 

1 

3 


T rầ 11 

24 

207 

Q. III 

Trần 

15 

148 

Q. IV 

HỒ 

6 

130 


Hậu Trần 

2 

2 


Các sư 

11 

30 

Q- V 

Lê (vua) 

3 

145 

Q. VI 

Lô (vua) 

3 

228 

Q- VII 

Lê (tktrồ-Dg' dân) 

4 

177 

Q. VIII 

Lê » 

2 

160 

Q. IX 

Lê » 

28 

138 

Q. X 

Lê » 

14 

52 

Q. XI 

Lê » 

16 

156 

Q. XII 

Lê » 

1 

160 

Q. XIII 

Lê 1) 

5 

184 

Q. XIV 

Lê » 

20 

163 

Q. XV 

Lè » 

10 

216 

Tong cộng: . . .1 

175 

1 2.391 


(1) Lã Bông-lai, tức Lã To Khiêm đòi Tống. Sách Tong văn 
giâm làm vào thòi Tòng Iliếu-tòng. Lã Tồ Khiêm dựa vào sách 









Trong sổ 2.391 bài thơ của 175 nhà thơ ấy, riêng về 
đời Lỹ, Trần, Hồ Quỷ Ly và Hậu Trần, cùng các sư Lý, 
Trần, gồm có 612 bài của 69 nhà thơ, của 15 quyên đầu, 
từ 1 đến 15. Theo bài lệ ngôn của nỏ, lược dịch trên 
đây và Văn tịch chí của Phan Huy Chú, bản sách này 
còn thiếu 5 quyến, từ 16 đến 20 và phụ lục. 

Trong 5 quyên thiếu đỏ, sẽ có ghi một số thơ từ của 
các nho sĩ, thường dàn, của các sư, của các nữ thi sĩ 
các triều đại và của các sử thần Trung-quốc sang ta, 
của các sứ giả Triều-tiên trao đỗi với các sử giả ta ở 
Trung-quốc. Dù sao về sách Toàn Việt thi lục có lẽ chỉ 
cỏ bản này (ký hiệu A. 1262) là có giá trị nhất. Nộ tũy 
chỉ có 15 quyên, nhưng là một bản đáng tin nhất, vì chữ 
viết cung như khuôn khỗ sách cổ nhất đúng lối thảo 
triều Lê. Hiện nay Thư viện Khoa học còn cỏ 7 bản 
khác, sao chép khảc nhau, phần nhiều bản nọ chép lại 
bản kia, chỉ cỏ bản ký hiệu A. 132 có vẻ đầy đủ hon, 
nhưng số quyễnlại nhiều hơn số 20 quyền như ghi trong 
Phan Huy Chú, và nó lại là bản do Viện Bác cố cũ thuê 
sao xưa kia, không nói sao chép ở đâu ra, ta cằn nghiên 
cứu kỹ. Các bản hiện có (ghi theo thứ tự ký hiệu Thư 
viện Khoa‘học trung ương): 

1 — A. 132, Toàn Việt thi tập lục, sách đóng, gộp 
thành 4 tập : 

Tập 1: Đẳu sách có ghi tên tác giả Lê Quý Đôn, Lệ 
ngôn, Mục lục, nhưng trong Mục lục chỉ ghi cỏ 15 quyên, 
đúng như bản A. 1262. Nội dung có từ quyền 1 — 6. 


Thành Tống văn hải mà biên soạn lại thành sách Tống văn giám ; 
sách chia làm 61 môn loại, gòm 150 quyên. Phê phán về sách 
này, Chu Hi thường bảo học trò: « Sách Tống văn giám là sách 
có đầy đủ văn hay đòi Tống, mỗi thiên có một ỷ nghĩa » (Xem : 
Từ ngngên, dậu tập, tr. 19). 
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Tấp II: từ .quyền 11 đến 14. 

Tập III: từ quyên 15 — 19. 

Tập IV: từ Cfu.yễn 20 — 26. 

Xem qua từ quyên 16 trở đi, nghĩa là từ quỵẽn không 
cố ở trong các bản khác, thì thấy : quyên 16, 17, 18, các 
tác gia triều Mạc gồm 37 tác gia; quyên 20 đến 26, các 
tác gia đòi Lê trung hưng, bắt dầu từ Phùng Khắc Khoan, 
gồm khoảng hơn 50 tác gia ; nhưng trong đỏ có lẫn các 
tác gịa đời Tự-đức (1848— 1883) như Ngô Thế Vinh, Bùi 
Dị, v.v... (q. 16). Do đó ta thấy hai điếm không phù hợp 
vói Văn tịch chí của Phan Huy Chú; một là sổ quyên 
quá nhiều, không phải là 20 mà là 26. Hai là đổi với các 
tác gia không hạn chế đến đời Hồng-đửc, mà cả các tác 
gia đời Mạc, đời Lê trung hưng, lẫn cả đời Nguyễn. 
Diêm thử ba, nliẩt là các quyên sau, không phù hợp chút 
nào với điều Lê Quý Đôn nói trong Lệ ngôn: không có 
thơ của các vị sư sau các sư triều Lý, Trần; không cỏ 
thơ của các nữ thi sĩ, không có thơ của các sử thần 
Trung-quổc, Triều-tiên, v.v... Dù sao, một điều đáng dế 
ý là ta có cậc tác gia triều Mạc và đời Lê trung hưng. 

2 — A. 393, Toàn Việt thỉ lụe, không có số quyễn, 
sách ghi thẳng từ 1 đến 180 tò’. Nhận xét ra, sách bắt 
đầu chép thơ Phan Phu Tiên, nghĩa là từ quyễn 10 trở 
đi, linh tinh không cỏ thứ tự gì, nội dung tạp nhạp, có 
thê nói là không cỏ giá trị gì lắm. vả lại, khồ giấy là khổ 
sách chép của Bác cỗ cũ. 

3 — A. 1334, Toàn Việt thi lục, khô giấy thường, 
dầu sách có Lệ ngôn, cỏ Mục lục, chỉ ghi đến quyền 6, 
mà nội dung thì chỉ có đến hết quyên 3. Chữ viết cần 
thận, có thề dùng làm sách tham khảo. 

4 — A. 2743, Toàn Việt thi lục, chỉ cỏ từ Nguyễn 
Trãi, nghĩa là quyên 7, chép lối chữ cò, nhưng viết xấu, 
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trong sách cổ xen lẫn thơ Hường, v.v..., rẩt là tạp nhítp. 
Khò giấy và chữ có vẻ cố, nhưng không có giả trị. 

5 — V. H. 116, Toàn việt thi lụe, sách chép tay của 
Thư viện Long-cương (Cao Xuân Dực). Trên đầu có Lệ 
ngôn, có Mục lục, ghi từ quyên 1 đển quyến 6, nhưng 
trong sách chỉ có đến quyền 3, giống bản A. 1334. 

6 — V. H. V. 117, Toàn Việt thi lục, 2 cuốn. Cuốn 1, 
cò 9 tờ Mục lục ghi như bản V. H. V. 116, từ quyên 1 đến 
6; rồi đến Lệ ngôn, giống như bản A. 1334, nội dung 
từ quyễn 1 đến quyễn 3. Cuổn 2, có 7 tờ, nội dung từ 
quyễn 4 đến quyẽn 6. Sảch chép và chấm câu cần thận, 
cỏ thê dùng làm tài liệu tham khảo. 

7— V.H V. 1450, Toàn Việt thi lục, sách giống 
như bản A. 1334, trong có dấu của Thư viện Tạ-ngọc, 
tức là Thư viện riêng Hoàng Thụy Chi gần đây. Sách 
này có lẽ là bản sao chép lại bản A. 1334. 

Về tên sách và người biến soận sách này, có bản viết 
là Toàn Việt thi tập do Lê Quỷ Đôn biên định, đố là 
chép sai nguyên văn. Theo Văn tịch chí của Phan Iluy 
Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí, q. 43, thì lèn 
sảch chỉnh xảc là Toàn Việt thi lục, do Lê Quỷ Đồn vâng 
chỉ triều đinh biên soạn, sách có 20 quyên, gòm gần 200 
thi gia, từ triều Lý, Trần đến đời Lê Hòng-đức (1470 — 
1497). Về nội dung, theo bài Lệ ngôn của Lê Quý Đòn 
đâ trích dịch trên đây, nó là một bộ thơ Việt-nam kê 
đến đời ẩy là đầy đủ nhất VẾ các thề, các loại thơ, về 
cùa các tầng lớp xã hội. Lại theo Lê Quý Đôn đã nói thêm 
trong Kiến văn tiều lục (mục Thiên chương, q. 4, tờ 12 — 
13) đã lược thuật trong mục Việt âm thi tập trên đây, thi 
Toàn Việt thi lục này là sách làm nối theo sách Việt âm 
thi tập của Phan Phu Tiên và Chu Xa do Nguyễn Tử Tẩn 
phê điềm, và các sách Tinh tuyền thi tập của Dương Đức 
Nhan A. 574, A. 2657 (?), Trích diềm thi tập của Hoàng 
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Đức Lương. Nó là tập thơ xuất hiện trước các sách 
Hoàng Việt thi tuyền của Bùi Huy Bích; Minh (lò thi 
vựng của Bùi Nhữ Tích (triều Nguyễn). (Xem bài Tiẽu 
dẫn sách Việt thi tục hiên của Nguyễn Thu, A. 1036). 


26 — HOÀNG VIỆT THI TUYỀN 

Tác giả: BÙI BÍCH (1744-1802) 


3 tập,6 quyền, đóng thành 2 cuốn.cộng 138 tờ (18 +23-Ị- 
24 + 31 + 25 +17), tờ 2 trang, trang 9 dòng, đòng 23 
chữ. Ký hiệu A. 608, A. 2857, A. 3162. 

Nội dung : 

Trang dầu đề ở giữa 4 chữ to : « Hoàng Việt thi tuyền D, 
phỉa phải dề cTồn-am gia tàng», phía trải dề « Hi-văn 
đường », dưới ha chữ đó có hai dấu bằng chữ triện : a) 
« Hi-văn đường », b) « Các gia hội tuyến í. Thứ đến bài 
tựa của Nguyền Tàp (Tập-trung bá) đề năm Minh-mạng 
thử 6 (1825), nỏi về việc khắc ván in sách này (trưởc kia 
tên là thi sao), lần thử nhất do sáng kiến của Hi-văn họ 
Phạm là học trò cụ Bùi. Thứ đến bài tiễu dẫn của tác 
giả, đề tên: Tồn-am-bệnh-tầu Bùi Bích, viết năm mậu 
thân (tức là năm Chiêu-thống thứ 2, năm Quang-trung 
thử nhất [1788]). Thử đến mực thứ nguyên bản thi sao, 
gần như phàm lệ, trong đỏ nói: 

Tập thượng: quyến 1, chép thơ của các vua Lỷ, 
Trần, Lê. 

Tập trung: a) quyên 2, chép thơ của cảc thi gia triều 
Lỷ, Trần; b) quyền 3, chép thơ của cảc thi gia đầu triều 
Lê; c) quyên 4, chép thơ của các thi gia triều Lê về 
đời Quang-thuận (1460 — 1470), Hồng-đức (1470 —1498). 
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Tập hạ : a) quyên 5, chép thơ các thi gia tử đầu năm 
cãnli-thống (1498 —1504) trỏ' về sau, đến hồi đàu năm 
cảnh-hưng (1740); b) Quyên 6, chép thơ của các thi gia 
về hồi giữa và cuối đời cảnh-hưng (1740—1787) và 
thơ của tác giả Bùi Bích. 

Sau cùng mục thứ ấy, có hai dấu chữ triện : a) « Tồn- 
am gia tàng)), b) «Hi-chương thị tàng bản ». Toàn bộ 
gồm 167 thi gia và 562 bài thơ (70+102+100+132+ 
99+59) ; mỗi thi gia cỏ chua rõ họ, tên, quê quán, lý 
lịch, tác phầm, v.v... của từng người. Đôi khi trong các 
bài thơ cũng có chú thích về các điên cổ. 


Bảng Tông cộng các thi gia và số bài thơ 
trong Hoàng Việt thi tuyền theo mục lục : 


Số quyên 

Triều ĩìại 

Số thi gia 

SỐ bài tho* 

Tập thượng 
c.l 

Các vua lý (2) 
Trằn (6) Lê (4) 

12 

70 

Tập trung, a) 
C.2 

Thi gia Lý (5) 
Trần (30) 

35 

102 

Tập trung, b) 
c 3 

Lè 

31 - 

100 

Tạp trung, c) 
0.4 

LỒ 

35 

132 

Tập hạ, n) 

C.5 

Lê 

37 

99 

Tập hạ, b) 

0.(5 

Lê 

17 

59 

Cộng: . . . 

167 

562 


Tác giả : 

Bùi Bích, trưóc kia tên là Bùi Huy Bích, tự là Hi- 
chương hay Am-chương, hiệu Tồn-am, Tồn-am-bệnh- 
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tầu, Tồn-ông, tươc Kế-liệt hàu, người làng Định-cống, 
huyện Thanh-trì, sang ờ làng Thịnh-liệt cùng trong huyện 
ấy, lức là làng Sét, nay là ngoại thành Hà-nội. ồng sinh 
năm giáp tí, cảnh-hưng thứ 5 (1744). Năm 9 tuổi, ông 
theo thân phụ là Bùi Dụng Tân đi dạy học ở làng An- 
lâu, huyện Thanh-miện, Hải-dương, đọc sách-hay tìm 
hiễu bao quát, chỗ nào ngờ thì hỏi ngay, thưòng được 
khen ngợi. Năm 17 tuồi, nhập môn học Nguyễn Bả Chữ 
(người làng Linli-đưòng, gần Thăng-long, đậu tiến sĩ 
khoa cảnh-hưng giáp tuất, 1754) thường được khen là 
người thông minh. Năm\l9 tuôi đậu á nguyên trường 
Sơn-nam khoa Cảnh-hưng nhàm ngọ (1762), rồi theo 
học bảng nhỡn Lê Quý Đòn. Lê Quỹ tìôn thấy ông 
thông minh, học giỏi lại gặp cảhh nhà nghèo nên đã cố 
giúp đõ’ cho thành tài: cho ở luôn nhà thày đễ được 
giúp đỡ về vật chất và học hành. Năm kỷ sửu, Cảnh- 
liưng thử 30 (1769), năm ấy Bùi Huy Bích 26 tuồi, 
đậu đình nguyên chánh tiến sĩ (hoàng giáp) (Xem: 
Bui thị gia phả A. 640) 

Khoảng năm 1777 đến 1781, ông làm đốc đòng Nghệ- 
an, sau làm hành tham tụng. Năm 1786, ra làm giám 
quàn, sau hồi loạn lạc, vì đau yếu cáo hưu, rút lui về ở 
vùng Sơn-tây và Hải-dươngỷ đến năm 1802 trỏ về Hà- 
nội, sau không làm quan với Gia-long, rồi mất (1) (Xem: 
Cương mục, q. 45, tờ4 và gia phả). Tác phằm của ông có: 


(1) Về ngày mất của Bùi Huy Bích, tròng truyện chép là ổng 
mất vào năm Gia-long thứ 17 (1818), thọ 75 tuồi. Nhưng theo 
các sự việc lịch sử đã xảy ra quanh ông thì e có sai. Trong 
Châu-phong thi tập của Bùi Huy Bích cỏ chép bài tho’ của 
ông Bùi tiễn Ngô Thì Vị sang sử Trung-quốc, các bài thơ mừng 
học trò Lê Tông Quang đậu tiến sĩ năm Minh-mạng thứ 3 (1822), 
mừng Nguyễn. Văn Thắng đậu tiến sĩ năm thứ 7 (1826), v.v... 
thì Bùi Huy Bích có thề mất vào khoảng năm Minh-mạng thứ 
10 hay thứ 11 (1829 — 1830) và thọ 86 hay 87 tuSi. 
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— Nghệ-an thi tập, tập thơ của ông làm hồi ờ Nghệ- 
an, có ba bài tựa : 1. của Nguyễn Du, 2. của Nguyễn 
Đương, đều viết vào năm cảnh-hưng thứ 43 (1782), 3. 
một bài thử ba của Lê Quý Đòn viết vào năm Cảnli-hưng 
thứ 44 (1783). 

— Tồn-am văn cảo, các bài văn trong đỏ chia làm ba 
loại: Lệ ngữ Tản ngữ và Thư trát (A.201, A.2118). 

— Tồn-am thi cảo (A. 918) 

— Hoàng Việt văn tuyền (A. 903) 

— Hoàng Việt thi tuyền và 

— Lữ trưng tạp thuyết, 2 quyến (A. 151), viết vào khoảng 
năm kỷ dậu(1789), trong khi chạy loạn lèn Sơn-tâv, ghi 
nhiều bài về văn nghệ, về triết học và về lịch sử; sách 
cỏ giá trị tài liệu nghiên cửu. 

Ngoài ra ỏng còn viết nhiều bàì tựa bạt các sách có 
giá trị, như bài dẫn sách Hoàng Việt thi tuyền, bài tựa 
sách Thanh-trì Bùi thị gia phả (À.810), bài dẫn sách 
Tao đàn hoại cò trong Danh ngôn tập chirớc (A.1073),v.v... 

Khi nghiên cứu đến Tền-am Bùi Bích, cần đễ ý phân 
biệt vởi tên T'ôn-trai hay Tòn-thành là tên tự của Bùi 
Dương Lịch, người làng An-toàn, huyện La-Sơn, trấn 
Nghệ-an, đậu tiến sĩ khoa Chiêu-thống đinh mùi năm 
đàu (1787) (Xem : Lịch triều khoa lục, A. 379, q. 3, tờ69), 
tác giả các sách Nghệ-an kỷ (A. 607), Bùi gia huấn hài 
(A,253) và các bài tựa sách Thập anh đường thi (A. 779), 
Vĩnh-lộc huyện chỉ (A. 690), v.v... 

Theo cảc bài tựa, bài dẫn, sách Hoàng Việt thi tuyền 
là một tuyên tập các thơ chữ Hán của các thi gia Việt- 
nam từ đời Lỷ, Trần đến cuổi đời Lê mà tác giả tíỉch 
ở trong các tập thơ cồ, chính xác là các sách: Việt ám 

151 



thi tập của Phan Phu Tiên, Tinh tuyên tập cùa Dương 
Đức Nhan, Trích (liềm tập của Hoàng Đức Lương, lác 
giã tuyến thêm các thơ từ năm cành-thống đếnhếtCảnh- 
hung và phụ thêm thơ riêng của tác giả. Tập thơ này 
cùng tập Văn tuyền của ông, đều là tài liệu quý cho việc 
nghiên cứu khái quát về thơ văn của Việt-nam cố đại. 


27 — HOÀNG VIỆT VĂN TUYỀN 

Tác giả: BÙI BÍCH (1744 — 1802) 

8 quyên, đống thành 2 tập, cộng 168 tờ, tò' 2 trang, 
trang 9 dòng, dòng 22 chữ. Kỷ hiệu A. 208, A. 3163, A. 903. 

Nội dung: 

Trang đầu sách, dề ((Hoàng Việt văn tuyên », bốn chữ 
lo ờ giữa trang, phía phải bốn chữ nhỏ hơn: «Tòn-am 
gia tàng 9 , phía trái ba chữ <i Ili-văn đường 9, dưới ba chử 
này, cò hai dấu chữ triện : a) € Hi-văn đường », b) « Các 
gia hội tuyến 9 cũng như sách Hoàng Việt thỉ tuyền. 
Thứ đến bài tựa sách Thi tuyền của Nguyễn Tập đề năm 
Minh-mạng thứ 6 (1825) nối về việc in sách Thi tuyền 
không liên quan gì đến văn tuyên câ, hoặc giả sách 
Văn tuyhì cũng xuất bản đòng thời với sách Thi tuyền. 

Kế đó đến ngay bản mục lục sách văn tuyễn: 

Quyền I, cỗ phú, 15 bài. 

Quyền II, bài.ký, 15 bài. 

Quyên III, bài minh, 9 bài. 

Quyễn IV, văn tế, 9 bài. 

Quyễn V, chiếu, chế, sách, 25 bài (trong đỏ cỏ chiếu 6, 
chế 9, sách 10). 
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Quyễn VI, biễu khải, 22 bài. 

Quyên VII, tản vốn, 11 bài. 

Quyễn VIII, biêu, tấu, công văn, G bài. 

Cộng : 112 bài. 

Sau các tiều mục ở trong sách, như cồ phú, v.v... cỏ 
chua tên sách xuất xử ; dưới từng bài, có chua tên người, 
nhưng không chua tiếu truyện, chỉ chua văn đời nào. 
Thí dụ : Trần văn, v.v... và chua điên tích, lai lịch đầu 
đề bài văn ấy, trong bài văn, sau câu nào có điên tích 
cũng có chua nghĩa. 

Táe giả : 

Bùi'Bích và tác phầm của ông, xem Hoàng Việt thi 
tuỷên. 


28 — MINH ĐÔ THI (1) 

Tác giả: BÙI NHỮ TÍCH (thế kỷ XIX) 


Hiện nay Thư viện Khoa học trung ưong có hai bản 
Minh đò thi, đều chép tay: 

Bản thứ nhất, đề là Minh đô thi, ký hiệu A. 2424, có 
2 quyên (thượng, hạ), khố giấy bản thường 28 X 16, 
70 tờ (39 + 31), tờ 2 trang, trang 8 dòng, dòng 28 chữ, 
viết cấn thận dễ đọc, không cỏ đàu đuôi, tự dẫn gì cả, 
chỉ dè tên tác giả như sau : « Hà, Thanh Bùi gia (Liên- 
khê cư sĩ, Cơ-phủ) biên tập » (Họ Bùi, tên tự là Cơ-phủ, 
tên hiệu là Liên-khê cư sĩ, ở Thanh-trl, Hà-nội, biên tập). 


(1) Theo Kinh Thư, « Minh đô » là nơi đầm lầy ở về phương 
Nam ; vi vậy tốc giả dùng danh từ ấy chĩ nưóc Việt-nam. 
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Bản thử hai, đề là Minh đỏ thi tuyền, kỷ hiệu A. 2171, 
cỏ 2 quyên (nhẫt, nhị), khổ giấy lệnh hội 28 X 20, 64 tờ 
(23-Ị-41), không có đàu đuôi, không đề tác giả. 

Nội dung : 

Bản thứ nhất (A. 2424), quyền thượng: 41 thi gia, từ 
đời Trần đến Tày-sơn, chép 196 bài thơ ; trong sổ đỏ, 
có ghi thơ của Đoàn Nguyễn Tuấn, triều Tây-sơn; 
quyền hạ: 27 thi gia, từ đời Trần đến cuối Lê, có ghi 
180 bài thơ, phần này cỏ ghi^cả các thi gia miền Nam, 
như Nguyễn Cư Trinh, Mạc Thiên Tích; cả hai quyên 
gòm 68 thi gia và 376 bài thơ. 

Bản thứ hai (A. 2171), quyên nhất: 21 thi gia, chép 
riêng các vua, chúa, từ đời Trần đến Lê, chép 87 bài 
thơ; quyên nhị: 13 thi gia, từ Trần đến Lê, chép 73 bài 
thơ. Cộng 34 thi gia và 160 bài thơ. Trong quyễn nhất 
có cả thơ của một chúa Nguyễn. Trong sách đề rổ là 
Hiếu-vũ hoàng đế (tợ hiệu Thiên-túng đạo nhân), 
nhưng đỏ là viết sai. Theo trong sử, Hiếu-vũ là Nguyễn 
Phúc Khoát (1714 — 1765), là con cả Nguyễn Phúc Chu 
(1696 — 1738), tên riêng của Hiếu-vũ là Từ-tế đạo nhân. 
Còn Thièn-lúng đạo nhàn là tèn riêng của Nguyễn Phúc 
Chu là Hiếu-minh (1675 —1725). 

Theo bài tiều dẫn sách Việt thi tục biên của Nguyễn 
Thu, thì sách Minh đô thi tèn đúng là Minh đô thi vựng (1) 
và cồ ba quyến; thơ trong sằch chia làm năm loại ; tác 
giả là Bùi Nhữ Tích. Đoạn ấy như sau: « Gằn đây, Bùi 
Nhữ Tích biên soạn sách Minh đô thi vựng, lại đem các 
thơ của cả các vị giỏi các triều, lừ Lý Trần đến tận ngày 
nay, chia làm năm loại: danh thần, thành thần, nho 
thần, văn thần, xử sĩ... » (Cận giả, Bùi Nhữ Tích sở biên 
Minh đỏ thi vựng, phục tưong Lý, Trần ngất kim chư 


(1) Chữ avựngyi chính âm (híng là vị, như lự vị, nhưng ta 
thưòng đọc quen ]à vựng, nên đây cũng đọc là vựng cho tiện. 



tác; trực nhất đăng lực lịch đại chư tiên chính còng, 
hựu phân vi: danh thần, thành thần, nho thần, văn 
thần, xử sĩ, ngũ loại..,,). 

Vậy cả hai bản sách hiện cỏ không hoàn toàn giống 
nguyên bản. Chỉ có một điều, bản nhất (A. 2424) có đề 
tên người biên tập : Hà, Thanh Bùi gia (Liên-khê cư sĩ, 
Cơ-phủ). Mới xem, ta cỏ thề dự đoán Bùi Liên-khê cỏ 
lẽ là tên hiệu Bùi Nhữ Tích mà Cơ-phủ là tên tự. Nhưng 
theo Bùi thị gia phả (A.1002; quyến sau cùng là quyền 
ba) cỏ thấy tên Bùi Nhữ Tích, nhưng tự là Khắc-trai, 
không nói gì đến tên hiệu và tên sách này. Nếu ta xét 
đến nội dung như trên, thi ta thấy bản nhất cỏ một phần 
nào phcảng phất với lời Nguyễn Thu nói trên. Còn bản 
thứ hai (A. 2171) không đề tác giả, nhưng nội dung lại 
có cả lèn các vua chúa rõi mới đến danh thần, v.v... Chỗ 
này bắt ta phải thắc mắc, cần sưụ tầm và nghiên cứu 
thật kỹ. 


29 - VIỆT THI TỤC BIÊN 

Tác giả : NGUYỄN THU (1799-1855) 

3 quyến, đóng chung làm một tập, khô giấy lệnh hội 
30 X 18, 2 trang, mỗi trang 9 dòng, dòng 20 chữ; chữ 
viết thảo, nhưng cấn thận, dễ đọc, cộng 140 tờ (94 + 46). 
Ký hiệu A. 1036. 

Nội dung: 

Mục thứ: 

Quyền I, Nhuận Mạc: 4 thi gia, 53 bài. 

Hậu Lê : 23 thi gia, 113 bài. 

Quyên II, Hậu Lê : 14 thi gia, 239 bài. 

Quyến III, Hậu Lê : 17 thi gia, 178 bài: 

Tất cả cộng : 58 thi gia, 583 bài. 
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Thứ đến tiêu dẫn, cỏ đề tên tác giả là Nguyễn Thu 
(trước tên là Bảo), lủc biên soạn đang làm sử quán biên 
tu..., không đề niên hiệu. 

Theo bài tiễu dẫn và mục thứ, tác giả «biên soạn 
một số thơ của một số các thi gia từ triều Mạc đến hết 
trièu Hậu Lê, làm sách Việt thi tục biên, xếp theo thế 
thứ trước sau, có ý ghi lại các tho’ đẽ ghi lại tên thi gia; 
không xếp bài thơ nào hay lên trước, bài không hay ỏ- 
sau... Còn các thơ của các vua và danh thần bản triều 
(Nguyễn) thì chẻp riêng thành bộ Quốc triều thi lục» 
(...Nhưng trích thủ Nhuận Mạc chí Lê mạt chư thi, tải 
vi Việt thi tục biên. Đãn tùy thời thế tiên hậu, tòn kỳ 
thi yên dĩ tòn kỹ nhân yên. Chi ư phầm đệ chi, tắc bất 
Ccảm dã... Bản triều liệt thánh hoàng đế, cập chơ danh 
thần thi, tắc biột tái vi Quốc triều thi lục vân...) 

Về thế lệ biên soạn, thì không thấy nói rổ, nhưng 
xem trong sách, ta sẽ thấy lối lựa chọn thì lấy cồ thề, 
cận thế làm tiêu chuằn; cách xếp đặt thì lấy từng thi 
gia làm đơn vị. Mỗi thi giạ, có chua rõ tên họ, quê quán, 
đặc tinh, lý lịch và thơ văn. Lối chua cũng như Lê Quỷ 
Đôn, trong Toàn Việt thi lục, theo thề lệ Toàn Đường 
thi lục. (Xem số 25). 

Táe glả: 

Nguyễn Thu (1799 — 1855)0, theo Quốc triều hương 
khoa lục (quyền 1, tờ 42 b.), trước tên là Nguyễn 
Bảo, tự Định-phủ, ngưòi làng Hương - khè, huyện 
Nông-cống, đậu" hương cổng (cử nhàn) khoa tàn tị, 
Minli-mạng thử 2 (182b). Hồi đà li Thiệu-trị (1841), òng 
đỗi tên là Nguyễn Thu, tự Tỉnh-quất, hiệu Cửu-chân- 

(1) Tên Nguyễn Bảo, ta nên cần thận phân biệt vói Nguyễn 
Bảo (lời Hòng-đửe. Theo Lịch triều liệt hugện đăng khoa lục Thái- 
bình phủ, tỏ' 9. Nguyễn Băo hiệu là Châu-khê, ngưòú xã Phưcrng- 
tai, huyện Vù-liêụ (nay là làng Pliú-lạc thuộc Thái-bình), đậu 
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tĩnh-sơn, lảm biên tu ở sử quán, dự việc biên soạn 
Thực 9 lạc tiền biên. Năm 1844, thăng thị giảng học sĩ, 
chính trong thời gian này, ông soạn sách Việt thi tục 
biên, như đẵ nói trong bài tiêu dẫn kê trên đây. Theo 
Liệt truyện chính biên nhị tập (quyến 28, tờ 16), năm 
Tự'đửc thử nhất (1848), ông được củ' sang sử Bắc-kinh, 
khi về làm bố chánh sử Khánh-hòa, mất năm 1855, thọ 
57 tuối. Cũng theo Liệt truyện, ông có các tác pliằm: 

I. Quốc sử ký biên, 2. Kinh-môn phủ chí, 3. Tlianh-hà 
huyện chí, 4. Phượng-sơn từ chí lược, 5. Tinh thiêu tùy 
bút, 6. Sứ trình tọp ký, 7. tìiên lễ lược khảo, 8. Thạch 
đe mộng thuyết, 9. Anh vũ học ngôn, 10. Biền lệ tạp vởn, 

II. Tập củ thi thảo. 

Ngoài ra, còn thấy những tác pliầm sau này của ông, 
còn lưu tằng ở Thư viện Khoa học, mà ta càn nghiên 
cứu lại: Lê quý kỷ sự, sử cục loại biên, Hoàn vũ kỷ, 
Thiên Nam tiệp chú ngoại kỷ sử lược (từ thượng cỗ đến 
đời Trần, có dịch ra văn nôm). 

Thư viện Khoa học còn có một bản Việt thi tục biên 
thử hai, khổ giấy bản thường (28 X 16),56 tò',đóng thành 
một tạp, tờ 9 dòng 28 chữ, thứ giấy đặc biệt, ở rốn sách 
có khắc chữ « Long-cương làng bản», tức là sách của 
nhà Cao Xuân Dục triều Nguyễn. Sách này chép chữ 


tiến sĩ khoa nhàm thin, nấm Hồng-ítức thứ 3 (1472). Năm Cảnh- 
thống kỷ mùi làm .quan Lỗ bộ tả thị lang, tham chưỏ-ng Hàn 
làm viện sự. phụng sắc làm bài minh khắc vào bia ỏ- am Ililn- 
thụy, núi Phật tích, Sơn-tây, chứng dẫn nhiều điễn cố, lòi văn 
thanh thoát tươi đẹp là một bài văn_haỵ có tiếng. Sau làm đến 
thưọ-ng thư nhưng vẫn kiêm việc Hàn làm, củ bộ Châu-khê 
thi tập truyền lại. Bộ này có 8 quyền, do Trần củng Uyên là học 
trò cũng đậu tiến sĩ'đời Hồng-đức năm thử 27 (1496) biên tập 
và làm tựa (xem Lịch triều hiến chương loại chí, quyền 43). Ta 
lại nên phàn biệt vó'i Nguyễn Bảo triều Nguyễn nữa, người 
huyện Vũ-tiên (Thái-hịnh) dậu cỉr nhàn khoa Minh-mạng giáp 
ngọ <"1834) là năm thử 15. 
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thảo, viết cấn thận, nhưng có vẻ chép chưa xong, không 
có Mục thứ, chỉ có Tiếu dẫn, quyễn một và quyên hai. 
Ký hiệu Y. H. V. 92. 

Tỏm lại, sách Việt thi tục biên tuy chỉ ghi lại được 
58 thi gia và 583 bài thơ, nhưng nỏ là bộ thơ có thê 
gọi là nối theo các sách Việt ăm thi tập của Phan 
Phu Tiên (A. 1925) và Toàn Việt thi lục (A. 1262) của 
Lê Quý Đôn mà ta còn thấy và bô sung cho các sách 
thi tuyền Việt-nam khác, như Minh đô thi nựng (À.2424), 
Hoàng Việt thi tuyền (A.2857), Qubc triều thi lục, u.v... 

Sau đây phụ thêm bảng tống kết sổ các thi văn gia và 
số cốc hài thơ, văn trong 8 tập thi văn tuyên nói trên. 
Trong sổ đó cổ nhiên cỏ nhiều tảc gia và bài thơ văn 
trùng diệp, nhưng ta biết được một cách khái quảt số 
lượng thi văn gia và các bài thơ văn trong thi văn 
tuyên của ta. 


Bảng tầng số các thi văn giơ, các bài thơ, văn trong 
các thi vân tuyền của ta từ đầu đời Lê (Phan Phu Tiên ) 
đến cuối Lê (Bùi Bích), đầu Nguyễn (Nguyễn Thu ) : 


Tác giả 

Tên sách 

Số thi 
văn gia 

Số bài 

1 — Phan Phu T ên 
và Chu Xa 

Việt ấm thi tập 

119 

624 

2—Hoàng Tụy Phu 
và Nguyễn Trù 

Quàn hiìn phù tập 

31 

108 

3— DiĩO-iigĐửc Nhan 

Tinh, tuyền thi 

11 

362 

4 — Lê Quỷ Đòn 

Toàn Việt thi lục 

175 

1779 

5 — Bùi Huy Bích 

Hoàng Việt thi tuy en 

167 

562 

6 — Bùi Ỉlỉiỹ Bích 

Hoàng Việt văn tuyên 


111 

7 Bùi Nhữ Tích 

Minh đô thi vựng 

68 

376 

8 — Nguyễn Thu 

Viêt thi tnc biên 
• • •* 

58 

: 583 


Cộng: .. 

629 

4505 


11 L.t. 
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30 — HOÀNG VIỆT PHONG NHÃ THỐNG BIÊN 

Biên tập: PHAN THANH GIẢN (? - 1867) 


1 quyến, 135 tờ, giấy bản, khỗ giấy 25 X 14, tờ 2 trang, 
trang 7 dòng, dòng 20 chữ; sách viết tay, không cỏ tựa, 
bạt, mục lục, đẵ rách nát, đầu sách đề: «Mai-xuyên 
Phan thi biên tập í. Ký hiệu A. 1798. 

Nội dung: 

Một tập thơ trong có các thi gia triều Nguyễn, trong 
sách đề rõ : 

1 — (tờ 1 — 51) Hoàng triều thân phiên Tùng quốc 
công (tự Thận-minh, tự Trọng-uyên, hiệu Thương-son). 
Sau cỏ phụ thêm từ tơ 58 — 73. 

2 — (tờ 52 — 57) Nguyễn Cư Trinh (hiệu Đạm-am, 
người huyện Hương-trà, tỉnh Thừa-thiên, đậu cống sĩ, 
làm quan đến thượng thư bộ Lại, đưọc phong Tân- 
minh hầu). 

3— (lờ 74 —135) Hoàng triều thân phiên Tuy quốc 
công (tự Khôn-chương, hiệu Tĩnh-phố). 

Tác giả: 

Tập thơ này cỏ thơ của ba thi gia nồi tiếng triều 
Nguyễn, do Phan Thanh Giản (hiệu Mai-xuyên) biên tập. 

a) Nguyễn Miên Thầm, tự Thận-minh và Trọng-uyên, 
hiệu Thương-sơn và biệt hiệu là Bạch-hào tử, đưọ’c 
phong tước Tùng-thiện công, ông cố các tác phẫm : 

1 — Tùng-thiện văn tập (A. 408), 2 — Thương-sơn ngoại 
tập (A. 781), 3 — Vũ lược sách thi tập (A. 1093) v.v... 
Đề tựa các sách sau này : 1 -Lương-khê thi lập tự( A. 255), 

2 — Giá-viên toàn tập tự (A. 395), 3 — Diệu-liên thi tập 
tự (A. 313), 4 — Huệ-phố thi tập tự (A. 1105) v.v... 
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b) Nguyễn Cư Trinh, tự Nghi, hiệu Đạm-am, ngưòi 
huyện Hương-trà, tỉnh Tiiừa-thiên, đậu cổng sĩ, làm 
quan đến Lại bộ thơợng thư, được phong Tàn-minh 
hầu. Tác pliẫm của ông, ngoài tập Sãi vãi là một tập 
truyện nôm, khả phỗ biến, theo Phủ biên tạp lục (q. 5, 
tò' 2 — 12), ông có tập thơ văn trao đồi vởi Tòng-đửc 
hầu là Mạc Thiên Tích, nhất là tập thơ họa lại Hà-tiên 
thập vịnh. 

c) Nguyễn Miên Trinh, tự Khờn-chương, hiệu Tĩnh- 
phố, được phong tướcTuy-lý công, ông cỏ các tác phầm : 
1 _ Vi-dã hợp tậpẬk. 782), 2 — Tuần cai biệt thự hợp 
tập (À. 377), 3 — Ần dật thi tập (A. 1093). Đề tựa, bạt 
và phê bình các sách sau này: 1 — Cao thanh khâu thi, 
chi (A. 356), 2 — tìộn-am thi sao, bạt (A. 196), 3 — Diệu- 
lien thi tập, bình (Á. 313). 

Tên người biên tập: 

Về người biên tập sách Hoàng Việt phong nhã thõng 
biên, trên sách đề là Mai-xuyên Phan thị, theo Liệt truyện 
chính biên, nhị tập (q. 26, tờ 11...) thì Mai-xuyên là tên 
hiệu Phan Thanli Giản. Phan Thanh Giản tự là Tĩnh-bả, 
hiệu Vĩnh-thanh và Lương-khê, đậu tiến sĩ nàm Minh- 
mạng thử 7 (1826), và chết năm Tự-đức thứ 20 ở Nam- 
kỳ (1867). Gác tác phấm của ông cũng khá nhiều, ngoài 
việc làm tống tài (tức là chủ biên) đựt đầu sách Việt sử 
thòng giám cương mục, ông còn có các sách sau này: 
1 — Tày phủ nhật ký (A. 100), 2 — Lương-khê thi thảo. 
(A. 255), 3 — Lương-khề vân thảo (A. 292), ị — Ước phu 
tiu tập (A. 468), 5 — Sứ trình thi tập (A. 1123) v.v... Và 
đề tựa các sách : 1 — Trương Quảng Khê tiền sinh tập, 
tự (A.777), 2 - Khâm định vịnh sử phú, duyệt, (A. 1007), 
v.v... (Về Phan Thanh Giản, xem : Lược truyện... sổ 535) 

Sách Hoàng. Việt phong nhã thống biên, mặc dầu nhiều 
chư viết sai khi chép lại, và chưa thật đầy đủ, nỏ vẫn 
cỏ giá tri văn nghê của I1Ó, lời thơ chữ Hản rẫt hay. 
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CHƯƠNG II 


A. CÁC TÁC GIA VẢ TÁC PHẰM qua các 

THỜI ĐẠI, Từ THẾ KỶ XI ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ XX. 


B . LƯỢC TRUYỆN CÁC TÁC GIA. 



A. CÁC TÁC GIA VÀ TÁC PHẰM 

qua các thời đại, Từ thế Kỷ XI 

ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ XX 


Cách đày găn 600 năm, Nguyễn Trãi có viết trong bài 
Bình Ngô đại cáo (1): « Như nước Đại Việt ta, từ trước, 
vốn xưng nền văn hiến dã lâu ; núi sông bờ cõi đẵ chia, 
phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu, Đinh, Lỷ, Trần 
gày nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên bùng 
cứ một phưong; dầu cường nhược cỏ lúc khác nhau, 
song hào kiệt đời nào cũng có ». 

Lời nỏi của Nguyễn Trãi đã được lịch sử chứng minh 
và đã trở thành một chân lỷ. Nưởc ta thực là một nước 
có nền Vấn hiến làu đời, và dân tộc ta là một dân tộc 
anh hùng. Lần giở sử sách của ông cha ta còn lại, bên 
cạnh những anh hùng liệt sĩ, chúng ta có nhiều nhà văn, 
nhà thơ lỗi lạc và nhiều nhà khoa học thiên tài. Trong 
cuộc dấu tranh xạ hội và đấu tranh chống thiên nhiên 
vô cùng gian khổ và anh dũng của dân tộc, ở mỗi thời 
đại ngời sáng lên những ngôi sao trên nhiều lĩnh vực: 
nông học, sinh vật học, thiên văn, khí tượng học, toán 


Ợ) Xem Việl sử thông giám cương mục, chính biên, quyền XIV 
tò' 27 — 28 và bản dịch của Bùi Kỷ. 
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học, khoa học quần sự, triết học, văn học, địa lý, sử 
học v.v... 

Sổng trong một nước nông nghiệp, nhản dân ta rất 
chú ý đến việc rút kinh nghiệm về sản xuất. Bên cạnh 
những oâu ca dao, tục ngữ nói về cách xem thiên văn, 
khi tượng, về kinh nghiệm sản xuất, thiếu tính hệ thống, 
thiếu cơ sở lý luận, chúng ta có nhiều tác phằm viết rất 
cộng phu, bàn về nông học và thực vật học, về thiên 
văn, khí tượng học. 

Nhà bác học Lê Quý Đôn không những uyên thâm về 
văa học, triết học, sử học, địa lý, quân sự mà còn rất 
tài về nông học, thực vật học. Trong Vân đài loại ngữ, 
Lê Quý Đòn dành riêng một thiên Pliằm yật nói về các 
thứ cây cối, chim muông, kề cả hàng trăm thứ lủa, thứ 
khoai, nói về nguồn gốc các thử cây, như khoai lang gốc 
tự Nam-dương ; và hướng dẫn cả cách trồng trọt một sổ 
thử cày, thứ lúa. Đến thể kỷ XIX, Trần Trọng Bỉnh viết 
Nam bang thào mộc, đề cập riêng về vấn đề cây cỏ của 
Việt- nam, Đặng Xuân Bảng nghiên cửu riêng về các 
sản vật quý của đất nước và các danh từ nôm trong lác 
phấm Nam phương danh vật bị khảo. 

Vấn đề trị thủy rất được chú ý. Theo sử cũ, không mấy 
năm là không có nạn lụt do sông Hồng gây ra. Nhiều tập 
sách nghiên cứu việc xây dựng công trình thủy lọi, như 
Hà đẻ tấu tập của Nguyễn Tĩnh, Hà đè-tấu nghị của Phạm 
Thận Duậl. Đời Tự-đức, dẻ ở Bắc-kỳ vỡ luôn, Đỗ Xuân 
Cát viẽt tập Hà phòng ngũ thuyết ; trièu đình xem xong, 
phải thán phục, cho là người có thực học, mòi vào kinh, 
nhưng ông cáo về. Gần đây cũng có nhiều vị nho học 
quan tâm đến vấn đề trị thủy: Hoàng Thúc Hội có viết, 
bài Hà đê đối sách, in trong tạp chỉ Nam phong. Đặng 
Xuân Viện, người làng Hành-thiện, có viết bải Hà phòng 
quản kiên, chép trong sách Minh đô sử, sách 33, tờ 7(5. 
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về thiên văn, khỉ tượng học, ta có nhà văn học kiêm 
khoa học Trần Nguyên Đán. Ông tinh thông về toán thuật 
và làm ra bộ sách Bách tliê thông kỷ thư (1) nói về lịch, 
từ năm 2357 trước công nguyên dến năm 1367 sau công 
nguyên, ghi ro những ngày nhật thực, nguyệt thực, thời 
tiết trong,một năm. 

Môn toán học, hình học cũng được vận dụng từ lâu 
trong việc tính diện tích ruộng đất, sản lưọng thóc lúa... 
ỏ' thế kỷ XV, Lương Thế Vinh viết sách Đại thành toán 
pháp, tập sách này sau được Vũ Quỳnh bố sung và hoàn 
chỉnh, ỏ’ thế kỷ XIX, Nguyễn Hữu Tnận cỏ tập Ỷ-trai 
ioqn pháp, Nguyễn cần cỏ sách Bút toán chỉ nam, trinh 
độ khoa học đã tiến xa hơn trước nhiều. 

Về y học, những danh nho của ta thường là những 
danh y, nhưng tiếc thay tác pliấm không có mấy. Đầu thế 
kỷ XVIII, Tuệ- lĩnh thiền sư cỏ sách Nam dược thần hiệu. 
Hòng nghĩa giác tư g thư, ghi rõ cách chữa nhiều thử 
bệnh và cách dùng nhiều thứ thuốc nam. Cuối thế kỷ 
XVIII, đại danh y Hải-thượng Lãn-òng Lê Hữú Trác dựa 
vào tâp sách trôn, bố sung và viết bộ Hải-thượng g tông 
tâm lĩnh. Bộ sách này vổ cùng quý giá cho nền Đông y 
của ta. Nguyễn Thế Lịch (1749—1829) cũng có nhiều sách 
nghiôn cửu về nhiều mặt của y học, như Liệu dịch 
phương pháp toàn thư, Tiều, nhỉ khoa, Thai sản điêu lỷ 
phương pháp, v.v... Đến thế kỷ XIX nhà văn học yêu nước 
Nguyễn Đình Chiêu, trong lập Ngự tiều vấn đáp, y thuật 
cũng đề cập đến nhiều vấn đè về ỳ học. 

Là một nưởc luôn luôn phải đáu tranh chống ngoại 
xâm, nước ta cũng sớm cỏ một khoa học quân sự. Các 
vị tướng thưòng cỏ những sách' dạy bày binh bố trận 
theo kiều Tôn, Ngỏ, Nhưng, Trằn Quốc Tuấn từ kinh 


('-) Xem Lê Trừng: Xcun-ông mộng lục, thiên mục thứ 21. 
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nghiệm sống của cuộc đấu tranh dân tộc, vận dụng binh 
pháp Tôn, Ngô yào hoàn cẵnh Việt-nam, soạn hẳn thành 
sách Binh gia yêu lược. Cùng với bài Hịch tướng sĩ văn, 
tạp sách đỏ đẵ có một tác dụng lớn trong việc rèn luyện 
quân đội đễ chiến thắng quân Nguyên. Đầu thế kỷ XV, 
Hò Nguyên Trừng, con Hồ Quý Ly, tác^giả sầchNam- 
ông mộng Zục(t) đời Trần là người đã phát minh và sáng 
chế ra sủng thần công. Tiếc thay, Hồ Nguyên Trừng bị 
nhà Minh bắt cùng với cha. Nhà Minh đưa ông về Trung- 
quốc, tha tội tử hình, lợi dụng khai thác những phát 
minh của ông. Lê Quý Đôn cũng nghiên cửu cả về quân 
sự. Ông đã viết tập Vũ bị tâm lược và Sư luật toản yeu. 
Đến thời Lé mạt, Đào Duy Từ, ngưòi xây dựng lũy Thầy, 
cũng cỏ tập Ho trướng su CO'. 

Về triết học, ta chịu ảnh hưởng nhiều của những luồng 
triết học ngoại lai: Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo. Từ 
thời Bắc thuộc nhà Tùy đến cuối nhà Trần, Phật giáo 
rất thịnh. Ư thế kỷ XI, Phật giáo hầu được coi như quốc 
giáo, triều dìnli đặt chức tăng lục, phong hiệu quốc sư, 
nhiều vua nhà Lý, nhà Trần di tu sau khi thoái vị. Từ 
thế kỷ XV, tửc là từ đời Hậu Lè trở về sau, vai irò Phật 
giáo bị lu mờ và trở thành một thứ tôn giáo thông 
thường. Đề củng cố chính quyền phong kiến tập trung, 
duy trì trật tự tổn ti trong xã hội có nhiều đẳng cấp, giai 
cấp phong kiến đè cao Nho giảo. Từ đó, nhà vua ít sùng 
thượng Phật giáo,'văn miếu thờ Khống lửđưọcxây dựng 
ở các noi. Còn Đạo giáo truyền sang ta từ thời Bắc thuộc, 
nhưng không có môn phái rõ ràng. Các nhà Nho đọc 
sách Bách gia, Chư tử, nhu 1'rang tử, Lão tử, Liệt tửv.v... 
thấy những điều phù họp v.ới cảnh ngộ, chí hướng của 
mình thì lấy triết học đó làm nhân sinh quan đối phó 

( 1) Xem : Lê Quý Đôn —Iỉiên vãn tiiĩu lục, mục Thiên chương, 
thứ ba. 



vời cuộc sống. Ba luông triết học ấy ảnh hưởng nhiều 
tỏi văn học. Trong thời ký Phật giáo là quốc giáo, thơ 
văn đậm màu bác ải, luân hòi (thế kỷ XI,XII). Nhưng, 
những tư tưởng siêu phàm thoát lục, coi mọi cảnh là hư 
ảo này, không còn khoảng đất bao la, phát triền mạnh 
mẽ ở thế kỷ XV. Cuối thời Trần, Trương Hán Siêu, 
Phạm Sư Mạnh đã nhiều lần công kích Phật giáo. Đến 
đầu thời kỳ nhà Lê, với Lè Thánh-tông và nhỏm Tao đàn, 
thì Nho giáo hoàn toàn thắng thế, thơ văn ca ngợi cuộc 
sống thực tế trước mắt, cảnh thái bình tlxịnh trị 
của chế độ phong kiến tập quyền. Sau đó, Lê Quý Đôn, 
trong Vân đài loại ngữ, có dành hai mục Lý khí, Hình 
tượng bàn về triết học. Còn như Chu Văn An, Lê Quát, 
Phạm Sư Mạnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng Khắc 
Khoan, v.v... đều là những tác gia có tư tưởng triết học 
cần nghiên cứu. Theo chủng tôi, muốn nghiên cứu triết 
học của ta, điều chủ yếu là phải nghiên cứu thông qua 
nhiều tác phẳm văn học. Riêng về Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
qua Bạch-uân quốc ngĩr thi, qua cuộc sống ấn dật, nhàn 
tản, ta mới thấy được ông đẵ chịu ảnh hường sâu sắc 
của Tống học. Một sứ giả triều Thanh sang ta là Chu 
Sán, plìẫm bình học thuật của ông đã phải nỏi: « Lĩnh- 
nam nhân vật, lý học hữu Trình tuyền » (nhân vật Lĩnh- 
nam, về lý học có Trình [quốc công] đã bắt đău trước) (1). 
Cũng về lý học trong bài tựa sảcli Thánh mô hiền phạm 
lục của Lê Quý Đòn, các học giả Triều-tiẻn, Trung-quốe 
đã ngọi khen: « Thánh mổ hiên phạm lục, Nho giả minh 
lý chi học, Khảo biện, trí dụng chi học, Quế-đường kỳ 
Nam phiên lỷ học chi sơn đầu dưl » (Sách Thánh mô 


(l)Xem: Lịch triều hiến chương loại chi, Nhàn vặt chí, mục 
danh nho. Lý học (lày không phải là « vặt lý học » như ta thường 
gọi tắt hiện nay. 
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hiên phạm lục tỏ rộ cải học minh lý của nhà Nho [Tống 
Nho]; sách Khảo biện [bàn về sử] là cái học thiết thực 
cho thực tiễn. Quế-đưòng tiên sinh thật đúng là tiêu 
biêu cho lý học ở nước Nam...) 

Về văn học, từ thời Lỷ, Trần (thế kỷ XI — XV), nhiều 
tác phằm chữ Hán đẵ ra đòi, đánh dấu những bước 
đầu tiên của văn chương viết. Lý Công uấn với bài 
Chiều dời đô, Lý Thường Kiệt với bài thơ ngắn động viên 
giễt giặe, Trằn Quốc Tuấn vói bài Hịch tướng sĩ, Trần 
Quang Khải, Phạm Ngũ Lão, Trần Quốc Toản với những 
bài thơ, những câu văn đầy khí phách, đã nói lên lòng 
tự cường rất cao của dân tộc. Quân xâm lăng Tống, 
Nguyên đều bị thất bại nhục nhã. Văn bọc của ta rạt rào 
một tinh thần yèu nước. Ngay cả đến khi nhà Trần suy 
yếu, nhà Hồ lèn thay, đất nước bị quân Minh xâm lấn, 
Lê Cảnh Tuân vẫn viết Vạn ngôn thư, vạch mặt giả dối 
của quân xâm hrợc; Đặng Dung mài gươm dưói trăng, 
thốt ra bài thơ Thuật hoài, nói lên chí khí của. mình. 
Trần Trùng Quang tế Nguyễn Biêu ca ngợi ngưòi anh 
hùng hy sinh vì nước. Đầu thế kỷ XV, sau khi phá tan 
20 vạn quần Minh, Lê Lợi tuyên bố độc lập, truyền đạt 
bài Binh Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, mở màn cho một 
tliòi kỳ thịnh trị của chế độ phong kiến trung ương tập 
quyền. Lê Thánh-tông vả nhỏm Tao đàn không ngớt lời 
ca tụng cảnh thái bình thịnh trị, trong những tập Minh 
lương cằm tú, Xuán Vân thi lập, Quỳnh uyền cửu ca. 
Thời kỳhoàngkim của nhà Lê chẳngkẻo dài đưọc bao lâu. 
Mâu thuẫn xã hội một ngày một sâu sắc. Nhà Mạc cướp 
ngôi nhà Lê, Trịnh, Nguyễn phân tranh, nông dân khỏi 
nghĩa tứ tung. Chính trong thời kỳ rối ren này, lại là 
thời kỳ phồn thịnh nhất của văn chương cố diễn Việt- 
nam. Đây cũng là thời kỳ cỏ những tác pliẳm giàu tính 
hiện thực và tính nhân đạo, cỏ một trình độ nghệ thuật 
cao. Ngoài những kiệt tác bằng Hán văn, riêng về văn 
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Nôm, chủng ta có những nhà thơ lớn, như Đặng Trần 
Côn, Đoàn thị Điêm với tác phẫm Chinh phụ ngâm, 
Nguyễn Gia Thiều với Cung oán ngâm khúc, Phạm Thái 
với So- kính tân trang, Nguyễn Huy Tự với Hoa tiên, Vũ 
Quốc Trân với Bich-cáu kỳ ngộ. Nhưng, ngôi sao sảng 
nhất của thời đại này là Nguyễn Du, tác giả Truyện 
Kiêu, Văn tẽ thập loại chủng sinh, Bắc hành thi tập, 
Thanh-hiên thi tập. 0’miền Nam, cũng cỏ những nhà 
thơ nồi tiếng: Mạc Thiên Tích có Hà-tiên thập vịnh, 
Minh bột di ngư; Nguyễn Cư Trinh, tác giả tuồng Sãi 
vãi và một số thơ văn chữ Hán. Hồi đầu Gia-long có 
Gia-định tam gia thi là tên bộ sách chung của ba nhà 
thơ nỗi tiếng: Cẫn-trai thi tập của Trịnh Hoài Đức, Hoa- 
nguyên thi tập của Lè Quang Định và Thập anh đường 
thi tập của Ngô Nhân Tĩnh. Phan Thanh Giản có Ước- 
phu thi tập và nhiều sách khác, nhất là thơ; Bùi Hữu 
Nghĩa, tác giả tuồng Kim Thạch kỳ duyên, Nguyễn Đình 
Chiên, tác giả Lục Vân Tiên, Văn tề nghĩa sĩ Cần-giuộc. 
Bên cạnh những tác gia có tảc phẫm dài, ta có nữ sĩ 
Hò Xuân Hương, Bà huyện Thanh-quan, Nguyễn Công 
Trứ, Cao Bả Quát là những thi gia có nhiều thơ ca 
tuyệt hay. 

Tặc gia viết văn xuôi của ta cũng không phải là ít: 
Phạm Đình Hò viết Vũ trung tùy bút, Quằn thu- tham 
khảo và cùng Nguyễn Án viết Tang thương ngẫu lục, v.v... 

Giữa thế k} r XIX, thực dân Pháp xâm lược Việt-nam 
vả triều đình nhà Nguyễn đầu hàng. Nhàn dân vùng dậy 
kháng chiến ỏ- nhiều nơi. Pliong trào Cần vương, rồi kế 
tiếp đến phong trào Đỏng du, Đông-kinh nghĩa thục, đã 
gây cho văn học. một sắc thái mới. Văn học phản ảnh rõ 
rệt tình hình xã hội thực dân nửa phong kiến vói lất cả 
những sự 'lố lăng xấu xa của nó và cuộc đấu tranh của 
dân tộc chống thực dân, phong kiến. Nhà thơ Nguyễn 
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Đình Chiễu và Phan Văn Trị đã dùng nhiều thề, nhiều 
loại văn, hịch, văn tế, thơ, truyện, kêu gọi nhân dần 
chống giặc, ca ngợi tinh thần anh dũng hy sinh của các 
liệt SI và vạch mặt bọn vô sỉ đầu hang giặc. Nguyễn 
Khuyển, Học Lạc, Huyện Móm (tức Nguyễn Thiện Kế 
hay Huyện Nẻ), Tú Xương dùng ngòi bút trào phúng, 
châm biếm đả kích bọn quan liêu thống trị và thỏi hư tật 
rởm của xã hội dương thời. Từ đầu thế kỷ XX trở về 
sau, số tác gia viết bằng chữ Hán và chữ Nôm giảm đi 
nhiều. Tác gia đê lại nhiều tác phẫm cỏ giá trị là Phan 
Bội Châu. Những quyên Lưu-cầu huyết lệ thư, Việt-nam 
vong quốc sử, Hải ngoại huyết thư, Ngục trung thư v.v... 
của ông, đều có tác dụng động viên tinh thần yêu nước 
của nhân dân ta. Chủng ta cũng không thê quên đưọc 
Hồ Chủ tịch, tác giả tập thơ Ngục trung nhật kỳ, một 
tập thơ chữ Hán, đầy tỉnh thần lạc quan cách mạng và 
tỉnh nhân đạo. 

Về nghiên cứu văn học, chủng ta cỏ nhiều nhà nghiên 
cứu, phê bình, nhiều công trình dược các thời đại liên 
tục bồ sung, phát triền, nâng cao hơn lên. Mỗi một danh 
nho đều co thê là một nhà thơ, nhà văn. Tác pliẫm 
thường vì hoàn cảnh kinh tế, không đưọ-c in ra đề phô 
biến rộng rãi, rải rác khắp nơi. Cho nên công việc sưu 
tầm, phê diêm (tức là kiêm duyệt và phê phản) rất được 
chủ ỷ. Ở thế kỷ XIV — XV, Phan Phu Tiên và Chu Xa 
đã sưu tầm nhiều thơ từ đời Lỷ, Trần, in thành sách 
Việt âm thi lập. Tập thi tuyên này đẵ được Lý 'ĩư Tấn 
phê diêm rõ ràng. Ở thế kỷ XV, Dương Đức Nhan kế 
tiếp làm bộ Tinh tuyền chư gia luật thi tập và đưọc 
Lương Như Hộc phê điềm. Sau đỏ, cố Trích diễm thi 
tập của Hoàng Đức Lương. Nhưng tuyên tập có giả trị 
hơn cả là Toàn Việt thi lục và Hoàng Việt văn' hải của Lê 
Quý Đôn. Sau đó, thế kỷ XIX, học trò òng là Bùi Huỵ 
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Bích đẵ soạn lại thành hai bộ Hoàng Việt thi văn tugìn, 
một tác phầm đông đặc mà gọn gàng hơn. Nhà phê bình 
và nghiên cửu lỏn của văn-học chữ Hán phải kề đến 
Lê Quý Đôn. Những sách của ống khảo cứu về cô thư 
như Quần thư khảo biên, Thánh mô hiền phạm lục, Vân 
đài loại ngũ:; bàn giảng về kinh truyện, như Dịch kinh 
phu thuyết, Thư kinh diễn nghĩa, v.v... đều là những 
tác plìầm lởn có giá trị. 

Về địa lý học, năm 1435, Nguyên Trãi viết bộ Ưc-trai 
Dư địa chí, kề rổ các đạo trong nưởc, tẽng sổ các phủ, 
huyện, châu, thôn xã và một sổ sông núi, sản vật ỏ’ từng 
địa phương. Đây là quyên lược khảo địa lý kỉnh tế và 
chính trị cồ nhất còn lại. 

Lê Quý Đôn không viết sách nói riêng vễ địa lỷ, nhưng 
trong tập Vân đài loại ngữ, Kiến vân tiều lục dều cỏ 
dành những mục riêng nỏi về Phong vực (bờ cõi đất 
đai), Khu uữ (địa dư). Phan Huy Chủ, ngoài mục Địa dư 
chí trong Lịch triều hiển chương loại chí, còn có bộ 
Hoàng Việt địa dư chí. 

Ở thế kỷ XIX, Phương-đình Nguyễn Văn Siêu cũng cỏ 
những công trình nghiên cứu về địa lý thật quan trọng: 
bộ Phương-đình địa dư chí, gồm cỏ 5 quyên: quyến 
đầu trích lục các sách Trung-quốc nói về đất đai Việt- 
nam ; quyễn thứ hai cliỏp về địa dư nước ta về đời Hậu 
Lè và từ quyên thứ ba trở xuống chép về thời đại nhà 
Nguyễn. 

NămMinh-mạng canh thin (1820), hưởng ứng lòi chiếu 
cầu các sách cố điên của triều đình, Trịnh Hoài Đức 
dâng bộ Gia-định thành thông chí của ông, 'gồm 3 quyên, 
nòi riêng về Nam-bộ nước ta. 

Ngoài ra, còn có những bộ sách do các quan lại và 
Quốc sử quán soạn như: Nhất thống dư địa chí của Lê 
Quang Bịnh (1805); tìại Nam nhất thống chí do Quốc 
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sử quản soạn, xong năm 1882 (Tự-đức năm thử 35); 
Đềng-khánh địa dư chí lược (1886), v.v... 

Chúng ta lại còn cỏ nhiều sách địa ỉý riêng về từng 
tỉnh, tưng huyện..., như Hưng-hóa phong thề chí của 
Hoàng Bình Chính; Thanh-hà huyện chí của Nguyễn 
Thu ; Hoàn-long huyện chi của Hoàng Đặng Quýnh, v.v... 

Về các bản đồ toàn quốc, sách cồ nhất, ta nên kễ bộ 
Nam Bắc phiên gió-i địa đb, làm năm Lý Anh-tông thứ 10 
(1172). Thứ đến cảc bản đồ làm đời Lê Thánh-tông, như 
Thiên hạ bản (Tô hay Hồng-đức bản đồ, làm năm 1469. 
Thử nữa đến bộ Kiền khôn nhất lãm của Phạm Đinh Hồ, 
làm vào đời Chiêu-thổng (1787). 

Về sử học, ở thế kỷ XIII, Lê Văn Hưu đã íoạn Đại 
Việt sử ký, gồm 30 quyên, chép sử từ đòi Triệu Vũ-đế 
(207 tr. c. ng.) dến đời Lỷ Chiêu-hoàng (1224 — 1225). 
Công trình đó đưọc Phan Phu Tiên và Ngô Sĩ Liên tiếp 
tục. Năm 1445, Phan Phu Tiên viết Đợi Việt sử ký tục biên, 
gồm 10 quyến, chép tiếp vào bộ Đại Việt sử ký, kễ tiếp 
từ đời Trần Thái-tông đến lúc quân Minh bị đảnh đuôi 
về nước. Niên hiệu Hòng-đức thứ 10 (1479), Ngô Sĩ Liên 
dựa vào những tác phằm trên, viết Đại Việt sử kỷ toàn 
thư, gồm 15 quyễn. Năm quyên đầu nỏi từ Hòng-bàng 
đến hết thời Bẳc thuộc. Mười quyên sau nói từ Ngô 
Quyền dựng nưửc đến khi Lô Thái-tỗ lẻn ngôi. 

Ngoài ra, chủng ta còn có những sử gia lcm khác, như 
Vũ Quỳnh, tác giả bộ Đại Việt lliông giám thông khảo 
(thường gọi tắt là Việt giám thông khảo) viết năm 1511. 
Năm 1514, Lê Tung hay Dương Bang Bản viết bài Việt 
sử tềng luận, lức là một bộ sử gọn gàng có phê phán. 
Kế đó, Phạm Công Trứ, tác giả bộ Đại Việt sử ký bản 
kỷ tục biên, viết năm 1665. Tiếp sau, Lê Hi, Nguyễn 
Quý Đức vâng sắc chỉ triều đình soạn bộ Quốc sử tục 
biên thực lục, năm 1697. Lê Quý Đôn, tác giả bộ Lê 
triều thông sử, viết năm 1765. Thiên Văn tịch chi trong 
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Lịch triều hiên chương loại chí, Phan Huy Chú còn kế 
rõ một bộ Quốc sử tục biên, 8 quyễn, của Lê Quý Đôn, 
viết về các sự việc, xảy ra từ năm 1533 đến 1675. Bộ 
này chắc là một bộ sử cố giá trị lớn, tác giả tường thuạt 
và nghiêm khắc phê phán một cách khách quan, phản 
ánh được nhièu sự thực, nhất là về việc các chúa Nguyễn; 
có lẽ nỏ cũng giống như lối viết bộ Phủ biên tạp lục 
của ông. Tiếc thay, do sự hẹp hòi và căm thù trắng trợn, 
năm Minh-mạng thứ 19 (1838), triều đình Nguyễn đã 
hạ dụ cấm nhân dàn lưu hành bộ Lê triêii bản kỷ tục 
biên tức là bộ sử của Lê Quý Đôn, và thu hồi tiêu hủy(i). 


(1) Sau đày là toàn văn bài dụ : 

Bài dụ năm Minh-mạng thử 19 (1838) do bộ Lỗ truyền (lạt, 
cấm chứa riêng sách Lê sử tục biên. 

« Nhà vua dụ rằng: 

« Trong các sách An-nam lịch đại sử ký (sử kỷ các đò-i của 
An-nam); (theo đúng nguyên văn), có nhiều chỗ văn nghĩa, sự 
tích giản lược. Đển giai đoạn từ Cô' Lê trung hưng trở về sau, 
họ Trịnh nắm hết chính quyền. Vua Lè chỉ ngòi bị vị, cho nên 
các điều chẻp trong sách Bản kị) tục biên, đều là việc tôn họ 
Trịnh, dim vua Lê. Thậm chí, những việc họ Trịnh bội nghịch 
với vua Lê, cũng đều chóp sai lạc đề ngợi khen nhau. Tình thế 
trái ngưọ-c, như mũ, giày điên đảo, không lúc nào tệ bằng lúc 
ấy. Do đó, những ngưòi biên, soạn sử sách thòi bấy giò-, <1eu là 
người riêng của họ Trịnh, điều mà sách chép không phải là lò-ị 
nói thẳng do công nghị. Đến nay, tuy những ván khẳc cũ [của 
sách Lê sử tục biên ] dã bị tán lạc, nhưng những bản sách đã in_ 
do sĩ dàn tâng trữ, há lại không còn sao ? Nếu còn đ! sách ấy, 
ngưò-i nọ truyền riêng cho người kia xem, thì nó sẽ làm hãm 
dẳm lòng ngưò-i, không thế không một phen thu sách ấy lại nì à 
tiêu hủy nó đi, dề làm kế sách tốt nhất cho phong tục thế đạo. 

« Vậy, truyền dụ các quan đẫn các địa phương, thông sức cho 
quan lại sĩ dàn trong hạt mình cai trị, nếu còn có nhà nào chứa 
chất sách Lệ sủ bản kỷ tục biên, thì. bất cứ sách in hay sách viết, 
còn dưọ-c bao nhiêu, phải đưa cả ra, nộp lên quan ngay, do 


12 L.T. 
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Sau bộ Tục biên cỏ giả trị ấy của Lê Quỷ Đôn, ta không 
thễ quên nói đến bộ Việt sử bị lãm của Nguyễn 
Nghiễm và bộ Việt sử tiêu án của Ngô Thòi Sĩ. Hai bộ 
này đã được Ngô Thời Nhiệm dẫn dựng rất nhiều trong 
bản Đại Việt sử ký, tiền biên, khắc in dưới đời Tây- 
sơn, năm Cânh-thịnh thứ 8 (1800). 

Bộ sử tương đối đầy đù, cỏ tài liệu phong phủ hơn 
cả là bộ Khâm định Việt sử thông giám cương mục, do 
Quốc sử quán nhà Nguyễn soạn, tồng tài là Phan Thanh 
Giản. Bộ sách gồm 52 quyến, chép từ đời Hồng-bàng 
đến đời Lê Mẫn-đế (từ 2879 tr. c. ng. đến 1789 sau c.ng.). 

Những bộ sử nói trên, đều do các sử quán hay sử gia 
của triều đình phong kiến biên soạn, việc nhận định 
không khỏi có sự thiên lệch. Mặt khác việc biên soạn 
cũng chưa được khoa học, thưòng ghi chép theo phép 


quan đầu địa phương đệ nạp tại bộ. Khi sách đã đến bộ, bộ sẽ 
tàu xin tiêu hủy đi. Đọi đến sau này, sưu tầm đưọ'c nhiều việc 
cũ, khảo đính thêm cho tưò-ng tận, sai quan làm lại chinh sử, 
sẽ đem khắc in và ban cho trong nưó - c đề tỏ ra là tin sử (sử 
(láng tin). 

« Lần này đã cáo dụ rõ ràng, nếu còn ai dám chứa riêng trong 
nhà, sách tục biên của họ Trịnh khắc ra, hoặc bản in, hoặc bản 
sao, không kề số quyền nhiều hay ít, hễ phát giác ra thì sẽ bị 
khép vào tội chứa chấp «vêu tliư» [sách quái gở], đem xử tội 
nặng. Phải thận trọng kính theo dụ này». 

Bài dụ này trích trong sách Đại Nam văn uỳẽn thống, biên, 
(quyền 15, tò' 14, trang sau). Chúng tôi đã dịch đủng nguyên văn 
trong sách ấy. Trong Đại Nam thực lạc, chinh biên, độ nhị kỷ 
(quyên 189, tò' 30 — 31) cũng có bài dụ này, nhưng một vài 
đoạn đã bị sửa đỗi, nhất là đoạn sau cùng, thiếu hẳn'từ câu: 
« Lần này... kính theo dụ này». Đoạn ấy đã thay bằng càu: 
«"Nếu ai dám chứa riêng thì khép vào luật chứa chấp yêu thư 
đem bẳt tội ». Qua việc chóp nhẹ Iò'i về việc này trong Thực lục, 
ta thấy rõ thêm sự đàn áp khắt khe của chính sảch vấn hóa 
đời Minh-mạng. 
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biên niên và phép cương mục, sử liệu vun vặt linh tinh 
chưa làm nỗi rõ được những sự kiện lớn của thời đại, 
phản ảnh được cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội. 
Một công trình khâo cứu về lịch sử có công phu và cỏ 
giá trị hơn cẵ là cuốn Lịch triều hiến chương loại chí 
của Phan Huy Chú, viết xong năm 1821 (Minh-mạng thử 
2). Bộ sách này, gòm 49 quyến, chia làm mười chi: địa 
dư, nhân vật, quan chức, lễ nghi, khoa mục, quốc dụng, 
hình luật, binh chế, văn tịch, bang giao. Tác giả đã hệ 
thống hóa các sự việc, đề cập đến nhiều vẩn đề chính trị, 
kinh tế, địa lý, văn học, giáo dục học, quân sự, ngoại 
giao, v.v... của các triều vua trước nhà Nguyễn. 

Chúng ta còn có những nhà viết sử ca bằng chữ Nôm. 
Theo lời tựa sách Đại Việt sử ký tực biên, viết năm 
Cảnh-trị thứ 3 (1665), Phạm Công Trứ cỏ nêu tên một 
nhà phê bình sử là Nguyễn Đăng Bính. Nhà học giả này 
có lẽ là tác giả sách Thiên Nam ngĩr tục, một loại sử ca 
viết bẳng văn Nồm về triều Lê. Sang triều Nguyễn, 
chúng ta có Lê Ngô Cát, Phạm Đình Toái và một số tác 
gia khác đẵ viết cuốn Đại Nam quốc sử diễn ca (1859 — 
1873), chép' việC: từ đời Hồng-bàng đến hết đời Hậu Lê. 
Cuối thế kỷ XIX, khi Pháp xâm lừợc Việt-nam, nhiều 
bài sử ca xuất hiện, như Chính khí ca của Nguyễn Văn 
Giai; Hạnh thục ca của Nguyễn Nhược thị: nhiều bài 
nói lên được khí tiết anh hùng, tinh thần yêu nước, căm 
thù bọn thực dần lang sỏi; đồng thòi cũng vạch rổ 
được bẵn chất hèn yếu bảo thủ của triều dinh Huế, bênh 
vực phái chủ hòa, tìm đường cầu an. 

Lịch sử khoa hoạn cũng được chú ý đặc biệt. Ngoài 
những bia ghi tên tuỗi sự nghiệp của những tiến sĩ ờ 
Văn miếu, có nhiều tác gia quan tâm đến vấn đề này. 
Nguyễn Hoãn, Vũ Miên, Phan Trọng Phiên, Uòng Sĩ 
Lãng soạn sách Đại Việt lịch triều đáng khoa lục, liệt kê 



danh sách các người dỗ đại khoa (thải học sinh, tiển sĩ), 
theo thứ tự các khoa thi, từ năm 1075 đời nhà Lỷ, đến 
năm 1787, dời Hậu Lê, mỗi tên người đỗ, có lược ghi 
tiếu truyện. Phan liuy Ồn soạn sách Thiên Nam lịch 
triều liệt huyện dăng khoa bị khảo, gồm 6 tập, cũng ghi 
chép về các người đậu tiến sĩ của từng huyện, từ dpi 
Lý đến hết Hậu Lê. Ông còn viết Khoa bảng tiêu kỳ, kẽ 
những chuyện lạ xung quanh các k5 r thi. Danh sách 
các tiến sĩ về triều Nguyễn, từ 1822 đến 1892 thì được 
ghi trong Quốc triều khoa bảng lục của Cao Xuân Dục. 
Về bộ này, cũng như bộ Quốc triều hương khoa lục, 
sau cỏ tục biên đến mãi năm 1919, ngày khỏa sỗ khoa 
cử ở nưóc ta. Những bộ khoa lục nói trên, có nhiều tài 
liệu quỷ cho việc nghiên cứu lịch sử, văn học và nhất 
là giáo dục học. 

Ngoài ra, còn cỏ các tác gia nghiên cứu các văn bia. 
Bùi Quỹ triều Nguyễn, đã nghiên cứu và in hẳn thác 
bản bài văn bia lịch sử của Nguyễn Trung Ngạn và do 
tay ông đề trên vách đả ở phủ Tương-dương, tỉnh Nghệ- 
an, nơi biên giới Việt — Lào, từ đòi Trần. Tên sách ấy 
là Ma nhai kỷ công văn. Lê Cao Lãng, cũng ở triều 
Nguyễn, đã biên soạn sách Lê triều lịch khoa tiền sĩ đề 
danh bi ký, là nhựng bài văn bia ở Văn miếu Hà-nội. 
Còn cỏ những tác gia viết những quyên gia phả rất cỏ 
giá trị cho sử học và văn học, như các bộ gia phả nhà 
họ Nguyễn ờ Tiên-điền, nhan đề : Hoan-cháu Nghi Tiên 
Nguyễn gia thế phả, của các con chảu Nguyễn Du soạn 
tập; Mộ-trạch Vũ tộc bát phái phả, của Vũ Phương Lan ; 
Nhị-khê Nguyễn thị gia phả, là gia phả Nguyễn Trãi, v.v... 

Chúng ta cũng không quên những tác phằm nỏi về 
lịch sử, địa lý của các nước láng giềng. Chủng ta có 
nhiều phải đoàn đi ra nước ngoài, những cuộc sống củai 
nhản dân ở các nơi đi qua^ấy thường được ghi lại trong 
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các tập hành trình hay các sách ký lược; đỏ là những 
tài liệu quý, không những cần cho ta, mà còn giúp cho 
các nhà nghiên cứu các nưởc bạn. Chủng ta có những 
tập, như Tây hành kiến văn ký lược của Lỷ Văn Phức, 
kẽ chuyện đi Tân-gia-ba; Tây phù nhật ký của Phan 
Thanh Giản, kễ chuyện đi Pháp; Cao-mên kỷ lược của 
Tô Ngọc Huyễn, v.v... 

Một số tác phẫm về khoa học xã hội nói trôn, gần 
đây đẵ được phiên dịch nghiên cửu, khai thác; còn 
những tác phằm về khoa học tự nhiên hầu như ít được 
chủ ý. Trong kho tàng khoa học của dân tộc, nhất định 
còn những viên ngọc quý bị bụi thời gian mờ phủ, 
đang chò' đợi chúng ta đem ra ngoài ánh sáng. 

Trong khi sưu tầm, biên soạn sách Lược truyện các 
tác gia Việt-nam này, chúng tôi thấy nỗi lên nhiều tác 
gia lỗi lạc, nhiều thiên tài kỳ lạ; chúng tôi đã sơ bộ 
giới thiệu với bạn đọc và hy vọng nỏ sẽ gợi được một 
sổ ý đễ các ị)ạn cùng đi sâu nghiên cửu, phát hiện thêm 
những nhân tài, những tác phẫm giá trị, khai thác và 
tận dụng được những kiến thức quỷ báu, của cha òng 
ta đễ lại trong kho tàng văn] hóa vĩ đại của dân tộc. 



B. LƯỢC TRUYỆN CÁC TÁC GIÁ 


THẾ KY XI (LÝ) 

(lừ số í đến 8) 

1 — KHUỒNG-VIỆT ĐẠI Sư (? — ÍOU) 

Khuông-việt đại sư, tên họ thực là Ngô Chân Lưu, 
pháp hiệu là Khuỏng-việt đại sư. Không rõ ông sinh vào 
năm nào, chỉ biết mất ngày 15 tháng 2 năm Thuận-thiên 
thứ 2 dời Lý Thái-tỗ (22-3-1011). 

Thuở nhỏ, Khuông-việt theo học chữ Nho, lớn lên 
học đạo Phật, và trụ trì chùa Khai-quốc. Năm 45 tuồi, 
khắp nơi đều biết tiểng ông. Đinh Tiên-hoàng mời ông 
làm Tăng-thống. Năm 971 (niên hiệu Thái-bình thứ 2) lại 
phong ông làm Khuông-việt đại sư. Đến đời Lê Đại-hành, 
ông vẫn được giữ- chức vụ đỏ. Khi sử nhà Tống sang 
ta, lúc về nước, Khuông-việt cỏ làm một bài thơ tiễn sứ, 
tỏ tình giao hảo giữa hai nước. Bài thơ này được trụyền 
tụng đến nay, về già, ông xin cáo quan, dạy học, học 
trò theo học ồng rất đông. 

Tác phầm có : Thơ tiễn sứ nhà Tống (sử, văn), chép 
trong Thiên uỷên tập anh ngữ lục và trong Truyền đáng 
lục. 
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2 — VẠN HẠNH THIỀN sư (? — 1018) 

Vạn Hạnh thiền sư, tên họ thực là Lý Vạn Hạnh (vì 
chữ Lý là húy của nhà Trần nên có bản viết là Nguyên 
Vạn Hạnh), ô.ng là người làng cô-pháp (tức làng Đình- 
bảng, huyện Từ-sơn, tỉnh Bắc-ninh). Không biết ông 
sinh năm nào, chỉ biết mẩt vào năm 1018 (niên hiệu 
Thuận-thiên thứ 9 nhà Lý). 

Lúc còn ít tuồi, ông và sư ĐỊnh-huệ đều học đạo với 
Lục-tố thiền ông. Lớn lên, ông giúp Lê Đại-hành bậy 
mưu phá được quân phong kiến nhà Tống và quân 
Chiêm-thành xâm lược nước ta. 

Cuối triều Lê, khi Ngoạ-triều chết, ông cùng vỏi triều 
thần, đứng đầu là Đào Cam Mộc, mưu lập Lý Công uẫn 
lên ngôi. Vì có công đó, nên sau này nhà Lý phong ông 
làm Quốc sư (xem: Cương mục chính biên, q. 2, tờ 4 và 
Le Bouddhisme en Annam, B.E.F.E.O, t. XXXII, tr. 239). 

Tác phầm còn lại của ông cỏ bài thơ Thị đệ tử (văn, 
triết), ghi trong Toàn Việt thi lục (A.1262) và Hoàng Việt 
thi tuyên (A.608) và một số kệ ghi trong Thiền uyen tập 
anh ngữ lục. 


3 - LÝ THẢI-rò (97'i -10-28 ) 

Lý Thái-tô, tên họ thực là Lý Công uằn. Ông là vua 
đầu tiên của nhà Lý, miếu hiệu là Lỷ Thái-tò, người 
làng cỗ-pháp (tức là làng Đình-bảng, huyện Từ-sơn, 
tỉnh Bắc-ninh). Ông sinh ngày 12-2 năm giáp tuất, niên 
hiệu Thái-bình thứ 5, nhà Đinh (8-3-974) và mất năm 
1028 (nièn hiệu Thuận-thiên thứ 19, nhà Lj v ). 

Người ta không rõ cha ông là ai, chỉ biết ông là con 
nuôi Lý Khánh Văn, nhà sư trụ tri chùa cồ-phảp và bà 
Pliạm thị. Lớn lên, ông theo học sư Vạn Hạnh, ròi làm 


183 



qữan với Iilià Tiền Lê, đến chức thân vệ điện tiền chí 
huy sứ. Khi vua Ngợa-trièu nhà Lê mất, quàn thần tôn 
ông lên ngôi vua. 

Lỷ Thái-tỗ thấy kinh đô Hoa-lư chật hẹp, không thễ 
mở mang làm nơi đô hội được, bèn định dò'i đô ve La- 
thành. Thảng 7 nãm Thuận-thiên nguyên niên (1010), 
ông ra lệnh cho dời đô và cỏ làm một bài chiếu nỗi 
tiếng, gọi là Chiếu dời đồ, đôi tên La-thành là Thăng- 
long thành (tức Hà-nội ngày nay). 

Tác phâm còn lại của ông: 

— Chiếu clời dô (sử, văn), làm năm 1010; 

— Hoàng triều ngọc diệp (?) (sử), 1 cuốn; 

— 1 bài thơ (văn), chép trong Còng dư tiệp kỷ. 

4 - LÝ THẢI-TỔNG ựooo — 1054-) 

Lý Thái-tông, tên họ thực là Lỷ Phật Mã, sau đối là 
Lý Đức Chỉnh. Ỏng là con Lý Thái-tồ, tức Lý Công uằn; 
lên ngôi vua lấy miếu hiệu là Thái-tông. ồng sinh ngày 
26-6 năm canh tý, niên hiệu ứng-thiên thử 7, đời Tiền 
Lê (29-7-1000) ở phủ Trường-an (Ninh-bình ?) và mất 
năm 1054 (niên hiệu Sùng-hưng-đại-bảo thử 6, đời Lý). 

Ông làm vua được 27 năm, đổi năm niên hiệu: 1. 
Thông-thụy, 2. Kiền-phù-hữu-đạo, 3. Minh-đạo, 4. Thiên- 
cảm-lhánh-võ, 5. Sùng-hưng-đại-bảo; đặt ra nhiều phép 
tắc, luật lệ và mở mang bờ cõi. Ỏng tinh thông Phật học, 
thường họp các sư ở chùa Thiên-phúc đễ bàn về đạo 
Phật. 

Tác phầm còn lại của ông: 

— Hình thư (sử), 3 quyên ; 

— Bài kệ chép ở Thiên uyìn lập anh ngữ lục (TVTL 
A. 1262, HVTT A. 608). 
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5 — HUỆ-SINH TĂNG THỐNG (V — 1003) 

Huệ-sinh lăng thống, tèn họ thực là Lâm Khu Vũ, 
pháp hiệu là Huệ-sinh tăng thống, tru trì chùa Vạn-tuổ 
trong thành Thăng-long. ông người làng Đông Phù-liệt 
(nay thuộc huyện Thanh-trì, tỉnh Hà-đông). Không biết 
ông sinh năm nào, chỉ biết mất ngày 9-9 năm Gia-khánh 
thư 5, đời Lỷ Thánh-tông (3-10-1063). 

Ồng có tướng mạo khôi ngô, lại có tài biện luận, rất 
giỏi văn chương, chữ tốt, vẽ khẻo. Ngoài việc học nho, 
ông còn nghiên cứu nhiều về Phật học. Năm 19 tuôi, 
ông đi tu, cùng với Pháp-thông ở Hạc-lám cùng thờ 
Định-huệ làm thày; sau ra trụ trl ở ngọn núi Bõ-đề (?). 
Vua Lỹ Tbái-tông (1028 —1054) nghe tiếng mời đến, hỏi 
ỏng về đạo pháp, ông ứng khẫu đọc một bài kệ, nói về 
đạo hư vô. Lý Thải-tông khen và phong làm Đô tăng 
lục. tìời Lý Thánh-tòng, ông được thăng lèn tới chức Tả 
nhai đỏ tăng thống, ngang với tước hầu. (Xem: Le Boud- 
dhisme en Annam, B.E.F.E.O.,t. XXXII, tr. 240). 

Tác phầm của ông gồm có : 

— Văn bia ở các chùa Thiên-phủc, Thiên-thánh, Khai- 
quốc, Vũ-ninh, Diên-nghiêm, Bảo-đửc (văn); 

— Chư đạo trường khánh tán văn (Phật); 

— Pháp sự trai nghị (Phật), 1 bộ. 

6 — NGỘ-ẤN THIỀN SƯ (? - 1088 ) 

Ngộ-ấn thiền sư, tên họ thực là Đàm Khí, pháp hiệu 
là Ngộ-ấn thiền sư. Ông người làng Kim-bài (Hà-đông). 
Không biết ông sinh vào năm nào, chỉ biết mất ngày 
14-6 năm Quảng-hựu thử 4, đời Lý Nhân-tông (5-7-1088). 

Thuở nhỏ, ông học nho, đến năm 19 tuồi ông đi tu; 
là môn đồ 'cũ một vị pháp sư Chiêm-thành, rất tinh 
thông về đạo Phật. 
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Tác phẫm của ông còn sót lại có bài thơ Diệu lính 
(văn, triít) (TVTL A. 1262, HVTT A. 608), được nhiều 
người truyền tụng. (Xem : Le Bouddhisme en Annam, 
B.E.E.E.O., t.XXXII, tr. 247). 

7 — VIÊN-CHIẾU THIỀN SƯ (? — 1001) 

Viên-chiếu thiền sư, tên họ thực là Mai Trực, phảp 
hiệu là Viên-chiếu thiền sư. Ông là chảu Linh-cảm hoàng 
hậu trièu Lý, quê ở Phủc-đườug, Long-đàm, không rõ 
thuộc tỉnh nào. Không biết ông sinh vào năm nào, chỉ 
biết mất ngày 26-12 năm Quảng-hựu thứ 6 (18-1-1091), 
đời Lý Nbần-tông. 

Thuở nhỏ, ông rất thông minh. Nghe đồn ở chùa Mật- 
nghiêm có một vị trưởng lão cỏ đạo hạnh, ông đến xin 
vết kiến. Vị trưởng lão khuyên ông nên đi tu; ông nghe 
lời, đến thụ giới với sư Định-hương ở chùa Tiêu-sơn. 
Về sau, ông trụ trì ở kinh đô, học trò theo học ông rất 
đổng, png cỏ soạn bộ Dược sư thập nhị nguyện văn; 
vua Lý Nhân-tông (1072 —1127) sai sứ đưa bản thảo 
sang Trung-quốc đề vua Triết-tông (Tống) xem. Vua 
Triết-iỏng trao cho Cao-tọa pháp sư đọc ; pháp sư đọc 
xong, tàu với vua Tống rằng: « Phương Nam cỏ vị đại 
sĩ ra dời, kinh pháp rất tường, bần đạo không dám 
thêm bớt gì cả ». Vua Triết-tông khen ngợi, và trao lại 
cho sứ đem trả vè. (Xem: Le Bouddhisme en Annam , 
B. E. F. E. 0. t.XXXII, tr. 246). 

Tác plxầm của òng gồm có: 

— Thơ, kệ chép trong Thiền uyền truyện đăng lục (văn); 

— Tản viên giác kinh (Phật), 1 bộ, (tức là, .làm lòi tản 
bộ kinh Đại phương quảng viên giác tu đà la liễu nghĩa 
kinh , tiếng Phạn là Mạhà vai-pulya-purnabuddha sùtra ); 
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— Thập nhị bồ tát hành tu cliứng đạo trường (Phật); 

— Tham đò hiền quyết (Phật, triết) ; 

— Dược sư thập nhị nguyện văn (Phật, triết). 


8 - MÃN-GIÁC ĐẠI Sư (? - 1096) 

Mẵn-giảc đại sư, tên họ thực là Nguyễn Trưởng, pháp 
danh là Mãn-giác đại sư. ông người làng Yên-cảch (?). 
Không rõ ông sinh vào năm nào, chỉ biết mất ngày 30- 
11 năm Hội-phong thứ 5 đời Lý Nhân-tông (17-12-1096). 

Ông là học trò Quảng-trí thiền sư. Khi vua Lý Thái- 
tông còn làm thái tử, ông được nhà vua kén vào dạy 
học. Sau này, Thái-tòng lên làm vua, rất trọng đẵi ông ; 
sai làm chùa b cạnh cung cho ông trụ trì đẽ tiện việc 
hỏi han, bàn bạc việc nước. (Xem: Le Bouddhisme en 
Aìinam, B. E. F. E. 0., t. XXXII, tr. 247). 

Tác phầm của ông còn sót lại, cỏ một bài kệ Xuán 
hoa nồi tiếng hay thời đỏ (văn, triết), chép ở Thĩên 
uyền truyền đăng lục (HVTL Ả. 608). 


THÊ KY XII (LÝ) 

ụừ số 9 đệ/ỉ 27) 


9 - CHÂN-KHÔNG THIỀN SƯ (?-1100 ) 

Chàn-không thiền sư, tèn họ thực là Vương Hải Thiềm, 
pháp hiệu là Chân-không thiền sư; người làng Phù- 
đống, huyện ,Tiên-du, tỉnh Bắc-ninh, ông sinh vào năm 
nào không rõ, chỉ biết ống mất ngày 1-9 năm Hội-phong 
thử 9 đời Lý Nhân-tông (5-10-1100). 
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Năm 15 tuồi, óng đã tinh thông sử sảnh. Lớn lên, 
òng đến cliùaTĩnh-lư (?) nghe thày Thảo-nhất giảng kinh 
Pháp hoa ; và nghiên cửu đạo Phật ở chùa Từ-sợn, đến 
20 năm không ra khỏi cửa chùa. Tiếng đốn đến tai vua 
Lý Nhân-tông. ồng được mời vào cung giảng kinh Pháp 
hoa. Những người đương thời, như Lý Thường Kiệt, 
rất trọng vọng ông. Khi ông mất, thượng thư Đoàn Văn 
Khâm cỏ thơ viếng. (Xem: Le Bouddhisme en Annam, 
t. XXXII, tr. 242). 

Tácphầm của ông còn sỏt lại cỏ bài kệ Diệu bản (triết) 
(TỸTL A. 1262). 

10 - LÝ THƯỜNG KIỆT (1036 - 1105) 

Lý Thường Kiệt là người phường Thải-hòa, huyện 
Thọ-xương, thành Thăng-long (nay lẳ Hà-nội). Ồng sinh 
năm 1036, mất năm 1105, làm quan đến thái ủy, khi mất 
được phong tước Việt quổc công. 

Ông là người tài kiêm văn vổ. Năm 1069, quàn Chiêm- 
thành xâm lược nước ta, ông đem binh đi chống giữ; 
cỏ công được phong chức Phụ quốc thải phó và Phụ 
quổc thượng tướng quân. 

Năm 1075, phong kiến nhà Tống chuẫn bị việc xâm 
lựợc nưởc ta, vua Lý Nhân-tông sai ông và Tôn Đản 
đem binh chống giữ. Đễ phá âm mưu xâm lược cta địch, 
Lý Thường Kiệt và Tôn Đằh4ẵđánh vào hai châu Khâm, 
Liêm (Quảng-đông) và châu Ung (Quảng-tây). 

Năm 1076, nhà Tống sai Quách Quỳ làm chiêu thảo 
sứ, Triệu Tiết làm phó, cùng hội quân với hai nước 
Ghiêm-thành và Chân-lạp, chia đường sang xâm lược 
nước ta. Tháng chạp năm ẩy, Lý Thường Kiệt đem quân 
đảnh chẹn quân Tống ở sông Như-nguyệt' (làng Như- 
nguyệt, Bắc-ninh) tức là sông Cầu. Quách Quỳ tiến quân 
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về phia tây, dóng ở bờ sông, chặt gỗ làm máy bắn đả 
sang sông như mưa, thuyên quân ta bị thủng và đ&m 
rất nhiều. Lý Thường Kiệt, nhân lúc này, làm một bài 
thơ nói lên lòng yêu nước, tự hào dân tộc và quyết tâm 
chống địch bảo vệ đất nước. Bài thơ làm nức lòng quân 
sĩ, đảnh tan quân nhà Tổng trên bở sông Như-nguyệt. 

Tác phẫm của ông còn lại là bài thơ Nom quốc sơn 
hà Nam đẽ cư (văn), tức là bài thơ làm trên sông Như- 
nguyệt. 


11 - Ỷ-LAN PHU NHÂN (1 - 1117) 

Ỷ-lan phu nhân, họ Lê, không rõ tên thực là gi, người 
làng Thỗ-lỗi (nay là làng Thuận-quang, huyện Thuận- 
thành, tỉnh Bắc-ninh). Bà sinh năm nào không rõ, chỉ 
biết mất ngày tháng 7 năm Hội-tường-đại-khảnh thử 8, 
đời Lý Nhan-tông (tbáng 8-1117). 

Tương truyền khi Lý Thánh-tông (1054 —1072) tuần 
du đến làng Thỗ-lỗi, ai cũng đi xem, chỉ cỏ một người 
con gái đẹp dứng, dựa vào bụi cây lan mà hát. Vua lấy 
làm lạ, đón vào cung lập làm phu nhân, và đặt hiệu là 
Y-lan phu nhâm 

Sách Quốc văn từng ký có ghi chép bài thơ khi bà gặp 
Lý Thánh-tông. 

12- LÝ NHÂN-TÔNG (1066 —im) 

Lý Nhân-tông, tên họ thực của ỏng là Lý Càn Đức, 
con vua 'Lỷ Thánh-tông và bà Y-lan phu nhần. Ổng lên 
ngôi vua, lấy miếu lỹệu là Nhân-tông, ông sinh ngày 25 
tháng gièng năm binh ngọ (22-2-10G6), mất ngày đinh 
mão tháng 12 năm mậu thân (15-1-1128). 
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Ông làm vua được 56 năm thọ 63 tuôi, dùng được 
nhiều người tài giỏi, như Lý Đạo Thành, Lý Thường 
Kiệt, về phương Bắc, đã chống đưọc nạn xâm lược của 
phong kiến nhà Tổng, về phía nam, giữ vững được bờ 
cõi với Chiêm-thành. 

Tác phằm của ông còn lại cỏ thơ viếng sư Vạn Hạnh 
(văn), chép ở Thiền uy en truyền đăng lục (văn) (HVTT 

À. 608). 

13 - KHẢNH-HỶ TĂNG THỐNG (Ỹ-1Í35) 

Khánh-hỷ tăng thổng, họ Nguyễn, không rổ tên thực 
là gì, pháp hiệu là Khánh-hỷ, người làng cố-giao, huyện 
Long-biên (nay là cô-điẽn, huyện Thanh-trì, ngoại thành 
Hà-nội). Không rõ ông sinh năm nào, chỉ biết mất ngày 
27-1 nărti Thiên-chương-bảo-tự thứ 3 (11-2-1135) đời Lý 
Thần-tông (1128- 1138). 

, Ông là môn đồ của Bản-tịch thiền sư, tu ỏ' chùa Từ- 
liêm.huyện Vĩnh-khang (xã Từ-liêm,huyện Phong-doanh, 
tỉnh Nam-định?). Vua Lý Thần-tông mời vào triều hỏi 
việc, ông ứng đối cỏ tài, nên vua phong làm Tăng lục 
rồí làm Tăng thống. (Xem: Le Bouddhisme en Annam, 
B. E. F. E. 0., t. XXXII, tr. 241). 

Tác phằm của ông có: Ngộ đạo Ca thi tập (văn, triết) 
(TVTL A. 1262). 


14 — VIÈN-THÒNG QUỐC SƯ ( 1080-Í1Ỗ1) 

Viên-thông quổc sư, tên họ thực là Nguyễn Nguyên 
ửc, pháp hiệu là Viên-thông, ngưòi làng cỗ-hiền (hiện 
cỏ hai làng Cỗ-hiền, một thuộc phủ Thường-tín, một 
thuộc huyện Phú-xuyên, cùng ở tỉnh Hà-đông). Ông 
sinh năm 1080, mất năm 1151 (năm tân mùi, niên hiệu 
Đại-định thử 12, đời Lý Anh-tông). 
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Năni Hội-phong thử 6 (năm 1097), ông đỗ đầu khoa 
thi tam giáo, đến năm Long-phù thử 8 (năm 1108), lại 
đỗ khoa hoằng tài. Vua thấy ông là người kj r tài, muốn 
trao cho ông trông nom chính sự, nhưng ông cố từ; 
chỉ xin nhận chức chuyên giảng pháp sư. Học trò theo 
học ông rất đông. Năm Đại-khảnh thứ 3 (1112), ông 
làm bài Văn bia chùa Diên-thọ, được nhiều người ngợi 
khen. Năm Thiên-chương-bảo-tự thứ 5 (1137), lúc Lý 
Thần-tông sắp mất, ông có dự vào bậc cố mệnh, thảo 
tờ di chiếu. Đến đời vua Lý Anh-tổng, ông dược phong 
làm Quốc sư. (Xem : Le Bouddhisme en Anncm, 
B. E. F. E. 0.,t. XXXII, tr. 243). 

Tác phẫm của ông cỏ : 

— Chư Phật tích duyên sự (Phật), 30 quyên; 

— Tăng già tạp lục (Phật), 50 quyền; 

— Văn bici chùa Diên-thọ, và một sổ thơ phú (văn, triết) 


15 - LÝ ANH-TỎNG (1136-1175) 

Lý Anh-tông, tên họ thực là Lý Thiên Tộ, cơn vua 
Lý Thần-tông và bà cảm-tliánh phu nhân. Ổng sinh 
ngày tháng 4 năm bính thin, niên hiệu Thiên-chương- 
bâo-tự thử 4 (tháng 5-1136) và mất ngày ất tị tháng 7. 
niên hiệu Thiên-cảm-chí-bảo thử 2 (14-8-1175). 

Ong làm vua thường đi tuần hành khắp các hải đảo 
và bờ cõi phía Nam và phia Bắc, sai họa đồ và ghi chẻp 
cảnh vật các miền ấy. 

Tác phẳm* của ông cỏ: Nam Bắc phiên giới địa đò 
(sử, địa), nay không còn thấy ở đâu. 
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16 - BAO-GIÁM THIỀN sư ọ-1173) 

Bẵo-giám thiền sir, tên họ thực là Kiều Phù, pháp 
danh là Bảo-giảm thiền sư. Ông người làng Trung-thụy 
(?), sinh năm nào không rõ, chỉ biết mất ngày 7-5 năm 
Chinh-long-bảo-ửng thứ 11 đời Lý Anh-tông (18-6-1173). 

Ổng làm quan đến chức Cung hậu xá nhân; năm 30 
tuồi, bỏ quan về đi tu ở chùa Bảo-phúc (?) (Xem: Le 
Bouddhisme en Annam, tr. 248). 

Tác phẫm của ỏng cỏ: một sổ thơ (sử, triết) trong 
Thiền ughĩ kế đăng (TVTL A.1262). 

17 - ĐẠO-HUỆ THIỀN SƯ (? - ÍÍ73) 

£)ạo-huệ thiền sư, họ Âu, tèn thực là gì không rõ, 
pháp hiệu là Đạo-huệ thiền sư, người làng Nhự-nguyệt, 
trự trì ở chùa Quang-minh. Không biết ông sinh vào 
năm nào-, chỉ biết rnất ngày 1-2 năm Chính-long-bảo- 
ửng thứ 11 (16-3-1173). 

Năm 25 tuỗi, ông thu giới thày Ngô Pháp Hoa ở chùa 
Quang-minh; năm Đại-định thứ 20 (1159), chữa bệnh 
cho Thụy-minh hoàng cô khỏi, được vua rất trọng vọng. 
(Xem: Le Boaddhisme en Ảnnam, tr. 248).. 

Tác phầm của ông có: Bài kệ địa, thủy, hỏa, phong 
(triết), chép trong Thiên uy en tập anh ngữ lục. 


18 — NGUYỆN-HỌC THIỀN SƯ Ợ —1181) 

Nguyện-học thiền sư, họ Ngúyễn, tên thực là gì khổng 
rõ, pháp hiệu là Nguyện-học thiên sư. Ồng người làng 
Phù-cầm (?), không biết sinh vào năm nào, mất ng .y 
11-6 năm Trinh-phù đòi Lý Cao-tỏng (24-7-1181). Ổng 
tu ỏ' núi Vệ-linh, có lài chữa bệnh. 



Tác phẫm của ông, cỏ : 

— Thơ: Bạo uố ảnh ưởng (văn, triết); 

— Kệ : Liễu ngộ tâm ihán (triết). 

19 — TÍN-HỌC THIỀN sư (? — ÍÍ90) 

Tín-họcthiềnsư,họ Tô, tên không rõ,pháp hiệu làTín- 
học thiền-sư, người làng Chu-minli, phủ Thĩên-đửc (?); 
trụ trl chùa Quang-đính trên núi Không-lộ (Sơn-tây). 
ông sinh năm nào không rõ, chỉ biết mất ngày 9-1 năm 
Thiên-tư-gia-thụy thứ 5, đời Lý Cao-tông (15-2-1190). 

Gia đình ông vổn lốm nghề khắc ván in kinh sách. 
Thuở trẻ, ông theo học Thanh-giới thiền sư. Năm 30 
tuồi, ông xuất gia thụ giới thày Đạo-huệ thiền sư và 
tu hành,'được nhiều người tôn trọng. 

Tác phẳm của ông còn sỏt lại có bài kệ Sơn lám hồ 
báo (triết), chép trọng Thiên uyền tập anh ngữ lục. 

20 — ĐOÀN VĂN KHÂM (thế kỷ XI — XU) 

Đoàn Văn Khâm, không rõ sinh và mất năm nào, qué 
ở đâu. Chỉ biết ông là Công bộ thượng thư đời Lý 
Nhân-tông (1072 —1127) vả là nhà tho' cỏ tư tưởng 
Phật học. 

Tác phấm của ông gồm có : 

— Vãn Quảng-tri thiền sư ; 

— Điếu Chận-không thiền sư ; 

— Tặng Quảng-irí thiền sư (văn, triết) (TVTL A. 1262 
và HVTT A.608). 

21 — LÊ KIM ( thế kỷ XI - XII) 

Lê Kim, là một pháp sư, không rõ sinh và mất năm 
nào, què ỏ' đâu. 

Tác phằnrcó : Lăng-già sơn Hội-thành bi minh, tức là 
bài minh khắc trên bia tháp llội-thành núi Lăng-già (?). 


13 L. T. 
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Bia lập năm Hội-phong thử 1 (1092) đòi Lý Nhân-tông 
(1072- 1127). 

22 — THÍCH HUỆ-HƯNG ( thê kỷ XI — XII) 

Thích Huệ-hưng, khổng rõ tên, họ thực, sinh năm 
nào, mất năm nào, quê ở đâu. 

Tốc phẫm cỏ: Phật-tích sơn Thiên-phúc tự chung minh 
(bài minh chuông chùa Thiên-phủc ở núi Pliật-tich, tức 
là chùa Thày ỏ- núi Sài-sơn, Sơn-tây), viết năm Nguyên- 
hóa thứ 9, triều Lý, tức là năm Long-phù thứ 9, đời Lỷ 
Nhán-tông (1109) (theo Việt sử lược). 


23-THÍCH PHẢP-BẢO 

Thích Pháp-bảo, không rổ tên họ, sinh và mất năm nào, 
quê ở đâu. 

Tảc phằm gồm có : 

— Ải-châu Sùng-nghiêm Diẻn-thánh tự bi minh (bài 
minh khắc vào bia chùa Sùng-nghiêm Diên-thánh ở Ải- 
châu, tửc Thanh-hóa ngày nay). Bia lập năm 1118 (Đại- 
khảnh thử 9). 

— Vĩnh-phúc huyện, Ngọ-xá xã, Ngưỡng-sơn linh tự 
bi (bài văn bia ỏ- chùa Ngưỡng-sơn, tại xã Ngọ-xá, huyện 
Vĩnh-phủc, nay là Vĩnh-lộc, Thạnh-hóa). Bia lập năm 
1126 (Duệ-vũ thứ 7, tức là năm Thiên-phù-duệ-vữ đòi 
Lý Nhân-tông). 


24 — DĨNH-ĐẠT 

Dĩnh-đạt, không rõ lèn họ, ngày sinh, ngày mất, què 
quán. 

Tác phầm cỏ: Viên-quang tự chung minh, bi minh, 
viết năm Duệ-vũ thứ 3 (1122). 
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25-MAI CỎNG BẬT 

Mai Còng Bật, có chỗ ghi chép tên là Nguyễn Công Bật. 
Không rõ quẻ quản, ngày sinh và ngày mất củít ồng. 
Chỉ biểt ống làm viên ngoại lang bộ Binh triều Lý. 

Tác phẫm cỏ: Long-đội sơn Sùng-thiệri Diên-linh bảo 
tháp bi (bài bia bảo tháp Diên-linh chùa sủng-thiện ở 
nủi Long-đội, tức núi Đọi ở huyện Duy-tiên, Hà-nam 
ngày nay), A.854. Bia lập năm 1121 (Thiên-phù-duệ-vũ 
thứ 2, đòi Lỷ Nhân-tông). 

2(5 - TRÍ-BẢO THIỀN sư (? - í 190) 

Trí-bảo thiền sư, họ Nguyễn, tên thực là gì không r5, 
là cậu ruột Tô Hiến Thành, ngứởi ồ-diên đất Vĩnh" 
líhang, tu & chùa Thanh-tưửc, núi Du-lii, làng Cát-li, 
đất Thường-lạc (nay ở vùngBắc-ninh, Bắc-giang), không 
biết ông sinh năm nào, chỉ biết mất ngày 14 tháng 4 
năm Thiên-tư-gia-thụy thứ 5, triều Lý Anh-tông (19-5- 
1190). Ông trước tu trên núi, sáu năm thành đạo. Khi 
hạ sơn, vân du khắp nơi, thường cùng các thiền sir bàn 
luận về nghĩa sinh, tử. Nhu ng tự cho minh là chưa ngộ 
đạo, tới học Đạo-huệ thiền sư, bàn bạc về nghĩa tử sinh, 
ông bèn lĩnh hội và làm bài thơ thất ngôn tứ tuyệt. Sau 
về ỏ- bản tự, giảng dạy giảo lý, ngưòi đến nghe học 
rất dông. Trước khi mất, có đọc bài kệ đê lại cho đệ tử. 

Tác phầm của ông có : Bài thơ ngộ đạò sau khi nghe 
Huệ-đạo thiền sư giảng bài kệ về tri thức đọc cho đệ tủ' 
trước khi mất (triết), đều chép trong Thiền uyền tập 
anh ngừ lục (A. 3144, q. 1, tờ 31). 

27 —NGUYỄN CÔNG DIẺM 

Nguyễn Gông Diễm, không rò năm sinh, năm mất, 
quê quán ỏ' đâu. 



Tác phầm của ông cố: cb-việt thốn Diên-phúc tự bi 
(bài văn bia tại chùa Diên-phúc. thôn cố-việt). Bia lập 
năm Đại-khánh thứ 4 (1113), tức là năm Hội-tivòng-đại- 
khánh đời Lý Nhân-tông. 


THỂ KỶ XIII (TRẲN) 

(từ số 28 đẽn 39) 

28 - THƯỜNG-CHIẾU THIỀN sư ( ? - 1203) 

Thường-chiếu thiền sư, họ Phạm, tên thực là gì không 
rõ. Phảp hiệu của ôríg là Thuờng-chiểu thiền sư. Ồng 
người làng Phù-ninh (Từ-sơn, Bắc-ninh), sinh năm nào 
khỏng rõ, chỉ biết mất ngày 24 tháng 9 năm Thiên-gia- 
bảo-hựu thử 2, đời Lý Cao-tông tức là ngày 30 thảng 10 
năm 1203). 

Ông làm quan- lệnh đô tào đời Lý Cao-tông (1176 — 
1210), bộ quan về, đi tu tại ngôi chùa cồ ở phường Ổng- 
mạc (ô Đống-mác, Hà-nội). 

Tác phầm có: 

— Thơ: Tại thế vi nhân thâm, tìạo bản (triết), chép ở 
Thiền uỷên tập anh ngữ lục ; 

— Nam tông tự pháp đò (sử, triết), 1 quyên. 

29 - TĨNH-GIỚI THIỀN SƯ (? — 1207) 

Tĩnh-giới thiền sư, tên họ thực là Chu Hải Ngung, 
pháp hiệu là Tĩnh-giởi thiền sư. ông người làng Mão (?), 
không rõ sinh năm nào, m$t ngày 7 tháng 7 năm Trị- 
bình-long-ứng đòi Lý (2-8-1207). 

Thuở nhỏ, nhà nghèo, ông theo học nho. Sau vì ổm, 
nèn ỏng đi tu liền 6 năm. Năm Trinh-phủ thử 2 (1171), 
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vua Lý Cao-tông nghe tiếng òng giỏi Phật học và nì\Q 
học nẻn mời đến kinh đô làm quan. 

Tác phầm của ồng cỏ hai bài kệ Thuyèt đạo và Thu 
lai (triết, văn), chép trong Thiền uyìn tập anh ngữ lục.. 

30-TRẦN THÁI-TÒNG (1218 — 1277) 

Trần Thái-tông, tên họ thực là Trần cảnh, miếu hiệu 
là Thái-tôrtg, dòng giổi tổ tiên ở làng Tức-mặc, nay là 
huvện Mỹ-lộc, tỉnh Nam-định, là con Trần Thừa và bà 
Lê thị Phong. 

Ông sinh ngày 16-6 năm mậu dăn tức là ngày 10-7-1218, 
mất năm 1277. Lên 8 tuồi, ông được chủ là Trần Thủ Độ 
cử vào cung, hàu Lý Chiêu-hoàng. Sau ông lấy Lý Chièu- 
hoàng và lên ngòi yua năm 1225, làm vua được 33 năm 
(1225-1258). 

Ông mở khoa thi, đặt lễ nghi, định hình luật, tu sửa 
văn miếu, kế hoạch đều theo ý của Trần Thủ Độ. Khi 
quân Nguyên sang xâm lưọ c nưởc ta lần thử nhất (1257), 
ông thân chinh làm tưởng, đem'quân ra Đông-bộ-đầu 
chổng giặc. 

Tác phầm của ông gồm cỏ : 

— Kiến trung thường lệ (sử), 5 quyên ; 

— Quốc triều thông chế (sử), 20 quyên ; 

— Một số thơ (văn, triết) chép trong Toàn Việt thi lục. 

Về sách Quốc triều thông chế của ông, có sách chép 

làm là Quốc triều thông phán. Nhièu sách còn chép lầm 
bộ Khóa hư tập hay Khóa hư ngữ lục là của ông, nhưng 
xét kỹ bộ sách ấy là của Trấn Nhân-tông. 

31 -TRẦN THÁNH-TỎNG (mo - 1290) 

Trần Thảnh-tông, tên họ thực là Trần Hoảng, miếu 
hiệu là Thánh-tông, con cả vua Trần Thải-tòng và bà 


197 



Thuận-thiến công chúa họ L\ r , sinh ngày 25-9 năm canii 
lí là ngày 12-10-1240, mất ngày tháng 5, năm canh dần 
tức là tháng 6-1290, làm vua được 21 năm (1258 —1278), 
thọ 51 tuôiT 

Sứ nhà Nguyên có lần sang sách nhiễu, ỏng nhất định 
khổng chịu lạy chiếu chỉ của vua Nguyên. Khi quàn 
Nguyên xâm lược nước ta, ông làm thái thượng hoàng, 
cùng bàn vởi các phụ lão trong nước kế đánh giặc ở hội 
nghị Diên-hồng, ai ai cũng đòng thanh quyết chiến. 

Tác phầm của ông, gồm có : 

— Cơ cừu lục (triết); 

— Di hậu lục (triết); 

— Hoàng tông ngọc điệp (gia phả nhà Trần) (sử); 

— Một số thơ nhan đề ỉh Trăn Thảnh-tông thi tập 
(văn), cliẻp trong Toàn Việt thi lục. 

32 - TRẦN NHÂN-TÔNG (Í25S — 130H) 

Trần Nhân-tông, tên họ là Trần Khâm, miếu hiệu là 
Mhân-tông, con vua Trần Thánh-tông và bà Thiên-cẵm 
hoàng hậu, sinh ngày 11-11 năm mậu ngọ tức là ngày 
7-12-1258, và mất ngày mòng 3-11 năm mậu thân 
(16-11-1308), thọ 51 ..tuối, Ồng làm vua được 14 năm 
(1179 — 1293), ròi đi tu b núi Yên-tử, đạo hiệu là Trủc- 
lâm đầu đà; đã khai sáng phái Trức-lầm trong Phật giốo 
Việt-nam, nên còn gọi là Trúc-lâm đệ nhất tỗ. 

Khi quân Nguyên xâm lược nước ta, ông phải hai lần 
bỏ kinh đô mà rủt vào Thanh-hóa. Nhờ được nhân dân 
ủng hộ và sự lãnh đạo cỏ tàl của Trầu Quốc Tuấn, tưởng 
si một lòng đánh giậc nên đẵ đuôi được quân Ngụyôn 
ra khỏi bở cỗi. 

Tác phầm của ông, gòm cỏ : 

— Trung hưng thực lục (sử); 

— Thiên lám thiết chủg ngữ lục (triết); 
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— Đại hương hãi ấn thỉ tập (văn, triết); 

— Tăng già toái sự (Phật) ; 

— Thạch thất mị ngữ (triết); 

— Trần Nhán-tông thi tập (văn, triết), chẻp trong Trằn 
triều thế phả hành trạng và Toàn Việt thi lục. 


33-TRẦN QUANG KHẢI (mi-129 k) 

Trần Quang Khải là tỏn thất nhà Trần, biệt hiệu Lạc- 
đạo tièn sinh, người làng Tức-mặc, huyện Mỹ-lộc, tỉnh 
Nam-định, sinh nărn 1241, mất năm 1294. 

Ồng là con thử vua Trần Thái-tông. Đời vua Trần 
Thảnli-tông, ông được phong lam tướng quốc. Đến đời 
Nhân-tông, òng giữ chức thượng tướng, đem quân đánh 
giặc Nguyên; phá được quân của Toa-đô ở bến Chương- 
dương, thuộc địa phận Thường-tín, Hà-đông. Yua Trằn 
Anh-tông phong ông chức thái-sư. Trần Quang Khải là 
người học rộng, lại thông hiếu nhiều thứ tiếng. 

Tồc phằm của ông cỏ : 

— Lạc-đạo tập (văn, triết) ; 

— Tùy giá về Thăng-long (văn), thơ chép trong Toàn 
Việt thi lục. 

34 — ĐINH CỦNG VIÊN (? - 129b) 

Đinh Củng Viên là người huyện Đông-sơn, tỉnhThanh- 
hóa; không rõ ngày sinh, mất năm 1294. Đời Trần 
Thánh-tòng (1258 - 1278) ònglàm viên n^oại lang, được 
cử sang sứ nhà Nguyên, bàn cãi về cương giới giữa 
nưởc ta và Trung-quồc. 

Bời Trằn Nhân-tông, ông làm quan tới chức Hàn lâm 
học sĩ, rồi sau làm Thái tử thiếu bảo quan nội hầu. ông 
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được rất nhiều người kính trọng, lúc mất, được phong 
tặng chức thiếu phó. 

Tác phấm của ỏng có : Cồ đường cljj (văn), chép trong 
Việt âm thi tập và Toàn Việt thi lục. 

35 - TRẦN QUỐC TUẤN (1226 - 1300) 

Trần Quốc Tuấn là tỏn thất nhà Tràn, người làng Tức- 
mặc, huyện Mỹ-lộc, tỉnh Nam-địnli; sinh năm 1226 và 
mất năm 1300, là con ông Trần Liễu và cháu vua Trần 
Thái-tông (Trần Cảnh). 

Lúc nhỏ, cùng chơi vởi bạn, Trần Quốc Tuấn thường 
hay bày trận đảnh nhau. Lên 6 tuồi, ỏng đẵ biết làm thơ. 
Lớn lên, ông học rất thông minh, hiếu thấu lục thao 
tam lược, có tài cưỡi ngựa, bắn cung rất giỏi. 

Khi quàn nhà Nguyên sang xâm lược nước ta (vào các 
năm 1284, 1285, 1287, 1288), ông được vua phong làm 
Tiết chè' thủy bộ chư quân. Thế giặc lúc mới sang rát 
mạnh, ông phỗi chơ quàn sĩ tạm thòi rút lui. Yua Nhàn- 
tông lo SỌ', bàn vởi ỏng « tạm hàng đễ cửu muôn dàn ». 
Ông khảng khái trà lời: « Nếu bệ hạ muốn hàng, xin 
trước hết hãy chém đầu tôi đi đẩ, rồi sẽ hàng ». Nghe 
càu đó, Nhân-tông mói yên lòng, quyết tâm chống giặc. 

Năm 1282, Hốt-tất-liệt (Kubilai) sai con là Thoát-hoan 
(Togan) cùng với các tướng Toa-đô (Sagatu), 0-mS-nhi 
(Omar) đem 50 vạn binh sang xàm lược Việt-nam. 

Nghe tin bảo quân Nguyên đẵ tập hợp cả ở gần đất 
An-bang (vùng Hòng-quảng) đễ kéo sang Việt-nam, 
Trần Nhân-tông IriệH tập các tướng, hạ lệnh đem tất cả 
thủy bộ cbư quần đến họp đễ duyệt và tập trận. Lại cử 
Trần Quốc Tuấn làm Tiết chế thống lĩnh chư quân. 

Thảng 9-1287, Trấn Quổc Tuồn hiệu triệu các vương 
hầu tướng sĩ, đếp hội với quân đội nhà nước ở Đông- 
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bộ-đầu, đê duyệt quàn rai clxia ra đỏng các nơi hiếm 
yếu, đê phòng thủ; tự mình đỏng quân ở Vạn-kiếp, đẽ 
tiếp ứng mọi nơi. 

tìề động Viên thúc đầy việc huấn luyện quân sĩ, Trằn 
Quốc Tuấn soạn sách Binh thư yếu lược. Sách này vởi 
sáng tạo tính cua nó đã tóm tắt những binh pháp của 
Tôn, Ngô đòi xưa, thành những cầu gọn dễ hiêu, lại liên 
hệ với hoàn cảnh Việt-nam và kèm theo một bài Hịch 
tướng sĩ văn đẽ phát chờ các tướng học tập. Bài hịch 
nêu cao lòng yêu nước, chi căm thù giặc, đẫ khích lệ 
tướng sĩ rất nhiều. Có người lấy mực thích vào cánh tay 
hai chữ « Sát Thát » (giết giặc Thảt-đảt) đê tỏ ý căm thù 
và quyết chiến. 

Dưởi sự lãnh đạo tải tình của ông, lại được nhân dân 
cả nưởc ủng hộ, quàn ta đẵ phá được giặc Nguyên, 
đuồi quàn giặc ra khỏi bờ cổi. ông đưọc phong tởi chức 
Hưng-đạo đại vương; cho nên người ta thường gọi ông 
là Trần Hưng-đạo. ~ 

Đến dời Trần Anh-tông (1293—1314), ông về ở Vạn- 
kiếp (nay làxẵ Vạn-yên, huyện Chí-linh, tỉnh Hải-dương) 
rồi mất tại đấy. 

Tác phầm của ông gồm có : 

— Binh thư yẽu lược (binh học), 4 quyễn ; 

— Hịch tướng sỉ văn (văn, sử); 

— Vạn-kièp bí truyền (?) (binh học). 

36 - TRẦN ÍCH TẮC (1) (thè kỷ XUI) 

Tràn ích Tắc, là con trai thử vua TrầnThải-tông (Trần 
Cảnh), được phong tước Chiêu quốc vương, không rổ 

(1) Xin xem thêm Việt kiệu thư đẩ phân tích ử trên, phần tài 
liệu cơ sở, số 5. 
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sinh và mẩt vào nàm nào. tìời Trần Nhàn-tông (1279 — 
1293), khi quân Nguyên sang xàm lưực, ích Tẳc đem cả 
gia dinh ra hàng vởi Thoảt-hoan; vì thế nên không được 
công nhận là con cháu họ Trần nữa. 

ích Tắc theo giặc về Yên-kinh, và đưạc Nguyên Thế- 
tô lợi dụng, phong làm An-nam quốc vương. Y được 
đưa về nước, nhưng nhân dàn không công nhận tên vua 
bù nhìn của địch. ích Tắc đành trở lại Trung-quổc, làm 
quah với nhà Nguyên và chết tại Hán-dươug. 

Tác phầm gòm cỏ : 

— củng cực lạc ngâm (văn); 

— 16 bài tho' (văn, sử), chép ở Toàn Việt thi.lục. 

37 - TRẦN KHẮC CHUNG (the kỷ XIU) 

Trằn Khắc Chung, người huyện Hiệp-sơn (có ngưòi 
đọc là Giáp-sơn, nay là phủ Kinh-môn, Hải-dương), hiệu 
là Củc-ần, trưởc nguyên họ Đỗ, sau được vua cho đôi 
theo họ Trần. Không rõ ông sinh vố mất vào năm nào. 

Đời Trằn Nhần-tông (1277 — 1293), niên hiệu Thiệu 
bảo (1279 — 1284), quân nhà Nguyên sang xâm lược 
nước ta, ông dưọc lệnh mang thư sang trại giặc, biện 
luận với tướng Nguyên là ồ-mã-nlii, lòi lễ rất hùng hồn, 
khiến tướng Nguyên phải phục tài. Nhàn cỏ công đỏ, 
ông được Nhân-lông cho ông dồi theo họ nhà vua (họ 
Trần), và duọ’c phong làm đại hành khiên. Đòi Trần 
Anh-tông (1293 — 1314), ông làm Ngự sử đại phu rồi 
làm Thưcmg thư hữu bộc xạ, sang sứ Chiẻm-lhành, đón 
Huyền-trân công chúa về nước, ông mất vào đời vua 
Hiến-tông (1329 — 1341) và dưọe phong lặng chức Thiếu 
sư. 

Tác phầm của ồng cổ: Vịnh cúc (văn), (hai bài thơ chép 
trong Toàn Việt thi lục). 
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38 — LÊ VĂN HƯU ( tm— ?) 

Lè Văn Hưu là người làng Phủ-lý, huyện Đổng-sơn, 
tỉnh Thanh-hóa, sinh năm 1229, không ro mất năm nào. 

Đời Trần Thái-tông, năm 1247 (niên hiệu Thiên-ửng- 
chính-bìnli thử 16), ông đậu bảng nhẵn, làm quan đến 
chức Binh bộ thượng thư, tước Nhân-uyên hầu. ỏng 
đưcrc vua giao soạn bộ sử kỷ và sung chức hàn lâm viện 
học sĩ, Quốc sử viện giảm tu. Bộ sử của ông chép từ đò i 
Triệu Vũ-đế (207 tr. c. ng.) đến đòi Lỷ Chiêu-hoàng 
(1224) và là bộ sử đàu tiên của nước ta, rất có giả trị, 
tiếc nay không còn toàn bộ. 

Theo bài tựa của Ngô Sĩ Liên, trong bộ Đại Việt sử ký 
toàn thư, thì bộ sử đỏ là một bộ sử «trùng tu », cỏ lẽ 
Lê Văn Hưu dã soạn theo các sử liệu đương thời và các 
đièu tục truyền. 

Tác phẫm của ông cỏ: tìụi Việt sâ kỷ (sử), 30 quyên. 

39 — NGUYỀN THUYÊN (còn gọi là HÀN THUYÊN) 
(thế kỳ XIlí) 

Nguyễn Thuyên, là người làng Vự-cầu, huyện Hạ- 
hòa, lỉnh Phủ-thọ, (theo c. M. chinh biên, quyến 7 tờ 2b, 
ông là người làng Thanh-lâm, phủ Nam-sách, tỉnh Hải- 
ilương). Không rõ ông sinh và mồt vào năm nào. 

Đời Tràn Thái-tông (1225 — 1258), niên hiệu Thiên- 
ửng-chinh-bình thứ 16 (1247), ông đậu Thái học sinh và 
làm quan dến chức Công bộ thượng thư. Đời Ti ần Nhân- 
tông (1279—1293), năm 1282(niên hiệuThiếu-bảo tliứ4), 
tục truyền có cá sấu vào sông Lô, vua sai ông làm 
bài văn tế cá sầu, ném xuống sòng, cá sấụ bỏ_đi. Việc 
đuối cả sấn giống việc làm của Hàn Dũ đời Đường nên 
vua khen thưởng và cho ông theo họ Hàn. Ông là người 
cỏ tài làm văn thơ nòm và là người đầu tiên dùng luật 
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thơ Đường vào thơ nôm, nèn đời sau gọi tho' nòm theo 
Đường luật là Hàn luật. Cũng vì thế, cỏ nhiều người 
hiếu lầm, cho chữ Nỏm của ta là bẳt đầu cò từ Hàn 
Thuyên. 

Tác phằm của ông cỏ : Phi sa lập (văn), 1 quyền (theo 
Phan Huy Chủ, trong Lịch triều hiẽn chương loại chí, 
trong tập này cỏ nhiều thơ nôm : sách này đẩ bị quân 
nhà Minh lẩy mất). 


THẾ KỶ XIV (TRẲN) 

(lừ số io đến 77 ) 

40 — TRẰN QUỐC TẢNG (thè kỷ XIV) 

Tràn Quốc Tảng là con thứ tư Trần Quốc Tuấn, hiệu 
là Tuệ-trung thượng sĩ. Không rõ ông sinh và mất năm 
nào. Ông có công trong việc đánh giặc Nguyên, được 
phong tước Hưng-nhượng vương, ồng về trí sĩ ở làng 
Tĩnh-bang (xã An-quảng ?), nay còn đền thờ ở vùng cửa- 
òng (Hồng-quẳng). 

Tác pliẫm gồm có : 

— Phóng cuồng ca (văn, triết) (chép trong HVTT 
A. 008) ; 

— Thượng sĩ ngữ lục (triết), bộ này do Trằn Nhân- 
tỏng khảo đinh, (A. 1932). 

41 — TRẦN ANH-TỒNG (1267 -1320) 

Trần Anh-tông, tên họ thực là Trần Thuyên, miếu 
hiệu là Anh-tồng, sinh năm 1267 mất năm 1620. Ồng là 
con trai lởn của Trần Nhâmtông (1279 — 1293), làm.vua 
21 năm (1293 - 1314); thọ 54 tuỗi. 
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Ỏng mở khoa thi thái học sinh, đùng được nhiều nhân 
tài như Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn. Ổng đã biết 
học hỏi Trần Hưng-dạo, chú ý việc quốc phòng, lại cỏ 
tài ngoại giao, giữ gìn được mối hòa hảo với nhà Nguyên 
và Chiêm-thành. ông rấfr quan tâm đến văn chương và 
việc nghiên cửu đạo Phật. 

Tác phầm của ông cỏ: 

— Thủy vân tùy bút ngự tập (văn, triết); 

— .Hiệu đính công văn cách thức (sử?); 

— Pháp sự tân văn (văn, triết); 

— 5 bài thơ văn chép ĩrong Trần triều thế phả hành 
trạng ; 

— 12 bài thơ (văn), chép trong Toàn Việt thi lục ; 

— 1 bài Dược thạch châm, dạy thải tử (văn). 

42 - PHẠM NGŨ LÃO (Ỹ-1320) 

Phạm Ngũ Lão, người làng Phù-ủng, huyện Đường- 
hào (sau gọi là huyện Mỹ-hào), tỉnh Hải-dương, nay 
thuộc về huyện Ẳn-thi, tỉnh Hưng-yên. Không rõ ỏng 
sinh năm nào, chỉ biết mất năm 1320. 

Õng là vổ tướng, nhưng lại thích đọc sách, ngâm thơ. 
Đời vua Trần Nhân-tông, ông đươc phong làm quản 
hữu vệ quân, theo Trần Quốc Tuấn đánh giặc Nguyên. 
Đời Trần Anh-tông (1293 — 1314), ồng chống xâm lưọc 
của Chiêm-thành và Ai-lao, làm tới chức chưởng ngũ 
phủ thượng tướng quân ròi thăng tới chức diện súy quan 
nội hầu. Phạm Ngũ Lẵo là một danh tướng, luyện quân 
có kỷ luật, đối đẵi với quân sĩ như người nhà, cùng 
nhau đồng cam cộng khô; đánh đâu được đấy. Những 
lư lưỏ-ng binh đẴng bác ái ấy thấy biêu lộ trong lòi tho- 
của ông. 
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Tác phằm gồm có : 

— Thuật hoài (văn), chép ở Toàn Việt thi lục : 

— Khóc Hưng-đạo vương , trong Thần tích xã Phù-ủng 
(văn). 


43 - PHÁP-LOA TỒN GIẢ ( nu — Í328) 

Phảp-loa tôn giả, tên, họ thực là Đòng Kiên Cương, 
đạo hiệu là Phảp - loa tôn giả. ông sinh năm 1284, mất 
năm 1328, người làng cửu-la, phủ Nam-sảch, tĩnh Hai¬ 
ti ương. 

Năm 1304 (niên hiệu Long-hừng thứ 12), Trần Nhâu- 
tông lúc đỏ dang đi tu, ra chơi phủ Nam-sảeh, thấy Kiên 
Cương; cho theo học đạo Phật và cho tu ở núi Kỳ-lân, 
lấy đạo hiệu là Phíìp-loa và truyền y bảt cho ông, ồng 
là tồ thứ hai của phái Trúc-lâm. Khi Phảp-loa chết, vua 
Trần Anh-tông có làm thơ viếng, đại ỷ nói: «Từ khi 
Phảp-loá xa cõi đời, thiên hạ học Phật không còn ai)). 

Tảc phầm của ông cỏ : 

— Tham thiền chỉ yèu (Phật) ; 

— Kim cương đạo trường đà la ni kinh (Phật); 

— Tán pháp hoa kinh khoa sỏr (Phật) ; 

— Bát nhã đa tâm kinh (Phật); 

— Phát nguyện văn (văn); 

— Đoạn sách lục (văn). 

44 - TRẦN ĐẠO TÁI (thể kỷ XIV) 

Tràn Đạo Tái là tòn thất nhà Tràn, tước Văn-túc vương, 
không rồ sinh và mất năm nào. 

Tác phẫm cỏ: Đại-bi tự chung minhịbài minh chuông 
chùa Đại-bi), viết năm Hưng-long thử 2,’ tức là năm 
1294. 
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45 - TRƯƠNG HÁN SIÉU (? — Í35Ặ) 

Trương Hán Siêu, tên tự là Thăng-phủ, người làng 
Phúc-am, huyện Yên-khảnh (nay là Gia-khánh), tỉnh 
Ninh-bình, sinh năm nào không rõ, mẩt năm 1354. 

Ông làm mạc khách cho Hưng-đạo vương Trần Quốc 
Tuấn, lập được nhiều công trạng trong hai trận đánh 
giặc Nguyên. Đến đời Tràn Anh-tông (1293 — 1314), 
niên hiệu Hưng-long thứ 16 (1308), ồng làm hàn lâm 
học sĩ. Nĩăm 1242 (niên hiệuThiệu-phong thử 2, đời Dụ- 
tông), ông làm tham tri chính sự. ông làm quan bị thăng 
giáng nhiều phen, nhưng vẫn được cốc vua tôn trọng 
làm bậc thày. 

Trong bài phú Bạch-đằng giang, một bài phủ nôi tiếng, 
ông đã ca ngợi lịch sử quang vinh của tỗ quốc, ca ngợi 
các anh hùng dàn tộc, nói lên lòng yêu đất nưởc, tình 
yêu thiên nhiên và lòng căm thù quân giặc xâm lược. 

Là một nhà học giả uyên thâm Nho giáo, Trương Hán 
Siêu công kích đạo Phật vẽ tư tưởng mê tín, về mặt 
phong hóa và về mặt sản xuất (trong bài Linh-tề tháp kỷ). 

Qua những tác phầm của ông, ta thấy ông có một lỏng 
yèu nước nồng nàn và sàu sắc. Cũng như Chu Văn An, 
Trương Hán Siêu được thờ vào Văn miếu, ngang với 
các bậc hiền triết đời xưa. 

Tác phẫm của ông có : 

— Dục-thúy sơn Linh-tẽ tháp ký (văn, triết) ; 

— Khai-nghiêm tự bi ký (văn, triết) ; 

— Bạcli-đằng giang phủ (văn) ; 

— Cúc hoa bách vịnh (văn), 

— Hoa chấu tác và Quá Tồng-dô (vần), chẻp trong 
Toàn Việt thi lục. 
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46 - TRẦN MINH-TÔNG (í300 - 1357) 

Trần Minh-tông, tên họ thực là Tràn Mạnh, miếu hiệu 
là Minh-tông. ỏng sinh năm 1300 và mẩt năm 1357, là côn 
thứ tư của,Anh-tông, làm vua được 15 năm (1314 — 
1329); thọ 58 tuối. 

Ông định ra việc phàn định cương giới với Trung- 
quốc, việc đánh Chièm-thành, ra lệnh cấm quân sĩ vẽ 
mình và đã giết oan Trần Qttốc Chân. 

Tác phầm của ông cỏ : 

— Một số thơ (văn, sử) trong Trần trĩêu thế phả hành 
trạng; 

— Trần Minh-tông thi tập (văn), chép trong Toàn Việt 
thi lục. 

47 — HUYÈN-QUANG TÔN GIẢ (thề kỷ XIV) 

Huyền-quang tôn giả, tên họ thực là Lý Đạo Tái, đạo 
hiệu là Huyền-quang. Ồng người làng Vạn-tải, huyện 
Gia-định (nay là huyện Gia-binh tỉnh Bẳc-ninh). Không 
rỗ sinh và mất năm nào. Năm 19 tuòi, ông đỗ khoa tam 
giáo đời Trần, rồi về đi tu ở chùa Quỳnh-lâm- (Hải- 
dương) được sư Phảp-loa và vua Nhân-tồng rất trọng. 

Năm 1317 (niên hiệu Đại-khánh thứ 4), Pháp-loa đem 
y bát, của Điều-ngự giác hoàng (tức vua Trần Nhân-tông) 
truyền cho, giao lại cho Huyền-quang trưỏc khi mất. 
Huyền-quang lên tu ở núi Yên-tử, và là tô thử ba của 
phái Trủc-lâm (tỗ thứ nhắt là Trần Nhân-tỏng, tỗ thủ 
hai là Phảp-loa). 

Tác phằm của ông có : 

— Ngọc tiên tập (văn, triết), 1 quyền; 

— Chư phcìm kinh (?); 

— Công văn tập, Phb-tuệ ngữ lục (theo Sơ thảo lịch sử 
van học Việt-nam của Văn Tân... quyền 2, tr, 34). 
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48 - NGUYỄN Sĩ cố (1) (the kỷ XIV) 

Nguyễn Sĩ C'ố, không rõ là người ở đâu, sinh và mất 
năm nào. Đời Trần Thánh-tông (1258 —1278) ông làm 
thiên chương các học sĩ, đời Trần Anh-tồng (1293 — 
1313), ông coi việc giảng ngũ kinh và sau đó đến đời 
Tràn Minh-tông (1314 —1329) ông làm hàn lâm viện thị 
độc học sĩ. 

Cũng như Nguyễn Thuyên, ông là người có tài làm văn 
nôm. 

Tác phằm của ông còn sót lại cỏ : 

— Tùng giá tág chinh yẽt Tản-viền từ ; 

— Tùng giá tây chinh yết Hy-hien vương từ (cả hai 
đều chép trong ToáivViệt thi Tạc). 


49 - SA-MỒN SÙNG-NHÂN 

Sa-môn Sùng-nhàn, không rổ tên, họ .thực, là gì, quô 
quán ỏ' đàu, sinh và mất năm nào. 

Tác phấm có : Mộ-đạo xã, Đại-bi tự chung minh. 

50 — NGUYỄN TRUNG NGẠN (mo - 1370) 

Nguyễn Trung Ngạn tên tự là Bang-trực, tên hiệu là 
Giỡi-hiên, người làng Thỗ-hoàng, huyện Ân-lhi, tỉnh 
Hưng-yên, sinh năm 1289 và mất năm 1370. 


(1) Trong Đại Việt lịch triều đăng khoa lục, quycùi thử 2, tử 7 
cỏ ghì một người lên lá Trần Cố, đậu trạng nguyên, khoa 
thải học sinh, năm Thiệu-Iong thử 9, (tòi Trần Thánh-tông (bính 
(iân, 1266). Tran Cổ ngưòũ làng Phạm-chiền (nay là thòn Phạm- 
•ý). huyện Thanh miện, Hải-dưo-ng; tiú quán là làng Phù-chân, 
hụỵộn Đông-ngàn (nay là Từ-sợn, tỉnh Bắc-ninli), làm quan đcn 
Ihien chương các đại học sĩ. Không rõ Trần cố có phải là 
Nguyễn Sĩ Cố không? 


14 L. T. 
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Thuở nhỏ, òng nồi tiếng thần đồng. Năm 16 tuồi, òng 
đậu hoàng giảp (năm 1304, niên liiệu Hưng-long thử 12, 
đời Trằn Anh-tỏng). Nãm 24 tuồi ông làm giám quan, 
năm 26 tuồi ông sang sử nhà Nguyên'. Sau đố, ông cùng 
vởi Trương Hán Siêu soạn cuốn Hoàng triều dại điền và 
bộ Hình luật thư. Ồng làm quan trong năm đời vua, đến 
chức Đại học 'sĩ trụ quổc khai huyện bả, Thân quốc 
công. Ông là một nhà chinh trị và nhà văn có tài. 

Tác phẫm của ông có : 

— Giởi-hiên thi tập (văn); 

— Hình luật thư (sử); 

— Hoàng triều đại điền (sử) ; 

— Ma nhai kỹ công bi (văn, sử). 

51 - TRẦN DỰ-TÔNG (1330 - Í369) 

Trằn Dự-tông, tên họ thực là Tràn cảo. ông sinh năm 
1336 và mất năm 1369, là con thử mười vua Minh-tông 
và Hiếu-từ hoàng hậu, làm vua 28 năm (1341 — 1369), 
miếu hiệu là Dụ-tông; thọ 34 tuồi. 

Trong thời gian ông làm vua, dân chúng đói khô, nạn 
mất mùa xảy ra luôn; gian thần đắc chí, chính trị đô 
nát. Chu Văn Ận có dâng sớ xin chém 7 người gian thần; 
nhưng Dụ-tồng khồng nghe. Dụ-tông là người ham mê 
tửu sắc, bài bạc, rượu chè. Nhân dân ở khắp nơi nôi 
lên chống lại triều đình, như Ngô Bệ (Hải-dương) v.v... 
Nhà Trần suy lừ đó. 

Tác phàm cò: 

— Trần triều đại diên (1) (sử), 2 quyền; 

(t) Theo bắn Văn tịch chí cùa Phan Huy Chú dẫn trong Việt 
sử thông giám cựơng mục (q. 13, tò’ 4), thì sách Trân tliều đại 
điền là ciía Trần Minh-tông, nhung chính trong'các thiên Văn 
nghe chí của Lè Quý Đôn ( Chap■ bibliog. tr. 41, số 8) và Vấn tịch 
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— Bài thơ vỉ Thái-tông nhà Đường với Thái-tòng nhà 
Trần, chép trong Toàn Việt thi lục. 

52 - TRẰN NGHỆ-TỒNG (1320 — 139ị) 

Trần Nghệ-tông, tôn, họ thực là Trần Phủ. ồng sinh 
năm 1320, mất năm 1394, là con thử ba vua Minh-tông 
và bà Từ-hoàng thải phi. Lúc đầu, ông đưtỵc phong tước 
Cung-định vương. Khi Dương Nhật Lễ tiếm ngôi, ổng 
phải chạy ra Đà-giang. Triều đình đem quân vào kinh 
thành bầt Nhật Lễ và đón ông từ Đà-giang về tôn ông 
lồn ngôi vua. Miếu hiệu của ông là Nghệ-tông, làm vua 
được ba năm (1370 — 1372) rồi nhường ngôi cho em là 
Duệ-tông, mất năm giáp tuất (1394); thọ 74 tuôi. 

Tác phẫm của ông cỏ : 

— Bảo hóa điện dư bút (văn); 

— Trần Nghệ-tông thi tập (văn, triết), chép tròng Toàn 
Việt thi lục. 

53 - BÙI Mộ (the kg XIV) 

Bùi Mộ, lèu hiệu là Chuyết-trai, ngưòi làng Hưng-giáo, 
huyện Thanh-oai, tỉnh Hã-đông, không rõ sinh và mất 
năm nào. Đời Trần Ành-tồng (1293 — 1314), niên hiệu 
Hưng-long thử 12, tức là năm 1304, ông đậu bảng nhãn 
và làm quan lới cliửc nội lệnh thư gia. Ồng có đi sứ 
sang Trung-quốc. 

Tác phầm cùa ông có: 

— Chugét-trai thi tập (văn) ; 

— Bài thơ Quá Bành-trạch (văn), chẹp trong Toàn Việt 
thi lục. 


chi của Phau Huy Chú (q. 12, tò' 77) thì chua rõ ỉloấng iriềh đại 
Aiin của Trưoaig Hán Sieu và Nguyễn Trung Ngạn soạn theo 
chiếu chỉ của Trần Minh-tông. 
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54 - MẠC ĐĨNH CHI (thế kỷ XIV) 

Mạc Đĩnh Chi, tên tự là Tiểt-phn, người làng Lũng- 
động, huyện Chí-linh, tỉnh Hải-dương (có sách chép là 
làng Lan-khê, huyện Thanli-hà, tỉnh Hải-dương), không 
rõ sinh và mất năm nào. 

Ông thuộc giòng giổỉ Mạc Hiền Tích, trạng nguyên đòi 
nhà Lý, và là ông tỗ bảy đời của Mạc Đăng Dung, ông 
đậu trạng nguyên năm 1304 (niên hiệu Hưng-long thử 
12), đời vua Trần Anh-tông (1293— 1314) làm đến chức 
tả bộc xạ, tức là thượng thư. Năm 1308 (niên hiệu Hưng- 
long thứ 16), ông sang sử nhà Nguyên, ồng là người rất 
thông minh, có tài ứng đối, tưởng người xấu, làm quan 
rất thanh liêm, nên gia đình nghèo túng. 

Tác phẫm của ông cỏ : 

— Ngọc tỉnh liên phú ; 

— Một số câu đổi và thơ chép ỏ' Việt âm thi tập và 
Toàn Việt thi lục. 

55 - CHU VĂN'AN (? — 1370) 

Chu Văn An, tên chữ là Linh-triệt, tên hiệu là Tiều- 
ẳn, tên thụy là Văn-trinh, người làng Quang-liệt, huyện 
Thanli-tri, tỉnh Hà-đông (nay thuộc ngoại thành Hà-nội). 
Không rõ ông sinh năm nào, chỉ biết mất nám 1370. 

Ông là người tỉnh nết ngay thẳng, trong sạch, cỏ tài 
văn chương, ông thi dậu thải học sinh (Đũng khoa lục 
hb di, quyên thủ, tò' 14), không ra làm quan, ỏ' nhà dạy 
học, găn xa nức tiếng, học trò theo học rất đòng. Những 
ngưòi nỗi tiếng như Phạm Sư Mạnh, Lê Bá Quát, đều 
là học trò ông. 

Trần Minh-tông mời ông ra lấm Quốc tử giám tư 
nghiệp. Đời Trằn Dự-tông, chính trị đỗ nát, gian thần 
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lộng quyền, ông dâng sớ xin chém 7 người gian ihần ; 
nhưng vua không nghe. Ỏng bèn xin từ chức, lui VẾ ỏ’ 
ần tại núi Phượng-hoàng, huyện Chí-linh, tỉnh Hải- 
dương. Khi ông mất, đưọc thờ tại Văn miếu, cùng hàng 
với các bậc hiền triết. 

Tác phẫm của ông có: 

— Tĩêu-ằn thi tập (văn) ; 

— Thất trảm sớ (văn) (đã mất); 

— Ti'êu-ằn quốc ngữ thi tập (văn); 

— Tứ thư thuyết ước (?) (triết) ; 

— Thunh-trí Quang-liêi Chu tlìị di thư (?) (sử); 

— Chu Văn-trinli công thi tập (văn), 10 bài. 

56 - PHẠM Sư mạnh (thế kỷ XIV) 

Phạm Sư Mạnh, tên tự là Nghĩa-phu, hiệu là Úy-trai, 
biệt hiệu là Hiệp-thạcli, ngưòi làng Hiệp-lhạch, huyện 
Hiệp-sơn (nay là phủ Kinh-môn, tỉnh Hải-dưong; chữ 
Hiệp cỏ người đọc là Giáp). Không rõ ông sinh và mất 
năm nào. 

Ông là học trò của Chu Văn An, đỗ thải học sinh đùi 
Trần Minh-tông (1314 —1329). Đòi Trần Dụ-tông (1341 — 
1357) năm 1345 (niên hiệu Tliiệu-phong thứ 5), sứ nhà 
Nguyên sang hội về việc đồng trụ, ông được cử đi giao 
thiệp. Ông làm quan đến chức nhập nội hành khiển, tri 
khu mật viện sự. 

Tác phằm của ông cỏ : 

— Hiệp-thạclì tập (văn); 

— 41 bài thơ (văn), chép trong Toàn Việt thi lục ; 

— v.ân-lỗi sơn Sùng-khánh tự đại bi nham ký, viết năm 
Thiệu-khảnh thử 3 (1372) đời Tran Nghệ-tông; 

— Thạch-sơn môn cô thề thi (Thạch-son môn ở động 
Dương-nham, phủ Kinh-môn, tỉnh Hải-dương). 
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Hiện còn bài thơ chĩr òng viẽt khắc vào vách đá Thạcii- 
sơn môn, ở Kinli-mòn, Hải-dương, cỏ đề chữ Ditơng- 
nham, bài thơ ẩy nỏi về việc duyệt binh ngũ lộ. (Thư 
viện Khoa học trung ương còn giữ được thác bàn bài 
văn bia ấy). 

57 — LÊ BẢ QUÁT (thế kỷ XIV) 

Lê Bá Quát cỏ khi viết là Lê Quát, tên tự là Bả-đạt, 
tèn hiệu là Mai-phong, người làng Nam-lỷ, huyện Đống- 
sơn, tỉnh Thanh-hóa. Không rổ ông sinh và mất năm nào. 

ồng là học trò Chu Yăn An, thi đỗ thải học sinh, làm 
quan đến chức bộc xạ (thượng thư) đời Minh-tông. Đời 
Dụ-tông (1341 — 1369), năm 1366 (niên hiệu Đại-trị thứ 9), 
ông đi xét trướng tịch ở Thanh-hóa và đưực thăng 
chức thượng thư hữu bộc, nhập nội hành kliiễn. Lê Quát 
là người nối tiếng về văn chương, ngang vởi Phạm Sư 
Mạnh, ồng bài xích dị đoan và thường thích đi du lịch 
ở khắp nơi trong nước. 

Tác phầm của ông, cố: 

— Tống Phạm Sư Mạnh Bầc sứ (văn); 

— Thư hoài, Nhạn túc đăng và một số thơ chép trong 
Toàn Việt thi lục (văn). 

58 - TRẦN NGUYÊN ĐẢN (13M - 1390) 

Trần Nguyồn Đán, tên hiệu là Băng-hồ, quê làng Tức- 
mặc, huyện Mỹ-lộc, lỉnh Nam-địnli, sinh năm 1320 và 
mất nám 1390. Ỏng là cháu tằng tòn Trần Quang Khải 
và là ngoại tò Nguyễn Trãi. 

Đời Ngliệ-tỏng (1370 — 1372) ỏng cỏ công trọng việc 
dẹp Dương Nhật Lễ vồ được thăng chức tư đồ phụ chính. 

Đời Phế-đé (1377 — 1388), Hồ Quỷ Ly lộng quyền ở 
triều đình, ộng xin về hưu, ẫn ỏ- núi Côn-sơn (Hải-dương). 
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Tác phầm của ồng có: 

— Bách thế thống kỷ thư (toán, sử); 

— Băng-hồ Ngọc hác tập (văn); 

— 49 bài thơ chép ờ Toàn Việt thi lục. 

59 - TRẦN ĐÌNH THẢM (thế kỷ xiv ) 

Trần ĐinhThám tên hiệu là Hu-phỗ, người làng Phúc- 
đa, huyện Đông-triều, tỉnh Hải-dương, không rõ sinh và 
mất năm nào. 

Năm 1374 (niên hiệu Long-khảnh thử 2), òng đậu thám 
hoa khoa giảp dần, làm quan đến chức ngự sử trung 
tán, giám tu quốc sử. Khị Hồ Quý Ly cướp ngôi nhầ 
Trần, ông già điếc không ra làm quan. 

Tác phẫm của ông có : Thu giang tống hiệt đầ (văn) 
chéplrong Toàn Việt thi lục. 

60- TRẦN CỘNG CẬN (thế kỷ XIV) 

Trần Công Cận người làng-Phúc-đa, huyện Đông-triều, 
tỉnh Hải-dương, không rổ sinh và mất năm nào. ông là 
em Trần Đình Thảm, đậu tiến sĩ, làm quan đến chức 
hàn làm học sĩ. 

Tác phầm của ông cố: Xuân nhật du sơn tự (văn), 
chẻp trong Toàn Việt thi lục. 

61 - HỒ TÔNG THỐC (the kỷ XIV) 

Hồ Tòng Thổc là người làng Thồ-lhành, phủ Diễn- 
châu (nay là Đượng-khè-thượng, huyện Quỳnh-lưu, tỉnh 
Nghệ-an), ngự ở xã Vô-ngại, huyện Đường-hào (nay là 
huyện Mỹ-hào, tỉnh Hưng-yên). Không rõ ông sinh và 
mẩt năm nào. 

*ồng thi đậu trạng nguyên đời Trần Nghệ-tổng (1320 — 
1373), làm quan hàn lâm học sĩ, kiêm trung thư lệnh, 
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đông các dại học sĩ, Đường quận công, đă có lần sang 
sứ nhà Nguyên. Khi Hò Quỷ Ly tiếm vị ông đã 80 tuồi, 
xin về hưu. Hai con trai của ông là Hồ Tông Lại và Hò 
Tông Thành đều thi đỗ trạng nguyên cả. 

Tác pliầm của ông cỏ : 

— Việt sử cương mục (sử); 

— Phú h ọc chỉ nam (văn) (?); 

— Thảo nhàn hiệu tần lập (văn), 1 quyên; 

— Việt-nam thê chí (sử) ; 

— Du tìộng-dìnli họa Nhị-khê vận, chép trong Toàn 
Việt thi lục; 

— An-đăng hương Báo-ân việnbỉ minh (bài minh khắc 
trôn bia viện (chùa) Báo-án làng An-đăng, viết năm 1383 
niên hiệu Xương-phù thứ 7, đòi Trần đế -lliện). 


62-TRẦN QUANG TRILU (tlứ kỳ XIV) 

Trần Quang Triều, tên hiệu là Vô-sơn-ông và Cúc- 
đưòng, ngưòi làng Tức-mặc, huyện Mỹ-lộc, tỉnh Nam- 
định, là chảu Trần Quổe Tuấn, không rõ ông sinh và 
mất năm nào. 

Ông làm lư~đồ phụ chính đời Tràn Minh-tông (1314- 
1329) và theo Trần Nghệ-tông (1370 — 1372) cữ binh đánh 
Dương Nhật Lễ, lấy lại ngôi vua cho nhà Trần. Ồng 
được phong tước Văn-huệ vương. 

Tác phẫm cỏ: 

— Cúc-đường thi.tập (văn); 

— 11 bài thơ chóp trong Toàn Việt thi lục. 

63 - PHẠM TỎNG MẠI (thế kỷ XIV) 

Phạm Tông Mại, tên hiệu là Kính-khẻ, người làng Kỉnh' 
chủ, huyện Hiệp-som (nay là Kinh-môn), tỉnh Hải-dương. 
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óng nguyên trước họ Chúc, vua Trăn Nhấn-tông cho đồi 
ra họ Phạm. Khùng rõ ủng sinh và mất năm nào. 

Đời Trần Mính-tòng (1314 — 1329), ông sang sứ nhà 
Nguyên, khi vè làm chức ngự sử trung tán. Tính ông 
ngay thẳng, làm quan thường bị giáng chức luôn. 

Tác phẫm của ông, có: 

— Đê ằn giả sở cư họa vận (văn); 

— Phỏng lãng (văn); 

— Bẵc sứ ngẫu thành (văn) ; 

— Đe thủg mạc chướng lử lieu cảnh (văn), chép trong 
Toàn Việt thi lục. 

64- PHẠM TỔNG NGỘ (thế kỷ XIV) 

Phạm Tông Ngộ, lên hiệu là Liêu-khê, là em Phạm 
Tông Mại. Không rõ ông sinli và mất năm nào. 

Đời Trằn Minh-tông, ông làm tri thầm hình viện sự, 
cùng với Nguyễn Trung Ngạn sang sứ nhà Minh. Đi sứ 
về, ông làm thượng thư tả tư lang trung. Ổng tính tình 
ngay thẳng, làm quan rất thanh liêm 

Tác phầm gòm cỏ những bài thơ: Du Phù-thạch nham, 
Chu dạ lức sự, Yêt Vạn-tải từ dường, Giang trung dạ 
cảnh, Bại-than dạ bạc, đều chép ỏ' Toàn Việl thi lục. 

65 — LÝ TÉ XUYÊN (thế kỷ XIV) 

Lỷ Tế Xuyẻn, không rõ ông quê quán ở đâu, sinh và 
mẩt năm nào. Đời Trần Iliến-tông (1329 —1341), năm 
1329 (niên hiệu Khai-hựu thử nhất), ông làm chức thủ 
đại tạng thư chính, chưởng trung phẫm, phụng ngự An- 
tiêm lộ chuyên vận sứ. 

Tác phấm của ông cỏ: Việt điện u linh tập (văn, sử). 
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<><» — NGUYỄN SƯỞNG (the kỳ XIV) 

Nguyễn Sưởng, không rõ quê quán ở đàu, sinh vậ mất 
năm nào. Ỏng không làm quan, thường ở Bich-động am 
cùng với Trần Quang Triều ngâm vịnh. 

Tác phẫm của ông còn lại 4 bài thơ: Giang hành, Tống 
Đỗ An-kỳ tử quá Chí-linh, Du-tiên sơn Vạn-phúc tự, Chư 
trung tức sự, đều chép ở Hoàng Việt thi luyen. 

67 - TRẦN HIỆU KHẢ (thế kỷ XIV) 

Ti’ần Hiệu Khả, khòng rõ ông quê quán ở đâu, sinh và 
mất năm nào. Đời Trần Minh-tông (1314 — 1329), ông là 
cậnĩhàn của Minh-tông. 

Tác phầm có bài thơ Tức sự (văn) chép ở Toàn Việt 
thi lục. 


67 b - TRẦN TOẠI (thế kỷ XIV) 

Tràn Toại còn có tên là Trần Quốc Toại, tôn thất nhà 
Trần, đưọ‘c phong tước úy-văn vương; không rõ ông 
sinh và mẩt năiĩi nào. 

Tác pliằm cỏ : Sằm-lâu tập (văn). 

68 -^NGUYỄN CỐ PHU (thế kỷ XIV) 

Nguyễn Cố Phu, không rõ ông quê quán ở đâu, sinh 
và mất năm nào. Ông làm quan tới chức thiên chương 
các học sĩ. 

Tác phầm có : 

— Bắc sứ ứng sẫnh đường mệnh, tịch thượng phú thi 
(văn); 

— Đe quần ngư triầu ỉỷ đò (văn), chép trong Toàn 
Việt thi lục. 
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(•>'.)-CHU ĐƯỜNG ANH (thí kỳ XIV) 

Chu Đường Anh, tên hiệu là Liêu-thủy (sách Việt ám 
thi tập và Toàn Việt thi lục ghi là Thủy-liẻu). Không rõ 
ông sinh và mất nătn nào, quê quản ở'đâu. Ỏng làm tới 
chức chuyền vận sứ. 

Tác phầm có: Minh hoàng dục mã đò và 1 bà í thơ 
khác chép trong Toàn Việt thi lục và Hoàng Việt thi tuyền., 

70 - LÊ TRẮC (còn gọi sai là LÊ TẲC) (thế kặ XIV) 

Lê Trắc, tèn tự là Cảnh-cao, người Đồng-sơn, tỉnh 
Tbanh-hỏa, không rõ sinh và mất nầm nào. Lè Trắc là 
môn khách của Trần Kiện, tôn thẵt nhà Trần, trấn thủ 
tình Nghệ-an. Khi quân Nguyên sang xâm lưọ-c hưởc ta, 
Kiện ra hàng Toa-đổ, cả hai thày trò dược quân Nguyên 
cho đưa về Trung-quốc. Dọc đường, bị quân ta phục 
kích, ờ địa phận Lạng-sơn, Kiện bị bắn chết, Lê Trắc 
cưỏp được thây chủ, chạy thoảt, đưa đến gò Ôn-khâu 
mai tảng, ròi trốn sang Trung-quốc; được vua Nguyên 
cho làm chức phụng nghị đại phu ở đất Hán-dương. 

Về già, Lê Trẵc soạn một cuốn sách, nhan đề là An- 
nnm chí lược nói về lịch sử, địa lý, chính trị, kinh tế, 
văn học, phong tục Việt-nam và chép kỹ về cuộc bang 
giao Trần — Nguyên. 

Lè Trắc theò giặc, tàng bốc kẻ thù, hạ thấp giả trị của 
tố quốc) phần đạo đức thật là hư hỏng, 

Tác phằm cỏ : 

— An-nam chí lược (sử, địa, văn), A. 16; 

— 1 &6 bài thơ chép trong Việt âm thi tập và Kiến văn 
tiều lục. 
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71 - ĐÀO Sư TÍCH (thi kỷ XIV) 

Đào Sư Tích, người làng cô-lễ, huyện Nam-chản (nay 
là Nam-trực), tỉnh Nam-định, di cư sang xã Lý-liải, 
huyện Yên-lẵng tỉnh Vĩnh-phủc. Không rõ ông sinh và 
mất năm nào. 

Đòi Trần Duệ-Tông (1374 - 1377), năm 1374 (niên hiệu 
Long-khánlithứ2), khoa giáp dần, ông đậu trạng nguyên, 
.tam nguyên (dỗ đầu từ thi hương đến thi hội và thi 
đình), làm quan nhập nội hành khiên. Vì không hợp vói 
Hồ Quý Ly, nên ông bị giáng xuống chức trung thư thị 
lang, tri thẳm hình viện sự. Khi ông mất, đưọc làng cỗ- 
lễ thờ làm thành hoàng. 

Tác phẫm gồm cỏ: Mộng kị/ (văn, triết), chép ỏ' Công 
dư tiệp kỷ. 

72 - TUỆ TĨNH THIỀN SƯ (thề kỷ XIV) 

Tuệ-tĩnh thiền sư, tên họ thực là Nguyễn Bá Tĩnh, 
pháp hiệu là Tuệ-tĩnh thiền sư, ngưòi làng Nghĩa-phú, 
tỗng Văn-thai, huyện cẫm-giàng, tỉnh Hải-dương. Không 
rõ Ông sinh và mất năm nào. 

Đời Trần Dụ-tông (1341 — 1369) ông thi đậủ thái học 
sinh, không ra làm quan, không lấy VỌ’, theo đạo Phật 
và nghiên cứu thuốc Nam. Ông tu tại chùa Hộ-xả, Nam- 
định và thường đi chu du khắp noi, tìm cày cỏ làm 
thuốc, chữa bệnh cho nhân dàn. Năm nhâm thin (?) vua 
cho ông sang Trung-quốc, chữa bệnh cho hoàng hậu 
nhà Minh, ông chữa khỏi và nhà Minh phong ông chức 
đại y thiền sư, ròi lưu ông ỏ' lại Trung-quốc. ông mất ở 
bên đó. 

Tảc phẫm có : 

— Thập tam phương gia giảm (y) ; 

— Nhân thân phú (văn, y) ; 
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— Thương hàn iam ỉhập thất chảng (y); 

— Nam dược thần hiệu (y). 

73 - TRẰN CHẤN KHANH (thè kỷ XIV) 

Trần Chấn Khanh, không rõ quê quán ở dâu, sinh 
và mất năm nào. ông làm quan tới chức ngự sử trung 
tản. 

Tác phầm cò: Đông-ngạc phường Diên-khánh Báo-ân 
tự chựng minh (sử, văn), viết năm Khai-hựu thứ 4 (1332) 
đời Trần Hiến-tông. 

74 — ĐỖ NGUYÊN CHƯƠNG (thề kỷ XIV) 

Đỗ Nguyên Chương, không r6 sinh và mất năm nào, 
quê quản ờ đâu. Ông làm đển quyền học sĩ viện hàn 
lâm. 

Tác phầm cỏ: Mạn-âề hương Phủc-minh tự bi minh 
(bài minh khắc trên bia chùa Phúc-minh làng Mạn-đề), 
viết năm 1375 (niên hiệu Long-khảnh thứ 3) dời Trần 
Duệ-tông. 

75 — TRẦN THẾ PHÁP (thế kỷ XIV) 

Tràn Thế Pháp tên tự là Thửc-chi, ngưòi huyện Thạch- 
thẩt, tỉnh Sơn-tây. Không rõ ông sính và mất năm nào. 

Tác phẫm có: Lĩnh Nam trích quái (sử), A. 749 (xem 
thêm Vũ Quỳnh và Kiêu Phú). 

7(j - TRẦN THÍCH (thê kỷ XIV) 

Trần Thích là contrưỏng vua Trần Nghệ-tông (1370 — 
1372), được phong làm thải ủy Trang-định đại vương. 
Không rố ông sinh và mất năm nào. ồng bị Hò Quý Ly 
dèm pha và bị sát hại. 
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Tác phấm của ỏng cỏ: Tặng tư đò Trần Nguyên Đản 
(văn), chép trong Toàn Việt thi tục. 


77 — TRẦN THIÊN TRẠCH (thế kỷ XIV) 

Trần Thiên Trạch là con Tràn Minh-tôug (1314 —1329) 
làm tới chức hữu tường quốc, được phong tước Cung- 
tín vương. Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Tác phẫm có: Đè Phạm Ngũ Lão điện súy gia trang 
(văn), chép trong Toàn Việt thi lục. 


THẾ KỶ XV (HỒ, LÊ) 

(từ số 78 đến 177) 

78 - BÙI TỒNG HOAN (thế kỷ XV) 

Bùi Tông Hoan, tên hiệu là Tiếu-hiên. Không rõ ông 
sinh và mất năm nào, quê quán ỏr đâu. 

Tác phầm của ông còn những bài thơ sau : Giang thôn 
thu vọng, Đinh mùi cửu nguyệt đại thủg đê khuyết , Van 
thượng tướng quốc còng Trần Hưng-đạo đại vương, Vũ 
hậu tân cư tức sự (văn), chép trong Toàn Việt tlìi lục. 


79 — LÊ CẢNH TUẦN (thế kỷ XV) 

Lê Cảnh Tuân, tên tự là Tử-mưu, người làưgMộ-trạch, 
huyện Đường-an (nay là huyện Bình-giang), tỉnh Hải- 
dương; nguyên trước quán ở làng Lẩo-lạt, tỉnh Thanh- 
hóa. Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

ỏng đỗ thái học sinh đời IIÒ Quỷ Ly (1400 — 1407). 
Nhà Hồ mất, ông cố làm Vạn ngôn thư khuyên Bùi Bá 
Kỹ (lúc ấy ra làm quan với nhà Minh) xin với nhà Minh, 
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lập con cháu nhà Trần. Quân Minh biết việc này, bắt 
ông đưa về Yêa^kinh. Vua Minh hỏi: « Mi khuyên Bá Kỳ 
âm mưu làm trái phẻp? » ông nỏi: « Ngưòi nưởc Nam, 
chí ở nước Nam, chó không bao giờ cắn chủ, còn hỏi 
làm gì? » Vua Minh tức giận, sai'giam ông vào ngục sáu 
năm. Ồng bị bệnh trong ngục và chết. 

Tác phầm còn : 

— Vạn ngón thư (sử, văn) (không còn); 

— 2 bài thơ làm khi bị giam ở Yên-kinh; 

— 12 bài thơ chẻp trong Toàn Việt thi lục. 

80 - ĐẶNG DƯNG (thế kỷ XV ) 

Đặng Dung là người làng Tả-thiên-lộc, huyện Can- 
lộc, tỉnh Nghệ-an (nay thuộc tỉnh Hà-tĩnh). Khồng rõ 
ông sinh và mất năm nào. 

Ông là con Đặng Tất. Giận vì cha bị Trần Giản Định 
giết oan, Đặng Dung đem quần về Thanh-hỏa, tồn Trần 
Quý Khoảng (1409 — 1413) lên làm vua. Ồng được Quý 
Khoáng phong chức đồng bình chương sự. Ông chống 
với quân Minh nhiều trận. Có lần đánh úp ở Hàm-tử 
quan, một đêm lọt vào dinli tướng Minh là Trương Phụ, 
ông nhây ỉèn thuyền định bắt sống tên này, nhưng vì 
không biết mặt, Phụ trốn thoát. Sau đó, ông bị Phụ bắt 
được, đưa vè Yên-kinh, đi đến nửa đường ông nhảy 
xuống sông mà chết. 

Tác phẫm còn: thơ Thuật hoài (văn, sử), chép trong 
Toàn Việt thi lục. 

81 — NGUYỀN QUÝ ƯNG (thi kỳ XV) 

Nguyền Quỷ Ưng, tèn hiệu là Trúc-phong. Không rõ 
ỏug sinh và mất năm nào, què quán ở áâu. 

Tác phầm còn 2 bài tho- : Bốc sứ quá Hoành-cháu, Độ 
Xgô-kliê. (văn), chóp trong Toàn Việt Ihi lục. 
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82 - ĐẶNG LÂN CHỦNG (thế lựj XV) 

Đặng Lân Chủng, không rõ ông sinh và mất năm nào, 
quê quán ở đâu. ồng làm quan tới chức hàn lâm thị 
giảng. 

Tác pliầm còn : Ma-lãng ki'êu(?), Y-lơn xã, Sừng-quang 
tự chung minh (bài văn bia ở cầu Ma-lẵng và bài minh 
chuồng chùa Sùng-quang tại xã Ỷ-lan) (sử, văn), viết 
năm 1432 (?) (niên hiệu Thiên-khánh thứ 7). (Thiên- 
khánh là niên hiệu Trần Cảo, theo sử Cương mục cũng 
như các sử khảc, Trần cảo chỉ được gọi là vua có 2 
năm, niên hiệu Thiên-khảnh chỉ có từ 1426 — 1427). 

83 - VŨ THỂ TRUNG (thế kỷ XV) 

Vũ Thế Trung, không rõ ông sinh và mất năm nào, 
quẽ quán ở đâu. 

Tác pliấm còn 4 hài thơ Lan cồc (văn), (liép trong 
Toàn Việt thi lục. 

84 - TRẦN QUAN (thế kỷ XV) 

Tràn Quan, không rõ ông sinh và mất năm nào, quê 
quán ở đàu. Ồng làm tới chức an phủ sử. 

Tảc phẳm còn bài ihơQuan xá (văn), chép trong Toàn 
Việt thi lạc. 


85 — PHẠM NHÂN KHANH (thê kỷ XV) 

Phạm Nhân Khanh, têu hiệu là cồ-son. Không rõ ông 
sinh và mất năm nào, quê quán ỏ- đâu. Ồng làm quan 
tới chức giám ku quốc sử. 

Tác pliẫm còn 13 hài thơ (văn), chép trong Toàn Việt 
thi lục. 
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86 - ĐỖ TỬ VI (thí kỳ XV) 

ĐỖ Tử Vi, tèn hiệu là Tồn-trai. Không rổ ông sinh và 
mất năm nào, quê quán ở đâú. ông làm quan tới chức 
thủ trung thư lệnh. 

Tác phằm còn bài Quá Việt tỉnh đô (văn), chép trong 
Toàn Việt thi lục. 

87 - NGUYỄN CHINH (thềkỷ XV) 

Nguyễn Chinh, tên hiệu là Thông-liêu. Không rõ ông 
sinh và mất năm nào, quê quán ỏ' đâu. 

l ác phằm còn 16 bài thơ (văn), chép trong Toàn Việt 
thi lục. 

88 — CHU KHẮC NHƯỢNG (the kỷ XV) 

Chu Khắc Nhượng, tên hiệu là Vân-trai, người làng 
Sài-trang, phủ Thượng-liồng (nay là huyện Bình-giang, 
tỉnh Hải-dương). Không rõ ông sinh và mất năm nào! 
ông đậu tiến sĩ làm quan tói chức Hộ bộ tả thị lang. 

Tác phầm còn bài thơ Đề Sài-trang Vĩnh-hưng tự 
(văn), chép trong Toàn Việt thi lục. 

89 — NGUYỄN TỬ THÀNH (thế kỷ XV) 

Nguyễn Tử Thành tên hiệu là Tùng-hiên. Không rõ 
ông sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu. 

Tác phim còn 10 bài thơ (văn), chép trong Toàn Việt 
thi lục. 

90 - DOÃN ÂN PHỦ (thế kỷ XV) 

Doãn Ản Phủ, người Hồng-châu, huyện Bình-giang^ 
tinh Hải-chtơng. Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Tác phẫm còn bài thơ Phụng sứ lưu biệt thân đệ (văn), 
chép trong Toàn Việt thi lục. 


15 L, T. 
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91 - NGUYỄN ỨC Ọhí kỷ XV) 

Nguyễn ức* tên hiệu là Lan-trai. Không rõ quê quản 
ổng ở đâu, sinh và mất năm nào. Ông-làm quan hàn 
lâm học sĩ. 

Tác phẫm còn 20 bài thơ (văn), chép trong Toàn Việt 
thi lục. 

92 - LÈ LIÊM (thế kỷ XV) 

Lê Liêm, tên hiệu là Mai-hiên. Không rõ ông sinh và 
mất năm 1180 , qưê quán'ở đâu. 

Tác phẳm còn bài thơ Vũ-lâm động (văn), chép trong 
Hoàng Việt thi tuyền. 

93 — TRẰN QUỶ KHOÁNG (? - UU) 

Trần Quý Khoáng, cỏ người gọi ông là Tràn Quỹ 
Klioácli. Ông là cháu vua Trần Nghệ-Ịông (1370 — 1372), 
không rổ ông sinh năm nào, clìỉ biết mất năm 1414. 

Yào khoảng năm 1410, ông cược Đặng Dung và Nguyễn 
Cảnh Dị đón vào Nglìệ-an, tôn lên làm vua, lấy hiệu là 
Trùng-quang đế, tiếp tục cuộc khảng chiến chống Minh. 
Năm 1413, Trương Phụ đưa quân đánh Nghệ-an, Trần 
Quý Khoáng sai Nguyễn Biêu đến cầu hõa. Phụ giết 
Nguyễn Biêu, tiến đánh Hóa-cliâu, ròi vào Thuận-hóa. 
Nguyễn Súy và Đặng Dung nửa đêm đánh úp trại vào 
được thuyền Phụ, nhưng vỉ không biết mặt Phụ, nên 
tên này nhẫy xuống- sồng trổn thoát. Dần đần, quân thế 
nhà Trần yếu và Trăn Quỷ Khoáng cùng với tướng là 
Đặng Dung bị Phự bắt, giải về Yên-kinh. Dọc đường, 
Quỷ Khoáng nliằy xuống sông tự tử. 

Tảc phằm còn : Thơ tiễn Nguyễn Biêu đi sứ (bẳng 
Nôm) (văn, sử); 

Văn tỉ Nguyễn Biều (văn, sử) chép trong Nghĩa sĩ 
truyện. 
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94 - NGUYỄN BIỀƯ (? — U13) 

Nguyễn Biên, người làng Bình-hồ, huyện Chi-la, tĩnh 
Nghệ-an (nay là xẵ Yên-hố, huyện La-son, tỉnh Hà-tĩnh). 
Không rõ ông sinh năm nào, chỉ biết mất năm 1413. 

Ông đỗ thái học sinh cuối đời Trần và làm điện tiền 
thị ngự sử. Năm 1413 (niên hiệu Trùng-quang thử 5), 
tướng nhà Minh là Trương Phụ đánh Nghệ-an, vua Trằn 
Quỷ Khoáng chạy vào Hóa-châu, sai ông đến trại của 
Phụ đê cầu hòa. Đê thử tinh thần ông, Phụ thết cỗ đầu 
người, ông khoét ngay hai con mắt, chấm vởi giẩm nuốt 
và lnm bài thơ. Phụ giữ ỏng lại, ông giận mắng rằng: 
€ Trong thì mưu kế đánh lấy nưởc người, ngoài thì phô 
trương là quân nhân nghĩa. Trước nói rẳng lập con 
cháu nhà Trần, nay lại chia đất đặt làm quân huyện ; 
không những cướp bóc của cải, lại còn tàn sát rthân dân, 
thật là dồ ngưọc tặcl » Phụ giận, sai dem trỏi vào chân 
cột cầu Lam đề nước thủy triều dâng lẽn dìm chết. 
Nhản dân miền Ngliệ-Tĩnh lập miếu thò’, suy tôn lả 
« Nghĩa vương ». 

Tác p.hằm còn: 

— Bài thơ họa thơ của Trần Trùng-quang tiễn ông đi 
sứ (văn); 

— Bài thơ Ăn cỗ đầu người (văn). 

Cả hai bài đền bằng nôm, chép trong Nghĩa-sĩ truyện 
của Hoàng Trừng, và lần đầu tiên phiên âm và phô biến 
ra chữ quốc ngữ năm 1941 (xem Hoàng Trừng). 

95 — HỒ QUÝ LY (thè kỷ XV) 

HỒ Quỷ Ly, người làng Đại-lai, tỉnh Thanh-hóa, theo 
họ cha nuôi là tuyên phủ sứ Lê Huấn, nên còn gọi là 
Lê Quỷ Ly. Không rõ ông sinh và mất năm nào. 
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Cố ruột của ông là mẹ Trần Nghệ-tông (1370 — 1372), 
nên ổng đuọc tín nhiệm, chuyên giữ binh quyền, làm 
đồng bình chương sự, phụ chính thái sư tuyên trung vệ 
quốc đại vương, về sau, ông cướp ngôi nhà Trần, đối 
tên nước là Đại Ngu, lấy họ là họ Hồ, làm vua được 8 
năm (1400 — 1407). Quân nhà Minh sang đánh nước ta, 
bắt được Hò Quý Ly và con là Hồ Hán Thương cùng 
vỏ'i cả nhà đem về Kim-lăng, hạ ngục. Sau Hồ Quỷ Ly 
chết ở Truụg-quổc. Hồ Quý Ly có nhiều cại cách về kinh 
tế và văn hỏa. ồng đẵ dùng chữ nôm làm văn thơ và 
dịch sách. 

Tá- phầm của ông có: 

— Minh đạo (triết) (sảch dịch, nay khổng còn); 

— 3 bài thơ (văn); Tứ Thõng-hoa lộ tuyên phủ sứ 
Nguyễn Ngạn Quang, Đáp Bẳc nhân vấn An-nam phong 
tục, Tứ trang úy Đỗ Tử Trừng, chép trong Toàn Việt 
thi lục. 


96 — LÊ TRỪNG (thế kỷ XV ) 

Lê Trừng, tên họ thực là Hồ Nguyên Trừng, tự là 
Mạnh-nguyên, biệt hiệu là Nam-ông, ngưòi làng Đại- 
lai, tỉnh Thanh-hóa. Khổng rõ ông sinh và mất năm nào. 

Ông là con trài Hồ Quý Ly, khi hai cha con bị bắt về 
Kim-lăng, cả nhà đều bị ghép vào tội phản nghịch, 
và bị xử cực hình, duy có Lê Trừng và Nhuế VÌ.- CÓ tài 
nẻn đưọ’c ân xá. Lè Trừng chế được súng thàn công, làm 
quan ở Trung-quốc, đến chức Công bộ thượng thư. Mặc 
dầu thoát chết lại dược làm quan cao, nhưng ông vẫn 
không quên tồ quốc. Trong sách Nam-ông mộng lục, ông 
đã tỏ rõ lòng yêu nước và nhớ thương quê hương tha 
thiết. 

Tác phằm còn: Nam-ông mộng lục (sử, văn), p.621. 
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97 — NGUYỄN ỨNG LONG (the kỷ XV) 

Nguyễn ứng Long, tên tự là Phi-khanli, ngưòi xã Nhị- 
khê, huyện Thượng-pliúc tỉnh Sơn-nam-thượng (nay là 
huyện Thường-lín, tĩnh Hà-đỏng). Ivhòng rõ ống sinh 
và mất năm nào. 

Ông là thân sinh ra Nguyễn Trãi. Thuở trẻ, rất thông 
minh, chăm học, lớn lên thi đậu bảng nliõn khoa giáp 
dần năm 1374 (niên hiệu Long-khánh thử 2). Vì ông lấy 
con gái Trần Nguyên Đán, họ tôn thất nhà Trần, nận 
không dược làm quan. Đời Hò (1400 —1407), ông làm 
đại lỷ thiếu khanh và trung thư thị lang Quốc tử giám 
tư nghiệp. Cuối đới Hõ, ông bị quân Minh bắt đem về 
Kim-lăng, rồi bị chết tại đỏ. 

Tác phẫm của ông cò : 

— Nhị-khê thi vàn tập (vàn) ; 

— Nguyễn Phi-khanh thi lập (văn) ; 

— Thanh-hư động ký (văn, triết) và một số thơ chẻp 
trong Toàn Việt thi lục. 


98 - TRẦN LÂU (the kỷ XV) 

Trần Lâu là người huyện Đông-ngàn, nay là phủ Từ- 
sơn (Bắc-ninh), không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Ong làm quan chức hạ trai học sĩ và làm huấn dạo 
dưới thời Minh xâm chiếm nước ta (1414 — 1427). 

Tác phầm cỏn 1 bài thơ Quá Hàm-tử quan (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lạc. 


99 - PHẠM NHỮ Dực (thế kỷ XV) 

Phạm Nhữ Dực, tự là Mạnh-thần, tên hiệu là Bảo-khê. 
Ỏng người làng Đa-dực (?). 
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Đời Hồ Quý Ly, ỏng làm giáo thụ huyện Tần-sơn (?) 
và làm huấn đạo hồi Minh thuộc (1414 — 1427). 

Tác phẫm còn 54 bài thơ (văn), chép trong Toàn Việt 
thi lục. 

100 - NGUYỄN MỘNG TRANG (thế kỷ XV) 

Nguyễn Mộng Trang, là người huyện Đông-sơn, tỉnh 
Thanh-hóa. Không rõ ổng sinh và mất năm nào. 

Đòi Trần Giản-định đế (1407 — 1409), ông làm nội mật 
viện sứ, dèm pha giết cồng thần là Đặng Tát, nên không 
được coi là lương sĩ. 

Tác phầm còn 1 bài thơ Đ'ê Tây-đô thành (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục. 

101 - TẠ THIÊN HUÂN (thẽ kỷ XV) 

Tạ Thiên Huân, tôn hiệu là Thoái-hiên. Không rõ ỏng 
sinh và mất năm nào, qdê quán ở đâu. ông làm quan 
đến chức tả tham tri chính sự. 

Tác phằm còn 14 bài thơ (văn), chép trong Toàn Việt 
thi lục. 

102 - ĐOÀN THUẤN DU (thè kỷ XV) 

Đoàn Thuẫn Du, không rõ ổng sinh và mất năm nào, 
quê quán ở đàu. ông làm thòng phán châu Vũ-ninh (nay 
là huyện Vổ-giàng, tỉnh Bắc-ninh) dò'i Hò (1400— 1407). 

Tác phẫm còn 1 bài thơ (văn), chép trong Việt âm 
thi tập. 


103 — LÊ THẢI-TỎ (1385 — U33) 

Lô Thái-tố, tên họ thực là Lê Lợi, người làng Lam- 
sơn, huyện Thụy-nguyên, trấn Thanh-hóa (nay là phù 
Thọ-xuân, tỉnh Thanh-hóa), sinh năm 1385 và mất nồm 
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1433, lên ngồi vua lắy miếu hiệu là Thái-tồ. ồng lố con 
thứ ba Lò Khoáng và bà Trịnh Viết Thương, nhà ông 
ba đời làm hào trưởng ở miền Lam-sơn. 

Năm 1407, nhà Minh sang xàm lược nước ta, biết ông 
là người tài giỏi, cỏ ý dụ ra làm quan với chúng, ỏng 
nhất định không ra, thường nói rẳng :« Làm trai sinh ở 
trên đời, nôn giúp nạn lớn, lập còng to, đỗ tiếng thom 
muôn đòi, chứ sao lại bo bo làm đày tớ người ỉ). Mùa 
xuân năm 1418 (mậu tuất), ông lẩnli đạo nhân dân khôi 
nghĩa ở Lam-sơn; .tự xưng là Bình-định vương, truyền 
hịch đi khắp nơi kế lội ác- của quản Minh, nêu rõ mục 
dícli của cuộc kháng chiến cứu nước và làm chiếu dụ 
thiên hạ hào kiệt về cộng tác với ông. 

Lủc đầú, lực lượng còn yếu, ông phải nhiều phen rút 
về Chí-linh. Về sau, khi lấy dược Nghệ-an làm căn cứ, 
được nhân dàn nức lòng ủng hộ .và dược nhiều người 
tài giúp đỡ như Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hẵn, Nguyễn 
Xí v.v... Saú mười năm trường kỳ kháng chiến vô cùng 
gian khò, ông đã lãnh đạo nhân dân chiến thắng đưọc 
quân thù, chém Tràn Hợp ờ Tụy-động, vây hãm Đông-dồ 
buộc Vương Thông hai lần xin hòa, phá tan mười vạn 
quàn giặc ỏ' Chi-lăng, chém phó soái Liễu Thăng và duỗi 
dài Mộc Thạnh. Giặc Minh phải xin hàng, ông lên ngổi 
vua và là vua dầu tiện của nhà Lê. 

Tác phằm gồm cỏ : 

— Bài tựa sách Lam-sơn thực lục (sử) (Lam-sơn thực 
lục do Nguyễn Trãi soạn ?) 

— Chiêu dạ thiên hạ hào kiệt; 

— 3 bài thơ cliẻp trong Toàn Việt thi lục và Việt ám 
thi tập. 



104 - LÊ THÁI-TÔNG (U23 - 1U2) 

Lê Thái-tòng, tên họ thực là Lê Nguyên Long, tên 
hiệu làQuế-lâm động chủ, sinh năm 1423, mất năm 1442, 
là con trai thứ Lê Lọi và bà Phạm thị Ngọc Trần. Ỏng 
lên ngôi vua, miếu hiệu là Thái-tông. 

Trong đời ông làm vua, có hai việc : mỏ' khoa thi tiến 
sĩ đầu tiên năm 1442 (niên hiệu Đại-bảo thứ 3) và triều 
đình giết cả ba họ nhà Nguyễn Trãi, công thần đời Lê. 

Tảc phẫm của ông còn 2 bài thơ di thân chinh làng 
Vũ-lệnh và Mục-trại (văn, sử), chép trong Toàn Việt 
thi lục. 


105 NGUYỄN TRÃI (1380 — ÍU2) 

Nguyễn Trãi, tên hiệu là ửc-trai, người làng Nhị-khê, 
huyện Thượng-phủc (nay là thôn Nhị-khê, xã Quốc Tuấn, 
huyện Thường-tín, tỉnh Hà-đông). Ong sinh năm 1380 
và mất năm 1442. 

Ông là con Nguyễn Phi-khanh và cháu ngoại Trần 
Nguyên Đán, tôn thất nhà Tràn. 

Năm 1400 (niên hiệu Thảnh-nguyên thử nhất nhà Hò), 
ông đậu thải học sinh và làm ngự sử đài chính chưỏ-ng. 

Nhà Hồ mất (1407), cha ông bị bắt, giải về Kim-lăng, 
òng tiễn cha đến Nam-quan, cha bảo trở lại « báo thù 
cho cha, rửa hận cho nưởc ». ơ Nam-quan về, ông bị 
giặc Minh giam lỏng ở Đông-quan (Hà-nội). 

Năm- 1418, ông trơn vào Lam-sơn theo Lê Lợi khởi 
nghĩa, và trong mười năm.kháng chiến chống quân xâm 
lược, giải phóng đất nước, ông đã giúp Lê Lợi mưu kế 
về quân sự và ngoại giao. Chính ông đã thay Lê Lợi 
thảo những thư từ giao thiệp với quan tướng nhà Minh, 
toàn tập thư từ ấy gọi là Quân trung từ mệnh. 



Năm 1428, giặc Minh bị thua ở nhiều nơi, phải xin hàng, 
ông lại thay lời Lê Lọ’i viết bài Bình Ngô đại cáo, tuyên 
bố cho nhân dân toàn quốc biết chiến thẳng vẻ vang 
của chính nghĩa, của dàn tộc. Bài cáo đã nối lẻn lòng 
yêu nước và tự hào dân tộc. 

Vì có công kháng chiến cửu nước, ông đưọc Lê Thái- 
tỗ cho theo họ Lố (vì thế còn gọi là Lê Trãi) và phong 
tước Quan-phục hầu. 

Hòa bình lập lại, Nguyễn Trãi lại giúp Lê Lợi xây 
dựng chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, òng có nhiều 
tảc phầm. 

Khi Lê Lợi mất, ông bị bọn gian thần dèm pha nên 
phải xin về nghỉ ởi Côn-sơn (Hải-dương). Trong thời 
gian này, ông cò ký thác tâm sự của mình vào văn thơ 
như bài Côn-sơn ca. 

Năm 1434, ống lại bị triệu ra làm quan, nhưng không 
bao lâu, Lê Thái-tông đi dụyệt binh ở Hải-dương, rồi 
mất ở Lệ-chi viên (Gia-bình, Bắc-ninh). ỏng bị triều 
thần khép tội sai nàng hầu là Thị Lộ giết vua và đã bị 
giết với cả ba họ (19-9-1442). 

Đời Lê Thánh-tông (1460 —1497), năm 1464 (niên hiệu 
Quang-thuận thử 5) nỗi oan của ông dược xét rõ; ông 
đữực truy phong quan tước cữ và các con cháu còn sỏt 
lại đều được trọng dụng. 

Tác phẫm của ông còn : 

— Bình Ngô đại cáo (văn, sử); 

— Quân trung từ mệnh (văn, sử) ; 

— ức-trai Dư địa chí (địa); 

— ửc-trai di tập (văn) ; 

— ức-trai thi tập (văn); 

— Qủốc âm thi tập (văn); 
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— Ngọc-đưống di cảo (văn) và 

— Một số thơ chép ở Việt âm thi tập V. V... 

Tập Quốc âm thi tập cùa Nguyễn Trãi hiện nay là tập 
thơ nồm cồ nhất còn lại; dã được Ban Văn sử Bịa phiên 
âm, chủ giải và xuất bản lần đầu tiên năm 1956. 

106-LỶ TỬ TẤN (llứ kỷ XV) 

Lỷ Tử Tấn tên hiệu là Clíuyết-nm, người làng Triều- 
liệt, huyện Thưọng-phúc (nay là huyện Thường-tín, 
tỉnh Hà-đông). Không rổ ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1400 (niên hiệu Thánh-nguyên thứ 1) ông thi 
đậu thái học sinh, nhưng không, làm quan với nhà Hồ. 
Sau ra làm quan với nhà Lê, vào đời Lê Nhân-lổng 
(1443 —1459), giữ chức hàn lâm viện học sĩ. ồng là bậc 
đại nho thời bấy giờ. Bài phú Xương-giang đã cho ta 
rõ lòng yêu nưỏc nồng nàn, ý chí quật cường, lòng tự 
hào dân tộc với khí thế mãnh liệt của nhân dân ta 
chổng giặc Minh. 

Tác phẫm của ồng có : 

— Chugết-am thi lập (văn) và 

— 5 bài phú (văn); Chỉ-tinh sơn phú, Hạ Hiẽn-thiên 
thánh tiết phú, Xương-giang phú, Dưỡng chugếl phú, 
Du liên đò phú, clỉẻp trong Hoàng Việt văn tuyền. 

107 - NGUYỄN MỘNG TỤÂN (thè kỷ XV) 

Nguyễn Mộng Tuân, tên tự là Văn-nliược, hiệu là 
Cúc-pha, người làng Viên-khê, huyện Đông-sơn, tỉnh 
Thanh-hóa. Khòng rõ ông sinh và mất năm nào. 

Ồng đậu thái học sinh đời Hồ Quý Ly (1400 —1407), 
sau được vua Lê Thải-tỗ trọng dụng. Đời Lê Thái-tông 
(1434 — 1442) ông làm trung thư lệnh. Đòi Lê Nhân-tông 
ông cùng Lê Thụ đi đảnh Chiêm-thành. 
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ồng đê lại tâp thơ Cúc-pha tập và nhiều bồi phú nồi 
tiếng như bài phú Chí-linh sơn. 

Tác phằm của ông có : 

— Cúc-pha thi tập (văn), cỏ 143 bài được chép ở Toàn 
ViỊtthi lục. 

— Bài phủ Chí-linh sơn và nhiều bài phú khác chép 
ở trong Quân hiền phú tập và Hoàng Việt văn tuyên (văn). 

108 - VŨ MỘNG NGUYÊN (thể kỷ XV) 

Vũ Mộng Nguyên, tên hiệu là Vi-khê, ngưòi làng Đông- 
sơn, huyện Tièn-du, tỉnh Bắc-ninli. Không rõ ỏng sinh 
và mất năm nào. 

Đòi Hò (1400 — 1407), ông đỗ thái học sinh. Đến đời 
nhà Lê, ông làm Quốc tử giám tư nghiệp, thải trung đại 
phu, thăng Quốc tử giảm tể tửu trí sĩ. 

Tác phằm của ông cỏ : Vi-khê thi tập và 38 bài thơ 
đưọc chép trong Hoàng Việt thi tuyhĩ và trong Toàn Việt 
thi lục. 

109 — LỲ TỬ CẪU ( thế kỷ XV) 

Lý Tử Cấu, tên hiệu là Hạ-trai, ngưòi Hòng-ehàu (nay 
là huyện Bìnli-giang tỉnh Hải-dương). Không rổ ông sinh 
và mất năm nào. 

Ồng đỗ thái học sinh dời Hồ (1400 — 1407). Khi nhà 
Minh xâm lược nưởc to, có dụ dỗ nhân sĩ ra làm quan, 
nhưng ông không ra. Ông là một người có chí khl và 
trong sạch, được sĩ phu đương thời kính trọng. 

Tác phằm có : Hạ-trai thi tập và 7 bài thơ (văn), chẻp 
trong, Toàn Việt thi lục. 

110 - NGUYỄN THÀNH (thế kỷ XV) 

Nguyễn Thành là người huyện Thàn-khê (nay là huyện 
Tiên-liưng, tỉnh Thải-bình). Không rõ ỏng sinh và mất 
năm nào. 
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Bời Hồ Quỷ Ly (1400 — 1407), ông đỗ thải học sinh. 
Khi quân Minh sang xâm lược, ông không ra làm quan. 
Đời Lê, ông làm Quốc tử giám tê' tửu, thái tử tân khách. 

Tác pliẫm của ông còn sót lại bài thơ Vãn Thái-tb Cao 
hoàng đế, chép trong Toàn Việt thi lạc. 

111 - PHAN PHU TIÊN (1) (thế kỷ XV) 

Phan Phu Tiên, tên tự là Tỉn-thàn, tên hiệu là Mặc- 
hiên, người làng Đông-ngạc, huyện Từ-liêm (phủ Hoài- 
đức, tỉnh Hà-đông) nay thuộc về ngoại thành Hà-nội. 
Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Ồng dỗ khoa hoành từ đời Lê Thái-tồ (1428 — 1433), 
làm quan Quốc sử viện động tu quốc sử rồi ra làm an 
phủ sứ Thiên-trường. Ồng là một nhà văn và nhà sử cỏ 
danh tiếng. 

Tảc phầm của ồng cỏ : 

— Việt âm thi tập (tập thơ của vua quan từ đời nhà 
Trần) (1); 

— Việt sử (chép nối theo Lê Văn Hửu từ Trần Thải- 
tông, 1225 —1258, đến Tràn Trùng-quang, 1409 — 1413) 
(aử); 

— 3 bài thơ (văn), cliẻp trong Toàn Việt thi lục. 

112 — ĐÀO CÔNG SOẠN (thế kỷ XV) 

Đào Công Soạn, tên tự làTân-hương, người làngThiện- 
phiến, huyện Tiên-lữ, tỉnh Hưng-yên. Không rõ ông sinh 
và mất năm nào. 

Năm bính ngọ tức là năm 1426 đời vua Lê Thải-tỗ 
(1428 — 1433), ông thi đậu tiến sĩ và làn) quan tới chức 
nhập nội hành khiên Hộ bộ thượng thư. 


(1) Xem thêm phần : Tài liệu cơ sở, số 22. 
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Đòi Lê Nhân-tông (1443 — 1159), năm 1456 (niên hiệu 
Diên-ninh thứ 3), ông được vua sai lên Thái-nguyên 
khảm xét cirưng giới về phương Bắc. 

Tác phằm của ôn y g còn sót lại có 3 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục. 

113 - VŨ VĨNH TRINH (the kỷ XV) 

Vũ Vĩnh Trinh, tên tự là Hựu-chi, người huyện Vụ- 
bản, tỉnh Nam-định. Khống rõ ông sinh và mất năm nào. 

Ông dậu khoa minh kinh năm kỷ dậu (1422) và làm 
chức giáo thụ. Đời Lê Thánh-tông (1460 — 1497), ông 
làm hàn lâm viện học sĩ, Hải-tây đạo. tuyên chính sứ 
ty, kiêm bi thư giảm học sĩ. 

Tác phẫm của ông còn sót lại 6 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục. 

114 - NGUYỄN KHẮC HIẾU (thế kỷ XV) 

Ngúyễn Khắc Hiếu, tên tự là Thuấn - thần, người 
huyện Bình-lực, tỉnh Hà-nam. Không rõ ông sinh và mất 
năm nào. 

Đời Lê Thảì-tồ (1428 1433), năm 1429 (niên hiệu 

Thuận-thiên thứ 2) ông đậu tiến sĩ làm quan đến chức 
hàn lâm viện trực học sĩ. 

Tác phẫm của ông còn sỏt lại 4 bải thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục. 

115 - TRẦN THUẤN DU (the kỷ XV) 

Trẵu Thuấn Du, người làng Tân-đội, huyện Duy-tiên, 
tỉnh Hà-nam. Khồng rõ ông sinh và mất năm nào. 

Đời Lô Thải-tô, niên hiệu Thuận-thiên thử 2 (1429) 
ông thi đậu tiến sĩ và đến năm 1433 (quý sửu), ông sung 
chức chỉnh sứ sang nhà Minh. Đời Lê Thải-tông (14 4 — 
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1442), vì kiêng tên bà Cung-từ hoàng thái hậu, ổng đoi 
họ ra là họ Trình, nên còn gọi ông là Trinh Thuấn Du. 

Tác phầm của ông còn sỏt lại có 4 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục. 

116 - LƯƠNG NHƯ HỘC (t) (thể kỷ XV) 

Lương Như Hộc, tên tự là Tường-phủ, người lồng 
Hòng liễu, huyện Ciia-lộc, tỉnh Hải-dương. Không rõ ông 
sinh và mất năm nào. 

Đời Lê Thái-tông (1434 — 1442), nă"m 1442 (niên hiệu 
Đại-bảo thử 3) ông thi đậu thám hoa. Đời Lê Nhân-tỏng 
(1443 — 1459) ông làm an,phủ phó sứ, hàn lâm trực học 
sĩ. Khi Lê Nghi Dân cướp ngôi, có sai ông sang sử nhà 
Minh đễ cầu phong, Đời Lê Thảnh-tông (1460 — 1497) 
ổng làm Lễ bộ thị lang, gia trung thư lệnh kiêm bí thư 
giám học sinh. Ồng đẩ xem lại tập Tinh tuyền chữ gia 
thi tập của Dương Đức Nhan sưu tập. 

Khi sang sử nhà Minh, ông học được nghề khắc ván 
gỗ in sách, đe'm về truyền lại cho dần làng. Nghề khắc 
ván gỗ in sách của ta thịnh tùi đỏi ấy. Phần nhiều thợ 
khắc ván in đều là người làng ông, nay là làng Liễu- 
tràng. Hiện b đình Liễu-tràng vẫn thờ ông làm thành 
hoàng và là lố sư nghề khắc vổn in và in sách (xem Đại 
Nam thống nhất chí và Relalion d’une ambassade annamite 
en Chine aul8- siècle — Bul. de la Sté des Etudes indochi- 
noises n.s.t. 16, N° 3, 1941, p. 11). 

Tác phẫm của ông cỏ: 

— CỖ kim chề từ tập, 3 quyên; 

— Tinh tuyền chư gia thi tập, 5 quyên ; 

(1) Xem thêm phần: Tài liệu cơ tở, số 24. 
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_ Hbng-châu quốc ngữ thi tập ; 

— 6 bài thơ (văn), chép trong Toàn Việt thi lục (q. 12, 
tờ 13). 

117 - TRÌNH HIỀN (thí kỳ XV) 

Trình Hiến là người làng cồ-hằng, tỉnh Thái-nguyên. 
Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Đời Lê Thái-tồ, năm Thuận-thỉẻn (14'\8), ông đậu khoa 
minh kinh, làm quan chuyên vận sứ, sau thăng ngự sử 
đài thị ngự sử. 

Tác phấm của ông còn lại cỏ 2 bài thơ: Dạ bạc Hoci-lư 
hữu cảm và Ngụ cự tự thuật hoài (văn), chẻp .trong 
Toàn Việt thi tục. 

118 - CHU XA (1) (thế kỷ XV) 

Chu Xa, tên tự là Khi-phủ, người huyện Yên-phong. 
tĩnh Bắc-ninh. Không rõ ông sinh và mát năm nào. 

Đời Lê Thái-lô (1428 — 1433), ông trúng tuyễn khoa thi 
quý sửu năm Thuận - thiên thứ 6 (năm 1433), và phụng 
mệnh sang sứ nhà Minh. Ông làm tỏi chức ngự sử dài 
thị ngự sử. 

Tác phẫm của ông có: 5 bài thơ (văn), chép trong 
Toàn Việt thi lục. Ngoài ra ông còn có còng bổ sung, hiệu 
đính và xuất bản Việt âm thi lập do Phan Phu Tiên 
soạn(l). 

119 - NGUYỀN THIÊN TÍCH (thế kỷ XV) 

Nguyễn Thiên Tích, tên tự là Huyền-khuê, tên hiệu 
là Tiên-sơn, người làng Nội-duệ, huyện Tiên-du, Bắc- 
ninh. Không rõ ông sinh và mất năm nào. 


Ọ) Xem thêm phần: Tài liệu cơ sơ, số 22.* 
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Đời Lê Thải-tồ (Ị428 —1433) năm 1431 (niên hiệu 
Thuận-thiên thứ 4), ông thi đậu khoa hoành từ. Bời Lê 
Thánh-tông (1434 —1442), ông làm ngự tiền học sinh, 
sung phó sứ sang nhà Minh, niên hiệu Thiệu-bình (1434— 
1439). Ồng là người ngay thẳng, cỏ gì nói hết, Lê Thánh- 
tỗng thường so sánh ông với Yương Khuê, Ngụy Trưng 
đời Đường. 

Tác phẫm có: Tiên-sơn thi tập (văn) và một số thơ 
(văn), chép trong Việt âm thi tập. 

120 - TRÌNH THANH (? - U63) 

Trình Thanh, tên tự là Trực-khanh, họ cũ là họ Hoàng, 
nên còn gọi là Hoàng Thanh, ngưòi làng Lương-xá, huyện 
ứng-hòa, di cir ra ở Trung Thanh-oai, huyện Thạnh-oai, 
tỉnh Hà-đông. Không rổ ông sinh năm nào, chỉ biết mất 
năm 1463. 

Đời Lê Thái-tô (1428 —1433) năm 1431 (niên hiệu 
Thuận-thiên thứ 4), ông đỗ khoa hoành lừ. Ông làm 
quan cho đến đòi Lê Thánh-tòng thì mất, chức tham 
tri Hẳi-tây đạo quân dân bạ tịch. Ông đã có lần sung 
chức phó sứ sang Trung-quổc (nhà Minh) năm 1443 
(niên hiệu Thái-hòa). 

Tác phầm của ông cỏ: Trúc-khè thì tập (văn) và 19 
bài thơ (văn), chép ở Toàn Việt thi lục. 

121 — TRÌNH PHONG (thề kỷ XV) 

Trình Phong, tên tự là Đại-khai, người huyện Tiên-lữ, 
tỉnh Hưng-yên, không rõ òng sinh và mất năm nào. 

Đời Lê Thải-tô (1428 — 1433), niên hiệu Thuạn-thiên 
thứ 4 (năm 1431), ông đỗ khoa hoành từ; làm quan tỏi 
chức hãn làm thị giảng. Khi Lê Nghi Dân cưỏp ngôi, có 
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sai ông sang sứ nhà Minh càu phong. Đòi Lê Thánh- 
tông, ông làm tới chức Hình bộ thượng thư. 

Tác phẫm của ông còn sỏt lại cỏ 1 bài thơ Mạn hứng 
(văn), chép trong Toàn Việt thi lục. 

122 - ĐẶNG HUỆ LIÊN (thếkỷ XV) 

Đặng Huệ Liên, tên tự là Toàn-chi, hiệu là Lỗ-khê, 
không rõ sinh và mất năm nào, qnê quán ở dâu. 

Đòi Lê Thải-tồ (1428—1433) niên hiệuThuận-thiên thử 
4 (năm 1431), ông đỗ khoa hoành từ; làm quan tới chức 
chuyền vận phó sử. 

Tác phẫm của ông có 2 hài thơ: Hoa-lư động cố trạch 
và Quá Cao-hoàng miếu (văn), chép trong Toàn Việt 
thi lục. 

123 — LÊ THIẾU DĨNH (thế kỷ XV) 

Lê Thiếu Dĩnh, tên tự là Tử-kỳ, tên hiệu là Tiết-trai, 
người làng Mộ-trạch, huyện Đưòng-an (nay là huyện' 
Bình-giang, tỉnh Hải-dưong). Nguyên trước tố tiên ở 
làng Lão-lạt, huyện Thuần-lộc, tình Thanh-hỏa, di cư 
ra Hải-dương. Không rõ ông sinh và mẩt năm nào. 

Ông là con thứ Lê cảnh Tuân (đời Trần). Đời Lê 
Thái-tổ (1428 —1433), ông làm tri thầm hình viện sự và 
sang sứ nhà Minh. 

Tác phằm của ông có: Tiềt-ựai thi tập (văn), và 13 
bài thơ (văn), chép ở Toàn Việt thi lục. 

124 - LÊ THỤC HIỀN (the kỷ XV) 

Lê Thúc Hiên, tên tự là Tử-triệu, người làng Mộ-trạoh, 
huyện Đường-an (nay là huyện Blnh-giang, tỉnh Hải- 
dương). Ông là con út Lê Cảnh Tuân, làm quan dưởi 
triều nhà Lê, chức Lạng-giang trẩn tuyên phủ sứ. 


16 L. T, 
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Tác phẫm của ông cố : 3 bài thơ (văn), chép trong Toàn 
Việt thi lục. 

125 — LÊ CẢNH XƯỚC (thế kỷ XV) 

Lê Cảnh Xước, tên tự là Hi-văn, người huyện Đỏng- 
sơn, tỉnh Thanh-hóa, là cháu Lê Bá Quát (đời Trần); 
không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Đời Lê Thái-tông (1434 — 1442), ông làm nội mật viện 
sứ, hàn lảm viện thữa chỉ học sĩ. 

Tác phầm của ông còn sót lại cỏ một bài thơ (vãn), 
chép trong Toàn Việt thi lục. 

126 - NGUYỄN THÌ TRUNG (the kỳ XV) 

Nguyễn Thì Trung, người làng BỐLkhê, huyện Thanh- 
oai (tỉnh Hà-đông); không rõ ông sinh và mất năm nào. 
Ông là thân sinh ra Nguyễn Trực (trạng nguyên khoa 
Đại-bảo thứ 3, tức là năm 1442, đời Lê Thải-tông). 

Năm 1435, ông làm Quốc tử giảm giáo thụ (niên hiệu 
Thiệu-bình thứ 2), chưa được bao lâu, xin VỀ trí sĩ dạy 
học. Học trò theo học rất đông. Lủc ông mất, người 
đương thời gọi ông là Như-ngu cư sĩ. 

Tác pliẫm của ông còn sót lại có 5 bài thơ (văn), chép 
tròng Toàn Việt thi lục. 

127 - NGUYỄN ĐÌNH MỸ (thê kỷ XV) 

Nguyễn Đình Mỹ, tự là Triều-phủ, hiệu là Nghĩa-sơn, 
người làng Chi-long, tĩnh Bắc-giang. 

Đời Lê Thái-tông(1434—1442), ông làm chuyên vận sứ; 
đến đời Lê Thốnh-tông (1460— 1497), niên hiệu Hòng- 
đức (1470 —1497), ông sang sứ nhồ Minh bàn về việc 
Chiêm-thành. 
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Tác phầm của ông còn sót lại có 5 bài thơ (văn, sử), 
nói về việc đi sử, chép trong Toàn Việt thi lục. 

128 - LƯƯNG ĐĂNG {the kỷ XV) 

Lương Đăng, tôn tợ là Tùng-thiện, tên hiệu là Bảng- 
lâm, người tỉnh Tuyên-quang. Không rõ ông sinh và mất 
năm nào. 

Dời Lê Thái-tông (1434 — 1442), niên hiệu Thiệu-bình 
(1434 — 1439), ỏng làm thái giám, Lễ bộ thị lang, kiêm 
đại nhạc thư. 

Tác phâm của ông còn lại cố 2 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục. 

129 - NGUYỄN TRỰC (UI 7 — U73) 

Nguyễn Trực, tèn tự là Công-dĩnh, tên hiệu là Hu-liêu, 
người làng Bổi-khê, huyện Thanh-oai (tĩnh Hà-đống). 
Ông sinh năm 1417, mất năm 1473, là con Nguyễn Thì 
Trung. 

Năm 12 tuôi, ông đã thích làm văn, năm 18 tuỗi thi đậu 
hương tiến, năm 1442 (niên hiệu Đại-bảo thứ 3, dời Lê 
Thải-tông) ông đậu trạng nguyên. Đời Lê Nhân-tông 
(1443 — 1459), niên hiệu Thải-hòa (1443 —1453), ông làm 
hồn lâm viện thị giảng, đi sứ sang nhà Minh. Ong mất 
năm 1473 (niên hiệu Hong-đửc thứ 4, đời LêThảnh-tông). 

Tác phằm của ông có : 

— Bảo anh lương phương (?) (y); 

— Hu-lieú tậpịyan); 

— Ngu nhản tập (văn). 

130— NGUYỄN NHƯ Đồ (thế.kỷ XV) 

Nguyễn Như Đô, tên tự là Mạnh-an, tên hiệu là Khiêm- 
trai, người làng Đại-lan-châu, huyện Thanh-trì (tỉnh 
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Hà-đông, nay là ngoại thành Hà-nội), (li cư sang ở xã 
Tử-dương, phủ Thường-tín (Hà-đông). Không rõ ông 
sinh và mất năm nào. 

Đời Lê Thái-tông (1434 — 1442), năm 1442 (niên hiệu 
Đại-bảo thứ 3), ông đậu bảng nhỡn, làm hàn lâm tri chế 
cáo và đi sứ sang Trung-quốc. Năm 1450 (canh ngọ) ông 
lại đi sứ sang nhà Minh. Năm 1459 (niên hiệu Diên-ninh 
thứ 6, đai Lê Nhân-tông), ông đi sứ sang nhà Minh, khi 
về được thăng chức Lại bộ thượng thư. Ỏng thọ 102 
tuồi. 

Tác phẫm của ông còn lại có G bài thơ (văn), chép 
trong 7’oử/ỉ Việt thi lục. 

131 — VŨ LẪM {thi kỷ XV) 

Vũ Lãm là người làng Tiên-kiều, huyện Kim-động, 
tĩnh Hưng-yên, di cư sang xẵ Kim-lan (Gia-lâm, ngoại 
thành Hà-nội). Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Đời Lê Thái-tông (1434— 1412), năm 1442 (niên hiệu 
Đại-bảo thứ 3), ông dậu hoàng giáp, làm quan đến 
chức hàn lâm viện trực học sĩ. 

Tảc phẫm của ông còn lại cố 6 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục. 

132 - NGUYỄN HỮU PHU {tỉứ kỷ XV) 

Nguyễn Hữu Phu, tên tự là Hiên-danh, người làng 
Sơn-đồng, huyện Đan-phượng (tỉnh Hà-đông). Không 
rõ ông sinh và mất năm nào. 

Đời Lê Thải-tông (1434 — 1442), niên hiệu Đại-bảo 
thứ 3 (năm 1442), ông đậu hoàng.giáp, làm quan hàn 
lâm chế cáo, đi sứ sang nhà Minh. 

Tác phẫm của ông còn cỏ 2 bài thơ (văn), chép trong 
Toán Việt thi lục. 
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133 — NGÔ SĨ LIÊN (thế kỷ XV) 

Ngô Sĩ Liên là người làng Chúc-lý, huyện Chương- 
mỹ (tỉnh Hà-đòng). Không rõ ông sinh và mất nãm nào. 

Đòi Lê Thái-tông (1434 —1442), năm 1442 (niên hiệu 
Đại-bảo thứ 3), ông đậu tiến sĩ, sung vào hàn lâm viện. 
Khi Lê Nghi Dân cướp ngôi, ông làm đỏ ngự sử. Niên 
hiệu Hồng-đức (1470 —1497), Lê Thánh-tông sai ông 
làm sử quản tu soạn, biên soạn bộ sử kỳ toàn thư. 

Tác phầm của ông cố: Đại Việt sử ký toàn thư (sử), 
15 quyền. 


134 — NGUYỄN NGHIÊU rư (thế kỷ X V) 

Nguyễn Nghịêu Tư, tên tự là Quân-lrù, tên hiệu là 
Tùng-khê, người làtìg Phù-lãng, huyện Võ-giàng, tỉnh 
Bắc-ninli. Khỏng rổ ông sinh và mất năm nào. 

Đời Lê Nhân-tòng (Ị443 — 1459), năm 1448 (niên hiệu 
Thái-hòa thứ 6), ông đậữ trạng nguyên ltlioa mậu thin, 
làm quan tới chức hàn lâm trực học sĩ, thiên ạn phủ sứ. 
Khi Lê Nghi Dàn cướp ngôi, ông làm phó sử, sang nhà 
Minh cầu phong. 

Tác phầm của ông còn lại có 2 bài tho- (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục. 


135 - NGUYỄN BÁ 1ÍÝ (thé kỳ XV) 

Nguyễn Bả Kỷ người làng Viên-nội, huyện Chương- 
mỹ, tỉnh Hà-đông. Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Đời Lê Nhân-tông, niên hiệu Tháirhòa thứ 6 (năm 
1448), ông đậu hoàng giáp, làm hàn lâm tri chế cảo, ròi 
hàn lâm trực học sĩ, di sử sang nhà Minh. 

Tác phẫm của ông còn lại 1 bài thơ (văn), chẻp trong 
Toàn Việt thi lục. 
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136 - LÊ HOẲNG DỤC (thế kỷ XV) 

Lê Hoằng Dục là người làng Hải-lịch, tỉnh Thanli-hóa. 
Không rổ ông sinh và mất năm nào. Ông là con thứ hai 
Lê Yăn Linh, một khai quốc công thần của nhà Lê. 

Đòi Lê Thảnh-tông (1460 — 1497), niên hiệu Quang- 
thuận (1460 — 1469), vì cố tài văn học, ông .được cử tiếp 
sử nhà Minh là Tiến Phúc. Sau ông được thăng chức Lễ 
bộ thượng thư, và sang sử nhà Minh, khi về được phong 
tước Trung quận công. 

Tác phầm có 12 hài thơ (văn), chép trong Toàn Việt 
thi lục. 


137 - LÊ THÁNH-TÔNG (ÍU2 - U97) 

Lê Thánh-tông, tên thực là Lê Tự Thành, còn có tên 
là Hiệu, miếu hiệu Thánh-tông Thuần hoàng đế. Ông 
sinh năm 1442 và mẩt năm 1497 ; là con Lê Thải-tông và 
bà Ngô thị Ngọc Giao. 

Năm 1459 (niên hiệu Diên-ninh thứ 6), Lê Nghi Dân giết 
em là Lè Nhân-tông, cướp ngôi; các đại thần là bọn Lê 
Xí trừ được Nghi Dân và đem ông lên ngôi vua năm 
1460 (niên hiệu Quang-thuận thứ 1). Lê Thánh-tông làm 
vuu đưọc 38 năm, thọ 56 tuổi, là người rất thông minh 
và chăm học. Mọi thứ kinh, sử, tử, tập, luật, lịch, y thư, 
họa, thi..., ông đều tinh thông cả. Ông chế ra lễ nhạc, 
đặt ra pháp luật; sùng văn, trọng võ, mở mang bờ cõi, 
lám cho xã hội v.iệl-nam thời đó được thịnh vượng. Ông 
tự Xưng là Thiên Nam động chủ, Đạo-am chủ nhân, lập 
ra Tao dàn nhị thập bát tú (là 28 ngôi sao trên đàn thơ 
văn), xưng là Tao đàn đỏ nguyên soái, cử Thân Nhân 
Trung và Đỗ Nhuận làm phó. 
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Tảc phầm của ông cỏ : 

— Thiên Nam dư hạ tập (sử); 

— Sĩ hoạn trâm quy (văn) ; 

— Xuân vân thi tập (văn) ; 

— Lê Thảnh-tông thi tập (văn); 

— Hỏng-dửc quốc ám thi (?) (văn); 

— CỒ tâm bách vịnh (A. 702) (văn); 

— Quỳnh uyền cửu ca (văn, sử); 

— Minh lưong cam tú (văn); 

và trong Toàn Việt thi lục cỏ chép một số thơ của ông. 

138 - LÈ QUYỀN (thế kỷ XV) 

Lê Quyền là người Lam-sơn (Thanh-hóa). Không rõ 
ông sinh và mất năm nào. Đời Lê Thảnh-tông (1460 — 
1497), niên hiệu Hòng-đửc (1470—1497), ông làm tả đô 
đổc, phụ mã đô úy, phong tước Tử-nham bả. 

Tác phầm của ông còn sót lại có 1 bài thơ Động Dương- 
nham núi Thái-thạch (văn), chép trong Toàn Việt thi lục. 

139 - LƯƠNG THE VlNHG) (mí— ĩ) 

Lương Thế Vinh, tên tự là cảnh-nghị, hiệu là Thụy- 
hiên, người làng Cao-hương, huyện Vụ-bản, tỉnh Nam- 
định. Ông sinh năm 1441 và mất năm nào không rổ. 

Năm 1463 (niên hiệu Quang-thuận thứ 4), ông đậu 
trạng nguyên, làm quan đến hàn lâm trực học sĩ. Đời 
Lẻ Thánh-tông, ông làm hàn lâm thị thư, chưở ng viện sự, 
soạn các giấy tờ bang giao với Trung-quốc. Người Minh 
phục ông là tài giỏi. Ông tinh hay khôi hài, ham đọc 
sách, trở về già sổng một cuộc đòi giản dị. 


(l)Xem thêm phần: Tài liệu cơ sử, số 24. 


247 



Tác phẫm gồm cỏ: 

— Đại thành toán pháp (toán); 

— Nam tông tự pháp đồ (sử, Phật); 

— Thiên môn giáo khoa (Phật); 

và nhiều thơ họa trong Thiên Nam dư hạ tập (văn). 

Ị40 — NGUYỄN ĐỨC TRINH (1Í38 — ?) 

Nguyễn Đức Trinh, người làng An-lạc, huyện Thanh- 
làm (nay là phủ Nam-sách tỉnh Hải-dương). Ông sinh 
năm 1438, không rổ mất năm nào. 

Đời Lê Thảnh-tông (1460 — 1497), năm 1468 (niên hiệu 
Quang-thuận thứ 4), ông đậu bảng nhõn, đi sử sang nhà 
Minh, làm quan tới chức phó đô ngự sử. 

Tác phầm của ông còn sót lại một sổ thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục. 

141 — DƯƠNG ĐỨC NHAN ự) (thi kỷ XV) 

Dương Đức Nhan, ngưòi làng Hà-dương, huyện Vĩnh- 
lại (nay là Vĩnh-bảo, tỉnh Hài-dương). Không rõ ông sinh 
và mất năm nào. 

Năm 1463 (niên hiệu Quang-lhuận thứ 4), ông đậu tiến 
sĩ, sau làm quan đến Hình bộ hữu thị lang, phong tước 
Dương-xuyên hầu. 

Tác phằm của ông cỏ : Tỉnh tuyền chư gia thi tập (còn 
gọi là CỖ kim thi gia tinh tuyền tập ) (văn) (1). 

142 - QUÁCH 1IỮU NGHIÊM (thế kỷ XV) 

Quách Hữu Nghiêm ngưòi làng Phúc-khê, huyện 
Thanh-lan, xứ Sơn-nam (nay là Thanh-quan thuộc tỉnh 
Thải-bình). Không rõ ông sinh và mất năm nào. 


(1) Xem thêm phân : Tài liệu cơ sở, sô' 24. 
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ồng và Quách Đình Bảo, hai anh em cùng đậu tiến sĩ 
một khoa năm 1466 (niên hiệu Quang-thuận thứ 7). Niên 
hiệu Hồng-đức (1470 — 1497), ông viết phê bình tập Văn 
minh co súy của Lê Thánh-tông. ông đi sử nhà Minh đời 
Lê Hiến-tông (1497 —1504) và đưọ'c vua Minh rẵt trọng. 
Ông làm quan đến chức Lại bộ thượng thư. 

Tác phẫm của ông còn lại có: 

— Phê bình tập Văn minh c § súy. 

— 1 bài thơ (văn, sử) chép trong Toàn Việt thi lục. 

143 — ĐÕ NHUẬN (IU6 — ?) 

Đỗ Nhuận là người làng Kim-hoa, huyện Kim-hoa (nay 
là huyện Đông-anh, tỉnh Vĩnh-phúc). ông sinh năm 1446 
và không rõ mẩt năm nào. 

Đòi Lê Thảnh-tông, niên hiệu Quang-thuận thử 7 
(1466), ông đậu tiến sĩ. Mùa thu năm mậu tí (1468), vua 
Lê Thảnh-tông di chơi Lam-kịnli (Thanh-hóa), ông cùng 
với Quách Đình Bảo di theo hộ giá, vâng mệnh họa thơ 
trong tập Hiếu tự ctnh hoa thi tập. Mùa đông năm quý 
mão (1483), ỏng cùng Thân Nhàn Trung soạn Thiên Nam 
dư hạ tập, dưới sự chỉ đạo của Lê Thánh-tông. Mùa thu 
năm giáp thin (1484), bắt đầu dựng bia các tiến sĩ, ông 
cùng với Thận Nhân Trung vâng mệnh soạn bài kỷ. 
Trong Tao đàn, ông làm phó nguyên soái cùng vởi Thân 
Nhân Trung. Các thơ văn của vua, quan đưong thời đều 
do ông và Thàn Nhàn Trung phê bình. Ỏng lại họa thơ 
trong tập Quỳnh uyền cửu ca của Lê Thánh-tông. 

Tác phấm gồm có: 

— Thiên Nam dư hạ tập (cùng biên soạn với Thân 
Nhân Trung và Lê Thánh-tông) (sử) ; 

— 12 bài thơ (văn), chép trong Toàn Việt thi lục. 
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144 — NGUYỄN NHÂN BỊ (1U8-?) 

Nguyễn Nhân BỊ là người làng Kim-đôi, huyện Vổ- 
giàng, tỉnh Bắc-ninh, sinh năm 1448 (?), không biết mẩt 
năm nào, là anh Nguyễn Nhân Thiếp. 

Đời LêThảnh-tông, niên hiệu Quang-thuận thứ 7 (năm 
1466), ông. cùng với em cùng thi đậu phó bảng. Ổng 
không nhận đậu, về nhà đọc sách thêm, đến năm 1484 
(niên hiệu Hồng-đửc thứ 12), lại ra thi, đậu đỏng tiến sĩ. 
ổng làm quan hàn lâm hiệu lý, cò chân trong Tao đàn. 
ỏng sung chức chảnh sứ sang Trung-quổc và lúc về, làm 
Binh bộ thưọng thư. 

Tác phẫm của ông còn lại cỏ 12 bài thơ họa thơ của 
Lê Tbánh-tông, chép trong Toàn Việt thi lục. 

145 — ĐÀO CỬ (ÍU9-?) 

tìào Cử là người xã Thuần-khang, huyện Siêu-loại 
(nay là huyện Thuận-thành tỉnh Bắc-ninli). Ông sinh năm 
1449 (?) và không rõ mất năm nào. 

Nàm 1466, ống đậu tiến sĩ, sau đó đối tên là Thuấn Cử 
Năm 1482 (nhâm dần) ông theo vua đi đánlì Chiêm-thành, 
lúc về thăng chức thị dộc học sĩ. Ông tham dự trong 
việc biên soạn bộ Thiên Nam dư hạ tập với Thân Nhân 
Trung và Đỗ Nhuận, dưới sự chỉ đạo của Lê Thảnh-tỏng, 
phê bình lập cồ tâm bách vịnh, và cùng giúp Lê Thánh- 
tông trong việc viết quyễn Thân chinh ký sự. 

Tác phẳm của ông có: 

— Thiên Nam dư hạ tập (sử); 

— Phê bình cuồn cố tám bách vịnh (văn); 

— Thơ chẻp trong Toàn Việt thi lục (văn)... 
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146 — THẢN NHẢN TRUNG (thế kỷ XV) 

Thân Nhân Trung, tên tự là Hậu-phủ, người làng Yên- 
ninh, huyện Yên-dũng(nay thuộc tỉnh Bắc-giang). Không 
rõ ông sinh và mất năm nào. 

Đời Lê Thánh-tông, niên hiệu Quaug-thuận thứ 10 
(năm 1469), ông thi đậu đồng tiến sĩ, làm hàn làm thừa 
chỉ, ròi thăng dàn lên Lại bộ thượng thư, dông các đại 
học sĩ, nhập nội phụ chính. Năm 1483, ông cùng các ông 
Bỗ Nhuận, Quách Đình Bảo, Đào cử, Đàm Văn Lễ soạn 
bộ Thiên Nam dư hạ tập, dưới sự chỉ đạo của Lê Thánh- 
tông. Ông là phó soái trong Tao đàn nhị thập bát tú, 
cùng với ĐỖ Nhuận đưọc cử bình thơ, họa các bài thơ 
trong Quỳnh uỹền cửu ca. 

Tác phẳm của ông có : 

— Thiên Nam dư hạ tập (sử); 

— Quỳnh uyên cửu ca (văn) ; 

— 20 bài thơ (văn), chép trong Toàn Việt thi lục, v.v... 

147- ĐÀM VĂN LỄ ỤÍ52 - 1505) 

Đàm Văn Lễ, tên tự là Hoẳng-kính, tên hiệu là Chần- 
trai, người làng Lãm-sơn, huyện Quế-dương, tỉnh Bắc- 
ninh. Ông sinh năm 14f>2 (?) và mất năm 1505. 

Thuở nhỏ ỏng nổi tiếng thằn đồng, thi hương đậu giải 
nguyên. Đòi Lê Thảnh-tông, niên hiệu Quang-thuận thứ 
10 (1469), ông đậu đòng tiến sĩ, làm hàn lâm hiệu lý. 
Năm 1483, ông làm thị thư, cùng với Thân Nhân Trung 
soạn bộ Thiên Nạm dư hạ tập. Năm 1488 (mậu thân), ông 
đi sứ sang Trung-quốc, lúc về được thăng chức phó đỏ 
ngự sử, ròi lên tới Lễ bộ thượng thư, đông các đại học sĩ. 
Năm 1499 (kỷ mùi), ông được cử ra tiếp sứ Trung-qu5c 
sàng sách phong. Năm 1504 (giáp tí), Hiển-tông ốm nặng, 
Nguyễn Kinh Kỷ muốn lập Uy-mục làm vua, dem vàng 
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hối lộ ông, ông không nhận. Khi Uy-mục được nối ngôi, 
căm thù việc trước, giáng ông làm thừa tuyên ở Quảng- 
nam, rồi cho người theo buộc ông phải tự tận. 

Tác .phẫm của ông còn lại, có : 

— Bài văn bia Chiêu-lăng (sử, văn), và 

— 24 bài thơ (văn), chép trong Toàn Việt thi lục. 

148 — NGUYỄN NHÂN PHÙNG (U50 - ?) 

Nguyễn Nhân Phùng còn có tên là Nguyễn Trọng Ý, 
người làng Kim-đôi, huyện Võ-giàng, tỉnh Bắc-ninh. Ông 
sinh năm 1450, mất năm nào không rõ. Ồng có năm anh 
em cùng đậu tiến sĩ cả, là: Nhân Thiếp, Nhân Bị, Nhân 
Dư, Nhân Đạc và ông. 

Năm 1469 (niên hiệu Quang-thuận thử 10), ông thi đậu 
tiến sĩ, được vua Lê Thánh-tông cho đối họ và tên là Lê 
Trọng Ỷ. Ông có chân trong Tao .đàn, cỏ họa Quỳnh uỷên 
cửu ca và Cỗ tâm bách vịnh. Ong làm quan tởi chức Lễ 
bộ tẳ thị lang. 

Tác pliẫm của ông còn lại có: 

— Vịnh Tiêu-lương bát canh phủ (quốc âm)(văn); 

— 19 bài thơ (văn), chép trong Toàn Việt thi ỉục. 


149 - LẺ TUẤN NGẠN (thế kỷ XV) 

Lê Tuấn Ngạn là người làng Vĩnh-bảo, huyện Vàn- 
giang, tỉnh Bắc-ninli. Không rõ ông sinh và mẩl năm nào. 

Năm 1472 (niên hiệu Hồng-đức thử 3), ông đậu hội 
nguyên được bô hàn lâm kiếm thảo, sung chức phó 
sử sang nhà Minh, ròi thăng tỏi đông các học sĩ, Hộ bộ 
thượng thư. 

Tác pliẫm của ông CÒD lại có 10 bài thơ (văn), họa thơ 
Lê Thánh-tòng, chép trong Toàn Việt thi lục. 
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150 — NGUYỄN BẢO (thí kỷ XV) 

Nguyễn Bảo, tên hiệu là Châu-khê, người làng Phương- 
lai, huyện Vũ-tiên, nay thuộc tỉnh Thải-bình. Không rõ 
ông sinh và.mất năm nào. 

Năm 1472 (niên hiệu Hồng-đửc thử 3), ông đậu tiến sĩ, 
phụng mệnh làm năm bài thơ Vịnh nguyệt và bài Phú 
nguyệt qué, được cử vào đông các, giữ chức Xuân phường 
tả tư giảng, dạy thải tử học. tìời Lê Hiến-tông (1497 — 
1504), ông được thăng chức Lễ bộ thượng thư. 'Ông là 
người học vấn rộng. 

Tác phẫm của ông gồm có : 

— Cháu-khê tập (văn), 8 quyên ; 

— Văn bia am Hiễu-thụy, núi Phật-tích (Sơn-tây) (văn, 
sử), chẻp trong Lịch triều hiến chương loại chỉ và một sổ 
thơ chép trong Toàn Việt thi lục. 

151 - NGUYỄN PHÚC CHIÊU (the kỳ XV) 

Nguyễn Phúc Chiêu là người làng Từ-hồ, huyện Đông- 
an, xứ Sơn-nam (nay thuộc huyện Khoái-châu, tỉnh 
Hưng-yên). Không rổ ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1472 (Hồng-đức thử 3), ông đậu nhị giáp tiến sĩ, 
khoa nhâm thin. Năm bính thân (1476), ông làm phó sứ 
sang Trung-quốc, lúc về làm đến đồng các hiệu thư. 

Tác phằm cũa ông còn lại có 9 bài thơ (văn), họa thơ 
vua Lè Thánh-tông, chẻp trong Toàn Việt thi lục. 

152 — NGÔ LUÂN (thê kỷ XV) 

Ngô Luân là người làng Tam-sơn, huyện Đông-ngàn 
(nay là huyện Tìr-sơn tỉnh Bậc-ninh). Không rõ ông 
sinh và mẩt năm nào. Ông là anh Ngổ Thầm, là bác 
Ngô Miễn Thiệu, cả ba đều đỗ đại khoa. 
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Đời LêThánh-tống (1460 — 1497), năm 1475 (Hồng-đức 
thứ 6), ông đỗ tiến sĩ, có chân trong Tao đàn nhị thập 
bát tủ, giữ chức đông các hiệu thư, cùng với Thân Nhân 
Trung và Đỗ Nhuận phê bình thơ trong Tao đàn. 

Tác phẫm của ông còn lại có: 12 bài thơ, họa thơ 
Lê Thảnh-tông, chép trong Toàn Việt thi lục. 

153 — THÁI THUẬN (1U0 —?) 

Thái Thuận, tên tự là Nghĩa-hòa, hiệu là Lục-khê, 
biệt hiệu là Lã-đường, người làng Liễu-lâm, huyện Siêu- 
loại (nay là huyện Thuận-thành tỉnh Bắc-ninh). Ồng 
sinh năm 1440, không rõ mẩt năm nào. 

Trước ông là lính dạy voi, đời Lê Thánh-tông (1460 — 
1497), niên hiệu Hồng-đức thứ 6 (1475); ông đã 35 tuỗi 
mới thi đậu tiến sĩ và được bỗ làm hàn lâm hiệu lý kiêm 
chức tham chính Hải-dương. Ông có chân trong Tao đàn 
và sau đưọc vua han cho là Tao đàn phó nguyên soái. 
Ồng rất có đạo dức, văn chương tài giỏi, ai ai cũng tôn 
trọng. 

Tác phẫm của ông còn lại có : Lẫ-đường thi cảo, gồm 
4 quyên do con ông là Thái Khác và học trò ông là Đỗ 
Chính Mô sưu tập sau khi ông mất, và còn cỏ 157 bài 
thơ chép trong 2’oàn Việt thi lục. 

154 — TRẦN VĂN MÔ (U39 — ?) 

Trần Văn Mô ngưòi làng Di-ái, huyện Đan-phượng, 
tỉnh Hà-đông, đậu tiến sĩ năm Hồng-đức thử 6 (1475). 
Ông sinh năm 1439, không rổ mất năm nào, làm quan 
đến hiến sát sứ. 

Tác phằm cỏ: Quốc triều chương biều (văn, sử), 5 
quyên (xem Phan Huy Chú, Lịch triều hiền chương loại 
chí, quyễn 43). 
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155 - LÊ QUẢNG CHÍ (U53 - ?) 

Lê Quảng Chi, tên hiệu là Hoành-sơn, người làng 
Thần-đầu, tĩnh Nghệ-an. ồng sinh năm 1453 và mất năm 
nào không rõ. 

Năm 1478 (niên hiệu Hòng-đửc thứ 9), ông đậu bảng 
nhỡn. Vua Lê Thảnh-tông triệu vào xem mặl và bố đông 
cáp đại học sĩ. ồng được trọng đãi như Thân Nhân 
Trung và Đào cử. 

Tác phấm của ống còn lại có 5 bài thơ, họa thơ Lê 
Thánh-tông, chép trong Toàn Việt thi lục và trong Văn 
minh cồ sáy thi tập (A. 254). 

156 — VŨ QUỲNH (1Í52 - U97) 

Vũ Quỳnh, tền lự là Thủ-phảc và Yến-ôn, hiệụ là Đốc- 
trai và Trạch-Ồ, người làng Mộ-trạch, huyện Đường-an 
(nay là huyện Bình-giang tĩnh Hải-đương). Ông sinh 
năm 1452 và mẩt năm 1497, cuổi đời Hòng-đửc. 

Đời Lê Thảnh-tông, năm 1478 (niên hiệu Hòng-đức 
thứ 9). ông đậu hoàng giáp, làm quan đến chức Binh bộ 
thượng thư, Quốc tử giám tư nghiệp, Sử quán tống tài, 
soạn ra bộ Đại Việt thông giám. 

Tác phầm có : 

— Đại Việt thông giám (sử), 26 quyễn; 

— Lĩnh Nam trlch quái (sử, văn); 

— 3 bài thơ (văn) chép trong Toàn Việt thi lục. 

157 — BÙI XƯƠNG TBẠCH (U37 — ?) 

Bùi Xương Trạch, người Ịàng Định - công, huyện 
Thanh-đàm (nay ià huyẹn Thanh-trC ngoại thành Hà- 
nội), cố nhà ở làng Thịnh-liệt cùng huyện. 



Đời Lê Thánh-tông, niên hiệu Hồng-đức thứ 9 (1478), 
ông đậu tiến sĩ, năm ấy 41 tuỗi. ông đưọc cử đi sứ và 
lúc về làm thượng thư chưởng lục bộ kiêm đô ngự sử, 
quốc tử giám, tri kinh duyên, thái phó, Quảng quốc 
cổng. 

Tác phẫm có nhiều bài ký: Qaảng-văn đình ký (.1) (văn) 
và các bài biểu, chép trong Hoàng Việt văn tuyền (q. 2 
và 6). 

158 - BỘ CẬN (the kỷ XV) 

Đỗ Cận, tên thực là Đỗ Viễn, tên tự là Hữu-khác, hiệu 
là Phố-sơn, ngưòi làng Thống-thượng, huyện Phố-yên, 
Thái-nguyên. Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Đời Lê Thánh-tông năm 1478 (niên hiệu Hòng-đức 
thử 9), ông đậu tiến sĩ năm 45 tuỗi. Vua cho đỗi tên là 
Đỗ Cận. Ỏng đi sứ sang nhà Minh cỏ làm bài Kiin-lăng 
ký bằng quốc âm, đưọc nhiều ngưòi truyền tụng. 

Tác phầm có: 

— Kim-lăng ký (hằng chữ nôm) (văn); 

— 2 bài thơ (văn), chép trong Toàn Việt thi lục, và 
tương truyền ông là tác giả Truyện Phan Trần (nôm), 
hiện còn được phổ biến. 


159 — LÊ HANH HUYỄN (Vứl - ?) 

Lê Hanh Huyễn là người làng Nghĩa-trai, huyện Gia- 
lảm (ngoại thành Hả-nội), sinh năm 1457, không rõ mẩt 
năm nào. 

Năm 1478 (niên hiệu Hồng-đức thử 9), ông đậu đồng 
tiến sĩ, được hố vào viện hàn lâm, thăng tới dô cấp sự 
trung. 


(l)Quảng-văn đình dựng năm 1492, niên hiệu Ilồng-đức thứ 23- 
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Tác phầm của ông còn có 4 bài thơ (văn), họa thơ Lẻ 
Thảnh-tỏng, chép trong Toàn Việt thi lục. 

160- HOÀNG ĐỨC LƯƠNG (0 (thê kỷ XV) 

Hoàng Đức Lương, người làng Ngọ-kiều, huyện Gia- 
lâm (ngoại thành Hà-nội), không rõ ông sinh và mẩt 
năm nào. 

Năm 1478(niên hiệu Hồng-đứcthử 9), ông đậu tiến sĩ; 
được cử giữ chức phó sứ, sang nhà. Minh, lúc trở về 
làm Hộ bộ tả thị lang. Ông sưu tàm các thơ đời Tràn và 
đầu đời Lê đưọ’c 15 quyên gọi là Trích diễm tập đê bồ 
sung cho hai tập thi tuyến, làm trước ồng: 1. Việt ám thi 
tập của Phan Phu Tiên và Chu Xa; 2. Tinh tuyên tập 
của Dương Đức Nhan. 

Tác phằm của ông còn lại có: 

— Trích diễm tập (sưu tập) (văn), 15 quyền; 

— 5 bài cò tbễ,20 bài cận thè chép trọng Toàn Việt thi 
lục (văn) (t). 

161 - NGUYỄN TÔN MIỆT (1U0 — ?) 

Nguyên Tôn Miệt là người làng Xuân-hy, huyện Kim- 
hoa (nay là huyện Đống-anh, ngoại thành Hà-nội), sinh 
năm 1440, mắt năm nào không rõ. 

Niên hiệu Hồng-đửc thứ 12 (năm 1481), ông đậu tiến sĩ 
và làm hàn lâm hiệu lỷ, sau thăng thị thư. Ông có chân 
trong Tao đàn nhị thập bát tú. 

Tác phằm của ông còn lại có 8 bài thơ vịnh Quỳnh 
uyền cửu ca, chép trong Toàn Việt thi lục (văn). 


0) Xem thêm phần: Tài liệu cơ sở, số 22, 25. 

17L.T. 
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162 — LƯU HƯNG HIẾU ợm~?) 

Lưu Hưng Hiếu là người làng Hà-lương, tỉnh Thanh- 
hóa, sinh năm 1455, mất năm nào không rõ. 

Năm 1481 (niên hiệu Hồng-đửc năm thứ 12), ông đậu 
bảng nhỡn, làm quan đến chức hàn lâm viện thị giảng, 
và cỏ chân trong Tao đàn nhị thập, bát tú. 

Tác phẫm củà ông còn lại có 10 bài thơ (văn) họa thơ 
Quỳnh uỵền cửu ca, thơ viếng Quang-tliục hoàng thái hậu 
và viếng vua Lê Thánh-tông, chép trong Toàn Việt 
thi lục. 


163 —NGUYỄN ÍCH TỐN (í 457 — ?) 

Nguyễn Ich Tốn là người làng Mậu-hòa, huyện Đan- 
phượng, tỉnh Hà-đông, sinh năm 1457, mất năm nào 
không rõ. 

Năm 1484 (niên hiệu Hồng-đức thứ 15), ông đậu tiến 
sĩ, làm Lễ bộ hữu thị lang, dự Tao đàn nhị thập bát tú. 

Táe phằm của ông còn lại cỏ 6 bài tho' (văn) hộa thơ 
Quỳnh uyên cửu ca, chép trong Toàn Việt thi lục. 

164 — TRẦN HOÀNH (thế kỷ XV) 

Trần Hoành là ngưòũ làng Ngọc-tải, huyện Tứ-kỳ, tỉnh 
Hải-dương, sinh và mất năm nào không rõ. 

Năm 1487, ổng đậu tiến sĩ. 

Tác phẫm của ông còn có 3 bài thơ cạn thê chép trong 
Toàn Việt thi lục (cp 14, tờ 62). 

165 - ĐẶNG MINH BÍCH (thể kỷ XV) 

Đặng Minh Bích, tên tự là Ngạn-hoàn, người làng 
Bạcli-dương, huyện Nam-đàn, tỉnh Ngliệ-an, sinh và 
mất năm nào không rõ. 



Năm 1484 (niên hiệu Hồng-đức thứ 15), ông đậu tiến 
sĩ, làm hán lâm liiệu thảo, ròi thăng đến tliưọ’ng thư. 

Tác phẫm của ông còn có 20 bài thơ (văn), chép trong 
Toàn Việt thi lục. 

166 - ĐOÀN HUỆ NHU (thế kỷ XV) 

Đoàn Huệ Nhu ỉà người làng Phù-vệ, huyện Ngự-thiên 
(nay thuộctìnhThái-bình), sinh và mất năm nào không rõ. 

Năm 1487 (nièn hiệu Hòng-đức thứ 18), ông đậu liễn 
sĩ, dược tuyên vào viện hàn lâm, dự Tao dàn nhị thập 
hát tú, làm quan đến chức thừa chính sứ. 

Tác phằm của ông còn cỏ 12 bài thơ (văn), chép trong 
Toàn Việt thỉ lục. 


167 — TRẦN SÙNG DĨNH ựm — ?) 

Trần Sùng Dĩnh là người làng Đồng-khê, huyện Thanh- 
lâm (nay là huyện Thanh-hà, tỉnh Hải-dương). Ông sinh 
năm 1464, mất năm nào không rổ. 

Năm 1487 (niên hiệu Hồng-đức thứ 18), ông thi hương 
đàu giải nguyên, sau thi đình đậu trạng nguyên. Ong 
làm quan đến chức Hộ bộ thượng thư, dự Tao đàn nhị 
thập bát tú. 

Tác phẳm của ông còn lại có 5 bài thơ họa thơ Quỳnh 
at/ên cửu ca (văn), cliẻp trong Toàn Việt thi lục. 

168 - VŨ CẢNH ựm - ?) 

Vũ Cảnh là người làng Dưỡng-động, huyện Thủy- 
đưòng (nay thuộc tỉnh Hải-dương), sinh năm 1461, 
mất năm nào khổng rõ. 

Năm 1487 (niên hiệu Hồng-đức thứ 18), ông đậu 
hoàng giáp, làm tới chức thượng thư kiêm dò ngự sử. 
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Tác phẫm của ông còn cỏ 5 bài tho' (văn), chép Irong 
Toàn Việt thi lục. 

169 - NGUYỄN ĐỬC HUẤN (thề kỷ XV) 

Nguyễn Đửc Huấn là người làng An-ninh, huyện Chí- 
linh, tỉnh Hải-dương, sinh và mất năm nào không rõ. 

Năm 1487 (niên hiệu Hõng-đửc thử 18), ông đậu bảng 
nhổn, làm hàn làm thị tliư, cỏ chân trong Tao đàn nhị 
thập bát tú. Ông đưọc cử sang sứ nhà Minh, và lúc về 
làm đến thượng thư. 

Tác phẫm của ông còn cỏ 6 bài thơ họa thơ Quỳnh 
uyen cửu ca (văn), chép trong Toàn Việt thi lục. 

170 - TRẦN KỲ (thè kỳ XV) 

Tràn Kỳ là người làng Y r ên-thái, huyện Thiên-bản (nay 
là Vụ-bảntỉnh Nam-định), sinh và mất năm nào không rõ. 

Năm 1487 (niên hiệu Hồng-đức thứ 18), ông đậu 
hoàng giáp, làm đông các hiệu thư. 

Tác phằm của òng còn có 3 bài thơ (văn), chép trong 
Toàn Việt thi lục. 

171 — NGÔ HOÁN (Uòi - ?) 

Ngô Hoán là người làng Nghièm-xá, huyện Thượng- 
phúc (nay là phủ Thưừng-lín, tĩnh Hà-đông), sinh năm 
1451, mỗi năm nào không rõ. 

Đời Lê Thánh-lông, năm 1487 (niên hiệu Hòng-đức 
thứ 18), ống đậu hoàng giáp, làm hàn lâm hiệu lý. ỏng 
được cử đi sứ sang nhà Minh, và lúc về làm đến đô 
ngự sử. 

Tác phấm của ông còn có 6 bài thơ (văn), chép trong 
Toàn Việt thi lục, 
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172 - BÙI PHỐ (U62 - ?) 

Bùi Phố là người làng Lê-xả, huyện Nglii-dương (nay 
thuộc về tỉnh Hải-dương), sinh năm 1462, khỏng rõ mất 
năm nào. 

Năm 1487 (niên hiệuHòng-đức thứ 18), ông đậu hoàng 
giáp, làm hàn lâm hiệu lý và dự Tao đàn nhị thập 
bảt tủ. 

Tác phẫm của ông còn có 5 bài thơ (văn) chép, trong 
Toàn Việt thi lục. 

173 - THÂN NHÂN TÍN ( U38 - ?) 

Thân Nhân Tín là con Thân Nhân Trung, anh Thản 
Nhân Vũ và thân phụ Thân cảnh Vân, ba đòi đậu tiến 
sĩ, làm quan cùng một triều. Ông sinh năm 1438, mẫt năm 
nào không rõ. 

Năm 1490 (niên hiệu Hòng-đửc thử 21) ông đậu tiến 
sĩ, năm ấy dã 52 tu ối. 

Tác phầm của ông còn có 8 bài thơ họa thơ Lẻ Thánh- 
tông (văn), chép tron*g Toàn Việt thi lục. 

174 - NGUYỄN HOẢN Ợ465-?) 

Nguyễn Hoản là người làng Nhân-lý, huyện Thanh- 
ỉàm (nay là huyện Thanh-hà, tỉnh Hải-dương), sinh năm 
1465, mất năm nào không rõ. 

Năm 1493 (íiiên hiệu Hõng-đức thứ 24) ông đậu hoàng 
giáp, làm hàn lâm hiệu lý, dự Tao đàn nhị thập bát tú. 

Tác phẫm của ông còn có 7 bài thơ họa tho' Quỳnh 
uyìn cửu ca (văn), chép trong Toàn Việt thi lục. 
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175 — NGÔ THẦM (thề kỷ XV) 

Ngò Thầm là ngirừi làng Tam-sơn, huyện tìông-ngàn 
(nay là huyện Từ-sơn, tỉnh Bắc-ninh). Không rõ òng 
sinh và mất năm nào. 

Ông là em hoàng giáp Ngô Luân, thân sinh ra trạng 
nguyên Ngô Miễn Thiệu, ông nội các tiến sĩ Ngô Diễn, 
Ngô Địch. 

Năm 1493 (niên hiệu Hồng-đửc thứ 24), ông đậu bảng 
nhỡn, làm hàn lâm thị thư, dự Tao đàn nhị thập bát tú. 

Tác phẫm của ông còn cỏ 5 bài thơ họa thơ Quỳnh 
uyên cửu ca (văn), chép trong Toàn Việt thi lục. 

176 — VŨ DƯƠNG (thè kỷ XV) 

Vũ Dương là người làng Mạn-nliuế, huyện Thanli-lâm 
(nay là huyện Thanh-hà, tỉnh Hải-đương), không biết 
sinh và mất năm nào, 

Năm 1493 (niên hiệu Hồĩig-đức thủ' 24), ông đỗ trạng 
nguyên, làm hàn lâm thị thư, dự Tao đàn nhị thập bát 
lú. ông có đi sứ sang nhà Minh, và lúc về thăng tói Công 
bộ thưcrng thư, tước hầu. 

Tảc phằm của ông còn cỏ 10 bài thơ họa thơ Quỳnh 
uyền cửu ca (văn), chép trong Toàn Việt thi lục. 

177 — KIỀU PHÚ ( 1U6 — ?) 

Kiều Phú tên tự là Hiếu-lễ, ngưòi làng Lạp-hạ, phủ 
Quốc-oai, tỉnh Sơn-tây* đậu liến sĩ năm 29 luỗi (1475) 
đời Lê Thánh-tông (niên hiệu Hồng-đức thứ 6), làm 
quan đến tham chinh. Không rõ ông mất năm nào. Ỏng 
cùng Vũ Quỷnh hiệu đính và đề tựa cuốn Lĩnh Nam 
trích quái (1493) do một tảc giả vô danh đời Trần soạn. 

Tác phẳm cỏ: Lĩnh Nam irich quái (hiệu đính). 
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THÊ KY XVI <LÊ-MẠC) 

(từ số 178 đến 250 ) 


178 — Dưỡng bang bản {thè kỷ XVI) 

Dương Bang Bản còn có tên là l.ê Tung, nguôi làng 
Yên-cừ, huyện Thanh-liêm (tỉnh Hà-nam), khổng 1 'ổ ông 
sinh và mất năm nào. 

Năm 1484 (niên hiệu Hồng-đức thứ 15) ông đậu hoàng 
giáp. Đòi Lè Hiển-tông (1497 — 1504), ông sang sứ nhà 
Minh. Đòi Lê Tương-dực (1510 — 1516), khi khỏi binh 
ỏ- Tày-đò (Thanh-hóa), phong ông làm Lại bộ thượng 
thư, tước Đôn-thư bá, kiêm Quốc tử giám tế tửu. 

Tác phẫm của ông cỏ : Việt giám tòng luận (sử). 

179 - NGUYỀN QUANG BẬT {thế kỷ XVI) 

Nguyễn Quang Bật ìà người làng Bình-ngô, huyện Gia- 
bìnli, lỉnh Bắc-ninh; không rõ sinh và mất nám nào. 

Đời LêThánh-tông (1460 — 1497), ông dậu trạng nguyên 
năm 1484, làm hận lâm hiệu lý và được dự Tao dàn nhị 
thập bát tú. Đòi Lê Hiến-tông (1497 — 1504), õng cùng 
Với Đàm Văn Lễ nhận tờ di chiếu, lập vua Túc-Iỏng. 
Khi Uy-mục được lên ngôi vua (1505 — 1509), giận hai 
òng không lập mình, mới giáng Nguyễn Quang Bật làm 
thứa tuyên Quảng-nam rồi sai người dìm chết ông ở 
sông Phúc-giang. 

Tác phẫm của ông còn có 9 bài thơ (văn), chẻp trong 
Toàn Việt thi lục. 

180 - ĐẶNG MINH KHIÊM {thế kỷ X VI) 

tìặng Minh Khiêm, tên tự Trinh-dự, hiệu- là Thoát- 
hiên, nguyên là ngưòi tĩnh Nghệ-an ; sau di cư ra.Sơn- 
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táy ở làng Mạo-phố, huyện Sơn-vị (nay là huyện Thanh- 
ba, tĩnh Phu-thọ) 

Òng là giông giõi Đặng Tất, con Đặng Di (đậu hoàng 
giáp đời Lê Nliân-tông). Năm 1487 (niên hiệu Hồng-đửc 
thử 18), ông đậu hoàng giáp, làm hàn lâm thị thư và sang 
sứ nhà Minh. Đời Lê Cliiêu-tông (1516 — 1522), ông vâng 
mệnh soạn bộ Đại Việt sử ký, sau ông chạy theo vua 
Chiêu-tông và mất ở Hỏa-châu. Ỏng là một người thẳng 
thắn, được nhiều người trọng vọng. 

Tác phẫm có: 

— Đại Việt sử ký (sử) (nay không còn) ; 

— Việt giám vịnh sử thi lập (văn, sử) ; và 125 bài thơ 
(văn), chép trong Toàn Việt thi lục. 

181 - VŨ DUỆ (thể kỷ XVI) 

Vũ Duệ, tên thực là Vũ Nghĩa Chi, người làng Trình- 
xá, huyện Sơn-vị, lỉnh Sơn-tây (nay thuộc huyện Thanh- 
sơn, tỉnh Phú-thọ). 

Năm 1490 (niên hiệu Hồng-đức thử 21), ông đàu trạng 
nguyên, được đỗi tên là Duệ, và được tuyên vào hàn 
lâm viện. Đời Lê Chiêu-tông (1516 — 1522), ông làm Lại 
bộ thượng thư, tước Trình-khê hầu. Khi Mạc Đăng Dung 
cướp ngôi, ông theo vua vào Tbanh-hóa, đến Lam-sơn, 
mặc mũ ảo lạy lăng miếu ròi tự vẫn. 

Tác phằm của ông còn có 9 bài thơ (văn), chép trong 
Toàn Việt thi lục. 

182 - DƯƠNG TRỰC NGUYỀN ( im - 1509 ) 

Dương Trực Nguyên là người huyện Tbượng-phúc, 
phủ '1 hường-tỉn, tỉnh Hà-đông, sinh năm 1469 và mất 
năm 1509. 
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Năm 1490 (niên hiệu Hòng-đức thứ21), ống đâu hoàng 
giảp, làm hàn lâm hiệu lý và được dự vào Tao đàn nhị 
thập bát tú. Năm 1509, khi Lê Tương-úực từ Thanh-hỏa 
khỏi binh tiến đến Đông-kinh (Hà-nội), Lê Uy-mục(1505 
— 1509) sai ông làm tán lý, cùng phó tướng là Lê Vũ 
Lĩnh cầm quàn đi án ngữ; ông bị chết trận ở Châu-cầu, 
thọ 42 tuồi. 

Tác pliầm cỏ 13 bài thơ (văn), chép trong Toàn Việt 
thi lục. 


183 - NGÔ HỌÁN (thế kỷ XVI ) 

Ngô Hoán, người làng Thượng-đáp, huyện Thanh-lâm 
(nay là huyện Thanh-hà, tỉnh Hái-dương). 

Năm 1490 (niên hiệu Hồng-đức thứ 21), ông đậu bảng 
nhỡn khoa canh tuẫt. Ông làm đông các hiệu thư, được 
dự vào Tao đàn nhị thập bát tú, ròi thăng đến chức Lại 
bộ thượng thư. Lúc Mạc Đăng Dung tiếm ngôi, vua Lê 
Chiêu-lông chạy vào Thành-hóa, người theo vua thì ít, 
mà theo Mạc thì nhiều. Ổng đã 63 tuồi, chạy theo vua. 
Bị thua Mạc, Chiêu-tông chạy lèn mạn ngưọc Thanh- 
hóa ; chỉ có một mình ông chạy theo và sau đó, ông tuẫn 
tiết. 

Tác phằm của ông còn lại cỏ 13 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thị lục. 

184 — ĐÀM THẬN HUY (the kỷ XVI) 

Đàm Thận Huy, tên tự là Mặc-trai, người làng òng- 
mặc, huyện Đông-ngàn (nay là làng Hưong-mặc, huyện 
Từ-sơn, tỉnh Bắc-ninh). Không rõ ông sinh và mất năm 
nào. 

Năm 1490 (niên hiệu Hồng-đức thứ 21), ông đậu tiến 
sĩ, dược dự vào Tao đàn nhị thập bát tú. Đời Lê Chiêu- 
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tòng (1516 — 1522), khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi, yua 
chạy lẻn Sơn-tây, ông lui về Bắc-giang mộ binh đảnh 
Mạc. Sau vì thế yếu, không địch nỗi Mạc, ông chạy lên 
vùng Yên-thế và uống thuốc độc chết. 

Tác phẫm cỏ : 

— Mặc-trai thi tập (văn), và 14 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi tục. 

185 — ĐỖ NHÂN (Ikl2 — Í5Í7) 

Đỗ Nhân còn có tên là Đỗ Nhạc, tên tự là Đôn-chỉnli, 
tên hiệu là Nghĩa-sơn, ngưốã làng Lại-ốc, huyện Văn- 
giang, tĩnh Bẳc-ninb. Ồng sinh năm 1472, mất năm 1517. 

Năm 1493 (niên hiệu Hồng-đức thứ 24), ông đậu hoàng 
giáp, làm hàn lâm hiệu lý. Niên hiệu Cảnh-thống (1497 
— 1504), ông làm hàn lâm thị thư, sung pbỏsừsang nhà 
Minh. Tính ông ngay thẳng, vì nói trải lời nhà vua, nên 
bị giam vào ngục; sau được tha. Đòi Lô Tương-dực 
(1510 — 1516), ông làm tán lý quân vụ rồi thăng Hộ bộ 
thượng thư. Nhà Mạc CU'Ó'P ngôi vua, ông không chịu 
theo, nôn bị giết. 

Tảc phẫm của ông cỏ : Vịnh sử thi tập (sử, văn). 

186 — CHU VIÊN (thế kỷ XVI) 

Chu Viên là người làng Ngọc-đôi, huyện Vũ-ninli (nay. 
thuộc huyện Võ-giàng, tỉnh Bẳc-ninh), đậu tiến sĩ khoa 
quý sửu (năm 1493), được tuyên vào hàn lâm, làm đến 
chức thừa chính sử. 

Tác phẳm của ông còn lại có : 6 bài thơ cận thê (văn), 
chép trong Tờàn Việt thi lục (q. 15, tờ 35). 

187 - TBẦN CẢNH (thế kỷ XVI) 

Niên hiệu Hòng-đức (1470 — 1498) đời Lê Thảnh-tông, 
Trần Cảnh đậu hương tiến (tức cử nhân), làm tri phủ 
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ròi xin cảo về ở ẫn. Không rõ năm sinh, nắm mất vá 
quê quản ở đâu. 

Tác phẫm của ông còn lại: 10 bài thơ cận thê (văn), 
chép trong Toàn Việt thi lục (q. 14, tờ 41). 

188 — LÊ HIẾN-TÔNG ụm - 150ậ) 

Lê Hiến-tông tên họ thực là Lê Tăng, con trưởng Lê 
Thánh-tông* sinh năm 1461, mất năm 1504, lên ngôi vua 
lấy miếu hiệu là Hiến-tông. Năm 1462 (niên hiệu Quang- 
thuận thứ 3), ông dược lập làm thái tử. Khi,Lê Thánh- 
tống mất (1497), ôrtg lên ngôi, lấy niên hiệu là Canh- 
tliổng (1498). Ông làm vuađưọc7 năm, thọ 44 tuỗÍ. 

Tác phấm còn lại cỏ : 30 bài thơ chẻp trong Toàn 
Việt thi lục. 

189 - HOÀNG TRỪNG (thế kỷ XVI) 

Hoàng Trừng là người làng Nhân-thọ, 'huyện La-Sơn, 
tỉnh Hà-tĩnh, là cháu ngoại Nguyễn Biễu, nghĩa sĩ đò'i 
Trằn Trùng-quang. Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1498 (niên hiệu Cảnh-thống thứ2), ỏng đậu hoàng 
giáp, lấm quan dưói đời Lê Hiền-tông (1497 — 1504), 
đến chức Lễ bộ tả thị lang. Ong là một nhà nho văn 
haỵ, nên thời đó ở kinh đô Thăng-long có câu truyền 
tựng « bánh dẻo như văn Hoàng Trừng ỉ. 

Tác phầm có : 

— 2 bài thơ chép trong Hoàng Việt thi tuyền; 

— Nghĩa sĩ truyện (sách này đã được Hoàng Xuân 
Hãn giửi thiệu trong Tập san Khai trí liến đức tháng 6 
năm 1941). 

190 - TRẦN KHẢN (thí kỷ XVI) 

Trần Khảu, tên tự là Triều-nam, hiệu là Vô-muộn-tầu, 
ngưòi huyện Quế-dương, tỉnh Bắc-ninli; làm quan chính 
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sự viện dòng tham nghị, rồi về tri sĩ. Khống rõ ống sinh 
và mất năm nào. 

Tảc phẫm có: 

— Phục hiên tập (6 quyến); 

— 4 bài tho' cận thề, chép trong Toàn Việt thi lục (q. 9 
tờ 15). 

191 — TRẦN LŨ ( the kỷ XVI) 

Trằn Lũ còn có tên là Trần Lương, ngưòi làng Bình- 
vọng, phủ Thường-tín, tỉnh Hà-đông. 

Năm Cảnh - thống thử 5 (1502), ông đậu tiến sĩ (theo 
Bình-vọng Trần thị gia phả, A. 979, q. 1, tờ 8). 

Tác phằm của ỗng có: Hiến Sừ công thi văn tập (sử, 
văn), A.70L 

192 — VŨ CÁN (UU — ?) 

Vũ Cán, tên hiệu là Tùng-hiên, người làng Mộ-trạcli, 
huyện Đường-an (nay là huyện Bình-giang, tĩnh Hải- 
dương). Ông sinh năm 1474, không rõ mất năm nào. 

Ông là con trai Vũ Quỳnh, cả hai cha con đều đàu 
hoàng giáp. Năm cảnh-thống thứ 5 (1502), ông thi đậu 
ròi phụng mệnh đi sứ nhà Minh, ông được thăng tới 
chức Lễ bộ thượng thư, chưởng hàn lâm viện sự, tước 
Lễ-độ bá. Khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi, ông ra làm 
quan với nhà Mạc. 

Tác phẫm có : 

— Tùng-hiên thi tập (văn); 

— Tứ lục bị lãm (văn). 

193 — LÊ THUYÊN (thế kỷ XVI) 

Lê Thuyêii là người Lam-son (Thanh-hóa), con thứ 
hai Lè Thánh-tông, em ruột Lê Hiến-tổng, được phong 
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tước Lương vương. Khống rõ òng sinh và mất năm nào. 
Đàm Văn Lễ và Quách Hữu Nghiêm đều ca tụng thơ ông 
rất hay, có nhiều ý tứ. 

Tác phẫm của ông còn lại có 5 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục. 

194 - LÊ CẢO (thí kỷ XVI) 

Lê Cảo là con thử ba Lê Thánh-tông, được phong 
tước Đường vương. Khống rõ ông sinh và mất năm nào. 

Tác phằm của ông còn lại có 5 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục. 

195 — LÊ TÂN (thế kỷ XVI) 

Lê T4n là con thứ năm Lê Thảnh-tồng và là thân phụ 
Lê Oảnh, tức Lê Tương-dực. Lúc đàu, ông được phong 
tưóc Kiến vương, sau Lè Oánh lên ngôi truy phong là 
Đức-tông Kiến hoàng đế., 

Tác phằm cỏ: 

— 5 bài thơ chẻp trong Toàn Việt thi lục ; 

— Lạc uyen dư nhàn tập (văn). 

196 — LÊ TRANH (thế kỷ XVI) 

Lê Tranh là con thứ sảu Lê Thảnh-tông, được phong 
tước Phúc vương. Ông tính tình phong nhã, cần kiệm, 
ham đọc kinh điên, rất thích Kinh Dịch, chữ tốt, thơ hay. 
Hiến-tông thường hay mời vào cung cùng xướng họa. 

Tác phầm của ông còn lại có 6 bài thơ (văn), chẻp 
trong Toàn Việt thi lục. 

197 — LÊ HĨNH (thê kỷ XVI) 

Lê Hĩnh là con thứ 12 Lê Thảnh-tông, được phong 
tước Trấn vương. Không rõ ông sinh và mỗt năm nào. 
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Tác phẳm của ông còn lại có 5 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục. 

198 - LÊ NẠI (thế kỳ XVI) 

Lè Nại là người làng Mộ-trạch, huyện Đường-an (nay 
là huyện Bình-giang, lĩnh Hải-dương), Ịên hiệu là Nam- 
hiên. Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1505 (niên hiệu Đoan-khánh thứ 1, đòi Lê Uy- 
mục) ông đậu trạng nguyên, làm quan hữu thị lang, 
tưỏc Đạo-trạch há. Ông là một nhà sử, dồng thời cũng 
Có làm nhiều thơ nhưng đến nay không còn thấy. 

Tảc phấm của òng có : Việt sử thông giám (sử). 

199 - NGUYỄN HỮU NGHIÊM (U80 — 'ị) 

Nguyễn Hữu Nghiêm là người làng Phíic-khê, huyện 
Đông-ngàn (nay là Từ-sơn, tỉnh Bắc-ninli). Ông sinh năm 
1480, không biết mất-năm nào. 

Năm 1508 (niên hiệu Đoaii-khảnh thứ 4), ông đậu 
thám hoa, làm quan đến thượng thư chưởng hàn làm 
viện. Khi Mạc Băng Dung cướp ngôi vua, ông nhận mật 
chiếu cùng với thày học cũ là Đàm Thận Huy về Bắc- 
giang khởi binh cần vương đánh Mạc. ông bị bắt rồi bị 
giết ở kinh đò. Trước khi bị chém, ông cười nói tự uhiên 
và chửi mắng Mạc Đăng Dung. 

Tác phầm cỏ: Bằng trình học hành (văn). 

200 - LÊ OẢNH (im — 1516) 

Lè Oánh là con Kiến vương Lè Tân, và là cháu nội Lê 
Thánh-tông, sinh năm 1495, mất năm 1516. Đời vua Hiến- 
tông (1497 — 1504), ổng (lưọ’C phong làm Giản-tu công. 
Sau ông cùng với Nguyễn Văn Lang khỏi binh ở Tây-đở' 
(Thanli-hóa), đánh ra Thăng-long, giết vua Uy-mục, lện 
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ngòi năm 1509 (niên hiện Đoan-kliánh’ thử 5), 15y miếu 
hiệu là Tương-dực đế. ông bị Trịnh Duy sản giết vào 
năm 1516 (năm Hồng-thuận thứ4) ; lên ngôi đưọcSnăm. 

’ Tác phầm có: 

— Thiên quang thanh hụ tập (yăn, triết); 

— Trung hưng thực lục (sử); 

— Trị hình bảo phạm (xã hội) và 

— 3 bài thơ cliẻp ỏ- Toàn Việt thi 'lực. 

201 - PHÙNG THẠC (thế kỷ XVI) 

Phùng Thạc tên tự là Hoành-phủ, hiệu là Phủc-trai, 
người láng La-giang, làm chủ bạ tại phủ lviến vương Tân. 

Tác pliầm cỏ: 

— Vong hài tập, và 

— 1 bài thọ; (văn), ghi trong Toàn Việt thi lục. 

202 — PHÙ THÚC HOÀNH (thế kỷ XVI) 

Phù Thúc Hoành tên thực là Nhârn-nhân, người làng 
Phù-xá huyện Kim-hoa (nay là Đông-anh, ngoại thành 
Hà-nội). Không rõ ông sinh và mất năm nào. Ông làm 
quốc tử giám, dịch kinh giảo thụ; sau thăng hán lâm 
viện học sĩ. 

Tác phầm của ông còn lại có 2 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục. 

203 - NGỎ CHI LÂN (thế kỷ XVI) 

Bà Ngỏ Chi Lan ià người làng Phù-lỗ, huyện Kim-hoa 
(nay là Đòng-anli, ngoại thành Hà-nội). Bà là vợ ông 
Phù Thúc Hoành người làng Phù-xá, cùng huyện, thiên 
tư thông minh, có tài văn học, đặt ra nhiều thơ ca từ 
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khủc. Bà được Lê Thánh-tông vời vào nội cùng dạy các 
cung n?ì- và phong làm Phù gia nữ học sĩ. Theo sách 
Hoàng Việt thi lục, bà VỌ' ông Phù Thủc Hoành lại tên 
là Nguyễn Hạ Huệ, người lảng Mai-khê, huyện Yên-lạc, 
nhưng có lẽ đỏ là một tên khác hay một người khác. 

Tác phẫm của bà có : 

— Mai trang tập (văn) và 

— 4 bài thơ vịnh bổn mùa (văn). 

Cu*ó*c chú : Sách Kiến văn liêu lục (mụcThiên chương, 
quyến 4) cũng như Hoàng Việt thi tuyền, có chẻp rổ về 
Phù phu nhân như sau : « Câu chuyện thơ ở Kim-hoa, 
gọi là Phù phu nhân, thì thực có người thật, xẻt trong 
Trích diễm thi tập của Hoàng Đức Lương cỏ chép thơ 
của Nguyễn Hạ Huệ và chua rằng: tự là Quỳnh-hươtig, 
người Mai-khè (sảch chép là Lưu-khê) huyện Yên-lạc, 
là vự quan giáo thụ Phù Thúc Hoành, biêu biết âm 
luật, có tập thơ gọi là Mai trong tập, được phỗ biến và 
trong Trích diễm thi lập cỏ ghi chép hai bài... Nay ở làng 
Phù-lỗ, huyện Kim-hoa (Đông-anh) còn có đền thờ Phù 
học sĩ ». 

204-CHU TAM TỈNH (thế kỷ XVI ) 

Chu Tam Tỉnh, tên tự là Tỉnh-chi, ngữời làng Thanh- 
đàm, phủ Qũốc-oai tỉnh Sơn-tây, làm quan hàn lâm 
viện trực học sĩ. Không rõ ông sinh và mồt năm nào. 

Tác phầm của ổng còn lại cỏ 2 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục. 

205-NGUYỄN THẮNG TRƯNG ự hí kỷ XVI ) 

Nguyễn Thắng Trưng, tên hiệu là Tế-xuyên, người 
huyệnThạch-thất tỉnh Son-tây,làm Quốc tử giám trợ giáo, 
Không rổ òng sinh và mất năm nào. 
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Tác phấm của ông còn lại có 3 hài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục. 

206- NGUYỄN THIÊN TÚNG ụ hí kỷ XVI) 

Nguyễn Thiên Túng, tên tự là ước-phủ, người huyện 
Đòng-ngàn (nay là Từ-sơn), tỉnh Bắc-ninh, làm Quôc 
tử giám trợ giáo. Không rộ ỏng sinh và mất năm nào. 

Tảc phẫm của ông còn lại có 14 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục. 

207 - TRÌNH SƯ MẠNH (thế kỷ XVI) 

Trình Sư Mạnh tên hiệu là Chúc-lỷ-tử, người huyện 
Từ-liêm (nay là huyện Hoài-đửc, ngoại thành Hà-nội). 
Ỏng ở ằn không ra làm quan. Không rõ ông sinh và mất 
năm nào. 

Tác phẳm của ông còn lại cỏ 1 bài thơ Nam giao thu 
sắc (văn),_chẻp trong Toàn Việt thi lục. 

208 - NGUYỄN THẬN (thế kỷ XVI) 

Nguyễn Thận, tên tự là Kính-chi, hiệu là Triều-khê, 
người làng ứng-thiên, phủ Quổc-oai, tỉnh Sơn-tây. Không 
rõ ông sinh và mất năm nào. Ổng làm Quổc tử giám 
giáo thụ. 

Tác pliẫm của ỏng còn lại có bài thơ Thánh chúa ăắc 
hiền thần (văn, sử), £hép trong Toàn Việt thi lục. 

209 - NGHIÊM NGUYÊN LÃNG (thê kỷ XVI) 

Nghiêm Nguyên Lẵng, tên tự là Hướng-quang, người 
huyện Yên-phong, tỉnh Bẳc-ninh, làm giáo thụ. Không 
rõ ông sinh và mất nănị nào. 

Tác phằm của ỏng còn lại có 2 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục. 


18 L. T. 
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210 - TRỈNH NGUYÊN HY (thí kỷ XV/)' 

Trình Nguyên Hy tên hiệu là Cáp-xuyên, người huyện 
Nam-sách, tỉnh Hậi-dương, làm quan hình viện đại phu. 

Tác phầm của ông còn lại cỏ 1 bài thơ Huệ phi hành 
từ (văn), chép ờ Toàn Việt thi Ịục. 

211 - VŨ BÂNG HÀNH (thí kỳ XVI) 

Vữ Bang Hành tên hiệu là Liên-khê, người Trường-tần, 
Hạ-liồng (nay là huyện Bình-giang, tỉnh Hải-dương). 
Không rõ ông sinh và mất năm nào. Ông làm đòng giảm 
tu quốc 1 sử kiêm thải tử cảo thư. 

Tốc phầm của ông còn lại cỏ 3 bài tlĩơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục. 

212 - NGUYỄN HỨC (thỉ kỷ XVI) 

Nguyễn Hức tên tự là Di-khanh, hiệu là Cúc-trang, 
người làng Kỳ'-sơn, huyện Đông-triều, tỉnh Hải-đương, 
làm quan đến tri phủ. Không rõ ông sinh và mẩt năm 
nào. 

Tác phẫnrcó: Cưu đài tập và 6 bài thơ chép trong 
Toán Việt thi lục (văn). 

213- VƯƠNG SƯ BÁ (the kỷ XVI) 

Vương Sư Bả, tên tự là Trọng-khuống, tên hiệu là 
Nham-khê, ngưòi làng Đông-yên (nay là phủ Khoái-châu, 
tỉnh Hưng-yên). Không rõ ông sinh và mất năm nào. 
Ồng tính hòn nhiên, thích thiền học, làm quan đến tri phủ. 

Tác phàm cò một tập thơ gồm 8 quyến và 8 bàĩthơ 
cận thề chẻp trong Toàn Việt thi lục (q. lỡ, tờ 44) (văn). 
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214-LÊ Tô (thề kỷ XVI) 

Lè Tô, tên tự là Minh-phực, hiệu Dung-khé, người xã 
Lạc-đạo, huyện Văn-làm, tĩnh Hưng-yên, thi đậu khoa 
hoành từ, làm đến hàn lầm viện kiễm thảo, tri phủ 
Tân-hưng. Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Tác pliẳm của ông còn lại cỏ 3 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục. 

215- DOÃN HÀNH (thế kỳ XVI ) 

Doãn Hành tên tự là Công-thuyên, hiệu là Mặc-tral, 
người huyện Thượng-pliúc (náy là huyện Thường-tín 
tỉnh Hà-đống). Ồng đậu khoa hoành từ, làm Quốc tử 
giám học sĩ. Không rõ ông sinh và mất năm nao. 

Tảc phầm có: Ván biền tập và 6 bài thơ chép trong 
Toàn Việt thi lục (văn). 

216 —NGUYỄN BÀNH (the kỷ XVI) 

Nguyễn Bành, tên tự là Thọ-khanh, hiệu là Mai-lý, 
người huyện Đưò'ng-an (náy là Bình-giang, Hải-đương). 
Ồng lâm Quốc tử giảm giáo thụ. Khổng rõ ông sinh và 
mất năm nào. 

Tác phầm của ông còn lại có 1 bài thớ (vãn), chép 
trong 2’oàn Việt thi lạc. 

217-TRÌNH HOẰNG NGHỊ (thế kỷ XIV) 

Trình Hoẵng Nghị là người huyện Từ-liêm (nay thuộc 
ngoại thành Hà-nội), làm quan giám sát ngự sử, đồng 
tham nghị, rất ham chuộng văn thơ. 

Tác phằm của ông còn lại cò 1 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục. 
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218 - NGUYỄN PHU TIÊN (thế kỷ XV/) 

Nguyễn Phu Tiên tên hiệu là Tân-kiều tiên sinh, người 
làng Vĩnh-động, phủ Khoải-châu tỉnh Hưng-yên, làm 
hàn lâm viện thừa chỉ, thầm hình viện sự. Không rõ 
òng sinh và mẫt năm nào. 

Tác phằm cũa ông còn lại có 8 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục. 

219 —NGUYÊN TẤN TÀI-(thè kỷ XVI) 

Nguyễn Tấn Tài là người Thanh-hoa, làm Quổc tử giảm 
bác sĩ. Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Tác phẫm của ông còn lại cỏ 1 bài thơ Trùng đ'ê tiền 
kinh Thái thạch (văn), chép trong Toàn Việt thi lục. 

220 —NGUYỄN NINH (thế kỷ XVI) 

Nguyễn Ninh, người làng Phù-lưu, phủ Quốc-oai, tỉnh 
Sơn-tây, làm quan Tây-ẩp chuyền vận sứ. Không rõ 
ông sinh và mất năm nào. 

Tảc phằm của ông còn lại cỏ 1 bài thơ Vọng hải (văn), 
chẻp trong Toàn Việt thi lục. 

221 - TƯỞNG THỬA HY ( thế kỷ XVI) 

Tường Thừa Hy tên tự là Hi-chi, người làng Đa-cầm, 
phủ Hồng-châu (nay là huyện BÌỊih-giạng, tỉnh Hai¬ 
ti ương), làm quan Tây-ấp chuyên vận sử. Không r5 ông 
sinh Và mất năm náo. 

Tác phẫm của ông còn lại cỏ 3 bài tho' (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục. 

222-NGUYỄN DỬ (thế kỷ XVI) 

Nguyễn Dữ là người làng Đỗ-tùng, huyện Trơờng-lân 
(nay là làng Đ'ỗ-làm, huyện Thanh-miện, tỉnh Hải- 
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dương), con Nguyễn Tường Phiêu (đậu tiến sĩ năm 1496 
đời Lè Thánh-tông). Ồng đậu hương tiến (cử nhân) vào 
khoảng dầu thế kỷ thứ XVI, làm tri huyện Thanh-toàn(?) 
rồi xin nghỉ về nhà nuôi mẹ. Trong khi nghỉ, 6ng 
soạn ra bộ Truyền kỳ mạn lục. Theo sách Công dư tiệp 
kỷ (q. 10), ông là học trò Nguyễn Bỉnh Khiêm, nên sách 
này đẵ đưọc Nguyên Bỉnh Khiêm sửa chữa. Đễnđời Mạc, 
sách này đẵ dưọc Nguyễn Thế Nghi, tước Đại-hưng hầu, 
người làng Mộ-trạch, diễn dịch ra chữ nôm (xem Công 
dư tiệp ký, q.2, tờ 85). 

Tác pliẫm cỏ: Truyền kỳ mạn lục (văn, triết). (Theo 
bản in lại năm 1763 đòi vua Lê Hiễn-tông, nhan đề là 
Tân biên truyền kỳ mạn lục tăng bề giải âm tập chú, sách 
có 4 quyền, mỗi quyễn 5 truyện). 

223 — VŨ HỮU ỢU3 — Í530) 

Vũ Hữu, tên hiệu Ước-trai, người làng Mộ-trạch, 
huyện Đường-an (nay là huyện Bình-giang, tỉnh Hải- 
dương). Ông sinh năm 1443 và mất năm 1530. 

Năm 1463 (niên hiệu Quang-thuận thử 4), ông đậu hoàng 
giâp. Đời Lê Hiến-tông (1497 —1504), ông làm, dến Lễ 
bộ. thượng thư, tưóc Tùng-đưomg hầu. Đời Lê Cung- 
hoàng, năm 1527 (niên hiệu Thống-nguyên), ông cùng 
vởi Phan Đình Tá phụng mệnh đi cầu phong cho Mạc 
Đăng Dung làm An-hưng vương. Sau này ông làm quan 
vởi họ Mạc, thọ 87 tuỗi. 

Tác phầm có : Lập thành toán pháp (toán). 

224 — NGUYỄN MẬU (thè kỷ XVI) 

Nguyễn Mậu là người làng La-phù, huyện Thanh-hà, 
tĩnh Hải-dương, đậu tiến sĩ năm 1502 (niên hiệu cảnh- 
thống, khoa nhâm tuất), làm quan đến đò ngự sử, tưởc 
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Văn-đạt bá. Đếxi sau ồug lại theo nhà Mạc, và làm Còng 
bộ thượng thư (1527 —1529). 

Tảc phầm của ông còn sỏt lại cỏ 5 bài thơ cận thê 
chép trong Toàn Việt thi lục (q. 16, tờ 42). 

225 - TRẦN PHI (thề hỳ XVI) 

Trần Phi, tên hiệu là Vân-nham, người làng Chi-nê, 
huyện Cliương-đửc (nay thuộc tỉnh Hà-nam). Không rõ 
ỏng sinh và mất năm nào. 

Niẽh hiệu Đoan-khánh (1505, năm ất sửu), ỏng đậu 
thám hoa, làm quan đời Mạc đến thượng thư kiêm đò 
ngự sử, tước Lai quận còng. 

Tác pliầm của ống còn lại có 1 bài thơ chép trong 
Toàn Việt thi lục (q. 16, lờ 64). 

226 — LÊ ĐỨC MAO ( U62 - 1529) 

Lê Đức Mao người làng Đông-ngạc, huyện Từ-liêm 
(nay thuộc ngoại thành Hà-nội). Vì cỏ xích mích vởi xã 
trưởng, ỏng bỏ làng di cư lên xẵ Dưỡng-hồ, huyện Yên- 
!ãng (nay là tỉnh Vĩnh-phủc). Ông sinh năm 1462, mất 
năm 1529. 

Năm 1504, ông đậu hương cổng, năm sau đậu tiến sĩ. 
ỏng là người học vấn rộng, giỏi làm thơ và bải hát, tính 
lại hay châm biỉm, riễu cợt. Trong làng có việc gì trổi 
ý, ông làm thơ, làm bài hát đê châm biếm, cho nên 
nhièu người sợ nhưng cũng có nhiều người ghét. Cũng 
vi lẽ ấy, nên tên xã trưởng làng ổng thù và ảp bức đến 
nỗi ông phải bỏ làng đi. 

Tác pliằm của ông còn lại cỏ : Ặ ,ĩghĩ hộ Tám giáp giải 
thưởng hát ả đào (bài gòm 128 vế, chia làm 9 đoạn). 
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227 - NGUYỄN GIẢN THANH (U82 - ?) 

Nguyễn Giản Thanh là người làng ồng-mặc, huyện 
Đông-ngàn (nay là làng Hương-mặc, huyện Từ-sơn, tỉnh 
Bắc-ninh). ổng sinh năm 1482, mất năm nào không rõ, 
Ong là con tiến sĩ Nguyễn Giản Liêm. 

Năm 1508 (niên hiệu Đoan-khánh thứ 4) ông dậu 
trạng ngtiyên. Theo Đại Việt lịch triều đăng khoa lục, 
san kỳ thi hội, bài của Hứa Tam Tỉnh hay hơn bài của 
Nguyễn Giản Thanh; đến khi vào thi đình, ông làm bài 
phủ Phượng thành xuân sắc phú bằng văn nôm ‘hay hơn, 
nên được đậu trạng nguyên trên Hửa Tam Tỉnh. Làng 
Ổng-mặc gọi nôm là làng Me nên người ta thường gọi 
ông là Trạng Me. Địa phương cỏ càu truyền tụng: aTrạng 
Me đè Trạng Ngọt ỉ (Ngọt là làng Vọng-nguyệt, làng của 
Hứa Tam Tỉnh) là do câu chuyện trên. Khi Mạc Đăng 
Dung cưởp ngôi nhà Lê, ông lại làm quan với nhà Mạc, 
sang sử nhà Minh, làm Lễ hộ thượng thư, hàn lâm viện 
thị độc chưởng viện sự, tưởc Trung-phụ bố, và lúc mỗt 
được tặng tưởc hầu. 

Tác phằm của ông còn lại có : 

— Thương côn châu ngọc iập (văn) ; 

— Phượng thành xuản sắc phủ (nồm) (văn). 

228 — HỨA TAM TỈNH (thế kỷ XVI) 

Hứa Tam Tỉnh là người làng Vọng-nguyệt, huyện Yên- 
phong, tỉnh Bắc-ninh, đậu bàng nhỡn khoa Đoan-khánh 
(1508, năm mậu thin), làm quan đến Quốc tử. giám tư 
nghiệp. Sau ổng theo nhà Mạc (1527 — 1529), được cử 
sang sứ nhà Minh, khi về làm quan đến thượng thư, 
tưởc Đôn-giáo bá, sau thăng tước hầu. 

Tác phầm của ông còn lại có 1 bài thơ chép trong 
Toàn Viêt thi lục (q. 16, tờ 62). 
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229 - NGUYỄN BẠT TỤY (thễ kỷ xvi) 

Nguyễn Bạt Tụy ià người làng Phú-lẵng, huyện Lang- 
tài, tỉnh Bắc-ninh, không rổ ông sinh và mất nãm nào. 

Năm 1508 (niên liiệu Đoan-khánh thử 4) ông thi đậu 
tiến sĩ, nhưng xin về học thềm. Đến năm 1511 (Hõng- 
thuận thử 3) ổng lại đi thi, lại đậu tiến sĩ. Saq ông làm 
quan với nhà Mạc, đến Lại bộ thượng thư, phong tước 
quận công. 

. Tác phầm của ồng còn lại có 1 bài thơ chép trong 
Toàn Việt thi lục (q. 16, tờ 64). 

230 - NGUYỄN TRỌNG HIỆU (thế kỷ XVI) 

Nguyễn Trọng Hiệu là người làng Đại-đồng, huyện 
Siêu-loại (nay là huyện Thuận-thành, tỉnh Bắc-ninh). 

Năm 1514 (niên hiệu Hồng-thuận thứ 6) ông đậu tiến sĩ, 
làm quan vởi nhà Mạc đến chức thượng thư chưởng 
hàn làm viện, kiêm Quốc tử giảm tế tửu, tước Văn- 
bân hầu. 

Tảe phẫm của ỏng còn lại có 1 bài thơ (văn), cliẻp 
trong Toàn Việt thi lục (q. 16, tờ 65). 

231 — NGUYỄN CHUYÊN MỸ (thề kỷ XVI ) 

Nguyễn Chuyên Mỹ là người làng Lưu-khê, huyện An- 
lão, tỉnh Hải-dương (nay thuộc tỉnh Kiến-an). Không rõ 
ỏng sinh và mất năm nào. 

Năm 1514 (nièn hiệu Hòng-thuận thứ 6, giáp tuẩt) ông 
cùng với em là Nguyễn Đổc Tín, đậu tiến sĩ, làm quan 
với nhà Mạc đến thượng thư, phong Văn-đầu hầu. 

Tác phầm của ông còn lại có í bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục (q. 16, tờ 62). 
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232 — ĐÀO NGHIỄM (the kỳ XVI ) 

Đào Nghiễm,tên tự ià Nglũa-xuyên, người làng Thiện- 
phiến, huyện Tiên-lữ, tỉnhHưng-yèn. Không rõ ông sinh 
và mất năm nào. 

Đời-Lê Cung-hoàng, niên hiệu Thổng-nguyên (năm 
1527), ông đậu tiến sĩ, đi sử nhà Minh; khi về làm đến 
Binh bộ hữu thị lang. 

Tảcphâm có : Nghĩa-xugên quan quang tập (văn). 

233 - LÊ QUANG BÍ ( 1506 - ?) 

Lè Quang Bí, tên hiệu là Hối-trai, người làng Mộ- 
trạch, huyện Đường-an (nay là Bình-giang, tỉnh Hải- 
dương). ồng sinh năm 1506, không rõ mất năm nào. 

Năm 1527 (niên hiệu Thống-nguyên), ông đâu hoàng 
giáp. Ông ra làm quan với nhà Mạc, sang sứ nhà Minh 
cầu phong. Vua Minh ngờ là giả dổi, giam ỏ' Nam-ninh 
19 năm. Đến khi được tha về, Mạc Mậu Hợp phong cho 
tước Tồ quận công. Người đương thời vỉ ông như Tò 
Vũ nhà Hán. 

Tác phim có: Tư hương vận lục (văn). 

234 — BÙI VỊNH (1508 —1545) 

Bùi Vịnh là người làng Thịnh-liệt (làng sẻt), huyện 
Thanh-trì (nay thuộc ngoại thành Hà-nội). Ông sinh năm 
1508, mất năm 1545, là con thứ hai Bùi Xương Trạch, 
tiến sĩ nhà Lê. 

Năm 1532 (niên hiệu Đại-chính nhà Mạc\, ổng đâu 
bảng nhỡn, làm quan đến đông các đại học sĩ, tước 
Mai-lĩnh hầu. 

Tác phẫm của ông còn lại cỏ : 

— Đè đô hình thắng phú (chữ Hán) (văn) ; 

— Cung trung bảo huấn phú (chữ nôm) (văn). 
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235 - BÙI BẢ CHIẾN (thê kỷ XVI ) 

Bùi Bá Chiến là người làng Ồn-khê (?), khòng rõ ông 
sinh Và mất năm nào. Ông làm quan triều Mạc. chức 
tri phủ Trường-khảnh, sung tản lý thụ tứ huấn ờ Giao- 
thủy doanh. 

Tảc phẫm của ông còn lại có 5 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thì lục (q. 16, tở 63). 

236 - NGUYỄN BỈNH KHIÊM (U9Í — 1585) 

Nguyễn Bỉnh Khiêm tên tự là Hanh-phũ, hiệu là Bạch- 
ván tiên sinh, biệt hiệu là Tuyết-giang phu tử, người 
làng Trung-am, huyện Vĩnh-lại (nay là Yĩnh-bảo, tỉnh 
Hải-dương), thường gọi là Trạng Trình, vì sau ông 
được phong tước Trình quốc công, ông sinh năm 1491, 
mẩt năm 1585. 

Đời Mạc Đăng Doanh (1530 —1540), năm 1535 (niên 
hiệu Đại-chính thứ 6), ông dậu trạng nguyên; từ thi 
hương đến thi đình, đều dỗ nhăt nên gọi là Tam nguyên. 
Ông làm Lại bộ tả thị lang kiêm dông cảc đại học sĩ, 
ờ triều 8 năm, dâng sỏ’ hạch 18 người lộng thần. Năm 
1542, đời Mạc Phúc Hải (niên hiệu Quảng-hòa thứ 2), 
ông xin về trí sĩ, làm nhà gọi là Bạch-vân am đê ở và 
lẩy thưởng ngoạn phong cảnh, ngâm vịnh làm vui. Ông 
là người nồi tiếng học rộng, thích khảo về Kinh Dịch, 
chuyên về lý học, tinh thông khoa .Thái ất. Cho nên 
người ia còn thưòng lợi dụng cải học của ông truyền 
tung nhiều câu sấm, nói là của ông đẽ tuyên truyền và 
mê hoặc nhân dân. Văn thơ của ổng gòm cỏ hàng nghỉn 
bài bằng chữ Hán và thi phú nôm. 

Vua Mạc tôn trọng ông, cỏ công việc vẫn thường đến 
hỏi, sau ồng được phong Lại bộ thượng thư, tước Trinh 
quốc công, ông mất dời Mạc Mậu Hợp, thọ 95 tuồi. 
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Tác phẫm của òng còn ỉại cò: 

— Bạch-vân quốc ngữ thi tập (văn, triết) ; 

— Bạch-ván thi tập (văn, triết). 

237 — BÙI TRÍ VĨNH (thể kỹ XVI) 

Bùi Trí Vĩnh là người làng Đào-xá, huyện Phù-vản 
(nay là huyện Phù-cừ, tỉnh Hưng-yên). Không rõ ồng 
sinh và mẫt năm nào. 

Năm 1535 (niên hiệu Đại-chính thứ 6), ông đậu tiến 
sĩ, lồm quan đến chức tả thị lang, tước Văn-lrinh bá 
(theo sách Đại Việt lịch triều đăng khoa lục, q. 2 tờ 27). 
Trong sách Toàn Việt thi lục (q.18, tò’5) ghi là ông người 
làng Quang-hiệp, huyện Phú-xuyên, tỉnh Hà-đông. 

Tác phẫm của ông còn lại cỏ mấy bài thơ (văn) chép 
trong Toàn Việt thi lục. 

238 — GIÁP HẢI (1506 — 1581) 

Giáp Hải có tên cũ là Trừng, tèn hiệu là Tiết-trai,người 
lòng Dĩnh-kế, huyện Phượng-nhỡn (nay thuộc tỉnh Bắc- 
giang). Ong sinh năm 1506 và mất năm 1581. 

Năm 1538 (niền hiệu Đại-chính thứ 9), ông thi đậu 
írung nguyên. Con ông là Giáp Lễ cũng đỗ hoàng giáp. 
Hai cha con cùng làm quan một triều. Ỏng là ngưòi có 
tài văn học, giỏi về bang giao từ mệnh, ứng đáp tinh 
nhanh, sứ Minh phải phục. Ồn<J làm tới chức Lại bộ 
thưựng thư, tưởc Luân quận công, mất năm 75 tuồi. 

Tác phầm cỏ: Tuy bang tập (sử, văn). 

239 - AN ĐỒN PHÁC (thề kỷ XVI) 

ẰIÍ Đôn Phác là người làng Châu-khê, huyện An- 
định (?) ; đậu tiến sĩ năm 1541 (niên hiệụ Quảng-hòa đời 
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Mạc, khoa tán sửu), làm quan đến thượng thư, tưởc 
Ninh-khê hầu. Khổng rõ ông sinh và mất năm nào. 

Tảc phẫm của ông còn lại cỏ mấy bài thơ cận thê 
(văn), chép trong Toàn Việt thi lục (q. 18, tờ 6). 

240 — HOÀNG SĨ KHẢI ( thế kỷ XVI) 

Hoàng Sĩ Khải tên hiệu là Lẵn-trai, người làng Lai-xả, 
huyện Lang-tài, tỉnh Bắc-ni-nh. Năm 1544 (niên hiệu 
Quảng-hòa thứ 4), ông đậu tiến sĩ khoa giáp thin, làm 
quan triều Mạc, được cử đi sử nhà Minh. Đi sứ về, ông 
được thăng Hộ bộ thượng thư, kiêm chức Quổc tử giám 
tế tửu, tước Vịnh-kiều bá. Không rổ ông sinh và mất 
năm nào. cỏ lẽ ổng sinh vào khoảng 1510 — 1520 và 
mất vào cuối thế kỷ XVI. Ông về trí sĩ trong khoảng 
năm 1585 —1592. 

Ông cỏ tiếng hay chữ và nhất là hay nồm. Sách Đặng 
khoa lục cho ta biết tên một vài bài nôm đưọc truyền 
tụng như: Sứ trình tiện lãm khúc, Tứ thời khúc , Tiều 
độc lạc phú. 

Lê Quý Đôn và Phan Huy Chủ cồn chép trong Kinh 
lịch chí tên hai tập thơ của ông là Sứ Bắc quàc ngữ thi 
tập và Sứ trình khúc, nhưng nay chưa lìm thấy. 

Tác phẫm cỏ: 

— Tứ thời khúc (văn); 

— Sứ trình khúc (sử, địa, văn); 

— Sứ Bẳc quốc ngữ thi tập (văn), còn gọi là Bắc sứ quốc 
âm thi văn (văn); 

— Tiều độc lạc phú (văn). 

241 - DƯƠNG VĂN AN ( 1513 - ?) 

Dương Văn An là người làng Tuy-phúc, huyện Lệ-thỏy, 
tỉnh Quảng-bình, di cư ra làng Phù-diễn, huyện Từ-liêm 
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(nay thuộc ngoại thành Hà-nội). ồng sinh năm 1513, 
không rõ mãt năm nào. 

Năm 1547 (niên hiệu Vĩnh-định thứ 1), ông đâu tiến 
sĩ, làm quan với nhà Mạc đến chức thượng thư, tước 
Sùng-nham hầu. 

Tảc phẫm cỏ : ổ châu cận lục (sử, địa). 

241b - PHẠM THIỆU ạhẽ kỷ XVI) 

Phạm Thiệu, người làng Châu-khê, huyện Quế-dương, 
tỉnh Bắc-ninh, cỏ nhà ở làng Dững-liệt, huyện Yên-phong, 
cùng tỉnh-; không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Năm 155,3 (niên hiệu cảnh-lịch thử 6, Mạc Phúc 
Nguyên), ông đậu tiến sĩ, sang sứ Trung-quổc; khi v.ề 
làm đến thượng thư bộ Công, tước Châu-khê hầu. 

Tác phẫm cỏ: Thi văn tập yếu (văn). 

242 - LƯƠNG PHÙNG THÌN (thế kỷ XVI) 

Lương Phùng Thìn, tên hiệu là Đôn-phu, người làng 
Lương-xá, huyện Lang-tài, tỉnh Bắc-ninh. Không rõ 
ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1553 (niên hiệu Cảnh-lịch, khoa quý sửu), ông 
đậu tiến sĩ. Năm 1581, ông sang sứ Trung-quốc; khi về 
làm quan đến thưọng thư, tước Lưong-khê hầu. 

Tác phầm của ông còn lại có 3 bài thơ cận thế (văn), 
chẻp trong Toàn Viẹt thi lục (q. 18, tờ 8). 

243 - NGUYỄN BÍNH (thế kỷ XVI) 

Nguyễn Bỉnh không rõ sinh và mất năm nào, quê quản 
ở đâu. Theo sách Trưng vương công thần phả lục, A. 262, 
trang 17, ông sống vào khoảng năm 1572, niên hiệu 
Hồng-phúc năm đầu. 



Tảc phằm cỏ: 

— An-dương vương, Trưng nữ vương sự tich (sử), 
A. 384; 

— Trưng vương công thằn phả lục (sử), A. 262 ; 

— Định công trang thần tich (sử), A. 711; 

— Binh triều sơn thần sự tich (sử), A. 763. 

244 — NGUYỄN MINH BÍCH (thí kỷ XVI) 

Nguyễn Minh Bích là người làng Nhần-lý,huyện Thanh- 
hà, tình Hải-dương, sau di cư sang làng An-ninh, huyện 
Chi-linh, cùng tĩnh. Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1562 (niên hiệu Quang-bảo, năm nhâm tuất), 
ông đậu tiến sĩ, sang sứ Trung-quốc, làm quan đến 
thượng thư, tước Lâm-xuyên bá. 

Tảc phim của ông còn lại cỏ 1 bài thơ cận thễ (văn), 
chép trong Toàn Việt thi lục (q. 18, tờ 34). 

245 - NGUYỄN NĂNG NHƯỢNG (thê kỷ XVI) 

Nguyễn Năng Nhượng sau đôi tên là Nguyễn Năng 
Nhuận, người làng Kim-đồi, huyện Võ-giàng, tĩnh Bắc- 
ninh. Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1562 (niên hiệu Quang-bảo, năm nhảm tuất), ông 
đậu tiến sĩ. Năm 1584, ông 'sung chức chánh sứ sang 
Trung-quổc, lúc về làm thượng thư, tước Đạo-phái hàu. 

Tác phẫm của ống còn lại cỏ 21 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục (q. 18, tờ 34). 


246 — TỐNG HÂN (thỉ kỷ XVI) 

Tống Hân là người làng Vổ-lao, huyện Giao-thủy (nay 
thuộc tĩnh Nam-định). Không rõ ông sinh vả mẫt năm nào, 
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Năm 1556 (niên hiệu Quang-bảõ, năm bính thin), ống 
đậu tiến sĩ, làm quan đến thượng thư, tước Lễ-khô bố. 

Tác phâm của ông còn lại có một sổ thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục (q. 18, tờ 9). 

247 — VŨ CẬN (thỉ kỳ XVI) 

Vũ Cận tên tự là Thuần-phu, người làng Lương-xả, 
huyện Lang-tài, tỉnh Bắc-ninh. Khổng rõ ông sinh vả 
mất năm nào. 

Năm 1556 (niên hiệu Quang-bảo, năm bính thin), ông 
đậu tiến sĩ, được cử sang sứ Trung-quốc; Khi về làm 
quan, thăng dến thượng thư, tước Xuân-giang hầu. ồng 
thích làm thơ. 

Tảc phẫm có: 

— Tinh thiều kỷ hành tập; 

— 100 bài thơ (văn) được chép trong Toán Việt thi 
lục (q.18 tờlO) 

248 — HÀ NHIỆM ĐẠI (1525 -?) 

Hà Nhiệm Đại là ngừời làng Bình-sơn, huyện Lộp- 
thạch (nay thuộc tỉnh Vĩnh-phúc). Ồng sinh năm 1525, 
không rõ mẩt năm nậo. 

Năm 1574 (niên hiệu Sùng-khang thử 9), ông đậu tiến 
sĩ, làm quan dến Lễ bộ thượng thư. 

Tác pliấm có : Khiêu vịnh thi tập (văn, sử)., 

249 - NGUYỄN HÃNG (thế kỷ XVI) 

Nguyễn Hãng tên hiệu là Nại-hiên, người làng Xuân- 
lũng, phủ Lâm-thao, nay thuộc tĩnh Phú-thọ; không rõ 
ồng sinh và mỗt năm nào. 
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Vào khoảng niên hiệu Hòng-thuận (1509— 1515) dời 
vua Lê Tương-dực, ông đậu hương cống. Trong khi ông 
còn ở trường Quốc tử giảm sửa soạn thi hội, thi Mạc 
Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi cho mình (1527); 
ông về ở ấn tại làng Đại-đồng (tỉnh Tuyên-quang). Bấy 
giờ anh em họ Vũ (Vũ Văn Uyên và Vũ Văn Mật) đóng 
dinh ở Đại-đồng, chống nhà Mạc. Vũ mời ông tới giúp 
việc, nhưng ông từ chổi quan chức, và làm bài phú Tịch 
cư ninh thề. Vào khoảng năm 1565 — 1569, Vũ Văn Mật 
mời ông tới dinh và yêu cầu ỏng làm bài phủ Đại-đbng 
phong cảnh. Sau đỏ, Mật muốn lưu ông lại cho làm quan, 
nhưng ông từ chổi, và làm bài phú Tanì-ngung động. 
Ông về ở ẫn cho đến lúc mất. Vua Lê ban cho hiệu là 
Thảo-mao ần sĩ. 

Tác phầm cỏ: 

— Đpi-đồng phong cảnh phú (văn); 

— Tịch cư ninh thì. phú (văn); 

— Tam-ngung động phú (văn), v.v... 

250 — ĐẶNG ĐỀ (thế kỷ XVI) 

Đặng Đè, tên tự là Hối-khanh, hiệu là Tùng-pha, người 
làng Uông-thượng, huyện Thanh-miện, tỉnh Hải-dương. 
Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1565, ông đậu liến sĩ khoa ất sửu. Năm 1584 
(niên hiệu Diệu-thànli thử 7), ông được cử sang sứ 
Trung-quổc, khi về được phong tước Tùng-lĩnh bá. Ông 
học rộng, thơ hay, lời văn thanh nhã. 

Tác phẫm có: Tùng-pha thi tập, 4 quyến, (sách này 
chưa thấy, chỉ còn 44 bài thơ chép trong Toàn Việt thi 
lục, q. 18, tờ 38). 
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THẼ KỶ XVII (LÊ - TRỊNH) 

(íừ số 251 đến 279) 

251 — PHÙNG KHẮC KHOAN (1528 — 1613) 

Phùng Khắc Khoan, tên tự là Hoằng-phu, hiểu là 
Nghị-trai, tục gọi là cự Trạng Bùng, người làng Phùng- 
xá, huyện Thạch-thẩt, tỉnh Sơn-tây; sinh năm 1528, mất 
năm 1613. 

Ông là học trò Nguyễn Bỉnh Khiêm, không chịu ra thi 
vởi nhà Mạc, và vào lhanh-hỏa theo nhà Lê. Ông có học 
thức mưu lược, nên được làm Lễ khoa cấp sự trung. 
Năm 1580 (niên hiệu Quang-hưng thứ 3), vua Lê lại bắt 
đầu mỏ khoa thi, ông thi đậu hoàng giáp, năm ấy 53 tuôi. 
Năm 1585, ông làm hống lô tự khanh. Hai năm sau sang 
sứ nhà Minh, gặp tiết vạn thọ vua Minh Tliần-tông, niên 
hiệu Vạn-lịch; ông làm 31 bài thơ hạ thọ. Tập thơ ấy 
nhan đề An-nam sứ thân vạn thọ thánh tiết khánh hạ 
thi tập, sau sứ thần Triều-tiên là Lý Chi Phong tiên sinh 
cố đề tựa. Sau đó, ông lại xưửng liọa với sử Trièu- 
tiên, làm tới 30 bài thơ, được tôn gọi là Phùng kỳ lão. 
Lủc về, ông được phong Hộ bộ thượng thư, tước Mai 
quận công. 

Tác phâin của ông có : 

— Sứ Hoa bút thủ trạch thi (văn); 

— Ngôn chi thị (văn); 

— Tư thiên gia truyền chú (?) (văn); 

— Nghị-trai thi tập (triết); 

— Mai-lĩnh sứ Hoa tùng vịnh (văn); 

— Phùng Khấc Khoan thi tập (văn); 


19 I.. T. 
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— Lục nhàm quốc ngữ binh ỉhư qhi lưọ-c (?) (binh); 

— An-nam sứ thần vạn thọ thánh tiết khánh hạ thi 
tập (văn) (1). 

252 — LƯƠNG HỮU KHÁNH (thè kỷ XVII) 

Lương Hữu Khánh là người làng Hội-triều, huyện 
Hoẳng-hóa, tỉnhThanh-hóa; con Lương Đắc Bằng. Không 
rõ ông sinh và mất năm nào, 

Ờng là học trò Nguyễn Bỉnh Khiêm, rất thông minh, 
đậu hưong tiến (cử nhàn) từ năm 12 tuồi, ròi tới kinh 
sư làm bài Tăn quan vãn kê phú nồi tiếng. Ổng không 
chịu đi thi triều Mạc, làm quan với nhà Lê, được thăng 
đến chức thưọ-ng thư, kiêm tông tài sử quán, tước Đạt 
qủận công. 

Tác phàm của ông còn lại có 2 bài thơ cồ thê và 2 bài 
tho - cân tlĩễ (văn), chép trong Toàn Việt thi lục (q. 20, tờ 
40), và bài tho - nôm Qua đò v&i nhà sư trên sông Tam-kỳ. 

253 — NGUYỄN. THIẾN (thế kỷ X VII) 

Nguyễn Thiến, tên hiệu là cảo-xuyên, người làng 
Canh-hoạch, huyện Thanh-oai, tỉnh Hà-đông. 

Năm 1532 (niên hiệu Đại-cliính, khoa nhâm thin), ồng 
đậu trạng nguyên triều Mạc, làm quan đến Lại bộ thượng 
thư, kiêm đô ngự sử, tước Thư qưận công. Theo sách 
Nhị-khê Nguyễn thị gia phả, ông là viễn tô Nguyễn Du, 
tác giả truyện Kim Vân Kiêu. 

Tác phằm của ông còn lại có 5 bài tho - cận thê (văn), 
chép trong Toàn Việt thi lục (q. 21, tờ 87). 


(1) Sự việc này ghi cliép trong sách Triều-tiên : Chi Phong 
tiên sinh tập, quyền thứ 8. 
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254 — TRỊNH TÙNG (15*6 - um) 

Trịnh Tùng là con thử hai Trịnh Kiên], ngưòi làng 
Sóc-sơn, huyện Vĩnh-phúc, phủ Thiệu-thiên (nay là 
huyện Vĩnh-lộc v phủ Quảng-hóa, tỉnh Thanh-hóa). Ông 
sinh năm 1546, mất năm 1620. 

Khi Trịnh Kiêm mất, ông tranh nhau ngôi chúa với 
anh là Trịnh Cối, Cối thua phải hàng Mạc. Trịnh Tùng 
nối cha làm chúa 54 năm, thọ 74 tuôi, tước Bìnli-an 
Ỵựơng. 

Tác pbẫm của ông còn lại cỏ: Phong thủy sách văn 
(triết?). 

255 - NGUYỄN THỰC (thè kỷ XV11) 

Nguyễn Thực, tên tự là Phác-phù, người làng Vàn- 
điềm, huyện Đòng-ngàri (nay là Từ-son, Bắc-ninh). 
Không rõ ông sinh và mãt năm nào. 

Năm 1595 (uỉêri hiệu Quang-hưng, khoa ất mùi), ỏng 
đậu tiến sĩ. Năm 1606 (niên hiệu Hoằng-định thứ 7), ông 
sang sứ Trung-quốc. Khi về ông làm tới chức thiếu phó, 
tước Lan quận công. Các con cháu nhà ông rất nhiều 
người đậu tiến sĩ và giỏi văn thơ. 

Tác phẳm của ông còn lại có 16 bài thơ cận thề (văn), 
chép trong Tóàn Việt thi lục (q. 22, tờ 89). 

256 — NGUYỄN DUY THÌ (thỉ kỷ XV11) 

Nguyễn Duy Thì là người làng Yên-lãng, huyện Yên- 
lãng (nay thuộc tỉnh Yĩnh-phúc). Không rõ ỏng sinh và 
mất năm nào. 

Năm 1598 (niên hiệu Quang-hung, năm mậu tuất), ỏng 
đậu tiến sĩ. Năm 1607, ông được cử đi sang sứ Trung- 
quốc. Ỏng làm quan dến tham tung Phương-toàn bá, 
thăng Lại bộ thương thư, tước Toàn quận công. 



Tác phầm của ông còn lại có 2 bài tha cận thê (văn), 
chép trong Toàn Việt thi lục (q. 22, tờ 94). 

257 - NGUYỄN ĐĂNG (1576 - ?) 

Nguyễn Đăng là người làng Đại-toàn, huyện Quế- 
dưang, tĩnh Bắc-ninh. Ỏng sinh năm 1576, khống rõ mất 

năm nào. 

Năm 1,602 (niên hiệu Hoằng-địnli thứ 3), ông đậu 
hoàng giáp. Từ thi hương đến thi đình, ông đễu đỗ đầu, 
nên gọi là tam nguyên. Ồng làm đến Hộ bộ lả thị lang, 
tước Phúc-nham hầu. Ông rất giỏi về phú. Khi ông sang 
sử Trung-quốc, người Trung-quốc rất phục tài ông. 

Tác phầm có : Phi lai lự phú (văn). 

258 - TRẦN HỮU LỄ'(thề kỷ XVII) 

Trần Hữu Lễ là người làng Cát-bi, huyện Thượng-phục 
(nay là Thường-tín, tỉnh Hà-đông). Không rõ ông sinh 
và mất năm nào. 

Năm 1619, ỏng đậu tiến sĩ (niên hiệu Hoằng-định, 
khoa kỷ mùi). Ông được cử đi sứ Trung-quốc, và làm 
đến Lại bộ tà thị lang, lúc mẩt được tặng thượng thư, 
tước quận cỏng. 

Tác phầm của ông còn lại cỏ 1 bài thơ cán thê (văn), 
chép trong Toàn Việt thi lục (q. 22, tờ 4). 

259 - PHẠM PHI KIẾN (thí kỷ XVII) 

Phạm Phi Kiến là người làng Dương-liễu, huyện 
Đan-phuựng (nay thuộc tỉnh Hà-đông). Không rõ ông 
sinh và mất năm nào. 

Năm 1623, ông đậu tiến sĩ (niên hiệu Vĩnh-tộ thứ 5), 
năm ấy óng đẵ 59 tuôi. Ông làm quan đến hiến sát sứ. 
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Tác phằmcố: Thiên Nam trung nghĩa thực lục (sử). 
Ạ.261. 

260 - PHẠM GỒNG TRỨ (thè kỷ XVII) 

Phạm Cổng Trử là người làng Liêu-xuyên, huyện 
Bường-hào (nay là huyện Mỹ-hào, tỉnh Hưng-yên). 
Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1628 (niên hiệu Vĩnh-tộ, khoa mậu thin) ông đậu 
tiến sĩ, làm quan hàn lâm hiệu thảo. Nhân việc Trịnh 
Sầm nồi loạn (1645), ông cùng thượng thư Nguyễn Duy 
Thì đảnh tan, đưực thăng phó đô ngự sử, tưởc Khánh- 
yến bá. Sau ông đượ.c thăng Lại bộ thượng thư và năm 
1668 (Cảnh-trị thứ 6) được về tri sĩ, làm thái bảo quốc 
lão, tưởc Yến quận công. Đến sau vua lại mời ra làm tề 
tướng, thọ 76 tuồi. Ông là người có tài thao lược, thich 
làm thơ và nghiên cứu về sử. 

Tác pliấm cùa ông có : 

— Việt sự toàn thư bản kỷ tục biên (sử); 

— Bốn mươi bầy mục giáo đỉêu (sử); 

— 17 bài thơ (văn), chép trong Toàn Việt thi lục (q.23, 
tờl). 


261 - NGUYỄN MẬU TÀI (1615 — 1688) 

Nguyễn Mậu Tài là ngưòi làng Kim-sơn, huyện Gia- 
lâm (nay thuộc ngoại thành Hã-nội), sinh năm 1615, mất 
năm 1688. 

Năm 1646 (niên hiệu Phúc-thái thứ 4), ông dậu tiến 
sĩ, làm quan đến tham tụng, thượng thư, tước bố, thọ 
73 tuồi. 

Tác phầm cỏ: Kim-sơn gia phả (sử), A.943. 
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262 - PHẢP-TÍNH (the kỵ XV11) 

Pháp-tiah là một người tu đạo Phật, được thờ ở chùa. 
Theo văn bia chùa Ninh-pliúc, làng Bút-tháp, tỉnh Bắc- 
ninh, bà là chính cung hoàng hậu vua Lê Thồn-tông, 
tên là Trịnh thị Ngọc Trúc, biệt hiệu là Chúa bà Kim- 
cưong, đạo hiệu Pháp-tính (I). 

Theo sách Trịnh thị gia phả (sổ A. 641, tờ 17), thì bà 
là con gải Trịnh Tráng, tèq là quận chúa lioàng*hậu Trịnh 
thị Ngọc Trủc, lây vua Lê Thần-tông Uyên hoàng đế, 
sinh ra vua Hy-tông. Nguyên trước quận chúa đã lấy Lè 
Trụ, tước Bá-cường quận công, là người họ vua Lê, đã 
có bốn con. Sau Lè Trụ bị tội phải giam, Trịnh Tráng 
đem quận chúa gả cho vua Lê Thần-tông. Bến năm 1630 
(niên hiệu Đửc-long thứ 2), bà được lập làm hoàng 
hậu. Gia phả không nói rõ năm nào quận chúa đi tu. 

Bà là một nhà văn học và ngữ ngôn học, nghiên cứu 
Phật học khá sâu rộng. 

Tác phầm cố: Chỉ nam ngọc ám giải nghĩa (nòm, văn 
vần) (ngữ ngôn học), AB.372. 

262b - HƯƠNG-HAI THIỀN sư (1631 -1718) 

Hương-hải thièn sư, tên chính là gì không rõ, tục gọi 
là TckGầu, gốc người làng Áng-độ, huyện Chân-phước 
(sau là Nghi-lộc, Hà-tĩnh), tiên tô người là thợ đóng 

(1) Hai bài văn bia này ở chùa Bút-tháp, số bia của Thư việri 
Khoa học trung ương: 8639 và 5159, niên hiệu Phúc-thái Ihứ 4, 
tức là năm 1646 và thứ 5 tức là năm 1647. Văn bia thứ nhất ghi 
rõ: « Chính cung hoàng thái hậu Trịnh thị Ngọc Trúc, đạo hiệu 
Pháp-tinh... ». Văn bia thứ hai viết rõ hơn : « Đương kim Lê triều 
hoàng thái hậu hoằng thiền đàn việt đạo tràng mẫu, chúa bà 
Kim-cương Trịnh thị, đạo hiệu Pháp-tính...» (hiện nay hoàng 
thái hậu triều Lé phố biến cúng lễ Phậtrở các chùa, làm chủ 
buoi lễ là chúa bà Kim-cương họ Trịnh, đạo hiệu là Pháp-tính). 
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thuyền quan ; tô bốn đời là Trung-lộc hầu, theo Nguyễn 
Hoàng vào Quảng-nam. Thiền sư là người thông minh 
dĩnh ngộ, năm 18 tuồi đâu hương tiến, được tuyên làm 
văn chức, sau ra làm tri phủ Thiệu-phong. Năm 25 tuôi, 
thích học đạo Phật, đến học thày Lộc-hồ'Viên-cẵnh thiền 
sư, đặt tên là Huyền-cơ thiện giác, pháp tự Minh-châủ 
Hương-hải thiền sư. Sau lại theo học thày Đại-thàm 
Viên-giác thiền sư. Làm quan được hơn 3 năm, cảo từ 
đi tu hẳn, 

Sau khi di tu, thiền sư đi thuyền ra ỏ' ngọn núi Tiêm- 
bút-la ở giữa Nam-hải, làm ba gian am nhỏ đễ tu trỉ 
Phật pháp. Sau thiên về ở nơi cố hương là nơi ông cha 
đóng thuyền ở xã Bình-an thượng, thuộc phủ Thăng- 
hoa, xứ Quảng-namr. Lúc đỏ; quan trấn thủ Quảng-nam 
là Thuần quận còng cỏ vợ bị đau ốm, lâu ngày không 
khỏi, mời thiền sư vào cứu chữa khỏi bệnh. Đến năm 
sau, thiền sư lại cúng Phật chữa bệnh cho Hoa-lễ hầu là 
trưởng quan tồng thái giám xứ Quảng-nam bị bệnh lâu 
năm. Khi bệnh khỏi, Hoa-lễ hàu vào chầu Dũng quoc 
công, tục gọi là Chúa Hiền, kê lại chuyện mỉnh được 
Minh-châu thièn sư củng chữa cho khỏi bệnh. Hiền 
vương giáng chỉ mời thiền sư vào triều cúng lễ và quy y 
cho VỌ' con chúa và cốc quan. Trong khi đó, có nội thị 
giám quan là Gia quận cỏng, ngưòi làngĐoan-bái, huyện 
Gia-định, phủ Thuận-an, xứ Iiinh-bắc (sau là Gia-bình, 
phủ Thuận-thành, Bắc-ninh), nguyên là tướng nhà Trịnh, 
dem quân vào đánh Quảng-nam bị bắt làm tù binh, được 
tha và được dùng cho dạy học ở Thuận-hóa. Gia quận 
công tuồi già nên giao du với thiền sư đế học đạo sinh 
tử, đi lại rất thân mật. Vì thế, thiền sư bị người ta dèm 
pha ghét bỏ, tâu lên Chúa Hiền là có ý phản nghịch. 
Chủa Hièn bắt thiền sư tra hỏi cho về ở Quảng-nam cho 
xa nơi kinh kỳ. 
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Trong khi sửa soạn hành trang, thiền sư nhớ đến quê 
hương gốc tích, cùng với đệ tử hơn 50 người, chỉnh bị 
một cỗ thuyền lởn, vượt biễn ra bắc. Năm đó là năm 
nhâm tuất (1682). Khi thuyền đến bến, thiền sư vào thăm 
Yến quận công, được tiếp đãi tử tế. Một thảng sau, được 
chúa Trịnh Tạc (Hoằng-tồ Dương-vương) cho quân 
thuyền đón thièn sư về kinh làm tờ khai báo rõ ràng. 
Chúa Trịnh giao thiền sư cho hai quan thượng thư trông 
coi và hỏi han về tình thế chinh trị, và điều tra được sự 
thực ở nguyên quán của thiền sư. Saư-đỏ, chúa Trịnh 
tin thật và thưởng cho thiền sư rất nhiều, thiền sư đưa 
dâng Bản đầ sơn thủy lộ trình hai xứ Quảng-nam vá 
Thuận-hóa do tay thiền sư vẽ. 

Về sau chứa Trịnh cho thiền sư ở chùa Nguyệt-đường, 
tu trì dạy học, nối phái Trúc-lâm. Năm 88 tuôi (1718), 
thiền sư lịch ờ chùa Nguyệt-đường, học trò người dựng 
tháp 3 tầng cao 21 (hước đế chửa đi hài thiền sư. 

Hương-hảỉ thiền sư là người học rộng, thơ hay, nghiên 
cứu sâu về triết lý Phật giáo, muốn đem sỏ- học phố biến 
rộng, nên lưu tầm đến quốc văn, đẵ chú giải nhiều kinh 
Phật ra quổc ngữ phương ngôn. 

Tác phẫm cỏ: 

— Giải Pháp hoa kinh ; 

— Giải Kim cương kinh lý nghĩa; 

— Giẵi Sa di giới luật; 

— Giải Phật tb lam kinh , 3 quyên; 

— Giải A-di-đà kinh ; 

— Giải Vô lượng thọ kinh ; 

— Giải Địa tạng kinh ; 

— Giải Tâm kinh đại điên; 

— Giải Tám kinh ngũ chỉ; 

— Giải Chân tâm trực thuyết; 
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— Giải Pháp bảo đàn kinh, 6 quyền; 

— Giải Phả khuyỉn tu hành, 1 quyễn; 

— Giải Bảng điều nhất thiên ; 

— Cơ duyên vẫn đáp tính giải ; 

— Lý sự dung thông ; 

— Quan vố lượng thọ kinh quốc ngữ ; 

— Cúng Phật tam khoa (cát, trung, tiêu) ; 

— Cúng Dược sư khoa; 

— Củng Cửu phằm khoa, và hai tác phầm sau này 
quan trọng nhất: 

1. Thuận Quảng nhị xứ sơn thủy lộ trình bản đ'ô; 

2. Hương-hảỉ thiền sư ngữ lục. 

Tiếc rằng bộ thử nhất chưa tìm thấy, bộ thứ hai hãy 
còn nhưng bị tàn khuyết, trong phần còn lại còn cỏ 
nhiều thơ và kệ về triết lỷ Phật giáo cỏ nhiều sáng tạo 
của thiền sư. 


263 - HỒ Sĩ DƯƠNG (thè kỷ XVII) 

HỒ Sĩ Dương là người làng Hoàn-hậu, huyện Quỳnh- 
lưu, tĩnh Nghệ-an. Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1652 (niên hiệu Khánh-đửc thử 4), ông đậu tiến 
MĨ, làm tới Hình bộ thượng thư, tước Duệ quận công. 

Tác phầm cỏ: 

— Trung hưng thực lục (văn, sử); 

— Hoan-chàu phong Ihb kỷ (văn, địa); 

— HỒ thượng thư gia lễ (văn). 

264 - BÙI XƯƠNG Tự (1656 — 1728) 

Bùi Xương Tự, tên tự là Gia-4ạc, tên hiệu là Tứo-trai, 
người làng ĐỊnh-công, huyện Thanh-trl (nay thuộc ngoại 
thành Hà-nội). Theo sách Bùi thị gia phả (A. 640), ông 
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sinh năm 1656 (niên hiệu Thịnh-đức thứ 4), mất năm 
1728 (niên hiệu Bảo-thài mậu thân), ộng thi đậu năm 
1691 (niên hiệu Chính-hòa thứ 12). ông là một người 
làm văn thơ nồi tiếng thời đố. 

Tác phầm có: 

— Thanh-trì Bùi thị gia phả (sử), A. 640 (do Bùi Huy 
Bích đề tựa); 

— Một số thơ (văn), chép trong Hoàng Việt thi tuyền 
(q. 5 tờ 18). 

265 - VŨ BẬT HÀI (thê kỷ XVII) 

Vũ Bật Hài là người làng Mộ-trạch, huyện Đường-an 
(nay là Bình-giang, tỉnh Hải-đương). Không rô ông sinh 
và mất năm nào. 

Năm 1654 (niên hiệu Vĩnh-thọ thứ 2) ông đậu tiến sĩ, 
được cử sang sứ Trung-quõc, làm quan đến Lại bộ tả thị 
lang, klii trí sĩ đưọc tặng thượng thư, tước bá. 

Tác phầm có : Vũ tộc khoa hoạn phả ký (sử), A. 662. 

266 — ĐÀO CỒNG CHÍNH (1623-?) 

Đào Công Chính là người làng Hội-am, huyện Vĩnh- 
lại (nay là Vĩnh-bảo, Hải-dương). Ông sinh năm 1623, 
mất năm nào không rổ. 

Thuở nhỏ, ông nồi tiếng thần đồng, năm 13 tuỗi đã đậu 
hương cống. Năm 1656 (niên hiệu Vĩnh-thọ thử 4, đời 
Lê Thần-tông), ông đậu bảng nhỡn, được cử Ịàuj phó sứ 
sang Trung-quốc, lúc về làm Lễ bộ hữu thị lang, tước 
nam. 

Tác phằm cộ: 

— Lam-sơn thực lục (sử) ; 

— Bảo sinh ậiên thọ (y). 
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267 — ĐẶNG CỔNG CHẤT (1616 - :>) 

Đặng Công Chất là người làng Phù-đồng, huyện Tiên- 
du, tỉnh Bắc-ninh. Ỏng sinh năm 1616, không rõ mất 
năm nào. 

Năm 1656 (niên hiệu Vĩnh-thọ thứ’4), ỏng đậu trạng 
nguyên, năm ấy 40 tuỗi, làm đốc trấn Cao-bẳng. Sau đó, 
đưọ'c cử đi sứ sang Trung-quốc, lúc về làm tới Binh hộ 
thượng thư tham tụng. 

Tác phẳm có: Lam-sơn thực lục (sử) (cùng làm vời Hồ 
Sĩ Dương). 


2671) — NGUYỄN HỮU DẬT ựm - 1681) 

Nguyễn Hửu Dật, người làng Gia-miêu, huyện Tống- 
sơn, tỉnh Thanh-liỏa, là cha sinh ra Nguyễn Hữu Hào, 
tác giả Song tinh bắt dạ truyện, sinh năm 1604 và mất 
năm 1681. 

Ổng là người minh đạt: có tài văn học, lại có mưu 
lược. Năm 1619, mới 16 tuồi, đã được bố làm văn chức 
trong triều Sãi vưong Nguyễn Phúc Nguyên, dược tham 
dự các việc CO’ yếu, sửa sang chính thê. Năm 1627, trong 
trận chống lại quân Trịnh, ông dược sung chức giám 
chiến ; sau thăng' chức đổc chiến, thi thổ nhiều kỳ mưu, 
đánh duỗi được quân địch. Năm mậu tý (1648), nhân 
việc trá hàng, cỏ người dèm pha, ông bị chua Nguyễn 
nghi kỵ, đem hạ ngục. Trong khi đó, ông thuật sách 
Minh sơ anh liệt chí, làm truyện Hoa Vân Cáo thị đê giãi 
tỏ chí hưởng của mình. Truyện này kề việc Hoa Vân 
mắng giặc, bị chúng giết chết; vợ chàng là họ Gáo cũng 
tuẫn nghĩa. Khi đem truyện này trình Ngãi vương, lập 
tức ông được tha ngay. Truyện Hoa Vân sau có đem 
diễh ra thành vở hát chèo, gọi là tích Huê Vón Hữu 
Lượng; trước đây đưọc lưu hành phô hiến, nhất là ờ 



nông thôn. Năm Ị681, ông bị đau, mất tại Lưù-đồn là 
nơi ông đỏng quân, thọ 78 tuôi. 

Tác phầm cỏ: Hoa Vân Cáo thị truyện (văn), v.v... 

268 — LẺ HY Ợ648 — 1702) 

Lê Hy, tên hiệu là Trạm-khê, người xã Thạch-khê, 
huyện Đỏng-sơn, tỉnh Thanh-hóa, sinh nắm 1648 và mất 
năm 1702. 

Ồng đậu tiến sĩ năm 1667 (niên hiệu cảnh-trị thứ 5), 
được cử đi sứ Trung-quốc, làm tới Binh bộ thượng thư, 
tước Lại-sơn bá. ộng là một nhà viễt sử có danh tiếng. 

Tác phấm cỏ: Bản kỷ lục biên (sử). 

269 — NGUYỄN QUỐC TRINH (thế kỷ XVII) 

Nguyễn Quõc Trinh là người làng Nguyệt-áng, huyện 
Thanh-trì (nay thuộc ngoại thành Hà-nội). Không rõ 
ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1659 (niên hiệu Vĩnh-thọ, khoa kỷ hợi) ông đậu 
trạng nguyên. Năm 1666, ông được cử sang sứ Trung- 
quốc, lúc về làm tả thị lang, sau bị hại trong cuộc binh 
biến khoảng năm Đức-nguyên (1674 — 1675), được tặng 
tước Trì quận công. 

Tác phẫm của ông còn lại cỏ 2 bài thơ cận thê,(văn), 
chép trong Toàn Việl thi lục (q. 23, tờ 10). 

270 - NGUYỄN VIẾT THỨ (thỉ kỷ X VII) 

Nguyễn Viết Thử là người làng Sơn-đồng, huyện Đan- 
phượng, tỉnh Hà-đông. Không rõ ông sinh và mất 
năm nào. 

Năm 1664 (niên hiệu Gảnh-trị, khoa giáp thin), ông 
dậu tiến sĩ. Năm 1676 (niên hiệu Vĩnh-trỊ thứ 1), ông 
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được làm trong viện hàn làm. Sau đó, thăng đến Hinh 
bộ thưọng thư. 

Tác phẫm của ông còn lại cỏ 2 bài thơ (văn) chép 
trong Toàn Việt thi lục ( q. 23, tờ 13). 

271 — ĐẶNG ĐÌNH TƯỚNG ỢỔ49 — 1735) 

Đặng Đình Tướng, theo sách Đặng gia phả kỳ tục biên 
(A. 633, tờ 59), nguyên tên là Đặng Thụy, tự là Đình- 
tưởng, sau lấy tên tự Đình-tướng làm tên, hiệu là Trúc- 
trai, còn gọi là Trúc-ông ; người làng Lương-xá, huyện 
Chương-đức (nay là Chưong-mỹ, tỉnh Hà-đông). ông 
sinh năm 1649, niên hiệu Kh4nh-đức kỷ sửu, đời Lé 
Thần-tòng ; mất năm 1735, năm ồt mão, niên hiệu Vĩnh- 
hựu thứ nhất. 

Năm 1670 (niên hiệu cảnh-trị thứ 8), ông đậu tiến sĩ, 
được cử đi sứ Trung-quổc đời Lê Hy-tông (1676 —1705); 
ông lại thạo về nghề võ, nên Khang vương TrịiỸh Căn 
đồi ông làm đô đốc trẩn Sơn-nam. Năm 1718, ông được 
thăng đến thái phó quốc lão, tước Ưng quận công. Ông 
thọ 87 tuồi. 

Tác phấm của ông có : 

— Trúc-ông phụng sứ tập (văn, sử); 

— Thuật cỗ quy huấn (văn, triết); 

— Linh giang dinh vệ lục (sử). 

272 — THIỀU SĨ LÂM ựm - ?) 

Thiều Sĩ Lâm là người làng Phúc-thọ, huyện Đồng-sơn, 
tỉnh Thanh-hóa. Ồng sinh năm 1641, Không rõ mất 
năm nào. 

Năm 1670 (niên hiệu Cảnh-lrị thứ 8), ông đậu thám 
hoa, làm quan đến tham chính. 

Tác phầm cỏ: Lam-sơn thực lục (sử) (cùng soạn với 
HỐ Sĩ Dương), VHV. 1471. 



273 - TỐNG NHO (the kỷ XVII) 

Tống Nho tên hiệu là Hàn-hiên, người iàng Tiên-mộc, 
huyện Nông-cống, tỉnh Thanh-hóa. Không rõ ông sinh 
và'mất năm nào. 

Năm cảnh-trị, khoa canh tuất (1670) ông đậu tiến sĩ, 
làm quan đến tham chính, rồi bị bãi chức. 

Tác phẫm của ông còn lại có 3 bài thơ cận thê (văn), 
chép trong Toàn Việt thi lục (q. 23, tờ 28). 

274 — TRẦN THỌ (the kỷ XVII) 

Trần Thọ, tên hiệu là Nhuận-phủ,người làng Điền-từ (?) 
huyện Chí-linh, tỉnh Hải-dương. Không rõ ông sinh 
và mất năm nào. 

Năm 1670 (niên hiệu cảnh-trị, khoa canh tuất), ông 
đậu tiến sĩ. Năm 1691 (niên hiệu Chính-hòa, năm tân 
mùi), jông được cử đi sử sang Trung-quốc. Ông làm 
quan đến phó đô ngự sử, rồi bị bãi chức. 

Tác phẫm của ông còn lại cỏ 3 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục (q. 23, tờ 32). 

275 — vữ DUY KHUÔNG (tlứ kỷ XVII) 

Vũ Duy Khuông, tên hiệu là Bạcli-am, người làng Mộ- 
trạch, huyện- Đưòng-an (nay là Bình-giang, tỉnh Hải- 
dương). Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1670, ông dậu tiến sĩ, làm quan đến Lễ khoa cấp 
sự trung. 

Tác phầm của ồng còn lại cỏ 8 bài thơ cộn thế (văn), 
chép trong Toàn Việt thi lục (q. 23, tờ 29). 

276 — HOẢNG CỔNG CHÍ (thế kỷ XVìĩ) 

Hoàng Còng Chí, tên hiệu là Xuần-hiên, người làng 
Thô-hoàng, huyện Thiên-thi (nay là huyện Ân-thi, tỉnh 
Hưng-yên). Không rõ ông sinh và mất năm nào. 
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Năm 1670 (niên hiệu cảnh-trị, khoa canh tuất), ông 
đậu tiến sĩ. Năm 1684, ông đtrợc cử giữ chiịc chánh sứ 
sang Trung-quổc,sau thăng tới Công bộ thượng thư, tước 
Thị-khảnh ba. 

Tác phằm của ông còn lại có 10 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thỉ lục (q. 23, tờ 14). 

277 - LÊ HỮU DANH (thế kỳ XVII) 

Lê Hữu Danh tèn hiệu là Xuân-am, người làng Liêu- 
xá, huyện Đường-hào (nay là huyện Mỹ-hào, tỉnh Hưng- 
yên). Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1670, ống đậu hoàng giáp, làm quan đến chức 
hiến sứ Sơn-tây. Ông là người chân thật, nhân đức, có 
tài văn chương. 

Tác pliẫm của ông còn lại cỏ 3 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục (q. 23, tờ 17). 

278 -NGUYỄN DANH NHO (the kỷ XVII) 

Nguyễn Danh Nho tên hiệu JLà Sần-hiện, người làng 
Nghĩa-phủ, huyện cầm-giàng, tỉnh Hải-dương. Không rổ 
ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1670, ông dậu tiến sĩ, được cử sang sứ Trung- 
quổc, làm quan đến Hộ bộ hữu thị lang. 

Tác phầm của ông còn lại có 12 bài thơ cận thê (văn), 
chép trong Toàn Việt thi lục (q. 23, tờ 25). 

279 - TRẦN THỂ VINH (thế kỷ XVII) 

Trần Thế Vinh là người làng Đào-xuyên, huyện Tiên- 
phong (nay thuộc tĩnh Sơn-tây). Không rõ ông sinh và 
mồt năm nào. 
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Năm 1670, ông đậu tiến sĩ. Năm 1684 ông được cử 
sang sứ Trung-quốc, làm quan đến chức Gông bộ hữu 
thị lang. 

Tác phầm của ông-^còn lại cố -2 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục (q. 23, tờ 34). 


THẾ KỶ XVIII (LÊ, TRỊNH - NGUYỄN sơ) 

(lừ sõ 280 đèn 380) 


280 - NGUYỄN ĐÌNH NHƯỢNG (thê kỷ XVIII) 

Nguyễn Đìrih Nhượng còn tên là Nguyễn Đình côn, 
tên hiệu là Thận-hiên, ngưòi làng Bich-trào, huyện 
Thanh-chương, tỉnh Ngliệ-an. Không rõ ông sinh và 
mất năm nào. 

Năm 1676 .(niên hiệu Vĩnh-trị, khoa bính thin), ông 
đậu tiến sĩ, làm quan đến thiêm đô ngự sử. ông dược 
cửđi sử năm Chính-hòa (1680—1704) và mấtởđọc đường. 

Tác phấm của ông còn lại có 5 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục (q. 23, tờ 33). 

281 — NGUYỄN QUÝ ĐỨC (the kỷ X VUI) 

Nguyễn Quý Đức, tên hiệu là Đường-hiên, người 
làng Thiên-mỗ, huyện Từ-liêm (nay là làng Đại-mỗ, ghủ 
Hoài-đức, tỉnh Hà-đông). 

Nặm 1676 (niên hiệu Vĩnh-trị, khoa bính thin), ông 
dậu nhất giáp tiến sĩ đệ tam danh, tức là thám hoa. 
Năm 1691 (niên hiệu Clúnh-hòa thứ 12), ông được cử 
sang sứ Trung-quốc. Ông làm đến Lại. bộ thượng thư 
kiêm dông cảc đại học sĩ, tước Liêm quận công. Ồng 
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là nfl>t ngưựi tliuàn hậu, có tải văn chương, các con là 
Nguyễn Quý Ấn, Nguyễn Quỷ cảnh, đều làm đến thượng 
thư. 

Tác phẫm có : 

— Thi châu tập (văn) ; 

— Hoa trinh thi tập (văn); 

— Đề tựa sách Việt sử thông khảo ; 

— 72 bài thơ (văn), chép trong Toàn Viẹt thi lục (q. 24, 
tò' 35). 


282 — NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO (1650 — ?) 

Nguyễn Đăng Đạo là người làng Hoài-bão, huyện Tiên- 
đu, tỉnh Bẳc-ninh. Sau ỏng đối tên là Liên. Ỏng sinh 
năm 1650, mất năm nào không rõ. 

Ông là con Nguyễn Đăng Tuân đậu tiến sĩ và cháu 
Nguyễn Đăng cảo, đậu thám hoa đời Lê Hy-lông (1676 — 
1705). Năm 1683 (niên hiệu Chính-hòa thứ 4), ông đậu 
trạng nguyên, làm Lại bộ hữu thị lang, đưọc cử sang 
sứ Trung-quốc. Ỏng làm đến chức thượng thư kiêm 
đỏng các đại học sĩ, tước bá. 

Tác phầm có: Phụng sứ tập (văn). 

283 — PHẠM QUANG TRẠCH (1652 -?) 

Phạm Quang Trạch là người làng Đông-ngạc, huyện 
Từ-liêm (nay thuộc ngoại thành Hà-nội). Ông sinh năm 
1652, mất năm nào khỏng rõ. 

Năm 1683 (niên hiệu Ghính-hòa thứ 4), ông đậu bảng 
nhõn,làm tham chính Kinh-bắc, sau làm Lễ bộ thị lang, 
lúc mất được tặng tước công. 

Tác phâm có : Nam chưởng kỷ lược (sử), A.107, A.1289 
(hai bản này ghi sự việc bang giao giữa ta và Ai-lao). 


20 L. T. 
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284 — NGUYỀN DANH Dự (167)6 — 1736) 

Nguyễn Danh Dự tên hiệu là Cbất-trai, người làng 
Dương-lièu, huyện Đan-phượng, tỉnhHà-đông. Ỏng sinh 
năm 1656, mất năm 1736. 

Năm 1685 (niên hiệu Chính hòa thử 6), òng đậu tiến 
sĩ. Vào khoảng những năm 1706 — 1719 (niên hiệu Vĩnh- 
thịnh), òng được cử đi sử sang Trung-quốc. Ông làm 
quan đến Lễ bộ tả thị lang, tước bá. 

Tác phẫm cỏ: 

— Thi tự thanh ứng tập (văn) ; 

— 9 bài thơ (văn), chép trong Toàn Việt thi lục (q.25, 
tờ 69). 

285 - NGUYỄN HÀNH (thếkỷ XVIII) 

Nguyễn Hành là con quan thượng thư Giáp Tuẫn, sau 
đôi theo họ của bố nuôi là họ Nguyễn; người làng Hoá- 
cầu, huyện Văn-giang (nay là Xuân-cầu, Hưng-ỵên). 

Năm 1688, ông đậu tiến sĩ, được cử đi sứ Trung-quổc 
và làm đến Lại bộ tả thị lang. 

Tác phấm của ông còn lại cỏ 10 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục (q. 25, tờ 72). 

286 — NGUYỄN CÔNG ĐÒNG ựhẽ kỷ XVIII) 

Nguyễn Công Đồng là người làng Đồng-khẻ, huyện 
Thanh-lâm, phủ Nam-sách, tỉnh Hải-đương; không rõ 
ồng sinh và mất năm nào. 

Năm 1685, niên hiệu Chính-hòa thứ 6, ông đậu tiến sĩ. 
Ông được cử đi sứ sang Trung-quổc, làm quan đến 
trung thư giám, tước Hải-khảnh tử. 

Tác phẳm của ông còn lại có 7 bài thơ (văn), chép 
trong 2’oàn Việt thi lực (q.24, tờ 57). 
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287 - NGUYỄN ĐÌNH HOÀN (thế kỳ XV111) 

Nguyên tìình Hoàn là người làng Bái-ân (nay thuộc 
ngoại thành Hà-nội). Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1688 (niên hiệu Chính-hòa, năm mậu thin), ông 
đậu 'tiến sĩ, làm quan đến Binh bộ hữu thị lang, tưởc 
Ân-hẵi hầu. 

Tác pliẫm của ông còn lại cỏ 8 bài thơ (văn), chép trong 
Toàn Việt thi lục (q. 26, tờ 79). 

288 — NGUYỄN MẬU ÁNG (thè kỷ XVUI) 

Nguyễn Mậu Áng tên hiệu là Di-trai, trơởc tên*Tà 
Nguyễn Mậu Thịnh, người làng Kim-sơn, huyện Gia-lảnt 
(nay thuộc ngoại thành Hà-nội). 

Năm 1691 (niên hiệu Chính-hòa, tân mùi), ông đậu tiến 
sĩ. Năm 1715 (niên hiệu Vĩnh-thịnh thử 11), ông được 
cử đi sứ, làm quan đến phò đô ngự sử. 

Tác phầm của ông còn lại cố 51 bài thơ (văn) chép 
trong Toàn Việt thi lục (q. 26, tờ 89). 

289 - NGUYỄN CÒNG cơ (the kỷ XVUI) 

Nguyễn Công Cơ tên hiệu là Nghĩa-trai, người làng 
Minh-quả, huyện Từ-liêm(naỵ thuộc phủ Hoài-đửc, tỉnh 
Hà-đông). 

Nàm 1697 (niên hiệu Chinh-hòa, năm đinh sửu), ông 
đậu tiến sĩ. Năm 1715 ông sang sứ Trung-quốc; khi đi 
sứ về làm đến Binl>- bộ thượng thư kiêm đông cảc đại 
học sĩ, tước Quả quận công. 

Tác phằin của ông còn lại cỏ 9 bài thơ cận thề (văn), 
chẻp trong Toàn Việt thi lục (q. 28, tờ 87). 
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290 - NGUYỄN CỔNG HÃNG (1679 - lì32) 

Nguyễn Cồng Hẵng tên liiệu là Tĩnh trai, người lảng 
Phù-chấn, huyện Đông-ngàn (nay là Từ-sơn, Bắc-ninh). 
Ổng sinh năm 1679, mất năm 1732. 

Năm 1700(nièn hiệu Chính-hòa thứ 22), ông đậu đòng 
tiến sĩ. Ồng làm quan đến Binh bộ hữu thị lang ; được 
cử đi sứ Trung-quốc năm 1718. Sau ông bị Thuận vương 
Trịnh Giang nghe lời dèm pha, giáng ông làm thừa chính 
sử ở Tuyên-quang, rồi buộc ông phái tự tử. 

Tác phẫm có: Tinh sù thi tập (văn). 

291 — ĐINH NHO HOÀN (thí kỷ XVIII) 

Đinh Nho Hoàn tên hiệu là Mặc-trai, người làng An- 
ấp, huyện Hương-sơn, tỉnh Nghệ-an. Không ông sinh 
và mất năm nào. 

Ỏng là con Đinh Nho Công, tiến sĩ đời Lê. Năm 1700 
(niên hiệu Chính-hòa thứ 22), ông đậu hoàng giáp, làm 
quan Lại bộ hữu thị lang. Vào khoảng năm 1706 — 1719 
(niên hiệu Vĩnh-thịnh), ông được cử giữ chức phó sứ 
sang sứ Trung-quốc và chết ở dọc đường. 

Tác phẫm có : Mặc-ông sứ tập (văn). 


292 - LẺ ANH TUẤN (thể kỷ XVIII) 

Lê Anh Tuỗn, tên hiệu là Địch-hiên, người làngThanh- 
mai, huyện Tièn-phong. Năm 1704, ông đậu tiến sĩ, sau 
được cử đi sứ sang Trung-quốc, làm quan đến Hộ bộ 
thượng thư, tước Điện quận công. 

Tác phẫm của ông cỏn lại có 1 bài thơ cô thễ và 28 
bài tho - cận thê (văn), chép trong 2’oổn Việt thi tục (q. 26, 
tờ 81). 
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293 — ĐỖ LỆNH DANH (the kỷ XVIII) 

Đõ Lệnh Danh là người làng Nhân-mục (làng Mọc, 
nay thuộc ngoại thành Hà-nội). Không rõ ông sinh và 
mắt năm nào. 

Năm 1710 (niên hiệu Vĩnli-thịnh, năm canh dần) ông 
đậu tiến sĩ, sau được di sứ Trung-quốc, làm quan đến 
Hình bộ thượng thư, tưỏc Xũân quận công. 

Tác phầm của ông còn lại có 1 bài thơ (văn), chép 
Irong Hoàng Việt thi tin/ên (q. 5, tờ 17). 

294 — HOÀNG CÔNG BẢO (thề kỳ XVIII) 

Hoàng Công Bảo, người làng Thỗ-hoàng, huyện Thiên- 
thi (nay là huyện Ân-thi, tỉnh Hưng-yên). 

Ông là con Hoàng Công Chí, đậu tiến sĩ năm 1710, làm 
quan đến Công bộ hữu thị lâng. 

Tác phầm của ông còn lại cỏ 5 bài thơ (văn), chép 
trong Toàn Việt thi lục (q. 25, tờ 75). 

295 - PHẠM KHIÊM ÍCH (1679 - miy 

Phạm Khiêm ích, tên tự là Kính-trai, người làng Bảo- 
triện, huyện Gia-bình, tỉnh Bắc-ninh. Ông sinh nam 
1679, mất năm 1741. 

Năm 1711 (niên hiệu Vĩnh-thịnh thử 6, đời Lê Dụ- 
tòng), ông đậu giải nguyên, thi hội đậu thảm hoa, làm 
Hình bộ tả thị lang. Ồng được cử đi sử sang Trung-quốc 
vào khoảng 1720 — 1729. ông mất năm 62 tuồi, được tặng 
chức đại tư không. Văn chương đức hạnh của ởng được 
người đương thòi khen ngợi. 

Tác phầm cỏ: 

— Thầm trị nhất lăm (văn); 

— Kính-trai thi tập (văn). 
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296 — NGUYỄN KIỀU ợ69í — ?) 

Nguyên Kiều, lẻn hiệu là Hạo-hiên, người làng Phu- 
xá, huyện Tứ-Iiêm (nay là phủ Hoài-đức, tỉnh Hà-dông). 
Ông sinh năm 1694, mất năm nào không rõ, ông là chồng 
bà Đoàn thị Điềm, hiệu Hòrig-hà nữ sĩ, tác giả bản dịch 
Chinh phụ ngâm khúc. 

Bời Lê Dụ-tông (1706 — 1729), năm 1715 (niên hiệu 
Vĩnh-thịnh thứ 11), ông đậu tiến sĩ, sang sử nhà Thanh, 
làm quan đến đô ngự sử, tước bá. 

Tác phầm có : Sứ Hoa tùng vịnh (vốn). 

297 — NGUYỄN QUÝ ÂN (thế kỷ XVÌII) 

Nguyễn Quý Ân là con Nguyễn Quý Đức, người làng 
Thiên-mỗ, huyện Từ-liêm (nay là làng Đại-mỗ, thuộc phủ 
Hoài-đức, tỉnh Hà-đông). Ông đậu tiến sĩ năm 1715, làm 
đến thượng thư. 

Tác phẫm cỏ : Chính-hòa tiền sĩ đề danh ký (sừ, văn), 
Á. 421. 


298 — ĐOÀN.THỊ ĐlÈM (17U5 — ms) 

Đoàn thị Điêm tẻn hiệu là Hồng-hà nữ sĩ U), cỗn có họ 
Lê là theo họ bố nuôi, người làng Giai-phạm (nay là làng 
Hiến-phạm, huyện Văn-giang, ,tỉnh Bắc-ninh). Bà sinh 
năm 1705, mẩt năm 1748. 

Bà là con gái Đoàn Doãn Nghi và là em Đoàn Doẫn 
Luân, hương nguyên đời Lê. Năm 16 tuồi, bà làm Con 
nuối thượng thư Lê Anh Tuấn. Thấy bà có tài lỗi lạc, bổ 
nuồi định tiến vào cho chúa Trịnh, bà không bẳng lòng, 
trở về ừ cùng với cha; và từ đó học hành càng nôi 
tiếng. 


(1) Có noi gọi là Hồng-hà nữ sử. 


310 



Năm 25 tuồi, cha mất, bà ỏ- với mẹ và anlỉ, làm nghề 
dạy học ở Mỹ-hào (Hưng-yên). Được ít lâu, anh mất, i)ỏ 
lại đàn Con, bà phải trông nom cả. Trong một bài vấn 
tế bẳng Hán văn, bà đã kễ lại nỗi đau xòt của gia đình 
minh. Sau khi chôn cất cho anh, bà thường bị những kẻ 
quyền quý đến giạm hỏi và cỏ khi muốn cưõng bức, nên 
bà bỏ nơi ở cũ, đến ơ làng Ghương-dương, dạy học và 
bốc thúốc nuôi mẹ. Học trò đến học rất đông, sau này 
có Đào Đuy Doãn đậu tiến sĩ và là người có văn tài cũng 
là học trò của bà. Năm 33 tuôi, ông Nguyễn Kiều người 
làng Phù-xả, làm thị lang đến cầu hôn. Lúc đàu bà từ 
chối, nhưng sau thấy Nguyễn Kiều là một văn hào 
nồi tiếng, bà bẳng lòng lấy kế Nguyễn Kiều. Lấy chồng 
được một thảng, năm 1743, Nguyễn Kiều lên đưòng đi 
sứ và sau ba năm mới trỏ- về, vợ chồng xum họp. Co lẽ 
trong khoảng thời gian này, bà dịch tác phẳm Chinh 
phụ ngâm của Đặng Trần Côn. Năm 1748, Nguyễn KiỄu 
được cử vào coi trấn Nghệ-an, bà theo chòng và mất 
tại đấy. 

Tổc phấm của bà cỏ : 

— Truỳền kỳ tân phả (chữ Háti) (văn) ; 

— Chinh phụ ngâm(X> (một bản dịch quổc âm, tác 
phầin của Đặng Tràn Côn) (văn). 

299 - NGÔ THỜI ức Ọhĩ kỷ XVIII) 

Ngỏ Thời ức tên hiệu là Tuyết-trai, người làng Tả 
Thanh-oai, huyện Thanh-oai, tỉnh Hà-đông. Ỏng là thân 
phụ Ngô Thời Sĩ, không rõ ông sinh và mất năm nào. 


(1) Chinh phụ Iigám, tương truyền cỏ nhiều bản dịch : một bâu 
của Đoàn thị Điềm, một bản của Phan Huy-ích và nhiều bản 
khác. 
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ổng thi đậu hương cóng đời Lê, và không ra làm quan, 
ở nhà đạy học. 

Tác phẫm có : 

— Tugết-irai thi tập (văn); 

— Nam trình liên tập (văn). 

300 - ĐẶNG TRẦN CÔN (thế kỷ XVIII) 

Đặng Trần Côn là người làng Hạ-đình, huyện Thanh- 
trì (nay thuộc ngoại thành Hà-nội). Không rõ ỏng sinh 
và mất năm nào. 

Lúc trẻ tuôi, ông rất chăm học. Bời Lê Trịnh có lệ 
cấtn lửa,ông phải đào hàm đẽ đốt lửa đọc sách ban dêm. 

Òngthi đậu hương cống, nhưng thi hội hỏng, và từ đó 
ông không thi nữa, ra làm huấn đạo, ròi làm tri huyện, 
dần dằn thăng đến ngự sử đài đại phu. 

Đặng Tràn Côn tinh tình hào phỏng, thích rượu, hay 
thơ. Thời đại của ông vào lúc chúa Trịnh cầm quyền 
rất tàn bạo, tin dùng bọn hoạn quan, xa hoa, dâm đãng. 
Nhân dàn bị áp bức, đè nén, hãm hiểp dưới ách của 
bọn vua chúa thống trị cho nên nhiều cuộc khởi nghĩa 
nô ra ở khắp nơi. Bọn phong kiến bắt phu bắt linh đi 
đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa; nhiều người lia cửa lìa 
nhà, xa vợ xa con, xa quê hương, bỏ mình nơi chiến 
trường. Do đỏ, Đặng Tràn Côn đẵ làm ra khủc Chinh 
phụ ngâm bằng Hán văn nồi tiếng và được truyền lụng 
cli.ọ đễn nay. 

Tác phầm cỏ: Chinh phụ ngâm khúc (Hán văn)(văn). 

301 — LÊ HỮU KIỀU (1690 — ?) 

Lê Hữu Kiều, tên hiệu là Tốn-trai, người làng Liêu-xá, 
huyện Đường-hào (nay là huyện Mỹ-hào, tỉnh Hưng- 
yên). Ông sinh năm 1690, mẫt năm nào không rõ. 
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Năm 1718 (niên hiệu Vĩnh-thịnh thử 14 đời Lê Dụ-tòng), 
ông đậu tiến sĩ. Sau đó ông được cử làm phỏ sử sang 
Trung-quốc, lúc về làm dển Binh bộ thượng thư, tưởc 
Liêu-đình hắu. 

Tác phẫm cỏ: Bắc sử hiệu tằn tập (vẫn). 

302 — VŨ CỒNG TÈ (1687 — 1735) 

Vu Còng Tê, có tên cũ là Vũ Công Quần, người làng 
Hải-bổi, huyện Yên-lẵng (nay thuộc tỉnh Vĩnh;phúc). 
Thẹo sách Vũ công tộc phả (A.800, tờ 29), ông sinh năm 
1687 1 (niên hiệu Chính-hòa thứ 8) và mất năm 1735, niên 
hiệu Vĩnh-hựuất mão. 

Năm 1718 (niên hiệu Vĩnh-thịnh thứ 14), ông thi đậu 
thám hoa, được cử sang sứ Trung-quốc, làm quan đến 
tham tụng, Lại bộ thương thư, tước quận công. 

Tác phầm có: 

— Hẩi-bổi Vũ công tộc phả (sử), A.800 ; 

— Thái ngọc tiệp lục (văn, triết), A.1080. 

303 — NGUYỄN TRÁC LUÂN (thè kỷ XVIII) 

Nguyễn Trác Luân là người làng Bình-lao, huyện 
cầm-giàng, tỉnh Hải-đương. Không rõ ổng sinh và mất 
năm nào. 

Năm 1721, ông đậu tiến sĩ, làm quan đến phó đô 
ngự sử. 

Tác phằm cỏ : Vịnh sử thi qugền (sử, văn), A.849. 

304 — HỒ SĨ TÂN (1690 — 1760) 

Hồ Sĩ Tản là người làng Hoàn-hậu, huyện Quỳnh-lưu, 
tỉnh Nghệ-an. Ông sinh năm 1690, mất năm 1760. 
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Năm 1721 (niên hiệu Bảo-thái năm. thử 2, đời Lè Dự- 
-tổng), ổng đậu tiến sĩ, làm quan đến hàn làm thị chế. 

Tảc phầm cỏ: Thọ-mai gia lễ (xã hội, dân lộc học). 

305 - NGUYỄN TÔNG KHUÊ (1692 — ?) 

Nguyễn Tông Khuê, iên hiệu là Thư-hiên, người làng 
Phúc-khê, huyện Ngự-thiên, tỉnh Sơn-nam (nay thuộc 
tỉnh Thái-bình). Ông sinh năm 1692, mất năm nào 
không rõ. 

Năm 1721 (niên hiệu Bảo-thái thứ 2), ông đậu hoàng 
giáp. Sau ông được cử đi sứ nhà Thanh, làm quan đén 
liộ bộ tả thị lang, tước Ngọ-đình hầu. 

Tác phẫm cỏ; 

— Sứ Hoa tùng vịnh (văn); 

— Vịnh sử thỉ quyền (văn, sử); 

— Ngũ luân tự qúỗc âm (văn, triết). 

306 - CHU NGUYỄN LÂM (the kỷ XVIII) 

Chu Nguyễn Lâm, tên hiệu là cố-nguyên, ngưòi làng 
Cảt-động, huyện Thanh-oai, tìnhHà-đông. Không rõ ông 
sinh và mất năm nào. 

Năm 1724 (nièn hiệu Bảo-thái thứ 5), ông đậu tiến sĩ, 
làm quan đến hàn lâm viện thừa chỉ. Ỏng chết trận, được 
tặng Công bộ hữu thị lang. 

Tác phầm cỏ: Chu cb-nguỷền tiên sinh thi tập (văn). 

307 - LÈ PHÚ THỨ ( 1691—1781) 

Lê Phú Thứ, còn có tên làLêTrọng-Thứ, hiệulàTrúc- 
am, người lảng Diên-hà (nay là làng Phú-hiếu, huyện 
Duyên - hà, tỉnh Thái-bình). Ổng sinh năm 1691, mất 
năm 1731. 
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Năm 1724 (niên hiệu Bảo-thái thứ 5), ỏng đậu tiến sĩ,, 
làm quan tởi Hình bộ thượng thư, tước Diễn-phái hàu. 
Ổng 'là thân phụ nhà bác học Lê Quý Đôn. 

Tác phâm có: 

— Trúc-am thi tập (văn); 

— Trúc~am văn tập (văn) ; 

— Lê công khải sự cảnh hành lục (văn, triết), v.v..._ 

308 - VŨ KHÂM THẬN (1702 - ?) 

Vũ Khâm Thận, còn có tên là Vu Ivhâm Lân, ngưòi làng 
Ngọc-lặc, huyện Tử-kỳ, tỉnh Hải-dương. Ông sinh năm 
1702, mất năm nào khong rõ. 

Năm 1727 (niên hiệu Bảo-thái thứ 8), ông đậu tiến sĩ, 
làm quan dếnngựsử đài, tham tụng, tước Ôn quận công. 

Tác phẫm có: Phủ sát bí mật (?). 

309 — TRỊNH XUÂN VỊNH (1730 — ?) 

Trịnh Xuân Vịnh, tên tự làTế-xuyôn, hiệu là Dung-trai, 
người làng Danh-lâm, huyện Đồng-ngàn (Từ-sơn, Bắc- 
ninh); sinh năm 1730, không rõ măt năm nào.-Năm 1753 
(niên hiệu cảnh-hưng, khoa quỷ dậu), ông đậu hương 
cổng. 

Tác phẫm có: Trịnh gia thế phả (sử), A.808. 

310 — TRẦN TRỌNG TÈ (1730 - 1801) 

Trằn Trọng Tế, tên tự là Đạm-như, sinh năm 1730, đậu 
hưong cống (khoa Cẳnh-hưng, kỷ mão) năm 1759, và mẩt 
năm 1801. Khỏng rõ quê quán ở đâu. 

Tác phằm cỏ: Việt dir kỷ thầng liên tập (địa, văn), 
A.769. 
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311 - NGUYỄN BẢ LÂN {1701 - 17X5) 

Nguyễn’ Bá Lân là người xã cố-đô, huyện Tiên-phong 
(nay là Quảng-oai, tỉnh Sơn-tây). Ông sinh năm 1701, 
mẩt năm 1785. 

Năm 1731, ông đậu tiến sĩ (niên hiệu Vĩnh-khánh thứ 
-3), làm quan đến thượng thư, tước Lễ-trạch hằu. ông 
là một danh sĩ và là một trong « Tràng-an tử hồ » (bốn 
con hố ờ kinh đô) như người ta thưòng gọi lúc bấy giờ. 
Ông cỏ tài đặc biệt về phú nôm. 

Tác phầm có: 

— Vịnh sử thi quyền (sử, văn), A. 849; 

— Giại cảnh hứng tinh phú (văn); 

— “Ngã ba hạc phú (văn). 

312-NGUYỄN ĐỨC UÔNG {the kỷ XV1ỈI) 

Nguyễn Đức Uổng, không rõ què quán ở đâu, sinh và 
mất năm nào, chỉ biết ông đậu tạo sĩ (1) năm 1731 (niên 
hiệu Vĩnh-khảnli, khoa tân hợi). 

Tác phằm cộ: Binh pháp tập lược (binh học), A. 804. 

313 — TRẦN DÀNH LÂM ựlOh■ — 1777) 

Trần Danh Lâm, tên hiệu là Khiêm-trai, người làng 
Bảo-triện, huyện Gia-định (nay là Gia-bình, lỉnh Bắc- 
ninh). Ông sinh năm 1704, mất năm 1777. 

Năm 1731 (niên hiệu Vĩnh-khánh thử 3), ÔDg đậu tiến 
sĩ, làm quan đến Binh bộ thị lang, rồi về trí sĩ. Năm 
1776 (niên hiệú cảnh-hưng, năm bính thârí), ông lại 
được vời ra làm Lại bộ thượng thư, lúc mỗt tặng chức 
thiếu bảo. Ông là thân phu Trần Danh Án. 

Tác phầm có : Hoan-chău phong thbhoại (sử, địa, văn). 

(1) Tạo sĩ là một khoa thi võ cấp cao nhất <1ò i Lê, ngang vói 
tiến sĩ thi văn. 
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314- NGUYỄN NGHIỄM (1707 — ?) 

Nguyễn Nghiễm tên tự là Hy-tư, hiệu là Nghi-hiên,- 
biệt hiệu là Hồng-ngư cư sĩ, người làng Tiên-điền, huyện 
Nghi-xuân, tỉnh Hà-tĩnh. Ông sinh năm 1707, mất năm 
nào không rõ, là thản phự Nguyễn Du và Nguyễn Khàn. 

Năm 1731 (niên hiệu Yĩnh-khánh thứ 3), ông đậu 
hoàng giáp, làm đến Công bộ thượng thư, tham tụng 
tri Quốc tử giám, kiêm đông các, Quốc sử quán tồng 
tài, thải bảo đại tư không, tước Xuân quận công. Ồng 
không những văn thơ nồi tiếng, còn là một nhà sử đứng 
đắn. Sách sử của ông được trích dẫn nhiều trong bân 
Đại Việt sử ký của Ngô Thời Nhiệm, in năm cảnh-thịnh 
(1800) đời Tây-sơn. 

Tác phầm có: 

-r- CỖ lễ nhạc chương thi văn tập (văn) ; 

— Việt sử bị lãm (sử); 

— Quân trung liên vịnh (văn) ; 

— Lạng-sơn toàn thành đò chi (địa). 

315 — PHẠM QUANG NINH ( 1699 — ?) 

Phạm Quang Ninh là người làng Đông-ngạc, huyện 
Từ-liêm (nay thuộc ngoại thành Hà-nội). Ồng sinh năm 
1699, mẩt năm nào không rõ. 

Nam 1731 (niên hiệu Vĩnh-khánh thứ 3), ông dậu tiến 
sĩ, làm quan đến đông các hiệu thư. Ông chết trận, 
được tặng đông các đậi học sĩ, tước bá. 

Tác phằm cỏ : Trăm hương quân thứ lục (văn, binh)_ 

316 — TRẦN HIỀN (1683 - 17Í2) 

Trần Hiền, tên hiệu làHòe-hiên, người làng Vân-canh, 
phủ Hoài-đức, tỉnh Hà-cĩỏng. ỏng sinh năm 1683, mất 
năm 1742, niên hiệu cảnh-hưng nhâm tuất. 



Năm 1733 (niên hiệu Long-đức thử 2), ông đậu tiến 
sĩ, làm quan đến hàn lâm thị chế. về sau, vi có học 
trò của ông là Cống Cừ (Nguyễn Cừ?) khởi nghĩa, ông 
bị người ta cho là có thông đồng vởi Cừ, bị tra xét và 
cách chức. 

Năm 1740, Lê Hiền-tông lại vời ông ra làm hàn lâm 
thị giảng. 

Tác phầm có: 

— Hỏe-hiên thi tập (văn) ; 

— Hòe-hiên di văn (văn), A.526. 

317 - THƯƠNG ĐỈNH TUYÊN (thè kỷ XVIII ) 

Trương Đình Tuyên là người phường Quảng-đức, 
thành Thăng-long (Hà-nội). Không rõ ông sinh và mất 
năm nào. 

Năm 1739 (niên hiệu Vĩnh-hựu năm kỷ mùi), ông đậu 
tiến sĩ. 

Tác phầm có: Hàn các quyết khoa thi tập (văn), 
A. 353. 


318 — VŨ PHƯƠNG ĐỀ (thế kỷ XVIII) 

Vũ Phương Đề, tên tự là Thuần-phủ, người làng 
Mộ-trạch, huyện Đưòng-an (nay là Bình-giang, tỉnh Hải- 
dương). Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Đời Lê Ý-tông, năm 1736 (niên hiệu Vĩnh-hựu thứ 2), 
ông đậu tiến sĩ, làm quan đến đông cảc học sĩ. 

Tác phẫm cỏ: Còng dư tiệp kỳ (sử), A. 1980. 

319 - THẰN TỎNG (1737 - 1808 ) 

Trần Tông, tên tự là Thuấn-hoa, sỉnh năm 1737 (niên 
hiệu Vĩnh-hựu thử 3), mất năm 1808 (niên hiệu Gia-long 
thứ 7) (xem, Trần gia thế phả, A. 642, tờ 13 —14). 
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Ông đậu hương cổng năm 1765 (khoa ất dậu, niên 
hiệu cảnh-hưng). 

Tác phẫm có : Trần gia thế phả (sử), A. 642. 

320 — TRỊNH DOANH (1720 — 1767) 

Trịnh Doanh là Qon thử ba Trịnh Cương. Đời Lê Ý- 
tông, năm 1736, ông được phong Ân quốc công,, sau đến 
đời Lê Hiễn-tông, tự xưng là Minh-đô vương, thay Trịnh 
Giang làm chúa. Ông sinh năm 1720, mất năm 1767. Sau 
khi mất được tôn xưng là Nghị-tồ Ân vương. 

Tác phầm có: 

— Kiền nguyên thi tập (văn); 

— Minh-đô vương thi tập (văn). 

321 — NGUYÊN HỮU CẦU (? - 1751) 

Nguyễn Hữu Cằu là người xã Lôi-động, huyện Thanh- 
hà, tỉnh Hãi-dương. Không rổ ông sinh vào năm nào, 
chỉ biết mất năm 1751. 

Ông xuất thân trong một gia đinh nghèo, có theo học 
văn chương và nhất là có tài YÕ nghệ. Sách Nam sử liệt 
truyện cỏ nói về ông như sau: « Hữu Cầu tài lực vô song, 
người ta gọi là Nam quốc Hạng Vũ, tởi trận thi cưỡi 
ngựa, tay cầm hai gươm, quan quân đều khiếp chạy s. 
Bất mãn với triều đình Lê-Trịnh, .năm 1731, ông tham 
gia phong trào Nguyễn Tuj r ến, Nguyễn Cừ và được Cừ 
gả con gái cho. Ông là một tướng xuất sắc nhất, thường 
người ta gọi òng là Quận He. 

Sau khi Nguyễn Cừ thất bại, ông lãnh đạo nghĩa quân 
chiếm Đồ-sơn, Vân-đồn"và tự xưng là Đông-đạo thống 
quốc bảo dân dại tướng quân, chủ trương lấy tài sản 
của nhà giàu chia cho ngưòi nghèọ khò. Nông dân theo 
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ông rất dỏng. Đến sau, lực lượng suy yếu, nên ông bị 
bắt và bị xử tử ỞThăng-lõng (1751). 

Tác phầm của ông còn lại cỏ bài thơ nôm Chim trong 
lõng, làm khi bị bắt. 

322— PHẠM ĐÌNH TRỌNG (thỉ kỳ XVIII ) 

Phạm Đinh Trọng là ngưòi làng Khinh-giao, huyện 
Giảp-sơn (nay là huyện Kinh-môn, tỉnh Hải-dương). 
Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1739 (niên hiệu Vĩnh-hựu thứ 5) ông đậu tiến 
sĩ. Ông đưcrc triều đình giao cho công việc đàn ảp nghĩa 
quân ở nhiều nơi. 

Tác phằm có: 

— 2 bài thơ (văn), in trong Hoàng Việt thỉ tuyền (q. 5, 
tờ 23). 

— Tượng đầu đoán tụng kỷ (văn), chép trong Hoàng 
Việt văn tuyền (q. 2, tờ 19). 

323 — NGÔ DUY TRỪNG (17VI — 1799) 

Ngò Duy Trừng, tên tự là Tlianh-am, hiệu là Dậu-sơn, 
sinh năm 1741, mẫt năm 1799, đậu tiến sĩ năm 1775 
(khoa ất mùi, niên hiệu cảnh-hưng). 

Tác phẫm có : Ngô thị gia phả (sử), A. 640. 

324 — TRẦN VĂN TRỨ (1717) -'!) 

Trần Văn Trử là ngưòi làng Từ-Ô, huyện Thanh-miện, 
tỉnh Hải-dưong. Ông sinh năm 1715, không rõ mất năm 
nào, là con Trần Văn Hoán, đậu tiến sĩ khoa giáp thin 
(niên hiệu Bảo-thải thứ 5,1724). 

Năm 1743 (niên hiệu Cẵnh-hưng năm thứ 4), ông đậu 
hoàng giáp, làm quan chức hàn lâm viện thị chế; sau 
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thăng đến chức thiêm đô ngự sử, kiêm Quốc tử giám 
trực giảng. 

Tác phầm có: 

— Hoa thiều hậu mệnh (văn); 

— Vịnh sử tập (văn, sử). 

325 — NGUYỄN HOÃN (1713 - 1791) 

Nguyễn Hoãn là người làng Lan-kliê, huyện Nông- 
cống, tỉnh Thanh-hóa ; sinh năm 1713 và mất năm 1791. 

Năm 1743 (niên hiệu Cảnh-hưng tliử 4)'ông đậu tiến 
sĩ, làm hữu tư giảng, Phụug-thiên phủ đoãn. Đòi Trịnh 
Sâm, ông làm đến chức thái phó quõc lão, phong iưởc 
Hoãn quận công. Khi Trịnh Sâm lập con thứ, ông giữ 
chức cố mệnh phụ chính. Năm 1787 (bính ngọ), Tây-sơn 
ra Bắc, vua Lê Chiêu-thống chạy, sang Trung-quổc, ông 
không theo. 

Tốc phẫm có: 

— Đại Việt lịch triều đăng khoa lục (sử); 

— Cỗ lễ nhạc chương thi văn tập (văn). 

326 — DƯƠNG CHI (thế kỷ XVIII) 

Dương Chi, không rõ quê quán ở đâu, sinh và mất 
năm nàó. Ồng đậu hương thi đời Lè, và theo bài tựa tác 
phầm của ổng, ông sống giữa thời cảnh-hưng (1745). 

Tàc phầm có: Dương thị thế phả (sử), A. 1000. 

327 - TRỊNH XUẢN CHÚ (1703 - ? ) 

Trịnh Xuân Chủ, tên hiệu là Đạm-biên, người làng 
Hóa-làm, huyện Đông-ngàn (nay là Danh-Iâm, phủ Từ- 
sơn, tỉnh Bắc-ninh). Ông sinh năm 1703, không rõ mất 
năm nào. 


21 L. T. 
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Năm 1748 (niên hiệu Cảnh-hưng thứ 9), ông đậu hoàng 
giáp, làm quan hàn lâm viện thị chế. Ông được cử đi sử 
sang Trung-quốc, về làm đông các đại học sĩ, lúc mất 
được tặng tước hầu. 

Tác phầm có: Sứ Hoa học bộ thi tập (văn). 

328 — VŨ MIÊN (the kỳ XVIII) 

Vũ Miên, tên thụy là Ôn-cằn, là người làng Xuân-lan, 
huyện Lang-tài, tỉnh Bắc-ninh. Không rõ ông sinh và 
mất năm nào. 

Năm 1748 (niên hiệu Cảnh-hưng thử 9), ông đậu tiến 
sĩ, làm quan đến tham tụng, được phong tưởc Liên-khê 
hầu. Ông đẫ trải qua chức quốc sử tổng tài. ông là một 
nhà sử. 

Tảc phầm có : 

— Quốc sử tục biên (sử); 

— Đại Việt lịch triều đăng khoa lục (sử), A. 379. 

329 - NGUYỄN HUY OẢNH (1722 — 1799) 

Nguyễn Huy Oánli là người làng Lai-thạch, huyện La- 
som, tỉnh Hà-tĩnli. Ông sinh năm 1722, mất năm 1799; là 
thân phụ Nguyễn Huy Tự. 

Năm cảnh-hưng thứ 9 (1748), ông đậu thám hoa, làm 
đông các đại học sĩ, được cử đi sứ sang Trung-quốc, lức 
về thăng đến Hộ bộ thượng thư. 

Tác phằm có: 

— Phụng sứ Yên-kinh tập (sử, văn); 

— Bãc dư tập lãm (địa); 

— Sơ học chỉ nam (văn) ; 

— Cỗ lễ nhạc chương thi văn tập (văn); 

— Phụng sứ Yên đài tầng ca (vần, sử). 
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330 — LÊ QUỸ ĐÔN (1726 - 1783) 

Lê Quỷ Đôn, tự là Doẵn-hậu, hiệu là Quế-đường, 
người làng Diên-hà, trấn Sơn-nam hạ (nay là làng Phú- 
hiếu, huyện Duyên-hà, tỉnh Thái-bình); sinh năm 1726 
(niên hiệu Bảo-thái thứ 7); là con Lê Phú Thứ, sau đồi 
là Lê Trọng Thứ, đậu tiến sĩ năm 1724 (niên hiệu Bảo- 
thải thứ 5), làm quan đến Hình bộ thượng thư, phong 
tưởc hầu. 

Thuở trẻ, nguyên Lê Quý Đôn tên là Lê Danh Phương, 
đã nồi tiếng thần đồng, các dã sử cỏ chép nhiều truyền 
thuyết về sức cường ký, về trí mẫn tiệp của ông : 14 tuôi 
ông đã học hết Ngũ kinh, Tứ thư, sử, Truyện, xà đọc 
đến cả Chư tử, Bách gia; trong một ngày ông có thễ 
làm xong mười bài phú, không phải nghĩ, klíông viết 
nháp. 

Năm 1739 (niên hiệu cảnh-hưng thứ nhất), theo cha 
lên du học ở kinh^đô. Năm 1743, niên hiệu cảnh-hưng 
quý hợi, năm ấy ỏng 18tuỗi, thi hương trường Sơn-nam, 
bài trúng hạng ưu, đậu giải nguyên (xem: - Lể triều 
hương tuyền, in năm Minh-mệnh thử 7 (1827). Sau đó, 
vì lý do chính trị, tránh tên của Nguyễn Danh Phương, 
một thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân thòi đỏ, nên đổi tên 
là Lê Quý Đôn, ờ nhà dạy học và làm sách. Sách Lê Quế- 
đường tiên sinh tiều sử (Nam phong XXV, 1929) nói, hòi 
đó ỏng đã viết xong một trăm thiên sách, không rõ sách gì. 

Năm 1752, niên hiệu cảnh-hưng thử 13, nám ấy ỏng 
27 tuồi, thi khoa tiến sĩ, kỳ thi hội đẬu đầu, vào thi đình 
cũng đậu đầu, trúng bảng nhỡn. Sau đó, ông đưọc bô 
nhiệm chức thị thư ở viện hàn lâm. Năm 1751, mùa 
xuân, đưọc sung vào ban toản tu Quốc sử. Năm 1756, 
phụng mạng đi liêm phỏng ở tỉnh Sơn-nam, phát giác 
được sáu, bảy viên quan ăn h6i lộ. Đến tháng 5 năm ấy, 
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được biệt phải sang phủ chúa, coi Binh phiên, làm bài 
điều trần 19 khoản nói về chức chưởng Binh phiên. 
Chúa Trịnh khen là am hiêu điều lệ nhà nước, thưởng 
cho '50 lạng bạc. Năm 1757, đưọc thăng chức hàn lâm 
viện thị giảng. Năm 1760, ông được cử đi sứ và lúc về 
được thăng thừa chỉ,, tước Dĩnh-thành bá; sau vì bị 
dèm pha ghen ghét, ông xin vè nghỉ nhà, viết sách, ta 
biết đích xảc chính hồi này, ông làm xong bộ Toàn Việt 
thi lục. Đời Trịnh Sâm, Nguyễn Bá Lân tiến cử ông lên 
chúa Trịnh Sâm. ông lại ra làm quan, làm đến chức bồi 
tụng, tước Dĩnh-tliành hầu ; sau đối ra làm hiệp trấn 
Nghệ-an. Lủc mất ông được tặng Công bộ thượng thư, 
tước Dĩnh qũận công. 

Lê Quý Đôn là một nhà bác học cỏ tài, biên soạn 
nhiều sách, về nhiều mặt: kinh tế, triết học, văn học> 
sử học, v.v... Tác phẫm của ồng có thề chia ra nhiều 
loại: sử, thơ văn, chú giải kinh điền, triết học, lỗng 
loại và tạp biên: 

sử' học: 

— Lê triều tlìông sử, 30 quyễn, viết năm 1749; 

— Quốc sử tục biên, 8 quyền ; 

— Phủ biên tạp lục, 6 quyền, viết năm 1776 ; 

— Bấc sứ thông lục, 4 quyến, viết năm 1780; 

— Kiến văn tiều lục, gõm 8 thiên ; 

— Tục ứng đáp bang giao tập ; 

— Tây chinh toàn tập (sử, văn). 

Tho* văn » 

— Quẽ-đường thi tập , 

— Quĩ-đường văn tập; 

— Quế-đường di tập ; 

— Toàn Việt thi lục, 6 quyến, gồm 897 bài thơ của 73 
nhà thơ từ đời Lý đến đời Tương-đực đế; 
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— Hoàng Việt văn hải; 

— Liên cháu toàn tập ; 

— Thượng kinh phong vật chi. 

Chủ giải kinh điẾn : 

— Thư kinh diễn nghĩa ; 

— Dịch kinh phu thuyet; 

— Liên-sơn, Quy-tàng nhị dịch truyện ; 

— Thi thuyết; 

— Lễ thuyết; 

— Xuân thu lược luận. 

Triết hẹơ: 

— Quần thư khảo biện, 2 quyền, viết năm 1737 ; 

— Thánh mô hiền phạm, 12 quyến, viết năm 1737; 

— Ảm chất văn chú, 2 quyễn, in năm 1781 ; 

— Thiên vàn thư ; 

— Địa lỳ tinh ngôn thư; 

— Tôn ỉ âm lục ; 

— Hoàng irĩẽu trị giám cương mục; 

— Địa lý tuyìn yếu; 

— Địa học tinh ngôn ; (£,» 

— Thái ất giản dị lục; 

— Thải ất quái vận ; 

— Lục nhám hội thống; 

— Lục nhám tuyền túy; 

— Hoằng giáo lục: 

— Kim cương kinh chú giải; 

— Đạo đức kinh diễn nghĩa. 
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Tống loại: 

— Ván đài loại ngữ, một thứ bách khoa toàn thư, tập 
hợp và sắp xếp những tri thức về triết học, văn học, 
khóa học, thành 9 loại, dưới 9 đề mực. Sách này đã đưọc 
dịch: do Trần văn Giáp biên dịch và khảo thích, Nhà 
xuất bản Văn hỏa (thuộc Viện Văn học) xuất bản năm 
1962. 

— Kiến văn tieu lục, 8 thiên, xem trêq. 

Tọp lục: 

— Dân chính thư ; 

— Tăng bề chính yếu đại toàn tập ; 

— §ư luật toản yếu ; 

— Vũ bị tâm lược ; 

— Kim kính lục; 

— Hoạt nhân tám thư, v.v... 

Về văn nồm, ông có nhiều bài văn hài hước. Theo 
sách Quốc văn tùng ký, văn nôm của ông còn lại, cỏ 
những bài sau này: 

— Mẹ ơi con muốn lấy chòng (thê kinh nghĩa); 

— Gái quá thì (thễ phú) ; 

— Lấy chòng cho đáng tăm chồng (thế kinh nghĩa) ; 

— Chim khôn đậu nóc nhà quan (thế kinh nghĩa); 

Ngoài ra ông còn có bài kinh nghĩa: 

— Mẹ khuyên con v'ê nhà chông ; 

— Thơ tự trách mình, lãm từ thuở bẻ, đầu đe là Rẳn 
mày rẵn mặt, nên bài thơ, câu nào cũng phải cỏ tên một 
hai loài rắn, v.v... 

331 — ĐOÀN DUY TĨNH (1727 - 1785) 

Đoàn Duy Tĩnh, còn cỏ tên là Đoàn Nguyễn Thục, 
ngu-ờilàng Hải-an, huyện Quỳnli-côi, trấn Sơn-nam (nay 
14 tỉnh Thái-bình). Ỏng sinh năm 1727, mẩt hăm 1785. 
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Năm 1752 (niên hiệu cảnh-hưng thử 13), ông đậu 
hoàng giáp, đối tên là Đoàn Nguyễn Thục, làm quan đông 
các hiệu thư. Sau ông được cử di sử sang Trung-quốc, 
lúc mất được tặng đô ngự sử. 

Tác phẫm cố: Phụng sứ lập (sử, văn). 

332 — TRỊNH SÂM (1737 — 1782) 

Trịnh Sầm, theo Trịnh thị gia phả (Ả. 641, tờ 30), là 
con trưởng Trịnh Doanh, sinh năm kỷ mùi, 1737, mất 
năm 1782. 

Năm 1753 (niên hiệu cảnh-hưng thứ 14), ông làm thế- 
tử, phong tiết chế thái úy Tĩnh quốc công. Năm 1767 
(niên hiệu cảnh-hưng thứ 28), Trịnh Doanh chết, Sâm 
lên làm chúa. Sâm cỏ tài cán mưu lược, lại thích thơ 
văn, hay đi đây đó, đi đến đâu thường làm thơ đề vịnh. 
Nhưng Sâm cậy có tài, tự cho là có công lao nhiều lại 
càng áp bức vua Lê, đàn áp nhân dân. Khi mất, miếu 
hiệu là Thịnh vương. 

Tác phẫm cỏ: 

— Nam tuần ký trình thi (văn) ; 

— Tâỵ tuần ký trình thi (văn); 

— Bình Hưng thực lục (văn, sử); 

— Bình Ninh thực tục (văn, sử); 

— Tâm ilianh tồn dụy thi tập (văn), A. 197 ; 

— Danh từ thực lục (văn, sử) A. 951. 

333 — VŨ HUY ĐĨNH (1730 1789) 

Vũ Huy Đĩnh, có tên cữ là Trọng Cung, sau đỗi là Huy 
Đĩnh, lại đỗi là Huy Túc, tự là Ỏn-kỳ, hiệu là Di-hièn, 
tên thụy là Văn-trung. Ồng sinh năm 1730 và mất 


327 



năm 1789. ồng là người làng Mộ-trạch, huyện Đường- 
an (Bình-giang, Hải-dương). 

Năm 1754 (niên hiệu cảnh-hưng thử 15), ông đậu tiến 
sĩ. Năm 1772, ông được cử di sang sử triều Thanh. Lúc 
về, ông làm đến chức Binh bộ thị lang, kiêm Quốc tử 
giảm tế tửu, tước Hòng-trạch bả. ôrig du lịch nhiều nơi, 
và cỏ nhiều tác phầm. 

Tác phầm cò : 

— Hoa trình tạp thi (văn) ; 

— Tùng vịnh tập (văn); 

— Tuyên-quang tập (văn, địa) ; 

— Kỷ thẳng tập (văn, địa); 

— Quan thương tiền tập (sử, địa); 

— Thanh-hóa tiền tập (sử, địa); 

— Sơn-tâg tập (sử, văn); 

— Nam trung tập (văn); 

— Bách đài tập (văn) ; 

— Tinh tuyết tập (văn) ; 

— Thanh-hóa hậu lập (sử, địa), và một sổ thơ văn khác. 

334 - NGUYỄN HUY CẬN (1728' — 1790) 

Nguyễn Huy Cận, tên hiệu là Phương-am, người làng 
Phú-thị, huyện Gia-lâm (nay thuộc ngoại thành Hà-nội). 
Ỏng sinh năm 1728, mất năiii 1790. 

Năm,1760 (niên hiệu cảnh-hưng thứ 21) thi tiến sĩ đảng 
lẽ ông dỗ đằu, nhưng vì làm bài thất cách phải xuống 
đòng tiến sĩ. Ông không muổn làm quan, xin VẾ ở nhà 
lấy sách vở làm vui. 

Tác phầm cỏ : Phương-am tiên sinh thi văn tập (văn). 
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335 - ĐẶNG NINH HIÊN (thế kỷ XVIII) 

Đặng Ninh Hiên sống vào khoảng năm Cảnh-hưng 
thứ 24 (1763), không rõ quê quán ở đâu, sinh và mất 
năm nào. Ỏng làm quan đến tham đốc, tước hầu. 

Tác phẫm cỏ: Đặng gia phả kỷ tục biên (sử), A. 633. 

336 - NGỔ THỜI sĩ (1726 - 1780) 

Ngô Thời Sĩ, theo sách Ngô gia thế phả (Â. 468, tờ 43), 
tên tự là Thế-lộc, hiệu là Ngọ-phong, người làng Tả 
Thanh-oai, huyện Thanh-oai, tỉnh Hà-đông. Ông sinh 
năm 1726, năm bính ngọ, niên hiệu Bảo-thái thứ 7, mất 
năm 1780. 

Ông là thân phụ Ngô Thời Nhiệm và Ngô Thời Chí. 
Năm 1766 (niên hiệu cảnh-liưng thứ 27), ông đậu tiến 
sĩ, làm quan đển thiêm đô ngự sử. Năm 1780, ông ra trấn 
thủ Lạng-sơn và lủc mất được tặng Hộ bộ tả thị lang. 

Tác phằm có : 

— Việt sử tiêu án (sử), A. 11; 

— Ngọ-phọng văn tập (văn) ; 

— Anh ngôn thi tập (văn); 

— Nam trình liên vịnh (văn) ; 

— Nghệ-an thi tập (văn, địa) ; 

— Hải-dương chỉ lược (địa) ; 

— Ngô gia văn phái (sử, văn), A. 11?-; 

— Ngô thị gia huấn (triết); 

— Quan phu tử phú (văn), À. 1073. 

337 — UỒNG SĨ LÃNG ( 1733 - ?) 

Uổng Sĩ Lãng còn có tên là Uông Sĩ Diên, người làng 
Vữ-nghị, huyện Thanh-lan (nay là Vũ-công, Thái-bình). 
ông sinh năm 1733, không rõ mẩt năm nào. 
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Năm 1766 (niên hiệu Cảnh-hứng thứ 27), ông dậu tiến 
sĩ và làm quan đến thiêm đô ngự sử. 

Tác phầm cỏ: Lịch triều đăng khoa lục (sử), A. 1382. 

338 — DOÃN THỰ ( the kỷ XVIII) 

Doãn Thự, tên tự là Nhẵ-đạm, đậu hương thỉ năm 1768. 
Không rõ ông sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu. 

Tác phẫm cỏ : Doãn thị gia phả lược thuật (sử), A. 784. 

339 — NGUYỄN ĐỈNH Tố (the kỷ XVIII) 

Nguyễn Đình Tố cỏn cỏ tên là Nguyễn Hương, tên tự 
là Lạc-thiện, tên hiệu là Phúc-trai, người làng Bình-dân, 
huyện Đông-yèn (nay là Khoái-châu, Hưng-yên). 

Năm 1769 (niên hiệu Cảnh-hưng thứ 30), ông đậu tiến 
sĩ, đỗi tên là Lạc Thiện. Ông đưọc cử đi sứ sang Trung- 
quốc. Lúc về, làm đến khàm sai đốc trấn Cao-bìnli và 
mất ở Cao-bằng. 

Tác phầm có: 

— Sứ triều ngâm lục (văn); 

— Thiên Nam lịch triều hội tuyền (văn); 

340- VŨ PHƯƠNG LAN (thê kỷ XVIII) 

Vũ Phương Lan là người làng Mộ-trạch, huyện Đưòng- 
an (nay là Bìnli-giang, tỉnh Hâi-đưong). Không rõ ông 
sinh và mất năm nào, chỉ biết lác phầm của ônậ viết 
vào khoảng 1769. 

Tác pliầm có: Mộ-trạch Vũ tộc thẽ hệ sự tích (sử), 
A.3132. 


341 - PHAN HUY CẦU (thế kỷ XVIII) 

Phan Huy Cầu, không rõ sinh và mất năm nào, quê 
quản ở đâu, chỉ biết tác pliấm của ông viết năm 1770 
(niên hiệu Cảnh-hưng thư 31). 

Tác phẫm có: Phan gia thực lục (sử), A.122L 
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342 — DƯƠNG NHỮ NGỌC (the kỷ XVIII) 

Dương Nhữ Ngọc, không rổ sinh và mất năm nào, què 
quán ở đâu. 

Tác phẫm có : Thiên Nam lộ ăồ (sử, địa), A. 108.1, viết 
vào năm 1770. 

343 — HỒ SĨ ĐỐNG (1738 - ?) 

Hồ Sĩ Đống, cỏ tên là Đồng, tự Long-phù, người làng 
Hoàn-hậú, huyện Quỳnh-lưu, tĩnh Nghệ-an. Ông sinh 
năm 1738, không rõ mất năm nào. 

Năm 1772 (niên hiệu cảnh-hưng thử33), ông đậư-hoàng 
giáp. Ông dược cử sang sứ Trung-quốc. Lúc về, làm tới 
Hộ bộ thị lang, tước Dao-đình hầu, đỗi tên là Đồng. Lúc 
mất, ông được tặng Công bộ thưọ-ng thư, tước Ban quận 
công. 

Tác ph|m cỏ : 

— Hoa trinh khiên hứng tập (văn) ; 

— Dao-dỉnh thi tập (văn). 


344 — LÊ QUANG VIỄN (the kỷ XVIII) 

Lê Quang Viễn được cử làm phó sứ sang nhà Thanli 
năm 1773. Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Tác phầm cỏ : Hoa trinh ngẫu bút lục (văn), A.697. 

345 — LƯU ĐĨNH (thề kỷ XVIII) 

Lưu Đĩnh, tên hiệu là Khả-trai, ngưỏi làng Nguyệt- 
áng, huyện Thanh-trì (nay thuộc ngoại thành Hà-nội). 
Không rổ ông sinh vả mắt năm nào, chỉ biết ông đậu 
tiến sĩ vào năm 1775 (niên hiệu Cảnh-hưng, khoa ất mùi). 

Tác phẩm có: Lưu thị gia phả (sử), A.811. 
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346 — HOÀNG BÌNH CHÍNH Ự735 - ?) 

Hoàng Bình Chính, tên -thực-là Hoàng Trọng Chính, 
Tigttời làng Thố-lioàng, huyện Ân-thi, tỉnh Hưng-yôn. 
Ông sinh năm 1735, mất năm nào không rổ. 

Năm 1775 (niên hiệu cảnh-hưng thứ 36), ông đậu tjến 
sĩ, làm hàn lâm hiệu lý, sung chảnh sứ sang Trung-quốc. 
Lúc về, ông được thăng hàn lâm viện thị giảng, tước 
Kim-xuyên bá. 

Tác phằm có: Hưng-hóa phong thề chí (địa). 

347 _ NGUYỄN GIA THIỀU ( mi - Í798) 

Nguyễn Gia-Thiều, tên hiệu là Hi-tôn, tự là Như-ý-thiền, 
tưởc phong ôn-như hàu, người làng Liễu-ngạn, huyện 
Siêu-loại (nay là huyện Thuận-thành, tỉnh Bắc-ninh). 
Ông sinh năm 1741, mất năm 1798, là con Đạt-vũ hầu 
Nguyên Gia Cư và Quỳnh-liên quận chúa Trịnh thị Ngọc 
Tuân, con gái Trịnh Cương. Năm lên 5 tuồi, ổng được 
vào ăn học ở trong phủ chúa. 

Năm 1759, ông được làm hiệu ủy quản thị vệ. Đến năm 
1782, ông được tặng chức tống binh Hưng-hóa, tước Ồn- 
như hầu. Trong thời gian làm quan, ông thường chán 
ngán vì cảnh xã hội điêu tàn, nên xin vè nghỉ tại nhà riêng 
ở gần hò Tây, lấy cầm kỳ thi tửu làm vui. Ồng thưòng 
nghiên cứu đạo Phật và đạo Lão nên chịu nhiều ảnh 
hưởng về các thử triết học này trong thi văn. Năm 1786, 
Tây-sơn ra Bắc, ông không chịu ra làm quan, trốn vào 
rừng, bị bắt về Thăng-long, ngày ngày uống rượu giả điên. 

Tác phẫm có : 

— Ôn-như thi tập (văn) (Hán văn), và các tác phẫm 
bằng văn nôm: 
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— Cung oán ngâm khúc (văn) ; 

— Tây hề thi tập (văn); 

— Tứ trai thi tập (văn), v.v... 

348 — NGUYỄN NHA (T7Í9 - ?) 

Nguyễn Nlia, tên tự là Nam-văn, hiệu là Tả-khê, người 
làng Ta Thanh-oai, huyện Thanh-oai, tỉnh Hà-đông. Ông 
sinh năm 1749, không rõ mất năm nào. 

Năm 1775 (niên hiệu cảnh-hưng thứ 36), ông đậu tiến 
sĩ, làm hàn lâm viện thị chế, sau thăng đến Công bộ hữu 
thị lang, tước Tả-khê bá. 

Tác phẫm có: 

— Tà-khê thi tập (văn); 

— Nguyễn Nha thi tập (văn). 

349— NGUYỄN ĐÌNH THẠC (thế kỷ XVIII) 

Nguyễn Đình Thạc, là người làng Đông-ngạc, huyện 
Từ-liêm (nay thuộc ngoại thành Hà-nội). Không rõ ông, 
sinh và mất năm nào. Năm 1779 đậu tiến sĩ. 

Tác phằm có : Thi gia thanh ứng tập (văn), A.394. 

350 - PHẠM NGUYỄN DU (1739 -?) 

Phạm Nguyễn Du, tên tự là Hịếu-đức, tên hiệu là 
Thạch-động, người làng Đặng-điền, huyện Chân-phúc 
(nay thuộc tỉnh Nghệ-an ). Ỏng sinh năm 1739, không rõ 
mất năm nào. 

Năm 1779 (niên hiệu cảnh-hưng thứ 40), ông đậu 
hoàng giáp, làm quan đến đông các đại học sĩ. Trong 
thời loạn, ông đi lảnh nạn bị ốm chết. 
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Tác phầm cố: 

— Chu huấn vựng toản (văn); 

— Nam hành'kỷ đác tập (văn) ; 

— Thạch-động tiên sinh thi tập (văn); 

— Độc sử si tưởng (sử, văn); 

— tìoạn trường lục (văn). 

351 — PHAN HUY ÔN (1754 - 1786) 

Phan Huy Ôn, tên tự là Hòa-phủ, hiệu lấChỉ-am, còn 
cỏ tên là Uông, người làng Thu-hoạch, huyện Tlìiên-lộc 
(nay là Gan-lộc, tỉnh Hà-tĩnh). Ồng sinh năm 1754, mất 
năm 1786; là con Phan Huy Áng và em .Phan Huy ích, 
đều đậu tiến sĩ đờí Lê. 

Năm 1779 (niên hiệu cảnh-hưng thứ 40), ông đậu tiến 
sĩ. Ông mẩt năm 32 tuồi được tặng hàn lâm thị giảng, 
tưởc Mỹ-xuyên bá. Ông là một nhà nghiên cứu sử và địa. 

Tác pliẫm cỏ : 

— Nghệ-an tỉnh chi (?) (địa); 

— Khoa bảng tiêu kỳ (sử), A. '39; 

— Chỉ minh toán pháp (toán) (?), A.1240; 

— Liệt huyện đăng khoa lục (sử), VHV.1299. 

352— LÊ HỮU TRẢC(I) (1724-1791) 

Lê Hữu Trác, theo sách Hải-dương địa chi (A. 568, tờ 
97), còn cỏ tên là Lê Hữu Huân. Nhưng, theo các sách 
gia phả, như Văn-xá Lê lộc thế phả, A. 679, và Thượng 
kinh kỷ sự của chính tảc giả viết năm Cảnh-hưng 43 
(1782), ông tên là Lê HữưTrác, quán làng Liêu-xá, huyện 


(1) Chữ « Trác » có « nhật » bên : Bặ. 
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Đường-hảo, tỉnh Hải-dương (nay là Yên-mỹ, tỉnh Hưng- 
yên). Ông sinh ở quê mẹ, sau lại về ở quê mẹ, ở xử Bầu- 
thưựng (xã Tình-diêm, huyện Hương-sơn, Hà-tĩnh), tự 
đặt tên hiệu là Lãn-ông, hay Hải-thượng Lãn-ông; là con 
Lê Hữu Mưu (anh ruột Lê Hữu Kiều) đậu tiến sĩ, làm 
thượng thư đời Lê Dụ-tông (1705— 1728); lại cỏ tên tục 
là Chiêu Bảy. 

Ồng sinh năm giáp tlùn tậhời Lê Dự-tông, niên hiệu 
Bảo-thái thứõ, ngày-42-11 (27-12-1724), tại quê mẹ và mẩt 
ngày 15 thảng giêng năm thử 4 niên hiệu Quang^trung 
(1791), thọ 67 luối. 

Lúc nhỏ, ông theo cha đi học ở kinh đô Thăng-long 
(Hà-nội), có tài lỗi lạc, học rộng biết nhiều, nôi tiếng là 
danh sĩ; tính thích giao du với bầu bạn, du lịch nơi 
danh thắng, uống rượu ngâm thơ; thơ ông có tính cách 
hào mại phong lưu ; người đương thời gọi ông là nhà 
thơ dòng Lý Đỗ phong lưu. 

Khi ông 20 tuỗi thì cha mất, ông phải thôi học, về nhà 
cư tang và nuôi mẹ. 

Vè thòi đó, trong nước rối loạn, vua Lê chúa Trịnh 
chính quyền đảo điên, Nguyễn, Trịnh phân tranh, nhân 
dân đau khô. Các chúa Trịnh lộng quyền, chính sách tàn 
bạo; dân chúng khởi nghĩa khắp nơi: Lê Duy Mật ở 
Trấn-ninh, Nguyễn Hữu Cầu ở Hải-dương, Nguyên Danh 
Phương ở Thái-nguyên, v.v..., đều lẩy danh nghĩa phù 
Lê diệt Trịnh. Ông là một người tài cao mà thức thời 
đạt thế, cưong quyết bỏ học khoa cử, bỏ đường quan 
lại, đem tài năng chí khí xây dựng sự nghiệp trên nền 
y học; suốt trong thời gian hơn 30 năm, ông tích cực 
phẩn đấu cho sự nghiệp ấy, và đã thành công, ồng 
đã xây dựng đữợc một nen y học Việt-nạm về toàn 
diện, về lỷ luận, về phương pháp điều trị, về dược vật, 
thiên về dùng dược vật Việt-nam. 
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Năm 1781 (niên hiệu Cảnh-hưng thứ 42), Trịnh Sâm 
cho triệu ông về Thătig-long đễ chữa bệnh cho Trịnh 
Cán. Ồng là một danh nho và một danh y đời bấy giờ. 

Tác phẫm có: 

— Thượng kinh ký sự (văn, sử) (đẵ được dịch ra chữ 
quốc ngữ, do Phan Vổ dịch, Nhà xuất bản Văn hóa xuất 
bản, 1959); 

— Lãn-ồng g tập hay Hải-thượng y tỏng tâm lĩnh Cy); 

— Ỵ hải câu nguyên (y); 

— Vệ sinh yếu quyết (y); 

— Nữ công (y); 

— Y lỷ tháu nhàn (văn, y). 

353— LÊ CHIÊU-THỐNGỴ? - 1193) 

Lê Chiêu-thống, tên chính là Lê Duy Kỳ, lại cỗ tên là 
Duy Khiêm. Chiêu-thống là cháu vua Cảnh-hưng, lèn 
làm vua năm 1787. 

Năm 1789, Tây-sơn ra Bắc, Chiêu-thổng bỏ chạy đi cầu 
viện nhà Thanh đảnh nước ta. Quân Thanh đưa Chiẽu- 
thống về Thăng-long dược ít lâu bị Nguyễn Huệ đem 
quân ra Bắc đánh cho đại bại. Chiêu-thống chạy theo 
và chết ỏ’ Trung-quõc (1793). 

Tác phẳm có: Thơ gửi Trần Danh Án và Thơ dâng 
vua Thanh (văn), chép trong Việt thi tục biên. 

354 - LÝ TRẦN TẤN (thế kỷ XV111) 

Lý Trần Tấn, tên tự là Đôn-hậu, sống vào khoảng đời 
Chiêu-thống. Không rõ ông sinh và mất năm nào, quê 
■quán ờ đâu. 

Tác phầín có: Việt dư thăng chi toàn biên (sử, địa), 
A.864. 
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305 —HOÀNG NGUYỄN THỰ (1719—1801) 
Hoàng Nguyễn Thự, tên tự là Đông-líi, hiệu là Nghệ- 
điền, người làng Đỏng-bình, huyện Gia-bìnli. tình Bắc- 
ninh, sau thiên cư về què mẹ ở Đông-ngạc (nay thuộc 
ngoại thành Hà-nội). Sau đỗi tên là Hoàng Xuân Thự. 
Theo sách Đông Hoàng gia phả (A. 954, tò’ 54) ông sinh 
năm 1749, đậu tiến sĩ năm 1787, khoa Chiêu-thống đinh 
mùi, mất năm Cảnh-thịnh tân dậu (1801). 

Năm 1787 (đời Lê Chiêu-thống) đậu tiến sĩ, gặp lúc 
Tầy-sơn ra Bắc lần thứ hai, đánh Nguyễn Hữu Chỉnh, 
ông về Tàng ở ần. Sau ra làm quan vởi triều Tày-sơn, 
đến Hình bộ tả thị lang, tưó'c Thuận-đình hầu ; rồi đỗi 
lèn làm hiệp trấn tỉnh Lạng-sơn, khi chết đưọc tặng bi 
thư các trực học sĩ. 

Tác phằm c.ỏ: Đông-bình Hoàng gia tjũ văn (văn), 
A.311. 

356 — NGUYỄN HUY Tự Ự7Í3 — 4790) 

Nguyễn Huy Tự là người làng Trường-lưu, huyện La- 
sơn (tỉnh Hà-tĩnh). Ông sinh năm 1743, mẩt năm 1790, 
là con NguyễA Huy Oảnh, thảm hoa đời Lê. 

Năm 17 tuã^ ông đi thi hương đỗ hương cống, Năm 
1768, ông làm tri phủ Quốc-oai (Sơn-tây), sau đỗi làm 
võ chửc7 lưu thủ ở Hưng-hóa, được tông đổc Quảng- 
tây tặng 4 chữ « Vữ khố hùng lược » và một đôi câu 
đối. Năm 1783, ông về nhà chịu tang mẹ vợ và nhân cỏ 
loạn kiêu binh, ông lấy cớ xin về hưu. Năm 1790, ông 
vào Phú-xuân làm quan với nhà Tây-sơn, và mất. 

Tác phầm cỏ : Hoa tiên truyện (văn, nôm). 

357 - NGUYỄN VĂN DANH (tlứ kỷ XVIII) 
Nguyễn Văn Danh, không rõ ông sinh và mất năm 
nào, chỉ biết ông làm quan thời vuà Quang-trung (1788 — 
1792). 

Tác phẫm cỏ : Đại Việt quồc thư tập (văn), A. 144. 


22 L. T. 
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358 — TRẦN DANH ÁN (? — 1794) 

Trần Danh Án, tèn hiệu là Liễu-am, người làng Bảo- 
triện, huyện Gia-bình, tỉnh Bắc-ninh. Không rõ ông sinh 
năm nào, chỉ biết ông mất năm 1794, sau khi nghe tin 
Chiêu-thống mất. 

Năm 1787, ông đậu hoàng giáp. Khi Tây-sơn ra Bắc 
(1789), Chiêu-thống chạy sang Trung-quổc, ông ốm không 
theo được, nên trốn về quê. Tây-sơn vời ra làm quan, 
ông nhất định không ra. Ông cùng với Trần Quang Châu, 
Dương Đình Tuấn khởi binh chổng lại nhà Tây-sơn. 
Sau khi nghe tin Chiêu-thống mất, ông quay mặt về 
phương Bắc, kêu gào rồi chết. 

Tác phẳm có : 

— Liếu-am thi tập (văn) ; 

— Tản-ông thi tập (văn); 

— Quõc phong giải trào (văn); 

— Phương độ liệt thảo châu lục (địa) ; 

— Bảo-triện Trần tiến sĩ thi lập (văn); 

— Lịch đại chính gếu luận (sử). 

359 - ĐÀO DUY TỪ (thê kỷ XVIII) 

Đào Duy Từ, là người làng Hoa-trại, huyện Ngọc-sơn 
(nay là phủ Tĩnh-gia tỉnh Thanh-hỏa). Không biết ông 
sinh và mắt năm nào. 

Đào Duy Từ là người học giỏi, cỏ tài thao lược, nhưng 
vì xuất thân trong gia đình làm nghề hát xướng, nên 
không được đi thi; ông bực trí bỏ vào Nam theo giủp 
chúa Nguyễn Hiền vương chống nhau với họ Trịnh 
ngoài Bắc. Chính ông là người đã cho đắp lũy Trấu- 
ninh và Trường-dục và đánh bại quân họ Trịnh, được 
chda Nguyễn phong nội tán, tước Lộc-khê hàu. 
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Tác phẳm cố: 

— Hề trướng su cơ (quân sự); 

— Ngọa-long- cương văn (văn, triết)'. 

360 —NGỎ THẾ LÂN (thế kỳ XVIII) 

Ngô Thế Lân, tự ỉà Hoàn-phác, hiệu Ải-trúc-trai, là 
người huyện Hương-trà, Thuận-hỏa (nay lạ Thíra-thiên), 
không biết ông sinh và mất năm nào, chỉ biết ông ỉàmộỉ 
dật sĩ đời Lê mạt Nguyễn sơ. 

Tâc phẫm cỏ: 

— Phong trúc tập (văn) ; 

— Ngô The Lấn thi tập (văn) (trong Phủ biên tạp lục 
của Lê Quý Đôn, A. 1175) 

361 — HOÀNG QUANG (thê kỷ XVIII) 

Hoàng Quang là ngứời Trà-hương, tĩnh Thừa-thièn; 
nối tiểng hay chữ, nhưng không chịu ra làm quan với 
nhàTây-sơn. Khiởẫn, ông thường nhớ các chúaNguỵễn 
nên làm khúc ca nhớ việc cũ ( Hoài Nam ca khúc, bằng 
nôm). 

Năm 1802 (Gia-long thứ 1), ông đẵ chết, Nguyễn Ánh 
cho con ông là Hoàng Kim Hoán làm quan. 

Tac phẫm có: Hoài Nam ca khúc (nôm), (văn, sử). 

362 — NGUYỀN TỨ (thề kỷ XVIII) 

Nguyễn Tứ, còn tên là Đản, người làng Gia-miêu, 
huyện Tống-sơn (nay lả Hà-trnng, Thanhrhỏa); ông là 
con thử tám Nguyễn Hoàng, nên còn gọi là hoàng bát tử. 
Không biết ông sinh vả mất năm nào. 

Năm 1716, làm chức hữu cai dội. Ồng cỏ làm nhà ỏr 
iáng Hương-cần, thuộc huyện Hương-trà, tỉnh Thừa- 
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thiồn, lấy việc đọc sách, ngâm vịnh làm vui, có biệt tài 
về thơ quốc âm. 

Tác phẩm có: Hoa lình truỵện (văn). 

363 - NGUYỄN cư TRINH (1716 — 1763) 

Nguyễn Cự Trinh, cỏ tên'cũ là Nghi, hiệu là Đạm-am, 
nguyên tầ tiển là người trường Phù-lưu, huyện Thiên- 
lộc (nay là Can-lộc tỉnh Hà-tĩnh), về sau dò'i ra ỏ’ xã 
An-hòa, huyện Hương-trà, tỉnh Thừa-lhiên. Ồng sinh 
năm 1716 và mất năm 1763, Ông đậu hương tiến, làm 
quan đến tào vận sử. 

Nguyễn Cư Trinh là người có văn tài, cỏ thao lược. 
Ong cố tham gia vào việc đánh dân tộc Thạch-bích và 
đánh Chân-lạp (truyện ông cỏ chép ở Đại Nam liệt 
truyện tiền biên, q. 5 tờ 5 — 12). 

Tác phẫm cỏ: 

— tìạni-am tập (văn, triết); 

— Truyện Sãi vãi, AB. 383 (viết nhân dịp đánh Thạch- 
bỉch). 


364 - MẠC THIÊN TÍCH (the kỷ XVIII) 

Mạc Thiên Tích, tự là Sĩ-lân, là con Mạc cửu, trấn 
thủ Hà-tiên và là người Minb-hương. Không biết ồng 
sinh và mất năm nào. 

Năm 1736, đưọc thay cha làm trấn thủ Hà-tiôn, cho 
đúc tiền, U 1 Ở phố xả, tìm người văn học dạy học, mở thi 
xã « Chièu-anh các » cùng các thi gia^xướng họa. 

Mạc Thiên Tích có nhiều công giúp chúa Nguyễn, về 
sau sang Xiêm-la cầu cứu cho chúa Nguyễn, bị hậi ỏr 
Vọng-các. 

Tác phấm có: Hà-tiên thập vịnh (văn). 


340 



365 - NGUYỄN ĐĂNG THỊNH (the kỷ XVI11) 

Nguyễn Đăng Thịnh, tên chữ là Hương, hiệu Chuyết- 
trai, người làng An-hòa, tỉnh Thừa-thiên, là anh em chú 
bác với Nguyễn Cư Trinh; không biết ống sinh và mất 
năm nào. 

.Nấm 14 tuồi ông đã nỗi tiếng hay chữ và đỗ hương 
khoa năm 1721, được bỗ tri huyện Hương-trà. Năm 1725 
được cử làm thị giảng đông cung ròi thăng Lễ bộ, kiêm 
Lại bộ. 

Tác phẫm có: 

— Hiệu tần thi. tập (văn); 

— Chuyet-trai văn tập (văn); 

— Chuyẽt-trai vịnh sử tập (văn, sử). 

366 - NGUYỄN ĐĂNG TIẾN (tlxê kỳ XVIII) 

Nguyễn Đăng Tiến, tên chữ lả Mẫn, hiệu Minh-khiêm, 
ngưòi làng An-hòa, tỉnh Thừa-thiên, là em ruột Nguyễn 
Đăng Thịnh. 

Ông có tài .học, nhà nghèo thi không đâu ị nhiều ngưòi 
mến tài, tiến lên chúa Nguyễn, được bỗ làm đông cung 
thị giảng như anh. Sách Đại Nam ìiệt truyện tiền biên 
chẻp: ((Văn ông cỗ kính thanh nhã, được ngưòi đương 
thời bắt chưỏc )). 

Tác pbẫm có: Minh-khiêm thi tập (văn). 

367 — NGUYỄN VĂN THÀNH (thế kỷ XVIII) 

Nguyễn Văn Thành, vốn là người tỉnh Thừa-thiên, sau 
tồ tiên di cu vàò Gia-định, không biết ông sinh và mất 
năm nào. 

Lúc nhỏ, ông ham đọc sách lại giỏi võ nghệ, cùng cha 
là Hiền giúp chúa Nguyễn Duệ-lổng, sau cha ông đánh 
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nhau với Tây-sơn bị chết trận. Năm 1783, thànli Sài-gòn 
thất thủ, Nguyễn Ánh phải trốn sang Xiêm, Nguyễn Văn 
Thành theo không kịp ; về sau lại tìm giúp Nguyễn Ảnh, 
lập đưọc nhiều công, rồi đưọc cử đi làm Bắe-thành tồng 
trấn. Sau vì vụ án của con là Nguyễn Văn Thuyên, ông 
bị hạ ngục và phải tự tử. 

Tác phẫm có: Hoàng Việt luật lệ (pháp lỷ) (cùng soạn 
với Vụ Trinh và Trần Hựu), VHV. 10. 


THẼ KỶ XVIII (TÀY-SƠN) 

(từ sổ 368 ăẽn 379) 

368 - NGUYỄN HỮU CHỈNH (? — 1187) 

Nguyễn Hữu Chỉnh, thường gọi là Cống Chỉnh, người 
làng Đông-hải, huyện Chân-phúc (nay là Nghi-lộc, tỉnh 
Nghệ-an). Không biết ông sinh năm nào, chỉ biết mẫt 
năm 1787. 

Năm 16 tuồi, thi hương, đậu hương cống; năm 18 tuỗi, 
thi võ vào lọt ba trường, tài kiêm văn võ. Lủc đàu đi 
theo Hoàng Ngũ Phúc, cỏ tài về thủy chiến, được biệt 
hiệu là crDiều biễn»; sau lại theo Hoàng Đình Bảo là 
cháu của Hoàng Ngũ Phúc. Đến năm 1782, quân tam phủ 
nồi loạn ở Thăng-long, giết Hoàng Đình Bảo, Chỉnh 
đang ở Nghệ-an vượt biên vào Nam-hà, theo Tây-sơn. 
Chỉnh bày mưu giúp Nguyên Huệ đánh úp Phú-xuân, và 
kẻo quân ra Bắc-hà, lấy danh nghĩa «,phù Lê diệt Trịnh », 
giết Trịnh Khải, tôn Lê Cảnh-hưng. Nhưng khi Tây-sơn 
rút về Nam, Nguyễn Huệ cho Clủnh ở lại Nghệ-an. 

Lúc đó ở Bắc-hà, đảng Trịnh lại nổi lên hiếf> chế Lê 
Chiêu-thống, lại lập Trịnh Phùng (còn gọi là Trịnh Bồng). 
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Chiêu-thống mật trịệuLhỉnh ra giúp, Chỉnh phá được họ 
Trịnh, được phong đại tư đd, Bẳng-trung công, cầm 
binh quyền, giữ quốc chính, mới sai ngưòi vào Nam 
đòi Tây-sơn phải trả lại Nghệ-an cho nhà Lê. 

Bắc-bình vương Nguyễn Huệ giận Chỉnh phẫn phúc, 
sai tướng là VQ Vàn Nhiệm đem quân ra đánh, bắt được 
Chỉnh va giết đi. 

Tác phầm có : 

— Ngôn ằn thi tập (văn); 

— Cung oán thi (văn) (tức là Tần cung nữ oán Bái 
công văn); 

— Quách Tử Nghi phú (văn) ; 

— Văn tế chị (nôm) (văn). 

369 - NGỎ THỜI NHIỆM (17Í6 — 1803) 

Ngô Thời Nhiệm hiệu là Hi-đoẵn, người làng Tả 
Thanh-oai, huyện Thanh-oai, tỉnh Hà-đông; là con trai 
Ngỏ Thời Sĩ, đậu tiến sĩ đời Lê. Ông sinh năm 1746, 
niên hiệu Cảnh-hưng thứ'7, và mất năm 1803, niên hiệu 
Gia-long thử 3. 

Thuở nhỏ, học giỏi, thi hương đậu giải nguyên; năm 
1775 (niên hiệu cảnh-hưng thứ 36 nlià Lê), đậu tiến sĩ, 
năm ấy 30 tuồi. Đỗ rồi,'được bỗ đổng các hiệu thư, thăng 
lên Công bộ hữu thị lang, phạm lỗi phải cách chức. Năm 
1787 (đời Lê Chiêu-thống) lại được làm hàn lâm niệu 
thảo Lễ khoa cấp sự trung. 

Khi nhà Lê mất (1788), ồng được vua Quang-trung 
triều Tây-sơn trọng dựng, làm Lại bộ thị lang, phàm 
nhửng giấy tờ giao thiệp vói nhà Thanh trước và sau 
trận chiến thắng Đống-đa (1789), đều do một ,tay ông 
soạn; dần dần thăng đến chức Binh bộ thượng thư. 
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Tình-phái hầu, thị trung đại học sĩ, sung chính sử, sang 
giao thiệp với nhà Thanh. 

Khi nhà Tây-S 0 ’n mẩt (1802), ông và ông Phan Huy ích 
bị Nguyễn Ánh cho đưa ra Bắc-thành (Hà-nội), đem 
đánh đòn ở Văn miếu đễ cảnh cáo sĩ phu Bắc-hà đẵ theo 
Tàv-Sơn. Vì Ngô Thòi Nhiệm có thù riêng với Đặng 
Trần Thường, lúc ấy làm tán lý Bắc-thành, Thường mới 
sai người đánh chết. Trước khi đánh, Thường có đến 
ngục, ra cho òng một vế cảu đổi, bắt phải đối, ông đẵ 
đối lại một càu rấlnồi tiếng. 

Tác pliẫm cố : 

— Hàn uyền anh hoa (văn); 

— Bang giao tập (công văn ngoại giao) (sử, văn); 

— Hoa trình chỉ nam tính họa đồ (sử); 

— Hi-doũn thi văn tập (vãn); 

— Hoàng hoa đồ phả (sử) ; 

— Yên đài thu vịnh (vẫn) ; 

— Cúc đu-ờng bách vịnh (văn) ; 

— Bang giao hảo hoại (sử, văn) ; 

- Hào mân ai lục (vẩn); 

— Kim mũ hành dư (sử, văn) ; 

— Trúc lâm tòn chỉ nguyên than li (triết), A. 461; 

— Xuân thu quản kiên (sử), v.v... 

370.- NGUYỄN THIẾP (1723 - 1807) 

Nguyễn Thiếp, có tèn tự là Rhải-chuyên, hiệu là Lạp- 
phong và Lục-niên phu tử, Hạnh-am J và La-Sơn phu tử, 
người làng Nguyệt-ao (còn gọi là Nguyệt-úc), húyện La- 
sơn (nay thuộc tìứe-thọ, tỉnh Hà-tĩnh). Ông sinh năm 
1723 và mít năm 1804. 
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Nguyễn Thiếp dậu hương, cống đòi Lê, có ra làm huấn 
đạo và tri huyện Thanh-chương, ròi vì thời thế loạn lạc, 
ông bỏ quan về ẫn ỏ' núi Nam-hoa (còn gọi là núi Thiên- 
nhận). Năm 1788, Bắc-bình vương Nguyễn Huệ, sau khi 
lên ngôi vua, lấy niên hiệu Quang-trung, đem quân ra 
Bắc đánh quân Thanh, có cho mòi ông ra hỏi về mưu 
phá giặc; sau đó lại eho người mang thư và lễ vật mời. 
ra làm quan ; ông nhất thiết từ chối và không làm quan. 
Nhưng về sau, cảm tình tri ngộ của vua Quang-trung, 
ông cỏ giúp nhà Tây-sơn việc lập Sùng chính thư viện 
và dịch một số sách ra quốc âm. Sau khi vua Quang- 
trung mất, Nguyễn Quang Toản cho triệu, ông nhẩt định 
từ chối không ra. Sau khi Gia-long thu phục Phú-xuân,. 
ông có vào yết kiến, nhưng xin về quê hương. 

Tác phầm có: 

La-sơn thi lập (văn); 

— Lạp-phong văn cảo (văn,.sử); 

— Hạnh-am thỉ văn tập (văn, sử). 

370 b — NINH TỐN (í743 — ?) 

Ninh Tốn, hiệu là Chuvết-am, nguôi làng Còi-trì, 
huyện Yên-mô, tỉnh Ninh-bìnli, sinh năm 1743, không 
biết mất năm nào. 

Năm 1778 đậu tiến sĩ (Cảĩih-hưng thứ 39), ứng chế hợp 
cách, dược hỗ thưa chính sứ. Năm 1788 (đòi Lê Chiêu- 
thống) làm Công bộ hữu thị lang kiêm Lễ bộ, tước 
Tr.ưòng-nguyên bả. 

Nhà Lê mất, ông làm quan với Tày-sơn đến thượng 
thư, ttfởc hàu. 

Tác phầm có: Chuyẽt-sơn thi tập (văn). 
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371 — NGUYỄN THẾ J4CH (174-9 — 1829) 

Nguyễn Thế Lịch, còn cỏ tên là Nguyễn Gia Phan, 
hiệu là Dưõng-hiên, người làng Yên-lũng, huỹện Từ- 
liêm (nay là Hoài-đửc, tỉnh Hà-đổng). Ông sinh năm 1749 
và mất năm 1829. 

Năm 1775 (niên hiệu cảnh-hưng thứ 36 đời Lê)-, ông 
đậu tiến sĩ, năm ấy 26 tuỗi, được bỗ hàn lâm thị thư ròi 
thăng thiêm đò ngự sử, bồi tụng, Binh bộ hữu thị lang, 
tưởc Hoàng-phong bá. Nhà Lê mất, ông ra làm quan với 
nhà Tây-sơn, đến chức Lại bộ thượng thư. Ỏng là 
người giỏi về^-y học. 

Tác phấm có: 

— Lỹ âm phương pháp thống lục (y); 

— Liệu dịch phương pháp toàn thư (y) ; 

— Tiêu nhi khoa (y); 

— Thai sản điều lỳ phương pháp (y). 

372 — PHAN HUY ÍCH (1749 -?) 

Phan Huy ích, tên hiệu là Dụ-am, người làng Thu- 
hoạcli, huyện Thiên-lộc (nay là Can-lộc), tỉnh Hà-tĩnh. 
Ông sinh năm 1749, không biết mất năm nào. Ông là cọn 
trai Phan Huy Áng, anh ruột Phan Huy Ôn, ba cha con 
đều đâu tiến sĩ và làm quan một triều. 

Năm 1775 (niên hiệu Cảnh-hưng thử 36), đậu tiến sĩ, 
năm ấy 26 tuỗi, đậu ròi, được bố hàn làm thừa chỉ, ra 
làm tham chính sứ Sơn-nam. Nhà Lê mất, ông dược vua 
Quang-trung trọng dụng, làm Lại bộ hữu thị lang; sang 
sứ Trung-quốc, giao thiệp với nhà Thanh; sau trận 
Đống-đa (1789) được thăng dến chức thị trung ngự sử, 
Lễ bộ thượng thư, tước hầu. 

Nhà Tây-sơn mất, ồng và Ngô Thời Nhiệm bị nhà 
Nguyễn đưa ra Bắc-thành đánh đòn ở Văn miếu; sau 
đỏ về ẫn ở quê nhà, dạy học. 
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Tác phẳm có: 

— Cúc đường bách vịnh thi tập (văn), A. 1168; 

— Tinh sà kỷ hành (văn, sử), A. 1383; 

— Dụ-Om thi văn tập (văn, sử), A. 603, A, 604, VHV 
1467; 

— Bang giao,tập (sử), A. 691. 

373 — LÊ NGỌC HÂN (thế kỷ XVIII) 

Lê Ngọc Hân, là con gái thứ 21 vua Lê Hiễn-tông 
(Cảnh-hưng) và mẹ là Nguyễn thị Huyền (người làng 
Phù-ninh, huyện Từ-sơn, Bắc-ninh). Không biết sinh 
năm nào và mất năm nào. Bà là người giỏi thơ văn. 

Năm 1786, khi Bắc-bình vương Nguyễn Huệ kéo binh 
ra Bắc lần thứ nhất, với danh nghĩa « phù Lê diệt Trịnh », 
vua Lê phong chức tước cho ông và gả Lê Ngọc Hàn 
làm vợ. Bà theo chồng về Nam. Năm 1788, Bắc-bình 
vương lên ngôi hoàng đế, bà được phong làm Bắc-cung 
hoàng hậu. Đến năm 1792, vuạ Quang-trung chết, bà 
thương sót, có làm thơ văn khóc viểng. 

Tác phầm (nôm) có : 

— Ai tư vãn (khóc vua Quang-trung) (văn); 

— Văn tế vua Quang-Ịrung (?) (văn). 

374 - NGUYỄN HUY LƯỢNG (thế kỷ XVIII) 

Nguyễn Huy Lưcmg, nguyên quán làng Phú-thị, huyện 
Gia-lâm, tỉnh Bắc-ninh (nay thuộc ngoại thành Hà-nội), 
sau di cư sang làng Lương-xá, huyện Chương-mỹ, tỉnh 
Hà-đông, không biết sinh và mất năm nào. 

Đỗ hương cống đời Lê, trước ông cỏ làm quan triều 
Lê, sau ra làm quan với nhà Tày-sơn, được phong tước 
Chương-lĩnh hầu. Năm 1802, vua Tây-sơn là Nguyễn 
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Quang Toản, tế đàn hạ chí ở Tây-hồ (Hà-nội), có sai ông 
soạn bài phú « Tụng Tây hò », gồm 86 liên,'ngụ ý ca 
tụng công đức nhà Tày-sơn ; nhưng đồng thòi cũng nói 
lên cảnh dẹp đất nưóc và lộng tự hào dàn tộc. 

Tác phim cỏ : 

— Tụng Tâg-hò phú (nôm) (văn), AB. .299 ; 

— Cang oán thi (văn). 

375 — VŨ HUY TẨN (tlứ kỳ XVIII) 

Vũ Huy Tấn, ngưò’1 làng Mộ-trạch, huyện Đường-an 
(nay là Bình-giang, tỉnh Hải-đương), là con trai Vu Huy 
Đĩnh, tiến sĩ nhà Lê. Không biết ôrtg sinh và mất 
năm nào. 

Bời Lê ỏng thi hương dậu hương cống, sau ra làm 
quan vối triều Tây-sơn, sang sứ nhà Thanh, giao thiệp 
và xướng họa với đình thần Mãn Thanh. Đi sứ về, làm 
quan đến chức Công bộ thưọ-ng thư. 

Tác phẫm có : Hoa trình tùy bộ (văn). 

376 - ĐOÀN NGUYỄN TUẤN (thế kỷ XVIII) 

Đoàn Nguyễn Tuấn, người làng Hải-an, huyện Quỳnh- 
côi, trấn Sơn-nam (nay thuộc tỉnh Thái-bình). Òng là 
con Boàn Nguyễn Thục, đặu hoàng giáp triều Lê ; không 
biết ông sinh và mất năm nào. 

Đời Lê thi đậu hưong cống, sau ra làm quan với nhà 
Tây-soii đến hán lẳm trực học sĩ, tước hầu. Sau trận 
chiến thắng Đống-da (1789), được cư đi sứ gj£o dịch với 
nhà Mãn Thanh. Bi sứ về thăng lên Lại bộ tả thị lang, 
tước Hải-phái hầu. 

Tác phằm có: Hải-ông thi tập (vãn). 
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377 — LÝ TRẦN QUẢN (7 — 1786) 

Lỷ Tràn Quản nguyên liọ Đặng, người làng Yân-canh, 
huyện Từ-liêm, nay thuộc tỉnh Hà-đông. Ivhòng biết õng 
sinh năm nào, chỉ biết ông tự sát năm 1786. 

Năm 17(16 (niên hiệu cảnh-hưng thứ 27), ông đậu tiến 
sĩ, làm quốc tử tự nghiệp thiêm sai tri Binh phiên. Năm 
1786, ông được cử đi chiôu phủ ở làng Hạ-lôi (nay thuộc 
Vĩnh-phúc). Nhân gặp khi Trịnh Khải thua quânTây-sơn 
do Nguyễn Hữu Chỉnh thống suốt, chạy trốn lên vùng 
ấy. Òng sai học trò thân tín của ông là Tuần Trang đưa 
Trịnh Khải về làng ; nửa đường Trang bẵt Khải dem nộp 
Tày-sơn. Lý Trằn Quán nghe tin học trò mình làm việc 
đó, hối hận tự chôn mìhh tự sát. 

Tác phẫm có : Thiên Nam liệt khoa hội tuyên (văn) và 
một sô thơ văn khác. 

378 — VŨ TRƯỜNG TOẢN (!) (? — 1792) 

Vũ Trường Toản là người thôn Hòa-hưng) huyện Bình- 
dương, tỉnh Gia-định. Không biết ông sinh năm nào, chỉ 
biết mất vào năm 1792. Thời loạn ở ẫn, không ra làm 
quan. 

Vũ Trường Toản là một học giả có đạo đức, mở trưòng 
dạy học ở Gia-định. Học trò của ỏng dều là thi gia, văn 
gia, như: Ngô Tỏng Chu, Trịnh Hoài Đức, Ngỏ Nhân 
Tĩnh, Lê Quang Định, Phạm Đăng Hưng, Phạm Ngọc 
uấn v.v... Vì có còng đào tạo hhàn tài, duy trì đạo dức, 
nên lúc ông mẩt được truy tặng là Gia-định xử sĩ Sùng 
đức Vũ tiên sinh. 

Tác phẫm của ông bị mất mát cả, chỉ còn lại một bài 
Iĩoài cề p/iú bằng chữ nồm. 

(1) Nem thêm bài « Vũ Trưòmg Toan y> trong Tạp chí Tri tân 
số 1 ngày 3-6-1941, tr. 7. 
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379 — NGUYỄN ĐỨC TÚ .(the kỷ XVIII) 

Nguyễn Đức Tú là người làng Bải-ân (ngoại thành 
Hà-nội); theo gia phả thì ông sống vào khoảng thế kỷ 
XVIII, không biết ông sinh và mất năm nào. 

Tảc phằm của ông cỏ: Bái-án Nguyễn tộc gia phả. 


THẼ KỶ XIX <NGUYỄN> 

ụừ số 380 đến 6'47) 

380 — TRẦN CÔNG HIỂN (? -1816) 

Trần Công Hiến là người làng Trương-nghĩa, tỉnh 
Quảng-nghĩa; không biết ông sinh năm nào; mất năm 
Gia-long thứ 15 là năm bính tý (1816). 

Thuở nhỏ, nhà nghèo theo nho học, rồi mộ nghĩa sĩ 
giúp họ Nguyễn. Năm 1793 vào yết kiến Nguyễn Ảnh ở 
Thi-nại, cỏ quân công đưọ’c làm tống nhung cai CO', sau 
-ra làm trấn thủ Hải-dương, phong tước Ân-quang hầu. 

Ông tính thích văn học, ngoài việc công có làm sách 
và có khuyến khích việc làm sách. Ông cỏ mở nhà Hải 
học đường ở Hải-dưomg, xuất bản nhiều sách cũ và sách 
mới soạn. 

Tác' phầm có: 

— Đại Việt thủy lạc trinh ký (có diễn ra nôm gọi tên 
là Hải-dương phong vật khúc) (sử, dàn tộc học); 

— Phong vật khúc (sử, địa); 

— Hải-dương phong vật ký (có diễn ra nôm) (sử, văn); 

— Lịch đại sử toản yếu (sử); 

— Cố Lê tứ trường văn thề (văn); 

— Bạch-văn am thi biên tập (văn), A. 296; 
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— Danh thi hợp tuyền (văn), A. 212; 

— Lịch đại sách lược (văn), A. 632. 

381 - HỒ XUÂN HƯƠNG (thè kỷ XIX) 

Hò Xuân Hương là người làng Quỹnh-đôi, huyện 
Quỳnh-lưu, tỉnh Nghệ-an, là giòng giõi Hò Phi Tích, con 
ông Hô Phi Diễn và bà Hà-thị ờ Hải-dương^ sau ra b 
phường Khán-sơn (gàn Hồ-tây), huyện Vĩnh-thuận '(Hà- 
nội). Lớn lên, bà ở thôn Tiên-thị (phố Lý quốc sư, Hà- 
nội). 

Hồ Xuân Hương là người nối tiếng về thơ nôm đương 
thời. Trong số các nhà thơ đi lại xướng họa với bà còn 
biết cỏ Chiêu Hồ(l). Bà lấy chồng hai lần: một lần lấy 
lẽ tri phủ Vĩnh-tường; một lần làm vợ lẽ Tồng Cóc, đềũ 
là những cuộc tình duyên bất đắc dĩ. Sau khi gỏa chồng, 
bà đi ngao du sơn thủy ở khắp nơi, lấy ngâm vịnh 
làm vui. 


(t) Về Chiêu Hd, cho đến nay, chúng ta thường cho là Phạm 
Đình Hỗ ; vì, theo bài tựa sách Vũ trang tùy bút, Phạm Đình Hã 
sinh cuối thìri Lê, cũng là con quan và cũng là nho sinh Ch êu 
vân quán cũ. Nhưng xét kỹ ra, đó có lẽ chỉ là suy đoán. Theo 
nhiều tác phầm khác của Phạm Đình Hồ còn đ! lại, ta sẽ thấy 
giữa Chiêu Hỗ trong Hồ Xuân Hưo-ng vối Phạm Đình Ho có 
nhiều mâu thuẫn. Ngoài tiêu chuần thò-i gian lịch sử chưa chắc 
đã thật phù họ'p, Chiêu Hố là một nhà thơ phóng (lãng, Phạm 
Đình Hỗ là một nhà nho họe uần súc, đạo (lức cao cả, tinh cảm 
của ông luôn luôn gắn liền VỚI lễ giáo, vò'i cố Lê, nỗi tiếng 
đương thòũ, bị Minh-mênh triệu dùng nhiều lần, lầu sau nhất bị 
b§ làm tế tửu, dậ^ học ở Quốc tử giám. Trong hoàn cảnh xã hội 
fy, vơi đạo đức của một ông thày xưa, Phạm Đình Hỗ khó lòng 
cỏ thề phóng túng như tục truyền về Chiêu Hỗ. Vì vậy, chúng 
tôi chì xin ghi thêm đây đê độc giả nghiên cứu, chưa dám 
khẳng định. 
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Tác phẫm có: 

— Xuân Hương thi tập (nôm) (văn); 

— Đồ-sơn bát vịnh (văn)O). 

382 - PHẠM QUỶ THÍCH (1759 -?) 

Phạm Quỷ Thích, tên tự là Dữ-đạo, hiệu là Lập-trai, 
ngưòú làng Hoa-đường, huyện Đưò'ng-an (nay là làng 
Lưong-ngọc, huvện Bình-giang, tỉnh Hải-đương), đến 
ngụ ở phường Báo-thiên, huyện Thọ-xương, thành 
Thăng-long (Hà-nội). ông sinh năm 1759, không rõ mất 
năm nào. 

Ồng đậu tiến sĩ năm 1779, làm đông các hiệu thư. 
Năm 1786, Tày-sơn ra Bắc, ông đi ở ẫn. Khi Gia-long lên 
rigôi (18Ọ2), ông bị triệu nhiều lần, bắt buộc ra làm quan 
với nhà Nguyễn, làm thị trung học sĩ, tước Thích-an 
hầu; sau cáo bệnh lui về dạy học. 

Tác phẫm có: 

— Thảo đường thi nguỵên thảo (văn), A. 298; 

— Nam hành thi tập (văn); 

— Tân truyên kỳ (văn); 

— Thiên Nam long thủ liệt truyện (sử), A. 1658; 


(Ị) Tập tho - Đồ-sơn bát vịnh, chỉ mới thấy tên sách ghi trong 
thư mục ở Huế về đời Tự-đức, chưa đưọ - c thấy sách, không biết 
rõ ]à sách bằng Nôm hay bằng chữ Hán. 

Còn về Hồ Xuân Hưo - ng, cổ nhiên không phải là Xuàn-hương, 
một nhà nữ nghệ sĩ Triều-tiên, chúng tôi dám khẳng định là 
một nữ thi tài Việt-nam về thế kỷ XIX, có người thật, không hồ 
nglíi gì cả. Trong bài tựa của Trương QÚảng-khê, đề tập thơ 
Diệa-lièn thi tậpcna Nguyễn Thúc-khanh đòi Tự-đức, đã có câu: 
«... Ký g.an khuê tú thi, Phạm Lam Ảnh, Hồ Xuân Hương nhị 
nhàn nhi dĩ... » (... Trong thời gian đó, các nhà thơ nữ giới 
chỉ mới thấy có hai tay: Phạm Lam Anh và Hồ Xuân Hương...)- 
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— Việt sử tiệp kính (sử), A. 1492; 

— Lập-trai thi văn tập (văn), A. 194, A. 3036 ; 

— Lập-trai di lập (văn), A. 200; 

— Phạm Lập-trai tiên sinh văn (văn), VHV. 155; 

— Lập-trai văn sách (văn), VHV. 156, v.v... 

383 — NGUYỄN BÍNH 
(Xem: sổ 243, thế kỷ XVI) 

384— NGUYỄN CÔNG BẲO (thế kỷ XIX) 

Nguyễn Công Bảo, tên hiệu là Kim-tinh. Không rõ ông 
sinh và mẩt năm nào, quê quán (7 đâu. 

Tảc phẫm cỏ: Tô giang chí thủy (sử, địa), A.966. 

385 - BÙI TÔNG QUẢN 
(Xem: Bùi Tông Hoan, sổ 78, thế kỷ XV) 

386 - LÊ QUÝNH (? — 1805) 

Lê Quýnh là người làng Đại-mão, huyện Siêu-loại 
(nay là huyện Thuận-thành, tình Bắc-ninh). 

Năm 1787, đờỉ Chiêu-thổng, ông được phong Trường- 
phải hầu. Khi Chiêu-thống chạy sang Trung-quốc, ỏng 
chạy theo; vì không chịu cạo đầu tết bím nên bị nhà 
Thanh giam giữ. Năm 1804 (niên hiệu Gia-long thử 3), 
ông được về nước, mất năm 1805. 

Tác phầm cỏ: 

— Bắc hành tùng ký (sử, văn), A.403; 

— Bắc hành lược biên (sử); 

— Bắc sứ tự tinh phú (văn). 


23 L. T. 
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386 b - NGUYỄN Hựu CUNG (thế kỳ XIX) 

Ông nguyên tên là Bế Hựu Cung, hồi đầu triều Nguyễn 
bị theo « công tính» là họ Nguyễn, người ở Bắc-khê, 
châu Thạch-lâm, tỉnh Cao-bằng (theo bài tựa sách Cao- 
bằng kỳ lược, A.99, tờ 5). Không rõ ông sinh và mất 
năm nào. 

Năm 1789, niên hiệu Chiêu-thống thử 3, ông được 
triều Lê cho làm chức đô ngự sử đài, hữu thi êm đô ngự 
sử, lĩnh việc dốc trấn Cao-bằng. Khi Tây-sơn đánh tan 
quân Tòn Sĩ Nghị, đuồi hết quân xâm lược Mãn Thanh 
ra khỏi đất nưóc, Bế Hựu Cung đem cả nhà theo Chiêu- 
thống, chạy sang Trung-quốc, bị an trí ở huyện Thượng- 
nguyên, phủ Giang-ninh, tỉnh Giang-nam ; đến năm giáp 
tỉ, Gia long thứ 3 (1804), mới được về nưcrc. Trong khi 
Hựu Cung ở Trung-quốc, con là Bế Hựu Nhân cùng đi 
học với học sinh Trung-quốc, cỏ làm tập thơ Lạc-Sơn 
thi tập, dã có bản in khắc gỗ và lưu hành ở Trung-quốc. 
Sau khi Bế Hựu Cung về nước, được triều Nguyễn, cho 
tên họ nhà vua và bố làm quan ở Cao-bẳng, sau làm 
đến hiệp trấn Hải-dương. 

Tác phầm có : Cao-bằng thực /ục (sử, địa). A. 1129, v.v... 

387 — PHAN TRỌNG PHIÉN (1 734 — 1809) 

Phan Trọng Phiên, còn có tên là Phan Lê Phiên, sinh 
năm 1734, mất năm 1809, người làng Đòng-ngạc (ngoại 
thành Hà-nội). 

Năm 1757 (niên hiệu cảnh-hưng thứ 18), ông đậu 
tiến sĩ, làm Hộ bộ tả thỉ lang, tước Tử-xuyên hầu. Khi 
Trịnh Sâm'chết, ông chịu cố mệnh lập Trinh Cán; đến 
lúc quân tam phủ nôi biến bỏ Trịnh Cán, tôn phù 
Trịnh Khải lên cầm quyền, ổng bị cách cả chức tưởc. 
Sau này Ghiêu-thống làm vua, lại vời ông ra làm quan. 
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thăng đến Binh bộ thượng thư, tri Quõc tử giám. Khi 
Chiêu-thống chạy sang Trung-quõc, ông không theo. 
Đời Gia-long, ông không ra làm quan và mất năm 1809. 

Tác phẫm cỏ: 

— Cao-bằng thực lục (sử) ; 

— Lịch triều đăng khoa lục (sử). 

388 — PHẠM THÁI (1777 - 1813) 

Phạm Thái còn cỏ tên là Phạm Phượng Sinh, đặo 
hiệu là Phố-chiêu thiền sư, tên tục là Chiêu I.ỳ, người 
làng Yên-tliường, huyện Đông-ngàn (nay là Từ-sơn, ngoại 
thành Hà-nộí). Ông sinh năm 1777 và mất năm 1813. 

Cha ông làm quan với nhà Lê, phong tước Trạch- 
trung hằu. Sau khi Tây-sơn ra Bắc (1789), ông tìm cách 
phục thù cho cha, khởi binh chống lại. ông ở ẫn ở chùa 
Tiêu-sơn (Bắc-ninh) lấy đạo hiệu là Phồ-chiêu thiền sư. 
Ồng có người bạn là Trương Đăng Thụ làm quan ở 
Lạng-sơn đốn ổng lên đế tìm cách đánh nhà Tây-sơn. 
Thụ chết, ông đưa thi hài về làng Thanh-nê (T-hái-bình) 
và từ đó yêu em gái Thụ là Quỳnh Như. Cha Thu muốn 
gả con gái cho ông, nhưng bà mẹ không bằng lòng. 
Quỳnh Như chết, ông buồn bã chán nản, uổng rượu li 
bì, đi lang thang khắp nơi. 

Tác phầm có: 

— Sơ kinh tân trang (văn) (chữ nôm, đã có phiên ầm 
ra quốc ngữ); 

— Chiến tụng Tây hồ phú (nôm) (văn); 

— Thơ văn chép trong Plỉô-chỉêu thiên sư thi tập (văn). 

389 — BÙI HUY BÍCH Ự7H -1802) . 

Bùi Huy Bích, tên tự là Hi-chương, Am-chưong, hiệu 
là Tồn-am và Tồn-ông, người xã- ĐỊnh-công, huyện 
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Thanh-trì (ngoại thành Hà-nội), di cư sang làng Thịnh-liệt 
(ngoại thành Hà-nội). Ông sinh năm 1744, mất năm 1802. 

Năm 1769 (niên hiệu Cảnh-hưng thứ 30) ông đâu hoàng 
giáp, làm hiệp trấn Nghệ-an, sau làm đến Hộ bộ tả thị 
lang hành tham tụng, tước Kế-liệt hầu. Đến đò‘i Chiêu- 
thống, õng làm bình chương sự chính nghị đại phu rồi 
cáo bệnh đi ở ẩn. Khi Gia-long lên ngôi, ông trở về Thăng- 
long, nhưng không ra làm quan rõi mất. Ông là học trò 
Lê Quý Đôn, khi Lê Quỹ Đôn mất, ông có thay môn 
sinh làm bài văn tế. Bài ấy in trong Hoàng Viẹt văn tuyền. 

Tác phầm có: 

— Sghệ-an thi tập (văn), A.602 ; 

— Hoàng Việt thi văn tuyền (văn), A.903, A.608; 

— Quốc triều chính đien (sử); 

— Nghệ-an tĩnh chí (địa); 

— Lịch triầu thi sao (sử, 'văn); 

— Tao đàn thoại cô nguyên dẫn (văn), A.1073: 

—. Tền-am thi văn tập (văn), A.918 ; 

— Châu phong tạp thảo (sử, văn), A.295. 

390 — BÙI TRỤC (1730 — 1815) 

Bùi Trục, còn tên là Bùi Đình Trục và Bùi Tống, tự 
Hi-thạc (theo tiều truyện trong Đản-irai thi tập , A.291, 
tờ 4, 5), tên hiệu là Đản-trai, người làng Thịnh-liệt 
(ngoại thành Hà-nội), sinh năm 1730 (niên hiệu Long- 
đửc quý sửu), đậu hương tiến năm 1749. Đến đời nhà 
Nguyễn, ông đưọ-c cử làm tri phủ (1802), nhưng lấy cờ 
là già yếu xin về nhà. Ông mất năm 1815 (niên hiệu 
Gia-lóng thứ 14). 

Tác phầm cỏ : 

— Đản-trai thi tập (văn), A.291; 

— Đản-trai văn tập (văn), A.289j; 
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— Đản-lrai tập cảo (văn, sử), A.290; 

— đại tông Bùi thị gia phả (sử, văn), A.958; 

— 2 bài thơ (văn) trong Hoàng Việt thi tuyền. 

391 — NGÔ TRỌNG KHUÊ (18M - 1873) 

Ngô Trọng Khuê, tên thực là Ngô Duy Viên, còn cỏ tên 
là Hi, tự là Ồn-phủ, hiệu là Di-hiên, người làng La-khê, 
huyện Từ-liêm (nay thuộc Hoài-đức, tỉnh Hà-đông). Theo 
sách Ngô thị gia phả (A.774, tò - 5 và 8), ỏng sinh năm 
1804 và mất năm 1873. 

Tác phẫm có: 

— Bồi tụng công văn tập (sử, văn) A. 527 ; 

— Một bài thơ chép trong Hoàng Việt thi tuyìn. 

392 — BÙI DILM (Í745 - 1817) 

Bùi Diễm, tên tự là Huy-vượng, hiệu là An-khê, sinh 
năm 1745* mẫt năm 1817. Ông đậu hương tiến năm 1777. 

Tác phẳm có : Thịnh .the hùng văn tập (văn), A. 464. 

393 — LÊ DUY ĐẢN ụ 742 — ?) 

Lê Duy Đản, còn có tên là Lê Đản, người làng Yên-la, 
huyện Yên-phong, tỉnh Bắc-ninh. Ồng sinh năm 1742, 
mất năm nào không rõ. 

Năm 1775 (niên hiệu cảnh-hưng thử 36), ông đầu tiến 
sĩ, làm hàn lâm viện thị thư rồi làm tham chinh Thanh- 
hỏa. Khi Lê Chiêu-thống chạy sang Trung-quốc, ông đi 
ờ ần, không ra làm quan. Đến đời Gia-lợng (1802—1«20), 
ông có ra làm hiệp trấn Lạng-sơn và giám thí các trường 
Kinh-bắc, Sơn-tây, Hoài-đức. 

Tác phầm có: Nam hà tiệp lục (sử). 
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394 — ĐỖ LỆNH THIỆN (thế kỷ XIX) 

Đỗ Lệnh Thiện là người làng Nhán-mục, huyện Thanh- 
tri (nay thuộc ngoại thành Hà-nội). Không rõ ông siph 
và mất năm nào, chỉ biết ông đỗ tiến sĩ năm 1787 và sau 
này có làm quan đời Gia-long (1802 — 1820). 

Tác phẵm có: Kim mã ẳn phu cảm tình lệ tập (văn), 
' trong sách Danh~ ngôn lập trứ (q. 2), A. 1073. 

395 - TRẦN BÁ LÃM (Í757 - 1815 ) 

Trần Bá Lãm, theo sách Trần gia thỉ phả (A. 642, tờ 
18—19), tên lự là Tỉnli-phu, hiệu là Yiễn-trai, người làng 
Vân-canh, phủ Hoài-đửc, tỉnh Hà-đông. Ồng sinh năm 
1757,'mất năm Gia-long ất họi (Ị815). 

Năm 1779 (niên hiệu cảnh-liưng kỷ hợi), ông dậưgiải 
nguyên, sau đậu hoàng giáp, làm quan đến đô cấp sự 
trung, Hải-dương đốc đòng. Nhà Lê mất, đến đời Gia- 
long (1802 — 1820) ông làm đốc học Bắc-ninli. 

Tác phẫm có: La thành cỗ tích vịnh (văn), và đề tựa 
tập thơ Dụ-am linh sà kỷ hành (A. 603) của Phan Huy ích. 

396 - NGUYỄN GIA CÁT (thế kỷ XIX) 

Nguyễn Gia Cát là người làng Hoa-Cầu (nay là Xuân- 
cằu, huyện Văn-giang, tỉnh Hưng-yên). Không rõ ông 
sinh và mất năm nào. 

• Năm 1787, ông đậu tiến sĩ, sau ra làm quan với Gia- 
long (1802 — 1820), được cử đi sử sang Trung-quốc. Sau 
khi đi sứ về, õng bị can về việc khai gian thần tích cho 
Hoàng Ngũ Phúc, nên bị cách chức. 

Tác phẫm có : 

— Bi nhu quận công phương tích lục (sử), A.1178; 

— Hoa trình thi tập (văn), A. 2530. 
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397 - BÙI DƯƠNG LỊCH (/757 — í827) 

Bùi Dương Lịch là người làng An-toàn, huyện La-Sơn 
(nay thuộc tỉnh Hà-lĩnh). ông sinh năm 1757, mất năm 
1827. 

Đời Lệ Chiêu-thống (1787 —1784), ông đậu hoàng giáp. 
Ổng không chịu ra làm quan với nhàTây-sơn và lại ra 
làm quan với Gia-long (1802 — 1820). 

Tác pliầm cỏ : 

— An-hội thôn chí (địa) ; 

— Bùi gia huấn hài (văn) ; 

— Nghệ-an kỷ (sử, văn); 

— Lê qu ị} -dậ t sử (sử) (ký hiệu của thư viện Viện sử 
học: HV. 195). 

398 — NHUYỄN HUY LÝ (thề kỷ XIX) 

Nguyễn Huy Lỷ là người làng Mỗ-đoan, huyện Tứ-kỳ, 
tĩnh Hải-dương. K'hông rổ ông sinh và mất năm nào. 

Ồng đậu tiến sĩ năm 1787 và ra làm quan đời Gia-long 
(1802 — 1820). 

Tác phẫm cỏ : Thời tập sách văn tập (văn), A. 625. 

399 - LÊ HUY DAO (? — 1803) 

Lẻ Huy Dao, nguyên tên là Lê Huy Vỹ, sinh năm nào 
không rổ và không biết quê quán ở đâu. ông cỏ đậu thu 
tiến, tức cử nhân, và làm quan đời Gia-long (1802 — 
1820). 

Tác phầm có: Lữ trung .ngâm (văn, sử), A. 142. 

400 — NGUYỄN HUY TỦ (thế kỷ XIX) 

Nguyễn Huy Tù, không rõ sinh và mất năm nào, quê 
quản ở đâu. Năm 1788 (niên hiệu Chiêu-thống thứ 2) ông 
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làm quan bình chương sự và sau này dến đời Gia-long 
(lì 02 — 1820) cỏ ra làm quan. 

Tác phầm cỏ: Thượng thư Nguyễn tưởng công thực 
lục bi ký (sử), A. 695. 

401 — ĐẶNG ĐỨC SIÊU (1750 — 1810) 

Đặng Đức Siêu, tên cũ là Đặng Đức Chiêu, ngư^i Bồng- 
sơn, tỉnh Bình-định ; thuở nhỏ trọ học ở huyện Hương- 
trà, tỉnh Thừa-thiên. Ồng sinh năm 1750 và mẩt năm 1810. 

Khoảng năm 1765 — 1777 (đời chúa Nguyên Duệ-tông), 
ồng có ra thi hương đậu hương tiến (cử nhân) và được 
bố làm quan ở viện hàn làm. Khi chúa Trịnh đem quân 
đảnh Nam-hà, ông tránh ra Long-hò, mở trường dạy 
học, làm thơ văn tỏ chí hướng của mình. Nhà Trinh và 
nhà Tày-sơn mời ra làm quan, 'òng đều cự tuyệt. Năm 
1798, ông vào Nam theo Nguyễn Ánh, được cất làm trung 
doanh tham mưu, giúp Gia-long đánh nhà Tày-sơn, rồi 
làm quan với nhà Nguyễn. 

Tác phẫm có: 

— Thương sơn tứ hiệu (văn, triết); 

— Trương Lương trùy (văn, triết); 

— Tỏ Vũ tiẽt (văn, triết); 

— Tự tỷ quản nhạc (văn, triết); 

— Hòi loan cửu ca khúc (văn, sử) (nôm ?); 

— Văn tể (văn, sử) (nòm) tế Võ Tính, Ngô Tùng Chu, 
Bá-đa-lộc v.v... 

402-LÊ QUANG ĐỊNH (1759—1813) 

Lê Quang Định, cỏ tên tự là Tri-chỉ, hiệu Tấn-trai, 
người làng Phú-vinh, tỉnh Thừa-thiên. ổng' sinh năm 
1759, măt năm 1813. 
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Lủc nhỏ ông vào Gia-định học trường Vũ Trường Toản, 
kết bạn với Ngô Nhân Tĩnh và Trịnh Hoài Đức, lập ra 
Bình-dương thi xã. Khi Nguyễn Ánh lấy lại được Gia- 
định, ông cùng với Trịnh Hoài Đức ra thi, đều đậu và 
được bồ làm quan ở viện hàn lâm rồi ra làm đông cung 
thi giảng. Năm 1802 (Gia-long thứ 1), làm Binh bộ thượng 
thư, được cử làm chinh sứ cùng với Lê Chinh Lộ, Nguyễn 
Gia Cát sang Trung-quốc cầu phong. Đi sứ về, lại nhận 
chức cũ ở viện hàn lấm cùng Trịnh Hoài Đức làm việc 
trước tác. (Xem Đại Nam chính biên liệt truyện, sơ tập, 
quyền 11, tờ 1—3). 

Tác phầm có: 

— Hoàng Việt nhất thống địa dư chỉ (sử, địa), A. 67; 

— Gia-định tom gia thi (văn thơ) ; 

— Hoa nguyên thi thảo (văn), A.779. 

403 —NGUYỄN ÁN (1770-1815) 

Nguyễn Án, tên tự là Iíính-phủ, hiệu Ngu-hồ, người 
làng Du-lâm huyện Đông-ngàn (nay là Từ-sơn, tỉnh 
Đắc-ninh). Theo sách Du-lâm Nguyễn tộc hợp phả (A.1U08, 
q. 3, tờ 26 — 27), ông sinh năm 1770, niên liíệu cảnh- 
hưng thứ 31 và mất năm 1815. Nguyễn Án là người 
thông minh, ham học, xem rộng và sống trong giai đoạn 
quan trọng của lịch sử, nên tai nghe và mắt thấy rắt 
nhiều. Ông ở ẫn dạy học, ngâm vịnh. 

Năm 1805 (Gia-long thứ 4) ông bị triệu ra làm tri 
huyện Phù-dung (Phù-cừ, tỉnh Hưng-yên), sau có việc 
riêng xin từ quan. Đến năm 1807 (Gia-long thữ 6) ra thi 
khoa hương đầu tiên cùa nhà Nguyễn, đậu hương cổng; 
năm 1808 (Gia-long thử 7) bồ tri huyện Tiên-minh (Yên- 
lãng, Kiến-an), mẫt ở chỗ làm quan. 
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Tác phầro. cỏ: 

— Tang thương ngẫu lục (văn, sử) (cúng soạn với Phạm 
Đình Hổ), số A.218, đã được dịch đăng trong Tạp chl 
Nam phong (số 6 đến 12 do ông Tuyết-trang Trần Văn 
Ngoạn khởi dịch, bản dịch dược duyệt và in lại năra 
1960, do Nhà xuất bản Văn hỏa xuất bản); 

— Phong lâm minh lãi thi tập (văn), A.1201. 

404 —ĐẶNG TRẦN THƯỜNG (175.9 — 1816) 

Đặng Trằn Thường là người huyện Chương-đức (nay 
là Chương-mỹ, tỉnh Hà-đông). Thi hương đậu sinh đồ 
đời Lê mạt, có làm bạn với Ngô Thời Nhiệm. Ông sinh 
năm 1759 và mỗt năm 1816 ở trong ngục Phú-xuàn. 

Đặng Trần Thường hay đi lại bàn về thế sự với Ngô Thời 
Nhiệm. Lúc ấy Nhiệm đã ra làm quan với nhà Tây-sơn 
được trọng dụng, nên bảo Thường:« Anh phải thông 
biến mới làm được công nghiệp ». Thường cho là bạn 
khinh mình mới vưọt biễn vào Nam, theo Nguyễn Ảnh 
đánh Tây-sơn. 

Khi Gia-long lấy lại được Bắc thành (Hà-nội), cử 
Nguyễn Văn Thành và Đặng Trần Thường làm trấn thủ. 
Ngô Thời Nhiệm bị'bắt và giải ra Bắc thành (Hà-nội) 
đê đánh đòn thị nhục ở Văn miếu Hà-nội, Thường nhở 
thù riêng, vào ngục ra cho Nhiệm một vế câu đổi; Nhiệm 
đã đối lại. Thường sai người đánh chết bạn. vè sau 
Đặng Trần Thường và Lê Chất tức nhau, Chẫt Ịpi tội 
Thường gian lạn, Thường bị hạ ngục, khi bị giam cố 
làm văn oán Gia-long phụ công, về sau bị giết trong 
ngục. 

Tác phầm có: Hàn vương tốn phú (văn) và Ngục 
trung bát vịnh (thơ) (làm trong ngục). 
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405 — TRƯƠNG PHÚC DĨNH (? - Ỉ8Í6) 

Trương Phúc Dĩnh là người huyện Bình-dương, tĩnh' 
Gia-địnli, không biết sinh năm nào, chỉ biết mất năm 1816. 
Vì là con trai của Trường Phúc Phấn, tướng cũ của chủa 
Nguyễn, liìc đầu làm cai đội, sau theo Nguyễn Ánh chạy 
ra đảo Phủ-quốc và sang Vọng-cáíT (Thái-lan), cỏ công 
ấy nên đưọc thăng đến cai CO'. 

Trương Phúc Dĩnh tuy là quan võ, nhưng biết văn 
tự vì theo Nguyễn Ánh phiêu bạt nhiều nơi, nện đã 
ghi lại những điều mắt thấy tai nghe, từ năm 1775 (ất 
mùi) đến 1788 (mậu thân). 

Tác phầm có : Cố sự (văn, sử). 

406-NGÔ NHÂN TĨNH (7 — Í816) 

Ngô Nhân Tĩnh, cỏ tên tự là Nhữ-sơn, vốn là người 
tỉnhQuảng-đồng (Trung-quốc) đến ở Gia-định, trở thành 
người Việt-nam. Không biết ỏng sinh năm nào, chỉ biết 
mất vào khoảng năm 1816 (?). 

Lúc ban đầu, ông theo Nguyễn Ánh làm hàn lâm, rồi 
thăng lên tham tri, được phái đi theo thuyền buôn sang 
Trung-quốc đê nghe tin tức Lê Chiêu-thổng. Năm 1807 
(Gia-long thứ 6) lại được cử đi sứ càu phong cho Nguyễn 
Ảnh. Tính thích văn học, nên năm 1811 (Gia-long thứ 
10), khi làm hiệp trấn Nghệ-an, có cử đốc học là Bùi 
Dương Lịch làm sách Nghệ-an ký. Ông là bạn học với 
Trịnh Hoài Bức và Lê Quang Định, nên có lập ra Bình- 
dương thi xã đế cùng xướng họa, trong Nam liệt ông 
vào hàng Tam gia thi sĩ. 

Tác phầm cỏ: 

— Thập anh đường thi tập (thợ, văn), A. 779, A. 1393; 

— Tam gia thi tập (văn, thơ), còn gọi là Gia-định Tam 
gia thi tập (Ngô Nhân Tĩnh, Trịnh Hoài Đức, Lê Quang 
Định). 
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407 — DƯƠNG BẢ CUNG (1794 — 1818) 

Dương Bá Cung, tên hiệu là Cấn-đìnli, người làng 
‘Nhị-khê, huyện Thượng-phúc (nay là Thường-tín, Hà- 
đông). 

Năm 1821 (Minh-Ịpệnh tân tỵ) đậu cử nhân làm quan 
đến đốc học. 

Tác phấm có: 

— Hà-nội địa dư (sách làm năm 1881, niên hiệu Tự- 
<đửc thú 4) (sử, địa), A.1154 ; 

— Dương gia trữ trục (văn, sử), A.3008; 

— Hiệu đính ức-trai di tập (sử, văn); 

— Dương tộc thè phả. 


408-NGUYỄN DU (1765-1820) 

Nguyễn Du, tên tự là Tổ-như, hiệu Thanh-hiên và 
Hồng-sơn-liệp-hộ, người làng Tiên-điền, huyện Nghi- 
xuân tỉnh Hà-tĩnh. Ông là con thử bảy (Chiêu Bảy) 
Xuân quận công Nguyễn Nghiễm và bà vợ thứ Trần 
thị Thần (người làng Hoa-thièu, huyện.Đông-ngàn, xử 
Kinh-bắc). 

Năm 20 tuồi thi hương đậu tam trường ở Thăng-long, 
cỏ ra làm quan với nhà Lê. Năm 1789, Lê Chiêu-thống 
chạy sang Trung-quốc, ông theo không kịp, ông không 
làm quan với triều Tây-sơn, lui về ở ẳn ở quê nhà, lấy 
săn bắn, câu cá, xựởng họa làm vui. Năm 1802, khi 
Nguyễn Ảnh lấy được Bắc hà, cỏ triệu ông ra làm quan, 
từ tri huyện đến hữu tham tri, cỏ đi sứ Trung-quốc vào 
năm 1813, đến năm 1820 (Minh-mệnh năm thử 1) lại 
•định sai ông đi sứ, chưa kịp đi thì mất. 

Nguyễn Du là người cỏ văn tài, lại học rộng, ông sống 
vào giai đoạn quan trọng nhất của lịch sử, trước đã 
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làm quan với Lê, sau bị triệu ra làm quan với Nguyễn,, 
nên ông chỉ í vâng vâng, dạ dạ » cho qua ; Nguyễn Ảnh 
cũng đã phải đê ý: « Nhà nước dùng người, xem ai cũng 
thế, sao chỉ vâng vâng dạ dạ thôi ■». Do hoàn cảnh đỏ, 
ông đẵ cỏ một tàm sự đặc biệt uằn khúc, ký thác vào 
thơ văn và nhất là trong tảc .phẫm lớn nhất của òng 
mà cũng là lởn nhất cuối thế kỷ XVIII là Truyện Kiều. 

Tác phẳm cỏ: 

— Bắc hành thi tập (văn) ; 

— Nam trimg tạp ngâm (văn) ; 

— Tiên-điần di thư (văn, triết) (bằng Hán văn); 

— Thúy'Kiều truyện (Kim Vân Kiều) (nôm, văn), v.v.r 

409 - TRỊNH HOÀI ĐỨC (1725 - 1825) 

Trịnh Hoài Đức, tên tự là Chì-sơn, hiệu là Cấn-trai, 
người Minh-hươngi Ông sinh năm 1725 và mất năm 1825. 

Trịnh Hoài Đức là học trò xử sĩ Vũ Trưòng Toản và 
là bạn học với Lê Quang Định và Ngô Nhân Tĩnh. Ba 
ông này đã lập ra Bình-dương thi xã. Khi Nguyên Anh 
lấy được Gia-định, ông và Lê Quang Định ra ứng cử, 
thi đậu, được bô hàn lâm, làm đến thượng thư, cỏ đi 
sử sang nhà Thanh (Trung-quốc). Đến năm 1822 (Minh- 
mệnh thử 3), được cử đi làm chỏ khảo kỳ thi ân khoa; 
vì học vấn, vì văn tài, Trịnh Hoài Đức được Minh-mệnh 
rất trọng đãi. 

Tác pliầm có : 

— Gia-định thành thông chi (sử, địa); 

— Tam gia thi tập (Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, 
Ngô Nhân Tĩnh); 

— Cấn-trai thi tập; 

— Bắc sứ thi tập. 
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410 — VŨ TRINH (? - 1828) 

Vũ Trinh, tên tự là Duy-chu, hiệu Lai-sơn, biệt hiệu 
là Lan-trì ngư giả, người huyện Lang-tài, tỉnh Bắc-ninh, 
Không biết ông sinh năm nào, chỉ biết mất năm 1828. 

Năm 17 tuồi, thi hương đậu hương cống đòi Lê. Năm 
1787, khi Lê Ghiêu-thống chạy sang Kinh-bắc (nay là 
Bắc-ninh), cha con ông dốc hết sản nghiệp giúp việc 
quân; năm 1789, Lê Chiêu-thống chạy sang Trung-quốc, 
ông theo không kịp, về ần ở làng. Năm 1802 (Gia-long 
năm thứ 1), ông bị triệu ra làm thị trung học sĩ, nhưng 
khi đưa hài cõt Lê Chiêu-thống về nước, ông xin từ 
quan, về nhà dạy học, làm sách. Năm 1807 (Gia-long 
năm thứ 88) ông được cử đi sứ Trung-quốc, lúc về cùng 
soạn luật với Nguyễn Văn Thành. Khi Nguyễn Văn 
Thành bị tội, ông cũng bị đi đày. Năm 1828 (Minli-mệnh 
thứ 9) được tha về, chết năm ỗy. 

Tác phẫm cỏ: 

— Lan-lrì kiến văn lục hay Kiến văn lục (vãn), A.31; 

— Cung oán ihi tập (văn); 

— Sứ Yên thi tập (sử, văn) ; 

— Ngô tộc truy viễn đàn ký (văn, sử), A. 647. 

411 — NGUYỄN HÀNH (thề kỷ XIX) 

Nguýễn Hành là người làng Tiên-điền, huyện Nghi- 
xuân, tỉnh Hà-tĩnh, là cháụ Nguyễn Khản, đậu tiến sĩ 
dời Lê. Không biết ỏng sinh và mất năm nào, chỉ biết 
ông có tiếng hay chữ, văn chương có tư tưởng ưu thời 
mẫn thế và nhớ nhà Lê. 

Tác phầm có: 

— Quan hải tập (vặn) ; 

— Minh quyên tập (văn, triết) ; 

— Thiên, địa, nhân, vật sự kỷ (văn, triết). 
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412 — NGUYỄN HỮU THẬN (thi kỷ XIX) 

Nguyễn Hữu Thận, tên tự là Chần-nguyên, hiệu Di- 
trai (hay Ý-trai), không biết quê quán ờ đâu, sinh và 
mất năm nào. 

Theo bài tựa sách của ông (A. 982) đề năm 1829 (Minh- 
mệnh thứ 10), ông sinh vào khoảng cuối thế kỷ XVIII. 

Tảc pliầm cỏ: 

— Di-trai (hay Ý-trai) toán pháp nhất đắc lục (toán), 

A. 982, A. 1336; ' 

— Tam thiên tự lịch đại văn chú thích (sử, văn), 
AC. 253. 


413 — NGỔ THỜI DU (1772 — ?) 

Ngô Thời Du, theo sách Ngổ gia thể phả (A.648, tờ 54), 
tên tự là Trừng-phủ, hiệu Văn-bác, ngưò i làng Tả Thanh- 
oai, huyện Thanh-oai, tỉnh Hà-đông. Theo Trừng-phả 
thi văn (tò- 57, trong sách Ngô gia văn phái), ông sinh 
năm cảnh-hưng nhâm thin (1772), không biết mất năm 
nào. Ông là cháu Ngô Thời Sĩ, tiến sĩ đời Lê. 

Ngô Thời Du có ra làm quan đến đốc học Hải-dương, 
và cũng theo Ngô gia thẽ phả, ông dã chép 7 hòi trong 
quyên Hoàng Lê nhất thống chỉ, cùng soạn với Ngô 
Thời Trí. 

Tác phâm có: 

— Hoàng Lê nhất thống chí (sử, văn) A.22 ; 

— Ngô gia văn phái: Trừng-phủ thi văn tập (văn), 
A.117; 

— Ngó gia thế phả kỷ, A.648. 

414 — PHẠM ĐỈNH TRẠC (? — 1833) 

Phạm Đình Trạc, tự là Bạt-khanh, hiệu Hào-xuyên, 
hgười huyện Đường-hào (nay làMỹ-hào, tỉnhHưng-yên); 
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sinh năm nào không rõ, chỉ biết mất năm 1833 ở Cao- 
bằng. 

Năm 1821 (Minh-mệnh thử 2), thi hương đậu cừ nhân, 
ra làm quan từ tri huyện thăng đến ản sát Cao-bằng. 
Năm 1833, khi Nùng Văn Vân khởi nghĩá, vảy hãm Cao- 
bẳng, trong thành hết lương, ngoại viện chưa kịp đến 
cứu, ông tự chôn sổng chết theo thành. 

Tác phẫm có: 

— Học ngâm tbn thảo bình (văn), A.302; 

— Họa hò lập. 

415 - TRAN HUY PHÁC (1754- - 1834) (1) 

Trần Húy Phác, hiệu Đạm-trai, người làng Bình-vọng, 
phủ Thường-tín, tỉnh Hà-đông. Ông sinh năm 1754 và 
mất năm 1834. 

Năm 1777 (niên hiệu cảnh-hưng đinh dậu), thi hương 
đậu hương cống, thi hội vào tam trường, gặp loạn 
ờ nhà. Năm 1804 (Gia-long thứ 3) triệu ra làm trự giáo 
xử Hải-tlương và Quảng-yên, Năm 1809 (Gia-long thứ 8) 
được thực thụ cliửc ấy, đến 1812 (Gia-long thứ 11), được 
thăng đốc học Thanh-hóa, tước Phảc-ngọc bả. 

Tác phầm cỏ: Hải-dương phong vật chi (địa, dân tộc 
học), Â.88, A. 822. 

416 — TRẦN XẦM (1771 — 1837) 

Trần Xàm, tên tự là Tuấn-ngạn, hiệu là Tĩnh-trai, 
người huyện Thượng-phúc (nay là Thường-lín, tỉnh Hà- 


(1) Xem thêm: Tập san hội Trí tri năm 1934, quyến 15, số 2 
trang 191 bài cảa Thúc-ngọc Trần Văn Giáp. (Không nên lẫn với : 
Trần Huy Phác ngưòá làng Đông-lũy, huyện Đông-thành rNghệ- 
an) đậu tiển sĩ năm 1829, làm bố chính, phải cách, phái (li Tân- 
gia-ba ; khi về chết ngoài biền.) 
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đông), sinh năm 1771 và mất năm 1837. Năm 1810 (Gia- 
long thử 9) có ra làm chức văn hàn. 

Tác phẫm cỏ: Thượng-phúc Trần thị gia phả thực 
[ục (sử), A.143. 


417 —VŨ HÀNH QUYỀN ( thế kỷ XIX) 

vtí Hành Quyền, không biết quê quản ở đâu, sinh và 
mất năm nào. Theo gia phả (A.794), ông sống vào khoảng 
các năm 1802—1803 (đời Gia-long). 

Tác phẵm cổ: Vũ tộc các chi gia phả (sử), A.794. 

418 — LÊ ĐẠI GƯƠNG (thè kỳ XIX) 

Lê Đại Cương, tên tự Thông - thiền, hiệu Kỳ-phong, 
biệt hiệu Cư-chính-thị, là ngươi phủ An-nhàn, tỉnh 
Bình-định; Không biết sinh và mất năm nào. 

Năm 1802 (Gia-long thứ 1) được cử làm huyện doãn. 
Năm 1821 (Minh-mệnh thứ 2), ông được sung vào việc 
đòn sứ nhà Thanh ở quán Gia-quất, thăng Lễ bộ tham 
tri, quyền Bắc thành tỗng trấn, sung bảo hộ Nam-vang. 
Nhân dân khởi nghĩa chổng lại nhà Nguyễn, ông bị cách 
chức. Đời Thiệu-trị (1840 —1847) được phục chức bỡ 
chính Hà-nội. 

Tác phầm có: 

— Nam hành tập (văn) ; 

— Tỉnh ngu thi tập (văn). 

419-BÙI PHÔ (1776 — 1836) 

Theo sách Mão-hiên hành trạng (A.912, tờ 3 và 71), 
Bùi Phỗ trước tên là Bùi Trữ, sau đổi là Bùi Phỗ, tự 
Văn-cơ, hiệu Mão hiên, là người làng Thịnh-liệt, huyện 
Thanh-trì, tỉnh Hà-đông ; sinh năm 177(5 (năm bính thản, 


24 L. T. 


369 



niên hiệu cảnh-hưng thứ 37), mất năm 1836 (Minh- 
mệnh thử 17). 

Năm 1802 (Gia-long thứ 1), ông dự tuyên trủng cách, 
được bỗ tri huyện Nghi-dương. Năm 1821 (Minh-mệnh 
thứ 2), ông làm Hộ bộ thiêm sự, sung vào hiệu chính 
luật lệ và toản tu Thực lục. Năm 1836 (Minh-mệnh thứ 
17) ổng xin về hưu, và mất. 

Tác phằtn cỏ: 

— Mão-hiên chuyết bút (văn), A.913 ; 

— Mão-hiên văn tập (văn), A.835 ; 

— Mão-hiên hành trạng ( sử), A.912; 

— Hoàng trừu luật lệ (hiệu chính) (pháp lý) ; 

— Thực lục tiền biên (toản tu) (sử); 

— Bùi thị gia phả (sử), A.1002. 

420 — NGUYỄN HƯƠNG (thế kỷ XIX) 

Nguyễn Hương người tĩnh Bình-thuận. Không biết 
sinh và mất năm nào. 

Ồng cùng các ổng Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, 
Ngô Nhân Tĩnh theo học ông Đặng Đức Thuật và nỗi 
tiếng thơ hay ở Gia-định. Năm 1802 (Gia-long năm đầu), 
ông được bồ hàn lâm ; sau từ quan về nhà, ngâm vịnh 
và dạy học. 

Tác phằm Có: Thái dược thi (văn). 

421 —NGỒ THỜI HOÀNG (thè kỷ XIX) 

Ngô Thời Hoàng, hiệu là Huyền-trai vàThạch-ố, ngưò i 
làng Tả Thanh-oai, huyện Thanh-oai, tỉnh Hà-đông. ông 
sinh và mất năm nào không rõ. 

Theo Ngô gia thể phả (A.648), ỏng đậu tủ tài năm 
1807 (Gia-long thử 6, khoa đinh mão). 

Tác phẫm có : Thạch-Ồ di chương (văn), trong Ngô gia 
văn phái, A.117. 
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422-LÊ CAO LÃNG (thễ kỷ XIX) 

Lê Cao Lãng, tự Lệnh-phủ, hiệu Viên-trai, là người 
làng Nguyệt-viên, huyện Hoẳng-hóa, tỉnh Thanh-hỏa. 
Không biết ông sinh v.à mất năm nào. 

Năm 1807 (Gia-long dinh mão), ông đậu hương cống, 
làm quan đến tri phủ Hoài-đửc ròi cáo về. 

Tác phẫm có: 

— Lê triều lịch khoa tiến sĩ đề danh bi ký (sử), A.109 ; 

— Lịch triều tạp kỷ (sử ); 

— Quốc triều xử trí vạn tượng sự nghi lục (sử) ; 

— Viên-trai thi tập (thơ) ; 

— Viên-trai văn tập (văn); 

— Thanh-hóa dư đồ sự tích ký (địa, cô tích); 

— Thanh-hóa tỉnh cương giới phân hợp danh hiệu 
diên cảch,tịnh sơn xuyên cảnh thắng tạp kỷ (địa). 

423 - CAO HUY DIỆU (thế kỷ XIX) 

Cao Huy Diệu, hiệu là Vò-song, biệt hiệu Hòng-quế- 
hiên, người làng Phú-thị, huyện Gia-lâm, tỉnh Bắc-ninh 
(nay thuộc ngoại thành Hà-nội). Không biết ông sinh 
và mất năm nào. 

Năm 1807 (Gia-long thứ 6), ông thi hương, đậu thủ 
khoa, làm quan ở Quốc tử giám, đổc học Thăng-long,' 
ròi thăng lên thượng thư. 

Tác phầm cỏ: cận-trai thi tập.ị hạt) (A.780) và một 8Ố 
thơ văn khác. 


424 —NGUYỄN TRUNG MẬU (thỉ kỷ XIX) 

Nguyễn Trung Mậu, hiệu Đạm-hiên, là người Đòng- 
thành, tỉnh Nghệ-an; không biết ông sinh và mất năm 
nào. 
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Năm 1807 (Gia-long thứ 6), ông đậu hương cống, được 
bồ tri huyện Hoẳng-hóa (Thanh-hỏa). Năm 1830 (Minh- 
mệnh thứ 10), ông được thăng đỗc học Bình-định. Năm 
1841 (Thiệu-trị thứ nhất), ông cỏ làm bài biêu nỏi về 
chính sự 6 diều, được ban khén rồi thăng đến Lễ bộ 
thượng thư. 

Tác pliẳm cỏ: Đạm-hiên tập (văn). 

425- VŨ TỤ (thế kỷ XIX) 

Vũ Tụ, tự là Kế-chi, hiệu Trủc-thôn, người làng ứng" 
mộ, huyện Vĩnh-lại, trấn Sơn-nam (Hải-dương). Không 
biết ông sinh và mất năm nào. Năm 1813 (Gia-long thứ 
12) đậu hương cống (cử nhân). 

Tác phẫm cỏ: Lãi-minh thi thảo (văn), A.519. 

426 — LƯU CỒNG ĐẠO (thê kỷ XIX) 

Lưu Cồng Đạo là ngưòi huyện Can-lộc, tỉnh Nghệ-an. 
Khồng biết ông sinh và mất vào năm nào. 

Năm 1813 (Gia-long thứ 12) đậu cử nhân, làm quan 
đến lang trung. 

Tác phẫm có: 

— Thanh-hóa Vĩnh-lộc huyện chí (sử, địa), A 690 ; 

— Lưu giải nguyên gia phả (sử), A.3161; 

— Vĩnh-lộc huyện phong thồ chí lược (địa), A.2537. 

427- ĐỖ TUẤN ĐẠI (the kỷ XIX) 

Đỗ Tuấn Đại, tự là Giám-hồ, ngưòi làng ôn-xả, huyện 
Văn-giang, tỉnh Bắc-ninh (nay thuộc Hưng-yên). Không 
biết ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1813 (Gia-long thứ 12), ông thi hương đậu hương 
cống làm quan đến lang trung. 

Tác phẫm có: Tiên-thành lữ hoại (văn), A.301. 



428 — LẾ VĂN ĐỨC (? - Í8Ú) 

Lê. Văn Đức người huyện Bảo-an,'tỉnh Vĩnh-long. 
Không biết ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1813 (Gia-long thử 12), ông đậu hương cống (cử 
nhân); làm quan từ chức tri huyện thăng lên đến Binh 
bộ thượng thư. Năm 1833 (Minh-mệnh thử 14), ông được 
cử đi làm tham tán, hai lần làm tồng đốc sung kinh lược. 

Tác phẫm cỏ: 

— Chu nguyên tạp vịnh (văn), A.304; 

— Bách quan chức chế (sử); 

— Đại Nam hội điền toát yếu (toản tu) (sử), A.1446, 
A. 2254; 

— Hoàng Việt hội điền toát yếu (toản tu) (sử), Ạ. 2786, 
và. cỏ dề bài bạt tập thơ Kính hải tục ngâm (A. 303) 
của Lý Văn Phức. 

429-TRƯƠNG MINH GIẢNG (thí kỳ XIX) 

Trương Minh Giảng người Ịàng Hanh-thốag, huyện 
Bình-dương, tỉnh Gia-định. Không biết ông sinh và mất 
năm nào. 

Năm 18Ĩ9 (Gia-long thứ 18), ông đậu cử nhân, làm 
tư vụ bộ Lại, ròi thăng đến đông các điện đại học sĩ, 
làm phó chủ khảo thi hội. Khi Lê Văn Khôi noi lên chổng 
lại nhà Nguyễn ở Gia-định (1833), ông làm tham tán 
quân vụ, Nam-kỳ kinh lưọc đại sứ, đại tướng quân, 
Bình-thành bá, và được nhà Nguyễn ghi tên vào bia vũ 
công thử nhất. 

Tảc phầm có : Đại Nam thực lục chinh biên (làm tổng 
tài) (sử). 
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43Ỡ - VŨ QUYỀN (thè kỷ XIX) 

Vũ Qúyền, hiệu Tốn-trai, là người huyện Lang-tài, 
tỉnh Bắc-ninh. Không biết ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1819 (Gia-long thứ 18), ông đậu cử nhân bồ tri 
huyện Mỹ-lưong (Sơn-tâỵ). Năm 1842 (Thiệu-trị thử 2), 
ông được bỗ đi án sát, lay cở cỏ mẹ già' xin về hưu; ở 
nhà dạy học, nhiều học trò hiến đạt. 

Tác phầm cố: 

— Tỗn-trai thi tập (văn); 

— Tổn-trai học vịnh (văn). 


431 - NGÔ ĐÌNH THẢI (thế kỷ XIX) 

Ngô Đình Thái, trước tên là Ngô Thế Mỹ, hiệu Tùng- 
hiên, ỉà ngưòi làng Bái-dương, huyện Nam-trực, tỉnh 
Nam-định. Không biết ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1819 (Gia-long thử 18) ông đậu thủ khoa, làm 
quan tri phủ Thường-tín phải cách về dạy học. Ông là 
anh ruột tiến sĩ Ngô Thế Vinh. 

Tốc phêm cỏ: 

— Tùng-hiên trường sách văn (văn), A. 530; 

— Nam phong giải trào (nỏm) (văn); 

— Nam phong nữ ngạn thi (nôm) (văn); 

— Nhạc-dương Tùng-hiên Ngô tử văn tập (văn). 

432 — NGỒ THỜI GIAI (1818 — 1881) 

Theo sách Ngô gia the. phả (A. 648, tờ 72), Ngô Thời 
Giai tự là Cường-phủ, hiệu Thanh-xuyên và Tùng-song, 
người làng Tả Thanh-oai, huyện Thanh-oaí, tỉnh Hà- 
đông, ông sinh năm 1818 niên hiệu Gia-long mậu dần 
và mất năm 1881, niên hiệu Tự-đức tân tị. Sách Ngô gia 
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thề phẳ (A. 648, tờ 72 — 73) có ghi rồ năm sinh năm mẩt 
mà không thấy ghi hành trạng. 

Tảc phẫm có: Tùng-song di vận, A. 117 (trong Ngô 
gia văn phái). 


433 - TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ (thỉ kỷ XIX) 

Trương Đăng Quế, tự Diên-phưựng, hiệu Đoan-trai, 
biệt hiệu Quảng-khê, nguyên người tỉnh Hà-tĩnh, sau di 
cư dến Bình-sơn tỉnh Quảng-nghĩa. Không biết ông sinh 
và mát năm nào. 

Năm 1819 (Gia-long thứ 18), ông đậu cử nhân, được 
bò hành tầu, sau dạy vua Thiệu-trị học. Đời Minh-mệnh, 
nhiều lần được cử làm chủ khảo thi hộì. Năm 1841 
(Thiệu-trị thứ 1), vì là cố mệnh đại thần, được thăng 
phụ chính đại thằn, văn minh điện đại học sĩ. 

Khi Tự-đức lèn ngôi (1847), ông cũng làm phự chính 
đại thần, sau về hưu trí. 

Tác phầm cỏ: 

— Thiệu-trị văn quy (quy tắc làm văn đời Thiệu-trị) 
(văn); 

— Đại Nam liệt truyện (truyện nhân vật có tiếng dưới 
triều Nguyên, từ các chúa Nguyễn đến đời Thiệu-trị, 
chia làm từng loại: hậu phi, hoàng tử, công chủa, chư 
thần, ẫridật, cao tăng, nghịch thằn, gian thần) (làm tống 
tài) (sử); 

— Đại Nam thực lục tiền hiên (sự kiện lịch sử các chúa 
Nguyễn từ Nguyễn Hoàng đến Nguyễn Phúc Thuần, 
trước Gia-long, cộng 11 đời, in năm Thiệu-trị thứ 4 
(1844) (sử); 

— Quảng-khê thi văn tập (các bài biễu, văn bia, thơ vịnh, 
v.v... in năm Tự-đức quỷ dậu 1873, đại khái theo lối như 
tập trên xuất bản năm Thành-thái thứ 10, 1904) (văn); 

— Thi tấu hợp biên (văn), v.v... 
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434 — LÊ THỐNG (thế kỷ XIX) 

Lê Thống, không biết quê quản ở đầu, sinh và mất 
nării nào. Theo bài tựa sách Bang giao lục, ông sổng 
vào khoảng năm 1819 (Gia-long thứ 18). Hành trạng của 
ống chưa tra cửu được. 

Tác phầm có: 

— Bang giao lục (sử, văn), A. 614; 

— Bang giao tự lược (sử, văn), A. 691. 

435 — HÀ DUY PHIÊN ( thế kỷ XIX) 

Hà Duy Phĩên, tự Đức-ninh, là người huyện Hoẳng- 
lĩóa, tỉnh Thanh-hóa. Không biết ông sinh và mất năm 
nào. 

Năm 1819 (Gia-long thứ 18), ông đậu cử nhân. Năm 
1820 (Minh-mệnh thứ 1) được bố tri huyện Ghân-lộc, 
thăng đến dô sát viện đô ngự sử, sung toàn tu bộ Thực 
lục tiền biên. Năm 1841 (Thiệu-trị 1), ông được thăng 
hiệp biện dại học sĩ, làm tỗng vựng bộ Đại Nam hội điên. 

Tảc phẫm cỏ: 

— Đại Nam hỷi điền (tỗng vựng) (thế lệ, chế độ chinh 
trị triều Nguyễn) (sử) ; 

— Đại Nam thực lục tiền biên (soạn tập) (sự việc lịch 
sử các chúa Nguyễn, từ 1558 đến 1778), in nám Thiệu- 
trị thứ 4, 1884 (sử). 

436 — ĐỖ TRỌNG DƯ (thế kỷ XIX) 

ĐỖ Trọng Dư là người làng Đại-mẵo, huyện Siêu-loại 
(nay là phủ Thuận-thành, tỉnh Bắc-ninh). Không biết 
ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1819 (Gia-long thứ 18), đậu hương cổng (cử nhân) 
làm quan đến tri huyện bị cách về. 
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Tác phằm của ông còn lại có một áng văn nôm Quan 
âm Thị Kính (văn) (theo gia phả họ Đỗ). 

437 - NGÔ THỜI THIỂN (thế kỷ XIX) 

Ngô Thời Thiển, là người làng Tả Thanh-oai, huyện 
Thanh-oai, tỉnh Hà-đông. Không biết ống sinh và mất 
năm nào. Hành trạng của ông chưa tra cửu được, chỉ 
biết ông có làm một phần sách Hoàng Lê nhất thống chí 
cùng soạn với Ngô Thời Du và Ngố Thời Trí (xem số 
413). 

Tác phầm cỏ: Hoàng Lê nhất thong chí, A. 883. 

438 - PHẠM HỘI (thè kỷ XIX) 

Phạm Hội, người làng Hoa-dường, huyện Đường-an 
(nay là Lương-ngọc, huyện Bình-giang, Hải-dương) và 
ngụ ở thôn Tự-tháp, huyện Thọ-xương (nay là phổ Hàng 
Trống và phổ Nhà thờ) Hà-nội. Không rõ ông siuh và 
mất năm nào. 

Năm 1819 (Gia-long thử 18), ông đậu cử nhân, làm 
quan đến giảo thụ. 

Tác pbầm cỏ: Dưỡng-am tạp tác, A. 1066. 

439 - TRỊNH HUY VIÊN (the kỷ XIX ) 

Trịnh Huy Viên, hiệu là Phương-đình (1), sống vào 
đời Gia-long (1802— 1820), không biết sinh và'mất năm 
nào, quê quản và hành trạng của ông cũng chưa tra 
cứu được. 

Tác phẫni có: Phương-đình trường văn tập (văn), 
A.451. 


(1) Phưomg-đình này chữ Phương là thơm, không phải Phương 
là vuông; vậy không nên lẫn vói Phirơng-ilìtih (phương là 
vuông) là hiệu củá Nguyễn Văn Sicu. 



439b - NGUYỄN PHÒ CHÍNH (thề kỷ XIX) 

Nguyên Phô Chính, không rõ quê quán ờ đâu, sinh và 
mất vào năm nào. Theo bài tựa trong sách, ông sống 
vào đời Gia-long (1802 — 1820). Hành trạng của ông chưa 
nghiên cửu dược. 

Tảc phằm có : Việt dư phong vật Công ca chú giải toàn 
tập (sư), A. 1041. 


440 - LÊ CHẤT (thế kỷ XIX) 

Lê Chất, người Phù-mỹ, tỉnh Bình-định, khồng biết 
sinh và mất năm nào. 

Trước ông theo Tây-sơn, sau theo Nguyễn Ánh lập 
nhiẽu chiến công. Đời Minh-mệnh (1820 —1840), làm 
tông trấn Bắc thành, chết rồi bị đình nghị luận tội, san 
phẳng phần mộ khắc bia « chỗ này là nơi Lê Chất phục 
pháp », vợ con đều bị tội trảm giam hậu. Đời Tự-đức 
(1848 — 1883) mởi truy tặng nguyên hàm. 

Tác phẫm cò: Bắc thành dư địa chi (sử, đỊa) (cùng 
soạn vửi một số tảc giả khác *, trong bản chép có bài tựa 
soạn năm Thiệu-trị thứ 5, 1845), A. 1565. 

440 b — BẾ Hựu NHÂN (thề kỷ XIX) 

Bế Hựu Nhân, tên tự là Lạc-Sơn, người ở Bắc-khê, 
châu Thặeh-lâm, tỉnh Cao-bằng, là con Bế Hựu Cung; 
không rõ ỏng sinh và mất năm nào. 

Năm 1789, niên hiệu Chiêu-thống thử 3, ngay thuở bé, 
khi quân Tây-sơn đánh đuôi quân xâm lược Mãn Thanh 
•ra khỏi đất nước, gia đình ông, vì hoàn cảnh, theo 
Chiêu-thống chạy sang Trung-quổc, bị an trí ở huyện 
Thượng-nguyên, phủ Giang-ninh, tỉnh Giang-nam ; đến 
năm giảp tí, Gia-long thứ 3 (1804) mới được về nước. 
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Khi ở]Trung-quổc, ông cùng đi học với các học sinh 
Trung-quốc, có làm ra nhiêu thi ca, gom lại thành tập' 
thơ Lạc-Sơn thi tập, đã cỏ bản in khắc gỗ và lưu hành ở 
Trung-quốc. (Xem sách Cao-bằng ký lược, A. 99, tờ 5). 

Tác phằm có: Lạc-Sơn thị tập (văn), v.v... 

441 — MINH-MỆNH (179í — mo) 

Minh-mệnh, tên thật là Nguyễn Phúc Đảm, làm vua 
miếu hiệu là Thánh-tồ và niên hiệu là Minh-mệnh; ông 
là con thứ tư Nguyễn Ánh (Gia-long), sinh ngày đinh 
mão (23) tháng 4 năm tân hợi (25-5-1791) và lên ngòi 
năm 1820, mất năm 1840^ 

Minh-mệnh là người thông minh, hiếu học, chăm làm 
việc, nhưng tính nết hẹp hòi, hay nghi kỵ, đàn áp; trong 
thời gian làm vua, đã xảy ra nhiều cuộc khởi nghĩa 
chổng lại triều dinh; lờn nhất là những cuộc khởi nghĩa 
của Phan Bá Yành, Lê Duy Lương ở Bắc-kỳ, Lê Văn 
Khôi ở Nam-kỳ. 

Tác phẫm có: 

— Ngự chế tiễu bình Bẵc-kỳ nghịch phỉ thi tập (sử, 
văn), VHV. 114; 

— Ngự chẽ tiễu bình Nam-kỳ nghịch phỉ thi tập (sử, 
văn), VHV. 121; 

— Ngự chè thi sơ tập (văn), VHV. 67 ; 

— Ngự chế thi tam tập (văn), VHV. 68; 

— Ngự chẽ thi tứ tập (văn), VHV. 115; 

— Ngự chẽ văn sơ tập (văn), VHV. 69; 

— Ngự chế văn nhị tập (văn), VHV. 70 ; 

— Minh-mệnh chiếu dụ (văn, sử), VHV.1130. 
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442 - PHAN HUY CHỦ (1782 - 18Í0) 

Phan Huy Chủ, nguyên tên cũ là Phan Huy Hạo, tự 
Lâm-khanh, hiệu Mai-phong, ngưòi ấp Yên-sơn, xẵThụy- 
khuê, phủ Quổc-oai, Sơn-tây. Ông là con trai Phan Huy 
ích, tiến sĩ, làm quan đời Tây-sơn. Ông sinh năm 1782, 
mất năm 1840. 

Lúc ít tuôi, Phan Huy Chú là người nọi tiếng hay chữ 
vùng Quốc-oai; nhưng hai lần ra thi, đều đậu tủ tài, 
nên thường gọi là ông Kép Thày. Ổng ở nhà dạy học và 
làm sách. Năm 1821 (Minh-mệnh thử 2), Minh-mệnh biết 
tiếng cho triệu vào làm biên tu trường Quốc tử giảm; 
năm 1828 làm phủ thừa, thăng hiệp trấn Quảng-nạm, 
rối bị giáng xuổng Hàn lâm thị độc. Hai lần ông được 
cử đi sứ. Trung-quốc, lần thử hai bị cách chức, và đi 
công cán Nam-dương, ông bị đau chàn, cảo quan về 
làng dạy bọc. 

Tác phẫm có giá trị nhất của ông là bộ Lịch triều liiền 
chương loại chí, gồm 49 quyên chia làm 10 phần (xem 
chương phân tích tài liệu). Phan Huy Chú đẵ bắt đầu biên 
soạn bộ này từ khi ông còn đi học, đi thi. Theo lời ông, 
ông đã đê ra 10 năm đễ biên soạn. Năm 1821, khi ông 
làm biên tu trường Quốc tử giám, thì bộ sách này đưọc 
Minh-mệnh khen và thưởng cho 30 lạng bạc, một chiếc 
áo sa, 30 ngòi bút, 30 thoi mực. Trong thời gian làm 
quan, ông vẫn tiếp tục sảng tác. 

Tác phầm có: 

— Lịch triều hiễn chương loại chí, 49 quyến (đẵ được 
Viện Sử học dịch và xuất bản) ; 

— Hoàng Việt dư địa chí (địa, sử) ; 

— Hoa thiêu ngtim lục (văn); 

— Hoa thiều tục ngâm (văn) ; 

— Dương trinh kỳ kiến tập (sử, địa); 
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— Lịch đại điền yếu thông luận (sử) ; 

— Mai-phong du Tây thành dã lục (văn); 

— Hải trình chí lược (sử, địa). 

443 — NGUYỄN HUY HÔ ( 1783 - 18M) 

Nguyễn Huy HÔ, tên cũ là Nguyễn Huy Nhiệm, tự Cảch- 
như, hiệu Liên-pha. ông là người làng Trường-lưu, xã 
Lai-thạch, huyện La-Sơn, tỉnh Hà-tĩnb. Ông là con trai 
Nguyễn Huy Tự (tác giả Hoa tiên) và bà Nguyễn thị Đài 
(con gái Nguyễn Khản, tiến sĩ, người làng Tiên-điện); 
sinh năm 1783, mất năm 1841. 

Nguyễn Huy Hồ ra đời vào lúc nhà Lê suy vong, lớn 
lên tuy văn hay, chữ tốt, nhưng gặp lúc trong nưóc loạn 
lạc, ông cùng đi vửi hai anh, lui về ẫn dật, mang nặng 
lòng nhớ tiếc nhà Lê. Năm 40 tuối, Minh-mệnh nghe 
tiếng ông hay thuốc và giỏi về thiên văn, triệu vào kinh 
bồ chức Linh đài lang (một chức quan ở Khâm thiên 
giám). 

Tác phẫm cỏ: Mai đình mộng ký (văn) (nôm). 

444 - NGỒ THÒ’I HƯO’NG (thé kỷ XIX) 

Ngô Thời Hương, tự Thành-phủ, hiệu Ước-trai, còn cỏ 
tên là Ngô Thời Vị. Không biết sinh và mất năm nào. 
Ông là người làng Tả Thanh-oai, huyện Thanh-oai (nay 
thuộc Hà-đông). Theo Ngô gia the phả (A. 648, tờ 66), 
năm canh thin (1820), ồng được cử làm chánh sử đi sang 
triều Thanh, mất ỏ' dọc đường. 

Tác phẳm cỏ (theo Ngỏ gia văn phải tuyen, A. 117): 

— Thù thế toàn tập ; 

— Mai dịch thú dư. 
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445 - HOÀNG QUÝNH (thế kỷ XIX) 

Hoàng Quýnh, hiệu Kiện-trai, là người làng Trà-hương, 
tỉnh Thừa-thiên. Không biết sinh và mất năm nào. 

Ông là cháu nội Hoàng Quang, tác giả Hoài Nam ca 
khúc, thuở nhỏ theo học chú là Hoàng Kim Hoán ; năm 
1820 (Minh-mệnh thử 1), đâu cử nhân, được bô hàn 
lâm biên tu, thăng Lại bộ tả thị lang. Vi tính nóng, 
thẳng, nhiều phen phải giáng chức, ồng có cùng các ông 
Lưu Văn Lan, Lý Văn Phức lập ra Quần anh hội: 

Tác phầm có: Trung ngoại Quằn anh hội lục tập (văn). 

446 — PHẠM ĐÌNH HO (1768 - 1839) 

Phạm Đình Hỗ, tự là Tùng-niên và Bỉnh-trực, hiệu 
Đông-dẵ-tiều, thường gọi là cụ Tế Đan-loan, người làng 
Đan-loan, huyện Đường-an (nay là Bình-giang, tỉnh Hải- 
đương). Ồng sinh nẩm 1768, mất năm 1839. 

Phạm Đình Hố sinh vào cuối đời cảnh-hưng (1740 — 
1786). Thuở trẻ, trong nước loạn lạc, nên ông ẫn cư ở 
quê. Ông là người học rộng lại có tài làm văn nôm, 
chuyên nghiên cứu về cỗ sử cỗ điên và cỗ ngữ; chủ yếu 
là cúc sự kiện lịch sử Việt-nam. Có người nghi ngô' ông 
là Chiêu Hỗ, thưòng xướng họa với Hò Xuân Hương (xin 
xem Hồ Xuân Hương, số" 381). Năm 1821 (Minh-mệnh thứ 
2), Minh-mệnh ra Bắc, nghe tiếng ông, vời ra làm quan, 
bố hành tầu viện hàn lâm, được ít lâu ông xin từ chức. 
Năm 1826 (Minh-mệnh thứ 7), triều đình lại triệu ra 
làm thừa chỉ ở viện hàn lâm và làm Quốc lự giám tế tửu. 
Năm sau, ông xin nghỉ dưỡng bệnh và từ chức, nhưng 
ròi lại phải ra làm thị giảng học sĩ. ồng đã soạn nhiều 
sảcli. • 

Tảc phẫm có: 

— Đường-an,Đan-loan Phạm gia thỉ phở, A. 909 ; 

— Lê triều hội điền (sử); 
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— Bang giao điền lễ (sử); 

— Đan-ỉoan Phạm gia ất chi thế phả (A. 911) ; 

— An-nam chỉ (sử) ; 

— Ồ châu lục (sử, địa); 

— Kiên khôn nhất lãm (địa); 

— Ai-lao sứ trình (sử) ; 

— Hi-kỉnh trãc lãi (triết) ; 

— Nhật dụng thường đàm (ngữ ngôn); 

— Vũ trung tùy bút (sử, văn; đã đơợc dịch và xuất 
bản); 

— Tang thương ngẫu lục (sử, văn, cùng soạn với 
Nguyễn Án; đẵ được dịch và xuẩt bản); 

— Hành tại diện đổi ; 

— Quần thư tham khảo; 

— Quốc sử tiêu học ; 

— Tùng, trúc, liên, mai, tứ hữu, và hiệu đính sách Đại 
Nam tbng hội đò lục, A.77. 


447 - HÀ TÔNG QUYÈN (1797 — 1839 ) 

Nguyên tẻn là Hà Tông Quyền, sau vì tránh tên húy, 
đồi gọi Hà Quyền, tự là Tốn-phủ, hiệu Mộng-dương, 
nguyên là người Nghệ-an, sau di cư ra làng Cảt-động, 
huyện Thanh-oai, tỉnh Hà-dông, ông sinh năm 1797 và 
mất năm 1839. 

Năm 1822, ông đậu tiến sĩ, làm quan từ tri phủ vào 
làm việc ở nội các, rất được vua yêu. Ròi vì việc sai 
nhàm, bị khiên trách và phải đi hiệu lực Nam-dương 
cùng với Phan Thauh Giản. Về sau được phục chức vào 
cơ mật viện và phụ trách làm sách Minh-mệnh chính yỉu. 
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Tác phằm có : 

— Tốn-phủ thi tập (văn); 

— Mộng-dương tập (văn) ; 

— Liễu-đường văn tập (văn); 

— Thăng-long lam thập vịnh (văn) ; 

— Nguyễn triầu tấu bieu (sử, văn); 

—• Hà Tổn-phủ thi tập (văn); 

— Minh-mệnh chính yếu (sử); 

— Vịnh Kiều tam thập thả (văn), V. V... 

448 - BÀ HUYỆN THANH-QUAN ( thể kỷ XIX) 

Bà huyện Thanh-quan tên họ là gì chưa tra cửu được, 
chỉ biết bà là người làng Nghi-tàm, huyện Hoàn-long 
(nay là ngoại thành Hà-nội). Không biết bà sinh và mất 
năm nào. 

Thân phụ bà là Nguyễn Lý (1755 — 1837) là học trò 
Phạm Quỷ Thích; Nguyễn Lý đậu thủ khoa năm 1783, 
làm đốc học Sơn-tây, Hải-dương. Chồng bà là Lưu Nghi, 
người làng Nguyệt-áng, huyện Thanli-trì, tỉnh Hà-đòng, 
đậu cử nhần năm 1821, làm tri huyện Thanh-quan (nay 
là Thải-ninh, tỉnh Thái-bình), do đó .thường gọi bà là 
bà huyện Thanh-quan. Lứu Nghi làm quan bị giảng, sau 
làm viên ngoại lang. 

Bà huyện Thanh-quan có tiếng là ngưòi hay chữ, nên 
được vời vào kinh làm chức cung trung giáo tập, dạy 
học các công chúa và cung phi. Vì bà chịu ảnh hưỏng 
của thân phụ (Nguyễn Lỷ) và thày học cũ của ông (Phạm 
Quỷ Thích), nên văn thơ thưòng tỏ 5'hoài niệm Lê triều. 
Bà giỏi về văn nôm. 

Tác phầm của bà còn lại, có một sổ bài thơ nòm: 
Qua đèo Ngang, Thăng-long hoài cò, Chùa Trấn-bẳcx.x... 
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449 - BÙI QUỐC TRINH (thể kỷ XIX) 

Bùi Quốc Trinh, người làng Trung-trữ, huyện Gia- 
viễn, tỉnh Thanh-hỏa (nay thuộc Ninh-bình). Không.biết 
ông sinh và mất năm nàọ. Năm 1821 (Minh-mệnh thứ2), 
ông đậu cử nhân và làm quan đến án sát. 

Tác phẫm (ó: Tái sinh sự tích (văn, triết), A. 1022. 

450 — NHỮ BÁ SĨ ( 1788 — 1867) 

Nhữ Bá Sĩ, tự Nguyên-lập, hiệu Đạm-trai,.người huyện 
Hoằng-hóa, tỉnh Thanh-hóa. Theo Liệt truyện chinh biên, 
nhị tập (q. 28, tờ 15), ông sinh năm 1788, mất năm 1867 
(niên hiệu Tự-đức thử 20), thọ 80 tuòi. 

Năm 1821 (Minh-mệnh thứ 2), ông.đậu cử nhân, được 
hỗ tri huyện, thăng Hình bộ viên ngoại, bị cách chức, 
phải đi hiệu lực sang Quảng-đông. Sau lại được bô 
huấn đạo, thăng đốc học Thanli-hỏa, phụng chỉ làm 
sách Thanh~Iiốa tĩnh chi, rồi xin về hưu. . 

Tác phẫm: 

— Thanh-hóa tình chí (sử, địa), A. 1299; 

— Đại học đồ thuyết (triết); 

— Việt hành tạp thảo (văn, địa), A. 1285; 

— Nghị-am hàn hương (văn); 

— Việt sử lam bách vịnh (văn, sử) ; 

— tìạm-trai thi văiì tập (văn), A. 2329; 

— Đạm-trai quan nghi tập (văn) ; 

— Phi điều nguyên âm (văn), A. 2911 ; 

— Nghị-am học thức (văn ?), VĨIV. 308; 

— Nghị-am biệt lục (sử, văn), v.v... và duyệt lại sách 
Hà phong ngũ thuyết, À. 618. 


25 L. T, 
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451 - NGUYỄN CỔNG TIỆP (thề kỷ XIX.) 

Nguyễn Công Tiệp, người huyện Hải-íăng, lỉnh Quảng- 
trị. Không biết ông sinh và mất năm nào. 

Năm tân dậu (1801), ông theo Nguyễn Ảnh được bô 
Hộ bộ thiêm sự, thăng hữu tham tri. Năm 1821 (Minh- 
mệnh thử 2), nhân cỏ việc bang giao, ông được cử vào 
việc tiếp sử nhà Thanh ở sứ quán Gia-quất. 

Tác phẫm cỏ : Sĩ hoạn tu tri, 6 quyến (triết), A. 2653 
(làm năm Minh-mệnh thứ 3, 1822). 

452 - LƯO’NG HUY BÍCH (the kỷ XIX) 

Lương Huy Bích, tự Huyền-chưong, là ngưòi huyện 
Hoằng-hóa, tỉnh Thanh-lióa. Không biết ông sinh và mẩt 
năm nào. 

Đời Tây-sơn, ông ở ấn, đển năm 1821 (Minh-mệnh 
thứ 2) có Kinh-giang hầu Đỗ Đức Nhuận tiến cử ông làm 
quan vời Minh-mệnh, ồng từ chối không đưực, nên phải 
nhận chức hàn lâm đãi chiếu, sau xin từ về dạy học, 
học trò nhiều người thành đật. Con trai là Như Đĩnh 
cũng đậu cử nhân năm 1846 (Thiệu-trị thứ 7). 

Tác phấm có: Kỷ sự tân biên (văn, sử). 

453 — NGUYỄN THU (?- 1855) 

Nguyễn Thu còn có tên là Nguyễn Bảo, tự là Định- 
phủ, người huyện Nòng-cống, tỉnh Thanh-hóa. Khỏng 
biết ông sinh năm nào, mất năm 1G55. 

Năm 1821 (Minh-mệnh thứ 2), ông đậu cử nhân, được 
bỗ tri huyện, thăng án sát. Đời Thiệu-trị (1840 — 1847), 
sung sử quán biên tu; làm xong bộ Tiền biên thực iục, 
được thăng hồng lò tự khanh ; năm 1 Q 48 (Tự-đức thử 1), 
sung phỏ sử sang nhà Thanh, khi đi sứ về thăng Hộ bộ 
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thị lang. Theo sách Liệt truyện chính biên, nhị tập (q. 28, 
tờ 16), ông mất năm 1855, năm Tự-đức thứ 8. Ỏng tính 
điềm đạm, thích sách vở, tho - văn. 

Tác phầm cố : 

— Hoàn vũ kỷ văn (sử, địa); 

— Minh đồ thi vựng (văn); 

— sử cục loại biên (sử) ; 

— Phượng-sơn từ chí lược ( sử) A. 195; 

— Sử yến (sử) ; 

— Quốc sử kỷ biên (sử); 

— tìien lễ lược khảo (sử); 

— Kinh-môn phủ chí (sử, địa); 

— Thanh-hà huyện chí (sử, địa) ; 

— Tinh thiêu tùy bút (sử, văn) ; 

— Sứ trình tạp ký (thơ); 

— Anh vũ học ngôn (thơ); 

— Biền lệ tạp văn (văn); 

— Việt thi tục biên (văn); 

— Việt sử tục biên (sử); 

— Lê quý kỷ sự (sử), A. 21; 

— Thiên Nam tiệp chú ngoại kỷ sử lược (sử), A. 931. 

454 - PHẠM HỮU NGHI (thề kỷ XIX) 

Phạm Hữu Nghi, tự Trọng-vũ; hiệu Đạm-trai, nguyên 
quán tỉnh Nghệ-an, di cư vào huyện Diên-pliước, tỉnh 
Quảng-nam. Không biết ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1821 (Minh-mệnh thứ 2), đậu cử nhàn, bổ. hàn 
lâm điễn bạ, thăng hào lâm tu soạn, sung vào sứ bộ 
sang sứ nhà Thanh: đi sử về phải cách; sau ông lại 
được phục chức, thăng quang lộc tự khanh, Lễ bộ 
tham tri. 
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Tác phầm cỏ: 

— Đại Nam văn uyên thống biên (văn,sử); 

— Sứ Yên tùng vịnh (sử, thơ); 

• — Đạm-trai thi văn tập (văn, sử). 

454b - LÊ TÔNG QUANG (thè kỷ XIX) 

Lê Tông Quang người làng Bình-vọng (làng Bằng), 
huyện Thường-tín, Hà-đông. Không biết ông sinh và 
mất năm nào. 

Năm 1822 (Minh-mệnh thứ 3), ông đậu tiến sĩ. Hành 
trạng ra sao chưa rõ. 

Tác phẫm cỏ: Bìnli-vọng Lè tiến sĩ thi văn tập (văn), 
A.599. 


455 — PHAN BÁ ĐẠT (1786 — ?) 

Phan Bả Đạt, người làng Việt-yên, huyện Lr.-sơn, tỉnh 
Hà-tĩnh, sinh năm 1786 và mất năm nào không rổ. 

Năm 1822 (Minh-mệnh thử 3), ông đậu tiến sĩ, năm 
ấy 36 tuồi, làm quan đến tồng đốc, phải giáng xuống 
viên ngoại lang. 

Tác phẫrn cỏ: Ngũ kinh tính lý tỉẽt yĩu (triết, giáo 
khoa). 


456 - TÔ NGỌC HUYỄN (thế kỷ XIX) 

Tô Ngọc Huyễn, người làng Hoa-Cầu (nay là Xuân- 
cầu, huyện Văn-giang, tỉnh Bắc-ninh, nay thuộc Hưng- 
yên), ông sinh và mất năm nào chưa rõ. 

Năm 1825 (Minli-mệnh thứ 6), ông đâu cử nhân, làm 
quan đến đại lý tự viên ngoại lang. 

Tác phẫm cố: Cao man thề thứ kỷ lược (sử), A.290 
(cùng soạn với Nguyễn Thòi Thoa và Đỗ Bá Hồng). 
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457 - NGUYỄN QUANG LUYỆN (im — ?) 

Nguyễn Quang Luyện, người làng La-khê, huyện Từ- 
liêm, tỉnh Hà-đông. Theo gia phả, ông sinh năm Minh- 
mệnh thử 5 (1824); năm Thiệu-trị thứ 6 (1846) đậu tủ 
tài. Hành trạng không rõ. 

Tác phấm có : La-khê Nguyễn tlìị gia phả (sử), A.1039. 

458 — NGUYỄN 'VĂN GIANG (thế kỷ XIX ) 

Nguyễn Văn Giang, ngưòi làpg Tương-mai, huyện 
Thanh-trì, nay là ngoại thành Hà-nội. Không rổ ông 
sinh và mất năm nào. 

Tác phẫm cỏ: Tương-mai Nguyễn thị gia phả (sử), 
A.819. 


459 - NGỤY KHẮC THÀNH ■ (thi kỹ XIX) 

Ngụy Khắc Thành, tự Mục-như, hiệu Đỉnh-trai, người 
làng Xuân-viên, huyện Nghi-xuân, tỉnh Nghệ-an ( Hương 
khoa lục q.l, 51); không biết ông sinh và mẩt năm riào. 

Năm 1825 (Minh-mệnh thứ 6) đậu cử nhân. Hành trạng 
chưa rổ. 

Tác phẫm c ỏ:Đĩnh-trai thi tập (văn), chép trong 
Danh gia thi tạp vịnh, A.1104 

460 —TRẦN TÚ DĨNH (thế kỷ XIX) 

Trần Tú Dĩnh, hiệu là Kim-sơn Quan-đào lão nhân, 
người huyện Kim-động, tỉnh Hưng-yên. Không biết ông 
sinh và mất' năm nào. 

Năm 1825 (Minh-tnệnh thứ 6), ông đậu cử nhân, được 
bỗ hành tẫu, thăng kinh triệu doãn, phạm lỗi phải đi 
công cán trên đại đông thuyền, sang Việt-đồng (tức 
Quảng-đông) coi việc tầu ngoài biễn hơn 10 năm, sau vì 
có mẹ già đã 80 tuối, mới đưọc về. 
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Tác phẫm có: 

— Gia lễ, AB. 572; 

— Quan-đào thi tập (tho). 

461 — NGUYỄN KHẮC TRẠCH (thế kỳ XIX) 

Nguyễn Khắc Trạch, tự An-phủ, hiệu Nhuế-xuyên, 
người làng Bình-hò, huyện Đông-yền (nay là Khoái- 
châu, tỉnh Hưng-y.ên). Không biết ông sinh và mất năm 
nào. 

Năm 1825 (Minh-mệnh thử 6), ông dậu cử nhân, đưọc 
bô tri huyện. Đòi Thiệu-trị (1841 — 1847), thăng án sát 
Hải-dương. Năm 1855 (Tự-đức thứ 8), thăng hàn lâm 
trực học sĩ, sung sử quản biên tu, rồi vệ trí sĩ. 

Tác phẫm cỏ: 

— Nhuế-xuyên bạch bát thi tập (vần ); 

— Nhuế-xuyên tập (văn), (phụ tại Minh đô thi tuyền) ; 

— Nhuế-xuyên thi tập (văn); 

— Nhuế-xuyên văn tập (văn). 

462 — TÔ TRÂN (1191 -?) 

Tô Tràn, ngưò'i làng Xuân-cầu, huyện Văn-giang, tỉnh 
Bắc-ninh (nay thuộc Hưng-yên), sinh năm 1791 (năm 
Quang-trung tân họ’i), mất năm nào khống rõ. 

Năm 1826 (Minh-mệnh thử 7), ông dậu tiến sĩ, năm ấy 
36 tuỗi, sau làm tuần phủ Định-tường, thành hãm bị 
cách, sau ông lại được khai phục làm đến Lễ bộ hữu 
tham tri, sung sử quản toản tu rồi về trí sĩ. 

Tác phầm cố: 

— Minh-mệnh chính yếu (toẫn tu) (sử), A 57 ; 

— Nam hành tập (văn), A. 2367 ; 

— Bắc hành tập (văn). 
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463 - NGỤY KHẮC TƯAN (Ì7ế9 - Ỷ) 

Ngụy Khắc Tuần, hiệu Thiện-phủ, người làng Xuân- 
viên, huyện Nghi-xuân, tỉnh Nghệ-an; sinh năm 1789, 
mất năm nào không rõ. 

Năm 1828 (Minh-mệnh thử 7), ông đậu tiến sĩ, năm ấy 
28 tuỗi. Sau làm Hộ bộ thượng thư, hiệp biện đại học 
sĩ, đi sử sang Pháp. 

Tác phầm cỏ: 

— Như Táy kỹ (văn), A. 764; 

— Xuân-viên thi tập (văn), VHV. 148. 

464 —NGUYỄN PHAN ĐƯỜNG (thế kỷ XIX) 

Nguyễn Phan Đường, hiệu là Hương-phái, người làng 
Vân-eanh, huyện Từ-liêm, Hà-đông (nay thuộc Hà-nội). 
Không biết sinh và mất năm nào. 

Năm 1828 (Minh-mệnh thử 8) đậu cử nhân, làm tri 
huyện. 

Tác phầm có: tìương-phái văn tập (văn), A. 525. 

465 - PHAN HUY VỊNH (thế kỷ XIX) 

Phan Huy Vịnh, tự là Hàm-phủ, người ẩp Yên-sơn, xẵ 
Thựy-khuê, phủ Quốc-ọai, tỉnh Sơn-tây. Không biết ông 
sinh và mất năm nào. ông là con Phan Huy Thực. 

Năm 1829 (Minh-inệnh thứ 9), ông đậu cử nhân được 
bổ Binh bộ chủ sự. Năm 1842 (Thiẹu-trị thứ 2) làm ốn 
sát Quảng-bình. Năm 1853 (Tự-đức thử 6), làm chánh sứ 
sang nhà Thanh, bá năm sau mới về, thăng Lễ bộ 
thượng thư kiêm Quốc sử quán tống tài. Tưong\truyền 
ông là dịch giả bài Tỳ bà hành của Bạch CựiDỊ. 

Tảc phầm cỏ: 

— Như Thanh sứ trinh (tho 1 , địa) ; 

— Sứ trình tùy bút tập (thơ, sử); 

— Tỳ bà hành (?) (bản dịch nôm) (văn). 
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466 - PHẠM KHẮC TRẠCH (thế kỳ XIX) 

Phạm Khắc Trạch là người làng Động-hối, huyện 
Thanh-quan (nay là phủ Thái-ninh, lỉnh Thái-bìnli). 
Không biết ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1828 (Minh-mệnh thử 9), ông đậu cử nhân, làm 
quan đến Hình bộ lang trung. 

Tác phẫm có: 

— Cao-miên kỷ lược (sử, địa), A, 832; 

— Nám chưởng kỷ lược (sư, địa), ÀVĨ07. 

467 -BÙI NGỌC QUỸ ( 1796-1861 ) 

Có nơi biên tèn ông là Bùi Quỹ; tự Hữu-trúc, người 
làng Hái-thiên, huyện Tiên-lữ, tỉnh Hưng-yên. Theo 
Liệt truyện chính biên (q. 29, tò’ 9 — 10), ông* sinh năm 
1796, niên hiệu Cảnh-thịnh thứ 4, mất năm 1861. 

Năm 1829 (Minh-mệnh thứ 10), ông đậu tiến sĩ, hồ hàn 
lâm viện hiên tu ; đời Thiệu-trị (1840 — 1847), thăng 
Hình bộ tham tri. Năm đầu đời Tự-đửc (1848), ông sung 
chánh sử, sang nhà Thạnh; đi sứ về, làm đô ngự sử, 
thăng tông đốc Bình-định. 

Tác phẳm cỏ: 

— Hữu-trúc thi tập (văn), A. 306; 

— Yên đùi anh hoại (văn), VHV. 78 : 

— Hải-phái thi vàn tập (văn), VHV. 77 ; 

— Bùi tiên sinh thi tập (văn), VHV. 79; 

— Yên hành khúc (văn), A. 310; 

— Sứ trình anh thọại khúc (văn); 

— Yên hành Lông tác (văn). 

468 - TRẦN BÁ CHẤT (1831 - ?) 

Trần Bá Chất, tự Ân-lộ, hiệu ĐỊnh-trai, ldiỏng rõ quê 
quán ở dâu ; sinh năm Mính-mệnh tân mão (1831) (theo* 
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tíong gĩa phả Á. 642), và khống biết mất nằm nào. Hành 
trạng chưa tra cứu đưọ'c. 

Tác phẫm: 

— Trần gia thi phả tòn di cảo (văn), A. 520; 

— Trần gia thế phả tục biên (sử), A. 642. 

469 - NGÔ THẾ VINH (Í802 - 1856) 

Ngô Thể vỉnh, theo sách Liệt truyện chính biên, nhị 
tập (q. 29, tờ 16) và Dương-đinh văn tập (A 323, tơ 27), 
lên tự là Trọng-nhượng, là Trọng-dực, hiệu là Trúc- 
đường, là Dương-đình, người làng Bải-dưong, huyện 
Nam-trực, tỉnh Nam-định; sinh năm 1802 và mất năm 
1856, năm Tự-đức binh thin ; là em ruột Ngô Đình Thái. 

Năm 1829 (Minh-mệnh thứ 10), ông đậu tiến sĩ, năm 
ấy 27 tuồi, làm quan đến Lễ bộ lang trung, bị cách chức 
về nhà dầy học. 

Tác phầm cỏ: 

— Trúc-đường chu dịch tùy bút (triết); 

— Dương-đình thi phú văn tập (văn); 

— Nữ huấn tán thư (giáo khoa) ; 

— Trúc-đường phú tập (văn), A. 128; 

— Dương-đình phủ tuyền (văn) ; 

— Trủc-đường thi văn tập, tùy bút (thơ, văn); 

— Bái-dương thi lập (thơ); 

— Bái-dương thư tập (văn) ; 

— Trủc-đường khóa sách (văn) ; 

— Khúc-giang Ngô Dương-đìnli văn lập; 

— Dương-đìnli tương sự thi trưởng doi liên tập (văn) ; 

— Khải đông thuyèt ước nhuận sắc ; 

— Trúc-đường trường văn sách (văn), v.v... 
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470 — PHẠM THỂ LỊCH (1790 - ?) 

Phạm Thế Lịch, còn có tên là Phạm Thế Trung, hiệu 
là Chĩ-trai. Ổng là người làng Quần-mông, huyện Giao- 
thủy (nay là huyện Xuân-trường, tỉnh Nam-định); sinh 
năm 1790, không biết mất năm nào. 

Năm 1829 (Minh-mệnh thứ 10), ông đậu tiến sĩ, sang 
sứ nhà Thanh, làm quan đến tỗng đốc. 

Tác phầm cỏ: Sứ Hoa quyền (văn), A. 2938. 

471 — LƯU QUỸ (1811 - m5) 

Theo sách Nguyệt-giang hành trạng (A. 962, q. 1, tờ 8 
và 30), ỏng sinh năm 1811, Gia-long thứ 10, ngưòi làng 
Nguyệt-áng, huyện Thanh-trì, Hà-đông, đậu cử nhân 
năm Minh-mệnh tàn mão (1831) và đậu tiến sĩ khoa ất 
mùi (1835), năm đò 25 tuỗi, làm quan đến thị độc học 
sĩ; mất năm 1845, năm ất tị niên hiệu Thiệu-trị thứ 5. 

Tác phầm cỏ: Nguyệt-giang hành trạng (sử), A. 962. 

472 — VŨ PHẠM KHẢI (thế kỷ XIX') 

Vũ Phạm Khải, lự Đông-dương, hiệu Pliứọng-trì, người 
huyện Yên-mô, tỉnh Ninh-bình. Không biết sinh và mất 
năm nào. 

Năm 1831 (Minh-mệnh thử 12) đậu cử nhân, được bố 
Lễ khoa cấp sự trung. Năm 1841 (Thiệu-trị năm thử 1), 
thăng hồng lô tự khanh, sử quán toản tu. Năm 1848 (Tự- 
đức thử 1), vì nói xưọc vởi quan trên, bị bẵi về, ít lâu 
sau, lại được vời ra thăng thị độc học sĩ, bồ ra bố chính 
Thải-nguyên. 

Tác phẫm có: 

— Lịch đại chinh hình thông khảo (sử); 

— Đông-dương văn tập (văn) ; 
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— Trần Lể ngoại truyện (văn); 

— Phượng-tri văn tập (văn); 

— Thực lục tiền biên (toản tu) (sử); 

— Ngu-sơn toàn tập (thơ, văn) V.V... 

473 - NGUYỄN BÁ NGHI (thế kỷ XIX) 

Nguyễn Bá Nghi, tên tự Sư-phàn, người Mộ-đức, tỉnh 
Quảng-nghĩa. Không biết sinh và mất năm nào. 

Năm 1832 (Minh-mệnh thử 13), ông đậu phó bảng, bỗ 
tri huyện, thăng thị độc học sĩ. Năm 1843-(Thiệu-trị thứ4), 
làm bố chính An-giang giao thiệp với hai nước Cao- 
mên và Xiêm-la ; năm 1859 (Tự-dức thứ 12), thăng Hộ 
bộ thượng íliư, cơ niật viện đại thần. Khi Pháp xâm 
lược nước ta (1858), Nguyễn Bá Nghi trước sau chủ hòa 
với người Pháp, ròi làm dến tồng đốc Sơn-Hưng-Tuyên, 
đẫ đàn áp phong trào khởi nghĩa của Cao Bá Quát. 

Tác phầm có: 

— Sư-phan thi văn tập (văn), VHV. 99; 

— Ngự chế cỗ kim thi pháp (hiệu đính) (văn), VHV. 
1165. 


474 - NGUYỄN VẤN LÝ (thế kỳ XIX) 

Nguyễn Văn Lý, tên tự Trí-am, tự Tuân-phủ, hiệu 
Trí-hỉên, Đông-khê, ngưòi làng Đông-tác, liùyện Thọ- 
xương, tỉnh Hà-nội. Không biết ông sinh và mất năm 
nào. 

Năm 1832 (Minh-mệnh thử 13), ông đậu tiến sĩ, được 
bồ hàn lâm biên tu, thăng đốc học Hưng-yên. 

Tác phẫm có: 

— Tri-am thi tập (văn), A. 391; 

— Trí-hiên thi thảo (văn), A. 390; 

— Đông-khê thi tập , 3 quyên (văn), A. 578, A, 1873; 
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— Tự gỉa yếu ngư (văn), A. 2439, V.v... vá đề tựa các 
sách: Phượng-sơn từ chí lược (tự) (A. 195), Lư mộ hậu 
tập (tự) (A. 354), Tứ lễ lược tập (tự) (A. 1016). 

475 — PHẠM SĨ ÁI (thế kỷ XIX) 

Phạm Sĩ Ải, tự là Đôn-nhân, hiệu Nghĩa-khê, người 
huyện Đường-hào (nay là Mỹ-hào, tỉnh Hưng-yên). 
Không biết ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1832 (Minh-mệnh thứ 13), đậu tiến sĩ được bô 
vào hàn lâm viện, ra tri phủ Cam-lộ lại thăng Binh bộ 
thị lang. Năm 1840 (Minh-mệnh thử 21), làm chủ khảo 
trường thi Gia-định. 

Tác phầm Cỏ: 

— Phạm Đôn-hhân nguyên thảo (văn), A. 467; 

— Nghĩa-khê thi tập (văn), A. 3216. 

476 — PHẠM GIA CHUYÊN (1789 - ?) 

Phạm Gia Chuyên, người làng Đông-ngạc, huyện Từ- 
liêm (nay là Hoài-đức, ngoại thành Hà-nội); sinh năm 
1789, mất năm nào chưa rõ. 

Năm 1832 (Minh-mệnh thử 13), ông đậu tiến sĩ, năm 
ỗy 43 tuòi, làm quan Quốc tử giám tư nghiệp. 

Tác pliam cỏ: Quốc sử lược biên (sử), A. 1535. 

477 - TRẦN ẢI (the kỷ XIX) 

Trần Ải, tên tự Trọng-ngọc, người huyện Quỳnh-lưu, 
tĩnh Nghệ-an. Không biết sinh và mất năm nào. 

Năm 1834 (Minh-mệnh thứ 15), ông đậu cử nhân, được 
bỗ tri huyện Thăng-bình, sau phải cách, về nhà dạy học. 
Đến đòi Tự-đức (1848 — 1883), lại dược bỗ huấn đạo, 
rồi về hưu. 
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Tác phẫm cỏ: 

— Thông giám cương mục (?) (sử); 

— Chu Vãn-công gia le (xã hội). 

478 — NGUYỄN VĂN TÙNG (1811 — ?) 

Nguyễn Văn Tùng là ngườị Đông-ngạc, huyện Từ-liêm 
(nay là Hoài-đức, thuộc Hà-nội). Ông sinh năm 1811, 
không biết mất năm nào. 

Nám 1838 (Minh-mệnh thử 19), ông đậu tiến sĩ, năm 
ồy 27 tuỗi, làm quan đến tri phủ. 

Tác phẫm cỏ: Ngọc Hoa vịnh tập (văn), A.^52. 

479 — PHẠM VĂN NGHỊ (1805 — 1880) 

Phạm Văn Nghị, hiệu là Nghĩa-trai, người làng Tam- 
đăng, huyện Đại-an, tỉnh Nam-định; sinh năm 1805, 
mất năm 1880. 

Năm 1838 (Minh-mệnh thứ 19), ông dậu hoàng giáp, làm 
quan thị giảng học sĩ, sung Nam-định hải phòng sử. Khi 
quân Pháp xâm lăng nước ta, ông đứng ra mộ nghĩa 
quân xin vào Nam-kỳ chống giặc; tinh người khẳng khải, 
thân sĩ đều tôn trọng. Ròi ông cảo quan về b động Hoa- 
lư dạy học, học trò nhiều người hiên đạt, ông là thầy 
học tam nguyên Nguyễn Khuyến và tam nguyên Trần 
Bích San. 

Tác phẫm cỏ: 

— Nghĩa-trai trường văn sách (văn); 

— Tùng-viên thi tập (văn) (nôm) ; 

— Bài phú Pháp đánh Bấc-kì/X nôm). 

480 - NGUYỄN HOÀI VĨNH ( the kỷ XIX) 

Nguyễn Hoài Vĩnh, tự Thúc-trinh, người Tàn-hóa, 
Kiến-hồa, tỉnh Gia-đỊnh. Không biết ống sinh và mẩt 
năm nào. 
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Năm 1840 (Minh-mệnh canh tí), ông đậu cử nhân, làm 
quan đến tri huyện. 

Tác phẳm cỏ: Phú tắc tân tuyền (khoa cử), A. 129. 

481 - PHAN HUY THỰC (? — 1842 ) 

Phan Huy Thực, tự là VỊ-chỉ, hiệu Xuân-khanh, người 
làng Yên-sơn/phủ Quốc-oai, tỉnh Sơn-tây, nguyên quê 
cũ ở làng Thu-hoạch, tỉnh Nghệ-an. Không biết ông sinh 
năm nào chỉ biết mẩt năm 1842. ông là cháu nội Phan 
Huy cẫn, đàu tiến sĩ đời Lê, là con Phan Huy ích. và 
anh ruột Phan Huy Chú. 

Năm 1811 (Gia-long thử 10), được bồ làm thị tào ; năm 
1817 (Gia-long thứ 16), sung phó sử sang triều Thanh. 
Năm 1820 (Minh-mệnh thử 1), bồ ra hiệp trấn Lạng-sơn, 
ròi làm Lễ bộ thượng thư, được cử ra khảo cửu về lễ 
nhạc và làm tổng tài bộ Thực lục. 

Tác phẫm có: 

— Tinh thiều kỷ hành (văn); 

— Hoa thiều tập vịnh (văn); 

— Mộng-dương tập tự (văn), A. 307. 

482 — NGUYỄN ĐÌNH DAO (1792 ~ 1846) 

Nguyễn Đình Dao, hiệu Nhận-trai, người làng Nhân- 
mục, huyện Thanh-trì, trấn Sơn-nam(naylà ngoại thành 
Hà-nội). Ồng sinh năm 1792, mất năm 1846. 

Năm 1821 (Minh-mệnh thứ 2), thi đậu cử nhân, làm 
giáo thụ; học trò nhiều người thành đạt. 

Tảc phấm cỏ: Nhận-trai văn tập (văn), A. 123. 

483 — NGUYỄN MIÊN BẬT (1825 — 184 7) 

Nguyễn Miên Bật là con thứ 30 của Minh-mệnh (Nguyễn 
Phủc Đảm), được phong Quảng-ninh cống; ông sinh năm 
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1825 và mất năm 1847. ồng cỏ tài thơ văn, khi Tự-đửc 
chưa lẻn ngôi, vẫn cùng ông làm bạn xướng họa. 

Tác phầm có : Hân-nhiên thi tập (văn). 

484 — THIỆU-TRỊ (1807 — 18Í7) 

Thiệu-trị, tên thật là Nguyễn Miên Tông, làm vua miếu 
hiệụ là Hiến-tò, niên hiệu là Thiệu-trị. Ồng là con thứ 
của Minh-mệnh (Nguyễn Phủc Đảm), sinh ngày 11 thảng 
5 năm đinh mẩo (16-5-1807), và mất ngày 27 thảng 9 năm 
đinh mùi (4-11-1847); làm vua từ 1841 đến 1847. 

ông tính nết thuằn hòạ, nhu nhược, thích làm thơ, 
xưởng họa, mọi việc đều theo chỉnh sách đời Minh-mệnh. 
Trong đời ông làm vua, pháo thuyền của giặc Pháp-bắn 
vào các thuyền của ta ở cửa biên Đà-nẵng (1847). 

Tác phẫm cỏ: 

— Ngự chỉ cô kim thề cách thi pháp /đp(v-ăn),VHV.123; 

— Ngự chế văn sơ tập (văn), VHV. 137 ; 

— Ngự chế văn nhị tập (ván), VHV. 138; 

— Hoàng huấn cửu chương, YHV. 103; 

— Thiệu-trị di clìiẽu (văn), VHV. 131; 

— Ngự chế thi sơ tập (thơ), YHV. 71; 

— Ngự chế thi tam tập (thơ), VHV. 72; 

— Ngự chè thi tứ tập, VHV, 124. v.v... 

485 — LÝ VĂN PHỬC (1785 - 18Í9) 

Lỷ Văn Phức, tự Lân-chi, hiệu Khắc-trại, người làng 
Hồ-khầu, huyện Vĩnh-thuận, tỉnh Hà-nộị (nay là ngoại 
thành Hà-nội). Ông sinh năm 1785 và mất năm 1849. 

Năm 1819 (Gia-long thứ 18), ông đậu cử nhân; năm 
1820 (Minh-mệnh thử 1), được bô hàn lâm biên tu ; thăng 
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lên tham tri, bị cách, phải đi hiệu lực Tiêu-tây-dươpg 
và sang Tân-gia-ba. Khi về, được làm tư vụ thuyền Định 
dương di công cán Lữ-tống, Quảng-đông, rồi thăng chủ 
sự, lại được phải đi Ảo-môn và Tân-gia-ba. Năm 1841 
(Thiệu-trị thứ 1), thăng Lễ bộ tham tri, đi sứ nhà Thanh ; 
năm 1849, thăng quang lộc tự khanh, mất tại chức. Lỷ 
Văn Phức là người đi ra ngoài nhiều, mắt thấy, tai nghe 
những điều kỳ lạ đềụ ghi chép thành sách. 

Tác phầm cỏ: 

— Tây hành kiến văn kỷ lược (sử, địa, văn); 

— Việt hành ngâm (văn); 

— Việt hành tục ngâm (văn); 

— Kính hải tục ngâm (văn); 

— Chu nguyên lạp vịnh (văn); 

— Sứ trinh chí lược thảo (văn, sử); 

— Suyẽt thập tạp ký (văn) ; 

— Sứ trình tiện lãm khúc (nôm); 

— Nhị thập tứ hiíu diễn ca (nôm) ; 

— Bản quốc ký sự lược biên (sử); 

— Ngọc Kiều Lê tàn truyện (nôm, văn); 

— Mân hành thi thảo (văn), v.v... 

486 - ĐỖ XUẲN CÁT ( thỉ kỷ XIX) 

Đỗ Xuân Cát, tự là Bá-trinh, hiệu Dưỡng-hiệu và Châu- 
phong, người làng An-vực, huyện Hoẵng-hóa, tỉnh 
Thanh-hốa. Không biết ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1841 (Thiệu-trị thử 1), ông đậu cử nhân, không 
ra làm quan, ỏ' nhà giảng học. Đòi Tự-dức (1848 —1883), 
đê Bắc-kỳ vỡ luôn, ông có làm bài Hà phòng ngũ thuyết, 
triều đình cho là cỏ thực học, triệu vào kinh, ông cáo 
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về. Nhân khi ấy có nhiễu cụộc khởi nghĩa ở khắp nơi 
trong nước, Tự-đức lại mời ra làm quan, ông cố từ, 
thường xưng là Châu-tân cư sĩ. 

Tác phẫm : 

— Hà phòng ngũ thuyết (công trình thủy lọi), A. 618 ; 

— Châu-tân văn tập (văn) ; 

— Lăm hành tạp lục (văn); 

— Gia phả tự lệ (văn); v.v... 

487 - CHƯ DOÃN CHÍ (thế kỷ XIX) 

Chu Doãn Chỉ, tên tự là Yiễn-phu, hiệu Tạ-hiên, người 
huyện Đông-ngàn (nay làTừ-sơn, tỉnh Bắc-ninh). Không 
biết ông sinh và mất năm nào. 

Ông học rộng, hay chữ, nhưng khòng thích học lối thi 
cử; về sau ông đọc Nội kinh, làm thuốc giúp người. Đầu 
đời Thiệu-trị (1841 —1847), có chiếu đòi ông ra, nhưng 
ỏng C.6 từ chối. Đến đòi Tựrđức (1848 — 1883), Nguyễn 
Tư Giản, người còng huyện, thu thập thơ văn của ông, 
tiến lên triều đình, Nguyễn Văn Siêu cỏ làm hành trạng 
của ông. Ông là học trò Phạm Quý Thích, tiến sĩ đời Lê. 

Tác phim có: 

— Tạ-hiên thi văn tập (văn), VHV. 1419 ; 

— Chu Doãn Chí hành trạng (sử), VHV. 1298, v.v... 

488 — NGUYỄN TĨNH HÒA (1829 - 1882 ) 

Bà Nguyễn Tĩnh Hòa, có tước phong là Thuận-lễ công 
chúa, tự Quý-klianh và Dưỡng-chi, biệt hiệu Thưòng- 
son ; sinh năm kỷ sửu, Minh-mệnh thứ 10 (1829), và mất 
nắm 1882, năm Tự-đức thứ 35. Bà là con gái thứ 34 vua 
Minh-mệnh. 


26 L.T. 
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Thuở nhỏ nhu mì, chăn) học, rất thích âm nhạc. Năm 
1851 (Tự-đức thử 4) bà iấy phò mã Đặng Văn Cát, cùng 
chồng lập ra thi xã. 

Tác phẫm cỏ: Huệ-phố thi tập (văn). 

489, 490 - KHUYẾT DANH 

491 - NGUYỄN MIÊN NGUNG (1829 — ?) 

Nguyễn Miên Ngung, tự Hờa-phỏ, hiệu Mạn-viên, sinh 
năm 1829, mất năm nào không rõ. Ồng là con thứ 48 của 
Nguyễn Phúc Đảm (Minh-mệnh) và là em Quảng-ninh 
vương. 

Thuở nhỏ ông học kinh sử, nối tiếng thơ hay, ngang 
vởi Tùng-thiện vương và Quảng-ninh vương. 

Tác phẫm cỏ : Mạn-viên thi tập. 

492 - KHUYẾT DANH 

493 - PHAN HUY KHUÔNG (thẽ kỷ XIX) 

Phan Huy Khuông sống vào thế kỷ XIX (theo bài tựa 
viết năm Minh-mệnh thử nhất, 1820), không rõ quê quán 
ỏ' đâu. 

Tác phàm cỏ: Chỉ minh toán pháp (toán), A. 1240. 

494 — NGUYỄN MIÊN THANH (1830 - 1877) 

Nguyễn Miên Thanh, tự Giản-trọng, hiệu Quân-đình, 
sinh năm 1830 niên hiệu Minh-mệnh thử 11, mất năm 
1877, năm 47 tuỗi. 

Ông là con thứ 51 của Nguyễn Phúc Đảm (Minh-mệnh), 
được phong Trấn-bỉên quận công. Ỏng bầm sinh ốm yếu, 
thơ hay, có học qua kinh sử và các sách thuốc. Năm 
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1865 có vào chữa bệnh cho Tự-đửc khỏi; năm 1876 theo 
Tự-đức ra Thuận-an, họa bài thơ Thuận-an, dài 80 vằn 
(bài này có chép trong Đợi Nam liệt truyện). Con ông là 
Hồng Vịnh cũng làm thuốc và hay thơ. 

Tác phẳm có: 

— Thuận-an thi (văn) ; 

— Quân-đình thi thảo (văn); 

— Đào-trạng thi tập (văn), v.v... 

495 — BÙI TÚ LĨNH (thế kỷ XIX) 

Bùi Tú Lĩnh, hiệu Như-trai, nguôi làng Phất-lộc, trong 
thành rhăng-long. Theo bài tựa lác pbẫm của ông, ông 
sổng vào khoảng ncăm Minh-mệnh thử 20 (1839). Hành 
trạng của ông chưa tra cứu đưcrc. 

Tácphấm có : Tứ lễ lược tập biên lập (xã hội), A. 1016. 

496 - THÂN VĂN QUYỀN (thế kỷ XIX) 

Thân Văn Quyền, tên chữ là Dụng-trung, người huyện 
Phong-điền, tỉnh Thừa-thiên. Không biết sinh và mất 
năm nào. 

Bò'i Minh-mệnh (1820 — 1840) ông được bỗ giáo thụ 
phủ Thăng-ba, sung vào quảng đường dạy Tùng-thiện 
vương và Tuy-lỷ vương, ròi làm phó chù khảo trường 
thi hương Gia-định, thăng hàn lâm học sĩ. Sau đó bị cách, 
đi" hiệu lực sang Lữ-tống (Phi-luậUtàn), lúc về lại được 
phục chức làm bố chính ở Định-tưòng. 

Tác phầm có : Đông hành ký sự (văn). 

497 — NGUYỄN TRINH THẬN (the kỷ XIX) 

Bà Nguyễn Trinh Thận, tự Thúc-khanh và Nữ-chi, 
hiệu Mai-am, vốn quê ở làng Gia-miêu, tỉnh Thanh-hỏa, 
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sinh trưởng ở Huế. Bà là con gải thứ 25 vua Minh- 
mệnh, không biết sinh và mất năm nào, chỉ biết bà giỏi 
về thơ văn. 

Tác phầm có: Diệu-liên thi tập (văn), A. 313. 

498 - VŨ QUỐC TRÂN (thế kỷ XIX) 

Vũ Quốc Trân, đương thời gọi là cụ mền Đại-lợi; ông 
nguyên quán làng Đan-loan, phủ Bình-giang, tỉnh Hải- 
đương, ngụ ở phường Đại-lợi (tức là phố Hàng Đào), 
thành phố Hà-nội. Không biết ông sinh mất năm nào. 
Chỉ biết sinh đồng thòi với cảc nhà thơ nỗi tiếng 
Nguyễn Văn Siêu, Cao Bả Quát, ông thi hương đỗ mấy 
khoa tứ tài; dạy học trò, nhiều người hiễn đạt. 

Tác phẫm có: Bích-câu kỳ ngộ (nôm, văn) do Trần 
Văn Giáp nghiên cứu và khảo tích, Nhà xuất bản Văn 
hỏa xuất bản và ấn hành năm 1958). 

499 — ĐẶNG HUY TÁ (thế kỷ XhX) 

Đặng Huy Tá là người tỉnh Thừa-thiên. Không biết 
ông sinh và mất năm nào, ông là anh họ Đặng Hqy Trứ. 

Năm 1841 (Thĩệu-trị năm thử 1), ông đậu cử nhản, 
bọ tri huyện, thăng dàn đến bố chính Nam-định; bị cách, 
sau khai phục thương biện. 

Tác phằm cỏ: 

— Hương-tỉch sơn động thi tập (văn), A. 2533, A. 2173 
(sau sách cỏ phụ bài Nhật trình đi chùa Tuyet-sơn (nồm). 

— Trữ nguyệt đường thi (văn) (thơ). 

500 - ĐỖ HUY UYÊN (thế kỷ XIX) 

Đỗ Huy Uyễn, tên hiệu là Tân-giang, ngưòi làng La- 
ngạn^huyện Đại-an, tỉnh Nam-định. Không rõ ông sinh 
và mỗt năm nào, 
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Niên hiệu Thiệu-trị thử 1 (1841), ông đậu phỏ bảng, 
làm biện lý, nỗi tiếng rà người có tài văn học. 

Tác phầm cỏ : 

— Gia lễ tồn chân (xã hội), AB. 572; 

— Tự học cầu tinh (ngữ ngồn), A. 2461, VHY. 1256; 

— La-ngạn thi văn tập (văn), v.v... 

501 - NGUYỄN HÀO (thế kỷ XIX) 

Nguyễn Hào, trưởc tên là Nguyễn Hữu Văn, người 
làng Ưu-đàm, huyện Phong-điền, tỉnh Thừa-thiên. Ồng 
đậu cử nhân khoa Thiệu-trị tân sửu (1841), làm quan 
đến Lại bộ biện lỷ, rồi bị miễn. 

Tác phầm cỏ: 

— Nam-chân tạp kỷ (sử) A, 2207 ; 

— Nam-chân thập lục vịnh (văn), A. 3099. 

502 - PHẠM VỌNG (thế kỷ XIX) 

Phạm Vọng, tên tự là Phục-trai, hiệu là Kim-giang, 
người làng Kim-đô, huyện VS-giàng, tỉnh Bắc-ninh. 
Không rổ ông sinh và mất năm nào. 

Năm Thiệu-trịtân sửu (1841), ông đậu cử nhân (Hương 
khoa, q 2, tờ 35). 

Tác phẫm cỏ: Khải đồng thuyết ước (văn), A. 889. 

503 - PHẠM XUÂN QUẾ (the kỷ XIX) 

Phạm Xuân Quế là người xã Lũ-phong, huyện Bình- 
chỉnh, tỉnh Quảng-bình. Không rõ ông sinh và mất năm 
nào. 

Niên hiệu Thiệu-trị tân sửu (1841), ông đâu phó bảng, 
cỏ làm sử quan toản tu và sau làm đến lang trung. 


405 



Tác phẳm cỏ : Việt sử thông giám cương mục (toàn tu) 
(sủi) (đã đưọc dịch ra quốc văn và có sách dẫn do Ban 
Văn Sử Địa xuất bản năm 1956 —1961). 

504 — TRẦN THIỆN CHÍNH (1822 - 187 'Ậ ) 

Trần Thiện Chính, tên tự là Tử-mẫn, hiệu Trừng- 
giang, người huyện Bình-long, tĩnh Gia-định; ông sinh 
năm 1822 niên hiệu Minh-mệnh nhâm tỉ, mất năm 1874. 

Niên hiệu Thiệu-lrị thử 2 (1842), ông đậu cử nhân, 
được bỗ tri huyện rồi phải cách. Đến khi Gia-định thất 
thủ (1858), ông cùng với Lê Huy triệu tập được hơn 
5.800 người chổng nhau với giặc Pháp. Nghe tin ấy, vua 
Tự-đức lại phục chức cho, ròi thăng lên tri phủ. Ông bị 
cảch giáng nhiều lần. Năm 1873, Tự-đức thứ 26, được 
tạm lĩnh hàm tán lý cùng với Thanh-đoàn Lưu Vĩnh 
Phúc, tiến quân đảnh Tam Tuyên, có công được khai 
phục tuần phủ Ninh-bình; năm sau, 1874, mất tại chức. 

Tảc phẳm có: 

— Trừng-giang thi văn tập (văn) ; 

— Nam hành thi thảo (văn); 

— Bắc chinh thi thảo (văn), v.v... 

505 - ĐÕ ĐĂNG ĐỆ {thè kỷ XIX) 

Đỗ Đăng Đệ, tên tự là Thứ-khanh, tên hiệu là Tùng- 
đường, người Bình-dương, tỉnh Quảng-ngãi. Không rõ 
ông sinh và mất năm nào. 

Niên hiệu Thiệu-trị thử 2 (1842), ông đậu phỏ bảng 
được bô nội các hành tầu. Niên hiệu Tự-đứcthứ 2(1849), 
ông dược bo tri phủ Nghĩa-hưng (Nam-định), rồi thăng 
dần đến Lễ bộ thương thư. 

Tác phầm có: Tùng-đường di thảo (văn), v.v... 
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506 - NGUYỄN TƯỜNG PHO (1806 — ?) 

Nguyễn Tường Phố, tên hiệu là Thư-trai, người làng 
cầm-phô, huyện Diên~phước, tỉnh Quảng-nam. Ông sinh 
năm 1806, không rõ mất năm nào. 

Niên hiệu Thiệu-trị thứ 2 (1842), ông thi đậu tiến sĩ, 
năm ấy 36 tuổi, làm quan đến đổc học. 

Tác phẫm cỏ: Thư-trai thi tập (văn). 

507 - TRẦN ĐỈNH TÚC (thế kỷ XIX) 

Trần Đình Túc, tên tự là Trọng-cung, người huyện Địa- 
linh, tỉnh Quẵng-trị. Không rõ ông sinh và mắt năm nào. 

Do chân ấm sinh, ông vào học Quổc tử giám. Niên hiệu 
Thiệu-trị thứ 2 (1842), ông đậu cử nhân, bỗ tri huyện, 
dần dần thăng đến Hà-Ninh tổng đốc, Lễ bộ thượng thư, 
và được cử làm toàn quyền đại thần đễ giảng hòa với 
Pháp năm nhâm ngọ (1882). 

Tác phầm cỏ: Tiên-sơn toàn tập (văn), VHV.1425. 

508 - NGUYỄN CỘNG TẤN (thế kỷ XIX) 

Nguyễn Công Tấn, tên tự là Tử-vân, hiệu là ồn-khê, 
người làng Thạc-trụ, Mộ-đửc, tỉnh Thừa-thiên. Không 
rõ ông sinh và mất năm nào. 

Năm Thiệu-trỊ quý mão (1843), ông đậu cử nhân, làm 
Quảng-nghĩa tỉnh man sào phủ sứ. 

Tác phầm cỏ: Phủ man tạp lục (sử), A.688. 

509 — ĐỖ PHÁT (1812 — ?) 

ĐỖ Phát là người làng Quần-anh, huyện Trực-ninh,tĩnh 
Nam-định; ông sinh năm 1812, mất năm nào không rổ. 

Niên hiệu Thiệu-trỊ thứ 3 (1843),ông đậu tiến sĩ, năm 
ẩy 31 tuỗi, làm (Ịuan tế tửu, sung dinh điỄn sứ. Sau 
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ông phải giảng, lủc về hưu được khổi phục hông lô tự 
khanh, hàm thị lang. 

Tác phẫm cỏ: Thủy kính lục (sử, văn). 

510 - PHẠM ĐÌNH TOÁI (thế kỷ XIX) 

Phạm Đình Toải, tên tự là Thiếu-du, tên hiệu là Song- 
quỳnh, người xẵ Quỳnh-đôi, huyện Quỳnh-lưu, lỉnh 
Nghệ-an. Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Niên hiệu Thiệu-trị thử 3 (1843), ông 3ậu cử nhân, làm 
đến hồng lô tự khanh. 

Tác phầm cỏ: 

— Đại Nam quốc sử diễn ca (sử), AB.1; 

— Quy khứ lai từ diễn ca (văn, triết), AB.336 ; 

— Quỳnh-lưu tiết phụ truyện (văn, sử); 

— Tấn , Đường, Tống thi ca diễn âm (văn). 

511 — ĐẶNG HUY TRỨ (thế kỷ XIX) 

Đặng Huy Trứ, tên tự là Hoàng-trung, người tỉnh Tbừa- 
thiên. Không rõ ông sinh và mất năm nào. Tliuỏ' nhỏ, 
ông nồi tiếng thần đồng. 

Niên hiệu Thiệu - trị thử 3 (1843), ông đậu cử nhân, 
rồi thi hội trúng cách, nhưng bị phạm trường quy 
thành ra hỏng tuột. Niên liiệu Thiệu-trị thử 7 (1847), 
ông đi thi lại đậu thủ khoa. Niên hiệu Tự-đức (1848 — 
1883), ỏng làm tri huyện, thường dâng sớ điều trần về 
những điều ích quốc lại dần. Tự-đức cho làm bình 
chuần sứ, trông nom việc buồn bán ở cảc cửa biên 
và tầú thuyền xuất nhập. 

Tác phấm có: 

— Hoàng-trung thi sao (thơ), VHV. 833 VHY. 249 ; 

— Tứ thư văn tuyên (văn), VHV. 341; 
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— Tán biên Thanh Khang-hy ngự đ'ê canh chức đò 
phó bản (nghệ thuật), VHV. 823; 

— Nhị vị toàn tập (văn), VHV.942; 

— Việt sử thánh huấn diễn nôm (sử, văn); 

— Nhị Hoàng di ái tập (văn) ; 

— Bách duyệt tập (văn); 

— Tòng chính di quy (văn); 

— Sách học vấn tân (giáo dục); 

— Đông nam tận mỹ lục (văn); 

— Tứ thập bát hiếu kỷ sự (sử, văn): 

Ngoài ra ông còn san khạc nhiều sách, như Đại Nam 
quốc sử diễn ca của Lê Ngô Cảt, Phạm Đình Toái. 

512 - VŨ VĂN TUẤN (1805 - ?). 

Vũ Văn Tuấn, người làng Bát-tràng, huyện Gia-lảm, 
tỉnh Bẳc-ninh. Ông sinh năm 1805, không rõ mất năm 
nào. 

Niên hiệu Thiệu-trị thử 3 (1843), ông đậu tiến sĩ, năm 
ấy 38 tuôi, làm án sát Hưng-hóa, sau cùng vởi Phan Huy 
Vịnh sang sử nhà Thanh. 

Tác phầm cố : Vũ Văn Tuấn sự tích (sử, nôm), AB. 585. 

513 - BÙI Cơ TỦC ( thế kỷ XIX) 

Bùi Cơ Túc, không rõ sinh và mất nặm nào. Chỉ biết 
tác phẫm của ông làm vào khoảng năm 1844. 

Tác phầm cỏ : Long-biên bách nhị vịnh (văn) (vịnh 
thắng cảnh Thăng-long), A. 1310. 

514 - NGUYỄN HỮU TẠO (thế kỷ XIX ) 

Nguyễn Hữu Tạo, tên tự là Ngạc-đình, người làng 
Đông-ngạc (ngoại thành Hà-nội). Năm Thiệu-trị thử 4 
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(1844), ông đậu tiến sĩ, làm bổ chính. Không rõ ông sinh 
và mất năm nào. 

Tác phẫm cỏ : Lê công hành trạng (sử, truyện Lê Quý 
Đôn), A.43. 

515 - PHẠM AN-PHỦ (thế kỷ XIX) 

Phạm An-phủ, không rổ sinh và mất năm nào. Chỉ biết 
tảc phẫm của õng viết vào khoảng năm 1845, theo lời 
ghi trong sách. An-phủ chỉ là tên tự hay tên hiệu, còn 
tên thực của ông là gì cũng không rõ. 

Tác phẫm cỏ: Cao-bằng kỷ lược (sử, địa), A.999. 

516 — NGÔ ĐỐC KHÁNH (the kỷ XIX) 

Ngô Đốc Khánh là ngưòi làng Ẹương-mặc, tỉnh Bẵc- 
ninli. Theo sách gia phả, ông sống vào năm Thiệu-trị 
bính ngọ (1846). Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Tác phầm cỏ : Hương-mặc xã Ngô tộc phả (sử), A.675. 

517 - NGÔ THẬN (1822 - 1886) 

Ngô Thận, lự là Lực-phủ, hiệu là Gỗ-khê. Theo sảch 
Ngô thị gia phả (A.774, lờ 68 và 73), ông sinh năm Minh- 
mệnh nhâm ngọ (1822), đậu tủ tài năm Thiệu-trị binh 
ngọ (1846), mất năm Đòng-khánh bính tuất (1886). 

Tảc phằm có: Ngô thị gia phả tục biên (sử), A.774. 

518 - HOÀNG TỊNH (thế kỷ XIX) 

Hoàng Tịnh, còn có tên là Hoàng Công Ngạn, người 
là^ỊLg La-vân, huyện Quảng-điền, tỉnh Thừa-thiên. Không 
ro ông sinh và mất năm nào. 

Ông đậu cử nhân khoa Thiệu-trị bính ngọ (1846). Năm 
Tự-dửc thứ 21 (1868), ông được cử sang sử nhà Thanh, 
làm quan đến bổ chính Quảng-bình. 

Tác phầm cỏ : Như Thanh nhật ký (sử, địa).- 
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519 - NGUYỄN HỒNG Y (1833 — ?) 

Nguyễn Hồng Y, tên tự là Quân-bác, sinh năm 1833, 
mẩt năm nào không rổ, là con thứ tư Nguyễn Miên- 
Tông (Thiệu-trị). 

Thuở nhỏ ông học rộng, thơ hay. Năm Thiệu-trị thử 
6 (1846), ông đưọc phong Kiến-thụy công, tiến phong 
Thụy-thải vương. Năm Tự-đức thử 1 (>848), ông cùng 
Tự-đức và Tùng-thiện vương họa bài Hậu uyền tập 
xạ (Sau vườn tập bận) 16 vần. Năm Tự-đứcthứ 7 (1854), 
ông theo Tự-đức thăm nhà Thái học, cỏ làm bài Thị 
học tụng, được ghi vào Tích ung canh ca. 

Tác phẫm cỏ: 

— Hậu uyen tập xạ ; 

— Thị học tụng (văn); 

— Tích ung canh ca hội tập (văn), A.150. 

520 — PHAN DƯỠNG HIỆU (1807~?) 

Phan Dưỡng Hiệu, đỗi tên Phan Thúc Trực, người 
làng Vân-trụ, huyện Đông-thành, tỉnh Nghệ-an. Ổng sinh 
năm 1807, mất năm nào không rõ. 

Niên hiệu Thiệu-trị thứ 7 (1847), ông đậu thám hoa, 
làm quan tập hiền viện thị giảng, đưọc cử đi tìm sách, 
nửa đường bị bệnh chết, và được tặng hàn lâm thị độc. 

Tác phầm cỏ: 

— Cam-đình thi văn tập (văn); 

— Diễn-châu phả chí (sử, địa) ; 

— Bắc hành nhật ký (văn, địa). 

521 — HỒ TRỌNG DĨNH (the kỳ XIX) 

Hồ Trọng Dĩnh tên tự là Tử-tấn, ngưòi huyện Quỳnh- 
lưu, tỉnh Nghệ-an; không rõ ông sinh và mất năm nào. 
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NiénhiệuThiệu-trịthử7 (1847) ông đậu cử nhân, được 
bố kinh lịch Ninh-bình, dần dàn thăng đến tuần phủ 
Quẵng-yên. Khi ẩy, bổn tỉnh ở Bắc-kỳ bị thực dân Pháp 
hạ mà ông vẫn giữ được Quảng-yên. Tự-đửc (1848 — 
1883) có làm thơ khen, và thăng ông lên Công bộ thượng 
thư. 

Tảc phầm cỏ: Công hạ thi thảo (văn). 

522 — NGUYỄN. VĂN HIẾN (1826 - ?) 

Nguyễn Văn Hiên, tên hiệu là Doẵn-trai, người làng 
Mỹ-chính, huyện Hải-lăng, tỉnh Quảng-trị. ông sinh năm 
1826, không rõ mất năm nào. 

Niên hiệu Thiệu-trị thứ 7 (1847), ông đậu hoàng giáp, 
năm ấy 21 tuồi, saũ làm đến Phú-yên tuyên phủ sử. 

Tác phẫm cỏ: 

— Blnh-định, Phú-yên, Nam đạo chí (sử, địa); 

— Đò-bàn thành ký (sử, địa). 

523 — DOÃN UAN (? - im) 

Doãn uần, trước khi thi đậu, còn có tên là Doẵn Ôn. 
Ông là người làng Ngoại-lãng, nay thuộc Thái-bình. Ông 
sinh năm nào không'rổ, chỉ biết mất năm 1849. 

Năm 1828 (Minh-mệnh thử 9), ông đậu cử nhân, làm 
quan kiêm cà văn võ, đến chức Trí-dũng tướng quân, 
Tuy-tĩnh tử và hiệp biện đại học sĩ. Trong khi đi đánh 
dẹp các noi, thường ghi chép các sự việc thành tập. 

Tác phẫm cỏ: Tuy-tĩnh tử tạp ngôn (văn, triết), 
A.192, v.v... 


524 - NGUYỄN ĐẠI (180Í — 18*9) 

Nguyễn Đại là con thứ ba Nguyễn Ánh (Gia-long), 
đưọ'c phong tước Kiến-an vương, ông sinh năm 1804, 
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mầt năm 1849. Ông là người học rộng, thơ hay, nhưng 
lại phải tỉnh hoang chơi, lương bỗng bao nhiêu cũng 
khồng đủ, anh ruột là Minh-mệnh (Nguyễn Phúc Đảm) 
thường khuyên can. 

Tảc phẫm cỏ: 

— Dưỡng mông tập; 

— Bảo quang tập. 

525 —CAO BẢ QUÁT (?-í85ị) 

Cao Bả Quát, tên tự là Chu-thần, hiệu là Gúc-đường 
và Mẫn-hiên, người làng Phú-thị, huyện Gia-lâm, tỉnh 
Bắc-ninh (nay thuộc ngoại thành Hà-nội). Ồng sinh năm 
nào không rổ, chỉ biết mất năm 1854. ồng là em rúột 
Cao Bá Đạt và chủ Cao Bá Nhạ. 

Lúc thiếu thời, ông nổi tiếng thần đồng. Năm 1831 
(Minh-mệnh thứ 12), đậu ả nguyên (thử hai thi”hương), 
nhưng yề sau bộ duyệt đánh xuống cuối! bảng, rồi thi 
hội, cử hỏng mãi. Nhưng tiếng tăm ông lừng lẫy, người 
ta thường nói: « Văn như Siêu Quát vô Tiền Hán » (văn 
như ông Siêu và ông Quát thì không còn cỏ văn nhà 
Tiền Hán nữa). Năm 1841 (năm Thiệu-trị thư 1), đưọ'c bỗ 
hành tầu ở Huế, là bạn xướng họa với Tùng-thiện vương 
Miên Thẫm ; sau đỏ, ra giảo thụ Quốc-oai (Sơn-tây); 
đến năm 1854, khời nghĩa ở Mỹ-lương chống lại triều 
đình, bị Tự-đức bắt chém và tru di ba họ. 

Tác phẫm có : 

— Cúc-đường thi thảo; 

— Chu-thần thi tập ; 

— Mẫn-hiên thi loại (văn), A. 1996 (?); 

— Mẫn-hiên thi lập (văn), A. 2313 (?); 

— Mẫn-hiên thi văn tập (văn), A. 409 (?); 
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— Mần-hiên loại thuyết (văp), A. 1072 (?); 

— Cao Bá Quát thi lập, và một số bài thơ, ca trù bằng 
nôm. (Xem: cảo thơm toàn tập của Đoàn Như Khuê). 

526 — CAO BẢ ĐẠT (? — 1854) 

Cao Bá Đạt, người làng Phú-thị, huyện Gia-lâm, tỉnh 
Bắc-ninh (nay thuộc ngoại thành Hà - nội), ông sinh 
năm nào không rõ, chỉ biết mất năm 1854. ông là anh 
ruột Cao Bá Quát và thân phụ Cao Bá Nhạ. 

Lúc thiếu thời, ông cùng Cao Bá Quát có tiếng là người 
học giỏi, thơ hay. Năm 1834 (Minh-mệnh thử 15), đâu cử 
nhản, làm tri huyện Nông-cống ở Thanh-hỏa, vì có chính 
sự giỏi, nhân dân yêu mến. Năm 1854, Cao Bả Quát, em 
ông, khỏi nghĩa ỏ' Sơn-tây chống lại triều đình, ông 
cũng bị bắt giải về kinh làm tội, dọc đường ông đẵ 
tự vẫn. Nhân dân Nông-cống thương tiếc ông, cỏ lập 
miếu thờ. 

Tác phẫm có: Cao Bá Đạt thi tập. 

527 — NGUYỄN MIÊN CƯ (1830 — 1854) 

Nguyễn Miên Cư, hiệu là Trọng-chữ, là con thử 47 
của Minh-mệnh (Nguyễn Phúc Đảm), được phong tước 
Quảng-trạchquận công; sinh năm 1830 và mất năm 1854. 

Nguyễn Miên Cư học thông kinh sử, từ tập, bàn luận 
giỏi, tính tình phong nhã, lại nỗi tiếng tho' hay thời 
bấy giờ. Năm 1854 (Tự-dức thử 7) bị bệnh nặng, vẫn 
làm tho - , và mất năm ấy. 

Tác phằm cỏ: Cống thảo viên thi (Tùng-thiện vương 
có đem khắc và làm bài tựa). 

528 - NGUYỄN CÔNG TBỬ (1778 — 1858) 

Nguyễn Công Trứ, tự là TỒI1- chất, hiệu Ngộ-trai, biệt 
hiệu Hi-văn, người làng Uy-viỗn, huyện Nghi-xuân, tỉnh 
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Hà-tĩnh; là con Đửc-ngạn hàu Nguyễn Công Tấn đời 
Lê; ông sinh năm 1778 và mất năm 1858. 

Năm 1803 (Gia-long thứ 2), Nguyễn Ánh ra Bắc, ông 
lấy tư cách là người dàn, dâng tập Thái bỉnh thập sách. 
Năm 1819 (Gia-long thứ 18), thi đậu giải nguyên, đưọc 
bỗ làm quan, từ hành tầu đến Binh bộ thượng thư, lĩnh 
lỗng đốc; nhiều lằn bị cách giáng, cỏ lần bị cách tuột 
xuống làm lỉnh. Nguyễn Công Trử là người cỏ tài thao 
lược, kinh tế, đẫ chú ỷ đến việc khai khấn ruộng đất và 
đẩ thực hành mở hai huyện Kim-sơn, Tiền-hải. ông lại 
còn là người tài hoa, phong nhã, hay hát, hay làm thơ 
bằng chữ nôm. 

Tác phẫm cỏ: 

— Thái binh thập sách (chép trong Thực lục) (chinh 
trị); 

— Thiên Nam quốc âm ca khúc (thơ, văn); 

— Ca trù the cách (văn), AB.640, AB. 20; 

— Ca điệu lược ký, AB. 463. 

529 - VŨ TỎNG PHAN (Í80ị — Í862) 

Vữ Tông Phan, tự là Hoán-phủ, hiệu là Lỗ-am, nguyên 
qụán làng Hoa-dưòng, huyện Đường-an (nay là Lương- 
ngọc, huyện Bình-giang, tỉnh Hải-dương); ngụ ỏ' thôn 
Tự-tháp, phường Báo-thiên, huyện Thọ-xương, tỉnh 
Hà-nội. Ổng là học trò Phạm Quý Thích, tiến sĩ nhà 
Lê; sinh năm giáp tí (1804), niên hiệu Gia-long, mất 
năm 1862. 

Năm 1826 (Minh-mệnh thứ 7), ống đâu tiến sĩ, năm 
ấy 23 tuồi; được bồ tham hiệp Thái-nguyên, rồi sang 
làm đốc học Bắc-ninli; viện cớ ốm, cáo về dạy học. 
Ông thò' mẹ rất hiếu, nhà ở gần hồ Hoàn-kiếm, nên 
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thường cùng các bạn thơ văn xướng họa, đạý học trò, 
cỏ nhiều người hiền đạt. Về sau triều đình có triệu 
ra làm quan, nhưng ông không ra, đưọc ban bổn chữ 
« Đào thục hậu tiến ». 

Tác phầm cỏ: 

— CỒ văn hợp tuyen (văn), 12 quyên; 

— Hoán-phả thi tập (văn) ; 

— TỊiăng-long cô tích vịnh (văn); 

— Hoa đường chi tác (văn), A.138. 

530 - TRẦN Ý (1796 — 1862) 

Trần Ý, tự là Hi-dạo, người làng Bìnlĩ-vọng, huyện 
Thưọ'ng-phúc (nay là Thượng-tín, Hà-đông), Ông sinh 
năm 1796, mất năm 1862. 

Năm 1828 (Minh-mệnh thử 9) có thi hương đậu tú tài, 
nhưng ở nhà dạy học. 

Tác phẫm có : Bình-vọng Trần thị gia phả (sử), A.979. 

531 — NGỒ PHÙNG (1804 — 1863) 

Ngô Phùng, tự là Nguyên-trọng, người huyện Thạch- 
hà, tĩnh Hà-tĩnh. ông sinh năm 1804, mất năm 1863. 
Ông là tố phụ tiến sĩ Ngô Đức Kế. 

Năm 1841 (Thiệu-trị thứ 1), đậu cử nhân, năm ẩy 37 
tuồi; nhưng không ra làm quan, ở nhà dạy học. Năm 
1850 (Tự-đửc thứ 4), kén người tàr giỏi về văn học, ông 
dược cử vào bậc nhất bố vào viện tập hiền, ra làm đổc 
học tỉnh Bắc-ninh và được cử duyệt bộ Vịnh sử phủ. 

Tác phầm cỏ: Vịnh sử phú (duyệt) (văn). 

532 — TRƯƠNG QUỐC DỤNG (1797 — 1864) 

Trương Quốc Dụng, có tên cũ là Khánh, tự ĐThành, 
người làng Phong-phú, huyện Thạch-hà, tỉnh Hà-tĩnh, 
Ông sinh năm 1797, mất năm 1864. 
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Năm 1829 (Minh-mệnh thứ 10), đậu tiến sĩ, làm'quan 
đến thượng thư, Quốc sử quán tổng tài. Chết trận ở 
Quảng-yên, khi ra Bắc làm hiệp thống đánh Tạ Văn 
Phụng. 

Tác phẫm có: 

— Công hạ ký văn (sử, văn), VHV.1265, A.45; 

— Thoái thực kỹ văn (sử, vẩil), VHV.1274, A.104; 

— Ván quy tân thề (văn), A.1901. 

533 - NGUYỄN MẪO (1811 -1866) 

Nguyễn Mẩo là con thử 13 Nguyễn Ánh (Gia-long), 
được phong tưởc Từ-sơn công, ổng sinh năm 1811, mất 
năm 1866. 

Năm 1854 (Tự-đức thử 7), theo vua thăm nhà Thái 
học, có làm 10 bài Thị học ca, được ghi vào Tích ung 
canh ca. 

Tác phẫm có: 

— Thị học ca; 

— Tích ung canh ca (văn), A.150. 

534 - ĐINH NHẬT THẬN (1815 — 1866) 

Đinh Nhật Thận, người làng Thanh-liêu, huyện Thanh- 
chương, tỉnh Nghệ-an ; sinh năm 1815 và mất năm 1866. 

Năm 1838 (Minh-mệnh thử 19), ống đậu tiến sĩ, làm 
tri phủ bị can cữu. Đinh Nhật Thận là ngưòi rất thông 
minh, nhó' lâu, giỏi thơ văn Hán và Nôm. 

Tảc phằm có: Thu dạ lữ hoài ngâm và bản dịch (thê 
song thất lục bát, đẵ có in ra chữ quốc ngữ năm 1902). 

535 - PHAN THANH GIẢN (1796 — 1867) 

Phan Thanh Giản, tự là Tính-bá và Đạm-như, hiệu 
Lương-khê và Ước-phu, biệt hiệu là Mai-xuyên, người 
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xã Bằo-thạnh, huyện Bảo-an, tĩnh Vĩnh-long (nay là Bến- 
tre). Ồng sinh năm 1796, mất năm 1767. 

Năm 1826 (Minh-mệnh thử 7), đậu tiến sĩ làm quan 
đến hiệp hiện đại học sĩ, có đi sứ Thanh và làtn Quốc 
sử quán tồng tài. Năm 1862 được cử vào Nam-kỳ kỹ 
hòa ước với Pháp, rồi năm 1863 đi sứ sang Pháp, chuộc 
lại ba tỉnh miền Đông Nam-kỳ nhưng khống cỏ kết quả 
gì. Năm 1867 lại trở vầo Nam làm kinh lược sứ ba tỉnh 
miền Tây. Thực dân Pháp tấn cống Vĩnh-long. Ỏng đã 
dâng thành cho giặc và uống thuốc độc tự tử. Triều 
dinh truy tội đục bia tiến sĩ ở Văn miếu Huế và cách 
chức. 

Tảc phẫm cỏ: 

— Lương-khê thi văn tập (văn), A.255, A.292; 

— Sứ Thanh thi tập (văn); 

— Tày phù nhật ký (văn), A.100; 

— Ước-phu thi tập, A.468; 

— Tích ung canh ca hội tập; 

— Sứ trình thi tập (văn), A.1123 v.v... 

— Làm tồng tài bộ: Việt sử thông giám cương mục 
(sử) và Minh-mệnh chinh yếu (sử). 

536 - NGUYỄN HÀM NINH (Í808-1867) 

Nguyễn Hàm Ninh, tự là Thuận-chi, hiệu Tĩnh-trai, 
người huyện Bình-chính, tỉnh Quảng-bình. Ông sinh 
năm 1808, mất năm 1867. 

Năm 1831 (Minh-’mệnh thứ 12), đỗ thủ khoa, được bồ 
tri huyện Lục-ngạn (Bắc-giang); năm 1840 (Thiệu-trỊ 
thứ 1), làm án sảt bị cách. Nguyễn Hàm Ninh nSi tiếng 
hay chữ và giỏi thơ ngũ ngôn, ông là bạn xướng họa 
với Cao Bá Quát. 

Tác phầm cỏ : Tĩnh-trai thi tập và văn tập (văn), A.2820, 
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537 - NGUYỄN MIẾN THẦM (1819-1870) 

Nguyễn Miên Thấm là con thứ 10 Minh-mệrth (Nguyễn 
Phúc Đảm), (ự Trọng-uyên và Thạn-minh, hiệu Thương- 
sơn và Bạch-liào tử, đưạc phong tước Tùng-thiện 
quận vương, ông sinh năm 1819, mất năm 1870. 

Nguyễn Miên Thẫm là người cỏ tài làm thơ, năm 9 
tuồi đa thích làm thơ. Khoảng năm 1842, Thiệu-trị ra 
Bắc, ông đi theo, cỏ làm bài Bắc hành ca và Hà thượng 
tập. Ông là bạn xưởng họa với Cao Bá Quát. Tho - ông 
nổi tiếng, nên ngưòã Thanh thời dó có câu khen: « Thi 
đáo Tùng, Tuy, thất Thịnh Đường » (thơ đến ông Tùng, 
ông Tuy thì mất hẳn tiếng thơ của đời Thịnli Đường). 

Tác phằm có : 

— Bắc hànH thi tập (văn); 

— Hà thượng tập (văn); 

— Thương-sơn thi tập (văn); 

— Thương-sơn thi thoại (văn) ; 

— Thương-sơn từ tập (văn); 

— Tĩxương-sơn ngoại tập (văn); 

— Thi tấu hợp biên (văn); 

— lĩnh y hỷ (văn); 

— Thức cốc biên (văn); 

— Lão sinh thường đàm (văn); 

— Nột bị tập (văn); 

— Học giá chí (văn) ; 

— Tinh kỳ tập (Ỷãn); 

— Lịch đại để vương thống hệ đồ (sử); 

— Thi kinh quốc âm ca ; 

— Độc ngã thủ sao (văn) ; 

— Nam cam phb (nghệ thuật); 

— Lịch đại thi tuybn (văn); ngoài ra ông còn trông 
nọm in 7 bộ sách khác của các tác gia triều Nguyễn. 
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538 — PHẠM CHI HƯƠNG (? - 1871) 

Phạm Chi Hương, tự là Sĩ-nam, hiệu My-xuyên, ngưòi 
làng My-thữ, huyện Bưởng-an (nay là Bình-giang, tỉnh 
Hải-dương). Không biết ông sinh năm nào, chỉ biết mất 
năm 1871. 

Năm 1828 (Minh-mệnh thử 9), ông đậu cử nhân, có 
tiếng hay chữ, làm quan từ tri huyện đến tỗng đốc, hai 
làn sang sứ nhà Thanh. 

Tảc phẫm cỏ: 

— Tinh íhiều sơ tập, nhị tập (văn); 

— Lê công bi minh (chép gia thế Lê Quỷ Đôn) (sử), 
A. 43; 

— Sứ trình thi tập (văn), A. 251, 

539 — BÙI HỮU NGHĨA (1807 — 1872) 

Bùi Hữu Nghĩa, cỏ tên cũ là Bùi Quang Nghĩa, hiệu 
Nghi-chi, ngưòi thôn Long-tuyền, phủ Vĩnh-định, trấn 
Vĩnh-thanh (nay là Cần-thơ); ỏng sinh năm 1807 trọng 
một gia đình ngư dàn, mất năm 1872. 

Thuở trẻ ông học cụ Đỗ Hoành ở Biên-hòa, nối tiếng 
hay chữ. Năm 1835 (Minh-mệnh thứ 16), đậu giải nguyên 
trường Gia-địnb, nên còn gọi là thủ khoa Nghĩa. Ỏng cò 
thi hội bị hỏng, được bố tri pliủ Phúc-long, bị giang 
xuống tri huyện Trà-vinh (vang), tỉnh Long-hồ. Vì lính 
nết ông cưong trực, nên bọn quan trên không ưa, bị vu 
là xui dân nồi loạn, và bị bắt giam vào ngục Long-hò, 
lên ản xử tử. Nhờ vợ ông khiếu oan, được cải án đồi 
sang chức võ, coi đồn Vĩnh-thông. Ông chán cảnh làm 
quan, lui về dạy học ở Binh-thủy, cùng Phan Văn Trị 
làm bạn xướng họa ; năm 1868, có tham gia vào phong 
trào văn thân chống Pháp. 
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„c phẫm có: kim Thạch kỳ ẩuyền (tuồng), và mội 
số thơ nôm nồi tiếng: Quan công thất thủ Hạ-ờỉ, Hu úm 
rnộ cảnh, Văn tế vợ, Thơ khóc vợ, v.v... 

5 to - NGUYỄN VĂN SIÊU (1795 — 1872) 

Nguyễn Văn Siêu, lự Tốn-ban, hiệu Phương-đình và 
Thọ-xương cư sĩ, sinh năm 1795 (Cảnh-thịnh thử 3, đời 
Tây-sơn), gốc tích ởlàngKim-lũ (tức gọi làng Lu), huyện 
Thanh-trì,' sau di cư ra ở phường Dũng-thọ, huyện Thọ- 
xương, tỉnh Hà-nội (nay là phố Ngõ Gạch và còn gọi là 
phố Án sát Siêu, thuộc khu Hoàn-kiếm, thành phổ 
Hà-nội). 

Năm 1838, đậu phỏ bảng (tức là khoa Minh-mạng mậu 
tuất năm thử 19), năm ấy ổng 43 tuỗi, sau làm quan đến 
án sát sứ. Năm 1849 (Tự-đức thứ 2), được cử đi làm 
phở sử sang triều Thanh; sau bị giáng xuống hàn lâm 
thị dộc, ông cảo quan về, ở phường Dũng-thọ, xây một 
lớp nhà vuông đề giảng sách, học trò theọ học rất đông, 
nhiều người thành đạt, do đỏ có hiệu là Phưo-ng-đình. 

Nguyễn Văn Siêu là ngưòi học rộng nỗí tiếng thời đỏ, 
nhiều học già nhà Thanh đã phải thán phục; có câu : 
« Văn như Siêu Quát vô Tiền Hán, thi đáo Tùng Tuy tliẩt 
Thịnh Đường » (văn chương như vàn ông Siêu, ông Quát 
thì không còn cỏ văn hay như Tiền .Hán, tho- háy đến 
như thơ ỏng Tùng, ông Tuy đã làm lu mờ cả thơ dời 
Thịnh Đường). Siêu tức là Nguyễn Văn Siêu. (Xem 
truyện Cao Bá Quát trong sách Bản triều bạn nghịch liệt 
truyện, .của Kiều Oánh Mậu viết năm 1901). 

Tác phầm có: 

— Phương-đinh địa dư chí (sử, địa), A. 72 ; 

— Phựơng-đình thi tập (văn), A. 187 ; 

— Phương-đinh văn tập (văn, sử), A. 188, A. 190; 
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— Phương-đình tùy bủt lục (văn, sử), A. 189, Ả. 2671; 

— Phương-đinh vạn lý tập (văn), VHV. 23; 

— Chư kinh khảo ước (văn, sử, triết) ; 

— Chư sử khảo thích (sử) ; 

— Tử thư bị giảng (văn, sử, triết) ; 

— Ngoài ra ông còn phê bình tập thơ của Chu Doãn 
Chi, tên đề Tạ-hiên thi văn tập phê bình, A. 110, và viết 
bài hành trạng Chu Doãn Chí (xem sổ: 487). 

(Về Nguyễn Văn Siêu xin xem thêm Nam phong số 23, 
328). 


541 — ĐOÀN HUYÊN (1808 — 1882) 

Đoàn Huyên, tự là Xuân-thiều, hiệu là ứng-khê, người 
thôn Hữu-châu, làng Hữu Thanh-oai, huyện Thanh-oai, 
tỉnh Hà-đông ; ông sinh năm 1808, mất năm 1882. 

Năm 1831 (Minh-mệnh thứ 12), đậu cử nhân, làm 
quan đến đốc học, học trò thành đạt.rất nhiều. 

Tác phầm c'ó ; ứng-khê văn lập (văn), A. 288. 

542 — NGUYỄN MIÊN ĐỊNH (1808 — 1886) 

Nguyễn Miên Định, tự là Minh-tĩnh, hiệu Đông-trì, là 
con thử 7 Minh-mệnh, được phong tước Thọ-xuần vương. 
Ông sinh năm 1808, mất năm 1886. 

ông giỏi thơ, ngay từ thuở nhò đẵ nồi tiếng hay thơ. 
Năm 1842 (Tliiệu-trị thứ 2), Thiệu-trị ra Bậc, ông có đi 
theo và có xướng họa với thi nhân đương thòi. 

Tác phẫm có: 

— Minh-mệnh cung iừ ; 

— Minh-iĩnh ai phương thi tập. 
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543 — NGUYỄN VĨNH TRINH n - 1892) 

Bà Nguyễn Vĩnh Trinh hiệu Nguyệt-đinh, là con gái 
thử 18 Minh-mệnh (Nguyễn Phúc Đàm), cùng mẹ với 
Nguyễn Miên Thẫm, tước phong Quy-dức công chúa. 
Bà sinh năm nào không rổ, chỉ biết mất năm 1892. 

Bà là người thông minh, thích ngâm vịnh. Năm 1850 
(Tự-đức thử 3), lấy chồng là Phạm Thuật, vợ chồng 
cùng nhau xướng họa, cỏ nhiều giai phẫm. 

Tác phẫm có : Nguyệt-đình thi thảo. 

544 _ NGUYỄN miên TRINH {1820 - 1897) 

Nguyễn Miên Trinh là con thứ 11 Minh-mệnh (Nguyễn 
Phúc Đảm), tự Khôn-ehương, biệt tự là Quỷ-trọng, hiệu 
Tĩnh-phố, biệt hiệu Vì-dỗ, tước phong Tuy-lý vương, 
ỏng sinh năm 1820, mất năm 1897. 

Năm 1839, đưọ'c cử trông nom trường Tôn học đường 
và được khen thơ, văn, ngang với Tùng-thiện quận 
vương (Nguyên Miên Thầm). Thời bẩy giờ cũng cỏ câu : 
« Thi đáo Tùng Tuy thất Thịnh Đường » (thơ đến ông 
Tùng, ông Tuy thi mất hẳn tiếng thơ của đời Thịnh 
Đường). Bình sinh ổng thich sách vở và thơ văn, tiến 
sĩ nhà Thanh là Vương Tiên Khiêm cũng khen là tho' 
ỏng hay. 

Tác phẫm cỏ: 

— Vi-dã hợp tập (văn); 

— Vi-dã thi tập (văn); 

— Vi-dã văn tập (văn) ; 

— Tuy quồc công thi tập (văn). 

545 — .NGUYỄN QUỶ TÂN (1 811 — 1856 ) 

Nguyễn Quý Tân, hiệu là Đỉnh-trai, biệt hiệu là Tản- 
liên-đình cư sĩ, người làng Thượng-cốc, huyện Gia-lộc, 
tỉnh Hải-dưong. Ông sinh năm 1811, mẩt năm 1856. 
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Thuở nhỏ, ông nỗi tiếng là ngứởi có văn tàí; năm 2§ 
tuồi, đậu thi hương, đến năm 1842 thi hội đậu .tam giáp 
tiến sĩ, cho nên còn gọi là Nghè Tân. tìỗ.ròi, ông dược 
bỗ tri phủ, nhưng vài tháng sau xin từ chức, ròi đi đây 
đó, ngao du sơn thủy, làm thơ chế riễu quan lại, và 
xướng họa cùng các bạn thơ. Tương truyền đòi Thiệu- 
trị (1840— 1847), ông đưọ-c triệu vào kinh làm thuộc 
viên bộ, nhưng từ về; sau đỏ làm thanh tra quan lại ở 
Bẳc-kỳ, nên thường ăn mặc giả dạng học trò đê điều tra 
bọn quan lại. Ông rất thích uống rượu, ngâm thơ, hát 
xướng. 

Tác phằm có: Tứy-tiên thi tập (văn) và một số thơ 
nôm và ca trù nồi tiếng (văn). 

546 — PHAN ĐÌNH DƯƠNG (1805 1866) 

Phan Đình Dương là người làng.Đông-ngạc, huyện 
Từ-liêm (nay thuộc ngoại thành Hà-nội). ông sinh năm 
1805, mất năm 18ti6. 

Năm 1842 (Thiệu-trị thử 2), đậu tiến sĩ, làm quan 
Quốc tử giảm tư nghiệp, rồi xin trí sĩ, về nhà dạy học 
(xem thêm Đại Nam liệt truyện, nhị tập, quyên 34, tờ 1, 
À. 35). 

Tác plxẫm cò: 

— Trang liệt văn sách (khoa sử), A. 125; 

— Hành ngâm ca từ thi tấu (sử, văn), A. 622. 

547 — NGUYỄN TRƯỜNG TỘ (1828 — 1871) 

Nguyễn Trường Tộ là người làng Bùi-châu (chu), huyện 
Hưng-nguỵên, tỉnh Nghệ-an. Ồng sinh năm 1828, mất 
năm 1871. 

Thuở nhò, ông theo nho học, chán ghẻt lối học từ 
chương và khoa cử. Sau theo đạo thiên chúa, được nhà 
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dống Tân-ấp mời dạy ciiữ Hán, và nhẩn đó giảm mục 
Gauthier (Ngô Gia Hậu) dạy ông học chữ Pháp và khoa 
l)OC phò thông. Sau dó, ông cỏ dịp theo giám mục Gau- 
thier qua nước Ý, ròi sang Pháp ở lại học tập it lâu, khi 
trở về nước, cỏ dừng lại ở Hương-cảng. Trở về' nước, 
nhìn thấy tất cả cảnh iạc hậu của đất nước, nhân dân 
sống trong cảnh lầm than, ông mạnh bạo dâng lên triều 
đình một bản trần tình khải (ngày 21-3-1863, Tự-đức 
thứ 16). 

Sau dó ông về quê nhà, đem những điều học được ra 
giúp người làng về việc khần hoang, lập ấp, kiến trúc. 
Đồng thời, ông còn viết ra những bản điều trần đê xin 
triều đình cải cách mọi việc, làm cho nước giàu dàn 
mạnh. Qua các bản điều trần, ta thấy tác giả muốn đem 
những điều mắt thấy tai nghe, hiêu biết, xếp thành một 
chương trình cải cách nhiều mặt như lổn giáo, du học 
sinh, thời sự, ngoại giao, ngoại thương, vổ bị, nông 
chính, giáo dục v.v... và có cả bản điều trần bàn về đại 
thế trong thiên hạ, tình hình phương Tây, lối khai 
mỏ v.v... Nói chung, Nguyễn Trường Tộ rất thành khẫn 
mang kiến thức của mình đễ giúp nước. Tính ra từ năm 
1863 đến năm 1871, ông đẩ liên tiếp dâng lên triều đình 
14 bản điều trần rất quan trọng, nói lên lòng yêu nước 
thiết tha của ông. Nhưng triều đình nhà Nguyễn ngu 
hèn, bọn quan lại thì không hiễu thời cục, chỉ bo bo 
một mực thủ cựu ; nên không ai tán thành các việc ông 
đề nghị mà còn tìm cách công kích; bài bác, khiến cho 
những ỷ kiến nêu ra do nhiệt tình yèu nước của tác giả 
đều không được bàn đến. 

Tác phầm có : íị bản điầu trần, ẩy là : 

1 — Tháng 2-1863 (Tự-đức thứ 16) nói về tôn giáo. 

2 — Tháng 6-1866 (Tự-đức thử 19) nói về du học sinh. 

3 — Tháng 7-1866 (Tự-đức thử 19) bàn về 6 điều lợi. 
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4 — Ngày 25-7-1866 (Tự-đửc thứ Ỉ9) điều trần về 
thời sự. 

5 — Thảng 10-1867 (Tự-đức thử 20) nói về 8 điều 
cỗp cửu. 

6 — Tháng 2-1868 (Tự-đửc thử 21) nói về giao thiệp 
vởi nước ngọài. 

7 — Thảng 2-1871 (Tự-đức thử 24) nói về thông 
thương với nưởc ngoài. 

8 — Tháng 5-1871 (Tự-đửc thứ 24) nỏi về tu chinh vổ bị. 

9 — Thảng 8-1871 (Tự-đức thử 24) nỏi về tình hình 
phương Tày. 

10 — Thảng 8-1871 (Tự-đửc thử 24) nỏi về vấn đề 
nông chính. 

11 — Thảng 9-1871 (Tự-đửc thứ 24) nói về học tập lấy 
nhân tài. 

12 — 1 bản điều trần về đại thế trong thiên hạ. 

13 — 1 bản điều trần về ngoại giao. 

14 — 1 bản điều trần về khai các mỏ. 

548 - NGUYỄN TRI PHƯƠNG ự800 - 1873 ) 

Nguyễn Tri Phương cỏ tèn cũ là Nguyễn Văn ChưoTig, 
tự là Hàm-trinh, hiệu Đường-xuyên, người làng Chi- 
long, huyện Phong-điên, tĩnh Thừa-thiên. Ồng sinh năm 
1800 trong một gia đình nông dân và mất năm 1873 ở 
Hà-nội. 

Ông xuất thản làm lại diễn ròi làm (Jến vổ hiễn điên 
đại học sĩ, Tri-đũng tướng, Tráng-liệt bá. Ồng làm quan 
trong ba đời vua Minh-mệnh, Thiệu-trị, Tự-đửc, phàm 
chỗ nào khó khăn, nguy hiếm nhất là cỏ ông. Ông nhiều 
lằn làm thống đốc quàn vụ ở Bắc-kỳ. Ngoài ra ông còn 
có tài văn học, khi Phan Thanh Giản vào Nam làm kinh 
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lược sử (1864), ống cỏ làm thơ tiễn bạn, nỏi lẻn lống 
mến một người yêu nước và cùng một hoàn cảnh,như 
mình: 

Ven ngàn góc biền dặm chơi vợi, 

Vui tẻ cùng nhau một bước dời... 

Trầgkiep Trường-an mong trở lại 

Thăm người, viếng cảnh, ới người ơi! 

Năm 1873, thực dân Pháp gây hấn ở Hà-nội, ông đang 
đi quân thử Tam Tuyèn, được triệu về giữ thành Hà- 
nội; giặc Pháp đánh, ông và con trai là phò mã Nguyễn 
Tri Lâm đều tuẫn tiết ở Hà-nội. 

Tác phẫm cỏ : Điầu trần về việc khai thác Nam-kỳ, và 
thơ (nôm) tiễn Phan Thanh Giản. 

549 - TÔN THỌ TƯỜNG ự825 — 1877) 

Tôn Thọ Tường, người huyện Bình-đương, phủ Tân- 
bình, tĩnh Gia-định, sinh năm 1825, mất năm 18 7. 

Tồ tiên Tường theo Nguyễn Ảnh, chạy sang Xiêm, 
nên bốn đời được làm quan, Tường là con thứ ba một 
viên tuần phủ nên gọi là Phủ ba Tựờng. 

Lúc thiếu ttíời, thi hương bị hỏng, định dựa vào thế 
lực, công lao của tò tiên xin làm quan, trièu đình chỉ 
cho làm quan võ, Tường không bằng lòng, bỏ vào Nam. 
Gặp khoa thi, vào trường làm bài gian, bị bắt quả tang, 
nhưng lại nhờ thế lực công lao của ổng cha được tba. 
Rồi tụ tập một bọn vô công rồi nghề, tỗ chức một thi 
xã. Quan lại ở Bình-thuận thương y xin cho y bố làm- 
thông phán, nhưng vì phạm tội không được bồ. Tường 
lại càng bất mãn với triều đình Huế. 

Năm 1862, sau khi thực dân Pháp chiếm đỏng ba tỉnh 
miền Đông Nam-kỳ, Tường ra làm tay sai cho địch, 
được bồ tri phủ Tân-bình. Thực dân sai đi dụ Trương 


427 



ỔỊnh, thẩt bại. Năm 186ấ, được theo sứ bộ Phan Thanb 
Giản sang Pháp, làm ký lục. 

Năm 1867, hai người con Phan Thanh Giản là Phan 
Tôn và Phan Liêm nồi lên chống Pháp, Tường lại được 
sai đi dụ, thất bại. Sau đó được ra Bắc làm việc với tên 
lãnh sự Pháp, rồi bị sốt rét, chết ở nhà thường Đồn- 
thủy (Hà-nội). 

Tôn Thọ Tường đã làm tay sai cho địch, còn làm thơ 
đê bào chữa thái độ phản dần phản nước của mình, 
hòng lừa dối dư luận. Cho nên, cứ mỗi lần y làm bài 
nào, thì lại bị ngay các sĩ phu yêu nưỏc ỏ’ miền Nam 
lúc ấy, như Phan Văn Trị, Hồ Huân Nghiệp, họa lại và 
vạch mặt y đê nhân dân toàn quốc biết rõ dã tâm của 
một tên bán nước cầu vinh. 

Tác phẳm cố : Tự thuật (một số thơ nôm làm theo thê 
liên hoàn, đã đăng trong tạp chỉ Nam phong). 

550 — TRẦN BÍCH SAN (mo — Í878 ) 

Trần Bích San, có tên là Trần Hy Tăng, tự Vọng-nghi, 
hiệu Mai-nham, người làng Vị-xuyên, huyện Mỹ-lộc, 
tỉnh Nam-định. ông sinh năm 1840, mất năm 1878. 

Ồng là học trò hoàng giáp Phạm Văn Nghị, người làng 
Tam-đăng (Nam-định), và bạn học vói Nguyễn Khuyến 
nồi tiếng hay chữ. Năm 1865 (Tự-đức thứ 18), thi đậu 
tam nguyên, bồ vào viện Hàn làm, rồi thăng đến tuần 
phủ. Năm 1878, thăng tham tri được cử sung chính sứ 
sang Pháp, chưa kịp đi tlù mất. (Xem: Đại Nam liệt 
truyện, nhị tập, A. 35, q. 39, tờ 5). 

Tác phầm cỏ: 

— Thanh-tâm tài nhân quốc âm thi (thơ), AB. 412; 

— Nhân sự kim giám (triết),' VHV. 419, 1 — 13; 

— Mai-nham thi thảo, VHV. 181; 

— Gia huấn ca (giảo khoa), Q. 8°12. 
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Ồ51 — NGUYỄN TĨNH (? - 1880) 

Nguyễn Tĩnh, tự Hành-đạo, hiệu Nông-hà, người làng 
Gia-miêu, huyện Tống-sơn (nay là Hà-trung, tỉnh Thanh- 
hóa). Không biết ông sinh năm nào, chỉ biết mất ■ 
năm 1880. 

Năm 1854 (Tự-đửc thử 7), được bỗ hàn lâm trườc 
tác, tri huyện Thọ-xưong (Hà-nội), thăng đến tống đốc 
Thanh-hỏa. ổng có lâp nhà chữa thuốc cho nhân dân 
và nghiên cửu về y học. 

Tác phấm cỏ: 

— Tề nhàn dirợc hiệu (y) ; 

— Nông-hà thi văn sao (văn); 

— Sĩ học trát ký (?) (văn); 

— Hà đê tấu tập (công trình thủy lợi), A. 616. 

552 - PHẠM PHÚ THỨ (1820 — 1880) 

Phạm Phú Thứ, tự là Giáo-chi, hiệu Trúc-đường, biệt 
hiệu Giá-viên, thụy Văn-ý-công, người làng Đống-dư, 
huyện Diên-phước, tỉnh Quảng-nam; sinh năm 1820 và 
mẫt năm 1880. 

Nítm 1843 (Thiệu-írị thứ 3) đậu tiến sĩ, 24 tuồi, làm 
quan đến Hộ bộ thưọng thư, sung thương chính đại 
thần, bị giáng xuống tham tri. Ồng là ngưòl cỏ tài văn 
học và chính trị, năm 1863, làm phó sử trong phái đoàn 
Phan Thanh Giản sang Pháp. 

Tác pliẫm cỏ: 

— Tây phủ thi thảo (tho), A. 2304; 

— Giú-viên biệt lục (Tây hành nhật ký) (thơ). A. 2693; 

— Giả-viên thi văn tập (văn), A. 2692; 

— Trúc-đuờng tiên sinh thi văn tập (văn), A. 1641. 
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553- HOÀNG DIỆU (? - 1882) 

Hoàng Diệu, cỏ tền cũ là Hoàng Kim Tích, tự Quang- 
viễn.hiệu Tĩnh-trai, người làng Xuân-dài, phủ Điện-bàn, 
tỉnh Quảng-nam ; không biết ông sinh năm nào, chỉ biẽt 
ống hy sinh với thành Hà-nội năm 1882. 

Ông dậu phố bảng, làm quan đến Hà-Ninh tỗng đốc 
(Hà-nội, Ninh-bình), có tiếng là người ngay thẳng, liêm 
khiết. Năm 1882, khi mới ra Hà-Iiội, ông đã nhìn thấy dã 
tâm của thực dân Pháp, nên dâng sớ xin phòng thủ ; 
triều đình không nghe, Tự-đức còn mắng ông « chể ngự 
thất thòi ». Kịp khi Henri Rivière đem pháo thuyền ra 
Hà-nội, ngày mồng 8 tháng 3 năm nhâm ngọ (25-4-1882), 
sau khi. hạ chiến thư đánh Hà-nội. Ông thân lên mặt 
thành cửa Bắc chống giữ cho đến lúc thành vỡ; saữ đỏ 
ông mỏi thảo tờ « di biễu » trần tình ròi vào Võ miếu 
thắt cỗ chết. 

Tác phầm cố : Trần tình biếu (Hán văn) (đã dịch và in 
ra quốc ầm) và còn lại một bài thơ nôm, đề mục: Qua 
sông. 


554 — TỰ-ĐÚC (1829 — 1883 ) 

Tự-đức, tên là Nguyễn Phúc Thì, miếu hiệu là Dực- 
tông, niên hiệu là Tự-đức, là con thứ hai Nguyễn Miên 
Tông (Thiệu-trị); sinh ngày 25 tháng 8 năm kỷ sửu 
(22-9-1829), mất ngày 16 tháng 6 năm quỷ mùi (19-7-1883) ; 
làm vua tứ năm 1848 đến 1883. Trước khi làm vua tên 
là Hồng Nhậm. 

Ồng là người thông minh, hiếu học, giỏi về thơ văn, 
nhưng ít đi ra ngoài, không am hiếu thòi cuộc, cỏ nhiều 
điều cố chấp, nhu nhược, làm hại cho đất nước ta. Trong 
thời gian ồng làm vua, đã xảy ra nhiều cuộc khỏi nghĩa 
chống lại triều đình và cũng chỉnh là lúc thực dân Pháp 
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can thiệp mạnh vào nước ta, âm mưu xâm lược toàn 
lẵnh thồ Việt-nam 

Tác phầm có : 

— Từ huấn lục (văn), VHV. 154; 

— Tự học giải nghĩa ca (ngữ ngồn), VHV. 363; 

— Khâm định đỗi sách chuỉìn thằng (giáo khoa), 
VHV. 408; 

— Luận ngữ thích nghĩa ca ( giáo khoa), VHV. 799; 

— Ngự chẽ thi sơ tập (văn), VHV. 1135; 

— Ngự chẽ thi nhị tập (văn), VHV. 1136; 

— Ngự chế thi tam tập (văn), VHV. 820 — 821 ; 

— Ngự chế văn nhị tập (văn), VHV. 50, v.v... 

555 — NGUYÊN HỒNG SÂM (? - 1883) 

Nguyễn Hồng Sâm là con thứ Nguyễn Miên Trinh (Tuy- 
lỷ vương), ỏng sinh năm nào không rõ, mất năm 1883. 

Thông minh từ thuở nhỏ, 13 tuồi nổi tiếng hay thơ, đã 
được dự thi xẵ của Tùng-thiện vương và lám bài thơ 
Tô tỉr du Xích-bích, được chấm vào ưu hạng, làm quan 
đến thị giảng học sĩ. Năm 1883, khi Nguyễn Văn Tường 
mưu việc pjiế vua Dục-dức, Sâm đã chống lại quan phụ 
chính, bị Nguyễn Văn Tường lừa vào tội, ròi đảnh thuốc 
độc chết. 

Tác phầm cỏ: 

— Di hiên ; 

— Hý mạc ; 

— Trúc lâm đạo; 

— Nam-bồ sơn, v.v... 

556 — NGUYỄN HỮU ĐỘ (? — 1887) 

Nguyễn Hữu Độ, tự là Hi-bùi, hiệu Tống-khê, người 
làng Gia-miêu, huyện Tổng-sơn (nay là Hà-trung, tỉnh 
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Thanh-hóa). Không biết sinh năm nào, chỉ biết mất năm 
1887. 

Năm 1867 (Tự-đửc thứ 20), ổng đậu cử nhân, làm 
quan ở bộ, sau ra Bắc làm kinh lược sử. Năm 1885, 
được tên thực dân De Courcy gọi vào Huế, cùng Nguyễn 
Văn Tường coi việc CO' mật; vì lúc ấy, vua Hàm-nghi 
ra sơn phòng Quảng-trị kháng Pháp. Ở Bắc-kỳ, Nguyễn 
Hữu Độ đẵ là tay sai rất đắc lực của Phảp, khi về Huế, 
hiệp lực với Tường nhưng không hao lâu, hai người 
khống hợp ý- nhau, Độ lại ra Bắc. tíến khi Tường bị Pháp 
bắt đi đày ở Ta-i-ti, Độ lại trở lại coi việc triều đình, 
giúp Đòng-khánh, vua bù nhìn do Pháp lập nên. 

Tác pliẫm có: 

— Đại Nam thực lục chính biên, đệ tứ kỷ (sử), A.27; 

— Tống-khê lấụ nghị tập (chính trị), A. 105. 

557 - LÊ NGÔ CẢT (the kỷ _XIX) 

Lê Ngô Cát là người xã Hương-lang, huyện' Chương- 
dửc (nay là Chươrig-mỹ, tỉnh Hà-đông). IChông rõ ông 
sinh và mất năm nào. 

Niên hiệu Tự-đức thứ nhất (1848), ông đậu cử nhân, 
làm việc ở Quốc sử quán, sau làm án sát tỉnh Cao- 
bằng, rổi bị cách. 

Tác phằm có: Đại Nam quốc sử diễn ca (sử), Q.8° 334. 

558 - NGUYỄN KHẮC CẦN (thế kỷ XIX} 

Nguyễn Khắc Cần là người làng An-lạc, huyện Hà- 
trung, tỉnh Tbanh-hỏa. Không rõ ỏng sinh và mất năm 
nào. 

Niên hiệu Tự-đức năm mậu thân (1848), ông đậu 
hoàng giảp, làm quan đến tuần phủ Hà-nội. Sau ông 
làm tham tán quân vụ, và bị chết trận. 
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Tác phẫm có: Song nguyên Hà-ỉrung văn tập (văn), 
A. 264. 

559 — ĐỖ DUY ĐÊ (1816 —?) 

Đỗ Duy Đê, hiệu là Phưong-giang, người làng Hương- 
hạp, huyện Thư-trì, tỉnh Thái-bình ; sinh năm 1816, 
mất năm nào không rõ. 

Niên hiệu Tự-đửc thử 2 (1849), ông đậu-hoàng giáp, 
năm ấy 33 tuồi,rồi làm quan đến hàn lâm thị giảng học sĩ. 

Tác phầm có: Nam sử sách lược (giáo khoa, sử), 
A.1328. 

560 - NGUYỄN TRINH IIOẲNG (ỉhẽ kỷ XIX) 

Nguyễn Trinh Hoằng là ngưòi huyện Nghi-lộc, tỉnh 
Nghệ-an. Niên hiệu Tự-đửc thứ nhất (1848), ông đậu cử 
nhân, rồi làm ruộng ở làng Hòa-ninh, tự đặt tên hiệu 
là Thỗ-lương cư sĩ. Ông cùng ngưòi làng khai khẫn đất 
hoang, cải cách phong tục. Từ đẩy làng này thịnh đạt. 
Có lần ông được cử ra làm quan, nhưng ông từ chối. 

Tảc phẫm cỏ: 

— Tạo phúc từ (văn) ; 

— Sĩ nông canh độc truyện (văn); 

— Khuyên thiện quốc ngữ ca (văn) ; 

— Quân thần khúc (văn) ; 

— Phụ tử khúc (văn); 

— Huynh đệ khức (văn); 

— Phu phụ khúc (văn). 

561 — TRÀ QUỶ BÌNH (thế kỷ XIX) 

Trà Quỷ Bình là người ỏ' Nam-bộ. Không rõ ông sinh 
và mất năm nào, chỉ biết ỏngđữcùng Nguyễn Thông lập 
Bồng-châu xã chống lại quàn Pháp. 


28 L. T. 
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Tác phẫm cỏ: Tập thơ đo Nguyễn Thượng Hiền đề 
tựa, nhưng nay chưa tìm thẩy. 


562 - PHAN SĨ THỰC (1821 — ?; 

Phan Sĩ Thực là người làng Võ-liệt, huyện Thanh- 
chương, tỉnh Nghệ-an; sinh năm 1821, mất năm nào 
không rõ. 

Niên hiệu Tự-đức thứ 2 (1849), ông đậu tiến sĩ, làm 
Nghệ-an học chính, thăng Lại bộ thị lang, được cử đi sứ 
sang Trung-quốc. Lúc về' ông được thăng tuần phủ ròi 
bị giáng, làm đốc học Nghệ-an. 

Tác phẫm cỏ : 

— Câu-trỉnh thuật phú (văn); 

— Câu-trình thi tập (văn); 

— Thư the thi văn tập (văn). 

563 — LÊ ĐÌNH DIÊN (182b — ?) 

Lè Đình Diên, lên hiệu là Cúc-liiên và Cúc-linh, người 
làng Nhản-mục, huyệu Thanh-trì, tĩnh Hà-đông; sinh năm 
1824, năm giáp thân, niên hiệu Minh-mạng thứ 5, mất 
năm nào không rõ. ông là học trò Vũ Tòng Phan, tiến 
sĩ (xem số 529). 

Niên hiệu Tự-đửc thứ 2 (1849), ông đậu hoàng giáp, 
năm ấy 26 tuồi. Sau ông làm dốc học, học trò theo học 
nhiều người hiên đạt. 

Tác pliầm cỏ: 

— Cúc-hiền thi văn tập (văn), VHV. 241; 

— Cúc-hiên tứ lục (văn), VllV. 342; 

— Cúc-hiên biều tuyền (văn, sử), VHV. 351; 

— Cúc-hiên luận tuyền (văn), VHY. 356. 
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564 - PHAN VĂN TRỊ (í830 -?) 

Phan Văn Trị là người làng Thanh-hòng (huyện Bảo- 
an) nay thuộc tỉnh Gia-định; ông sinh năm 1830, mất 
năm nào không rõ. 

Niên hiệuTự-đửcthứ2 (1849), ông đậu cử nhân, không 
ra làm quan; tục thường gọi là cử Trị. Lúc ấy thực dân 
Pháp lấy ba tỉnh Nam-kỳ, một số người (trong dó có 
Tôn-Thọ Tường) ra làm tay sai cho giặc, ông nhất định 
không ra, lui về dạy học ; thường là bạn xướng họa, cờ, 
rượu với thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa lúc ấy đã cáo .về. 
Ông thường tự ví mình như Nghiêm Tử Lăng đời Hán : 

Người hỡi Nghiêm Lăng có biết chăng? 

Lòng ta ỷ gã đỗ ai bằng ? 

Tôn Thọ Tường ra làm tay sai cho Pháp, có ý bào 
chữa cho mình, nên cỏ tập thơ liên hoàn nhan đề là Tự 
thuật. Phan Văn Trị đã họa lại, và đẵ vạch mặt kẻ phản 
nước phản dân, làm tôi tớ cho địch. 

Tác phầm cỏ: Thơ tự thuật (nôm) (họa lại 10 bài thơ 
của Tôn Thọ Tường), ngoài ra còn gần 100 bài thơ vịnh 
vật đầu đề khác nhau, như Con mèo, Cái cối xay, Hột 
lúa, Con rận, Cào cào, Con cóc v.v... 

565 — TRƯƠNG HẢO HIỆP (thế kỷ XIX ) 

Trương Hào Hiệp là người ở Nam-bộ, sinh vào thế 
kỷ thứ XIX. Có đi cùng sử bộ sang Trung-quổc, và cùng 
đi Nam-dương vời Phan Huy Chú. 

Tác pliầm có: Mộng mai đình thi tập (văn). 

566- NGÔ THÒ’I ĐIÊN (thế kỳ XIX) 

Ngô Thời Điễn, tên hiệu là Tĩnh-trai, ngưòi làng Tả- 
Thanh-oai (tục gọi làng Tó), huyện Thanh-oai (nay thuộc 
Hà-đông). Không rõ ông sính và mất năm nào. 
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Tâc pliâm có: Dưỡng-chuyết thi văn tập (van, sử) 
trong Ngô gia ván phái, A.117. 

567 - VŨ THẾ DOANH (thế kỷ XIX) 

Vũ Thế Doanh, tên lự là Thận-vi, sinh vào thế kỷ thứ 
XIX, (theo bài bạt đề trong gia phả năm Gia-Iong 17, 
1818). 

Tác phầm có : Mạc thị gia phả (sử) (họ Mạc ở Hà-tiên), 
A. 89. 


568 -NGỔ TUẤN CẢNH (tlứkỷXÌX) 

Ngò Tuấn Cảnh, không rõ sinh và mất năm nào, quê 
quán ở đâu. 

Tác phấm cỏ : Vịnh sử thi tuyền (sử, vãn), A. 849. 

569 - PHẠM THẬN DUẬT (thỉ kỷ XIX) 

Phạm Thận Duật, tên tự là Quan-thành, người làng 
Yên-mô-thượng, huyện Yên-mố, tỉnh Ninh-bình. Không 
rõ ống sinh và mất năm nào. 

Niên hiệu Tự-đức thứ 3 (1850), ông đậu cử nhân, phụng 
sử sang nhà Thanh, lại đi sang sứ Thiên-lân, làm quan 
đến Hình bộ thượng thư, hiệp biện đại học sĩ. Năm 1881 
(Tự-đức thứ 34), cỏ làm Quốc sử quán phó tống tài, 
kiêm duyệt hộ Việt sử cương mục. Sau này ông chống 
Pháp, bị ngưòi Pháp bắt di đày, chết ỏ Tây-hải-lrung. 

Tác phầm có: 

— Quan-thành văn lập (văn), A. 1095; 

o— Như Thanh nhật trình (sử, địa), A. 929; 

— Vãng sứ Thiên-tân nhật kỷ (sử, địa), A, 1471; 

— Hưng-lìóa ký lược (sử, địa), A. 91, A. 1429; 



— Quan-thành tấu tập (văn, sử), A. 1096 ỉ 

— Hà đê tấu nghị (công trình kỹ thuật, thủy lợi), 
A. 619. 


570-NGUYỄN ĐỨC NHÃ (thế kỷ XIX) 

Nguyễn Đức Nhã sinh và mất năm nào không rõ. Theo 
sách của ông, thì ông sống vào thế kỷ XIX. 

Tác phẫm cỏ : Cao-bằng sự tích (sử, địa), A. 89. 

571 - VŨ DUY THANH (Í8Í0 - ?) 

Vũ Duy Thanh, tên hiệu là Trừng-phủ, người làng 
Kim-bồng, huyện Yên-khảnh, tỉnh Ninh-binh ; sinh năm 
1810, mất năm nào không rõ. 

Niên hiệu Tự-đức thử 4 (1851), ông đậu bảng nhỡn 
khoa chế khoa cát sĩ, làm quan Quốc tử giám tế tửu. 

Tác phẫm có : 

— Bồng-chàu Vũ tiên sinh thi văn (văn), VHV. 442; 

— Trừng-phủ thi tập (văn). 

572 — LÊ HỮU THANH (1815 — ?; 

Lê Hữu Thanh, tên hiệu là Tĩnh-trai và Tầm-giang, 
người làng Thưựng-tầm, huyện Thanh-quan (nay là 
Thái-ninh, tỉnh Thái-bình) ; sinh năm ất hợi', 1815 (niên 
hiệu Gia-long thử 14), mất năm nào không rõ. 

Niên hiệu Tự-đửc thử 4 (1851), ông đậu hoàng giáp, 
năm ấy 37 tuối, làm tuần phủ Ninh-binh. 

Tác pham có: 

— Vận hải (văn, ngữ ngôn) ; 

— Cách ngôn tạp lục (triết, vốn), A. 244. 
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573 - PHẠM THANH {mo - ?) 

Phạm Tharih, tên tự là Di-khanh, hiệu là Đạm-trai, 
ngưội làng Trương-xá, huyện Hậu-ỈQe, tỉnh Thanh-hỏa, 
Ông sinh năm 1820, mất năm nào không rõ. 

Niên hiệu Tự-đửc thứ 4 (1851), ông đậu bảng nhỡn, 
năm ấy 31 tuỗi, làm quan đến Hộ bộ tham tri. 

Tác phẫm cỏ: 

— Đạm-trai thi khóa (văn), VHV. 12; 

— Nghĩa phu, hiẽu tử, thuận tôn, cập liệt nữ thực lục 
(sử), VHV. 1240. 

574 - PHAN HUY QUỶNH (the kỷ XIX) 

Phan Huy Quýnh, tên tự là Viễn-khanh, hiệu Tố-am, 
người Sài-sơn, tỉnh Sơn-tây. Không rõ ông sinh và mất 
năm nào. 

Tấc phầm có: 

— Lịch đại điền yếu thông luận (sử), A. 829; 

— Phan gia thế tự lục (sử), A.2691; 

— Sơn đường khánh thọ (văn), A.2697. 

575 — tran huy Tích {1827 -?) 

Trần Huy Tích, tên hiệu là Thạch-am, người phường 
Dũng-thọ, huyện Thọ-xương (nay là phố Mã-mây, Hà- 
nội). Ông sinh năm 1827, mất năm nào không rổ. 

Niên hiệu Tự-đức thứ 4 (1851), ông đậu tiến sĩ khoa 
chế khoa cát sĩ, năm ấy 24 tuồi, rồi làm tới đốc học. 

Tốc phằm có : Quán-sơn thi tập (văn), A. 1216. 

576 - HOÀNG HỮU XỨNG (thỉ kỷ XIX) 

Hoàng Hữu Xứng, tên tự là Bình-chi, hiệu lấSong-bích, 
là người làng Bícli-khê, huyện Đăng-xưong, tỉnh Quảng- 
trị. Không rõ sinh và mất năm nào. 
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ồng đậu cử nhân khoa tự-đức nhầm tỉ (1852). Năm 
1882, khi Hà-nội thất thủ, Xứng đang làm tuần phủ Hà- 
nội, nhưng không cùng Hoàng Diệu giữ thành đến cùng. 
Đến sau chỉ tuyệt thực ít lâu, rồi vẫn sống. Khi hòa ước 
bán nước kỷ xong, Xứng lại trở về triều đình Huế, làm 
đến thượng thư và làm sử quán toản tu. 

Tácphẫm cỏ : Đại Nam quốc cương gió i vựng biên (địa, 
sử), A. 748, và có đề bài bạt sách Cung kỷ luân âm (bạt) 
(văn), A. 417, v.v... 

577 —PHAN ĐỈNH THỰC (thế kỷ XIX) 

Phan Đình Thực là ngươi huyện Thanh-chướng, tỉnh 
Nghệ-an, sinh và mất năm nào không rõ. 

Niên hiệu Tự-dửc thử 4 (1851), đậu phỏ bảng, bồ hàn 
lâm kiềm thảo, làm bộ sách Văn uyen. Làm xong sách 
này, ông được bô vào làm nội cảc hành tầu,.) thăng đến 
hòng lô tự thiếu khanh ròi bị cách. 

Tác phẫm cóí 

— Văn mfên thư (văn); 

— Tam-ihanh thi văn tập (văn) ; 

— Ký-trai thi văn tập (văn). 

578 — LÊ ĐỨC MẪN (thế kỷ XIX) 

Lê Đức Mẫn là người huyện Thạch-hà, tỉnh Hà-tĩnh, 
sinh và mất năm nào không rõ. 

Niên hiệu Tự-đức thử 5 (1852), ông có chiếu vời vào 
chầu nhưng ông cố từ, không chịu ra làm quan với nhà 
Nguyễn. 

Tác phầm có: 

— Hương-sơn phụ tập (văn) ; 

— Quỳnh-trai tập (văn); 

— Qug điền tập (vàn) ; 

— Mộng viên tập (văn). 
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579 - NGUYỄN ĐỬC ĐẠT ( 1823 — ?) 

Nguyễn Đức Đạt, tên tự là Khoát-như, hiệu là Nam- 
sơn chủ nhân, ngưò'i làng Trung-cần, huyện Thanh- 
chương, tỉnh Nghệ-an; sinh năm 1823, mất năm nào 
không rõ. 

Niên hiệu Tự-đửc thứ 6 (1853), ông đậu thám hoa, tuỗị 
mới 30, làm quan đến tuần phủ. ông tỉnh tình điềm 
đạm, lúc về hưu chỉ thích dạy học, lấy sảcli vở làm vui, 
học trò có nhiều người hiên đạt. 

Tác phẫm có: 

— Nam-sơn tùy bút (văn, triết), VHV. 246; 

— Nam-S 0 'iì song khóa, VHV. 339; 

— Hồ dạng thi (văn), A. 885; 

— Vịnh sử thi (sử, văn) ; 

— Việt sử thặng bình (sử, văn); 

— Căn kiệm vựng biên (văn, triết), A. 1418; 

— Khảo cô ức thuyết (sử, văn), VHV. 244 ; 

— Nam-sơn tùng thoại (sử, văn), VHV. 1420; 

— tìâng long văn tuyhi.(\ẫ n), VHV. 1421 ; 

— Lạng trình kỷ thực (sử, địa), YHV. 1422. 

580 — TRẦN QUANG (thế kỷ XIX ) 

Trằn Quang, tên tự là Nhuận-đình. Không rổ ông sinh 
và mất năm nào, què quản ở đâu. 

Năm Tự-đức thử 6 (1853), ông đàu tú tài (theo bài tựa 
gia phả).’ . 

Tác phầm cỏ: Yẻn-diẻn Trần thị gia phả (sử), A. 945. 

581 — NGUYỄN văn'GIAO (1811 - ?) 

Nguyễn Văn Giao, tên hiệu là Đạm-nliư, người làng 
Trung-cần, huyện Thanh-chương, lĩnh Nghệ-an; sinh 
năm 1811, mất năm nào không rõ. 
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Niên hiệuTự-đức thứ 6 (1858), ông đậu thám hoa, nắm 
ấy 42 tuỗi, làm nội các tham biện, rồi dưọc tặng quang 
lôc tự khanh. Ông là người văn học nôi tiếng, được giao 
cho việc soạn sử. 

Tác phẫm có : 

— sử lãm kỷ yếu (sử, văn), A. 2654; 

— Tam khôi bị lục (văn), A. 3078; 

— Quất-lâm di thảo (văn), VHV. 855; 

— Ngũ thiên lự thi tập (văn, giáo khoa); 

— Vạn sử vịnh sử (văn); 

— Điệp tự vận (ngữ ngôn); 

— Kim, Nguyên, Minh sử phú (sử, văn) ; 

— Bắc sử lịch đại vân sách (sử, văn); 

— Thưởng lãm sách thi tập (văn), A. 905; 

— Nam sử lưọ‘C thuyẽt (sử); 

— Sách học tân tuýền (khoa cử) (văn). 

582 —NGỤY KHẮC ĐẢN (1817—?) 

Ngụy Khắc Đản, tên tự là Thản-chi, người làng Xuân- 
viên, huyện Nghi-xuân, tỉnh Nghệ-an; sinh năm 1817, 
năm đinh sửu, niên hiệu Gia-long thử 16, mất năm nào 
không rõ. 

Niên hiệu Tự-đức thứ 9 (1856), ông đậu thảm hoa, 
năm ẩy 40 tuồi, ồng làm Nghệ-an bố chính sứ rồi thăng 
đến Công bộ thượng thư. Ông được cử sang Pháp năm 
.1863, trong sứ bộ Phan Thanh Giản. 

Tác phầm cỏ: 

— Táy phù nhật ký (văn, sử), A. 100 (soạn lúc đi sử 
sang Pháp); 

— Như Tây kỷ (sử, văn), A. 764. 
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583 — LÊ TUẤN Ợ817 - Í87h) 

Lê Tuấn, người làng Hà-trùng, huyện Kỳ-anh, tĩnh 
Hà-tĩnh; sinh năm 1817, mất năm 1874, năm giáp tuất, 
niên hiệu Tự-đửc thứ 27. 

Niên hiệu Tự-đửc thứ 6 (1853), ông đậu hoàng giáp, 
năm ấy 36 tuỗi. ông được cử làm chảnh sử sang nhà 
Thanh. Đi sứ về, ông được thăng Hình bộ tham tri, rồi 
thượng thư, sung Bẳc-kỳ thị sư đại thần. Ông lại đưọ-c 
cử làm chảnh sứ sang Pháp, lúc chết đưọc tặng hiệp 
biện đại học sĩ. 

Tác phẫm có: 

— Yèn thiêu bút lục (văn); 

— Như Thanh nhật kỷ (sử, văn), A.102. 

584 — NGUYỄN CAO BÍNH ( thế kỷ XIX) 

Nguyễn Cao Bính là ngưòi huyện Thạch-hà, tỉnh Hà- 
tĩnh; sinh và mẩt hăm nào không rõ. 

Niên hiệu Tự-đứcthứ8 (1855), ông đậu cử nhân, dược 
bồ vào tập hiền viện, rồi thăng đến bố chính Cao-bằng. 
Khi làm việc ở tập hiền viện cỏ soát lại hai bốlsách : 

— Vận hải (văn, ngữ ngôn); 

— Kim giám thư (văn, triết). 

585 - ĐẶNG XUÂN BẢNG ụ827 — ?) 

Đặng Xuân Bảng, tên tự là Hi-long, hiệu là Thiện-đình 
và Văn-phủ, người làng Hành-thiện, huyện Giao-thủy 
(nay là Xuân-trường, tỉnh Nam-định); ông sinh năm 1827, 
mất năm nào không rõ. 

Theo sách Đặng công hành trạng của con rễ ông là 
Nguyễn Xuân Chức, viết năm 1897, ông thi đâu tú tài từ 
khoa bính ngọ (1846) và khoa mậu thân (1848), đậu cử 
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nhân khoa nhâm tí (1852), đậu tiến sĩ khoa Tự-đửc binh 
thin (1856), cùng khoa với Ngụy Khắc Đản, đình nguyên 
thám hoa. Sau khi đậu tiến sĩ, ông ra làm quan, làm từ 
giáo thụ đến tuần phủ Hải-đương, bị cách chức, sau lại 
dược khai phục hàm quang lộc tự thiếu khanh, và lại 
làm đốc học Nam-định. 

Ồng là ngirò-i thích sách, dọc sách đến già cũng khổng 
biết mỏi, đọc cả các sách thiên văn, địa lý, tinh mạng 
(số tướng), y bốc (bói toán), lục nhâm, thải ẩt, độn toán, 
thích nhiều về thuyết lập thân hành kỷ. ông thích những 
lòi nói và việc làm của cố nhân, sự việc thiện ác bảo 
ứng, nhất là sự tích và các danh vật nước ta và cố đọc 
binh thư, binh pháp cỗ. Ông thưò-ng nói: người nưó’c ta 
chỉ học Bắc sử, không học q.uổc sử nhiều ; cho nên, các 
sự việc cũa nưởc ta về các mặt sơn xuyên (núi sông), 
phong vực (bờ cõi), quan danh (tên quan), chế độ r v.v... 
tuy các bậc lẵo thành học nhiều cũng không biết hết. Do 
đó, ông rộng khảo các sách và làm các bộ sách: Nhân 
sự kim giám thư (khoảng năm 1857 —1859), Nởm phương 
danh vật bị khảo, Độc sử bị khảo, v.v... Ngoài những 
sách kê trong các tác phẫm sau đây, khi ông làm tri phủ 
Yẽn-bình (1861) có viết bài Tnyên-quang phú, là một tài 
liệu dân tộc học lịch sử rất quỷ. Tương truyền ông còn 
cỏ bộ Thiện đình Việt sử..., nhưng chưa được thấy sách. 

Theo những tài liệu còn lại, ta thấy Đặng Xuân Bảng 
là người giàu tính dàn tộc, làm nhiều -sách về Việt-nam, 
nghiên cứu nhiều về Việt-nam, như các sách Độc sử bị 
khảo, Nam phương danh vật bị khảo, v.v... rihưng xem 
các sách khác, ta thấy ông là người bảo thủ cố chấp, 
nặng về luàn ty Nho giáo, thiên về thiện ác báo ứng, có 
tư tưởng Nho giáo họp với Lão giáo. 



Tác phẳm cỏ : 

— Độc sử bị khảo, 3 quyến ; 

— Diễn huấn tục quoc âm (văn, triết), 1 quyến, in 
năm 1895; 

— Thiện-đình thi, 1 quyên; 

— Thiện-đỉnh vấn, 1 quyền; 

— Khâm định tập vận trích yếu (văn); 

— Huan tử quốc ám ca (văn, triết); 

— Cư gia huấn giời tắc (xẵ hội), A.166 ; 

— Cỗ kim thiện ác kính (triết) 2 quyên, in năm 1896; 

— Thánh-tb hành thực diễn ca (sử), in năm 1898; 

— Bẳc sử thông giám tập lãm tiện độc sử (sử); 

— Nam sử tiện lãm (sử); 

— Sử học bị khảo (sử) ; 

— Việt sử cương mục tiết yẽu (sử) ; 

— cề'nhân ngôn hành lục (triết), A.1058, VHV.121-2, 
in năm 1895; 

— Nam phương danh vật bị khảo (sinh vật),A.155; 

— Huấn tục ca, AB.287 ; 

— Tuyên-quang phú (dân tộc, văn); 

— Như Tuyền thi tập (văn), v.v... 

586 - NGUYỄN TRỌNG BIỆN {the kỷ XIX ) 

Nguyễn Trọng Biện là người làng Năng-an, huyện Mộ- 
đửc (nay thuộc Bình-định), đậu cử nhân năm 1858, lồm 
đốn lỗng đốc. Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Tác phầm của ông làm năm Tự-đức thử 32 (1879): Hà 
đê tấu tư tập (văn), A.619 (cùng làurvới Tôn-thẩt Tĩnh). 

587 — PHAN ĐÌNH BÌNH (thế kỷ XIX ) 

Phan Đình Bình, tên tự là Nhận-trai, tên hiệu là Nguyệt- 
đình, người huyện Quảng-điền, tỉnh Thừa-thiên, sinh 
và mất năm nào không rõ. 
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Ồng nỗi tiếng học giỏi. Niên hiệu Tự-đửc thứ 9 (1856) 
đậu tiến sĩ, được bồ hàn lâm biên tu, thăng quang lộc tự 
thiếu khanh, ông được cử ra cùng với Nguyễn Tri Phương 
thương thuyết với Gác-ni-ê (Francis Garnier) ở Hà-nội. 
Khi Hà-nội thất thủ (1873), Nguyễn Tri Phương tử tiết, 
ông bị bắt. Lúc (lược tha, triều đình truất chức, ròi thăng 
dần đến tống đốc, văn minh điện đại học sĩ. Đến sau lại 
CQ người tố giác là' ông mưu lập hoàng tôn, nên bị khép 
tội chết trong nhà giam. 

Tác phẫm có: Nguyệt-đình tạp ký (văn, sử, triết), 
A 387. 


588 — NGUYỄN VĂN DIÊU (thí kỷ XIX) 

Nguyễn Văn Diêu ngưòi thôn Nhơn-ân, huyện Tuy- 
phưởc, tỉnh Bình-định; không rõ ông sinh và mất năm 
nào. 

Ồng vốn là một nhà nho nghèo, đậu tú tài năm 1.860, 
khoa Tự-đức canh thân; có tài thơ văn ca hát; chản đời, 
vui sống ằn dật, dạy nhiều học trò và thích soạn các vở 
tuồng. Học trò nổi tiếng của ông là Đào Tiến (có người 
đọc là Đào Tấn) cũng nỗi tiếng về môn tuồng. 

Tác phẫm cỏ các vở tuồng: 

— Ngũ hề bình Liêu (văn); 

— Liễu đô (văn), và nhiều thơ phú. 

580 — NGUYỄN VĂN SAN (thế kỷ XIX ) 

Nguyễn Văn San, tên tự là Văn-sơn, hiệu là Hải-châu 
tử, người làng Đa-ngưu, huyện Văn-giang, tỉnh Hưng- 
yên. Theo bài tựa sách Quan châm tiệp lục, A.217, ông 
sống khoảng năm Tự-đức thử 14 (1861). 
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Tác phầm có: 

— Đại Nam quốc ngữ (văn) (ngữ ngôn), AB.106; 

— Quan châm tiệp lục (xã hội), A.217; 

— Độc thư cách ngôn (triết), A.219, v.v... 

590 - NGUYỄN LƯƠNG (thê kỷ XIX) 

Nguyễn Lương là người làng Hương-khê, huyện Nông- 
cống, tỉnh Thanh-hỏa, sinh và mất năm nào không rõ. 

Năm Tự-dức tân dậu (1861), òng đậu cử nhân trường 
thi Hà-nội, làm quan đến bố chánh. 

Tảc phầmcỏ : Hương-khê Nguyễn thị bính chi gia phả, 
A.810. 


591 — NGUYỄN HỮU LẬP (1817 — ?) 

Nguyễn Hữu Lập là người làng Trung-cần, huyện 
Thanh-chương, tỉnh Nghệ-an; sinh năm 1817, mất năm 
nào không rổ. 

Niên hiệu Tự-đửc thử 5 (1852), ông đậu hoàng giáp, 
làm quan ở nội các, ròi đưọ’c cử làm chảnh sử sang nhà 
Thanh. Đi sử về, ông được thăng Binh bộ tham tri. ồng 
có tiếng là người văn học. 

Tác phằm có: 

— Sứ trịnh loại biên (văn); 

— Thí pháp tắc lệ (giảo dục). 

592 - LÊ KHẮC CẦN (1832 —187k) 

Lê Khắc cẫn, tên cũ là Lê Khắc Nghị, tên tự là Dụng- 
chi, tên hiệu là Hải-hạnh và Miễn-trai, ngưòi làng Hạnh- 
tliị, huyện An-lẩo, tỉnh Iiiến-an. Ông sinh năm 1832, 
mất năm 1874, năm giáp tuất, Tự-đửc 27. 
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Niên hiệu Tự-đức thứ 15 (1862), ông đậu hoàng giáp, 
sau làm án sát, thăng hố chinh rồi chết tại chức. Ông cỏ 
tiếng là người hay chữ. 

Tác phằm có : 

— Hải-hạnh văn phái (văn), A.358; 

— Hải-hạnh thi tập (văn), A.466; 

— Hải-hạnh thi văn tập (văn), VHV.259; 

— Miễn-trai văn tập (văn), VHV.261. 

593 - PHẠM HY LƯỢNG (Í83i - Í886) 

Phạm Hy tượng, tên tự là Hối-thúc, hiệu là Ngư- 
đường, người phưòng Nam-ngư, huyện Tliọ-xương 
(Hà-nội); sinh năm 1834, mất năm Đồng-khánh bính 
tuất (1886). 

Niêri hiệu Tự-đức thứ 15 (1862), ông đậu phó bẵng, 
làm biện lỷ, sang sử nhà Thanh. Đi sứ về, ông được 
thăng án sát Ninh-bình, quyền tuần phủ. Ồng là thấy 
học Chu Mạnh Trinh. 

Tác phầm cỏ: . 

— Xuân kinh lưu đe (văn); 

— Bắc sà nhật kỷ (văn), A.848; 

— Bắc Minh sò vũ ngẫu lục (văn), A.245, v.v... 

594 - TRẦN SẢN ụ hễ kỷ XIX) 

Trần Sán là người làng Hiếu-đức, huyện Tuy-viễn, 
tỉnh Nghệ-an, sinh và mất năm nào không rõ. 

Năm Tự-đửc giáp tý (1864), ông đậu cử nhàn. 

Tác phẳm có: Đại Nam nhất thống chí (địa), A.853. 

595 - PHẠM BÀNH (thề kỷ XIX ) 

Phạm B^nh là người làng Trương-xả, huyện Hậu-lộc, 
tỉnh Thanh-hóa ; sinh và mất năm nào không rõ. 
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Niên hiệu Tự-đức thứ 17 (1864), ỏng đậu cử nhân, 
làm quan đến án sát sử, sau làm đốc học. Năm 60 tuồi, 
ông hưởng ứng phong trào Cần vương và cùng vửi Đinh 
Công Trảng lập ra đòn Ba-đình, một trong những trung 
tâm khảng chiến anh dũng nhất của phong trào Cần 
vương chống Pháp. Quân Pháp đẩ tốn thất rất nhiều ở 
Ba-đình. Sau khi thất thủ cứ diễm này, Phạm Bành cũng 
như Đinh Công Trảng đều hy sinh cho tồ quốc. 

Tác phẫm cỏ: Ngũ tuần khánh tiết văn thảo (văn) 
(1878), A.282. 

596 — NGUYỄN TÀI ( thế kỷ XIX ) 

Nguyễn Tài, theo bài tựa đề năm Tự-đửc thứ 18 (1865), 
sống vào thế kỷ XIX. Không rõ ông sinh và mất năm 
nào, quê quán ở đàu. 

Tác phẫm có: Nguyễn tộc phả ký (sử), À.666. 

597 — PHAN DUY THANH ( thí kỷ XIX ) 

Phan Duy Thanh là người huyện Quỳnh-lưu, tỉnh 
Nghệ-an, sinh và mất năm nào không rõ. 

Niên hiệu Tự-đửc thứ 17 (1864), ông đậu cử nhân, 
được bò giáo thụ phủ Bình-giang, tỉnh Hải-dương, rồi 
thăng đốc học Sơn-tây. 

Tác phim có: 

— Ngũ luân kim kỉnh lục (triết); 

— Tam hoặc châm (triết); 

— Cỗ danh thần sự tích (sử); 

— Quan phạm (xã hội). 

598 - NGUYỄN THƯỢNG PHIÊN (1828-?) 

Nguyễn Thượng Phiên, tên tự là Bàng-linh, tên hiệu 
là Nhĩ-nam, người làng Liên-bạt, huyện Sơn-minh (nay 
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là ứng-hòa, tỉnh Hà-đông). Ỏng sinh năm 1828, mất năm 
nào không rõ. 

Niên hiệu Tự-đức thứ 18 (1865), ồng đâu hoàng giảp 
khoa nhã sĩ, làm quan Hình bộ tham tri, ròi thăng lên 
thượng thư. ông là thân phụ Nguyễn Thượng Hiền. 

Tác phẫm có: 

— Nhĩ-nam thi tập (văn), AI3224 ; 

— Đinh dận quỵ điền tập (văn), A.3221 ị 

— Vãng sử Thiền-tân tập (văn), A. 3224; và đề tựa hai 
bộ sách sau này: Giả-viên thi văn toàn iập (tự), A.395, 
và Kim-giang thi tập (tự), A.1075. 

599 — BÙI VĂN DỊ (183Í - ?)■ 

Bùi Văn Dị, tên tự là Ân-niên, hiệu là Tốn-am, là Hải- 
nông và Châu-giang; người làng Châu-cầu, huyện Thanh- 
liêm, tỉnh Hà-nam. Ông sinh năm 1831, mất năm nào 
không r5. 

Niên hiệu Tự-đửc thứ 18 (1865), ông dậu phó bảng. 
Niên hiệú Thành-thái thứ 2 (1890), ông lại thi đậu tiến 
sĩ, làm phó dô ngự sứ, rồi sung chảnh sứ sang nhà 
Thanh. Đi sứ về, ông làm kinh lược phó sử, thượng thư 
bộ Lại, bộ Lễ, phụ chính dại thần và Quốc sử quán tỗng 
tài. Ỏng cỏ tiếng là nhà văn học. 

Tác phầm cỏ : 

— Du-hiên lùng hút A.801, 

— Du-hiên thi thảo (văn), A.2554, VHV.1127->8; 

— Vạn Iỷ hành ngâm (văn), A.2362; 

— Tỗn-am thi tập (văn), A.1428, VHV.701-2 ; 

— Thời chính tạp biên (chính trị, sử), A.389; 

— Trĩ chu thù xướng tập (văn), A.1218, v.v... 


29 L. T. 
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600 — NGUYỄN TẤT ĐẠT (thẽ kỷ XIX) 

Nguyễn Tát Đạt, theo bài tựa đề năm Tự-đửc tliứ 19 
(1866) trong gia phả, có đậu tú tài. Không rõ ông sinh 
và mất năm nào. 

Tác phầm cỏ: Nguyễn đường thẽ phả (sử), A.668. 

601 - NGUYỄN TRỌNG HỢP ụm — 1902) 

Nguyễn Trọng Hợp, tên cũ là Nguyên Huyốn, tự là 
Trọng-hợp, sau khi đậu tiến sĩ đôi là Trọng Hợp, tên 
hiệu là Kim-giang, người làng Kim-lũ (tục gọi là làng Lủ), 
huyện Thanh-trì (nay là ngoại thành Hà-nội). Niên hiệu 
Tự-đửc thử 18 (1865), khoa ất sửu, ông đậu tiến sĩ, làm 
quan đến văn minh diện đại học sĩ, cơ mật viện đại 
thần, Bắc-kỳ kinh lược sứ, tước Vĩnh-trung tử. Ông 
sinh năm 1834, mãt năm Thành-thái nhâm dần (1902). 
Ổng là học trò tiến sĩ Yũ Tông Phan (sổ 529). (Xem : Liệt 
truyện, nhị tập A. 35, q. 30, tờ 19). 

Tác phầm có: 

— Minh-mệnh chính yếu (sử), A.57; 

— Đại Nam chinh biên liệt truyện (sử), A.2687 ; 

— Kim-giang thi văn tập (văn), A.1042 ; 

— Kim-giang thi tập (văn), 1075; 

— Thanh-trì Nguyễn thị thế phả, A.182; 

— Tây sà thi tập (văn), A.1465, A.1075 ; 

— Nhật lịch ước biên (sử), A.862 ; 

— Kim-giang Nguyễn tướng công nhật lịch tùy kỷ 
(sữ, văn) và đề tựa các sách: Đại Việt địa dư toàn biên 
(tự). A .72, và Giá-viên thi văn toàn tập (lự), A.395. 

602 — BÙI HUY THIỀU (thỉ kỷ XIX) 

Bùi Huy Thiều, tên hiệu là Mai-ph6, người làng Phất- 
lộc, thành Thăng-long (ngõ Phất-lộc, Hà-nội). Theo bài 
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tựa tác phầm của ông, ông sống vào thời Tự-dức nhâm 
tuất (1862). 

Tác phẫm cỏ: Lư mộ hậu tập (văn, triết), A.354, 
A.859 bis . 


603 — HÀ VĂN QUAN {the kỷ XIX) 

Hà Văn Quan, tên tự là Tử-thạch, người huyện Phong- 
iộc, tĩnh Quảng-bình. Không rõ ông sinh và mẩt năm 
nào. 

Niên hiệu Tự-đức thử 18 (1865), ông đậu phó bảng, 
được bỗ tri huyện Gia-lộc (Hải-dương), dần dần . thăng 
đến Binh bộ hữu thị lang và làm chù khảo trường thi 
Nam-định. Niên hiệu Kiến-phúc thử 1 (1883), thực dân 
Pháp nghi ngộr ông, đem di an tri ở đảo Côn-lôn. Khi 
Đõng-khánh (1886 —1888) ký xong hòa ước vởi Pháp, 
ông mời được về, và phục chức thăng đến thượng thư. 

Tác phẫm có : Yên hành nha ngữ thi cảo (văn). 

604 — NGUYỄN HUY ĐẠO (í/lễ kỳ XIX) 

Nguyễn Huy Đạo, theo trong sách của ông, sống vào 
khoảng đời Tự-đửc. Không rõ ông sinh và mất năm nào, 
quê quán ở đâu. 

Tác phẫm cỏ: Hải-dương bát cảnh thi (văn, sử), 
A.1962. 

- 605 - BÙI XUÂN NGHI {thỉ kỷ XIX) 

Bùi Xuân Nghi, tên tự là Ước-trai, người xã Vân-canh, 
huyện Từ-liẻm (nay là Hoài-đửc, tỉnh Hà-đông). Không 
rõ ông sinh và mẵi năm nào. 

Niên hiệu Tự-đửc thử 19 (1866) ông đậu cử nhân, làm 
4ÕC học, mẫt được tặng thị độc. 
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Tảc phẫm có: 

— ước-trai thi văn tập (văn), A.1070, A.24; 

— Từ-liêm đăng khoa lục (làm năm Ttr-đửc 24,1871); 
(sử), A.507; 

— ước-lrai văn tập (văn) in năm Thành-thái, do Bùi 
Xuân Tế sưu tập (kỷ hiệu thư viện Viện sử học : HY.49), 

606 - THẢI KHẮC TUY (thẽ kỷ XIX) 

Thái Khắc Tuy, người Việt-yên, huyện La-Sơn, tỉnh 
Hà-tĩnh; không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Niên hiệu Tự-đửc thứ 20 (1867), ông đậu cử nhân, làm 
quan đến tri phủ. 

Tác phẫm có : Việt sử địa dư vựng sách (cùng soạn 
với Phan Đình Phùng) (sử, địa), A. 971. 

606b — ĐÀO TIẾN ( the kỳ XIX) 

Theo sách Hương khoa lục (A. 36, q. 3, tờ 91), ông 
trước tên là Đào Đăng Tiến, sau đỗi là Đào Tiến, tự 
Chỉ-thủc, hiệu Mộng-mai và Tô-giang, biệt hiệu Tiêu- 
linh-phong-mai-tăng, người thôn Vĩnh-thạnh, huyện 
Tuy-phưởc, tỉnh Bình-định; không biết ông sinh và mất 
năm nào. 

Ồng gốc từ một gia đình phú nông. Năm 1867, đậu cử 
nhân khoa đinh mẵo, niên hiệu Tự-đửc thứ 20, làm 
quan đến tòng đốc Nghệ-Tĩnh : chính sự hành vi của 
ông chứng tỏ ông là một nhà yêu nước, nhưng không 
tham gia các cuộc khởi nghĩa, cần vưong và văn thân 
trong thời đó. Sau ông về làm thượng thư ỏ' Huế, chống 
nhau với quyền thần Nguyễn Thân, bị cách chức. Theo 
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sự điều tra gần đây (1), ông bình sinh thích thơ ca đàn 
hát, bạn thân với cự phó bảng Nguyễn Thuật, hiệu Hà- 
dình, một nhà nồi tiếng thơ hay chữ tốt. Ông lại kết 
giao rẩt là thân thiết, ỷ hợp tâm đầu với một nghệ nhân 
tuồng nỗi tiếng là Đội Hiệp, người ta thường ví như 
Bá-nha với Tử-kỳ. Ông là một nhà thơ và nhà viết tuồng 
nổi tiếng thời ấy. 

Tác phẫm cỏ các vở tuông : 

— Diễn võ đình; 

— cỗ thành; 

— Hộ danh đùn ; 

'— Hoàng Phi Hề quá quan ; 

— Trần hương các; 

— Khuê các anh hùng ; 

— Tứ quốc lai vương v.v.., và : Mười đêm cuối cùng 
Ịrong vở tuồng một trăm đêm, Vạn bảo trình tường, yà 
.nhiều thơ văn khác. 

607 - NGUYỄN MẬU KIẾN ụ hề kỳ XIX ) 

Nguyễn Mậu Kiến, tên hiệu là Kính-đài, người huyện 
Napi-trực, tỉnh Nạm-định. Không rõ ông sinh và mất 
năm nào. ông học giỏi cỏ tiếng, đưọc nhiều người 
tiến cử. 

Niên hiệu Tự-đức thử 20 (1867), ông được cử làm Lại 
bộ lang trung kiêm bang biện Nam-định hải phòng, sau 


(t) Hiện Ban Nghiên cứu Tuồng đã sưu tầm đuọ-c một số vỏr 
tuồng khá quan trọng của Đào Tiến (người ta thường gọi' là 
Đào Tấn). Còn một số vỏ’ tuồng khác của họ Đào còn lưu tàng 
ở Thư viện ở Huế. Việc điều tra về Đào Tiến do đồng chí Mịch 
•Quang trong Ban Nghiên cứu Tuồng Chèo Việt-nam ở càu-giấy 
'<3io biết. 
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thăng đến quang lộc tự khanh. Ồng là người ham thích 
học thuật, muốn cho sách học được phồ biến, ống cở 
khắc lại mấy bộ sách : Khâm định ngũ kính; Cận tư lục ; 
Độc Ihư lạc thú ; Tam diệu thiếp. 

Tác phằm của ông có : 

— Kính-đài tạp vịnh (văn) ; 

— Dịch lỷ tân biên (triết) ; 

— Chiêm thiên tham khảo (khí tượng); 

— Minh sử luận đoán khảo biên (sử), v.v... 

608 - ĐINH GIA THĂN 0 thí kỷ XIX) 

Đinh Gia Trăn, tên hiệu là Thuận-hiên, người làng 
Kim-quan, huyện Gia-lâm, tỉnh Bắc-ninh ; không rõ sinh 
và mất năm nào. 

Năm Tự-đức mậu thin (1868), ông đậu cử nhân, làm 
quan đến đốc học. 

Tác phầm có : Thuận-hiên thi hậu tập (văn), A. 518. 

609 - NGÔ QUÝ ĐỒNG (thế kỷ XIX) 

Ngô Quý Đồng, tên tự là Au-truyên, hiệu Nại-am, biệt 
hiệu Húyền-đồng tử ; người huyện Hương-thủy, tỉnh 
Thừa-thiên. Không rõ ông sinh vụ mất năm nào. 

Niên hiệu Tự-đửc thứ 20 (1867), ông đậu cử nhàn, bồ 
hàn lâm điễn tịch, thăng đến bố chỉnh tỉnh Quảng~bình„ 
sau đi quân thứ, chẽt ỏ' Sơn-tây. 

Tác pbẫm có : Kien-sơn săo thi tập (văn). 

610 - LẺ BÁ ĐÔN (thể kỷ XIX) 

Lê Bá Đôn là người huyện Thanh-chương, tỉnh Nghệ- 
an. Không rõ ông sinh và mất năm nào. Ông là cháu Lê 
Nguyên Trung. 
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Niên hiệu Tự-đức thứ 20 (1867), ồng đậu thủ khoa, bò 
giáo thụ rỗi thăng thị độc học sĩ; năm Đồng-khánh thứ 
nhất (1886), ông được thăng hòng lô tự khanh, ròi làm 
đốc học Thanli-hóa. 

Tác phẫm cò: 

— Khâm định vịnh sử phú (của Tự-đửc) (đồng biên) 
(sử, văn), VHV. 57. 

— Địá lỷ tiẽt yếu (địa). 

611 - ĐẶNG NGỌC TOẢN ựhế kỷ XIX) 

Đặng Ngọc Toản, tên hiệu là Trung-trai," người làng 
Hành-thiện, huyện Giao-thủy, tỉnh Nam-định. Không rõ 
ông sinh và mất năm nào. 

Năm Tự-đửc mậu thin (1868), ông đậu cử nhân, làm 
giảo thụ phủ Kiến-xương (Thải-bình). ông là ém Đặng 
Xuân Bảng, tiến sĩ khoa bính thin (1856), 

Tảc phằm cỏ: 

— Âm chất diễn âm ca (văn, triết), A. 166 ; 

— Quốc triều lịch khoa hương sách tập (văn), A. 486. 

612 —NGUYỄN NHƯ (thế kỷ XIX) 

Nguyễn Như, tự Ôn-ngọc, hiệu Nhuệ-khê, người làng 
Tả Thanh-oai (tục hiệu làng Tó), huyện Thanh-oai, nay 
thuộc Hà-đông ( Hương khoa, q. 4, tờ 29). 

Năm Tự-đửc mậu dần (1878), ông đậu cử nhân, làm 
quan đến đõc học. 

Tác phẫm cò: Nam-định tỉnh địa dư (địa), A. 609. 

613 — VŨ NHỰ ( 1839 — 1886) 

Vũ Nhự, hiệu là Đông-phần, nguyên quản làng Lương- 
ngọc, phủ Bình-giang, tỉnh Hửi-dưorng, di cư ra phường 
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Kim-cô, huyện Thọ-xương (Hà-nội)*, sinh năm 1839, 
mất năm Đống-khánh hỉnh tuất (1886). 

Đời Tự-đức thử 18 (1865), ông đậu tiến sĩ ; đến năm 
thử 21 (1868), ông lại đậu hoàng giáp, khoa yêm bác, 
"ròi làm đốc học Hà-nội, được thăng đến quang lộc tự 
khanh, sung vào nội các. Sau ông làm tới tham tri, 
sung Quốc sử quán toản tu (Xem: Đại Nam liệt truyện 
chính biên, nhị tập, q.39, tờ 12 — 13). 

Tác phầm cỏ: 

— Quốc sử lãm yếu (sử), A. 1293; 

— Bảo huấn tập yếu (triết); 

— Lâm-iang di 1 'thảo lập (văn), VHV. 98; 

— Yêm bác khoa văn, A.359, và làm bài tiễu dẫn sách 
Phương-đình tùy bút lục (tiếu dẫn), A. 189, v.v... 

614 - NGUYỄN THUẬT {1821 - ?) 

Nguyễn Thuật, tên hiệu là Hà-đình, người làng Hà- 
lam, huyện Lễ-dương, tỉnh Quảng-nam. Ông sinh năm 
1821, mất năm nào không rõ. 

Niên hiệu Tự-đửc thứ 21 (1868), ông đậu phỏ bảng, 
làm nội các thị lang. Ông được cử làm chành sứ sang 
nhà Thanh. Đi sử về, ông làm thượng thư hai bộ Lại, 
Hộ và được phong hàm thái tử thiếu bảo, hiệp biện đại 
học sĩ, sung kinh duyên giảng quan. 

Tác phầm cỏ : 

— Mỗi hoài ngầm thảo (văn), A.554; 

— Vãng sứ Thiêrp-tân nhặt ký (văn), A.1471 ; 

— Thời chính tạp biên (chính trị, sử), A.389. 

615 — VŨ VĂN BÁO (mi -?) 

Vũ Văn Báo là người làng Vĩnh-trụ, huyện Nam-xang 
(nay là Lý-nhân, tỉnh Hà-nam) ; sinh năm 1841, niên hiệu 
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Thiệu-trị tân sửu, mất năm nào không rõ ; là con tiến 
sĩ Vũ Vẩn Lý. 

Niên hiệu Tự-đức thứ 21 (1868), Báo đậu phó bảng, 
làm quan Định-an, tam tuyên tổng đốc, đưọ'c cử làm phó 
sứ đi sứ sang Pháp. Sau vè quê, bị nghĩa quân chống 
Pháp ở Nam-định giết chết. 

Tác phầm có : 

— Ất sỉm như Tây nhật ký (văn, sử), A.101 ; 

— Như Tây nhật trình quốc âm (văn, sử) ; 

— Hù đê bộ văn tập (thủy lợi), A.617. 

616 — NGUYÊN VĂN ÁI (1835 — ?) 

Nguyễn Văn Ái là người làng Thụ-ích, huyện An-lạc, 
tỉnh Sơn-tây; sinh năm 1835, mất năm nào không rõ. 

Niên hiệu Tự-đửc thứ'32 (1869), ông đậu tiến sĩ, làm 
quan Bắc thử tán tương. Ồng bị bệnh chết, được tặng 
hàn lâm thị giảng. 

Tác phẫm có : Nguyễn tiến sĩ thi tập (văn). 

617 — VƯƠNG DUY TRINH (thê kỷ XIX ) 

Vứơng Duy Trinh, tên tự là Tử-cán, hiệu Đạm-trai, 
người làng Phú-diễn, huyện Từ-liêm, tỉhh Hà-đổng (nay 
thuộc Hà-nội). Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Niên hiệu Tự-đức canh ngọ (1870), ông đậu cử nhân, 
làm bổ chính, sau thăng đến* tổng đốc Thanh-hỏa. 

Tác phằm có: 

— Thanh-hóa quan phong (sử, địa), AB.159; 

— Thi tấu hợp biên (sử, văn), A.2983; 

— Thanh-hóa kỷ thắng (văn, địa lý), A.415. 
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618 — DUY MINH THỊ (thế kỷ XIX) 

Duy Minh Thị là người Gia-định (Nam-bộ), sinh và 
mất năm nào không rõ. 

Tác phầm có : Nam-kỳ địa dư chi (địa), A. 938, (làm 
năm Tự-đửc nhâm thân, tức là năm 1872, có ghi ở trong 
sách). 

619 — TRẦN KỶ (1845 — ?) 

Tràn Kỷ, theo bài dẫn sách viết năm Duy-tân kỷ dậu 
(1909), là người Tiên-nông, Đông-viên (?). Ồng sinh năm 
1845, mất năm náo kliỏng rõ. 

Năm Tự-đức thứ 27, khoa giáp tuất (1874) ông đậu cử 
nhân, khoa canh thin (1880) đậu phó bảng, năm ấy 35 
tuồi, làm quan đến giáo thụ. 

Tác phầm có : 

— Việt sử lược biên (sử), A.1271; 

— Nam quốc địa dư (địa), A.1271. 

620 - PHẠM ĐÌNH DỤC (thề kỷ XIX) 

Phạm Đình Dục, tèn tự là Mộng-phủng, hiệu là Loảt- 
trúc, sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu không rõ. 

Năm Tự-đức bỉnh ti (1876), ỏng đậu tú tài (theo trong 
tảc phẫm, A.872, tờ 4). 

Tác phầm có: Vân-nang tiều sử (sử, văn), Á.872, (đã 
cỏ in trong phần chữ Hán của tạp chí Nam phong). 

621 - NGUYỄN VÂK ĐẲNG (1877 - ?) 

Nguyễn Vân Đằng sinh năm Tự-đức đinh sửu (1877), 
mất năm nào, quê quản ở đàu không rõ. 

Tác phấm cò: La-phù Phúc-trại Nguyễn lộc phả (sử), 
A.1097. 
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622 - NGUYỄN ĐỊCH (thế kỷ XIX) 

Nguyễn Địch, lên tự là Huệ-phủ, hiệu Vân-đình. 
Không biết ông quê quán ở đâu, sinh và mất năm nào 
không rõ. Theo bài tựa trong sách, đề năm Tự-dức bính 
ti (1876), ông có đậu tủ tài, không biết khoa nào. 

Tác phầm có : Vân-đinh thi lục (văn). A.600. 

623 - TRẦN TRỌNG CUNG (thế kỷ XIX) 

Trần Trọng Cung, theo bài tự lục đề năm Tự-đửc đinh 
sửu (1877), sống vào khoảng thế kỷ XIX ; không rõ ống 
sinh và mất năm nào. 

Tác phẫm có : Uyên gỉáưị loại hàm lược biên (sử, văn), 
AC.216. 


624 — HUỲNH CÔN (the kỷ XIX) 

Huỳnh Côn là người làng Mỹ-hòa, huyện Phong-lộc, 
tỉnh Thừa-thiên. Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Năm Tự-đửc đinh sửu (1877) ông đậu phó bảng, làm 
quan đến hiệp tá đại học sĩ. 

Tác phẫm có: Chiêm-thành khảo, A.970. 

625 — NGUYỄN CHƯNG (thế kặ XIX) 

Nguyễn Chưng, tên cũ là Nguyễn Trừng, sau đôi là 

Chưng, người làng Diên-khánh, huyện Hải-lăng, tỉnh 
Quảng-trị (Hương khoa, q. 4, tờ 26). Không rõ ông sinh 
vá mẫt năm nào. 

Năm Tự-đức mậu dần (1878) ông đậu cử nhản. 

Tác phầm có : Ất sửu như Tây nhật kỷ, A. 101. 

626 — NGHIÊM sĩ ĐÔN (thế kỷ XIX ) 

Nghiêm Sĩ Đòn, tên hiệu là Tri-tân, người làng Tri- 

chỉ, huyện Phú-xuyên, tĩnh Hồ-đổng. Không rõ ông sinh 
và mẫt năm nào. 
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Năm Tự-đửc mậu dần (1878), ông đậu cử nhần. 

Tác pliẫm có: Tri-chĩ'Nguyễn tộc gia phả (sử), A. 806. 

627 - ĐỖ HUY LIỆU (thế kỷ XIX) 

Đỗ Huy Liệu, tên hiệu là Tản-xuyên, người làng La- 
ngạn, huyện Đại-an, nay là Nghĩa-hưng, tỉnh Nam-định. 
.Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Niên hiệu Tự-đưc thứ 32 (1879), ông đậu hoàng giáp, 
làm Hộ bộ biện lỷ, vầ nội các tham biện. Ông cố tính 
khảng khái, xin cáo quan về nuôi dư&ng cha mẹ. 

Tác phẫm có : Tân-giang vấn tập (văn), A, 532. 


628 — TRẦN XUÂN VINH (thế kỷ XIX) 

Trần Xuân Vinh, đỗi tên là Đôn Phục, hiệu là Lễ-trai. 
Khống rõ ông sinh và mất năm nào. 

Ỏng đậu cử nhân năm Tự-đửc ất mão (1855) (Hương 
khoa tục, q. 3, tờ 46). 

Tác phẳm có : Lễ-trai văn tập (văn), A. 1020. 

629 - NGUYỄN CAN (thế kỷ XIX ) 

Nguyễn Cân, tên hiệu lá Hương-khuê, người làng Du- 
làm, huyện Đỏng-ngàn (nay ià Từ-sơn, tỉnh Bắc-ninh). 
Knông rõ ông sinh và mẫi năm nào. 

Niên hiệu Tự-đửc kỷ mão (1879), ông đậu cử nhân, 
làm quan đến tuần phú Quảng-yện. 

Tac pliầm có : 

— B:ứ loàn chỉ nam (toan), A. 1031; 

— Hương-kh iâ'thi tập (vặn). 



630 — NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG Ợ8Ị3 — ?) 

Nguyễn Đình Dương, tên hiệu là Thư-trai, người làng 
Lạc-nghiệp, huyện Thạch-thất, tĩnh Sơn-tây. Ông sinh 
năm 1843, mất năm nào không rõ. 

Niên hiệu Tự-đức thử 33 (1880), ông đậu hoàng giáp, 
làm án sát Hưng-hóa, rồi làm bố chỉnh Quảng-bình. 

Tác phầm có: Thư-trai thi tập (văn), A. 289, A. 1279. 

63Jt — PHAN VĂN ÁI (Í850-?) 

Phan Văn Ái, còn cỏ tên là Phan Văn Tâm, hiệu là 
Đồng-giang, người làng Đòag-tỉnh, huyện Văn-giang, 
tỉnh Bẵc-ninh (nay là Hưng-yổn). Ông sinh năm canh tuãt 
niên hiệu Tự-đức (1850), mát năm nào không rõ. 

Nièn hiệu Tự-đửc thứ 33 (1880), khoa canh thin, ôrg- 
đậu phó bảng, hàm quang lộc tự thiếu khanh, làm thara 
biện nha kinh lược Bẳc-kỳ. 

Tác pbẫm có : 

— Phượng-minh tập (nôm) (văn), AB. 148 ; 

— Đòng-g'iang Phan Văn Ái phq bảng thi tập (văn), 
VHV.39; 

— Đồng-giang ất tiên sĩ Phan tướng còng tạp cao 
(văn), A. 826. 

632 - HOÀNG VĂN HÒE {the kỷ XIX) 

Ht àng Văn Hòẹ, tên hiệu là Hạc-nhân, ngườr làng 
Pliù-lưu, phủ Từ-sơn, tỉnh Bắc-ninh. Không rõ ông sinh 
và mất nàm nào. 

Năm Tựrđửc canh thin (1880), úng dậu tiến sĩ. 

Tác phẫm có: Yêm bác khoa văn (văn), A. 359, và đê 
từ sách Lư mộ hậu tập (văn), A. 354. 
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633 - NGUYỄN A SAN ựhê kỳ XIX - XX) 

Nguyễn A San là con gái Nguyễn Thông, hiệu đính san 
khắc sách sử của cha. Không rõ bà sinh và mất năm nào. 

Tác phầm có: Việt sử cương giám khảo lược (hiệu), 
(sử), A. 998. 

634 - HỒ HUÂN NGHIỆP ( thẽ kỷ XIX -XX) 

Hõ Huân Nghiệp là người Nam-bộ, đàu cử nhân vào 
cuổi thế kỷ thứ XIX. 

Tác phấm cố : Mười bài búl chiền với Tồn Thọ Tưởng, 
đả kích Pháp thực dân (tức là 10 bài họa lại thơ Tôn 
Thọ Tường, như 10 bài cùa Phan Văn Trị). 

635 - CAO BÁ NHẠ ụ hê kỷ XIX) 

Cao Bá Nhạ là người làng Phú-thị, huyện Gia-lâm, 
tỉnh Bẳc-ninh. Không rõ ông sinh và mất năm nào. Ông 
ià con Cào Bá Đạt, cháu gọi Cao Bá Quát bằng chú. 

Khi Cao Bá Quát khỏã binh chống lại triều đình Huế, 
Cao Bá Đạt đang làm tri huyện ở Nông-c6ng, bị bắt giải 
về kinh, dọc đựờng tự vẫn. Cao Bá Nhạ trổn vào vùng 
Mỹ-đửc (Hà-dông), (tược tám năm cũng bị bắt giam, và 
chết ở nơi di đày. Khi ở trong ngục, ông cố làm một 
bản Trần tình văn đê minh oan. 

Tác phầm có: 

— Cao Bá Nhạ trần lính trạng (văn); 

— Tự tình khúc (quốc âm) (văn) (đã được chủ thích và 
giới thiệu do Nhà xuất bản Văn hóa xuặt bản năm 1958). 

636 — NGUYỄN ĐĂNG TUYỀN ( thế kỷ, XIX) 

Nguyễn Đăng Tuyễn, tên hiệu là Tiên-phong và Mộng- 
liên-đình, người làng Hoài-thượng, huyện Tiên-du, tỉnh 
Bắc-ninh. Khổng rõ ông sinh vả mất năm nào. 
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Ông đậu tứ tài năm Minh-mệnh thử 17 (1836),. là 
Quốc tử giám giám sinh, rồi Hộ hộ chù sự, thăng lên thị 
độc và làm sử quán biên tu. Sau ông làm tri phủ Thuận- 
thànb rồi về trí sĩ (Xem Liệt truyện, nhị tập, A. 35, 
q. 33, tơ 13). 

Tác phầm có : 

— Sử ca (Bắc sử), A. 233; 

— Đào hoa mộng ký (văn), A. 926 , 

— Quỗc phong thi hợp thái (văn), AB.-182; 

— Tiên-phong Mộng-liên-đình (văn) ; 

— Yên đài anh thoại diễn âm (văn), AB. 285. 

637 — NGUYỄN VĂN LẠC (í/lễ kỷ XIX) 

Nguyễn Văn Lạc, hiệu là Sàm-giang, thường gọi là 
Học Lạc, người làng Mỹ-chảnh, tĩnh Mỹ-tho (Nam-bộ); 
không rõ ông sinh và mất năm nào. Ông học giỏi nhưng 
thi không đỗ, làm nghề dạy học và bốc thuốc. 

Lúc thực dân Pháp chiếm dỏng Nam-kỳ, một số tay 
sai ra làm việc vởi Phảp, lập những «hội tề® áp bức, 
bóc lột nhân dân, Học Lạc ghét bọn «ông làng® đó, nên 
trong thơ của òng, ông đã khinh và ví họ như sủc vật, 
lời thơ châm biếm rất quyết liệt. 

Tácphằm còn một số thơ nôm châm biếm, như các bài 
thơ vịnh Con tôm, Đất lành chim đẽ, Con trâu, Coi bòng 
vụ bị bắt, Vành mảm xôi thằng Lạc, Ăn tiên lầu, Ồng 
làng hát hội, Gà đá, Chó chết trôi v.v... 

638 — BÙI THỰC (thê kỷ XIX) 

Bùi Thực, tên hiệu là Khánh-dư-đưửng, tự là Hào- 
xuỵên, người xã Kinh-khê, tông Đôngdíết, phủ Iíhoải- 
châu, tỉnh Hưng-yên. Không rõ ông sinh và mất năm nào. 
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Ông là công cử ở tỉnh, đưọc vào học trường Quổc tử 
giảm, khoảng đời Tự-đửc (1848 — 1883). 

Tác phẫm có: 

— Hào-xuyên hầu thi tập (văn), A. 2504; 

— Họa h'ô tập (văn). 

639 — BÙI KHẢNH DlỄN (thế kỷ XÌX - XX) 

Bùi Khảnh Diễn là người phường Hà-khẫu, huyện 
Thọ-xương (Hà-nội). Không rõ ông sinh và mất năm 
nào. 

Niên hiệu Tự-đức thử 31 (1879) ông đỗ cử nhân, làm 
quan đến án sát. 

Tác phẫm có: 

— Trang liệt văn sách tự, A. 2467, A. 125; 

— Kim Vân Kíềư chú giải, đã xuất bản bằng quổc ngữ. 

640 — NGUYỄN ĐÌNH CHIÊU (1822 — 1888) 

Nguyễn Đinh Chiễu. tự Mạnh-trạch, hiệu Trọng-phủ, 
sau khi lòa lấy hiộu là Hối-trai. ông là ngưòi thôn Tân- 
thới (thái), huyện Bình-dương, phủ Tân-bìiih, tỉnh Gia- 
định (nay thuộc khu vực thành phổ Sài-gòn). ông sinh 
năm 1822, mất ngày 3-7-1888 tại làng An-đức, tỉnh Bến- 
tre. Thân phụ ông là Nguyễn Đình Huy, người tỉnh 
Thừa-thiên vào làm văn hàn ty thư lại Vrong dinh tống 
trấn thành Gia-định. Nguyễn Đình Huy lấy một người 
thiếp tên là Trương thị Thiệt và sinh Nguyễn. Đình Chiểu. 

Năm 1833, Lê Văn Khôi nỗi lên chống lại triều đình, 
Nguyễn Đình Huy bỏ quan về Huế, rdi trở vào Nạm đưa 
Nguyễn Đình Chiêu ra Thừa-thiên, gửi một người bạn, 
cho theo học, năm ấy ông mởi 12 tuỗi. Học tập đưọ’c 8 
năm, ông ỉại trở về Gia-định. Niên hiệu Thiệu-trị thứ 3 
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(1843), ông đậu tủ tài trường hương thí Gia-định. Đậu 
rồi, ông lại ra Huế, sửa soạn đê Ihi cử nhân và thi hội. 
Nhưng kỳ thi chưa tới, được tin mẹ chết(1848), ông phải 
bỏ thi trơ về cư tang. Trên đường về Gia-định, ỏng thương 
khỏe quá, hỏa mù cả hai mắt. Vì đậu tú tài và dạy học 
nên tục thường gọi là cụ đồ Chiêu. Ông lấy vợ là Lê thị 
Diên người Cần-giuộc (nay là Chự-lớn). 

Năm 1858, thực dân Pháp tiến đánh Gia-định, ông về 
quê vợ, tiếp tục davhoc. Năm 1861, Cần-giuộc thất thủ, 
ông lui về Ba-tri (Bến-tre). Khi Pháp chiếm xong 6 tỉnh 
Nam-kỳ,. ông nhất định ở ẫn, không hợp tác với địch, 
mặc đàu Pháp muốn giúp đỡ nliiỄu phen, hoặc mua 
chuộc hằng cách trả ruộng đất, hoặc đưa tặng tiền tài, 
ông nhất thiết từ chổi. VI Nguyễn Đình Chiễu là một 
nhà nho chân chinh, một người yêu nước có phấm cảch 
rất thanh cao, cỏ lòng căm thù địch sâu sắc, lòng nhân 
đạo thiết tha nên được đồng bào miền Nam rất quý mến. 
Trong cuộc chống Pháp, Trương Định thường liên lạc 
với ông và mỗi khi hành quân cũng cỏ đến hỏi mưu kế. 
Bên cậnh cuộc quật khôi.chống Pháp của Trương Định 
còn cỏ phong trào nhân dân miền Nam: « dân mộ nghĩa », 
nôi lên chống Pháp. Đoàn quân yêu nước này đã giao 
chiến với Pháp một cách rất anh dũng trong hai trận 
Cần-giuộcvàTrưòng-hìnhvà đã hy sinh rất nhiều. Trong 
dịp đỏ, Nguyễn Đình Chiều có làm văn tế những liệt sĩ 
ẩy, lời văn rất thống thiết, nói lên lòng yêu nước 
thương dân của ông. 

Tác phẫm (bẳng nôm) có: 

— Lục Vân Tiên (nêu gương đạo nghĩa và ký-thác tâm 
sự) (văn); 

— Dương từ hà mậu (chổng tà giáo) (văn); 


30 L.T. 
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— Ngư tiều vẵn đáp (sách dạy y học có hàm ý ỳêu nước) 
(văn, ỳ); 

— Vàn tẽ nghía sĩ Luc-tỉnh (văn); 

— Văn tế Trương Công Định (văn); 

— Văn tề vong hòn dân mộ nghĩa (Càn-giuộc) (văn). 

641 - HUỲNH MẪN ĐẠT (1807 — 1883) 

Huỳnh Mẫn Đạt là người tĩnh Rạch-giá (có sách chép 
người làng Tân-hội, huyện Tân-long, tỉnh Gia-định). 
Ông sịnh năm 1807, mất năm 1883. 

Ồng thi hương đậu cự nhàn, có ra làm tuần phủ. Khi 
thực dân Pháp chiếm đỏng Nam-kỳ, tuy ông mới 50 tuôi 
nhưng không chịu hợp tác với địch, lui về ớ ần đê giữ 
lòng trong sạch. Ông là người học rộng, thơ hay, là bạn 
xướng họa vởi Bùi Hữu Nghĩa (tức thủ khoa Nghĩa), 
có giúp Nghĩa trong việc soạn bản tuông Kim Thạch kỳ 
duyên. 

Khi Tôn Thọ Tường ra làm tay sai cho Pháp, ông đã 
dùng ngòi bút vạch piặt Tỏn khi ông gặp hắn ở nlíà bạn ; 
đồng thời ông cũng dùng ngòi bủt của mình đễ ca tụng 
những chiến công của nghĩa quân chống Pháp. Vịnh 
việc đốt tằu đòng của Pháp ở Nhật-tảo và đánh Pháp ở 
Kiên-giáng, òng đã khen Nguyễn Trung Trực bằng lời 
thơ rất hùng trảng: 

Hỏa hồng Nhật-tảo oanh thiên địa, 

Bạt kiếm Kiên-giangkhấp quỷ thằn. 

Tác phầm của ông còn lại cỏ một sổ thơ như sau: 
Thơ vịnh con chó già, Cây dừa, Qua chơi ghềnh Môm, 
Mưa đêm, Chiêu Quân xuất tái, Kỹ nữ quy y, Tả cảnh 
trời chiêu... 
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642— NGUYỄN QUANG BÍCH (7 — 1890) 

Nguyễn Quang Bích, nguyên họ Ngô, tự Hàm-huy, 
hiệuNgư-phong, người làng Trình-phố, phủ Kiến-xương, 
tỉnh Thái-bình ; sinh năm nào không rõ, chỉ biết mất 
năm 1890. 

Thi hội trúng ba trường, không bồ làm quan, ông về 
nhà dạy học, khuyên dân khai cống, ngăn nưởc mặn, 
đón nước ngọt, đê làm ruộng hai mùa. Đến năm 38 tuỗi, 
lại thi hội đậu nhị giáp tiến sĩ đình nguyên, được bẽ tri 
phủ Lâm-thao (Phú-thọ), toàn hạt yên ôn không có trộm 
cưởp ; được thăng ốn sát Sơn-tây, dân hạt rất mến. Pháp 
xâm lược, ông đẵ liên lạc với Lưu Vĩnh Phúc và tiển 
cử Lưu làm Bảo-hưng phòng ngự sứ. Lưu Vĩnh Phủc 
kính trọng ông vào bậc thày, và sau này cũng chính ông 
đẵ tiến cử Lưu Vĩnh Phúc về càu-giấy đánh Pháp. 

Năm 1873, khi nghe tiri Lưu Vĩnh Phúc đã phục kích 
giết được tên thực dân F. Garnier ở trận Cầu-giấy, ngoại 
ô Hà-nội, ông đã có bài thơ nói lên lòng phấn khởi của 
một người yêu nước trước cái chiến cổng của Hẵc-kỳ 
tướng quân: 

... Kỷ thứ Long-biên nhung tiệp báo, 

Nhân dân truyền thoại Hẳc-kỳ quân (1). 

dịch : 

Mấy độ Long-biên tin chiến thắng, 

Người người ca tụng đội Cờ-đen. 

Sau đỏ, ông được về kinh, bỗ đi trấn nhậm Bình-định, 
rồi lại trờ ra làm sơn phòng chính sử Hưng-hỏa, lập 
căn cứ Thực-luyện chổng Pháp. Khi tỉnh Sơn-tầy thẩt 
thủ, Hoàng Kế Viêm bỏ về Huế, ông ở lại Hưng-hóa, 

- 3 -- _ 

(1) Xem Thơ văn Nguyễn Quang Bích của Kiều Hữu Hỷ dịch, 
Nhà xuất bản Vân hóa, 1961, 
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lập căn cứ ở huyện cẫm-khê, được B6 Giáp từ Lầm- 
thao sang hiệp lực. Vua Hàm-nghi phong cho ông làm 
hiệp thống Bắc-kỳ quân vụ đại thần Thuận-trung tướng, 
có đặc quyền ở đất Bắc. 

Pháp sai ngụy bố chính Hưng-hóa là Bùi Quang Thích 
và ngụy tri phủ Lâm-tliao là Nguyễn Khắc Hợp lần lựợt 
đến dụ hàng, giải quân, ra làm quan, trở về làng, sễ đưọc 
cấp hậu bống. Ông đã cự tuyệt vă trả lời người Pháp, 
lời thơ hùng tráng, tièu biều ý chí bất khuất của dân 
tộc Việt-nam trước sức mạnh của quân cường bạo (1). 

Giặc Pháp bắt mẹ ông bỏ tù, nhưng ông cũng nuốt 
nước mắt mà tiếp tục kháng chiến. Vè sau phụng sứ 
sang Vân-nam cầu viện, người Trung-quốc đã giúp GOÔ 
khầu súng, 60 hòm đạn. Trở về, ông lập căn cứ chống 
Pháp ở khắp tỉnh miền trung du. Trong khi đang chõng 
Pháp thì mất. 

Tác phằm cỏ: 

— Xgư-pliong thi văn tập (văn); 

— Thư trả lời dụ hùng của Pháp (đã dịch, đăng trong 
cuổn Phong trào Cần vương của Trần Văn Giàu (Xày 
dựng, 1957) (sử, văn). 

645-NGUYỀN TƯ GIẢN (1823 — 1890) 

Nguyễn Tư Giản, tên cũ là Nguyễn Văn Phú, tự là 
Tuân-lhúc, hiệu Vân-lộc và Thạch-nông, người làng Du- 
lâm, huyện Đống-ngàn (nay Ịà Từ-sơn), tỉnh Bắc-ninh. 
Ông sinh năm 1823, mất năm 1890; nồi tiếng là người 
hay chữ. Ổng là học trò tiến sĩ Vũ Tông Phan (xem số 529). 


(1) Tài liệu cua TÔ sử Việt-nam cận đại. trường Đại bọc 
Hà-nội. 
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Năm 1814 (Thiệu-trị thử 4), ông đậu hoàng giáp, năm 
gy 23 tuồi, làm quan nội các đè chỉnh, tán lý llải-an, 
sang sử nhà Thanh về, làm thượng thư ra tống đốc 
Ninli-Thảĩ. 

Tác phầm có: 

_ Vân-đỉềm Du-lâm Nguyễn tộc hợp phả (sử), A. 1008; 

— Yên-thiầu thi văn tập (văn), A.199, A.1211; 

— Thạch-nông thi văn toàn tập (văn), A.376; 

— Yên-thỉều bút lục (văn), A.852; 

— Như Thanh nhật ký (văn), A.102; 

— Yên-thiều văn thảo (văn), A.199; 

— Tiều-tuyet sơn phòng lập (văn); 

— Hù phòng tấu nghị (công trinh thủy lợi); 

— Thạch-nông tùng thoại, co lục (văn, sử); 

— Trung ngoại quỳnh giao tập (văn) ; 

— Thần tiên sách thi tập, A.1093 v.v... 

644 — NGUYỄN THÔNG (1827 — mt) 

Nguyễn Thông tự Hi-phần, hiệu Kỳ-xuỳên, biệt hiệu 
Độn-am, người huyện Tàn-bình, tĩnh Gia-định; sinh năm 
1827, mát năm 1894. 

Năm 1849 (Tự-đức thứ 2), ông đậu cử nhân, làm quan 
đến bố chính, cỏ dự vào việc khảo duyệt bộ Cương mục, 
ông cũng đã cùng Trà Quỷ Bình lập «tìòng-cháu xã)) 
chổng Pháp. 

Tác phẫm cỏ: 

— Ngọa du sào thi văn tập (in năm 1884) (văn); 

— Kỳ-xuyên thi văn sao (văn); 

— Độn-am văn tập (văn, triết); 
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— Kỳ-xuyên công độc (văn, sử); 

— Việt sử cương giảm khảo lược (sử), A. 998; 
A.2951, v.v... 

645 — PHAN ĐÌNH PHÙNG (?- 1895) 

Phan Hình Phùng, người làng Đòng-thái, huyện La- 
sơn, phủ Đức-thọ, tỉnh Hà-tĩnh; không biết ông sinh năm 
nào, chì biết mất năm 1895. 

Ồng đậu tiến sĩ đình nguyền làm ngự sử. Năm 1883, 
khi xây ra việc bỏ vua Dục-đửc, ông đứng lên can, bị 
bắt giam 12 ngày trong ngục cằm y, rồi bãi chức về làng! 

Năm 1885, khi vua Hàm-nghi ra sơn phòng Hồ-tĩnh, 
ông đến bái yẾt ở hành tại, được vua phong chức tảh lý 
quân vự và coi các nghĩasquần chống Pháp ở Nghệ-an, 
Hà-tĩnh. Năm 1888, vì bị nội phản, vua Hàm-nghi bị 
Pháp bắt, phong trào các tỉnh sút kém dần, một mình 
Phan Đình Phùng theo đuồi cuộc kháng chiến. Ông dặt 
đại đồn ở núi Vụ-quang đê chỉ huy phong trào. Năm 
1893, ông cho quân đến vây nhà bắt tên phản bội Trương 
Quang Ngọc (người đã báo bắt vua Hàm-nghi) đem chém. 

Từ nỗm ăy, nghĩa quân đã đánh nhau nhièu trận với 
Pháp, làm cho quân Pháp tỗn thất khá nhiều. Khi nghĩa 
quân tiến đánh Nghệ-an đã mất một danh tướng là 
Qao Thắng. Về sau thực dân Pháp sai tôn tay sai là Hoàng 
Cao Khải (người cùng làng Phan Đình Phùng) biên thư 
dụ hàng, Phan đã trả lò i nhất định chống đến cùng. Quân 
Phốp lại tiến quân vậy núi Vụ-quang, Phan Đình Phùng 
lui về giữ núi Đại-hàm. Năm 1895, Pháp lại yêu cầu triều 
đình Huế sai Nguyễn Thân làm khâm sai đem quân đàn 
áp. Thân đã khủng bố rất dã man những làng đã tiếp 
tế cho nghĩa quân với mục đích là chặt vây cánh, triệt 
lương thực đê cô lập nghĩa quân. Tháng 11 năm 1895 
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Phan Đĩnh Phùng bị bệnh mất trong núi Quạt, phong 
trào từ dó bị tan vỡ. 

Trưởc khi mất, ông có bài thơ tuyệt bút n6i lên tâm 
sư cua một nhà nho yêu nước mà sự nghiệp kháng Pháp 
chưa hoàn thành được: 

Nguyên Hán vãn: 

« Nhung trường phụng mệnh thập canh đông, 

Vũ lược y nhiên vị tỗn công; 

Cùng hộ ngao thiên nan trạch nhạn, 

Phỉ đồ biến địa thượng đòn phong; 

Cửu trùng xa giá quan sơn ngoại, 

Tứ hải nhân dân thủy hỏa trung; 

Trách vọng dữ long ưu dũ đại, 

Tướng môn thâm tự quý anh hùng. » 

Tác phầm có: Việt sử địa dư vựng sách (sử, địa), A.97I, 
và một số thơ văn. 

646-NGUYỄN HỮU HUÂN (thế kỷ XIX) 

Nguyễn Hữu Huân, thường gọi là thủ khoa Huân, 
người xã Tịnh-hà, huyện Kiến-hưng, tỉnh Định-tường. 
Không biết ông sinh và mất năm nào. 

Năm 1832 (Tự-đức nhầm tý) ông thi hưomg đậu thủ 
khoa được bồ chức giáo thụ, sung quản đạo. Năm 1862, 
quân thực dân Pháp chiếm đỏng ba tỉnh miền Đông Nam- 
kỳ, ông mộ nghĩa binh kháng chiến bị giặc bầt đem đĩ 
dày ờ đảo Réunion. Bảy năm san, ông được tlia về, bấy 
giờ thực dân Pháp đẵ chiếm nốt ba tỉnh miền Tây Nam- 
kỳ; ông lại khởi nghĩa ở Mỹ-tho, bị bắt và bị giặc chém 
ở cù lao Rồng (tĩnh Mỹ-tho) (có thuyết cho rằng bị hành 
hình ở chỗ Thân-trung — Mỹ-tho). ông đã bìqh tĩnh đến 
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lúc chết, trước khi mất, ông có ngâm bài thơ Hãn mã, 
lời lẽ rẫt hùng tráng, cỏ những càu dịch như : 

«Tiết nghĩa vẫn lưu cùng vũ trụ, 

Hơn thua hả kề với anh hùng, 

Không hàng đàu tướng đành rơi xuổng 
Cỏc sợ, quân thù dã khiếp run... ỉ 

Tác phầm của ông còn lại cỏ một số bài thơ, như: 
Hãn mã (còn gọi là thơ Tuyệt mệnh. Đày Côn-lôn, Tức 
cảnh không đỗ, Chê Hạng Võ, Cây bắp... 


647 - TRƯƠNG VĨNH KÝ(1) (1837- 1894.) 

Trương Vĩnh Ký, tự Sĩ-tải, là người thôn Cái-mong, xã 
Vĩnh-thanii, huyện Tân-minh, tĩnh Vĩnh-long (nay là Bến- 
tre). Ông sinh năm 1837, mất năm 1894. 

Lúc thiếu thời, ông học tinh thông Hán văn, Pháp văn 
và nhiều thử tiếng nước ngoài. Năm 1863, ông được cử 
làm phiên dịch trong phái đoàn Phan Thanh Giản sang 
Phảp. Lúc về, ông làm giáo sư và đốc học trường thông 
ngôn và trường clúnh trị ở Sài-gòn do Pháp mở ra. Năm 
1886, chinh phủ thực dân cử ông vào Huế đè sung vào 
cơ mật viện, nhưng được ít lâu ông xin cáo lui và cho 
đến khi mất làm công việc sáng tác. Tác phầm rất nhiều, 
nhất là bằng quổc ngữ. 

Tác phầm cỏ: Phúc tư công văn nhật kỷ (sư), 
A.1083. 


(t) yề tác gia này xin xera ở Tập II, phân sách quàc ngữ, sẽ 
nói kỹ và có bản sách dẫn đầy đù hơn. 
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thể kỷ XX (NGUYỄN VÀ PHẮP THUỘC) 

(từ số 648 đến 735) 


648 — NGUYỄN VĂN GIAI (thí kỳ XIX — XX) 

Nguyễn Văn Giai, tục gọi Ba Giai, là người làng 
Hồ-khầu, huyện Vĩnh-thuận (nay thuộc ngoại thành Hà- 
nội). Ồng sống vào khoảng đời Thiệu-trị (1840 — 1847) 
và Tự-đức (1848 — 188 '). 

ông học giỏi, nhưng vì thời thế loạn lạc, nước nhà bị 
ngoại xâm, ông không thích khoa cử, sống một cuộc 
<iời phống túng, nồi danh về những sự trêu cợt, ngạo 
mạn trong Hà-nội. Năm 1882, khi quân Pháp đánh Hà- 
nội lần thử hai, ông đẵ kê lại sự kiện lịch sử trong một 
bài ca dài 140 câu, lán dương cái chết oanh liệt của 
Hoàng Diệu và đồng thời mạt sát bọn quan lại khác hèn 
nhát-hoặc ra hàng, hoặc bỏ trốn. 

Tác phầm c<‘>: Hà thành chỉnh khí ca (sử, văn) và một 
sổ thơ nôm truỵều kligu, chưa thu lượm được thành tập. 

640 — DƯƠNG KHUÊ Ự839 - 1902) 

Dương Khuê, hiệu là Vần-trỉ, người làng Vân-đình, 
huyện Tiên-minh (nay là ứng-liòa, Hà-đông); sinh năm 
1839, mất năm 1902. 

Năm 1868 (Tự-đức thứ 21), ông đậu tiến sĩ làm Định — 
Ninh tồng đốc, thượng thư hồm tham tá nha kinh lược 
Bắc-kỳ. Ông là bạn đòng khoa với Nguyễn Khuyến có 
tài văn học, giỏi thơ và giỏi cả thơ ca nôm ; nhưng không 
cùng một ỷ hướng với Nguyên Khuyến. 

Tác phàm cỏ: Vân-tri thi lục (văn)j A. 600, và một sổ 
thơ văn, câu đối được truyền tụng, nhất ỉà thơ, ca nôm. 
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649b — NGUYỄN KHUYẾN (18Ì8 — im)( 1) 

Nguyễn Khuyến, tên tự là Tử-miễn, hiệu là Hữu-thiện, 
người làng Bình-vọng (tức làng Bằng) nay thuộc huyện 
Thường-tin, tỉnh Hà-đông. Theo gia phả, òng sinh năm 
1848 (Tự-đức mậu thân) và mất năm 1904 (Thành-thái 
giáp thin). Ông là một nhà nho nồi tiếng, chán ghét 
thời thế, ở nhà dạy học. 

Tác phẫm cỏ: Bình*vọng Nguuễn tộc đinh phái phả 
(sư), A 1003. & 

650 —CHU MẠNH TRINH (1862 — 1905) 

Chu Mạnh Trinh, tự là Cán-thần, hiệu là Trúc-vân, 
người làng Phú-thị, huyện Đông-yên (nay là Khoái-châu, 
tỉnh Hưng-yên). Ông sinh năm 1862, mất năm 1905. 

Òng là người tài hoa, phong nhã, cầm kỳ thi họa, thứ 
gi cững giỏi, lại thích đi ngao du sơn thủy, đề vịnh và 
xưởng họa. Năm 1892 (Thành-thái thứ 4), ông đậu tiến 
sĩ, năm ẩy 32 tuôi, làm quan đến án sát Thái-nguýên, bị 
bệnh cáo về. Khi làm án sát Hưng-yên, ông có dự Tao. 
đàn Hưng-yên và được chấm nhất trong cuộc thi vịnh 
Kiều. 

Tác phầm có: 

— Trúc-vân thi tập (văn), A.1441; 

— Hương-sơn nhật trình ca (văn, nôm), A. 13 — 32; 

— Thanh tâm tài nhân thi tập (văn, nòm), Q. 8° 119 (14). 

651 - TRẦN TẾ XƯƠNG Ự870 — Ỉ907) 

Trần Tế Xương, tên cũ là Trằn Duy Uyén, hiệu Mộng- 
tịch, thường gọi là Tú Xương, người làng Vị-xuyên, 

(1) Chú ỷ phân biệt Nguyễn Khuyến (số 649b) với Nguyễn 
Khuyến (so 652). 
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huyện Mỹ-lộc, tỉuh Nam-định. Ông sinh năm 1870, mất 
năm 1907. 

Năm 189-1 (Thành-thái thứ 6), ồng- thi hương được 
đậu tú tài cuối bảng, rồi thi mãi không đậu cử nhân. 
Năm 1906, ông đối tên là Cao Xương đi thi cũng hỏng, 
ròi tình cảnh nhà ngày một túng quẫn. Ồng giao du rộng 
rẩi, đi đây đi đó, tương truyẾn có đi lại gặp gỡ nhiều nhà 
chí sĩ, nhưng không thấy cỏ hành động gì cụ thề. Lúc 
Ếy, thực dân Pháp đặt xong cuộc bảo hộ Bắc-kỳ, xẵ hội 
bắy giờ trơ thành 16 lăng, Tú Xương đã dùng ngòi bút 
trào phúng đả kích bọn quan lại làm tay sai cho địch, 
bọn tu hành giả hiệu, bọn xu thời, mua danh trực lợi; 
cho nên thơ văn của ông cỏ giọng trào phúng, đả kích, 
cò tinh chất hiện thực, nhiều hình tượng, gỏc cạnh lời 
thơ dẽ dàng, tự nhiên; nhưng cảc bậc tiền bổi thường 
lại chê là kiêu bạc. ! 

Tốc phầm có: phú, cả trù, câu đối, thơ thất ngôn thú 
thập trong tập VỊ thành giai cú (văn), AB. 104. 

652 — NGUYỄN KHUYẾN (1835 — 1909 ) 

Nguyễn Khuyến cỏ tên là Nguyễn Thắng, tục gọi là 
Tam nguyên Yên-đồ, hiệu QuẾ-sơn, người làng Yén-đcL 
huyện Bình-lục, tình Hà-nam. Ổng sinh năm 1835, mẩt 
năm 1909. 

Ồng là học trò Phạm Văn Nghị, hoàng giáp, người 
làng Tam-đăng, tĩnh Nam-định, bạn học vời Trần Bích 
San. Ỏng học giỗi, hay chữ, thơ Nòm cũng hay như thơ 
chữ Hán. Năm 1871 (Tự-dức thứ 24), ông đậu hoàng giáp 
tam nguyên, nặm ẫỵ 28 tuối, làm hàn lâm trực học sĩ, 
quyền Sơn-Hưng-Tuyên tồng đỗc, sau cáo về, không 
chịu hợp tác với Pháp. Nguyễn Khuyến sinh vào lúc 
thực dân Pháp bẵt đằu xâm lăng Bắc-kỹ, xã hộl đồi mới, 
16 lăng, cho nên trong tho văn của ông cỏ tính chất hiện 
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thực, tràc phúng, phê bình sâu sắc một số nhân vật 
đương thời, và có tâm sự u hoài yêu nước thương dân. 

Tác phẫm cỏ : 

— Quĩ-sơn thi văn tập (văn), A. 469, A. 316; 

— Thanh tầm tài nhân ch kim vịnh lập (văn), A. 1269 ; 

— Yên-đh tam nguyên quốc ảm thi tập (văn), và một 
số câu đối, phú, văn tế v.v... 

653- NGUYỄN NHƯỢC THỊ BÍCH {1830 — 1909) 

Nguyễn Nhược thị Bích chính tên là Nguyễn thị Bích, 
tự Lang-hoàn, người huyện An-phưởc, đạo Ninh-thuận 
(thuộc tỉnh Phan-rang) (1). Bà sinh năm 1830, mất năm 
1909. 

Bà là con gái thử tư Nguyên Nhược Sơn, bố chính 
Thanh-hỏa hàm hộ lý tồng đốc. Bà thuở nhỏ thông minh, 
có tiếng văn học. Năm Tự-đức thứ nhất (1848), bà 19 
tuôi, được tiến vào cung, vua Tự-đửc ra đề thơ « Tảo 
mab (Hỏa mai sỏm nỡ), thơ bà đưọc vua khon thưởng 
20 nẻn bạc, tuyễn vào làm thượng nghị viện sư. Rồi 
dần dần thăng đến tiệp dư. Bà là thày học dạy cảc vua 
Kiến-phúc, Đòng-khảnh, khi còn làm hoàng tử. 

Năm Hàm-nghi thứ nhất (1885), cò binh biến ở kinh 
đô Huế, bà hỗ giá hai cung chạy ra Quảng-trị theo vua 
Hàm-nghi; về dịp này bà có ghi chép trong một khúc ca 
bằng chữ nôm dài tới 1.036 cầu, nhan đề Hạnh thục ca. 
Khúc ca này tuy có giả trị lịch sử và văn chương, nhưng 
nỏ còn cỏ* nhiều tư tường cầu an, hưởng lạc và thỏa 

(1) Theo ông phó bảng Phan Võ: « Nguyễn Nhưọx thị Bích, 
người làng Phúc^yên, tSng Phúc-yỗn, huyện Quảng-điền, tỉnh 
Thừa-thiên » (xem Măg bài sử ca của Huỳnh Lý, Nhà xuất bản 
Vãn hóa, trang 47, chú thích số 1). 
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hiệp của giai cấp phong kiến lúc thất thế, đẵ phần nào- 
dửng dưng trước cái nhục mất nước. 

Tac pliầm cỏ: Loan dư Hạnh thục quốc âm ca hay 
Hạnh thục ca (văn, sử). 

654 - NGUYỄN DUY HÀN (? — 1913 ) 

Nguyễn Duy Hồn là ngươi làng Hànb-thiện, phủ 
Xuàn-trường, tình Nam-định ; không biễ.t sinh năm nào, 
bị giết chết ờ Thái-bình năm 1913. 

Năm 1886 (Đồng-kliánh thứ nhất), đậu cử nhân làm 
quan đến tuần phủ Thái-bĩnh. Nguyễn Duy Hàn là một 
tên tay sai đắc lực của Pháp trong việc đàn áp những 
văn thân yêu nưởc và những cuộc quật khời chõng 
Pháp lúc ấy. Năm 1913, Hàn bị giết bâng tạc đạn, khi 
y mới ở (linh công sử Thái-binh lên xe ra về. 

Tác pliằm cỏ: Thái-binh địa dư ký (địa), A.500. 

655 — DƯỢNG LÂM Ợ851 - 1920 ) 

Dương Lâm, tên tự là Thu-nguyên, Mộng-thạch, hiệu 
Quấl-đinli, người làng Vân-đinh, huyện Sơn-minh (nay 
là ứng-hòa), ảnh Hà-đông ; sinh năm 1851, mất năm 1920. 

Năm 1873, dậu giải nguyên, làm quan đến thượng 
thư; ông là em Duơng Khuê, tiến sĩ, cả hai đều nồi tiếng 
hay chữ, giòi ván thơ, có tư tưởng cầu an, trung thành 
vởi luân lý cồ, tòn sùng ca tụng quá đáng « tài đức », của 
Tự-đức, ví Tự-đức với Lê Thảnli-tông. Ngoài ra, thơ văn 
đễ lại, tuy đối khi cảm hoài cồ tích lịch sử cỏ nhiều 
tinh thằn dân tộc yêu nước, nhưng trong quá trình làm. 
quan, cò xu phụ Nguyễn Hữu Bộ và Hoàng Cao Khải. 

Tác phầm cỏ: 

— Dương Lâm văn tập (vốn)', 

— Thơ vịnh tử (sử, vàn); 
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— Hoàng trĩều sử ký (nồm) (sử, văn); 

— Ấu học Hán tự tân thư (giáo khoa), A. 934 ; 

— Bài dẫn sách Nguyễn Vĩnh-lại công tấu nghị tập 
(văn), A. 165. 

656 — CAO XUÂN DỤC (Í842 - 1923) 

Cao Xuân Dục, tự làTử-phảt, hiệu Long-cương, người 
làng Thịnh-mỹ, phủ Diễn-châu, tỉnh Nghệ-an; sinh năm 
1842, mãt năm 1923. 

Năm 1877 (Tự-đức thử 20), đậu cử nhân làm quan 
đến Học bộ thượng thư, tước An-xuân tử. Trong khi 
làm qúan đầu sử quán, ổng thu tập được nhiềụ sách cô 
Việt-nam và trứ thuật, biên toản được nhiều sách. 
Tương truyền ông là người ham thích sách cồ, nhất là 
sách Việt, khi đã về hưu, đế đề phòng thất lạc, ổng thu 
tập nhiều sách cô, mỗi bộ thuê người chép làm nầm bản, 
giao mỗi người con cháu giữ qjột bản, bảo tồn cho sau 
này. Nhờ dó, một sổ lớn sách Việt sử của Thư viện 
Long-cương còn đến ngày nay, giúp ích nhiều cho việc 
nghiên cửu. 

Tác phằm có: 

— Quốc triều chỉnh biên toát yếu (sử), VHV. 133; 

— Quốc triều sử toát yếu (sử), VHV. 134; 

— Quốc triều tiền biên toát yếu (sử), VHV. 193; 

— Quốc trỉèu luật lệ toát yếu (pháp lý), VHV. 194 ; 

— Hà-nam trườnghương thí văn tuyền (văn),VHV.326 ; 
(khoa Thành-thải giáp ngọ); 

— Nhân thế tu tri (triết), VHV. 312; 

— Long-cương bạt thập thọ ngốn (thơ), VHV. 674; 

— Hạ thọ liên (văn), VHV. 675 ; 

— Hạ ngốn đăng lục (văn thơ), VHV. 676 ; 
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_ Long-cương văn đối (thơ, văn), VHV. 677; 

- Long-cương đối liên (văn), VHV. 678; 

— Long-cương lai hạ tập (văn), VHV. 679; 

— Long-cươnghưu đình hiệu tần (thơ), VHV. 680 — 681; 

_ Quốc triầu hương khoạ lục (sử), VHV. 1264; 

— Quốc trỉếu khoa bảng lục (sử), VHV. 1271; 

— Hà-nam hương thí văn thề (Ỉ89ị)(vấn), VHV. 325 V. v. 

657 - PHAN CHU TRINH (1872 -1926 ) 

Phan Chu Trinh, tự Hi-mẵ, hiệu Tây-hồ, người làng 
Tầy-lộc, huyện Tiên-phưởc, tỉnh Quảng-nam. Ồng sinh 
năm 1872, mỗt hăm 1926 b Sài-gòn. 

Năm 1901, ông đậu phó bảng, làm thừa biện bộ Lễ. Vì 
chịu ảnh hưởng của tư tưởng cách mạng từ Trung- 
quổc, ông bỏ quan đi liên lạc với các nhà nho yêu nước. 
Năm 1905, ông sang Nhật gặp Phan Bội Châu, nhưng hai 
người có những ý kiến khác nhau, ông trờ vè nước công 
khai hoạt động : gửi thư điều trần cho chính phủ Pháp, 
diễn thuyết ở trường Đỏng-kinh nghĩa thục, hô hào duy 
tân; Năm 1908, ông bị bắt đày đi Gôn-đảo ; nhờ hội Nhân 
quyền can thiệp được tha, sang ở Pháp. Trong đại chiến 
thứ nhất (1914 —1918), bị tình nghi là mưu thông vởi 
Đức, bị bắt giam một tháng. Năm 1922, Khải-định sang 
Pháp, ồng biên thư kẽ tộiy. Năm 1925 vè nước, bẵt tay 
hoạt động lại, sau bị bệnh mất ở Sài-gòn. 

Tảc phầm cỏ: 

— Phan Chu Trinh đầu Pháp chính phủ thư (đã có 
dịch ra chữ Pháp) (chinh trị); 

— Thư gửi cho Khải-định (chính trị) ; 

— lân Việt-nam chi kế hoạch (chính trị), và một số 
thơ văn tiếng Việt làm trong khi ở Côn-lôn và ờ Pháp 
thu ịẶp irongTây-hÒ thitậpvằ những bài diễn thuyết V.V.. 
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658 —TRẦN VĂN NGHĨA (thí kỷ XIX— XX) 

Tràn Văn Nghĩa là người thôn An-ninh, huyện Vĩnh- 
thuận (Hà-nội) làm thày thuốc kiêm thầy đò. Ong có 
nhiều bài phủ-nôm được truyền tụng, phú của ông đả 
kích những thói hư tật xấu cúa xẵ hội phong kiến thời 
đó. Không biết ỏng sinh và mát năm nào. 

Tác pliầm của ổng có: 

— Tlứ tục phú (nỏm) (văn); 

— Bài phú Cô tôm (nôm) (văn). 


659-NGUYỄN Hồ TRỪU (thè kỳ XIX —XX) 

Nguýễn Hồ Trừu là người làng Khè-lhượng, huyện 
Bẩt-bạt, tỉnh Sơn-tây, đỗ đàu xử tỉnh Son-tây, nèn còn 
gọi là Xứ Trừu. 

Ông cỏ tài làm phú đả kích, vạch những điều xẩu xạ 
của xã hội dưới thời Pháp thuộc, đổi khi lời phử dùng 
những hình ảnh thô tực, trắng trợn. 

Tác phầrn cỏ: Xem cờ đ'ê mãnh phú (nôm) (văn) và 
một sổ thơ yăn nôm khác. 

660 — LÊ TRỌNG ĐỒN (thề kỷ XIX — XX) 

Lê Trọng Đòn là người làng Trung-lễ, cùng làng với 
Lê Ninh, sau gọi là làng Lạc-thiện, naỳ là xã Nga-lâm, 
huyện Đửc-thọ, tỉnh Hà-tĩnh. Khòng rõ ông sinh và mất 
năm nào, chỉ biết ồng sống đồng thơi với Lê Ninh tức 
là Ấm Ninh, người dã mộ quân khởi nghĩa, hạ thành Hà- 
tĩnh, giết chết Lê Đại và theo Phan Bình Phùng. Giặc 
Pháp dốt cháy làng của Lê Ninh và triệt hạ cả làng; dẩn 
cư bị phiéu dạt hết. Lẻ Trọng Bôn đã làm một bài phủ 
ghi lại cái cảnh tàạ bạo này và nói lên lòng căm thù giặc 
của nhàn dân ta. 
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Tác phẫm có: Phủ Trung-lễ thất hỏa (văn) và một số 
thơ văn khác. 


661 — NGÔ ĐỨC KẾ (1878 - 1929) 

Ngô Đức Kế, tên hiệu là Tập-xuyên, người làng Trảo- 
nha, huyện Can-lộc, tỉnh Hà-tĩnh, ông sinh năm 1878, 
mất năm 1929 ỏ’ Hà-nội. 

Ông đậu tiến sĩ nhưng không ra ỉàm quan, sau nhờ 
tiếp xúc với các sách Trung-quôc truyền bả các học 
thuyết Âu Tây, ông hấp thụ được những fư tưởng mới, 
nên rất lưu tâm đến tình hình chỉnh trị. Chính ông dã 
hăng hái cỗ động bỏ khoa cử và đề xướng học mới ở 
Nghệ-Tĩnh. Khoảng năm 1907, ông cùng Đặng Nguyên 
Cấn, mở «Chiêu-dương thư quản» ở Vinh đế tuyên 
truyền và vận động cách mạng. Năm 1908, sau khi Phan 
Bội Châu ra nước ngoài, thực dần Pháp buộc ông vào 
tội «tiềm thông dị quốc» và đày đi Côn-lôn. Năm 1921 
được về, ông ở quê ít lâu rồi ra Hà-nội viết báo. Ông 
là cây bút xuất sắc trong tạp chí Hữu thanh. Năm 1927, 
ống mở « Giác-quần thư xã » xuất bản sách. 

Tác pliầm có: 

a) Hán văn: 

— Thiên nhiên học hiệu kỷ (triết); 

— Thất nhật quang phục ký (sử); 

— Sở-am tập (thơ, văn); 

b) Tiếng Việt : 

- Phan Tây-hồ di thảo (tập) (thơ); 

— Dân quyền (chinh trị) ; 

— Luận về chính học và tà thuyết (triết học, 
chính trị). 
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662 - HOÀNG CAO KHẢI (mo - Í933) 

Hoàng Cao Khẳi trước tên là Hoàng Văn Khải, tự 
Đồng-minli, hiệu Thải-xuyên, người làng Đông-thái, 
huyện La-sơn, tỉnh Hà-tĩnh; sinh năm 1850*mỗt năm 
1933. 

Niên hiệuTự-đửc thứ 21 (1868), Cao Khải đậu cử nhân; 
trưởc làm quan ở các bộ trong triều dinh Huế, sau bồ 
ra Bắc-kỳ làm giảo thụ Hoài-đức. Sau khi thực dân Pháp 
chiếm đỏng nước tá, Cao Khải đã làm tay sai cho Pháp, 
làm tuy ên phủ sử, đàn ảp giết hại nhân dân trong những 
cuộc quật khởi chống Pháp (những phong trào. Bãi-sậy 
ở Hưng-yên, Hải-dương, phong trào Yên-thế ở Bắc-giang, 
Bắc-ninh v.v...). Năm 1888, được Phảp thưởng công 
cho làm tống đốc Hải-dương, rồi hai năm sau (1890) 
làm Bắc - kỳ kinh lược sứ, được phong tựớc Duyên- 
mậu quận công. Năm 1897, Pháp bãi nha kinh lược 
đễ nắm toàn quyền ờ Bắc - kỳ thì Cao Khải được bố 
vào Huế làm phụ chính đại thần cho Thành - thải. Sau 
khi hưu trí, về ỞThải-hà ấp (Hà-nội), Hoàng Cao Khải 
biên soạn một số sảch, nội dung là phần trần và che 
giấu tội ác của mình, như việc thực dân chiếm đoạt 
đất nước ta (Gương sử Nam), hoặc tán dương mưu 
mô sách lược của Gia-loag đẽ bợ đỡ những dã tâm ấy, 
như đẵ mượn tay người Pháp cướp đoạt ngôi vua của 
Tây-sơn (Tây Nam đắc bằng). Những tác phẫm của 
Cao Khải còn là những giọng bợ dơ của y đối với thực 
dàn Pháp và là những tư tưỗng lạc hậu của y trong việc 
giáo dục (Làm con phải hiếu, Đàn bà nước Nam). 

Tác phầm có: 

— Gương sử Nam (sử) ; 

— Việt-nam nhân thần giám (sử); 

— Vịnh Nam sử (sử, văn); 
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— Làm con phẫi hiếu (triết); 

— Đàn bà nước Nam (sử); 

— Tâỵ Nam đắc bằng ( Bá-đa-lộc giúp Gia-Iong) 
(tuông); 

— Tượng kỳ khỉ xa (VƯI Tính tử tiết ở Bỉnh-định) 
(tuồng), và đề tựa nhiều sách như Phủ man tạp lục (tự) 
A688; Quốc triều hương khoa lực (tự) A.36, v.v... 

663 - LƯU ĐỬC XỨNG (the kỷ XX) 

Lưir Đức Xứng là người Bổ-trạch, Quảng-bình. Năm 
Kiến-phủc giáp thân (1884) ông đậu cử nhân, làm quan 
đến ngự sử. Không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Tác phầm có: Đại Nam nhất thbng chi (sử, địa), A.853. 

664 - ĐINH DỤNG HƯƠNG ( thế kỷ XX) 

Đinh Dựng Hưởng là người làng Lạc-khoái, tỉnh Ninh- 
bình. Không rõ sinh và mất năm nào. Ông đậu cử 
nhân khoa Kiến-phúc giảp thân (1884), làm tri huyện 
Nam-chân (nay là Nam-trực, Nam-định). 

Tác phấm cỏ: Tá trợ trù (triết), Ả.851. 


665 - HOÀNG ĐẠỒ THÀNH (thỉ kỷ XX) 

Hoàng Đạo Thành có tên cũ là Cung Đạo Thành, tên 
hiệu là Cúc-lữ, người làng Kim-lũ, huyện Thanh-trì 
(ngoại thành Hà-nội); không rổ ông sinh và mất năm 
nào. 

Niên hiệu Kiến - phúc thứ nhất (1884), ổng đậu cử 
nhân, làm quan tri phủ rồi xin cáo về. 
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Tác phấm có: 

— Đại Nạm hành nghĩa liệt nữ truyện, làm năm Thành- 
thải bính ngọ (1906) (sử, giáo khoa); 

— Việt sử tân ước toàn biên (sử, giáo khoa), A.1507; 

— Việt sử tứ tự (sử, giáo khoa), A.170. 

666 -ĐOÀN TRIỀN ự85b-1920) 

Đoàn Triền, tên hiệu là Mai-viên, người làng Hữu 
Thanh-oai, huyện Thanh oai, tỉnh Hà-đông,sinh năm 1854 
(Tự-đửc giáp dần), mất năm 1920. 

Niên hiệu Đồng-khánh năm thứ nhất (1886), ông đậu 
cử nhân, làm quan đến hiệp biện đại học sĩ. 

Tác phầm cỏ: 

— An-nam phong tục sách (xẵ hội, sử), A.15S; 

— tì oàn tuần phả công độc (chính trị), A.502 ; 

— Au học Hán tự tân thư (giáo khoả), A.934; 

— Mai-viên thi văn tập (vần), v.v... 

667 - PHAN NHƯ KHUÊ (thẽ kỷ XX) 

Phan Như Khuê là ngưòi làng Tri-chỉ, huyện Phủ- 
xuyên, lỉnh Hà-đông. Không rổ ông sinh và mất năm nào. 

Năm Đồng-khảnh bính tuất (1886), ông đậu cử nhân 
(Hương khoa, A.36, q. 4, tờ 69) và làm huấn đạo An- 
bang, sau thăng đến đốc học. 

Tác phầm có: Tân thức luận thề (giáo khoa), A.861. 

668 - HOÀNG TĨNH TRAI (?) (the kỷ XX) 

Hoàng Tĩnh Trai, theo bài tựa tác phầm cùa ông, ông 
sống vào khoảng năm Đồng-khánh bính tuất (1886). 
Không rõ ông quê quán ở đâu, sinh và mất năm nào. 

Tác phẫm cỏ: Tấn soạn từ trát nhất tập (lạp loại), 
A.159. 


484 



669 — NGUYỄN Tư CỤNG {the kỳ XX) 

Nguyễn Tư Cung, theo bài tựa sách của ông, lự là 
Quân-tiếp, hiệu Giang - tiều, sống vào khoảng năm 
Đồng-khánh đinh hợi (1887). Khòng rõ ông quê quán ử 
dâu, sinh và mất năm nào. 

Tác phằm cỏ : Nguyễn thị the phả (sử), A.653. 

670 - LÊ THÀNH CHU {thế kỷ XX) 

Lê Thành Chu là người Nga-thượng (Hà-nội), đậu cử 
nhân khoa Đồng-khánh mậu tý (1888), làm quan đến 
huấn đạo Tiên-lữ (Hưng-yên). Không rõ ông sinh và mất 
năm nào. 

Tác phằm cỏ : Hạc-đỉnh thi tập (văn), A.Ỉ891. 

671 - NGUYỄN VĂN MẠI (1852 - ?) 

Nguyễn Văn Mại tên tự là Tiêu-cao, người làng Niêm- 
phù, huyện Quảng-điền, tỉnh Thừa-thiên, sinh năm 1852, 
mất năm nào không rõ. 

Niên hiệu Thành-thái thứ nhít (1889), ông đỗ phó 
bảng, làm cơ mật viện viên ngoại lang. 

Tác phẫm cố : Việt-nam phong sử (văn), ÀB.320, (bản 
này đã dược Nguyễn Hữu Tiến nghiên cứu trong tạp chi 
Nam phong). 


672 - TRẦN MỸ {thế kỷ XX) 

Tràn Mỹ là người làng cỗ-am, huyện Vĩnh-bảo, tỉnh 
Hải-đương, không rõ sình và mất năm nào. 

Năm 1891, khoa tân mão, ông đậu cử nhân, làm quan 
đến tuần phủ. 

Tác phầm cỏ: Hàm-dương phong tục khảo (sử, địa). 
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673 - THAN BÁ.CHƯƠNG (thế kỷ XX) 

Trần Bả Chương tên tự là Ồn-như, người làng Phúc- 
lăng (Hà đông).Theo bài tựa gia phả, ồng sống khoảng 
năm Thành-thái thứ 4 (1892) ; không rổ ông sinh và mẵt 
năm nào. 

Tác phầm có: Phức-lăng]Trần tướng cống thế phả (sử), 
A.980. 

674 - NGỒ GIÁP ĐẬU (1853 - ?) 

Ngô Giáp ©âu, tên hiệu là Tam-thanh, biệt hiệu là Sự- 
sư-trai, người làng Tả Thanh-oaị, huyện Thanh-oai, 
tỉnh Hà-đông. Theo Ngô gia thế phả, A.648, tờ 72, ông 
là giòng giỗi Ngô Ngọ-phong, tác giả sách Việt sừ tiêu án, 
sinh năm Tự-đức qúy sửu (1853), mất năm nào không rổ. 

Niên hiệu Thành-thái năm thứ 3 (1891), ông đậu cử 
nhân, làm quan đến đổc học. 

Tác phầm có: 

— Trung học Việt sử toảt yếu (sử, giáo khoa), VHV.157; 

— Trung học Việt sử biên niên toát yếu (sử, giáo khoa), 
A.328; 

— Mạnh học trung cao đẳng giáo khoa thư (nỏm) 
(giảo khoa), AB.290; 

— Đại Nam quốc túy ; 

— Hoàng Việt hưng long chí (sử), A.23 (?); 

— Hiện kim Bắc-kỳ địa dư (áử, địa), A.398; 

— Ngô gia thế phả thực lục (sử), A.648 v.v... 

675 — PHẠM VĂN THỰ (1857 - ?) 

Phạm Văn Thụ, tên tự là Đàn-viên, hiệu Đông-bạch- 
phái, người làng Bạch-xam, huyện Mỹ-hào, tĩnh-Hưng- 
yòn. Ông sinh năm 1857, mất năm nào không rõ. 
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Niên hiệu Thành-tháỉ thử 4 (1892), ống đậu phó bảng, 
làm tồng đốc Nam-định rồi đồi vào kinh đô Huế, íàm 
Hộ bộ thượng thư, được phong nam tước. 

Tảc phầm có: 

— Thái-blnh tĩnh thống chỉ (sử), A.82, A.1754: 

— An nam sơ học sử lược dịch, A.935, và đề tựa, đề 
bài bạt một số sách, như: Trung học Việt sử toát yếu 
(tự), A.770; Việt sử tam tự tân ước toàn biên (tự), A.890«. 
Quốc triều luật học giản yẽu (bạt), A.895, v.v... 

676 — NGUYỄN THƯỢNG HIỀN (1865 - ?) 

Nguyễn Thượng Hiền, tên tự là Đỉnh-thàn, hiệu là 
Mai-sơn, người làng Liên-bạt, huyện Sơn-lãng (nay là 
ửng-hòa, tỉnh Hà-đòng). Ông mất ở Hàng-châu (Trung- 
quốc). ống là con thưọng thư Nguyễn Thượng Phiên, 
và là con rê Tổn-thất Thưyết. Ông sinh nắm 1865 và 
mẫt ờ Trung-quổc năm nào không rõ. 

Niên hiệu Thành-thái thứ4(1892), ông đậu hoàng giáp, 
làm đốc học Ninh-bình, Nam-định, rồi bỏ chức sạng 
Trung-quốc hoạt động cách mạng, viết báo, viết sách, 
hô hào chõng Pháp. 

Tác phầm có : 

— Nam chi tập (văn), A.2710; 

— Hạc thự ngâm biên (văn), VHV.1520; 

— Mai-sơn ngâm tập (văn), VHV. 1522; 

— Nam hương tập (văn), VHV. 1403; 

— Mai-sơn ngâm thảo (văn), và một số cảc bài bạt, 
bài tự trong các tập thơ văn, như: Lãi-minh thi thảo (đề 
từ), A.519; Vân-nang tiều sử (bình), A.872; Thanh-hóa 
kỷ thăng (bạt), A.415, v.v... 
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677 — LÊ CẦU l(thể kỷ XX) 

Lê Cầu, theobài tựa tác pliẫm của ông, ông sống klioẵng 
năm Thành-thái thử 10 (1898). Không rõ ông sinh và mẫt 
năm nào, q„uê quán ở đàu. 

Tác phẫm có : Lê tộc gia phả (sử), A.1855. 

678 — VŨ PHẠM HÀM (Ỉ86Í - ?) 

Vũ Phạm Hàm, tên tự là Mộng-hải, hiệu là Thư-trì,* 
người làng Đôn-thư, huyện Thanh-oai, tỉnh Hà-đông. 
Ông sinh năm Tự-đửc giáp tý (1864) và mất năm nào 
khỏng rõ. 

Niên hiệu Thành-thái thứ 4 (1892) khoa nhâm thin, 
ông đậu thám hoa, hàm quang lộc tự khanh, làm đốc 
học Hà-nội và sung Đồng-văn quán; sạu làm đến án sốt 
Hưng-hóa thì mất. 

Tác phầm có: 

— Kinh sử thi tập (văn, sử), A. 133; 

— Tập đường thuật hoài (văn), A',2354; 

— Cằu-đơ tỉnh nhân đinh phong lục tòng sách (địa) 
A.713; 

— Thám hoa văn tập, A.528; 

— Hưng-hóa phú (văn, sử), A.1055, và đề tự một sõ 
sách như: Quốc triều khoa bảng lục (tự), A.37, và Lễ- 
trai văn tập (tự), A.1020 V.V.. 

679 - BÙI BIỀN (thế kỳ XX) 

Bùi Biền, tên tự là Trực-phù. Thơo bài tựa đề trong 
sách Bùi thị gia phả lược /0/,'ông sống khoảng năm 
Thành-thái thứ 9 (1897); không rõ ông sinh và mất 
năm nào. 

Tác phầm có: Bùi thị gia phả lược kỷ (sử), A.773. 
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680— ĐÀO NGUYÊN PHỒ (1860 — ĩ) 

Đào Nguyên Phố, tên tự là Tảo-bi, tên cũ là Đào Văn 
Mai, người làng Thượng-phán, huyện Quỳnh-côi, tỉnh 
Thái-binh. ổng sinh năm 1860, mất năm nào không rõ. 

Niên hiệu Thành-thái thứ. 10 (1898), ông đậu hoàng 
giáp, làm thừa chỉ, sau ra làm báo, chủ bút tờ Đòng 
văn nhật báo Hà-nội. 

Tác phẫm cỏ: 

— Cương Việt tập thành (sử) (?); 

— Việt sử tân ước (tự) (sử) và đề tựa Truyện Kiều 
của Kiều 0ánh Mậu. 


681 - NGUYỄN HỮU HÀO (? - 1713) 

Nguyễn Hữu Hào, ngưò'i làng Gia-miêu, huyện Tống- 
son, tỉnh Thanh-hớa, giông giõi một nhà võ tướng kiêm 
văn học, nồi tiếng ở dải Hoành-sơn vào hồi thế kỷ XVII 
và XVIII; cha ông.là Nguyễn Hữu Dật, em ổng là Nguyễn 
Hữu Kính, đều là những nhân vật lịch sử nổi tiếng. 

Khi còn nhỏ tuối, ống theo cha đi các nơi chiến trận, 
tập quen việc binh. Năm 1689 (triều Ngãi-vương năm thứ 
3), ông được bô làm cai cơ ở Cựu-doanh. Sau được cử 
làm dốc suất, tiến quân đi đánh Chân-lạp : đỏng quân ở 
Bích-đôi, doanh lũy chỉnh tề, lệnh quân nghiêm ngặt, các 
tướng dều vui theo, ồng thường muốn lấy uy đức thu 
phụo lòng người, không thích dùng vũ lực đè ép nhân 
dân; vì vậy, ỏng bị truất. Năm giáp thân 1704, được cử 
ra làm trán thủ Quảng-bình, thời đỏ là đất hiên thùy, 
ông sống thản mật với quân lính, săn sỏc đến đời sống 
nhân dân, gằn xa ai cũng thân mến. Nhân được hồi đó, 
ở nơi biên thùy vô sự, ỏng iưu tâm tới việc văn học, đẵ 
lảm truyện Song tinh bất dạ bằng tiếng Nôm, được người 
đòi truyền tụng. Đến năm qu/ tỵ (1713), ông mất. 
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Tác pliấmcỏ: Song tinh bất dạ truyện (nổm, văn) 
(xem: Khai trí tiên đức tập san, số 7 — 8 và 9). 

682 — NGUYỄN CẦU NHÂN (thi kỷ XX) 

Nguyễn Cầu Nhân là người làng Mậu-lương, huyện 
Thanh-oai, tĩnh Hà-đông. Theo trong gia phả, ông sống 
vào khoảng năm Thành-thái tỈỊứ 11 (1899); khồng rổ ông 
slnlr và mất năm nào. 

Tác phầm cỏ; Mậu-lương Nguyễn thị gia phả (sử), 
A.753. 


683 - ĐẶNG ĐOÀN BẴNG ( thí kỷ XX) 

Đặng Đoàn Bằng, người làng Hành-thiện, phủ Xuân- 
trường, tỉnh Nam-dịnh, sinh và mất năm nà© không rỗ. 
Ông nguyên tên là Đặng Tử Mẫn, giòng giỗi nho học. 

Hồi đầu thế kỷ XX, hấp thụ tân học, hưởng ứng phong 
trào Đông du cùng với các đòng chí, qua Trung-quốc, 
Nhật-bản, mưu đố cách mạng, có tham dự việc bf mật 
chế bom và lựu đạn ò Hương-cảng; lựu đạn nồ bị gãy 
mấy ngón tay, bị chỉnh quyền Anh kết ản tù. Sau, ông 
tr6n về Quảng-đông, Quảng-táy. Hồi đỏ các nhà cách 
mạng Việt-nam bị thực dần Pháp truy tằm. Khoảng năm 
1924, ông bị bọn thồ phỉ Nam-ninh giết chết, chặt bàn 
tay thành tật của ông, dem bản cho thực dân Pháp ở 
Bắc-kỳ. 

Tác phậm cỏ : Việt-nam nghĩa liệt sử (văn, sử), A.3064 
(sách đẵ được dịch I’a quốc ngữ và đã được Nhà xuất bản 
Văn hóa xuất bản hăm 1960) 

684 - LÊ THÚC HOẠCH (the kỷ XX) 

Lê Thúc Hoạch, tên tự là Song-đình, hiệu là Kê-nham, 
nguyên quán ờ làng Nhân-mục, thiên cư ra phố Hàng 
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Đậu thành Hà-nội; là con Lè Đinh Diên, sổng vàơ khoảng 
cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. 

Tảc phầm cỏ: Thi kinh chí danh đồ thuyết tân biên 
(văn), A.850. 

685 — KIỀU OẢNH MẬU ( 1853 — 1912) 

Kiều Oánh Mâu còn cỏ tên là Rĩều Dực, sau lại đôi 
là Kiều Cung, tự Tử-yến, hiệu Giá-sơn. ông là người 
tỉnh Sơn-tây, sinh năm 1853, đậu phó bảng năm Tự-đửc 
canh thin (1880) ( Khoa bảng lục, q. 3, tờ 10), mất năm 
Duy-tân thứ 6 (1912). 

Tác phẫm cộ: 

— Bản triều bạn nghịch liệt truyện (sử), A.997; 

— Đề tựa các sách như: Tạng thương ngẫu lục (sử, 
văn), A.218; 

— Duyệt lại sách Bút toán chỉ nam (toán), A.1031; 

— Đỉnh chính lại Truyện Kiều của Nguyễn Du, đặt tên 
là Đoạn trường lân thanh (văn), Tỳ bà quốc âm tán 
truyện, AB. 272. 

686 - TRƯƠNG GIA MÔ (thế kỷ XIX — XX) 

Trương Gia Mô, thường người ta gọi là Nghè Mò, tên 
hiệu là Cúc-nông. Ông là người Gia-định, sinh và mất 
năm nào không rõ. 

Bình sinh ông ghét thực dân Pháp, ghét triều đình suy 
tàn Huế. Theo nhàn dân miền Nam truyền lại, khi Bảo- 
dại ở Phảp về làm vua, ổng đi sắm súng sáu đễ định đón 
đường bắn chết; nhưng chí không toại, ông nhảy xuống 
vực tự tử. Mộ của ông còíì ở Châu-đốc. Tính ông thích 
sách, có xây dựng ở Châu-đốc một nơi, gọi ìàThư trảng 
(mả sách) đễ chứa các sách quý vào dấy. Thư trủng của 
ông hiện nay ra sao không rõ. 
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r.Tảc phẳm của ỏng íòn truyền lại cỏ : Cúc-nông thi tập 
(ehữ Hán) (in trong Nam phong) và một số bài thơ tức 
sự như bài thơ về ngưòi cỏng nhân bị bóc lột (in trong 
Quốc triều thi tập, q. 4, tờ 70 — 72 và 92 — 94). 

687 - TRƯƠNG QUANG ĐẢN ( thể kỷ XX) 

Trương Quang Đản, tên tự là Tử-minh, hiệu là Cúc- 
viên, người làng Mỹ-khê, huyện Bình-sơn, tỉnh Quảng- 
ngãi. Ông là con Trương Đăng Quế, triều Tự-đức chỉ đậu 
tủ tài mà đưọc làm quan tới đông các đại học sĩ, quản 
lý Quốc tử giám. Năm Thành-lhải thứ 6 (1894), ông làm 
Sử quán tỗng tài ( Liệt truyện chinh biên, nhị tập, q. 22, 
tờ 17). Năm 68 tuối ông về hưu. Không rổ sinh và mất 
năm nao. 

Tác phấm có : Đại Nạm thực lạc chinh biên, đệ tứ, đệ 
ngã kỷ (tỗng tài) (sử), Á.27. 


688 - HOÀNG TẤT ĐẠT (thè kỷ XX) 

Hoàng Tất Đạt, tên hiệu là An-giang, người làng Yên- 
quyết, huyện Từ-liêm (ngoại thành Hà-nội). Ong đậu cử 
nhân khoa Thành-thái giáp ngọ (1894). Không rõ ông 
sinh và mất năm nào. 

Tảc phấm có : Tlừi the thi tập (văn), A.264. 

689 — HOÀNG ĐẶNG QUÝNH ( thè kỷ XIX - XX) 

Hoàng Bặng Quýnh, nguyên gốc người Minh-hương, 
sinh tại huyện Thọ-xương (Hà-nội). Không rõ ông sinh 
và mất năm nào. 

Niên hiệu Thành-thái thứ6r£1894), ông đậu cử nhân, 
được bỗ huấn đạo ròi thăng đến tri liuyện. 

Tác phẳm có: Hoàn-long huyện chí (địa, sử), A.99, và 
một số thơ văn khác. 
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690 — TRẦN TẢN BÌNH ( thí kỷ XX) 

Trần Tán Bình, tên hiệu là Nhụ-lioàng, người làng 
Do-lễ,huyện Thượng-phúc (nay là Thường-tín, Hà-đông). 

Năm Thành-thải ất mùi (1895), ông đậu phó bảng, làm 
quan đến tuầu phủ, cỏ tiếng hay chữ, văn chương hài 
hước, châm biếm. 

Tác phẫm có: Việt sử kính (dịch Hán tự) (sử), A. 414, 
và một số thơ văn và câu đối. 

691 — NGUYỄN TẢI TÍCH (thí kỷ XX) 

Nguyễn Tái Tích là người làng Khê-thượng, huyện Bất- 
bạt, tỉnh Sơn-tày; không rõ ông sinh và mất năm nào. 

Ồng là anh ruột nhà thơ Nguyễn Khắc Hiếu. Niên hiệu 
Thành-thái thử 7 (1895), ông đậu plió bảng, làm quan 
dến đốc học. 

Tác phằm có: Tjeu học Bắc sử lược biên (sử, giáo 
khoa), A. 2609. 

692 - Từ ĐẠM (thê kỷ XX)' 

Từ Đạm, tên hiệu là Gúc-nhân, người làng Khê-hồi, 
huyện Thường-tín, tỉnh Hả-đông. 

Năm Thành-thái ất mùi (1895), Từ Đạm đậu tiến sĩ, 
sau làm quan đến lổng đốc. Khi làm quan đã có lần đi 
phái bộ sang Pháp, Từ Đạm xu phụ người Pháp và rất 
đắc lực trong việc đàn áp cách mạng. 

Tác phầm có: Lãm Tây kỷ lược (sử), A. 272. 

693 - VŨ VĂN LẬP (thế kỷ XIX.) 

Vũ Văn Lập, lự Trung-phủ, hiệu Kim-tiên, người làng 
Kim-thanh, huyện Vũ'tiên, tỉnh Thái-bình; không rõ 
ồng sinh và mất năm nào. Chỉ biết ông đậu cử nhân 
khoa Tự đức nhám tí (1852) (xem Hương khoa lục, A 36, 
q. 3, tờ’37). 


493 



Tảc pbấm của ông cỏ bộ Nam sầ tập biên, gồm 8 
quyên (A. 12) là bộ sử chép lối biên niên, nhưng dẫn 
nhiều phong tục tập quản cỗ, nhiều chuyện dã sử có giá 
trị, nhiều thơ văn cảc danh nhân; sau một sổ sự việc 
lịch sử hay các nhân vật quan trọng cỏ thấy trích đề một 
bài thơ, ghi là Hồng-eầm cống sĩ vịnh, không rổ tên 
Hông-cẫm là biệt hiệu của ai; và một số bài thơ vịnh 
vật đề là Trình trạng nguyên thi. Ngoài ra còn một số 
thơ văn khác. 

694 — TRẦN ĐÌNH LƯỢNG (the kỳ XX) 

Trần Đinh Lưcmg là người làng Luật-trung, phủ Kiến- 

xương, tĩnh Thái-bỉnh, là con rề Lê Hoan, làm tay sai 
đẵc lực cho thực dân Pháp trong việc đàn áp cách mạng. 

Tác phẫm cỏ: Sứ Tây nhật ký (sử, địa), A. 1103. 

695 - ĐAN-DƯƠNG THỊ (?) (thế kỷ XX) 

Đan-đương thị, theo trong tác phẫm của ông, ỏng 
sống khoảng năm Thành-thải thứ 12 (1900). Không rổ 
sinh và mất năm nào, qué quán ở đầu. 

Tác phẫm cỏ: Việt sử trích yếu (sử), Ẩ. 167. 

696 - PHẠM QUANG SẢN (thế kỷ XX ) 

Phạm Quang Sán, tên hiệu là Ngạc-đinh, ngưòi làng 
Đông-ngạc (ngoại thành Hà-nội), không rõ ông sinh và 
mất năm nào. 

Niên hiệu Thành-thái thứ 12 (1900), ông đậu cử nhân, 
làm giảo thự. 

Tảc phẫm có: 

— Ấu học phb thông thuyết ước (văn, giáo khoa), 
A. 892; 

— Trung Tây học hiệu đề giải (chính trị), A. 816; 

— Bắc sử lân san toàn biên (sử, giáo khoa), A. 418, v.v... 
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697 _ PHẠM NGUYÊN HỢP (the kỳ XX) 

Phạm Nguyên Hợp, không rõ quê quán ở đâu, sinh 
và mất năm nào. 

Tác phẫm có : Tiẻn-hưng phủ chí (sử, địa), A. 3167. 

698 - NGUYỄN ƯNG ẤN (thế kỳ XX) 

Nguyễn ưng Ân là người Thừa-thiên (Huế), giông 
gioi tôn thất nhà Nguyễn. Không rõ ông sinh và mẩt 
năm nào. 

Tác phầm có : 

— cầm khííc quốc ám ca (nghệ thuật), AB. 190; 

— Mộng hiền'truyện (văn). 

699 — NGUYỄN MIÊN TRIỆN (thế kỷ XX) 

Nguyễn Miên Triện, theo bài tựa của sách ông, là người 
Thừa-thièn (Huế), sổng khoảng năm Thành-thái tân sửu 
(1901). 

Tác pbằm cỏ: 

— Ước-đình thi sao (văn), A. 775; 

— Ất sửu như Tây nhật ký, A. 101. 

700 - ĐÀO THẢI HANH (thế kỷ XX) 

Đào Thái Hanh, tèn tự là Gia-hội, hiệu là Mộng-châu. 
Không rõ ông sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu. 

'íheo bài tựa tác phẫm của ông, ồng sống khoảng 
năm Thành-thái nhảm dần (1902). 

Tác phẳm có: Mộng-cháu thi tập (văn), A. 552. 

701 — BÙI DIÊN (thế kỷ XX) 

Bùi Diê r, tên tự là Thiệu-văn, người làng Thịnh-liệt, 
huyện Thanh-trì, 'nay là ngoại thành Hà-nội. Theo trong 
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sách ông viết, ông cỏ thi đậu tú tài. Khống rõ òng sinh 
và mất năm nào. 

Tác phấm có : Thịnh-liệt Đông ấp giáp chi liệt Cô hành 
trạng (sử), A. 942. 

702 - LƯƠNG TRÚC ĐÀM (Í875 — ?) 

LươngTrúcĐàm là người làng Nhị-khê, huyện Thượng- 
phúc (nay là Thường-tín, tỉnh Hà-đông); sinh năm 1875, 
mất năm nào không rõ. 

Năm Thành-thải quý mão (1903), ông đậu cử nhân, 
khống ra làm quan, cùng với cha là Lương Văn Can, gây 
dựng và vận động phong trào Đông-kinh nghĩa thục. 

Tác phầm cỏ: Nam quốc địa dư (sử, địa), A. 75, và 
một số sách giáo khoa soạn cho trường Đông-kinh nghĩa 
thục. 

703 - NGUYỄN QUÝ TOÁN (thê kỷ XX) 

Nguyễn Quý Toán, đồi tôn là Nguyễn Sư Hoàng, tự 
Trúc-đình, hiệu Khánh-mã. Ông là người lèng Bình- 
vọng, huyện Thượng-phủc (nay là Thường-tín tĩnh Hà- 
đổng). Nam Ttìành-thái bính ngọ (1906), ông đậu cử nhân. 
Không rõ ống sinh và mỗt năm nào. 

Tác phầm cỏ: 

— Vân-trai Nguyễn thị gia phả (sử), A.796 ; 

— Trúc-đình văn tập (văn), A.917. 

704 — Tử DIỄN ĐỒNG (thế kỷ XX) 

Từ Diễn Đồng, tên hiệu là. Long-tài, người làng Hà- 
hồi, huyện Thưọng-phúc, tỉnh Hà-đông. Không rổ ông 
sinh và mất năm nào. 

Niên hiệu Thành - thái bính ngọ (1906), ông thi hương 
đậu tủ tài, rồi xoay ra làm nghề dậy học, bốc thuốc.ồng cỏ 
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tài văn nôm. Tác phẫm của ông còn lại rất ít. Cũng nhir 
Tú Xưong, Từ Diễn Đòng sống trong bu Si giao thời nên 
giọng thơ mỉa mai. sâu sẵc, cỗ động lòng yêu nước, và 
đau xót trước cảnh chiếm đóng của thực dân. Tinh thần 
ấy biễu hiện trong những cảu thơ: 

Năm cửa chỉ còn lầu cửa Bẳc ; 

Cột cờ sao thấy lá cò- Tây. 

Nhưng, về thời kỳ cuối đòi ông, khi về ờ gần Hà-hôi„ 
người ta thấy ông giao du thân mật với các giáo sĩ 
Gia-lô, thường đi Tại với nhà thờ Hà-hồi. Điều đỏ đẵ gây 
nhiều thắc mắc trong nhân dân. 

Tác phầm bằng thơ nôm của ông còn lại một số bàì 
sau này: Nước non, Há-nội, Than nghèo, Lạc đường » 
Khuyên Ihanh niên v.v... 

705 - NGUYỄN THANH TRINH (thê kỷ XX) 

Nguyễn Thanh Trinh, theo bài tựa đề năm Thành-thảl 
thử 17 (1905), ỗng sống vào khoảng đầu thế kỷ XX. Không; 
rõ ông sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu. 

Tác phầm cỏ : Tây-tựu Nguyễn thị tân phả (sử), A.1038. 

706 — NGUYỄN THIỆN KẾ (thế kỷ XX) 

Nguyễn Thiện Kế, tên hiệu là Nễ-giang, thường gọi 
là ông Huyện Nẻ, hay Huyện Mỏm, ông là người làng 
Nễ-độ, tỉnh Hà-nội, nay thuộc Hưng-yên; không biết ông 
sinh và mất năm nào. Chỉ biết ông đậu cử nhân khoa 
Đồng-khánh mậu tí (1888), rồi làm tri huyện, sau được 
bô tn phủ Thuận-thành (theo Hương khoa lục, A. 36„ 
q. 4, tờ 30) ; nhưng ông chán cảnh làm quan, xin cảo về 
lên Sờn-tây di khẫn hoang. Ông là anh rê nhà thcr 
Nguyễn Khac Hiếu. 



Nguyễn Thiện Kế là người giỏi về thơ nôm. Thời đại 
«ủa ông lại là lúc giao thời, nhiều trí thức, quan lại ra làm 
tay sai cho thực dân ỉ^háp và bóc lột dân nghèo. Trước 
hoàn cảnh dó, ông đã dùng ngòi bút châm biếm của 
mình công kích và vạch mặt những bọn bán nước, cam 
tâm làm tôi tớ địch. Thí dụ, trong bài thơ vịnh một tên 
khâm sai hồi ấy, ông viết : 

Lính hăudạo ấy tay ôm tráp 
Quan lớn ngày nay ngực gắn saoO) 
và 

Khòm sài mà vẫn theo hùa Pháp 
Nhục đấy còn vinh ở chỗ nào. 

Tảc phẫm nôm cỏ : 

— Đại viên thập vịnh (10 bàỉ thơ vịnh những quan lớn) 
(văn); 

— Tiều viên tam thập vịnh (30 bài thơ vịnh những 
quan nhỏ) (văn) ; 

— Bài phú tài bàn (nôm, văn), v.v... 

707 - NGUYỄN TỤY TRÂN ( thỉ kỷ XX) 

Nguyễn Tuy Trân, tên hiệu là Ngưu-giang, người làng 
Đa-ngưu, huyện Văn-giang, tỉnh Bắc-ninh, nay thuộc 
Hưng-yên. Theo bài tựa tác phẫm của ông, ông sống 
vào khoảng năm Thành-thải thử 19 (1907). Không rõ ông 
sinh và mất năm nào. 

Tác phẫm có: Đại Việt cồ kim diên cách địa chí khảo 
(sử, địa), A. 77. 


(1) Sao : ở đằy là Bắc đầu bội tinh, một thứ huân chiromg cao 
quỷ nhất cùa thực dân Pháp. (Vịnh Lê Hoan) 
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708 — ĐOÀN CAO ĐỆ (thè kộ XX) 

Đoàn Cao Đệ, theo bài tựa sách của ông, đề năm Thành- 
thái 19 (1907), ông có đậu tủ tài. Không rổ ông sinh và 
mất năm nào, quẻ quán ỏ- đâu. 

Tác pliầtn cỏ: Thiên Nam tiện lăm (sử, địa), A. 78. 

709 — NGUYỄN TRÍ (thế kỷ XX) 

Nguyễn Trí, theo bài tựa sách của ông, ông sống khoảng 
năm Duy-tân thứ 2 (1908). Không rõ ông sinh và mất năm 
nào, quê quán ở đâu. 

Tác phẫm cỏ : Nguyễn Tri tộc gia phả (sử), A. 669. 

710 — LÊ KHẮC HI (the kỷ XX) 

Lô Khắc Hi, theo tác phẫm của ông, ông sống vào 
khoảng năm Duy-tân thứ 4 (1910). Không rõ năm sinh 
và năm mất, quê quán ở đâu. 

Tác phặm có : Kim-anh huyện địa dư chí (địa), A. 841. 

711 — NGUYỄN ĐÌNH TUẪN (thế kỷ XX) 

Nguyễn Đình Tuấn, tên hiệu là Minh-duệ, người 
phường Phực-cỗ, thành Thăng-long (nay ở khoảng phố 
Tô Hiến Thành, Hà-nội). 

Tác phầm cỏ: Phục-cb phượng Nguyễn tộc gia phả 
(sử), A. 1049. 


712 — VŨ CỒNG TẤN (thế kỷ XX) 

Vũ Công Tấn, không rõ sinh và mất năm nào, quê 
quản ở đâu. 

Tác phầm có : Hoa nguyên tùy bộ tập (văn, sử), A. 375. 
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713 — NGUYỄN HI HÀN (thí kỷ XX) 

Nguyễn Hi Hàn, không rổ sinh và mất năm nào, quê 
quán ở đâu. 

Tác phầm có : Phíic-giang văn tập (văn), A. 2200.. 

714 — ĐỖ NGHĨA ĐẠT (thế kỷ XX) 

Đỗ Nghĩa Đạt, không rõ sinh và mất năm nào, quê 
quán ở đâu. 

'Tác phẫm cỏ: Hồng-quê-hiên thi tập (văn), A. 2836. 

715 - NGUYỄN Lộ TRẠCH (thế kỷ XX) 

Nguyễn Lộ Trạch, biệt hiệu K) r -am, là người xã Kế- 
môn, huyện Phong-điền, tỉnh Thừa-tliiên, không biết sinh 
và mất năm nào. 

Ồng là một thày đồ yêu nưỏc, là cọn rễ phụ chính 
Trần Tiễn Thành, ông đưọc đọc những bản điều trần 
của Nguyễn Trường Tộ và có viết bản Thời vụ sách thứ ĩ 
dàng lên triều đình. Năm 1882, sau khi Hà-nội thất thủ 
ần thứ hai, ông lại dàng Thời vụ sách tập thứ II, cả hai 
bản đều có rất nhiều đề nghị cải cách. 

Tảc phầm cỏ : Quỳ ưu lục, A. 318. 

716 — NGUYỄN CÔNG BẢO (the kỷ XX) 

Nguyễn Cống .Bảo, không rổ sinh và mất năm nàó, 
quê quán ở đàu. 

Tác phầm có : 

— Bản thảo thực vật (sinh vật),JA. 2014;, 

— Tô giang chí thủy (sử, địa)/A. 966. 
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717 - VƯƠNG HỮU BÌNH (thí kỳ XX) 

Vương Hữu Bình, không rõ sinh và mất năm nào 
quê quán ở đâu. 

Tác phấm cỏ: Chương-sơn ihi tập (văn), A. 1464. 

718 — ĐỖ NHƯ CHÍ (thế kỷ XX) 

Đỗ Như Chí, không rõ sinh và mất năm nào, quê quán 
ở đâu. 

Tác phằm cỏ : Đỗ thị gia phả (sử), A. 712. 

719 — PHẠM THỌ BÌNH (thế kỷ XX) 

Phạm Thọ Bình, không rõ sinh và mẩt năm nào, quê 
quản b đâu. 

Tác pliầm cỏ: Thốn kim toàn thư, A. B. 101. 

720 - NGUYỄN .XUÂN ÔN (1825 — 1889) (1) 

Nguyễn Xuàn Ổn, biệt hiệu Hiến-đinh, người xóm 
Quần-phương, xã Lương-điền, tổng Thái-xá, huyện Đông 
thành, tỉnh Nghệ-an (nay là xã Diễn-thái, huyện Diễn- 
châu, tỉnh Nghệ-an), sinh ngày 23 tháng 3, năm ất dậu, 
niên hiệu Minh-mệnh thứ 6 (10-5-1825), làm bệnh mất 
năm 1889, thọ 64 tuỗi. 

Nguyễn Xuân Ôn sinh trưởng trong một gia đình nhà 
nho nghèo, thuở trẻ đã có chỉ lớn, tư chạt thông minh, 
đọc sách mau nhỏ', học rộng, nhớ nhiều, người đời gọi 
đùa là «tủ sách bung». Năm 1844, mới 18 tuổi, ông đậu 
tủ tài; năm 1847 lại đậu tú tài làn thứ hai, mãi năm 1867, 
khoa Tự-đửc đinh mão mới đậu cử nhân. Năm 1871, 
niên hiệu Tự-đức thứ 24, ông đậu tiến sĩ. 

(1) Theo Thơ văn Ngùyễn Xuân ôn, cảa Hà Văn Đại, Nhà xuắt 
bàn-Văn hỏa, 1961. 
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Ngay từ khi ông mới đậu củ- nhản, nhằm vào lúc thực 
dân Pháp đã gây chuyện ở Đà-nẵrig, ròi chiếm dần Nam- 
kỳ, triều đình Huế hèn yếu, nhu nhược, ngày một đi sâu 
vào con dường đầu hàng; trong nưóc loạn lạc, dân tình 
cực khô. Lúc còn ỏ' nhà, Nguyễn Xuân Ồn đã nuôi sẵn 
ý chí cứu dân cứu nưóc, ông chú trọng học tập binh thư, 
binh pháp. Khi đậu tiến sĩ, ông phải tập sự ba năm mói 
đượcbồ tri phủ Quảng-ninh, tỉnh Quảng-bình; sau thặng 
đốc học Bìnli-địlih; ít lâu lại đỗi về làm chức ngự sử ờ 
triều, ròi lại đôi ra làm án sát Bình-thuận. Hồi đó, Bình- 
thuậu là nơi giao thiệp với thực dàn Pháp ờ Nam-kỳ rất 
rắc rối; Nguyễn Xuần Ôn luôn luôn chăm lo việc đề 
phòng quàn địch tấn công. Cuối cùng ông xin về tỉnh 
Nghệ-an đế chiêu dụ nhân dân vỡ hoang đồn điền, Tự- 
đức cũng không chuẫn y mà dối ông về làm biện lý 
bộ Hình. Lủc đỏ, Pháp đã chiếm hết Nam-kỳ và đang 
lấn dần ra Rắc-kỳ, triều đình Huế chỉ một mực nhượng 
bộ cầu hòa. Một lần nữa, ông trình bày tường tận ý 
kiến của mình về việc chống Pháp, và ngỏ ý nếu trièu 
đình không nghe thì xin từ chức. Tự-đức không nghe, 
sai ông đi điều tra một việc không càn thiết ở Quảng-bình. 
Ra Quảng bình một thời giãn, ỏng xin đình chỉ mọi việc 
án kiện, tập trung vào việc quốc phòng. Tự-dức không 
nghe, cách chửc ông. Ỏng liền trở về quê nhà, và tự 
mình lo việc chống Phảp. 

Khoảng năm 1883 — 1885, Nguyễn Xuân Ôn chuần bị 
khởi nghĩa. Năm Hàm-nghi lên ngôi,, triều đình Huế sai 
người tới phong cho ông làm An Tĩnh hiệp đốc quàn 
vụ đại thần, có nhiệm vụ thống lĩnh nghĩa quân hai tỉnh 
Nghệ, Tĩnh chổng với giặc Pháp. Tháng 7 năm 1885, kinh 
thành Huế thất thủ, Hàm - nghi chạy ra Quảng - trị, 
xuống chiếu càn vương. 
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Tiếp được'chiếu cần vương, Nguyễn Xuân Ồn tạp hợp> 
tướng sĩ, về làng Quần-phương, chuần bị lễ xuất phát. 
Nghĩa quân lủc đó cò chừng 2.000 người, hầu hết là nòng 
dan, trong đó cỏ nhiều tay võ sĩ lão luyện, như đề Kiều,, 
dề Mậu, lãnh Phương, đốc Nhạn, đề Vinh, lãnh Bảng, 
đe Thang v.v... Trong tliòi gian 1885 — 1886, nghĩa quân, 
đảnh nhau vởi quân Pháp nhiều trận anh dung, nhưng 
đều bị thất bại. 

Nguyễn Xuân ồn là ngưòi can đảm, nhiều nghị lực, 
mặc dầu già nua, trận nào ông cũng tham gia, lúc đánh, 
thì đi trước, lúc lùi thl đi sau, làm việc có chuằn bị trước,, 
vấp phải khỏ khăn không hề sờn dạ nản chí. Trong trận 
xóm Hồ, ông bị thương nặng ở bả vai, phải về làng 
Đồng-nhân điều trị. Sau khi quân Pháp ập vào, ông 
toan tự sát, nhưng không kịp, bị bắt đi. Sau khi bị bắt, 
ông bị giải về Diễn-châu ròi đưa vè giam ở Vinh cùng 
với ông Nguyễn Hành, một nhà khởi nghĩa ờ Ành-sơn. 
Năm 1888 cả hai ông bị đưa ra Bắc, giam ở Hải-dương. 
Năm 1889, Đồng-khánh chết, Pháp lập Thành-thái làm 
vua, chúng giả ơn giả nghĩa tha cho ông và ông Hành; 
nhưng vì ông cứng cồ bị giam lỏng tại Huế, sau bị lâm 
bệnh nặng ròi mất. Nguyễn Xuân Ôn tuy dã mất, nhưng 
thanh danh của ồng còn ở miệng đời, sự nghiệp văn 
chương của ông còn trên sử sách ; người anh hùng chống 
xâm lăng, nhà thi sĩ yêu đất nước, sống mẵi với nhân 
dần, sổng mãi với đất nước. 

Tảc pliẳm của ông còn lại cỏ: 

— Ngọc-đường thi tập, gồm 311 bài thơ; 

— Ngọc-đường văn tập, gòm 22 bài văn xuôi, và một 
sổ câu đối. Hai tập trên bằng chữ Hán, ngoài ra còn có 5 
bài thơ quốc âm truyền tụng trong dân gian. 
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721 — KHUYẾT DANH 


722 _ KHUYẾT DANH 

723 — LẺ TRỌNG PHIÊN (thề kỷ XX) 

Lê Trọng Phiên là người Xuân-liễu, hu) T ện Nam-đàn^ 
tỉnh Nghệ-an, đậu phó bảng năm Duy-tân thứ 4 (1910). 

Tác phầm có: Nhân ưật tỉnh thị khảo (sử), A. 2600. 

724 — NGUYỄN VĂN ĐÀO (thế kỷ XX) 

Nguyễn Văn Đào, tên hiệu là Nghĩa-viên, người làng 
Hữu-bẵng, huyện Thạch-thất, tỉnh Sơn-tây. Không rõ ông 
sinh và mất năm nào. Ông là con tiến sĩ Nguyễn Văn 
Sân, đậu cử nhân làm quan đến tuần phủ. 

Tác phầm cỏ: 

— Âu học hành trình (văn), VHV. 1437; 

— Hoàng Việt khoa cử kính (sử), VHV. 1277 ; 

— Đại Việt tam tự sử (sử), VHV. 1279. 

725 — HOÀNG VĂN MỸ (1876 — ?) 

Hoàng Văn Mỹ, tên tự là Thuấn-thiều, ngươi làng Ngọc- 
nha, phủ Khoái-châu, tỉnh Hưng-yên. Ông sinh năm 1876, 
mất năm nào không rõ. 

Niên hiệu Duy-tân thử 3 (1909), ông đậu cử nhân, 
nhưng không ra làm quan, ỏ- nhà dạy học. 

Tác phẫm cỏ: Thuấn-thíều thi văn tập (văn), A. 2168. 

726 — NGUYỄN CAN MỘNG (1875 — ?) 

Lĩguyễn Can Mộng, hiệu Nông-sơn, người làng Hoẳng- 
nống, phủ Tlên-hưng, tỉnh Thái-bình, sinh năm 1875, 
mất năm nào không rổ. 
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Niên hiệu Khải-định thử nhất (1916), Nguyễn Can 
IVÍỘng đậu phỏ bảng, làm huấn dạo huyện Ỷ-yên, rồi 
đươc bô làm giáo sư chữ Hán trường Trung học Bảo hộ, 
thăng đến đốc học. Sau làm ở phòng báo chí phủ thống 
sứ Bắc-kỳ, xu phụ thực dân Pháp làm nhiều điều có hại 
cho tinh thần, tư tưỏng dân tộc, nhất là cỏ tội với văn 
hoc Yiệt-nam, như bịa ra bài Văn tè cá sấu và nối là của 
Hàn Thuyên, in trong Tứ dân văn uyền v.v... 

Tác phẫm có : Nông-sơn thi tập (văn). 

727 - ĐINH NHO CHẤN (thê kỷ XX) 

Đinh Nho Chấn, theo bài ghi viết năm Khải-định thứ 
'8 (1923), ông sống vào khoảng đầu thế kỷ XX. 

Tác phầm cỏ: Trung Việt dược tính hợp biên (dược), 
A.2702 

728 — ĐẶNG NGUYÊN CẲN (1867 — 1923) 

Đặng Nguyên cần, tên cũ là Đặng Thai Nhận, hiệu là 
Thai-sơn, người làng Lương-điền, huyện Thanh-chưcmg, 
tĩnh Nghệ-an, sinh năm đinh mẵo, 1867, mẩt năm 1923. 

Ông là giông giõi nho học, con cụ cử Đặng Thai Hài; 
đậu phó bẵng khoa Thành-thái ất mùi (1895), năm đó 
29 tuỗi; sau có ra làm quan đến đốc học. Ồng là một 
nhà nho yêu nước, năm 1904, tham gia phong trào duy 
tân và là bạn thân vởi các nhà chí sĩ Phan Bội Châu, 
Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế,v.v... 
Khoảng năm 1907, ông cùng Ngô Đức Kế mở Chiêu- 
dương thư quản ở Vinh đễ tuyên truyền và vận động 
cách mạng. Năm 1908, ông bị thực dân Pháp đày ra Côn- 
đảo. Năm 1921, ông được trả lại tự do ra khỏi nhà tù 
và trở về nhà, mất năm 1923. 
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Tác phầm có : 

— Bài thơ gửi Phan Sào-nam vào Nam-kỳ (văn); 

— Ra đảo Côn-lôn — cảm tác (văn) ; 

— Đăng Lam-ihànhsơn hoàicb phú (1905) (văn), trong 
Đặng Thai-sơn tiên sinh di tác ; vậ còn một số tác phầm 
khác chưa tìm thấy. 

(2 bài trên do Huỳnh Thúc Kháng dịch ra quốc âm : 
Thi tù tùng thoại , Nhà xuẩt bản Nam cường, Sài-gòn, 
1951, trang 35; bài thứ 3 do Nguyễn Văn Trình phỏng 
dịch). 


729 - ĐẶNG THẢI THÂN (thê kỷ XX) 

Đặng Thái Thân, tên hiệu là Ngư-hải, quê ở làng Hải- 
côn, huyện Nghi-lộc, tỉnh Nghệ-an. Ông là học trò và là 
đồng chí của Phan Bội Châu. 

Từ năm 1905 — 1910, ông là người tô chức rất đắc lực 
các cuộc vận dộng chống Pháp ở'trong và ngoài nưởc. 
Năm 1910, Ông bị giặc Pháp vây bắt ở Nghi-lộc, một 
mình đã chống cự rất dũng cảm, bắn đến viên đạn cuối 
cùng rồi mới tự tử. 

Tác phẫm của ông còn thấy có một số thơ, như bài 
thơ đầu đề là Cảm hứng (thơ chữ Hán) (văn) v.v... 

730 - TÔ NHA (? — 1936) 

Tô Nha, CÓ tên cũ là Tô Cúc, tự Huyền-đòng, hiệu 
Vọng-kiều cư sĩ, ngưòi làng Xuàn-cầu, huyện Văn- 
giang, tỉnh Bắc-ninh (nay thuộc Hưng-yên). Ông sinh 
năm nào không rõ, chỉ biết mất năm 1936. Năm 1900 
(khoa canh Tý), ông đậu cử nhân nhưng không ra làm 
quan, ở nhà dạy học. 

Tác phằm có: Tế-văn toàn tập (văn), A. 2284. 
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731 — HOÀNG THÚC HỘI (1870 — 1938) 

Hoàng Thúc Hội, tự .là Gia-phủ, hiệu Củc-hương, biệt 
hiệu Tà An-sơn, người làng Hạ-yên-quyết, huyện Từ- 
liếm (nay lcà ngoại thành Hà-nội). Năm 1906 (khoa bính 
ngọ), ông đậu cử nhân, không ra làm quan, ở nhà 
dạy học. 

Tác phầm có: 

— Sài-sơ 11 thực lục, A.3227; 

— Trưng vương lịch sử ; 

— Hà đê đối sách ; 

— An-sơn tùy bút tập (3 quyên); 

— Đàm Phật lục v.v... 

732 — TRẦN VĂN CẬN (í858 - 1938 ) 

Trằn Văn Cận, tự Nghiễn-nông, hiệu Miện-hải, người 
làng Từ-Ô, huyện Thanh-miện, tỉnh Hải-dương (nay 
là thôn Từ-Ô, xã Tân-trào). Ông sinh năm 1858, mat 
năm 1938. 

Ồng là giòng giõi Trần Văn Trử, đậu tiến sĩ đời Lê ; 
năm 1894 (khoa giáp ngọ), thi hương đậu cử nhân, không 
ra làm quan, ở nhà dạy học. Ong còn cỏ bút danh là 
Trần Trọng Bĩnh, tự là Hồ-văn, hiệu là Nguyệt-phường và 
Nguyệt-tiều. 

Tác phẵm (Hán văn) có : 

— Nam bang thảo mộc, í quyễn, A. 154 và A.3226 (tác 
phằm này làm năm bính ngọ (1906), dề bút danh Nhâm- 
ngọc (1882) ghi năm cuối đời Tự-đức). 

— Thúy-sơn thi ĩập, 1 quyễn ; 

— Văn uyìn kim hữu ; 

— Quốc triều thi lục, 12 quyễn; và hiệu đính một số 
tác phầm nôm, như Truyện Phan Trần, v.v... 
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733 — PHAN BỘI CHÂU (1867 — im) 

Phan Bội Châu, hiệu Thị-hán, biệt hiệu Sào-nam, 
Tigưòi làng Đan-nhiễm, huyện Nam-đàn, tỉnh Nghệ-an. 
Ồng sinh năm 1867 và mất năm 1942 ở Huế. 

Thuở nhỏ, ông theo học chữ Hán. Năm 1900, đậu giải 
nguyên trường Nghệ-an, năm đó ông 34 tuồi, nổi tiếng 
hay ehữ, không ra làm quan. Lúc ẩy phong trào chổng 
Pháp cứu nước đẵ kích thích mạnh lòng yêu nưởc của 
ông ; ông đẵ đem hết tinh thần và sức lực hoạt động cho 
cách mạng. Năm 1905, ông sang Nhật cầu viện và vận 
động' đưa thanh niên sang du học ở Nhật, Năm 1909, 
Nhật, Phảp ký hiệp ước, ông bị trục xuất, phải sang 
Trung-quốe. Năm 1912, thủ tiêu hội Duy tân, thành lập 
Việt-nam Quang phục hội. Năm 1913, ông bị chính quyền 
quân phiệt Quảng-đông bắt giam đê nộp cho Phảp, ầau 
được tha. Năm 1917 ra tù, chuyên viết sách bảo. Năm 
1925, gặp ông Nguyễn Ái Quốc, định cải tỗ dâng cho 
thích hợp với phong trào thế giới, cùng năm ấy, bị Pháp 
lập mưu bắt ông ỞThượng-hải, đưa về Hà-nội; kết án 
khố sai chung thân. Trước sự phản khảng mãnh liệt của 
nhân dân, chủng đem ông an trí ở Huế. Từ đó, ông tiếp 
tục viết sách cồ động lòng yêu nước của nhân- dân. 
Ngày 20-10-1941, mất b Huế. 

Tác phẫm có: 

a) Hán văn: 

— Lưu câu huyết lệ tân thư (1903) (sử, văn) ; 

— Hậu Trần dật sử (văn) (Tràn Lê Hlru và Đặng Thai 
Mai dịch, Nhà xuất bản Văn hóa xuất bản, 1957); 

— Việt nam vong quốc sử (1906); 

— Hải ngoại huyết thư (1906) (sử), Lê Đại dịch; 

— Hải ngoại huyết thư tục biên (1906) (sử); 
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— Ngục trung thư (1913) (sử, văn); 

— Tự phê phán hay Phan Bội Châu niên biền (sử, 
văn), (Tôn Quang Phiệt dịch,Nhà xuất bản Văn sử Địa, 
1957), 

b) Tiếng Việt: 

— Truyện'Lè Thái-tề (sử); 

— Truyện Trưng nữ vương (1911) (sử); 

— Tuông Trưng Trắc ; 

— Nam quốc dân iu tri (chính trị, sử); 

— Nữ quốc dán tu tri (chính trị, sử); 

— Sào-nam văn tập (văn, sử) v.v... 

734 - HOÀNG ĐỨC HẬU (1890 — m 5) 

Hoàng Đức Hậ.u, người ta quen gọi là thày đồ Hậu r 
quê ở thôn Lam-sơn, xã Hòng-việt huyện Hòa-an, tỉnh 
Cao-bằng, sinh năm 1890, mất năm 1945. ông là người 
dân tộc Tày, con một gia đinh trung nông, có nám anh 
chị em. 

Thuở nhỏ, ông được học năm năm chữ Hán với một 
thày đò người miền xuôi, và sau đó, đưọc học hai thảng 
chữ quốc ngữ. Cha mẹ mất sớm, ông ở với người anh 
và năm 18 tuồi làm nghề dạy học. 

Ồng là một nhà thơ Tày xuất sắc, viết nhiều bài thơ đả 
kích bọn thổrìg trị phong kiến, thực dân, đả kích thói 
mê tín, tật xấu trong xã hội, ca ngợi tình yêu. Ổng 
thường làm thơ bằng tiếng Tày và bẳng tiếng phố thông 
(tức tiếng Kinh); đôi khi ông sử dụng cả tiếng Nùng 
(những thứ tiếng trên đều được phiên âm, viết bằng 
chữ Nôm). 

Thơ của ông, hiện đang sưu tằm và dần dần in thành 
sách. 
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735 — ĐẶNG XUÂN VIỆN ( mo - 1958) 

Đặng Xuân Viện, tự Phục-ba, tục danh là Bốn Đễ, 
người làng Hành-thiện, huyện Giao-thủy, tỉnh Nam-định, 
sinh năm Tự-đức canh thin (1880), mất năm 1958, là 
con Đặng Xuân Bảng, đậu tam giáp tiến sĩ khoa Tự-đức 
lụnh thin (1856), một tác gia phong phú về cuối'thế kỷ 
thứ XIX (xem số 585). 

Đặng Xuân Viện vốn là giông giổi nho học, chịu ảnh 
hưởng tân học Khang, Lương, không chuyên về cử 
nghiệp, thiên về tân học, chuyên sang nghiên cứu Việt 
Tăn, Việt sử, đề cao tinh thần dàn tộc và có khí phảch. 
Khi Đặng Xuân Bảng mất, ổng có câu đối khóc như sau : 

— Cực chi trời, cây lặng gió chẳng đừng, công thư 
kiếm chưa đền, ai rước cha đi vội mấy! 

— Tưởng đến đất, tre già măng lại mọc, gánh giang 
sơn còn đó, hội này con biết tính sao 1 

Trứ thuật của ông khá nhiều, nhưng đều ký bút danh 
nên chưa sưu tầm đưực đủ. Theo lời cháu ổng là Đặng 
Xuân Thiều, ông là một cây bút trong nhóm Nam Việt 
Đồng-thiên hội, biên soạn bộ Minh đô sử nhan đề: Tân 
đính Nam Á đại Minh đồ đễ quốc, quốc sử, vựng toản 
Xuân thu đại toàn, 100 quyên, đóng thành 47 sách, do 
Lê ^Trọng Hàm, tự Quốc-ninh, hiệu Nam-á- dư-phu, 
Nam-sử thị, người Hội-khê ngoại, huyện Giao-thủy, 
đứng đại biều và dề tựa năm Khải-định nhâm tuất (1922). 
Tác phẫm chính của Đặng Xuân Viện là sách Thiện-đình 
xã chí, gồm 4 tập, 4 quyễn, đóng thành một cuổn, 90 tờ 
giấy bản thường. Phạm vi sách này tuỹ hẹp trong một 
xẵ, khối lượng tuy nhỏ, nhưng biên soạn và trình bày 
theo phương pháp khoa học, cỏ đầy đủ tài liệu về 
một xã, vừa có ỉch cho sử học, địa lý học và dân tộc 
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học; ghi chẻp hiện lliực, lại có tỉnh chất khảo cứu 
chuyện cỗ, di tích cồ, v.v... 

Tác phằm cỏ: 

— Hà phòng quản kiến (trong Minh đô sử, sách 33, tờ 
76) (nông); 

— Thiện-đình xã chí (sử, địa), H V. 156; 

— Vổ dãnh anh hùng (sử); 

— Hữu danh anh hùng (sử); 

— Nói có sách (dân tộc, văn), và một sổ tảc phẫm viết 
bằng chữ quốc ngữ (xem tập II, phần sách chữ la-tinh). 

. * . 

* * 


Phụ chủ. 

Trong thế kỷ XX này còn một nhà tho’, nhà văn nôi 
tiếng thế giới mà chúng tôi chưa xếp vào tập này, là 
Chủ tịch Hồ Chí Minh (tức Nguyễn Ái Quốc), tác giả 
cuốn Ngục trung kỷ sự, một tảc phẫm chữ Hán, cũng 
thuộc phạm vi sách Hán Nôm trong quyến này, nhưng 
chủng tôi ghi ở tập II, vl Chủ tịch Hồ Chi Minh còn rất 
nhiều, tác phằm bằng tiếng Việt, và cả bằng tiếng Phảp 
nữa. Độc giả sẽ thấy toàn bộ tác phẫm của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh từ xưa cho đến ngày nay ở đầu quyên Lược 
ỉruyện các tác gia Việt-nam tập II, sẽ xuất bản trong thời 
gian gần đây. 
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PHỤ LỤC 


PHẨN SẮCH DẪN 

A. SÁCH DẪN TÊN CÁC TÁC GIA. 
15. SÁCH DẪN TÊN CÁC TÁC PHAM. 



À. SÁCH DẪN 
TÊN CÁC TÁC GIA 


Phần sách dẫn này gồm tên các tác gia: tên chinh, tên tự, tên 
hiệu, biệt hiệu, bút hiệu, hay bút danh, tước hiệu, \\v... Các tên 
ẩy xếp theo thứ tự A_B c vần quốc ngữ. Mỗi tên có ghi kèm 
theo một hoặc nhiều chữ số; chữ số ắy chỉ dẫn thứ tự các tác 
gia trong từng thế kỷ đề khi tra cứu đưọ - c dễ và nhanh, số có 
chữ sổ I La-mã dằng trước là số ở Chương I: các tác phầm cơ 
sở. Thí dụ: Chuyểt-am : I. 22; 106. Tim sô' 106 sẽ tháy Chuyết-am 
là hiệu của Lỷ Tử Tấn, tìm số 22 ở Chương I sẽ thấy Chuyết- 
am Lý Tử Tấn là một tác giả của tác phầm Việt âm thi tập, v.v... 


A 

Ái-trúc-trai, 360. 

Ảm-chương, I, 26 ; 389. 

An Đôn Phác, 239. 

An-giang, 688. 

An-khê, 392. 

An-phủ (?), 515. 

An-phù (Nguyễn Khắc Trạch), 

461. 

An-sơn, 731. 

Ạn-xuàn tử, 656. 

Ân-hâL hầu, 287. 

Ân-lộ, 468. 

Àn-niên, 599. 

Ân-quang hầu, 380. 


Ân qưốc^ông, 320. 
Áu-dương Nguyên, I, 2. 
Âu-dương Tu, I, 1, 8. 
Ẩu-truyên, 609. 


B 

Ba Giai, 648. 

Bà huyện Thanh-quan, 448. 
Bá-đạt, 57. 

Bá-trinh, 486. 

Bạch-am, 275. 

Bạch-hàò tử, I, 30 ; 537. 
Bạch-vân, 236. 

Ban quận công,343. 
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Bang-trực. 50. 

Bàng-Hnh, 598. 

Bàng-làm, 128. 

Bào-giám thiền sư, 16. 
Bảo-khê, 99. 

Bào-tính, I, 7. 

Bạt-khanh, 414. 

Bang-hồ, 58. 

Bằng-trung công, 368. 

JBế Hựu Cung, 386b. 

Bế Hựu Nhân, 440b. 

Bế Lẵng Ngoạn, I, 11. 

Bìúh-an vương, 254. 

Bình-chi, 576. 

Bình-hà, I, 23. 

Blnh-thành bá, 429. 

Bỉnh-trực, 446. 

BỐ Đông, I, 7. 

Bốn Đễ, 735. 

Bùi Bá Chiến, 235. 

Bùi Bả Kỷ, I, 7. 

Bùi Bích, I, 23, 25, 26, 27; 389. 
Bùi Biền, 679. 

Bùi Cằm HS, I, 7. 

Bùi Cơ Túc, 513. 

Bùi Diễm, 392. 

Bùi Diên, 701. 

Bùi Dương Lịch, 1,10, 26 ;Ị397. 
Bùi Đình Trục, 390. 

Bùi Hàm Châu, I, 7. 

Bùi Huy Bích (xem Bùi Bích). 
Bùi Huý Thiều, 602. 

Bùi Hữu Nghĩa, 539. 

Bùi Khánh Diễn, 639. 

Bùi Mộ, 53. 

Bùi Mộng Hoa, I, 7. 

Bùi Ngọc Quỹ. 467. 

Bùi Nhữ Tích, I, 25, 28. 

Bùi PhS, 172. 


Bùi Phỉ), 419. 

Bùi Quang Nghĩa, 539. 

Bùi Quốc Trinh, 449. 

Bùi Quỹ, 467. 

Bùi Thực, 638. 

Bùi Tồn-am, I, 23. 

Bùi Tông Hoan, 78. 

Bùi Tông Quán (xem Bùi Tông 
Hoan). 

Bùi Tống, 390. 

Bùi Trí Vinh, 237. 

Bùi Trục, 390. 

Bùi Trữ, 419. 

Bùi Tú Lĩnh, 495. 

Bùi Văn Dị, 599. 

Bùi Vịnh, 234. 

Bùi Xuân Nghi, 605. 

Bùi Xương Trạch. 157. 

Bùi Xương Tự. 264. 


c 

Cách-như, 443. 

Cam Nhuận Tố, I, 7. 
Cốn-thần, 650. 

Cẵnh-cao, I, 2; 70. 
cảnh-nghị, 139. 

Cao Bá Đạt, 526. 

Cao Bá Nhạ, 635. 

Cao Bá Quát, 525. 

Cao Biền, I, 7. 

Cao Hùng Trưng, I, 5,6, 7,12. 
Cao Huy Diệu, 423. 

Cao Huy Trạc, I, 22. 

Cao Lẵng, I, 13. 

Caọ Trí, I, 13. 

Cao Xuan Dục, I. 14, 20, 21'; 

656. 
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CH 


Cao Xuân Tiếu, I, 20. 

Cảo quận công. I, 23. 
cảo-xuyên, 253. 

Cáp-xuyên, '210. 
cắn-đình, 407. 
cắh-trai, 409. 

Cố Nhữ Tu, I, 7. 
cỗ-khê, 517. 

Co-nguỵôn, 306. 

CS-sơn, 85. 

Công-dĩnh, 129. 

Công-thuyên, 215. 

Coedès (G.). I, 6. 

Cơ-phủ, I, 28. 

Cúc-ần, 37. 

Cúc-đường(Cao Bá Quát), 525. 
Cúc - đường (Trần Quang 
Triều), 62. 

Cúc-hiên, I, 14 ; 563. 
Cúc-hương, 731. 

Cúc-linh, 563. 

Cúc-lữ, 665. 

Cúc-nhân, 692 
Cúc-nông, 686. 

Cúc-pha, 107. 

Cúc-trang, 212. 

Cúc-viên, 687. 

Cung Đạo Thành, 665. 
Cung-định vương, 52. 
Cung-tín vương, 77. 
Cự-chinh-thị, 418. 
Cường-phủ, 432. 
Cửu-chân-tĩnh-sơn, I, 29. 


Chàn-không thiền sư, 9. 
Chân-nguyên, 412. 

Chân-trai, 147. 

Châu-giang, 599. 

Châu-khê, I, 29; 150. 
Châu-khê hầu, 241 b. 
Chằu-phong, 486. 

Châu-tân cư sĩ, 486. 
Chất-trai, 284. 

Chĩ-am, í, 15; 351. 

Chĩ-sơn, 409. 

Chĩ-thủc, 606b. 

Chỉ-trai (Lê Nguyên Trung), 

I, 14. 

Chỉ-trai (Phạm Thế Lịch), 470. 
Chiêu Bảy, 352. , 

Chiêu HỖ, 446. 

Chiêu Lý, 388. 

Chiêu-minh vương, I, 2. 
Chiêu quốc vương, 36. 
Chiêu-thống, 353. 

Chính-trai, I, 15. 

Chu An, I, 7, 12,22. (xem thêm 
Chu Vãn An) 
Chu Di-tôn, I, 5. 

Chu Doãn Chí, 487. 

Chu Đường Anh, 69. 

Chu Hãi Ngung, 29. 

Chu Khắc Nhưọ-ng, 88. 

Chu Mạnh Trinh, 650. 

Chu Nguyễn Làm, 306. 

Chu Sán, I, 7. 

Chu Tam Tỉnh, 204. 

Chu-thần, 525. 

Chu Vàn An, 55. 

Chu Viên, 186. 

Chu Xa, í, 22, 25; 118. 
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Chúc-lý tử, 207. 

Chuyết-am (I.ỷ Tử Tắn), I, 22; 

106. 

Chuyết-am (Ninh Tốn), 370 b. 
Chuyết-trai (Bùi Mộ), 53. 
Chuyết-trai' (Nguyễn Đăng 
Thịnh), 365. 
Chưo-ng-lĩnh hầu, 374. 


D 

Diao-ỉlình hầu, 343. 

Dậu-sơn, 323. 

Di-hiên’(Ngô Trọng Khuê), 

391. 

Di-hiên (Vũ Huy Bĩnh), 333. 
Di-khanh (Nguyễn Hức), 212, 
I)L-khanh (Phạĩn Thanh), 573 ! 
Di-trai (Nguyễn Hữũ Thận), 

412 

'Di-trai (Nguyễn Mậu Áng),288. 
Dĩ-hành, 532. 

Diên-phưọng, 433 . 
tìiễn-phái hầu, 307. 

Dĩnh-đạt, 24. 

Dĩnh quận công, 330. 
Dĩnh-thành bá, 330. 
Dĩnh-thành công, I, 7 . 
Dĩnh-thành hầu, 330. 

Doãn Ản Phủ, 90. 

Doãn Hành, 1,7; 215. 
Doãn-hậu, I, 7 ; 33Ò. 

Doãn Ôn, 523. 

Doãn Thự, 338. 

Doãn-trai, 522. 

Doãn USn, 523. 

Dụ-am, 372. 

Dụ-trai, I, 24. 

Duệ quận công, 263. 


Dụng-khê, 214. 

Dung-trai, 309. 

Dụng-chi, 592. 

Dụng-trung, 496. 

Duy-chu,410. 

Duỵ-giám pháp sư, I, 7. 

'Duy Minh Thị, 618. 
Duyên-tnậu quận công, 662. 
Dữ-đạo, 382. 

Dựotông, 554. 

Dưo-ng Bá Cung, 407. 

Dưo'ng Bang Băn, 178. 

Dương Chấp Trung, i, 10. 
Dương Chi, 326. 

Dương-đinh, 469. 

Dưong Đức Nhan, I, 7, 22, 24, 
25; 141. 

Dưtcng Khuê, I, 19 ; 649. 
Dương Lâm, 655. 

Dương Nhữ Ngọc, 342. 

Dương Thanh, I, 2. 

Dương Trực Nguyên, 182. 
l)ưo’ng Văn An, 241. 
Dương-xuyên hầu, I, 24';_141. 
Dưõ'ng-chi, 488. 

Dưỡng-hiên, 371. 

Dưõ\ng-hiệu, 486. 


Đ 

Đại-khai, 121. 

Dâm Khí, 6. 

-Đàm Thận Huy, I, 7 ; 184. 
Đàm Văn Lễ, 147. 

Bặm-am, I, 30 ; 363. 

Đạm - hiên (Nguyễn Trung 
Mậu), 424. 
Đạm-hiên (Trịnh Xuân Chú), 

327. 
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Đạm-như (Nguyễn Văn Giao), 

581. 

Đạm-như (Phan Thanh Giản), 

535. 

Đạm-như (Trần Trọng Tế), 

310. 

Bạm-trai (Nhữ Bá Sĩ), 450. 
Đạm-trai (Phạm Hữu Nghi), 

454. 

Đạm-trai (Phạm Thanh), 573. 
Đạm-trai (Trần Huy Phác) ; 

415.’ 

Đạm-trai (Vương Duy Trinh), 

... ___ 617. 

Bạn-đướng thị, 695. 

Đàn-viên, 675. 

Bản-trai, 390. 

Đào Bật, I, 7 

Đào Công Chính, 266. 

Đào Công Soạn, I, 7 ; 112. 

Đào Cử, t45. 

Đào Duy Từ, 359. 

Bào Đăng 'Tiến, 660 b. 

Đào Đĩnh, I, 3. 

Đào Nghiễm, 532 . 

Bảo Nguyên Phô, 680. 

Bào Sư Tích, I, 23; 71. 

Bào Tấn, 606b. 

Đào. Thái Hanh, 700. 

Bào Tiến, 606b. 

Bào Văn Mại, 680. 

Bạo-am chủ nhân, 137. 
Đạo-hạnh, I, 7. 

Đạo-huệ thiền sư, 17 . 
Đạo-phái hầu, 245. 

Đạo-trạch bá, 198. 

Bcạt quận công, 252. 

Đặng Công Chat. I, 12 ; 267 
Đặng Bung, 80. 

Đặng Đề, 250. 


Bặng Đình Tướng, I, 7,22; 271. 
Đẳng Đoàn Bằng, 683. 

Đặng Đức Chiêu, 401. 

Đặng Đức Siêu, 401. 

Đặng Huệ Liên, 122. 

Bạng Huỳ Tá, 499. 

Đặng Huy Trứ, 511. 

Đặng Huyền Quang, I, 7 . 

Đặng Lân Chủng, 82. 

Đặng Minh Bích, 165. 

Bặng Mmh Khiêm, 180, 

Bạng Ngọc Toản, 611. 

Bạng Nguyên Can, 728. 

Bặng Ninh Hiên, 335. 

Đặng Tảo, I, 7 . 

Đặng Thai Nhận, 728. 

Bạng Thái Thằn, 729. 

Bạng Thế Khoa, I, 7. 

Đắng Thụy, 271. 

Bặng Trần Côn,-300. 

Dặng Trần Thưòng, 404. 
Bạng Tuyên, I, 23. 

Bạng Tử Man, 683. 

Bạng Văn Thụy, I, 20. 

Đặng Xuân Bảng, 585. 

Bặng Xuân Viện, 735, 
Địch-hiên, 292. 

Biện quận eông,_292. 

B nh Cùng Viên, 34. 

Đ.nh Bụng Hưởng, 664. 

Đ.nh G.a Tràn, 608. 

Đ nh Nhật Tliận, 534. 

B nh Nho Chấn, 727. 
ồinh Nho Hoàn, 291 
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524 



Lê Quýnh, 386. 

Lê Tắc, I, 2; 70. 

Lê Tăng, 188. 

Lê Tân, 195. 

Lê Thạch, I, 8. 

Lê Thái-tS, 103. 

Le Thái-tông, 104. 

Lê Thánh-tông, Ị, 7 ; 137. 

Lê Thành Chu, 670. 

Lê Thiếu Dĩnh, I, 7 ; 123. 

Lê Thịnh, I, 23. 

Lê Thống, 434. 

Lê Thúc Hiền, 124. 

Lê-Thúc Hoạch, 684. 

Lê Thuyên, 193. 

Lê Tô, 214. 

Lê Tông Lãm; I, 22. 

Lê Tông Quang, I, 15 ; 454b. 
Lê Trãi, I, 24 ; 105. 
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Lê Văn Thịnh, I, 17. 

Lê Văn Trương, I, 10. 

Lễ-độ bả, 192. 

Lễ-khê bá, 246. 

Lễ-trạch hầu, 311. 

Lễ-trai (Phan Huy sảng), 1,15. 


Ll-trai (Trần Xuân Vinh), 628, 
Lệnh-phõ, I, 13; 422. 
Liêm-khê cư sĩ, I, 28. 

Liêm quận công, 281. 
Liên-khê, 211. 

Liên-khê hầu, I, 14 ; 328. 
Liên-pha, 443. 
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Mông-dương, 447. 

Mộng-chàu, 700. 


526 



Mộng-hải, I, 21; 678. 
Mộng-iiên-đình, 636. 
Mộng-mai, 606b. 
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Nghĩa-viên, 724. 

Nghĩa vương, 94. 
Nghĩa-xuyên, 232. 

Nghiêm Nguyên Lãng, 209. 
Nghiêm Sĩ Đôn, 626. 

Nghiêm Thanh, I, 4. 

Nghiêm Tòng Giản, 1, 4, 7. 
Nghiễn-nông, 732. 

Ngọ-đinh hầu, 305. 
Ngọ-phong, 1,9; 336. 

Ngô Bá Tông, I, 4. 

Ngô Cao Lãng, 1, 13. 

Ngô Chân Lưu, I, 7 ; 1. 

Ngô Chi Lan, 203. 

Ngô Duy Trừng, 323. 

Ngô Duy Viên, 391. 

Ngô Đinh Thạc, I, 7. 

Ngô Dinh Thái, 431. 

Ngô Đốc Khánh, 516. 

Ngô Dức Kế, 661. 

Ngô Giẳp Dậu, 674. 

Ngô Hi, 391, 

Ngô Hoán, 171. 

Ngô Hoán, I, 7,12; 183. 

Ngô Luân, 152. 
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Ngô Nhàn Tĩnh, I, 10; 406. 
Ngô Phùng, 531. 

Ngô Quang Bích, 642. 

Ngô Quý Đồng, 609. 

Ngô Sĩ Liên, I, 8; 133. 

Ngô Thầm, 175. 

Ngô Thận, 517. 

Ngô The Lân, 360. 

Ngô Thẽ Mỹ, 431. 

Ngô Thế Vinh, 469. 

Ngô Thời Du, 413. 

Ngô Thời Điền, 566. 

Ngô Thòi Giai, 432. 

Ngô Thời Hoàng, 421. 

Ngô Thời Hương, 444. 

Ngô Thời Nhiệm I, 15; 359. 
Ngô Thời Sĩ, I, 9 ; 336. 

Ngô Thơi Thiến, 437. 

Ngô Thò-i ức, 299. 

Ngô Thòi Vị, 444. 

Ngô Trọng Khuê, 391. 

Ngô Tuấn Cảnh, 568. 

Ngô Tuấn Kiệt, I, 7. 

Ngộ-ấn thiền sư, 6. 

Ngố-trai, 528. 

Ngu-hồ, 403. 

Ngụy Khắc Đản, 582. 

Ngụy Khắc Thành, 459.. 
Ngụy Khắc Tuần, 463. 

Ngụy Trưng,. I, 8. 
Nguyên-lập, 450. 

Nguyên Minh Thiện, I, 2. 
Nguyên-trọng, 531. 

Nguyễn A San, 633. 

Nguyễn Ái Quốc, cuối 735. 
Nguyễn An, I, 7. 

Nguyễn Án, 403. 

Nguyễn Bá Ký, I, 23 ; 135. 
Nguyễn Bá Lân, I, 12; 311. 
Nguyễn Bá Nghi, 473. 


Nguyễn Bá Tĩnh, 72. 

Nguyễn Bành, 216. 

Nguyễn Bảo,150. 

Nguyễn Bảo (xem N g u y ễ n- 
Thu) 

Nguyễn Bạt Tụy, 229. 

Nguyễn Biều, 94. 

Nguyễn Bính, 243. 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, 236. 
Nguyễn Can Mộng, 726. 
Nguyễn Cảnh Huy, I, 12- 
Nguyễn Cao Bính, 584. 
Nguyễn Cần, I, 7. 

Nguyễn Cần, 629. 

Nguyễn Cầu Nhân, 682. 
Nguyễn Chinh, 87. 

Nguyễn Chuyên Mỹ, 231. 
Nguyễn Chưng, 625. 

Nguyễn Cố Phu, 68. 

Nguyễn Công Bảo, 384. 
Nguyễn Công Bảo, 716. 
Nguyễn Công Bật, 25. 

Nguyễn Công Cơ, I, 7; 286. 
Nguyễn Công Diễm, 27. 
Nguyên Công ĐSng, 286. 
Nguyễn Công Hãng, I, 7; 290. 
Nguyễn Công Tấn,508. 
Nguyễn Công Tiệp,451. 
Nguyễn Công Trứ, 528. 
Nguyễn Cư Trinh, I, 28, 30J 

363. 

Nguyễn Danh Dự, 284. 
Nguyễn Danh Nho, 278. 
Nguyễn Danh Thế, I, 7. 
Nguyễn Doãn Thường, I, 7. 
Nguyễn Du, I, 26; 253, 408. 
Nguyễn Duy Hàn, 654. 
Nguyễn Duy Nhiep, I, 21. 
Nguyễn Duy Tắc, I, 23. 
Nguyễn Duy Thì, 256. 
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Nguyễn Dữ, I, 7, 23 ; 222. 
Nguyễn Đại, 524. 

Nguyễn Đán, 362. 

Nguyễn Đăng, 257. 

Nguyễn Đăng cảo, I, 12. 
Nguyễn Dăng Đạo, 282. 
Nguyễn Đẵng Hương, 365. 
Nguyễn Đăng Liên, 282. 
Nguyễn Đăng Mẫn, 366. 
Nguyễn Đãng Thịnh, 365. 
Nguyễn Đãng Tiến, 366. 
Nguyễn Đăng Tuyền, 636. 
Nguyễn Địch,622. 

Nguyễn Đình Chiều, 640. 
Nguyễn Đinh cồn, 280 
Nguyễn Đình Dao, 482. 
Nguyễn Đinh Dương, 630. 
Nguyễn Đinh Giản, I, 22. 
Nguyễn Đình Hoàn, 287. 
Nguyễn Dinh Mỹ, 127. 
Nguyễn Đình Nhưọ'ng, 280. 
Nguyễn Đình Sách, I, 7. 
Nguyễn Đình Thạc, 349. 
Nguyễn Đinh Tố, 339. 

Nguyễn Đình Tuấn, 711. 
Nguyễn Đỗ Mục, I, 11. 
Nguyễn Đức Đạt, 579. 

Nguyễn Đức Huấn, 169. 
Nguyễn Đức Nhã, 570. 
Nguyễn Đức Trinh, 140. 
Nguyễn Dửc Tú, 379. 

Nguyễn Đức Uông, 312. 
Nguyễn Đưo-ng, I, 26. 

Nguyễn Gia Cat, 396. 

Nguyễn Gia Thiều, 347. 
Nguyễn Gia Phan, 371. 
Nguyễn Giản Thanh, 227. 
Nguyễn Hạ Huệ, 203. 

Nguyễn Hàm Ninh, 536. 
Nguyễn Hãng I, 7; 249. 


Nguyễn Hành, 285. 

Nguyễn Hành, 411. 

Nguyễn Hào, 501. 

Nguyễn Hi Hàn, 713. 

Nguyễn Hoài Vĩnh, 480. 
Nguyễn Hoản, 174. 

Nguyễn Hoãn, I, 14 ; 325. 
Nguyễn HÔ Trừu, 659. 
Nguyễn Hồng Nhậm, 554. 
Nguyễn Hòng Sàm, 555. 
Nguyễn Hồng Y, 519. 

Nguyễn Huy Cận, 334. 
Nguyễn Huy Đạo, 604. 
Nguyễn Huy Ho, 443. 

Nguyễn Huy Lượng, 374. 
Nguyễn Huy Lý, 398. 

Nguyễn Huy Nhiệm, 443. 
Nguyễn Huy Oánh, I, 10 ; 329. 
Nguyễn Huy Tú, 400. 

Nguyễn Huy Tự, I, 10; 356. 

_ Nguyễn Huyên, 601. 

Nguyễn Hức, I, 7; 212. 
Nguyễn Hữu cầu, 321. 
Nguyễn Hữu Chỉnh, 368. 
Nguyễn Hữu Dật, 267b. 
Nguyễn Hữu Dộ, 556. 

Nguyễn Hữu Hào, 2671), 681. 
Nguyễn Hữu Huân, 646. 
Nguyễn Hữu Lập, 591. 
Nguyễn Hữu Nghiêm, 199. 
Nguyễn Hữu Phu, 132. 
Nguyễn Hữu Tạo, 514. 
Nguyễn Hữu Thận, 412. 
Nguyễn Hữu Văn, 501. 
Nguyễn Hựu Cung, 386b. 
Nguyễn Hương, 339. 

Nguyễn Hương, 420. 

Nguyễn ích Tốn, 163, 

Nguyễn Khắc cần,558. 
Nguyễn Khắc Hài, I, 8. 


34 L. T. 


529 



Nguyễn Khắc Hiến, 114. 
Nguyễn Khắc Khoan, I, 23. 
Nguyễn Khắc Trạch, 461. 
Nguyễn Khuyến, 649b. 
Nguyễn Khuyển, 652. 

Nguyễn Kiều, I, 7; 296. 
Nguyễn Kim, I 7 
Nguyễn Kính, I, 8. 

Nguyễn Lộ Trạch, 715. 
Nguyễn Lương, 590. 

Nguyễn Mão, 533. 

Nguyễn Mậu, 224. 

Nguyễn Mậu Ảng, 288. 

Nguyễn Mậu Kiến, 607. 
Nguyễn Mậu Tài, 261. 

Nguyễn Mậu Thịnh, 288. 
Nguyễn Miên Bật, 483. 

Nguyễn Miên Cư, 527. 

Nguyễn Miên Định, 542. 
Nguyễn Miên Ngung, 491. 
Nguyễn Miên Thanh, 494. 
Nguyễn Miên Thầm, I, 30; 537. 
Nguyễn Miên Tông, 484. 
Nguyễn Miên Triện, 699. 
Nguyễn Miên Trinh, I, 30; 544. 
Nguyễn Minh Bích, 244. 
Nguyễn Minh Thiện, I, 2. 
Nguyễn Mộng Trang, 100. 
Nguyễn Mộng Tuân, I, 23, 24 ; 

107. 

Nguyễn Năng Nhuận, 245. 
Nguyễn Năng Nhưọ-ng, 245. 
Nguyễn Nghi, 363. 

Nguyễn Nghi, I, 7. 

Nguyễn Nghiễm, 1,10, 23; 314, 
Nguyễn Nghiêu Tự, 134. 
Nguyễn Nguyên ức, 14. 
Nguyễn Nha, 348. 

Nguyễn Nhãn Bị, 144. 

Nguyễn Nhân Phùng, 148. 


Nguyễn Nhuận, I, 4. 

Nguyễn Như, 612. 

Nguyễn Như Đồ, 130. 

Nguyễn Nhữ Bật, I, 23. 
Nguyễn Nhược thị Bích, 653. 
Nguyễn Ninh, 220. 

Nguyễn Nộn, I, 12. 

Nguyễn Phan Đường, 464. 
Nguyễn Pháp, I, 23. 

Nguyễn Phi Khanh, I, 23, 24 ; 

97. 

Nguyễn PhS Chính, 439b. 
Nguyễn Phu Tiên, 1, 22, 23; 

218. 

Nguyễn'Phúc Chiêu,,151. 
Nguyễn Phúc Chu, I, 28. 
Nguyễn Phúc Chú, I, 28. 
Nguyễn Phúc Đảm, 441. 
Nguyễn Phúc Khoát, I, 28. 
Nguyễn Phúc Thì, 554. 
Nguyễn Quang Bật, 179. 
Nguyễn Quang Bích, 642. 
Nguyễn Quang Luyện, 457. 
Nguyễn Quộc Trinh, 269. 
Nguyễn Quý Ân, 297. 

Nguyễn Quỷ Đức, I, 7, 12, 
28; 281. 

Nguyễn Quỷ Tàn, 545. 

Nguyễn Quý Toản, 703. 
Nguyễu Quý Ưng, 81. 

Nguyễn sầ, I, 14. 

Nguyễn Sĩ Cố, 48. 

Nguyễn Sư Hoàng, 703. 
Nguyễn Sưởng, 66. 

Nguyễn Tái Tích, 691. 
Nguyễn Tài, 596. 

Nguyễn Tấn Tài, 219. 

Nguyễn Tập, I, 26. 

Nguyễn Tắt Đạt, 600. 

Nguyễn Thái Bạt, I, 12. 
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Nguyễn Thanh Trinh, 705. 
Nguyễn Thành, 110. 

Nguyễn Thắng, 652. 

Nguyễn Thắng Trưng, 205. 
Nguyễn Thận, 208. 

Nguyễn Thế Lịch, 371. 
Nguyễn Thế Nghi, I, 23. 
Nguyễn Thì Trung, I, 7; 126. 
Nguyễn Thị Bíph, 653. 
Nguyễn Thiên Tích, I, 7; 119. 
Nguyễn Thiên Túng, I, 23 ;206. 
Nguyễn Thiến, 253. 

Nguyễn Thiện Kế, 706. 
Nguyễn Thiếp, 370. 

Nguyễn Thông, I, 23 ; 644. 
Nguyễn Thu, I, 25, 28, 29 ; 453. 
Nguyễn Thuật, 614. 

Nguyễn Thuyên, 39. 

Nguyễn Thực, ĩ, 7 ; 255. 
Nguyễn Thượng Hiền, 676. 
Nguyễn Thưọ’ng Phiên, 598. 
Nguyễn Tĩnh, 551. 

Nguyễn Tĩnh Hòa, 488. 
Nguyễn Tôn Miệt, 161. 
Nguyễn Tông Khuê, I, 7; 305. 
Nguyễn Trác Luân, 303. 
Nguyễn Trãi. I, 3, 7, 23 ; 105. 
Nguyễn Tri Phương, 548. 
Nguyễn Trí, 709. 

Nguyễn Trinh Hoằng, 560. 
Nguyễn Trinh Thận, 497. 
Nguyễn Trọng Biện, 586. 
Nguyễn Trọng Hiệu, 230. 
Nguyễn Trọng Hợp, 601. 
Nguyễn Trọng Ý, 148. 

Nguj ễn Trù, I, 23. 

Nguyễn Trung Mậu, 424. 
Nguyễn Trung Ngạn, I, 22, 
24; 50. 


Nguyễn Trung Quán, 1,21. 
Nguyễn Trực, I, 7, 23; 129. 
Nguyễn Trừng, 625. 

Nguyễn Trưò'ng Tộ, 547. 
Nguyễn Trưởng, 8. 

Nguyễn Tú, I, 19. 

Nguyễn Tụy Trân, 707. 
Nguyễn Tư Cung, 669. 
Nguyễn Tư Giản, 643, 
Nguyễn Tứ 362. 

Nguyễn Tử Tấn, I, 22, 25. 
Nguyễn Tử Thành, 89. 
Nguyễn Tự Cưò-ng, I, 19. 
Nguyễn Tưòng Phố, 506. 
Nguyễn Tưò-ng Phượng, 1,11 
Nguyễn ức, 91. 

Nguyễn Ưng Ân, 698. 
Nguyễn ứng Long, 97. 
Nguyễn Vạn Hạnh, 2. 
Nguyễn Văn Ái, 616. 

Nguyễn Văn Anh, I, 7. 
Nguyễn Văn Chương, 548. 
Nguyễn Văn Danh, 357. 
Nguyễn Văn Diêu, 588. 
Nguyễn Văn Đào, 724. 
Nguyễn Vãn Giai, I, 7; 648. 
Nguyễn Văn Giang, 458. 
Nguyễn Văn Giao, 581. 
Nguyễn Văn Hiên, 522. 
Nguyễn Văn Lạc, 637. 
Nguyễn Văn Lý, 474. 

Nguyễn Ván Mại, 671. 
Nguyễn Văn Phú, 643. 
Nguyễn Văn San, 589. 
Nguyễn Văn Siêu,540. 
Nguyễn Văn Thành,367 
Nguy^p Văn Tùng, 478. 
Nguyễn Vàn Đằng, 621. 
Nguyễn Vị Xuyên, I, 22. 
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Nguyễn Viết Thứ, 270. 
Nguyễn Vinh, I, 10. 

Nguyễn Vĩnh Tích (xem 

Nguyễn Thiên Tich). 
Nguyễn Vĩnh Trinh, 543. 
Nguyễn Xí, I, 12. 

Nguyễn Xuân Ôn, 720. 
Nguyện-liọc thiền sư, 18. 
Nguyệt-đình (Nguyễn Vĩnh 
Trinh), 543. 
Nguyệt-đinh (Phan Đình 
Bình), 587. 
Nguyệt-phưòng, 732. 

Nguyệt-tiều, 732. 

Ngư-đưò'ng, 593. 

Ngư-hải, 729. 

Ngư-phong, 642. 

Ngưu-giang, 707. 


NH 

Nhã-đạm, 338. 

Nhã-hiên, I, 15. 

Nhạc-dưcrng, 431. 

Nham-khê, 213. 

Nhàm-ngọc, 732. 

Nhâm-nhần, 202. 

Nliân-uyên hầu, 38. 

Nhận-trai (Nguyễn Đình Dao), 

482. 

Nhận-trai (Phan Đình Binh), 

Nhất-chi, I, 21. :>8/ ' 

Nhĩ-nam, 598. 

Nhụ-hoàng, 690. 

Nhuận-đình, 580. 

Nhuận-phù, 274. 

Nhuế-xuyên, 461. 


Nhuệ-khê, 612. 

Như-đức thiền sư, I, 7. 
Như-ngu cư sĩ, 126. 
Như-nguỵệt, I, 7. 
Như-trai, 495. 
Như-ý-thiền, 347. 

Nhữ Bá Sĩ, 450. 
Nhữ-sơn, 1,10 ; 406. 


Ô 

Ôn-cẵn, 328. 

Ôn-kỳ, 333. 
Ôn-ngọc, 612. 
Ôn-nhứ, 673. 
Ôn-như hầu, 347. 
Ôn-phủ, 391. 
ồn quận công, 308. 
õn-khê, 508. 


PH 

Phác-ngọc bá, 415. 

Phác-phu, 255. 

Phạm An-phù, 515. 

Phạm Bành, 595. 

Phạm Chi Hương, 538. 

Phạm Công Trứ, I, 7; 260. 
Phạm Đình Dục, 620. 

Phạm Dinh Hồ, I, 26 ; 446. 
Phạm Đinh Toái, 510. 

Phạm Đình Trạc, 414. 

Phạm Đình Trọng, I, 12, 19 ; 

322. 

Phạm Gia Chuyên, 476. 

Phạm Hội, 438. 

Phạm Hữu Nghi, 454. 
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Phạm Hy Lưọng, 593. 

Phạm Khắc Trạch, 466. 

Phạm Khiêm ích, I, 7; 295. 
Phạm Kính-khê, I, 23. 

Phạm Mậu Trụ, I, 5. 

Phạm Ngộ, I, 22. 

Phạm Ngũ Lão, 42. 

Phạm Nguyên Hợp, 697. 

Phạm Nguyễn Du, I, 10, 19; 

350. 

Phạm Nhân Khanh, I, 24; 85. 
Phạm Nhữ Dực, I, 24 ; 99. 
Phạm Phi Kiếư, 259. 

Phạm Phú Thứ, 552. 

Phạm Phưọrng Sinh, 388. 
Phạm Quang Ninh, 315. 

Phạm Quang Sán, 696. 

Phạm Quang Trạch, 283. 
Phạm Quỷ Thích, I, 19; 382. 
Phạm Sĩ Ái, 475. 

Phạm Sư Mạnh, I, 6, 22, 24 ; 

56. 

Phạm Thái, 388. 

Phạm Thanh, 573 
Phạm Thận Duật, 569. 

Phạm Thế Lịch, 470. 

Phạm Thế Trung, 470. 

Phạm Thiệu, 241 b. 

Phạm Thọ Bình, 719. 

Phạm Tông Mại, I, 22, 23; 63. 
Phạm Tông Ngộ, 64. 

Phạm Tử Hư, I, 17. 

Phạm Văn Nghị,'479. 

Phạm Vãn Thụ, 675. 

Phạm Vấn, lị 8. 

Phạm Vọng, 502. 

Phạm xũàn Quế, 503. 

Phan Bá Đạt, 455 
Phan Bội Châu, 733. 

Phan Chu Trinh, 657. 


Phan Duy Thanh, 597. 

Phan Dưỡng Hiệu, 520. 

Phan Đinh Bình, 587. 

Phan Đình Dương, 546. 

Phan Đinh Phùng, 645. 

Phàn Đình Thực, 577. 

Phan Huy cầu, 341. 

Phan Huy Chú, I, 11, 25; 442. 
Phan Huy Hạo (xem Phan 
Huy Chú). 
Phan Huy ích, I, 10, 15; 372. 
Phan Huy Khuông, 493. 

Phan Huy ôn, 1,10,15,16; 351. 
Phan Huy Quýnh, 574. 

Phan Huy sảng, I, 15. 

Phan Huy Thực, I, 15; 481. 
Phan Huy Uông I, 15; 351. 
Phan Huy Vịnh, 465. 

Phan Lê Phiên, 387. 

Phan Như Khuê, 667. 

Phan Phu Tiên, I, 7, 8, 22, 25, 
29; 111. 

Phan Sĩ Thực, 562. 

Phan Thanh’ Giản, I, 30 ; 535. 
Phan Thúc Trực, 520. 

Phan Trọng Phiên, 387. 

Phan Văn Ải, 631. 

Phan Văn Tàm, 631. 

Phan Văn Trị, 564. 

Phảp-loa, I, 7. 

Phảp-loa tôn giả, 43. 
Pháp-tính, 262. 

Phi-khanh, 97. 

Phó Nhưọ'c Kim, I, 7. 
Phồ-chiêu thiền sư, 388. 
Pho-sơn, 158. 

Phù gia nữ học sĩ, 203. 

Phù Thúc Hoành, 202. 
Phúc-nham hầu, 257. 
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Phúc-tral (Nguyễn Đinh Tố), 

339 ! 

Phúc-trai (Phùng Thạc), 201. 
Phúc vưcrng, 196. 

Phục-ba, 735. 

Phục-ông, I, 2. 

Phục-trai, 502. 

Phùng Khắc Khoan, I, 7, 12; 

251. 

Phùng Thạc, I, 7 ; 201. 
Phụng-định pháp sư, I, 7. 
Phương-am, 334. 
Phương-đinh (Nguyễn Vãn 
Siêu), 540. 
Phương-đinh (Trịnh Huy 
Viên), 439. 
Phương-giang, 559. 
Phương-toàn bá, 256. 
Phưọmg-tri, 472. 


QU 

Quả quận công, 289. 

Quách Hữu Nghiêm, 142. 
Quan-phục bầu, 105. 
Quan-thành, 569. 

Quang-viễn, 553. 

Quảng-khê, 433. 

Quảng-ninh công, 483. 

Quảng quốc công, 157. 
Quảng-trạch quận công, 527. 
Quân-bác, 519. 

Quân-đlnh 494. 

Quân-tiếp, 669. 

Quân-trù, 134. 

Quận He, 321. 

Quat-đình, 655. 

Quế-đường, I, 7 ; 330 . 


QuỄ-lằm động chủ, 104. 
Quế-S 0 'n, 652. 

Quy-đức công chúa, 543. 
Quý-khanh, 488. 
Quý-trọng, 514, 
Quynh-hương, 203. 


s 

Sa-môn Sùng-nhân, 49. 
Sào-nam, 733. 
sầm-giang, 637. 
sần-hiên, 278. 

Sĩ-lân, 364. 

Sĩ-nam, 538. 

Sĩ-tái, 647. 

Song-bích, 576. 
Song-đình, 684. 
Song-quỳnli, 510- 
Sùng-nham hầu, 241. 
Sư-phằn, 473. 

Sử Hi Nham, I, 23. 
Sự-sư-trai, 674. 


T 

Tả-khê, 348. 

Tả-khê bá, 348. 

Tạ-hiên, 487. 

Tạ-ngọc, I, 25. 

Tạ Thiên Huân, 10Ĩ. 

Tam nguyên Yên-đS, 652. 
Tam-thanh, 674. 
Tản-tiên-đinh cư sĩ, 545. 

Tao đàn đô nguyên soái, 137. 
Tảo-bi, 680. 

Tăng Củng, I, 8- 
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Tàm-minb, I, 7. 

Tầm-giang, 572. 

Tân-giang, 500. 

Tân-hương, 112. 

Tân-kịèu, I, 22, 23 ; 218. 
Tan-minh hầu, I, 30. 
Tân-xuyên, 627. 

Tắn-trai, 402. 

Tập-trung bá, I, 26. 
Tập-xuyèn, 661. 

Tẩy-hồ, 657. 

Tế-xuyên (Nguyễn Thắng 
Trưng), 205. 
Tế-xuyên (Trịnh Xuân Vịnh), 

309. 

Tiên-phong, 636. 

Tiên-sơn, 119. 

Tiền Đại Hân, I, 2 . 

Tiền Hi Tộ, I, 1. 

Tiết-phu, 54. 

Tiết-trai (Giáp Hải), 238. 
Tiết-trai (Lê Thiếu Dĩnh), 123. 
Tiều-ần, 55. 

Tiếu-cao, 671. 

Tiẽu-hịên, 78. 
Tiều-linh-phong-mai-tăng, 

606b. 

Tín-học thiền sư, 19. 
Tín-tlÌần, I, 22; 111. 
Tình-phái hầu, 369. 

Tỉnh-chi, 204. 

Tĩnh-phu, 395. 

Tỉnh-quất, I, 29. 

Tĩnh-bá, í, 30 ; 535. 

Tĩnh-giới thiền sư, 29. 

Tĩnh quốc cồng, 332. 
Tĩnh-phố, I, 30; 544. 
Tĩnh-trai (Hoàng Diệu), 553. 
Tĩnh-trai (Lê Hữu Thanh), 

57Ì 


Tĩnh-trai (Ngô Thòi Điền) 

. ’ r 566. 

Tĩnh-trai (NguyễnCôngHãng), 

290. 

Tĩnh-tral (Nguyễn Hàm Ninh), 

536. 

Tĩnh-trai (Trằn xầm), 416. 
Toàn-chi, 122. 

Toàn quận công, 256. 

Tô Cúc, 730. 

Tô-giang, 606b. 

Tô Ngọc Huyễn, 456. 

Tô Nha, 730. 

Tô quận công, 233. 

Tô' Tín-học, 19. 

Tô Trân, 462. 

Tô'-am, 574. 

Tố-như, 408. 

Tôn Dục Tu, I, 3. 

Tôn Thọ Tường, 549. 
Tốn-atn, 599. 

Tốn-ban, 540. 

Tốn-phủ, 447. 

Tốn-tfai (Lê Hữu Kiều), 301. 
Tốn-trai.(Vũ Quyền), 430. 
Tòu-am, I, 26 ; 389. 
Tồn-am-bệnh-tầu, I, 26. 
Tồn-chất, 528. 

Tồn-ông, I, 26 ; 389. 
Tồn-thành, I, 10, ^6. 

Tồn-trai (Bùi Dường Lịch), 
I, ìo; 26. 

Tồn-trai (Đỗ Tử Vi), 86. 
Tông-đức hầu, I, 30. 

Tống Chương, I, 3. 

Tống Hàn, 246. 

Tống-khê, 556. 

Tống Nhó, 273. 

Tú Xương, 651. 

Tuân Duyệt, I, 8. 

Tuân-phủ, 474. 
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Tuà:'.-thúc, 613. 

Tuấn-ngạn, 416. 

Túc-trai, 264. 

Tuệ-tĩnh thiền sư, 72. 
'Tuệ-trung, 40. 

Tùng-dương hầu, 223. 
Tùng-đường, 505. 

Tụng-hiên (Ngô Đình Thái), 

431. 

Tùng-hiên (Nguyễn Tử 

Thành), 89. 

Tùng-hiên (Vũ Cán), 192. 
Tùng-khê, 134. 

Tùng-lĩnh bá, 250. 

Tùng-niên, 446. 

Tùng-pha, 250. 

Tùng quốc công, I, 30. 
Tùng-soug, 432. 

Tùng-thiện, 12S. 

Tùng-thiện công, I, 30. 
Tùng-thiện quận vưorng, 537. 
Tuy-íý công, I, 30. 

Tuy-Iý vưo-ng, 544. 

Tuy quốc công, I, 30. 
Tuy-tĩnh tử, 523. 

Tuyết-giang phu tử, 236. 
Tuyết-trai, 299. 

Tứ-xuyên .hầu,*387. 

Từ Diễn Bồng, 704. 

Từ Đạm; 692. 

Từ Đạo Hạnh, I, 2. 

Từ Minh Thiệu, I, 7. 

Từ Nguyên Chính, I, 25. 
Tủ-sơn công, 533. 

Từ-té đạo nhàn, I, 28. 

Tử-cán, 617. 

Tử-kỳ, 123. 

Tử-raẫn, 504. 

Tử-miễn, 649 b. 


Tử-minh, 687. 

Tử-mưu, 79. 

Tử-nham bá, 138. 

Tử-phảt, 656. 

Tử-tấn (Hồ Trọng Dĩnh), 521. 
Tử-tấn ( Nguyễn Tử Tấn ), 

I, 22. 

Tử-thạch, 603. 

Tử-triệu, 124. 

Tử-vân, 508. 

Tử-yến, 685. 

Tự-đức, 554. 

Tirơng-dực dế, 200. 
•Tường-phă, I, 24; 116. 

Tưởng Thừa Hy, 221. 


TH 

Thạch-am, 575. 
Thạcli-động, 350. 
Thạch-nổng, 643. 
Thạch-O, 421. 
Thạch-phủ, I, 10. 
Thai-so-n, 728. 

Thái Khắc Tuy, 606. 
Thái Thuận, I, 7; 153. 
Thái-xuyên, 662. 
Thản-chi, 582. 
Thanh-am, 323. 
Thanh-hiên, 408. 
Thanh-phủ, I, 15. 
Thanh-xuyên, 432. 
Thánh-tỗ, 441. 
Thành-phủ, 444. 
Thảo-rtưỡng, I, 2. 
Thảo-mao ẵn sĩ, 249. 
Thăng-phủ, 45. 

Thầm Tiết-phu, I, 3. 
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Thân Nhân Tín, 173. 

Thân Nhân Trung, I, 7; 146. 
Thân quốc công, 150. 

Thân Văn Quyền, 496. 
Thận-hiên,~280. 

Thạn-minh, I, 30; 537. 
Thận-vi, 567. 

Thế-lộc, I, 9; 336. 

Thị-han, 733. 

Thị-khánh bá, 276. 

Thich-an hầu, 382. 

Thích Huệ-hứng, 22. 

Thích Pháp-bâo, 23. 

Thiên Nam động chủ, 137. 
Thiên-túng đạo nhâu, I, 28. 
Thiện-đình, 585. 

Thiện-phủ, 463, 

Thieu-du, 510.’ 

Thiều Sĩ Lâm, 272. 

Thiệu-trị, 484. 

Thiệu-văn, 701. 

Thịnh vương, 332. 
Thọ-lchanh, 216. 

Thọ-xuím vương, 542. 
Thọ-xưo-ng cư sĩ, 540. 
Thoải-hiên, 101. 

Thoát-hiên, 180. 

ThS-lương cư sĩ, 560. 
Thông-liêu, 87. 

Thông-thiền, 418. 
Thu-nguyên, 655. 

Thủ-phác, 156. 

Thuấn Cử, 145. 

Thuấn-hoa, 319. 

Thuấn-thàn, 114. 
Thuẫn-thiều, 725. 

Thuần-phu, 247. 

Thuần-phủ, 318. 

Thuận-chi, 536. 

Thuận-đình hầu, 355. 


Thuận-hiên, 608. 

Thuận-lễ công chúa, 488. 
Thúc-khanh, 497. 

Thúc-trinh, 480. 

Thùy-liêu, 69. 

Thụy-hiên, 139. 

Thụy-thái vương, 519. 
Thư-hiên, 305. 

Thư quận công, 253. 

Tbư-trai (Nguyễn Đinh 

Dương), 630. 
Thư-trai (Nguyễn Tưò'ng 

Phố), 506. 

Thư-trì, 678. 

Thứ-khanh, 505. 

Thức-chi, 75. 

Thương-son, I, 30; 537. 
Thường-chiểu thiền sư, 28. 
Thưò-ng-sơn, 488. 


TR 

Trà Quý Binh, 561. 
Trạch-Ố, 156. 

Trạm-khê, 268. 

Trang-định đại vương, 76. 
Tráng.-liệt bá, 548. 

Trạng Bung, 251. 

Trạng Me, 226. 

Trạng Trình, 236. 
Trấn-biên quận công, 494. 
Trấn vương, 197. 

Trần Ải, 477. 

Trẫn Anh-tông, 41. 

Trần Anh vương, I, 2. 
Trần Bá Chất, 468. 

Trần Bá Chương, 673. 
Trần Bá Lãm, 395. 
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Trần Bích San, 550. 

Trần Cảnh, 30. 

Trần Cảnh, 187. 

Trần Cao Xương, 651. 

Trần Cảo, í, 8 ; 51. 

Trằn Chẩn Khanh, 73. 

Tràn cố, 48. 

Trần Công Cận, 60. 

Trần Công Hiến, 380. 

Trần Cùng Uyên, I, 7. 

Trần Danh Ản, I, 12, 19; 358. 
Trần Danh Lâm, I, 10; 313. 
Trần Dụ-tông, 51. 

Trần Duy Uyên, 651. 

Trằn Bại vương, I, 2. 

Trần Đạo Tái, 44. 

Trần Đãng Nguyên, I, 12. 
Trần Bình Lưọ-ng, 694. 

Trần Đình Thám, I, 7 ; 59. 
Trần Đình Túc, 507. 

Trằn Đôn Phục, 628. 

Trần Hiền, 316. 

Trần Hiệu Khả, 67. 

Tràn Hoảng, 31. 

Trằn Hoành, 164. 

Trần Huy Phác, 415. 

Trần Huy Tích, 575. 

Trần Hưng-đạo, 35. 

Tràn Hữu Lễ, 258. 

Trần Hựu, 367. 

Trần Hy Tăng, 550. 

Trần ích Tẳc í, 6, 7; 36. 

Tràn Khản, I, 7 ; 190. 

Trằn Khắc Chung, I, 12; 37. 
Trần,Khâm, 32. 

Trần Kỳ, 170. 

Tràn Kỷ, 619. 

Tràn Lãm, I, 2. 

Trần Làu, 98. 

Trần Lũ, 191. 


Trần Lương, 191. 

Trần Mạnh, 46. 

Trần Minh-tông, 46. 

Trần Mỹ, 672. 

T^ràn Nghệ-tông, 52. 

Trần Nguyên Đan I, 3,'24 ; 58L 
Trần Nguyên Hãn, I, 8. 

Trần Nhân-tông, 32. 

Trần Nhân-vương, I, 2., 

Trần Nhật Cảnh, I, 1. 

Trần Nhật-tông, I, 1. 

Trần Nho, I, 7. 

Trần Phi, 225. 

Trần Phong, I, 8. 

Trần PhS, I, 1. 

Trần Phủ, 52. 

Trần Quan, 84. 

Trần Quang, 580. 

Trần Quang Khải, 33, 

Trần Quang Triều, 62. 

Trần Quốc Tảng, 40. 

Trần Quốc Toại, 67b. 

Trần Quốc Tuấn, 35. 

Trần Quý Khoách, 93. 

Trần Quỷ Khoáng, 93. 

Trần Sán, 594. 

Trần Sùng Dĩnh, 167. 

Trăn Tán Binh, 690. 

Trằn Tấn, I, 1, 2 
Trằn Tế Xương, 651. 

Trần Thải-tông, 30. 

Trần Thánh-tống, 31. 

Trần Thánh-vương, I, 2. 

Trần Thế Pháp, 75. 

Trần Thế Vinh, 279. 

Trần Thích, 76. 

Trẫn Thiên Trạch, 77. 

Trần Thiện Chính, 504. 

Trần Thọ, 274. 


538 



Trần Thuấn Du, I, 7, 22, 23; 

115. 

Trần Thúc Minh, I, 1. 

Trằn Thuyên, 41. 

Trần Tiến, I, 19. 

Trần Toại, I, 2, 6; 67b. 

Trần Tông, 319. 

Trần Trọng Bĩnh, 732. 

Trần Trong Cung, 623. 

Trần Trọng Tề, 310. 

Trần Tú Dĩnh, 460. 

Trần Tư Tuấn, I, 6. 

Trần Văn Cận, 732. 

Trần Vãn Giáp, I, 8, 11,-22. 
Trần Văn Huy, I, 23. 

Tràn Văn Mô. I, 7; 154. 

Trần Văn Nghĩa, 658. 

Tràn Văn Trứ, I, 12 ; 324. 
Trần Vu, I, 7. 

Trần Xầm, 416. 

Trằn Xuân Vinh, 628. 

Trần Ý, 530. 

Tri-tân, 626. 

Tri-chỉ, 402. 

Trí-am, 474. 

Trí-bảo thiền sư, 26. 
Tri-dũng tướng, 548. 

Trí-dũng tướng quàn, 523. 

Trí-hiên, 474. 

Trì quận công, 269. 
Triều-khê, 208. 

Triều-nam, 190. 

Triều-phủ, 127. 

Trinh-dự, 180. 

Trình Công Cận, I, 23. 

Trình Hiền, 117. 

Trình Hoằng Nghị, 217. 
Trình-khê hau, 181 
Trình Nguyên Hy, 210. 

Trinh Phong, 121. 


Trinh quốc công, 236. 

Trinh Sư Mạnh, 207. 

Trình Thanh, 120. 

Trình Thuẫn Du (xem Trần 
Thuấn Du). 
Trình Vãn Huy, I, 23. 

Trịnh Doanh, 320. 

Trịnh Duy Đái, I, 8. 

Trịnh Duy Liêu, I, 7. 

Trịnh Duy sẵn, I, 8. 

Trịnh Hoài Đức, 409. 

Trịnh Huy Viên, 439. 

Trịnh Kha, I, 7. 

Trịnh Sàm, 332. 

Trịnh thị Ngọc Trúc, 262. 
Trịnh Tung, 254. 

Trịnh Xuân Chú, 327. 

Trịnh Xuân Vịnh, 309. 
Trọng-chữ, 527. 

Trọng-cung (Trần Đinh Túc) 

507 

Trọng-cung (Vũ Huy Đĩnh) 

333 

Trọng-dực, 469. 

Trọng-dương, I, 15. 
Trọng-hợp, 601. 
Trọng-khuông, 213. 
Trọng-ngọc, 477. 
Trọng-nhượng, 469. 
Trọng-phủ, 640. 

Trọng-uỵên, I, 30; 537. 
Trọng-vũ, 454. 

Trức-am, 307. 

Trúc-đinh cư sĩ, I, 2. 
Trúc-đình, 703. 

Trủc-đưò-ng (Ngô Thế Vinh) 

469 

Trúc-đường (Phạm Phú Thứ) 

552 

Trúc-lâm đầu đà, 32. 
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Trủc-làm đệ nhất tồ, 32. 
“Trúc-Iàm đệ nhị tồ, 43. 
Trúc-lâm đệ tam tS, 47. 
Trúc-ông, 271. 

Trúc-phong, 81. 

Trúc-thôn, 425. 

Trúc-trai, 271. 

Trúc-vân, 650. 

Trung-phủ, 693. 

Trung-phụ bá, 227. 

Trung quận công, 136. 
Truug-trai, 611. 

Trùng-quang đế, 93. 
Trực-khanh, 120. 

Trực-phủ, 679. 

Trừng-giang, 504. 

Trừng-phủ (Ngô Thòú Du),413. 
Trừng-phủ (Vũ Duy Thanh), 

571. 

Trương Bật, I, 8. 

Trưcrng Đấng Quế, 433. 
Trương Đinh Tuyên, 317. 
Trương Đỗ, I, 7. 

Trưo-ng Gia Mô, 686. 

Trương Hán Siêu, I, 23 ; 45. 
Trương Hảo Hiệp, 565. 
Trương Khánh, 532. 

Trưo-ng Ma Ni, I, 7. 

Trương Minh Giảng, 429. 
Trương Phu Thuyết, I, 12. 
Trưorng Phúc Dĩnh, 405. 
Trương Quang Đản, 687. 
Trương Quốc Dụng, 532. 
Trương Vĩnh Ký, 647. 
Trường-nguyên bá, 370b. 
Trường-phái hầu, 386. 


u 

Uông Sĩ Điền, I, 24 ; 337. 

Uông Sĩ Lãng, I, 14 ; 337. 
Uy-minh vưong, I, 2. 
ứy-trai, 56. 

Uỵ-văn vương, 67b. 
ức-trai, 105. 
ứng-khê, 541. 
ứng quận công, 271. 
Ưó'c-phu, 535. 
ưó'c-phủ, 206. 

ưcrc-trai (Bùi Xuân Nghi), 605. 
ưó - c-trai (Ngô Thời Hửơng), 

444. 

ưó' 0 -trai (Vũ Hữu), 223. 


V 

Vạn Hạnh thiền sư, I, 7; 2. 
Văn-bác, 413. 

Văn-bân hầu, 230. 

Văn-cơ, 419. 

Văn-đạt bá. 224. 

Vẵn-đảu hầu, 231. 

Văn-huệ vưo-ng, 62. 
Văn-nhưọ-c, 107. 

Văn-phong, I, 21. 

Văn-phủ, 585. 

Vẵn-sơn, 589. 

Vẵn-trinh, 55. 

Văn-trinh bá, 237. 
Vẵn-trung, 333. 

Văn-túc vương, 44. 

Văn-ý công, 552. 

Vân-đình, 622. 
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Vân-]ộc, 643. 

Vân-nham, 225. 

Vân-trai, 88. 

Vân-trì, 649. 

Vi-dã, 544. 

Vi-khê, 108. 

Vị-chỉ, 481. 

Viên-chiếu thiền sư, 7. 
Viên-tliông quốc sư, 14. 
Viên-trai, 1,13 ; 422. 
Viễn-khanh, 574. 

Viễn-phu, 487. 

Viễn-trai, 395. 

Việt quốc công, 10. 
Vĩnh-thanh, I, 30. 
Vĩnli>trung tử, 601. 
Vịnh-kiều bá, 240. 
Võ-sơn-ông, 62. 

Vọng-kiều cư sĩ, 730. 
Vọng-ngki, 550. 
Vồ-muộn-tẫu, 190. 

Vô-ngại thưọmg nhân, I, 7. 
Vô-song, 423. 

Vũ Bang Hành, 211. 

Vũ Bật Hài, 265. 

Vũ Cán, 192. 

Vũ Cảnh, 168. 

Vũ Cận, 247. 

Vũ Công Quằn, 302. 

Vũ Công Tấn, 712. 

Vũ Công Tề, 302. 

Vũ Duệ, 181. 

Vũ Duy Khuông, 275. 

Vũ Duy Thanh, 571. 

Vũ Dương, 176. 

Vũ Hành Quyền, 417. 


Vũ Hộ, I, 8. 

Vu Huy Đĩnh, 333. 

Vũ Huy Tấn, 375. 

Vũ Huy Túc, 333. 

Vũ Hữu, 223. 

Vũ Nhâm Lân, 308. 

Vũ Khâm Thận, 308. 

Vũ Lãm, 131. 

Vũ Miên, I, 14 ; 328. 

Vũ Mộng Nguyên, I, 24 ; 108. 
Vũ Nghía Chi, 181. 

Vũ Nhự, 613. 

Vũ Phạm Khải, 472. 

Vũ Phạm Hàm, I, 21'; 678. 

Vũ Phưomg Đề, 318. 

Vũ Phương Lan, 340. 

Vũ Quốc Tràn, 498. 

Vũ Quyền, 430. 

Vũ Quỳnh, I, 7 ; 156. 

Vũ Thế Doanh, 567. 

Vũ Thế Trung, 83. 

Vũ Tông Phan, 529. 

Vũ Trinh, 410. 

Vũ Trưòng Toản, 378. 

Vú Tụ, I, 7 ; 425. 

Vũ Văn Bảo, 6lộ. 

Vũ Vấn Hòa, I, 14. 

Vũ Văn Lập, 693. 

Vũ Văn Tuấn, 512. 

Vũ Vĩnh Trinh, 113. 

Vương An Thạch, I, 7. 
Vưo - ng Duy Trinh, 617. 
Vương Hải Thiềm, 9. 

Vương Hữu Binh, 717. 

Vương Kinh, I, 7. 

Vương Sư Bá, I, 7; 218 



X 


Xuân-am, 277. 

Xuân-giang hẫu, 247. 
Xuân-hiên, 276. 

Xuân-khanh, 481. 

Xuân quận công (Đỗ Lệnh 
Danh), 293. 
Xuân quận công (Nguyễn 
Nghiễm), 314. 


Xuân-thiều, 541. 
Xương-phái hầu, I, 23. 


Y 


Ý-trai, 412. 

Ỷ-lan phu nhàn, 11. 
Yến-ôn, 156. 

Yến quận công, 260. 
Yết Hễ Tư, I, 8. 
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B. SÁCH DẪN 
TÊN CÁC TÁC PHẦM 


Phần sách dẫn này ghi riêng các tác phầm ciia các tác gia 
nói trong sách hay các táe phầm dẫn dụng trong sách. Cảc tên 
ấy xếp theo thứ tự A B c vần quốc ngữ. Mỗi tên sách có ghi 
kèm theo một hay hai chữ số; chữ số ấy chỉ dẫn thứ tự các 
tác gia trong từng thế kỷ đê khi tra cứu được dễ và nhanh. 
Thí dụ: Lưu cằu huyết lệ tàn thư, 7 33. Tìm số 733 sẽ thấy Lưu 
cầu huyết lệ tân thư là của Phan Bội Chấu. Minh đô thi vựng, 
1, 25, 28; Ì53.SỔÌ53 chỉ tên tác giả là Nguyễn Thu ; các số I, 25 
và I, 28 chỉ các tài liệu ở chương I, trong đó có nói đến sách 
Minh đô thi vựng hay Minh đô thi của Nguyễn Thu, v^.. 

★ 


A 

Ầi-lao sứ trinh, 446. 

Ai tư vãn, 373. 

Ái-châu Sùng-nghiêm Diên- 
thánh tự bi minh, 23. 
An-dương vương, Trưng nữ 
vương ,sự tíclÙ 243. 
An-đăng hương Báo-ân viện 
bi mintìi', 61. 
An-hội thôn chi, 397. 

An-nam chí I, 5, 6, 7, 22 ; 446, 


An-nam chí lược, I, 1, 2; 70. 
An-nam chí nguyên, I, 5,’ 6. 
An-nam lai uy tập lược, I, 4. 
An-nam nhất thống chí, I, 19. 
An-nam phong tục sách, 666. 
An-nam sơ học sử lược dịch, 

675. 

An-nam sứ thần vạn thọ 
thánh tiết khảnh hạ thi tập, 
251. 

An-sơn tùy bút tập, 731. 

Anh ngôn thi tập, 336. 

Anh vũ học ngôn, I, 29; 453. 



Áp-lãng chân nhằn, I, 3. 

Ân cỗ đầu người, 94. 

Àm chất diễn âm ca, 611. 

Âm chất văn chủ, 330. 

An dật thi tập, I, 30. 

Ất sửu như Tây nhật ký, 615, 
62:-), 699. 

Âu học hành trình, 724. 

Ấu học Hán tự tân thư, 655, 

666 . 

Au học pho thông thuyết ưóc, 

696. 


B 

Bách duyệt tập, 511. 

Bách đài tập, 333. 

Bách quan chức chế, 428. 
Bách thế thông kỷ thư, I, 3; 

58. 

Bạch-đằng giang phú, 45. 
Bạch-vàn am thi biên tập, 

380. 

Bạch-vân quốc ngữ thi tập, 

236. 

Bạch-vàn thi tập, 236. 

Bái-àn Nguyễn tộc gia phả, 

379. 

Bải-dưouig thi tập, 469. 
Bái-dương thư tập, 469. 

Bài dẫn sách Nguyễn Vĩnh- 
lại công tắu nghị tập, 655. 
Bản kỷ tục biên. 268. 

Bản quốc hải trinh họ - p thái, 

1 , 11 . 

Bản quốc ký sự lược biên, 

485. 

Bản thảo thực vât, 716. 


Bản triều bạn nghịch liệt 
truyện, 685. 
Bang giao điên lễ, 446. 

Bang giao chí (xem Lịch triều 
hiến chương loại chí). 
Bang giao hảo hoại, 369. 

Bang giao lục, 434. 

Bang giao tập (Ngô Thời 
Nhiệm), 369. 
Bang giao tập (Phan Huy ícht, 

372. 

Bang giao tự lược, 434. 

Bảo anh lương phương, 129, 
Bảo-hòa điện dư bút, 52. 

Bảo huấn tập yếu, 613. 

Bảo quang tập, 524. 

Băo sinh diên thọ, 266. 
Bảo-triện Trằn tiền sĩ thi tập, 

358. 

Bát nhã đa tâm kinh, 43. 

Bắc chinh thi thảo, 504. 

Bắc dư tập lãm, 329. 

Bẳc hành ca, 537. 

Bắc hành lưọ’c biên, 386. 

Bắc hành nhật ký, 520. 

Bắc hành tập, 462. 

Bẳc hành thi tập (Nguyễn Du), 

408. 

Bắc hành thi tập (Nguyễn 
Miên Thầm), 537. 
Bắc hành tùng kỷ, 386. 

Bẳc-kỳ tạp biên, I, 13. 

Bắc Minh sồvũ ngẫu lục, 593. 
Bẳc sà nhật kỷ, 593. 

Bắc sứ hiệu tầĩrìập, 301. 

Bắc sứ ngẫu thành, 63. 

Bắc sứ quá Hoành-châu, 81. 
Bắc sứ quốc âm thi văn, 240. 
Bắc sứ thi tập, 409. 
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Bẳc sứ thông lục, 330. 

Bấc sứ tự tình phú, 386. 

Bắc sứ ứng sảnh đường mệnh, 
tịch thưọmg phú thi, 68. 
Bắc sử lịch đại văn sách, 681. 
Bắc sử tàn san toàn biên, 696. 
Bắc sử thông giám tập lãm 
tiên độc sử, 585. 
Bấc thành dư địa chí, 440. 
Băng-hồ ngọc hác tập, 58. 
Bằng trình học hành, 199. 

Bi nhu quận công phương 
tích lục, 396. 
Bibliograpliie nnnanúte, I, 11. 
Bích-càn kỳ ngộ, 498. 

Biền lệ tạp vãn, I, 29; 453. 
Biền chướng, ĩ, 2. 

Binh chế chí (xem Lịch triều 
hiến chương loại chí) 
Binh pháp tập lưọ-c, 312. 
Binh thư yếu lưọ-c, 35. 

Bình định Nam giao lục, I, 7. 
Bình-định, Phú-yên, Nam đạo 
chí, 522. 

Bình Hưng thực lục, 332. 
Bình Ngô đại cáo, 105. 

Bình Ninh thực lục, 332. 
Binh-vọng Lè tiến sĩ thi văn 
tập, 454b. 

Bình-vọng Nguyễn tộc dinh 
phái phả, 649^ 
Binh-vọng Trần thị gia phả", 

530. 

Bộc thư dinh, I, 5. 

Bồi tụng công văn tập, 391. 
Bồng-châu Vũ tiên sinh thí 
văn, 571. 

Bùi gia huấn hài, I, 10; 397. 
Bùi thị gia phả (Bùi Huy 
Bích), I. 26.28. 


Bùi thị gia phả (Bùi PliS), 419. 
Bùi thị gia phả lưọ-c kỷ, 679. 
Bùi tiên sinh thi tập, 467. 

Bút chiến vớ. Tôn Thọ Tường, 
đả kích Pháo thực dân, 634. 
Bút toán chì nam, 629, 685. 


c 

Ca điệu lưọc ký, 528. 

Ca trù thề cách, 528. 

Cách ngôn tạp lục, 572, 

Cảm hưng, 729. 

Cảm khích đồ hành, I, 3: 

Cao Bá Đạt thi tập, 526. 

Cao Bá Nhạ trân tinh trạng, 

635. 

Cao Bá Quát thi tập, 525. 
Cao-bằng kỷ lưọ'c, 440b. 
Cao-bằng kỷ lưọ-c, 515. 
Cao-bằng sự tích, 570. 
Cao-bằng thực lijc (Bế Hựu 
Cung), 386b. 
Cao - bằng thực lục (Phan 
Trọng Phiên), 387 
Cao-man thế thứ kỷ lưọ'c, 456. 
Cao-miên kỷ lược, 466. 

Cao Thanh Khâu thi, I, 30. 
Cảo thơm toan tập, 525. 
Cát-xuyên tiệp bút, I, 19. 

Cầm khúc quốc âm ca, 698. 
cẫm-đình thi văn tập, 520. 
cấn-trai thi tập, 409, 423. 

Cần kiệm vựng b;ên, 579. 

Cận tư lục, 607. 

Câu đối và thơ chép trong 
Việt âm thi tập và Toàn Việt 
thi lục, 54. 

Câu-trinh thi tập, 562. 


35 L. T. 
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Càu-trình thuật phủ, 562. 
cầu-đơ tỉnh nhân đinh phong 
tục tong sách, 678. 
Cô thụ bao đàm, I, 4. 

Cô trung tiều sử, I, 5. 

Cố Lê tứ trường văn thề, 380. 
Cố sự, 405. 

Cồ đường đồ, 34. 

cs danh thần sự tích, 597. 

Cỏ' kim chế từ tập, I, 24 ; 116. 
Cô kim thi gia tinh tuyến, I, 
24; 141, 

Cô kim thiện ác kính, 585. 

C8 lễ nhạc chương thi văn 
‘ tập, 314, 325, 329. 
Cỗ nhằn ngôn hành lục, 585. 
Cỗ tâm bách vịnh, 137. 
cs thành (tuồng), 606b. 

Co văn họ - p tuytỉn, 529. 
Co-việt thôn, Diên-phúc tự bi 
minh, 27. 

Côn ngọc điệp đăng khảo, 1,16. 
côn-sơn ca, 105. 

Công dư tiệp kỷ, 1,19 ; 318. 
Công hạ kỷ văn, 532. 

Công hạ thi thảo, 521. 

Công văn tập, 47. 

Cống thảo viên thi, 527. 

Cơ cừu lục, 31. 

Cơ duyên vấn đáp tính giải, 

262b. 

Cúc-đưò'ng bách vịnh, 369. 
Cúc-đường bách vịnh thi tập, 

372. 

Cúc-đưò'ng thi tập, 62. 
Cúc-ẩựờng thi thảo, 525. 
Cúc-hièn biều tuyến, 563. 
Cúc-hiên luận tuyền, 563. 
Cúc-hiên thi văn tập, 563. 
Cúc-hiên tứ lục, 563, 


Cúc hoa bách vịnh, 45. 
Cúc-nông thi tập, 686. 
Gúc-pha thi tập, 107. 

Cung kỷ luân âm (bạt), 576 . 
Cung oán ngâm khúc, 347. 
Cung oán thi (Nguyễn Huy 
Lưọ-ng), 374. 
Cung oán thi (Nguyễn Hữu 
Chĩnh), 368. 
Cung oán thi tập, 410. 

Cung trung bảo huấn, 234. 
Cúng Cửu phầm khoa, 262b. 
Cúng Dưọ-c sư khoa, 262b. 
Cúng Phật tam khoa, 262b. 
củng cực lạcngâmtập, 1,6 ; 36. 
Cư gia huấn giói tắc, 585. 
Cương Việt tập thành, 680. 
Cưu-đài tập, I, 7; 212. 


CH 

Châu-khê tập, I, 29 ; 150. 
Châu-phong tạp thảo, 389. 
Châu phong thi tập, I, 26. 
Châu-tàn văn tập, 486. 

Chê Hạng Võ, 646. 

Chí-linh sơn phú (Lý Tử Tẩn), 

106. 

Chí-linh sơn phú (Nguyễn 
Mộng Tuân), 107. 
Chỉ minh toán pháp, 351,493. 
Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa, 

262. 

Chiêm-thành khảo, 624. 
Chiêm thiên tham khảo, 607. 
Chiến tụng Tây-hò phú, 388, 
Chiêu-lăng, 147. 

Chiêu Quân xuất tái, 641, 
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Chiếu dời đô, 3. 

Chiếu dụ thiên hạ hào kiêt, 

103. 

Chim khôn đậu nóc hhà quan, 

330. 

Chim trong lồng, 321. 

Chinh phụ ngâm( bản dịch), 

298. 

Chinh phụ ngâm khúc, 300. 
Chinh thảo vận xưống, I, 2. 
Chính-hòa tiến sĩ đề danh kỷ, 

297. 

Chu Co-nguycn tiên sinh thi 
tập, 306. 

Chu dạ tức sự, 64. 

Chu Doãn Chí hành trạng, 

487. 

Chu huấn vựng toản, 350. 

Chu nguyên tạp vịnh, 485. 
Chu-thẫn thi tập, 525.' 

Chu trung túc sự, 66. 

Chu Văn-công gia lễ, 477. 

Chu Văn-triuhcông thi tập, 55. 
Chùa Trấn-quốc, 448. 
Chúc-trai tập, I, 7. 

Chuyết-am thi tập, 106. 
Chuyết-am văn tập; I, 22. 
Chuyết-sơn thi tập, 370b. 
Chuyết-trai thi tập, 53. 
Chuyết-trai văn tập, 365: 
Chuyết-trai vịnh sử tập, 365. 
Chư đạo trường khánh tán 
văn, 5. 

Chư kinh khảo ưố'c, 540. 

Chư phẫm kinh, 47. 

Chư Phật tích duyên sự, 14. 
Chư sử khảo thích, 540. 
Chưo-ng-so-n thi tập, 717, 


D 

Dạ bạc Hoa-lư hữu cảm, 117 
Danh gia thi tạp vịnh, 459. 
Danh ngôn tạp chưó'c, I, 26. 
Danh ngôn tập trử, 394. 

Danh thi hợp tuyền, 380. 
Danh từ thực lục, 332. 
Dao-dình thi tập, 343. 

Dàn chính thư, 330. 

Dân quyền, 661. 

Di hậu lục, 31. 

Di hiên, 555. 

Di-trai(hay Ý-trai) toán 4 >'iáp 
nhất đắc lục, 4:2. 
Dịch kinh phu thuyết, 330. 
Dịch lỷ tàn biên, 607. 
Diễn-châu phủ chí, 520. 

Diễn huấn tục quốc âm, 585. 
Diễn v5 đình (tuồng), 6061). 
Diệu bản, 9. 

Diệu-liên thi tập, 1,30; 407. 
Diệu tính, 6. 

Doãn thị gia phả lưọ-c thuật, 

338. 

Du Động - đình họa Nhị - khê 
vận,61 

Du-hiên thi thảo, 599. 
Du-hiên tùng bút, 599. 
Du-lâm Nguyễn tộc lụvp pliả, 

403. 

Du Phù-thạch nham, 64. 

Du tiên đò phú, 100. 

Du Ticn-sơn Vạn phúc tự, 66, 
Dụ-am thi văn tập, 372. 
Dục-thúy sơn Linh-tế tháp ký, 

45. 

Dũng lực thần dị, I, 3. 

Dư địa chí (xem Lịch triều 
hiến chương loại chí). 
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Dược sư thập nhị nguyên 
văn-, 7. 

Dược thạch chàm, 41. 
Dương-đình phú tuyên, 469. 
Dương-đình thi phú văn tập, 

469. 

Dương-đình tương sự thi 
trướng đối hên tập, 469- 
Dương-đinh văn tập, 469. 
Dương gia trữ trục, 407. 
Dương Làm vắn tập,655. 
Dương thị thế phả, 326. 
Dương tộc thế phả, 407. 
Dương trình ký kiến, I, 11. 
Dương trình kỷ kiến tập, 442. 
Dương từ hà mậu, 640. 
Dưỡng-am tạp tác, 438. 
Dưỡng chuyết phú, 106. 
Dưỡng-chuyết thi văn tập, 566. 
Dưỡng mông tập, 524. 


Đ 

Đại bi tự chung minh, 44. 
Đại-đồng phong cảnh phú, 

249. 

Đại học đồ thuyết, 450. 

Dại hương hải ấn tập, I, 3 ; 22. 
Đại Nam chính biên liệt 
truyện, 601. 
Dại Nam hành nghĩa liệt nữ 
truyện, 665. 
Đại Nam hội điẽn toát yếu, 
428, 435. 

Đại Nam liệt truyện, 433. 

Dại Nam nhất thống chí, 594, 

663, 


Đại Nam quốc cương giới 
vựng biên, 576. 
Đại Nam quốc ngữ, 589. 

Đại Nam quốc sứ diễn ca, 
510, 511, 557. 
Đại Nam quốc túy, 674. 

Đại Nam thực lục chính biên, 
429, 556, 687. 
Đại Nam tlnrc lục t ền biên, 
433, 435. 

Dại Nam tỗng hội dò lục, 446. 
Đại - Nam vẵn uyền thống 
biên, 454. 

Đại Nguyên chiếu chế, I, 2. 
Đại Nguyên chư thần vãng 
phục thư vấn, I, 2. 
Dại Nguyên phụng sứ, I, 2- 
Đại-than dạ bạc, 64. 

Đại thành toán pháp, 139. 

Đại tông Bùi thị gia phả, 390. 
Dại viên thập vịnh, 706. 

Dại Việt ccỉkim diên cách dịa 
chí khảo, 707. 
Đại Việt địa dư toàn biên 
(tự), 601. 

Đại Việt lịch đại tiến sĩ khoa 
thực lục, I, 17. 
Đại Việt lịch triều đăng khoa 
lục, I, 14, 21 ; 325, 328 
Dại Việt quốc thư tập, 357. 
Đại Việt sử ký, I, 1, 22; 38, 

180. 

Dại Việt sử ký toàn thư, 38, 

133. 

Dại Việt sử lưọ-c, I, 1. 

Dại V ệt tam tự sử, 724. 

Đại Việt thông giám, 156. 

Đại Việt thông sử, I, 2, 7, 8, 10. 
Dại Việt thủy lục trinh ký, 

380 , 
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Đàm Phật lục, 731. 

Bạm-am tập, 363. 

Bạm-hièn tập, 424. 

Đạm-trai quan nghi tập, 450. 
Đạm-trai thi khóa, 573. 
Đạm-trai thi văn tập (Nhữ 
Bá Sĩ), 450. 
Đạm-trai thi văn tập (Phạm 
Hữu Nghi), 454. 
Đan-loan Phạm gia ất chi thế 
phả, 446. 

Đàn bà nưó’c Nam, 662. 
Bản-trai tập cảo, 390. 

Bản-trai thi tập, 390. 

Bản-trai văn tập, 390. 

Đào hoa mộng kỷ, 636. 
Đào-trang thi tập, 494. 

Đạo bản, 28. 

Bạo đức kinh diễn nghĩa, 330. 
Bạo vô ảnh hưởng, 18. 

Bap Bắc nhân van An-nam 
phong tục, 95. 
Đày Côn-lôn, 646. 

Đấng khoa bị khảo, I, 14. 
Đăng khoa bi ký, I, 13. 

Đăng khoa lục, I, 10. 

Đăng khoa lục khảo, I, 16. 
Đăng khoa lục sưu giảng, 1,19. 
Băng Lam-thành sơn hoài cỗ 
phú, 728. 

Đăng long văn tuyền, 579. 
Bặng công hành trạng, 585. 
Bạng gia phả ký tục biên, 
271, 335. 

Đặng Thai-sơn tiên sinh di 
tác,.728. 

Đế đô hình thắng phú, 234. 
Đề ần giả sỏ - cư họa vận, 63. 
Đề Phạm Ngũ Lão điện súy 
gia trang, 77. 


Bề quẫn ngư triều lỷ đò, 68, 
Đề Sài-trang Vĩnh-bưng tự, 

88 . 

Đề Tây-đô thành, 100. 

Đề thùy mạc chướng, tử tiều 
cảnh, 63, 

Bịa học tinh ngôn, 330. 

Địa lý đồ, I, 2. 

Địa lý tiết yếu, 610. 

Địa lý tuyền yếu, 330. 

Địa thủy hỏa phong (kệ), 17, 
Biền lễ lược khảo, I, 29 ; 45ấ. 
Điệp tự vận, 581. 

Điếu Chàn-không thiền sư, 20. 
Điều trần (14 bàn), 547. 

Biều trần về khai thác xứ 
Nam-kỳ, 548. 
Đinh dậụ quy đtền tập, 598. 
Đinh mùi cừu nguyệt đại 
thủy đê khuyết, 78. 
Đinh thị thế gia, I, 2. 

Binh triều sơn thần sự tích, 

243. 

Đỉnh-trai thi tập, 459. 

Định công trang thần tích, 

243. 

Đoàn tuần phù công độc, 666. 
Đoạn sách lục, I, 7; 43. 
Boạn trưò ng lục, 350. 

Đoạn trưòrng tàn thanh, 68,5. 
Đồ-bàn thành ký, 522. 

Đồ chi ca, I. 2. . 

Bồ-sơn bát vịnh, 381. 

Bỗ thị gia phả, 718. 

Độ Ngô-khê, 81. 

Bộc ngã thủ sao, 537. 

Bộc thư cách ngôn, 589.' 

Đọc thư lạc thú, 607. 

Bọc sử bị khảo, 585. 

Bộc sử si tưởng, 350. 
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Độn-am thi sao, I, 30. 
Độn-am văn tập, 644. 
Đông-bình Hoàng gia thi văn, 

355. 

Đông-dương vãn tập, 472. 
Đông hành ký sự, 496. 

Đông Hoàng gia phả, 355. 
Đông-khê thi tập, 474. 

Đông nam tậri mỹ ]ục, 511. 
Đồng-ngạc phường Diên- 
khánh Báo-ẩn tự chung 
minh, 73. 

Đồng-giang ất tiến sĩ Phau 
tướng công tạp thảo, 631. 
Đồng-giang Phan Văn Át phó 
băng thi tập, 631. 
Động Dương-nham húi Thái- 
thạch, 138. 
Đức tất hữu vị, I, 3. 
Đưò-ng-an Đan-loan Phạm gia 
thế phả, 446. 


G 

Gái quá thì, 330. 

Gia-định tam gia thi tập, 402, 
406, 409. 

Gia-định thành thông chí,409. 
Gia huấn ca, 550. 

Gia lễ, 460. 

Gia lễ tòu chân, 500. 

Gia phả tự lệ, 486. 

Giá-viên biệt lục, 552. 
Giá-viên thi văn tập, 552. 
Giá-viên thi văn toàn tập, 1, 
30; 598, 601. 
Giai cảnh hứng tình phú, 311. 
Giải A-di-đà kinh, 262b. 


Giẫi Bảng điều nhẩt thiêri, 

262b. 

Giải Chân tàm trực thuyết, 
■ 262b. 

Giẵi Địa tạng kinh, 262b. 

Giải Kim cương kinh, 20f5b. 
Giải Phà khuyến tu hành, 
262b. 

Giải Pháp bảo đàn kinh,262b. 
Giải' Pháp hoa kinh, 262b. 
Giải Phật tỗ tam k.nh, 262b.. 
Giải Sa di giới luật, 262b. 

Giải Tâm kinh đại điên 262bv 
Giải Tâm kinh ngũ chỉ, 262b 
Giải Vô lượng thọ kinh, 262b* 
Giang hành, 66. 

Giang thôn thu vọng, 78. 
Giang trung dạ canh, 64* 
Giao-chỉ đò kinh, I, 2. 

Giáo đleu (ban bố trong dãn 
gian đời Cảnh-trị) (47 mục), 
260. 

Giửi-hiên thi tập (văn), 50. 
Gương sử Nam, 662. 


H 


Hà âm mộ cành, 539. 

Hà đê bộ vẵn tập, 615. 

Hà đê đối sấch, 731. 

Hà đê tấu nghị, 569. 

Hà dê tấu tập, 551. 

Hà dê táu tư tập, 586. 

Hà Nam hương thí văn thễ, 


Hà Nam trường hương thi văn 
tuyến, 656. 

Hà-nội, 704. 

Hà-nội địa dư, 407. 
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Hà phòng ngũ thuyết, 450,486. 
Hà phòng quản kiến, 735. 

Hà phòng tấu nghị, 643. 

Hà thành chính khí ca, 648. 
Hà thưọ-ng tập, 537. 

Hà-tiên thập vịnh, I, 7 ; 364. 
Hà Tốn-phii thi tập, 447. 

Hạ Hiến-thiên thánh tiết phú, 

106. 

Hạ ngôn đăng lục, 656. 

Hạ thọ liên, 656. 

Hặ-trai thi tập, 109. 

Hạc-đình thi tập, 670. 

Hạc thư ngâm hiên, 676. 
Hải-bối Vũ công tộc phả, 302. 
Hải-dương bát cảnh thi, 604. 
Hải-dương chi lược, 336. 
Hải-đương địa chí, 352. 
Hải-dương phong vật chỉ, I, 
24 ; 415 . 

Hải-dương phong vật khúc, 

380. 

Ilải-dương phong vật ký, 380. 
Hăi-hạnh thi tập, 592. 
Hải-hạnh thi văn tập, 592. 
Hải-hạnh ván tập, 592 
Hải ngoại huyết thư, 733. 

Hải ngoại huyết thư tục biên, 

733. 

Hài-ông thi tập, 376. 
llâi-phál thi văn tập. 467. 
ìlải-thưọng y tông tâm lĩnh, 

352. 

ỉlải-trình chí, I, 11. 
llải-trình éhí lưọ'c, I, 11; 442. 
líàm-dương phong tục khảo, 

672. 

Hàm phân làu bí kíp, I, 3. 
Hàn các quyết khoa thi tập, 

317. 


Hàn uyền anh hoa, 369. 

Hàn vương tôn phú, 404. 

Hãn mã, 646. 

Hãn mặc truyền hương khảo, 

I. 16. 

Ilạnh-am thi văn tập, 370. 
Hành ngâm ca từ thi tấu, 546. 
Hành tại diện đối, 446. 

Hành trình ca, I, 19. 

Hạnh Thục ca, 559. 

Hào mân ai lục, 369. 
Hào-xuỵên hầu thi tập, 638. 
Hân-nhiên thi tập, 483. 

Hậu Trần dật sử, 733. 

Hậu uySn tập xạ, 519. 

Hi kinh trắc lãi, 446. 

Hịch tưóng sĩ vãn, 35. 

Hiến sứ công thi văn tập, Ì91. 
Hiện kim Bắc-kỳ địa dư, 674. 
Hiệp-thạch tập, 56. 

Hiêu tự anh hoa thi tập, 143. 
Hiệu đính công văn cách 
thức, 41. 

Hiệu tan tập, I, 7. 

Hiệu tần thi tập, 365. 

Hình luật chí (xem Lịch triều 

biến chương loại chí). 
Hình luật thư, 50. 

Hình thư, 4. 

Hoa châu tác, 45. 

Hoa đường chi tác, 529. 
Hoa-lư động cố trạch, 122. 
Hoa nguyên thi thảo, 402. 
Hoa nguyên tùy bộ tập, 712. 
Hoa thiều hậu mệnh, 324. 

Hoa thiều ngâm lục, 1,11; 442. 
Hoa thiều.tập vịnh, 481. 

Hoa tbiềutục ngâm, 1,11; 442. 
Hoa tiên truyện, 356. 

Hoa tình truyện, 362. 
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Hòa trình chĩ nam tính họa 
đồ, 369. 

Hoa trinh khiền hứng tập, 343. 
Hoa trinh ngẫu bút lục, 344. 
Hoa trình tạp thi, 333 
Hoa trinh thi tập (Nguyễn Gia 
Cat), 396. 

Hoa trinh thi tập (Nguyễn Quý 
Đức), I, 7 ; 281. 
Hoa trình tục ngâm. Ị, 11. 
Hoa trình tùy bộ, 375. 

Hoa Vàn Cáo thị truyện, 267b. 
Họa hồ tập (Bùi Thực),' 638. 
Họa hồ tập (Phạm Đình Trạc), 

414. 

Hoài cỗ phú, 378. 

Hoài Nam ca khúc, 361. 
Hoan-châu phongtho chí, 1,10. 
Hoạn-châu phong tho hoại, 
I, 10; 313. 

Hòan-ehâu phong thô ký, I, 
10; 263. 

Hoản-phủ thi tập, 529. 
Hoàn-long huyện chí, 689. 
Hoàn vũ kỷ, I, 29. 

Hoàn vũ kỷ văn, 453. 

Hoàng hoa đồ phả, 369. 
Hoàng hóa nhã vịnh, I, 7. 
Hoàng huấn cửu chương, 484. 
Hoàng Lê nhẫt thống chí, 413, 

437. 

Hoàng Phi Hồ quá quan 
(tuồng), 606b. 
Hoàng tông ngọc điệp, 31. 
Hoàng triều đại điên, 50. 
Hoàng triều luật lệ, 419. 
Hoàng triều ngọc diệp (sử), 3. 
Hoàng triều sử ký, 655. 

Hoàng triều trị giám cương 
mục, 330. 


Hoàng-trung thi sao, 511. 
Hoàng Việt dư địa chì, I, 11; 

442. 

Hoàng Việt địa dư, I, 19. 
Hoàng Việt hội điền toát yếu, 

428. 

Hoàng Việt hưng long chí, 

674. 

Hoàng Việt khoa cử kính, 

. ’. 724. 

Hoàng Việt luật lệ, 367. 

Hoàng Việt nhất thống địa 
dư chí, 402. 
Hoàng Việt phong nhã thống 
biên, I, 30. 
Hoàng Việt thi tuyền, I, 24, 
25, 26, 29 ! 

Hoàng Việt thi văn tuyên, 389. 
Hoàng Việt văn hải, 330. 

. Hoàng Việt văn tuyễn, I, 22, 
23, 24. 26, 27. 
Hoạt nhàn tấm thư, 330. 
Hoằng giáo lục, 330. 

Học g.á chí, 537. 

■Học ngâm tòn thảo binh, 414. 
liòe-hiên di văn, 3! 6. 

Hòe-hiên thi tập, 316. 

Hồ dạng thi, 5/9. 

Hồ thượng thư gia lễ, 263. 

Hồ trương su eơ, 339. 

Hộ danh đàn (tuồng), 606b. 
iiồi loan cửu ca khúc, 401. 
Hòng-eầm cống sĩ vịnh, 693. 
Hồng-chàu quốc ngữ thi tập, 
I. 24 ; 116. 
Hồng-đức quốc âm thi, 137. 
Hòug-quế-hiên thi tập, 714. 
Hu-liêu tập, 129. 

Huấn dòng thi tập, I, 7. 
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Huấn tục ca, 585. 

Huấn tử quốc âm ca, 585. 
Huệ phi hành từ, 210. 
Huẹ-phố thi tập, I, 30; 488. 
Huỳnh độ khúc, 560. 
Hưng-hóa ký lưọ'C, 569. 
Hưng-hỏa phong thỗ chí, 346. 
Hưng-hóa phú, 6/8. 
Hương-hải thiền sư ngữ lục, 
262b. 

Hương-khê Nguyễn thị bính 
chi gia phả, 590. 
Hương-khuê thi tập, 629. 
Hương-mặc xã Ngô tộc phẳ, 

516. 

Hương-phái văn tập, 464. 
Hương-sơn nhật trinh ca, 650. 
Hưo-ng-sơn phụ tập, 578. 
Hưo-ng-tích sơn động thi tập, 

499. 

Hy-doãn thi văn tập, 369. 
Hý-mặc, 555. 

Hữu danh anh hùng, 735. 
Hữu-trúc thi tập, 467. 


K 

Kộ chép trong Thiền uyẽn tập 
anh, 4, 17. 

Kiên biều thất tập, I, 7. 
Kiến-sơn sào thi tập, 609. 
Kiến trung thường lệ, 30. 
Kiến văn lục, 410. 

Kiến văn t.ều lục, I, 6, 7; 330. 
Kiền khôn nhất lãm, 446. 
Kiền-nguyên thi tập, 320. 
Kim-anh huyện địa dư chí,710. 
Kim cương đạo trưò-ng Đà la 
ni kinh, 43. 


Kim cương kinh, I, 7. 

K.m cương kinh chủ giài, 330. 
Kim giám thư, 584. 

Kim-giang Nguyễn tưóng công 
nhật lịch tùy kỷ, 601. 
Kim-giang thi tập, 598, 601. 
Kim-giang thi vãn tập, 601. 
Kim kính lục, 330. 

Kim-lăng ký, 158. 

Kim mã an phu câm tình lệ 
tập, 394. 

Kim mã hành dư, 369. 

Kim, Nguyên, Minh sử phú, 

581. 

Kim-sơn gia phả, 261. 

Kim Thạch ký duyên (tuồng), 
539, 641. 

Kim Vân Kiều, 253, 408, 639. 
Kinh-môn phủ chí, I, 29 ; 453. 
Kinh sử thi tập, 678. 

Kính-đài tạp vịnh, 607. 

Kính hải tục ngâm, 428, 485. 
Kính-trai thi tập, 295.. 

Ký-trai thi văn tập, 577. 
Ký-xuyên công độc, 644. 
Kỳ-xuyên thi văn sao, 644. 

Kỹ lục vựng biên, I, 3. 

Kỷ sự tân biên, 452. 

Kỷ thắng tập. 333. 

Kỹ nữ quỵ y, 641. 


KH 

Khài đồng thuyết ước, 469, 

502. 

Khảo cỗ ức thuyết. 579. 

Khâm định đối sácb chuẫn 
thằng, 554. 
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Khâm định ngũ kính, 607. 
Khâm định tập vận trích yếu, 

585. 

Khâm định tứ khố toàn thư 
tống mục đề yếu, I, 1, 5. 
Khâm định vịnh sử phú, I, 
30; 610. 

khiếu vịnh thi tập, 248. 

Khoa bảng tiêu kỳ, I, 15, 16; 

351. 

khoa mục chi ("xem Lịch triều 
hiến chương loại chí). 
Khóa hư ngữ lục, 30. 

Khóc Hưng-đạo vương, 42. 
Khúc-giang Ngô Dương-đình 
văn tập, 469. 
Khuê các anh hùng (tuồng), 
606 b. 

Khuyên thanli niên, 704. 
Khuyến thiện quốc ngữ ca, 

560. 


L 

La hồ dã lục, I, 7. 

La justice dans 1’ancien An- 
nam, I, 11. 
La-khê Nguyễn thị gia phả, 

457. 

La-ngạn thi vãn tập, 500. 
La-phù Plìúc-trại Nguyễn tộc 
phả, 621. 

La-sơn thi tập, 370. 

La-thành cỗ tích vịnh, 395. 
Lã-đưò-ng thi cảo, 153. 
Lạc-đạo tập, 33. 

Lạc đường, 704. 

Lạc-Sơn thi tập, 440 b. 


Lạc uyền dư nhàn tập, 195. 
Lãi-minh thi thảo, 425, 676. 
Lam-S 0 'n thực lục, 103, 266 
267, 272.’ 

Làm con phải hiếu, 662. 

Lãm Tày kỷ Iưọ-C, 692. 

Lan cốc, 83. 

Lan-trì kiến vãn lục, 410. 
Lãn-ông y tập, 352. 

Lạng-sơn toàn thành đồ chí, 

314. 

Lạng trinh kỷ thực, 579. 

Lão sinh thường đàm (văn), 

537. 

Lạp-phong văn cảo, 370. 

Lăng già kinh, I, 7. 

Lăng-già sơn' Hội-thành tháp 
bi minh, 21. 
Lăng nghiêm kinh, I, 7. 

Lâm hành tạp lục, 486. 
Lâm-lang di thảo.tập, 613. 

Lập thành toán pháp, 223. 
Lập-tral di tập, 382. 

Lập-trai thi văn tập, 382. 
Lập-traL văn sách, 382. 

Lấy chồng cho đáng tấm 
chòng, 330. 
Le bouddhisme en Annam 
des origines au XlIIè siècle, 
I, 22. 

Les chapitres bibliographi- 
ques de Lê Quý Đôn et de 
Phan Huy Chú, I, 8, 11, 22. 
Lê công bi minh, 538. 

Lê công hành trạng, 514. 

Lê công khải sự cẳnh hành 
lục, 307. 

Lê quý dật sử, 397. 

Lê quý kỷ sự, I, 29 ; 453. 
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Lê Thánh-tông thi tập, 137. 
Lê thị thế gia, I, 2. 

Lê tộc gia phả, 677. 

Lê triều cống pháp thông 
luạn, I, 22. 

Lê triều hội diễn, 446. 

Lê triều hương tuyến, 330. 

Lê triều lịch khoa tiến sĩ đề 
danh bi ký, I, 13 ; 422. 
Lê triều thông sử, I, 8; 330. 
Lễ nghi chí (xem Lịch triều 
hiến chương loại chí). 
Lễ thuyết, 330. 

Lễ-trai văn tập, 628, 678. 

Lịch đại chính hình thông 
khảo, 472. 
Lịch đại chính yếu luận, 358. 
Lịch đại đại khoa lục, I, 18. 
Lịch đại đế vưo - ng thống hệ 
đồ, 537. 

Lịch đại điên yếu thông luận, 
■ 442, 574. 

Lịch đại khiến sứ, I, 2. 

Lịch đại sách lưcrc, 380. 

Lịch đại sử toản yếu, 380. 
Lịch đại thi tuyền, 537. 

Lịch triều co - thần, I, 2. 

Lịch triều đărig khoa lục, 337, 

387. 

Lịch triều hiến chưo'ng loại 
chí, I, 8, 11, 25, 29 ; 442. 
Lịch triều tạp kỷ, I, 11, 13; 

422. 

Lịch triều thi saò, 389. 

Liên châu toàn tập, 330. 
Liên-sợn, Quy-tàng nhị Dịch 
truyện, 330. 
L ệt huyện (lăng khoa bịkhảo, 
I, 15. 


Liệt huyện (lãng khoa lục, 
1,15; 351. 

Liễu-am thi tập, 358. 

Liễu (lố, 588. 

Liễu-đưòng văn tập, 447. 

L ễu.ngộ tàm thân, 18. 

Liệu dịch phương pháp toàn 
thư, 371. 

Linh giang dinh vệ lục, 271. 
Lĩnh nam trích quái, I, 7; 75, 
156, 177. 

Lọan-dư hạnh Thục quốc âm 
ca, 653. 

Long-biên bách nhị vịnh, 513. 
Long-cương bát thập thọ 
ngôn, 656, 

Long-cương đối liên, 656. 
Long-cương hưu đình h ẹn 
tẫn, 656 

Long-cương lai hạ tập, 656. 
Long-cưong văn dối, 656. 
Long-đội sơn Sùng-thiện 
Diên-linh bảo tháp bi, 25. 
Luận ngữ thích nghĩa ca, 

554. 

Luận về chinh học và tà 
thuyết, 661. 

Lục nhâm hội thông, 330. 

Lục nhâm quốc ngữ binh thư 
yếu lược, 251. 
Lục nhâm tuyến túy, 330. 
Lục Vân Tiên, 640. 

Lư mộ hậu tập, 474, 602, 632. 
Lữ trung ngâm, 399. 

Lữ trung tạp thuyết, I, 26. 
Lương-khê thi tập, I, 30. 
Lương-khê thi thảo, I, 30. 
Lương-khê thi văn tập, 535. 
Lưo - ng-khê vãn thâo, I, 30. 
Lưu-cầu huyết lệ tân thư, 733. 
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Lưu giải nguyên gia phả, 426. 
Lưu thị gia phả, 345. 

Lỷ âm phương pháp thông 
lục, 371. 

Lý sự dung thông, 262 b. 

Lý thị thế gia, I, 2. 


M 

Ma-lãng kiều, Ỷ-lan xã, Sùng- 
quang tự chung minh, 82. 
Ma nhai kỹ công bi, 50. 

Mạc thị gia phả, 567. 

Mai dịch thú dư, 444. 
Mai-đinh mộng ký, 443. 
Mai-lĩnh sứ Hoa tùng vịnh, 
_ 251. 

Mai-nham thi thảo, 550. 
Mai-phong du Tày thành dã 
lục, 442. 

Mai-sơn ngâm tập, 676. 
Mai-sơn ngàm thảo, 676. 
Mai-trang tập, 203. 

Mai-viên thi văn tập, 666. 
Mạn-đế hương Phúc-minh tự 
bi minh, 74. 

Mạn hửng, 121. 

Mạn-viên thi tập, 491. 

Mạnh học trung cao đẳng giảo 
khoa thư, 674. 
Mão-hiên chuỵết bút, 419. 
Mão-hiên hành trạng, 419. 
Mão-hiên văn tập, 419. 
Mặc-ông sứ tập, 291. 

Mặc-trai thi tập, 184. 

Mân hành thi thảo, 485. 
Mãn-hiên loại thuyết, 525. 
Mẫn-hiên thi loại, 525. 
Maa-hiên thi tập, 525. 


Man-hiên thi văn tập, 525 
Mậu-lương Nguyễn thị gia 

phả, 682. 

Mẹ khuyên con về nhà chồng, 

330. 

Mẹ ơi con muốn lấy ch'ồng,330. 
Mệnh thông thi triệu, I, 3. 
Miễn-trai văn tập, 592. 

Minh đạo, 95. 

Minh đô sử, 735. 

Minh dô thi tuyến, I, 28. 

Minh đô thi (vựng), I, 25, 28, 
29; 453. 

Minh-đô vương thi tập, 320. 
Minh-hoàng dục mã dồ, 69. 
Minh-khiêm thi. tập, 366. 
Minh-không thần dị, I, 3. 
Minh lương cầm tú, 137. 

Minh mệnh ch.ếu dụ, 441. 
Minh-mệnh chính yếu, 447, 
462, 535, 601. 
Minh-mệnh cung từ, 542. 
Minh nho thang mộc, I, 7. 
Minh quỵcn tập, 411. 

Minh sử luận đoán khảo biên, 

... 607. 

Minh thực lục, I, 3. 
Minh-tĩnh ai phương thi tập, 

542- 

Mộ-đạo xã, Đại-bi tự chung 
minh, 49. 

Mộ-trạch Vũ tộc thế hộ sự 
tích, 310. 

Mỗi hoài ngâm thảo, 614. 
Mộng-châu thi tập, 700. 
Mộng-dươug tập, 447, 481. 
Mộng hiền truyện, 698. 

Mộng ký, 71. 

Mộng-mai đinh thi tập, 565. 
Mộng viên tập, 578. • 
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Mưa đêm, 641. 

Mưò-i đêm cuối cùng trong 
vô - tuồng một trăm đêm, 
606 b. 

N 

Nam bang thảo mộc, 732. 
Nam Bắc phiên giỏi địa (lồ, 

15. 

Nam-bố Jơn, 555. 

Nam cầm phS, 537. 

Nam-cbân tạp ký, 501. 
Nam-chân thập lục vịnh, 501. 
Nam chi tập, 676. 

Nam chưởng kỹ lược, 283; 

466 

Nam dưọ’c thạn hiệu, 72. 
Nam-định tỉnh địa dư, 612. 
Nam giao hảo âm, I, 7. 

Nam g ao thu sắc, 207. 

Nam hà tiệp lục, 393. 

Nam hành ký. dắc tập, 350. 
Nam hành tập (Lc Đại 

Cưo-ng), 418. 
Nam hành tập (Tô Tràn), 462. 
Nam hành thi tập, 382. 

Nam hành thi thảo (thơ), 504. 
Nam hương tập, 676. 

Nara-kỳ địa dư chí, 618. 
Nam-ông mộng lục, I, 1, 3, 7; 

96; 

Nam phong giải trào, 431. 
Nam phong nữ ngan thi, 431. 
Nam phưomg danh vật bị 
khảo, 585. 

Nam quốc dàn tu tri, 733, 
Nam quốc địa dư (Lưo - ng 
Trúc Đàm), 702. 


Nam quốc địa dư (Trần Kỹ), 

619. 

Nam quốc sơn hà Nam đế 
cư, 10. 

Nam-sơn song khóa, 579. 
Nam-sơn tùng thoại, 579. 
Nam-sơn tùy bút, 579. 

Nam sử liệt truyện, 321. 
Nam sử lược thuyết, 581. 
Nam sử sách lược, 559. 

Nam sử tập biên, 693. 

Nam sứ tiện lẩm, 585. 

Nam tông tự pháp, đò, 28,139. 
Nam trinh liên tập, 299. 

Nam trình liên vịnh, 336. 
Nam trung tạp ngâm, 408. 
Nam trung tập, 333. 

Nam tuẫn ký trình thi, 332. 
Ni sư đức hạnh, I, 3. 

Nói có sách, 735. 

Nông-hà thi vãn sao, 551. 
Nòng-sơn thi tập, 726. 

Nột bị tập, 537. 

Nữ công, 352. 

Nữ huấn tân thư, 469. 

Nữ quốc dân tu tri, 733. 
Nước non, 704. 


NG 

Ngã ba hạc phú, 311. 

Ngã Việt Hoàng Lê triều lịch 
khoa đề danh bi văn, I, 13. 
Ngan-nan tche yuan, I, 6. 
Ngan-nan tche yuan et son 
auteur, I, 6. 
Nghệ-an ký, I, 10 ; 397. 
Nghệ-an nhân vật chí, I, 15. 
Nghệ-an phong thS kỷ, I, 10. 
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Nghệ-an tạp ký, I, 15. 

Nghệ-an thi tập (Bùi Bích), I, 
26; 389! 

Nghệ-an thi tập (Ngô Thò-i Sĩ) 

336. 

Nghệ-an tĩnh chí (Bùi Bích), 

389. 

Nghệ-an tĩnh chí (Phan Huy 
Ôn), 351. 

Nghệ văn chí, I, 2. 

Nghẹ vương thủy mạt, I, 3. 
Nghĩ bộ Tám giáp giải thưỏ-ng 
hát ả đào, 226. 
Nghị-am biệt lục, 450. 
Nghị-am hàn hương, 450. 
Nghị-am học thức, 450, 
Nghị-trai thi tập, 251. 
Nghĩa-khê thi tập, 475. 

Nghĩa phu, hiếu tử, thuận 
tôn, cập liệt nữthực lục, 573. 
Nghĩa sĩ truyện, 189. 
Nghĩa-trai tniờng vãn sách, 

479. 

Nghĩa-xuyên quan quang tập, 

232. 

Ngọ-phong vãn tập, 336. 

Ngọa du sào thi văn tập, 644. 
Ngọa-long-cương vàn, 359. 
Ngọc-clường di cảo, 105. 
Ngọc-đường thi tập, 720. 
Ngọc-đưò-ng văn tập, 720. 
Ngọc hác tập, 58. 

Ngọc hải, I, 1. 

Ngọc Hoa vịnh tập, 478. 

Ngọc Kiều Lê tân truyện, 485. 
Ngọc tiên tập, 1, 7 ; 47.. 

Ngọc tĩnh liên phú, I, 23 ; 54. 
Ngô gia thế phả, 336, 413. 
Ngô gia thế phả thực lục, 674. 


Ngô gia vẫn phái, 336, 413. 
Ngô Thế Lân thi tập, 360. 

Ngô thị gia huấn, 336. 

Ngô thị gia phả (Ngô Duy 
Trừng), 323. 
Ngô thị gia phả (Ngô Trọng 
Khuê), 391. 
Ngô thị gia phả tục biên, 517. 
Ngô tộc truy viễn đàn kỷ, 410. 
Ngộ đạo ca thi tập, 13. 

Ngôn ần thi tập, 368. 

Ngôn chí thi, 251. 

Ngu nhàn tập, 129. 

Ngu-sơn toàn tập, 472. 

Ngũ dại thòi tiếm thiết, I, 2. 
Ngữ hô bình Liêu, 588. 

Ngũ kinh tính ]ý tiết yếu, 455. 
Ngũ luân kim kính lục, 597. 
Ngũ luân tự quốc âm, 305. 
Ngũ thiên tự thi tập, 581. 

Ngũ tuần khánh tiết văn thảo, 

595. 

Ngụ cư tự thuật hoài, 117. 
Ngục trung bát vịnh, 404. 
Ngục t-rung kỷ sự, cuối 735. 
Ngục trung thư, 733. 

Nguyễn đưò-ng thế phả, 600. 
Nguyễn Nha thi tập, 348. 
Nguyễn Phi Khanh thi tập, 97. 
Nguyễn thị thế phả, 069. 
Nguyễn tiến sĩ thi tập, 616. 
Nguyễn tộc phà kỷ, 596. 
Nguyễn Trí tộc gia phả, 709. 
Nguyễn triều tấu biều, 447. 
Nguyệt-đình tạp ký, 587. 
Nguyệt-đình thi thảo, 543. 
Nguỵệt-giang hành trạng, 471. 
Nguyệt-viên Lê tộc thế phả, 

I, 13. 
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Ngư-phong thi văn tập, 642. 
Ngư tiều vấn đáp, 640. 

Ngự chế cỗ kim thề cách thi 
pháp tập, 484. 
Ngự chế cỗ kim thi pháp, 473. 
Ngự chế thi nhị 'tập, 554. 

Ngự chế thi sơ tập (Minh- 
mệnh), 441. 
Ngự chế thi sơ tập (Thiệu-trị), 

484. 

Ngự chế thi so - tập (Tự-đức), 

554. 

Ngự chế thi tam tập (Minh- 
mệnh), 441. 
Ngự chế thi tam tập (Thiệu- 
trị), 484. 

Ngự chế thi tam tập (Tự-đức), 

554. 

Ngự chế thi tứ tập (Minh- 
mệnh), 441 - 
Ngự chế thi tứ tập (Thiệu- 
trị), 484. 

Ngự chế tiễu bình Bắc-kỳ 
nghịch phỉ thi tập, 441. 
Ngự chế tiễu bình Nam-ký 
nghịch phỉ thi tập, 441. 
Ngự chế vãn nhị tập (Minh- 
mệnh), 441. 
Ngự-chế văn nhị tập (Tliiệu- 
' trị), 484. 

Ngự chế văn nhị tập (Th¬ 
ít ức), 554. 

Ngự chế văn sơ tập (M,nh- 
mệnh), 441. 
Ngự chế văn sơ tập (Thiệu- 
trị), 484. 


NH 

Nhạc-dương Tùng-hiên Ngô 
từ văn tập, 431. 
Nham-khê thi tập, 213. 

Nhạn túc đăng, 57. 

Nhân chí, I, 10. 

Nhàn sự kim giám, 550,585. 
Nhân thân phú, 72. 

Nhàn thế tu tri, 656. 

Nhàn vật, I, 2. 

Nhân vật chí (xem Lịch triều 
hiến chưomg loại chí). 
Nhàn vật tính thị khảo, 723. 
Nhận-trai văn tập, 482. 

Nhập mộng liệu bệnh, I, 7. 
Nhất thống chí, I, 10. 

Nhật dụng thưò-ng đàm, 446. 
Nhật lịch ưó-c biên, 601. 

Nhật trình (li chùa Tuyết- 
so-n, 499. 

Nhĩ-nam thi tập, 598. 

Nhị độ mai, 539. 

Nhị Hoàng di ái tập, 511. 
Nhị-khê Nguyễn thị gia phả, 

253. 

Nhị-khê thi văn tập, 97. 

Nhị thập ngũ sử, I, 11. 

Nhị thập nhị sử khảo dị, I, 2. 
Nhị thập tứ hiếu diễn ca, 485. 
Nhị vị toàn tập, 511. 
Nhuế-xuỵên bạch bút thi tập, 

461. 

Nhuế-xuyên tập, 461. 
Nhuế-xuyên thi tập, 461, 
Nhuế-xuyên văn tập, 461. 
Như Tây kỷ (Ngụy Khắc 
Đản), 582, 

Như Tây ký (Ngụy Khắc 
Tuần), 463. 
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,Như Tây nhật trinh quốc âm, 

615. 

Như Thanh nhật kỷ (Hoàng 
Tịnh),_ 518. 
Như Thanh nhật kỷ. (Lê 
Tuấn), 583. 
Như Thanh nhật kỷ (Nguyễn 
Tư Giản), 643. 
Như Thanh nhật trinh, 569. 
Như Thanh sứ trình, 465. 

Như Tuyên thi tập, 585. 


Ô 

Ồ-châu cận lục, 241. 
ô-châu lục, 446. 
ôn-như thi tập, 347. 


PH 

Phạm Đôn-nhân nguyên thảo, 

475. 

Phạm gia thế phả, 446. 

Phạm Lập-trai tiên sinh văn, 

382. 

Phan Bội Châu niên biều, 733. 
Phan Chu Trinh đầu Pháp 
chính, phủ thư, 657. 
Phan gia thế tự lục, I, 11, 15; 

574. 

Phan gia lliực lục, 341. 

Phan Tây-hò di thào, 661. 
Pháp sự tân văn, 41. 

Pháp sự trai nghị, 5. 

Pháp tạng toái kim lục, I, 7. 
Pháp uyln châu làm, I, 7. 
Phát nguyện văn, 43 . 


Phật-tích sơn Thiên-phúc tự 
chung minh, 22. 
Phê bình cố tâm bách vịnh, 

145. 

Phê bình Vấn minh cS súy, 

142. 

Phi điều nguyên âm, 450. 

Phi lai tự phủ, 257. 

Phi sa tập, 39. 

Phiên thuộc dư địa tùng thư, 

I, 1. 

Phong làm minh lãi thi tập, 

403. 

Phong thủy sách vãn, 254. 
Phong trúc tập, 360. 

Phong vật khúc, 380. 

Phóng cuồng ca, 40. 

Phỏng tẵng, 63. 

Phồ-chiêu thiền sư thi tập, 

388. 

Pho-tuộ ngữ lục, 47. 

Phu pliụ khúc, 560. 

Phủ ché.p trong Hoàng Việt 
. văn tuyên, 107 . 
Phú chép trong Quần hiền 
phú tập, 107. 
Phú học chĩ nam, '61. 

Phú nguyệt quế, 150. 

■Phú Pháp đánh Bắc-ký, 479; 
Phú tài bàn, 706. 

Phú tắc tàn tuyền, 480. 

Phú to tôm, 658. 

Phú Trung-lễ thất hỏa, 660. 
Phủ biên tạp lục, I, 9 ; 330. 
Phủ man tạp lục, 508, 662. 
Phủ sát bí mật, 308. 

Phụ (lức trinh minh, I, 3. 

Phụ lục Ngụy Mạc trạng 
nguyên khảo, 1,16- 
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Phụ lục Trần triều trạng 
nguyên khẳo, I, 16. 
Phụ tử lỉhủc, 560. 

Phúc-giang vãn tập, 713. 
Phúc-lăng Trần tưóng công 
thế phả, 673. 
Phúc tư công vãn nhật ký, 

647. 

Phục-cS phường Nguyễn tộc 
gia phả, 711. 
Phục-hiên (trai) tập, I, 7; 190. 
Phùng Khác Khoan thi tập, 

251. 

Phụng sứ lưu biệt thân đệ, 90. 
Phụng sứ tập, 282, 331. 

Phụng sứYên-đài tỗng ca, 329. 
Phụng sứ Yên-kinh tập, 329. 
Phương-am tiên sinh thi văn 
tập, 334. 

Phương-đinh íỉịa dư chí, 540. 
Phương-rtình thi tập, 540. 
Phương-đình trường vãn tập, 

439. 

Phương-đình tùy bút lục, 
540, 613. 

Phương-đình vạn lý tập, 540. 
Phương-dinh vãn tập, 540. 
Phương-độ liệt thảơ chẳu lục, 

388 

Phượng-minh tập,631. 
Phượng-sơn từ chí lược, I, 
29; 453, 474. 
Phượng thành xuân sắc phú, 

227. 

Phượng-tri vãn tập, 472. 

Q 

Qua chơi ghềnh Môm, 641. 
Qua đèo Ngang, 448. 


Qua đò với nhà sư trên sồng 
Tam-kỳ, 252. 

Qua sông, 553. 

Quá Bảnh-trạch, 53. 

Quả Cao hoàng miếu, 122. 
Quả Hàm-tử quan, 98. 

Quá Tống-đô, 45. 

Quá Việt tỉnh đô, 86. 

Quách Tử Nghi phủ, 368. 
Quan âm Thị Kinh, 436. 

Quan châm tiệp lục, 589. 
Quan chức .chí (xem Lịch 
triều hiến chương loại chi). 
Quan công thất thă Hạ-bi, 

539. 

Quan-dào thi tập, 460. 

Quan hải tập, 411. 

Quan phạm, 597. 

Quan phu tử phú, 336. 
Quan-thành tấu tập, 569. 
Quan-thành vãn tập, 569. 
Quan thương (tiền tập và hậu 
tập), 333. 

Quan vô 'lượng thọ kinh quổc 
ngữ, 262b. 

Quan xẳ, 84. 

Quản-sơn thi tập, 575. 
Quẫng-khê thi vẵn tập, 433. 
Quâng-văn đình ký, 157. 
Quân-đình thi thảo, 494. 
Quân thẫn khúc, 56Ó. 

Quân trung liên vịnh, 314. 
Quân trung từ mệnh, 105. 
Quần hiền phú tập, I, 23. 
QúSn thư khảo biện, 330. 
Quần thư thám khảo, I, 19; 

446. 

Quất-lâm di thảò, 581. 
Quế-ầườhg di tập, 330. 
Qttế-đường thi tập, 330. 
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Quế-đường vấn tập, 330. 
Quế-sơn thi văn tập, 652. 
Quốc âm thi tập, 105. 

Quốc dụng chí (xem Lịch 
triều hiến chương loại chí). 
Quốc phong giải trào, 358. 
Quốc phong thi hợp thái, 636. 
Quốc sử ký biên, I, 29; 453. 
Quốc sử lãm yếu, 613. 

Quốc sử lược biên, 476. 

Quốc sử tiếu học, 446. 

Quốc sử tục biên, I, 14 ; 328, 

330. 

Quốc triều biều chương tập, 

I. 7. 

Quốc triều chính biên toát 
yếu, 656. 

Quốc triều chính ốiĩìn, 389. 
Quốc triều chương biền, 154. 
Quốc triều hương khoa lục, I, 
13, 20, 29 ; 656 , 662. 
Quốc triều khoa bảng lục, I, 
14, 21 ; 656, 678. 
Quốc triều lịch khoa hương 
sách tập, 611. 
Quốc triều luật học giản yếu, 

675. 

Quốc triều luật lệ toát yếu, 
{ 656. 

Quốc triều thi lục, I, 29 ; 732. 
Quốc triều thông chế, 30. 
Quốc triều thông phán, 30. 
Quổc triều tiền biên toát yếu, 

656. 

Quốc triều trạng nguyên 
khảo, I, 16. 
Quốc triều sử toát yếu, 656. 
Quốc triều xử trí vạn tưọ-ng 
sự nghi lục, 1“ 13-; 422. 


Quốc văn tùng ký, 11, 330. 
Quy điền tập, 578. 

Quy knứ lai từ diễn ca, 510. 
Quý khách tưong hoan, I, 3. 
Quý ưu lục, 715. 

Quỳnh-lưu tiết phụ truyện, 

510. 

Quỳnh-trai tập, 578. 

Quỳnh uyền cửu ca, 137, 146. 


R 

Ra đảo Côn-lôn — cảm tác, 

728. 

Rắn mày rắn mặt, 330. 
Ressources Lnancières et 
économiques de 1’Etat dans 
l’anc'en Annam, I, 11. 


s 

Sách học đề cương chú, I, 23. 
Sảch học tân tuyền, 581. 

Sách học vấn tân, 511. 
Sài-sơn thực lục, 731. 

Sãi vãi, I, 30 ; 363. 

Sào-nam văn tập, 733. 
sầm-lâu văn tập, I, 2, 6 ; 67b. 
Sĩ hoạn trâm quỷ, 137. 

Sĩ hoạn tu tri, 451. 

Sĩ học trát kỷ, 551. 

Sĩ nống canh rtộc truyện, 560. 
Song nguyên Hà-trung văn 
tập, 558. 

Song tinh bất dạ truyện, 267b, 

681. 

So- học chỉ nam, 322. 



‘Sơ kính tân trang, 388. 
*Sfr-am tập, 661. 

Sơn đưòng khánh thọ, 574. 
Sơn lâm hỗ báo, 19. 

Sơn-tày đăng khoa lục, I, 15. 
Sơn-tày tập, 333. 

Suyét thập tạp kỷ, 485. 

Sư luật toản yến, 330. 
Sư-phần thi văn tập, 473. 

Sứ Bắc quốc ngữ thi tập, 240. 
Sử Giao-châu tập, I, 7. 

Sứ Giao ngâm, I, 7. 

Sứ Giao tập, I, 4. 

Sứ Hoa bút thù trạch thi, I, 
7; 251. 

Sứ Hoa học bộ thi tập, 327. 
Sứ Hoa quyến, 470. 

Sử Hoa tập, I, 7. 

Sử-Hoa thủ trạch tập, I, 7. 
Sứ Hoa tùng vịnh, I, 7; 296, 

305. 

Sứ Tây nhật ký, 694. 

Sứ Thanh thi tập, 535. 

Sứ thiền ngâm lục, 339. 

Sứ trình anh thoại khúc, 467. 
Sứ trình chí lưọ'c thảo, 485. 
Sứ trình khúc, 240. 

Sứ trình loại biên, 591. 

Sứ trình tạp ký, I, 29 ; 453 
Sử trinh tập, I. 7, 

Sứ trình thi tập (Phạm Chi 
Hương), 538. 
Sử trình thi tập (Phan Thanh 
Giản), I, 30 ; 535. 
Sứ trình tiên lãm khúc, 485. 
Sứ trình tùy bút tập, Í65. 

Sứ Yên thi tập, 410. 

Sử Yên tùng vịnh, 454. 

Sừ ca, 636. 

Sử cục loại biên, I, 29 ; 453. 


sử học bị kháo, 585. 
sử kỷ tục biên, 1,10. 

Sử lãm kỷ yếu, 581. 
sử yếu, 453. 

T 

Tả trợ trù, 664. 

Tả cảnh trời chiều, 644. 
Tả-khê thi tập, 348. 

Tạ-hiên thi văn tập, 487, 540. 
Tái sinh sự tích, 449. 

Tại thế vi nhân thâm, 28. 
Tam diệu thiếp, 607." 

Tam giã thi tập, 402, 406, 409. 
Tam hoặc chàm, 597. 

Tam khôi bị lục, 581. 
Tam-ngung động phú, 249. 
Tam-thanhthi văn tập, 577. 
Tam thiên tự lịch đại văn 
chú thích, 412. 
Tam thứ cộng tiến thư mục, 

1,5. 

Xán Pháp hoa kinh khoa sớ, 

43. 

Tán Viên giác kinh, 7. 
Tản-ông thi tập, 358. 

Tang thương ngẫu lục, 403, 
446, 685. 

Tàng chuyết tập, ĩ, 7. 

Tao đàn hoại co, I, 26 ; 389. 
Tạo phúc từ, 500. 

Tăng bo chính yếu đại toàn 
tập, 330. 

Tăng đạo thần thông I, 3. 
Tăng già tạp lục, 14. 

Tăng già toái sự, 32. 

Tặng Quảng-tri thiền sư, 20. 
Tặng tư đồ Trằn Nguyên Đán, 

76. 
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Tàm thanh tồn đụy thi tập, 

332. 

Tân biênThanhKhang-hyngự 
đè canhchứcđồphỏbản,511. 
Tân đính Nam Ả dại Minh 
rtô đế quốc, quổo sử, vựng 
toản Xuân thu đại toàn, 735. 
Tàn-giang vãn tập, 627. 

Tân soạn từ trát nhất tập, 668. 
Tàn thức luận thí?, 667. 

Tàn truyền kỳ, 382. 

Tân Việt-nam chi kế hoạch, 

657. 

Tẩn, Đường, Tống thi ca diễn 
âm, 510. 

Tẫn cung nữ oán Bái công 
văn, 368. 

Tần quan văn kê phú, 252. 
Tập cú thư thào, I, 29. 

Tập Đường thuật hoài, 678. 
Tấu chương minh nghiệm, 

I. 3. 

Tằy ch nh toàn tập, 330. 

Tây hành kiến'văn kỷ lược, 

480. 

Tây-hồ thi tập (Nguyễn Gía 
Thieu), 347. 
Tây-hồ thi tập (Phan Chu 
Trinh), 657. 
Tây Nana đẵc bằng (Bả-đa-lộc 
giúp Gia-long), 662. 
Tây phù nhật ký (Ngụy Khắc 
Đan), 582. 

Tây phu nhật ký (Phan Thanh 
«iẵh), I, 30; 535. 
Tây phù thi thảo, 552. 

Tốy sà thi tập, 601. 

Tẳy tuằn ký trinh thi, 332. 
Táy tựu Nguyễn thị tân phả, 

705. 


Tế nhàn đưọ-c hiệu, 551. 

Tế văn toàn tập, 730. 

Tích ung canh ca hội tập„ 
519, .533, 535 

Tịch cư ninh thề phú, 249. 
Tiên-điền di thư, 408. 

Tiên tũền huấn phạm, I, 7. 
Tiên-bưng phủ chi, 697. 
Tiên-pbong Mộng-liên đinh_ 

636 

Tiên-sơn thi tập, I, 7; 119. 
Tiên-sơn toàn tập, 507. 

Tiên thành lữ hoại, 427. 

Tiền triều chinh phạt, I, 2- 
Tiền trièu thông sử, I, 8. 
Tiết-trai tập, I, 7. 

Tiét-trai thu tập, 123. 
Tiêu-tương bát cảnh, 148. 
Tiều-ân quốc ngữ thi tập, 55" 
Tiều-an thi tập, 55. 

Tiều độc lạc phủ, 240. 

Tiều học Bắc sử lược biên, 

691. 

Tiều nhi khoa, 371. 

Tílu tuyết son phòng tập, 

643. 

Tiếu viên tam thập vịrih, 706, 
Tinh kỳ tập, 537. 

Tinh sà kỷ hành, 372. 

Tinh sà thi tập, I, 7; 290. 
Tinh thiều kỷ hành, 481. 

Tinh thiều kỷ hảnh tập, 247- 
Tỉnh thiều sơ tập, nhị tập, 

538. 

Tinh thiều tùy bủt, 1,29; 455. 
Tinh tuyin chư gia luật thì, 

I. 24. 

Tịnh tuyên chư gia thi tập. 

1,24; 116, 141. 
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Tinh tuyền thi tập, 1,7,22, 25. 
Tỉnh tuyết tập, 333. 

Tỉnh-ngu thi tập.^ỊS. 
*Tĩnh-trai thi tập và vân tập, 

536. 

'Tĩnh y ký, 537. 

Toàn Đường thi lục, I, 25. 
Toàn Việt thi lục, I, 22. 25; 

330. 

"Tòng chính di quy, 511. 

Tò giang chi thủy, 384, 716. 
Tò tử du Xich-bích, 555. 

Tô Vũ tiết, 401. 

Tố cẫtn tập, I, 7. 

'Tă linh /tịnh mệnh, I, 3. 
'Tốn-am thi tập, 599. 

Tốn-phủ thi tập, 447. 

Tốn'-tra : học vịnh, 430. 
Tốn-traí thi tập, 430. 

Tồn-am thi cảo, 1, 26. 

Tồn-am thi vân tập, 389. 
Tòn-am văn cão, I, 26. 

'Tồn tàm lục, 330. 

Tống Đỗ Ằn-lỉỳ tử quá Chí- 
linh, 66. 

'Tống-khê tập, ĩ, 7. 

Tổng-khè tấu nghị tập, 556. 
Tống Phạm Sư Mạnh Bắc sứ, 

57. 

Tống vãn giám, I, 25. 

Tụ khuê thư viện tống mục, 

1,13. 

Tuần-cai b ệt thự hợp tập, 

I, 30. 

Tực đăng khoa lục, N I, 14. 
Tực thuyết phu, I, 3. 

Tọc ứng đáp bang giao tập. 

330. 

Tùng-đường di thảo, 505. 


Tùng giá tày chinh yết Hy- 

__ vương từ, 48. 

Tùng giả tây chinh yết Tân- 
viên từ, 48. 

Tùng-hiên thi tập, 192. 
Tùng-hiên trường sách vãn. 

431. 

Tùng-pha thi tập, 250. 
Tùng-song di vận, 432. 
Tùng-thiện văn tập, I, 30. 
TìAg, trúc, liên, mai, tứ hữu, 

44«. 

Tùng-viên thi tập, 479. 

Tùng vịnh tập, 333. 

Tụng Tây-hồ phú, 374. 

Tuồng Kim Thạch kỷ duyên, 

539. 

Tuồng Trưng Trắc, 733. 

Tuy bang tập, 238. 

Tuy quốc công thi tập, 544. 
Tuy-tĩnh tử tạp ngôn, 523. 
Túy-tiên thi tập, 545. 

Tùy giá về Thẵng-Iong, 33. 
Tuyên-quang phú, 585. 
Tuyên-quang tập, 333. 
Tuyết-trai thi tập, 299. 

Tuyệt mệnh, 646. 

Tư hương vận lục, 233. 

Tư thiên gia truyền chú, 251, 
Tư trị thông gìim cương mục. 

I, 1. 

Tứ di quảng kỷ, I. 4. 

Tứ lễ lược tập 474, 495. 

Tứ lục bị lãm, 192. 

Tứ khố toàn thư tống mục 
đề yếu, I, 1, 5. 
Tứ quốc lai vương (tuồng), 
6061. 
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Tứ sử nhuận sóc bièu, I, 2. 
Tứ Thăng-hoa lộ tuyên phù 
sứ Nguyễn Ngạn Quạng, 95. 
Tứ thập bát ỉúếu kỷ sự, 511. 
Tứ thời khúc, ‘240. 

Từ thư bị giảng, 540. 

Tứ thư thuyết ước, 55. 

Tứ thư văn tuyền, 511. 
Tứ-trai thi tập. 347. 

Tứ trung úy Đỗ Tử Trừng, 

95. 

Từ huấn lục, 554. 

Từ-Kêm đãng khoa lục, 605. 
Tự gia yếu ngữ, 474. 

Tự học cầu tinh, 500. 

Tự học giải nghĩa ca, 554. 

Tự phê phán, 733. 

Tự thuật, 549. 

Tợ tinh khúc, 635. 

Tự tỷ Quản Nhạc, 401. 

Tức cảnh không đỗ, 646. 

Tức sự, 67. 

Tương-mai Nguyễn thị gia 
phả, 458. 

Tượng dẫu đoán tụng ký, 322. 
Tượng kỳ khí xa (tuồng Vũ 
Tính tửt.ết ở Bình-rtịnh), 
662. 

Tỳ bà hành, 465. 


TIÍ 

Thạch aề mộng thuyết, I, 29. 
Thạch-động tiên sinh thi tập, 

350. 

Thạch-nông tùng thoại, cS 
lục, 643. 

Thạch-nông thi văn toàn tập, 

643. 


Thạch-S di chương, 421. 
Thạch sơn môn cố thề thi, 56.. 
Thạch thất mị ngữ, 32. 

Thai sản điều lý phương 
pháp, 371 ~ 

Thái ất giản dị lục, 330. 

Thái ất.quái vận, 330. 

Thái dưọc thi, 420. 

Thái-bình địa dư ký, 654. 
Thái-bình quảng ký, I, 7. 

Thái bình thập sách, 528. 
Thái-bình tĩnh thông chí, 675. 
Thái ngọc tiệp lục, 302. 

Tham đồ hiền quyết, 7. 

Tham thiền chì yếu, 43. 

Thám hoa văn tập, 673. 

Than nghèo, 704. 

Thanh-giang tập, I, 7. 
Thanh-hà huyện chí, I, 29: 

453 . 

Thanh-hóa dư dồ sự tích kỷ, 
I, 13; 422. 

Thanh-hóa hậu tập, 333. 
Thanh-hóa kỷ thẳng, 617, 676. 
Thanh-hóa quan phong, 617. 
Thanh-hóa tiền tập, 335. 
Thanh-hóa tĩnh chí, 450. 
Thanh-hóa tĩnh cương gióú 
phàn hợp danh hiệu diêm 
cáoh, tịnh sơn xuyên cảnh 
thắng tặp kỷ, I, 13; 422. 
Thanh-hóa Vĩnh-lộc huyện-. 

chi, 426 

Thanh hư động kỷ, 97. 

Thanh tâm tài nhân cỗ kim 
vịnh tập, 652. 
Thanh tâm tài nhân quốc âm 
thi, 550. 

Thanh tâm tài nhân thi tập, 

650. 
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Thanh-trì Bùi thị gia phả, 264. 
Thanh-trì Nguyễn thị thế phả, 

601. 

Thanh-trì Quang-liệt Chu thị 
di thư, 55. 
Thánh chúa đẳchiềnthần,208. 
Thánh mô hiền phạm lục, 330. 
Thánh-tô hành thực diễn ca, 

585. 

Thảo đưòng thi nguyên thảo, 

382. 

Thảo nhàn hiệu tần tập, 61. 
Thãng-long cS tích vịnh, 529. 
Thăng-long hoài cỗ, 448. 
Thăng-long tam thập vịnh, 

447, 

Thầm trị nhất lãm, 295. 

Thằn tích xã Phù-ủng, 42. 
Thần tiên sách thi tập, 643. 
Thập-anh đưòng thi tập, 1, 
10 , 26 ; 406!" 

Thập nhị bồ tát hành tu 
chứng đạo trưòng, 7. 
Thập tam phương gia giảm, 

72. 

Thất nhật quang phục ký, 

661. 

Thất trảm sớ, 55. 

Thế tục phú, 658. 

Thi châu tập, 281. 

Thi gia thanh ứng tập, 449. 

Thi gia tinh tuyền, I, 24. 

Thi kinh chi danh đồ thuyết 
tân biên, 684. 
Thi kinh quốc àm ca, 537. 

Thi tấu hợp biên, 433, 537, 

617. 

Thi thuyết, 330. 

Thi tự thanh ứpg tập, 284. 
Thi văn tập yếu, 241b. 


Thí pháp tắc lệ, 591. 

Thị đệ tư, 2. 

Thị học ca, 533. 

Thị học tụng, 519. 

Thiên, địa, nhân, vật sự ký, 

4 lV 

Th ên Nam dư hạ tập, 137. 

143, 145, 146, 147. 
Thiên Nam hành ký, I, 5, 7. 
Thiên Nam lịch triều đăng 
khoa bị khảo, I, 15. 
Thiên Nam lịch, triều hội 
tuyền, 339. 
Thiên Nam lịch triều liệt 
huyện đăng khoa bị khảo, 
I, 15. 

Thiên Nam liệt khoa hội 
tuyến, 377. 
Thiên Nam long thủ liệt 
truyện, 382. 
Thiên Nam lộ đồ, 342. 

Thiên Nam quốc âm ca khúc, 

528. 

Thiên Nam tiện lãm, 708. 
Thiên Nam tiệp chủ ngoại kỷ 
sử lưọx, I, 29; 453. 
Thiên Nam trung nghĩa thực 
lục, 259. 

Thiên Nam vân lục, I, 7. 
Thiên nhiên học hiệu ký, 661. 
Thiên quang thanh hạ tập, 

200 . 

Thiên văn thư, 330. 

Thiền làm thiết chảy ngữ 
'lục, 32. 

Thiền môn giảo khoa, 139. 
Thiền uỵèn kế đăng, 16. 
Thiềừ uyền tập anh ngữ lục, 
I, 7, 22. 
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Thiền uỵSn truyền đăng lục, 
7, 8, 12. 

Thiện-đinh thi, 585. 

Thiện-đinh văn, 585. 

Thiện-đinh xã chí, 735. 

Thiệu-trị di chiếu, 484. 

Thiệu-trị văn quy, 433. 

Thịnh-liệt Đông-ắp giáp chi 
liệt tô hành trạng, 701. 

Thịnh thế hùng văn tập, 392. 

Thọ-mai gia lễ, 304. 

Thoái thực ký văn, 532. 

Thốn kim toàn thư, 719. 

Thông giảm cương mục, 477. 

Thơ chép trong Cồng dư tiệp 
ký, 3. 

Thơ chép trong Hoàng Việt 
thị tuyến, 69, 108, 189,264, 
293, 390, 391. 

Thơ chép trong Kiến văn tiều 
lục, 70. 

Thơ chép trong Quốc triều 
thi tập, 686. 

Thơ chép trong Quốc văn 
tùng ký, 11. 

Thơ chép trong Thiền uyền 
kế rtấng, 16. 

Thơ chép trong Toàn Việt 
thi lục, 30 — 34, 36, 37, 41, 
56 - 58, 62, 79, 85, 87, 89, 
91, 97, 99, 101, 103, 108, 109, 
111 — 116,118,120,123—128, 
130—132,134 — 137,140,142, 
143, 145 — 148, 153, 156, 158, 
160, 164 — 166, 168,170—172, 
179 — 184, 18Ô — 188, 190, 
193 — 197, 200 — 202, 204 — 
221, 224 —225, 228 - 231,235, 
. 37, 242, 244 — 247,250, 252, 


253, 255, 256, 258, 260, 269. 
270, 273 — 281, 284 - 289, 
292, 294. 

Thơ chép trong Trần triều 
thế pha hành trạng, 41, 46. 
Thơ chép trong Việt âm thi 
tập, 70, 102,103, 105, 119. 
Thơ đị thân chinh làng va- 
lệnh và Mục-trại, 104, 
Thơ gửi Phan Sào nam vào 
Nam-kỳ, 728. 
Thơ gửi Trần Danh Án và 
dàng vua Thanh, 353. 
Thơ họa thơ Lê Thánh-tông, 
144,149,151,152,155,159,173. 
Thơ họa thơ Trần Trùng- 
quang, 94. 
Thơ họa trong Thiên Nam 
dư hạ tập, 139. 
Thơ họa, vịnh Quỳnh uyền 
cửu ca, 161 — 163, 167, 169, 
174 — 176. 

Thơ kệ chép trong Thiền 
uyln truyền dăng lục, 7. 
Thơ khóc vợ, 539. 

Thơ làm khi bị giam ở Ỵên- 
kính, 79. 

Thơ ngộ đạo, 26. 

Thơ nôm châm biểm của 
Nguyễn Văn Lạc, 637. 
Thơ tiễn Nguyễn Biều đi sứ, 

93. 

Tho’ tiễn Phan Thanh Giản, 

548. 

Thơ tiễn sứ nhà Tống, 1. 

Thơ tự trách mình, 330. 

Thơ ví Thái-tông nhà Đường 
với Thái-tông nhà Trỉn, 51. 
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Thơ viếng Quang-thục hoàng 
thái hậu và viếng vua Lê 
Thốnh-tông, 162. 
Thơ viếng sư Vạn Hạnh, 12' 
Thơ vịnh con chó 'già, 641, 
Thơ vịnh sử, 655. 

Thơ vịnh vật, 564. 

Thời chính tạp biên, 599, 614. 
Thời tập sách vin tập, 398. 
Thời vụ sách, 715. 

Thu dạ lữ hoài ngầm, 534. 
Thu giang tống biệt đề, 59. 
Thu lai, 29. 

Thù thế thi tập, 688. 

Thù thế thi văn tập, 562. 

Thù thế toàn tập, 444. 

Thù vực chu tơ lục, I, 4, 7. 
Thủ-sơn các tùng thư, I, 1. 
Thuắn-thiều thi văn tập, 725. 
Thuận-an thi, 494. 

Thuận-hiên thi hậu tập, 608. 
Thuận Quảng nhị xứ sơn thùy 
lộ trinh bân đò, 262b. 
Thuật cS quy huấn, 271. 
Thuật danh thần lục, 330. 
Thuật hoài (Đặng Dung), 80. 
Thuật hoài (Phạm Ngũ Lẫo), 

42. 

Thúc diệt đồng khoa khảo, 
I, 16. 

Thúy Kiều truyện, 408. 
Thúy-sơn ngâm thảo, I, 6. 
Thúỵ-sơn thi tập, 732. 

Thủy kính lục, 509. 

Thăy vân tùy bút ngự tập, 41. 
Thuyết đạo, 29. 

Thuyết phu tục, I, 4. 

Thư gửi cho Khải định, 657. 
Thư hoài, 57. 


Thư kinh diễn nghĩa, 330. 

Thư trả lời dụ hàng của Pháp, 
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Thức cốc biên, 537. 
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537. 
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phả thực lục, 416. 
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Trần gia thế phả, 319, 395. 
Trần gia thế phả tục biên, 468. 
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Tri-chĩ Nguyễn tộc gia phả, 

626. 

Trí-am thi tập, 474. 

Tri-htên thi thảo, 474. 

Trĩ-chu thù xướng tập, 599. 
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219. 

Truyền kỳ diễn nghĩa, I, 23. 
Truyền ký mạn lục, I, 7, 23 ; 
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Vãng sử Thiên-tân tập, 598. 
Văn bia am Hiều-thụy núi 
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Việt hành tạp thảo, 450. 
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Việt kiệu thư, I, 5. 

Việt-nam nghĩa liệt sử, 683. 
Việt-nam nhàn thần giám, 662. 
Việt-nam phong' sử, 671 
Việt-nam thế chí, 61. 

Việt-nam vong quốc sử, 733. 
Việt sử, 111. 

Việt sử bị lãm, 314. 

Việt sử cương giám khảo 
lược, 633, 644. 
Việt sử cương mục, 61. 

Việt sử cương mục tiết yếu, 
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Việt sử lược, I, 1. 

Việt sử lược biên, 619. 
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Việt sử thặng bình, 579. 

Việt sử thông giám, 198. 
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Việt sử tiêu án, 336. 

Việt sử toàn thư bản kỷ tục 
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Việt sử trích yếu, 695. 

Việt sử tục biên, 453. 

Việt sử tứ tự, 665. 
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Vĩnh-lộc huyện chí, I, 26. 
Vịnh cúc, 37. 

Vịnh Kiều tam thập thủ, 447. 

vịnh nguyệt, 150. 
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Vịnh sử thi, 579. 
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Vịnh sử phú, 531. 

Vịnh sử thi quyến, 303. 305, 
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Vịnh sử thi tuyẽn, 568. 

Vịnh Tiêu-tương bát cẵnh 
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Vĩnh-lộc huyện phong thồ chl 
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Vô danh anh hùng, 735. 

Vũ bị tâm lược, 330. 

Vũ cổng tộc phẳ, 302. 

Vũ hậu tân cư tức sự, 78. 
Vũ-lâm động, 92. 

Vũ lưực sách thi tập, I, 30. 
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Vũ trung tùy bút, 446. 

Vũ Văn Tuấn sự tích, 512. 
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Xem cừ đề mãnh phú, 659. 
Xuằn hoa, 8. 

Xuân kinh lưu đề, 593. 
Xuân Hương thi tập, 381. 
Xuân nhật du sơn tự, 60. 
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